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“Tathagatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivato virocati, 
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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
—ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãụasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giầo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vỊ tỳ 
khuu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khuu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khuu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khuu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vỊ A-la-hán tại hang 
động Sattapaụụĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khuu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vỊ Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập râng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vỊ tỳ khuu thừã nhận. Cuọc Kết Tạp 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vỊ tỳ khuu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bâng hình thức hội thảo giữa các vỊ tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãụavãsĩ, Yasa Kãkaụdakaputta, và Sumana. Bảy trăm vỊ A-la-hán đã 
thâm dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lầri thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập nay, hai chương về icết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu ổiẩm), 
bài kinh Mundarãjasutta, Serissaka Vimãnakathã uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng dân về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vỊ tỳ khuu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhâm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vỊ tỳ khuu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vỊ A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhàm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vỊ tỳ khuu thuộc nhóm của vỊ Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ãnanda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Săriputta, Tương ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhaụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khuu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương ưng (Sarnyuttabhãụaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãụaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(dãtakabhãụaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãụaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãụaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavarnsa), v.v... Các vỊ đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bâng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vỊ đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giao Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkă có đề cập rằng: 
“Sabbarn theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã păỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnarn mahãtherãnarn vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vỊ Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vỊ này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vỊ này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vỊ ấy đã học tập Tam Tạng 
và đa viết Chú Giai bâng tiếng Sinhala. Cuọc Kết Tập Giao Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vỊ tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vỊ quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bàng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa ià chảnh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyăna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bâc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khuu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha dayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vỊ này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khuu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoâng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khuu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vỊ này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khuu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khuu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận râng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha dayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 

B. N. dinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THựC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãrĩ (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Poundation 


**** 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khuu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khuu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

Tỳ Khuu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



Pãrãjikapãli 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giói Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

MahãvaggapãỊi I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 


xviii 




Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Nhu Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãli 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Truởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Truởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

lãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

lãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

lãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chua dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chua dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thảnh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thảnh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thảnh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

BuddhavamsapãỊi 

Phật Sử 

42 



u 

Cariyãpitakapãli 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chua dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chua dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakaraụa 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

Ú 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakaraụa III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakaraụa I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bọ vỊ Trí II 

57 



Patthãnapakaraụa III 

Bọ vỊ Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 


PACITTIYAPALI 


BHIKKHUVIBHANGO 
DUTIYO BHÃGO 


TẠNG LUẬT 

BỘ PÃCITTIYA 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 
TẬP HAI 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idarn 
tassa bhagavato vacanaựi, tassa ca therassa suggahitanìi. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các điêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) cần được đối chỉêíi 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thấy ở Luật, thời đĩêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Đĩêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ấy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

—ooOoo-- 


Tạng Luật ivinayapitaka) được chia làm 3 phần chính là 
Suttavibhanga (Phân Tích Giới Bổn), Khandhaka (Hợp Phần), và 
Parỉvãra (Tập Yếu). Trong đó Suttavibhanga (Phân Tích Giới Bổn) gồm 
có hai bộ là PãrãjikapãỊi và PãcittiyapãỊi. Suttavibhaủga sẽ được in làm 
ba tập: 

- PãrãjikapãỊi được in thành một tập tức là Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
tập 1, ký hiệu là ÌTPV tập 01 (TTPV là từ viết tât của Tam Tạng Song Ngữ 
PãỊi - Việt). 

- PãcittìyapãỊi được in thành hai tập là Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 
2 (TTPV tập 02), và Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (TTPV tập 03). 

Hai tập Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 1 và Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
tập 2 trình bày chi tiết đầy đủ 227 điều học của tỳ khưu được xác định 
nhờ vào dòng chữ kết thúc “bhikkhuvibhaủgo nitthito,” với nghĩa Việt là 
“Phần phân tích giới bổn của tỳ khưu được chấm dứt.” Vì thế hai tập này 
còn có tên gọi chung là Bhikkhuvibhaúga. 

Đây là Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2 (TTPV tập 02) với nội dung 
như sau: 

- 92 điều học Pãcittìya 

- 4 điều học Pãtidesanĩya 

- 75 điều học về Sekhiya 

- 7 pháp dàn xếp tranh tụng {adhikaraụasamathã dhammã). 

Cũng cần nhắc lại là Chú Giải Tạng Luật có tên là Samantapãsãdikã 
được thực hiện do công của Chú Giải Sư Buddhaghosa. Phụ thêm vào đó 
còn có Sớ Giải (Tĩkã) tên là Sãratthadĩpanĩ nhâm phân tích về những 
điểm cần phải giải thích thêm hoặc chưa được đề cập ở trong Chú Giải 
{Atthakathã). Tác giả của Sớ Giải này được ghi nhận là vị tỳ khưu trí tuệ 
tên Sãriputta, thuộc nhóm Mahãvihãra (Đại Tự) ở Sri Lanka. Việc làm 
này được thực hiện theo lời yêu cầu của đức vua Parakkamabãhu I (1153- 
1186). 


*** 
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Cũng cần nói thêm là văn bản Pãịỉ - Roman trình bày ở đây đã được 
phiên âm từ Tam Tạng ghi chép bàng mẫu tự PãỊi - Sinhala thuộc ấn 
bản Buddha dayanti Tripitaka Series của nước Sri Lanka. Nhân đây, 
chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. Mettãvihãrĩ 
đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn 
đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi 
nhiều thời gian và công sức trong việc nhận diện mặt chữ và đánh máy; 
tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với văn bản chánh cũng đã chiếm 
khá nhiều thời gian. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số thuật 
ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, 
saúghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ Uposatha, lễ 
Pavãranã, v.v... Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã 
sử dụng dạng chữ nghiêng cho một số câu hoặc đoạn văn nhâm gợi sự 
chú ý của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa hoặc về tính chất thực 
dụng của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt 
bàng văn xuôi nhâm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc. 

Vê văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gâng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu PãỊi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. 
Việc làm này của chúng tôi không hân đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhàm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vỊ hữu 
an sau. Phật tử Phạm Thu Hương (Hồng Kông) và Phật tử Ngô Ly Vạn 
Ngọc (Việt Nam). Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Tung Thiên cùng với hai người bạn là Đổng Triều và Hiền đã 
sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu 
sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử 
dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin ghi nhận sự cúng dường cuốn 
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Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ thế đã giúp cho chúng 
tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần chuẩn xác. 
Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí 
chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam 
Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước 
báu Pháp thí này luôn dẫn dât quý vị vào con đường tu tập đúng theo 
Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chihig ngộ Niết Ban, khong còn luân 
hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã 
cung cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi 
rất nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các 
tập Luật. Cũng không quên nhâc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, 
nhất là vật thực của ba vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana, 
dayampati, Dayãnanda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập 
trung toàn thời gian cho công việc phiên dịch này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 
Khu Ẩn Lâm Subodha 
ngày 15 tháng 02 năm 2009 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản PaỊi: 

• 

: Sĩhala - tãlapannapotthakam 
: SĩhaỊakkhara - mudditapotthakain 
: Maramma Chatthasangĩti Pitakapotthakain 
(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 

: Syãmakkhara - muditapotthakain 
(Tạng Thái Lan) 

: Pãcittiyasikkhãpadain 
: Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 

: Sekhiyasikkhãpadain 

Văn Bản Tiẽhg việt: 

: Vinaya Atthakathã (Samantapãsãdikã) 

- Chú GiảÌTạng Luạt (PTS) 

: Chú thích của Người Dịch 
: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 
: Sách đã dẫn 
: Tam Tạng PãỊi - Việt 
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MÂU Tự PALI - SINHALA 

NGUYÊN ÂM 


ep a 


epD a Ig i ỡ 1 


CU c^u 0e @0 


PHỤ ÂM 


£3 ka 

© kha 

© ga 

® gha 

s ủa 

© ca 

© cha 

d ja 

£5© jha 

E5C na 

0 ta 

õ Ạa 

a da 

â dha 

ểữ na 

£3 ta 

ồ Áa 

c da 

© ảha 

© na 

£3 pa 

© pha 

© ba 

© bha 

@ ma 


C3 ya ổ ra 
£3 ka £33 kã 
© kha ©3 khã 
(Đ ga ©3 gã 


©la Đ va 

s ki ^ kĩ 

s khi © khĩ 

(S gi (S gĩ 


£3 sa © ha 
£5 ku £5 kũ 
g khu g khũ 
gu gũ 


c Ịa o in 
@£3 ke @£33 ko 
@© khe @©3 kho 
@© ge @©3 go 


PHỤ ÂM LIÊN KẾT 


£3£3 kka 

nna 

£3© kkha 

ẩa© nha 

£3S kya 

E3Ệ,© nca 

@ kri 

(£5cd ncha 

£50 kva 

E3Ệ,d nja 

©23 khya 

E5C£5© njha 

©0 khva 

00 tta 

©© gga 

0© ttha 

©S3 ggha 

aa dda 

©£3 ủka 

aa ddha 

@ gra 

ểữểữ ọọa 

©© ủkha 

ẩaO ọta 

s© iiga 

ẩa© ọẠa 

©53 ủgha 

ẩoQ ọda 

©© cca 

n>n> tta 

©d ccha 

£3Ỡ ttha 

dd jja 

d£5© jjha 

£30 tva 


-3 a ” i ™ 1 


^ tra 

@© mpha 

cc dda 

@© mba 

c© ddha 

®ĩĩ) mbha 

£ dra 

@@ mma 
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@© mha 

©0 dhva 

C3C3, £323 yya 

©© nta 

£3© yha 

sỡ ntha 

©® íla 

sc, (C nda 

©23 lya 

3© ndha 

©© ĩha 

©© nna 

0£3 vha 

©© nha 

£353 ssa 

£353 ppa 

£3@ sma 

£3© ppha 

£30 sva 

©© ìbba 

©@ hma 
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©0 hva 
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c© Ịha 
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VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


S)@®D S)de3 t5)(5)©@a)D epổe5)@s)3 e3©®De3©g^ade3 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


gểdo esổéDo oSdD© 

Buddham saranam gacchãmi. 
a0@o esổéDo (2)Sd3© 

Dhammam saranam gacchãmi. 

esQsso esổéDo oSdD© 

Sangham saranam gacchãmi. 

e3ổéDo oSdD© 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
êSc3©8 Q©®o esổểỉDo ©SdD© 
Dutiyampi dhammain saranain gacchãmi. 

êSc 3©8 esQsso esổéDo oSdD© 

Dutiyampi sanghain saranain gacchãmi. 
S)SC3©8 esổểíDo (Đ^0d3© 

Tatiyampi buddhain saranain gacchãmi. 
s)Sc 3©8 esổểỉDo ®SdD© 

Tatiyampi dhammain saranain gacchãmi. 

s)Sc 3©8 esQsso esổéDo (2)SdD© 

Tatiyampi sanghain saranain gacchãmi. 


03éD3S03S)3 @QỔ@ẩ5 Sỉẩẽ)DOQo 

Pãnãtipãtã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

e^ổ5s)DQS)3 @©Ổ®á3 Sỉẩẽ)DOQo ^@iẸc3DQ 

Adinnădãnă veramanĩ sikkhăpadain samădiyãmi. 


S)3@®g©SdDQDỔD @©Ổ®á3 Sỉẩẽ)DOQo ^@ÌỆC3D& 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

§e3D©)Q @ẽ)ổễ)ế5 Sỉẩẽ)DOQo e3®D'^C3D© 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

gỔD@®ỔC3@đs©)0®D^Õ©3S)D @©ổ®á3 

e 3 ®j^C 3 D® 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadain 
samãdiyãmi. 
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PACITTIYAPALI 
BHIKKHUVIBHẢNGO 
Dutiyo Bhãgo - visayasũci 

BỘ PÃCITTIYA 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 

Tập Hai - Mục Lục 

—ooOoo-- 

6. PÃCITTIYAKANDO - CUVơNG PÃCITTIYA:: 
6.1. Musãvãdavaggo - Phẩm Nói Dổi; 


1. Musãvãda sikkhãpadam - Điều học về nói dối 02-13 

2. Omasavãda sikkhãpadam - Điều học về nói lời mâng nhiếc 14-41 

3. Pesunna sikkhãpadain - Điều học về nói đâm thọc 42-51 

4. Padasodhamma-về Pháp theo từng câu 52-55 

5. Pathamasahaseyya-thứ nhất về nâm chung chỗ ngụ 56-59 

6. Dutiyasahaseyya-thứ nhì về nằm chung chỗ ngụ 60-65 

7. Dhammadesanã-về thuyết Pháp 66-73 

8. Bhũtãrocana-về tuyên bố sự thực chứng 74-97 

9. Dutthullãrocana-về công bố tội xấu 98-103 

10. Pathavikhanana-về việc đào đất 102-105 

6 . 2. Bhũtagãmavaggo - Phẩm Thảo Mộc; 

1. Bhũtagãma sikkhãpadam - Điều học về thảo mộc 106-109 

2. Annavãdaka-về nói tránh né 110-117 

3. Ujjhãpanaka-về việc phàn nàn 116-121 

4. Pathamasenãsana-thứ nhất về chỗ nâm ngồi 120-125 

5. Dutiyasenãsana-thứ nhì về chỗ nâm ngồi 124-129 

6. Anupakhajja-về việc chen vào 128-131 

7. Nikkaddhana-về việc lôi kéo ra 132-135 

8. Vehãsakuti-về căn gác lầu 136-139 

9. Mahallakavihãra-về trú xá lớn 138-143 

10. Sappãnaka-về (nước) có sinh vật 142-145 


6. 3. Bhikkhunovãdavaggo - Phẩm Giáo Giới Tỳ Khưu Ni; 

1. Ovãda sikkhãpadain — Điều học Điều học về giáo giới 146-159 

2. Atthangata-về (mặt trời) đã lặn 158-163 

3. Bhikkhunũpassaya-về chỗ ngụ của tỳ khưu ni 162-167 
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4 - Ãmisa sikkhãpadam - Điều học về vật chất 168-171 

5. Cĩvaradăna-về cho y 172-175 

6. Cĩvarasibbana-về may y 176-179 

7. Saụividhãna-về việc hẹn trước 180-185 

8. Nãvãbhirũhana-về việc lên thuyền 184-189 

9. Paripãcita-về được môi giới 190-195 

10. Rahonisajja-về ngồi nơi kín đáo 194-199 


6. 4. Bhojanavaggo - Phẩm Vật Thực; 

1. Ãvasathapindasikkhãpadain - 
Điều học về vật thực ở phước xá 

2. Ganabhojana-về vật thực chung nhóm 

3. Paramparabhojana-về vật thực thỉnh sau 

4. Kãnamãtu-về người mẹ của Kãnã 

5. Pathamapavãrana sikkhãpadam - 
Điều học thứ nhất về việc ngăn (vật thực) 

6. Dutiyapavãrana-thứ nhì về ngăn (vật thực) 

7. Vikãlabhojana-về vật thực sái giờ 

8. Sannidhikãra-về tích trữ (vật thực) 

9. Panĩtabhojana-về vật thực thượng hạng 

10. Dantapona-về tăm xỉa răng 

6. 5. Acelakavaggo - Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thễ; 


1. Acelakasikkhãpadain - Điều học về đạo sĩ lõa thể 252-255 

2. Uyyojana-về việc đuổi đi 256-259 

3. Sabhojana-về chỉ có cặp vỢ chồng 260-263 

4. Pathama rahonisajja-thứ nhất về ngồi nơi kín đáo 262-267 

5. Dutiya rahonisajja-thứ nhì về ngồi nơi kín đáo 266-269 

6. Cãritta-về đi thăm viếng 270-277 

7. Mahãnăma-về vỊ Mahănãma 276-283 

8. Uyyuttasenã-về quân đội động binh 284-289 

9. Senãvãsa-về trú ngụ nơi binh đội 288-291 

10. Uyyodhika-về nơi tập trận 290-295 

6 . 6. Surãpãnavaggo - Phẩm Uổhg Rượu; 

1. Surãpãnasikkhãpadain - Điều học về uống rượu 296-301 

2. Angulipatodaka-về thọt lét bâng ngón tay 302-303 

3. Hassadhamma-về chơi giỡn 304-307 

4. Anãdariya-về sự không tôn trọng 306-309 

5. Bhiinsãpanaka-về việc làm cho kinh sợ 310-313 

6. Joti-về ngọn lửa 312-317 

7. Nahãna-về việc tâm 316-325 

8. Dubbannakarana-về việc làm hoại sâc 324-327 


200-205 

204-213 

212-221 

220-227 

228-233 

232-237 

238-241 

240-245 

244-249 

248-251 
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9- Vikappana — Điều học về chú nguyện để dùng chung 328-331 

10. Cĩvarãpanidhãna-về việc thu giấu y 330-335 

6. 7. Sappãụakavaggo - Phẩm Có Sinh Vật; 


1. Sanciccapãna sikkhãpadam - 

Điều học về CỐ ý (giết) sinh vật 336-337 

2. Sappãnaka-về (nước) có sinh vật 338-339 

3. Ukkotana-về việc khơi lại 340-343 

4. Dutthulla-về tội xấu xa 342-345 

5. Unavĩsativassa-về người kém hai mươi tuổi 346-351 

6. Theyyasattha-về đám người đạo tặc 350-353 

7. Samvidhãna-về việc hẹn trước 354-357 

8. Arittha-về vị Arittha 358-367 

9. Ukkhittasambhoga sikkhãpadani - 

Điều học về việc hưởng thụ chung với vỊ bị án treo 366-371 

10. Kantaka sikkhãpadain - Điều học về vỊ Kantaka 370-379 


6. 8. Sahadhammikavaggo - Phẩm (Nói) Theo Pháp; 


1. Sahadhammika sikkhãpadam - 

Điều học về (nói) theo Pháp 380-383 

2. Vilekhana-về việc gây ra sự bối rối 384-387 

3. Mohana-về sự giả vờ ngu dốt 388-393 

4. Pahãra-về cú đánh 392-395 

5. Talasattika-về việc giá tay (dọa đánh) 394-397 

6. Amũlaka-về không có nguyên cớ 398-401 

7. Sancicca-về cố ý 400-403 

8. Upassuti-về việc nghe lén 404-407 

9. Kammapatibãhana-về việc ngăn cản hành sự 406-409 

10. Chandain adatvã gamana sikkhãpadain - 

Điều học về việc bỏ đi không trao ra sự tùy thuận 410-413 

11. Dabba-về vỊ Dabba 412-417 

12. Parinãmana-về việc thuyết phục dâng 416-421 


6. 9. Rãjavaggo - Phẩm Đức Vua; 


1. Rajantepura sikkhapadain - 



Điều học về hậu cung của đức vua 

422-431 

2. 

Ratana-về vật quý giá 

432-437 

3 - 

Vikãle gãmappavesana — 



Điều học về việc vào làng lúc sái thời 

438-443 

4 - 

Sũcighara-về ống đựng kim 

444-447 

5 - 

Manca-về giường nâm 

446-449 

6 . 

Tũlonaddha-về độn bông gòn 

448-451 

7 - 

Nisĩdana-về tấm lót ngồi 

452-455 
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8. Kandupaticchãdi sikkhãpadam - Điều học về y đâp ghẻ 454-457 

9. Vassikasãtikã-về vải choàng tâm mưa 458-461 

10. Nandatthera-về trưởng lão Nanda 460-463 

7. PÃTIDESANĨYAKANDO - CnVơNG PÃTIDESANĨYA: 


1. 

Pathama pãtidesanĩya sikkhãpadam - 



Điều học pãtidesanĩya thứ nhất 

464-469 

2. 

Dutiya pãtidesanĩya sikkhãpadain - 



Điều học pãtidesanĩya thứ nhì 

468-471 

3 - 

Tatiya pãtidesanĩya sikkhãpadain - 



Điều học pãtidesanĩya thứ ba 

472-479 

4 - 

Catuttha pãtidesanĩya sikkhãpadam - 



Điều học pãtidesanĩya thứ tư 

480-487 




8 . SEKHIYÃ - CÁC ĐIÊU SEKHIYA: 

8 .1. Parimaụdalavaggo - Phẩm Tròn Đeu; 

1. Pathama sikkhãpadain - Điều học thứ nhất 

2. Dutiya sikkhãpadain - Điều học thứ nhì 

3. Tatitya sikkhãpadain - Điều học thứ ba 

4. Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 

6. Chattha sikkhãpadain - Điều học thứ sáu 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 

10. Dasama sikkhãpadain - Điều học thứ mười 

8 . 2. Ujjagghikavaggo - Phẩm Cười Vang; 


1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 496-497 

2. Dutiya sikkhãpadain - Điều học thứ nhì 496-497 

3. Tatitya sikkhãpadain - Điều học thứ ba 496-497 

4. Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 498-499 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 498-499 

6. Chattha sikkhãpadain - Điều học thứ sáu 498-499 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 500-501 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 500-501 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 500-501 

10. Dasama sikkhãpadain - Điều học thứ mười 502-503 


488-489 

490-491 

490-491 

490-491 

492-493 

492-493 

492-493 

494-495 

494-495 

494-495 


XXXIV 



8 . 3 * Khambhakatavaggo - Phẩm Chổhg Nạnh; 


1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 504-505 

2. Dutiya sikkhãpadam - Điều học thứ nhì 504-505 

3. Tatitya sikkhãpadain - Điều học thứ ba 504-505 

4. Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 506-507 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 506-507 

6. Chattha sikkhãpadain - Điều học thứ sáu 506-507 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 508-509 

8. Atthamasikkhãpadam-Điều học thứ tám 508-509 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 508-509 

10. Dasama sikkhãpadain - Điều học thứ mười 510-511 


6. 4. Sakkaccavaggo - Phẩm Nghiêm Trang; 

1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 

2. Dutiya sikkhãpadain - Điều học thứ nhì 

3. Tatitya sikkhãpadain - Điều học thứ ba 

4. Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 

6. Chattha sikkhãpadain - Điều học thứ sáu 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 

10. Dasama sikkhãpadain - Điều học thứ mười 

8. 5. KabaỊavaggo - Phẩm vắt Cơm; 

1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 

2. Dutiya sikkhãpadain - Điều học thứ nhì 

3. Tatitya sikkhãpadain - Điều học thứ ba 

4. Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 

6. Chattha sikkhãpadain - Điều học thứ sáu 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 

10. Dasama sikkhãpadain - Điều học thứ mười 

8. 6. Surusuruvaggo - Phẩm Tiẽhg Sột Sột; 


1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 530-531 

2. Dutiya sikkhãpadain - Điều học thứ nhì 530-531 

3. Tatitya sikkhãpadain - Điều học thứ ba 532-533 

4. Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 532-533 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 534-535 


512-513 

512-513 

512-513 

514-515 

514-515 

514-515 

516-519 

518-519 

518-519 

520-521 


522-523 

522-523 

522-523 

524-525 

524-525 

524-525 

526-527 

526-527 

526-527 

528-529 
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6. Chattha sikkhãpadam - Điều học thứ sáu 534-537 

7. Sattama sikkhãpadaụi - Điều học thứ bảy 536-539 

8. Atthamasikkhãpadaụi-Điều học thứ tám 538-539 

9. Navama sikkhãpadaụi - Điều học thứ chín 540-541 

10. Dasama sikkhãpadain - Điều học thứ mười 540-541 

8. 7. Pãdukãvaggo - Phẩm Giày Dép; 

1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 542-543 

2. Dutiya sikkhãpadain - Điều học thứ nhì 542-543 

3. Tatitya sikkhãpadain - Điều học thứ ba 542-543 

4 . Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 544-545 

5 . Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 544-545 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 

***** 


6. PACITTIYAKANDO 

• • 

Ime kho panãyasmanto dvenavuti pãcittiyã dhammã uddesain ãgacchanti. 

6. 1. MUSÃVĂDAVAGGO 

6.1.1. MUSÃVÃDASIKKHÃPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã Sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena hatthako sakyaputto 
vãdakkhitto hoti. So titthiyehi saddhiin sallapanto avajãnitvã patijãnãti, 
patijãnitvã avajãnãti, annenannain paticarati, sampajãnamusã bhãsati, 
sanketain katvã visainvãdeti. Titthiyã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi nãma hatthako sakyaputto amhehi saddhiin sallapanto avajãnitvã 
patijănissati patijãnitvã avajãnisasti, annenannain paticarissati, 
sampajãnamusã bhãsissati, sanketain katvã visainvãdessatĩ ”ti? 

2. Assosuin kho bhikkhũ tesain titthiyãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. Atha kho te bhikkhũ yena hatthako sakyaputto 
tenupasankamiinsu, upasankamitvã hatthakain sakyaputtain etadavocuin: 
“Saccain kira tvain ãvuso hatthaka, titthiyehi saddhiin sallapanto avajãnitvã 
patijãnãsi, patijãnitvã avajãnãsi, annenannain paticarasi, sampajãnamusã 
bhãsasi, sanketain katvã visainvãdesĩ ”ti? “Ete kho ãvuso titthiyã nãma yena 
kenaci jetabbã, neva^ tesain jayo dãtabbo ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã 
santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã,^ te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma hatthako sakyaputto titthiyehi saddhiin sallapanto 
avajãnitvã patijãnissati, patijãnitvã avajãnissati, annenannain paticarissati, 
sampajãnamusã bhãsissati, sanketain katvã visainvãdessatĩ ”ti? 


' na - Sya. 


^ santuttha lajjino kukkuccaka sikkhakama - Machasam natthi. 
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Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

***** 


6. CHƯƠNG PAC/TT/YA: 

Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pãcittiya này được đưa ra đọc tụng. 

6. 1. PHẤM NÓI DỐI: 

6.1.1. ĐIÊU HỌC VE NÓI DỐI: 

• 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, Hatthaka con trai dòng Sakya'*’ nói 
năng tráo trở. Trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, vỊ ấy phủ 
nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bâng điều 
khác, CỐ tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời. Những người ngoại 
đạo phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao Hatthaka con trai dòng 
Sakya trong khi nói chuyện với chúng tôi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa 
nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bâng điều khác, cố tình nói dối, sau khi 
hẹn ước lại không giữ lời?” 

2. Các tỳ khuu đã nghe được những người ngoại đạo ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khuu ấy đã đi đến gặp Hatthaka con trai dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với Hatthaka con trai dòng Sakya điều này: - “Này 
đại đức Hatthaka, nghe nói trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, 
đại đức phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này 
bâng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có đúng 
không vậy?” - “Này các đại đức, những người ngoại đạo ấy cần bị đánh bại 
bâng bất cứ cách nào, sự chiến thắng là không bao giờ được dành cho bọn 
họ.” Các tỳ khuu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao Hatthaka con 
trai dòng Sakya trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo lại phủ 
nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bâng điều 
khác, CỐ tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời?” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.1. 


3. Atha kho te bhikkhũ hatthakam sakyaputtam anekapariyãyena 
vigarahitvã' bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin 
nidãne ekasmiin pakarane bhikkhusanghaĩn, sannipãtãpetvã hatthakain 
sakyaputtain patipucchi: “Saccain kira tvain hatthaka, titthiyehi saddhiin 
sallapanto avajãnitvã patijãnãsi, patijãnitvã avajãnãsi, annenannam 
paticarasi, sampajãnamusã bhãsasi, sanketain katvã visainvãdesĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyain 
moghapurisa, ananulomikain appatirũpain assãmanakain akappiyain 
akaranĩyain. Kathain hi nãma tvain moghapurisa titthiyehi saddhiin 
sallapanto avajãnitvã patijãnissasi, patijãnitvã avajãnissasi, annenannain 
paticarissasi, sampajãnamusã bhãsissasi, sanketain katvã visainvãdessasi? 
Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya pasannãnain vã 
bhiyyobhãvãya athakhvetain moghapurisa, appasannãnain ceva appasãdãya 
pasannãnain ca ekaccãnain annathattãyã ”ti. 


4. Atha kho bhagavã tain bhikkhuin anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya dupposatãya mahicchatãya asantutthiyã sanganikãya kosajjassa 
avannain bhãsitvã anekapariyãyena subharatãya supposatãya appicchassa 
santutthassa sallekhassa dhutassa pãsãdikassa apacayassa viriyãrambhassa 
vannain bhãsitvã bhikkhũnain tadanucchavikain tadanulomikain dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnain 
sikkhãpadain pannãpessãmi dasa atthavase paticca sanghasutthutãya 
sanghaphãsutãya, dummankũnain puggalãnain niggahãya, pesalãnain 
bhikkhũnain phãsuvihãrãya, ditthadhammikãnain ãsavãnain sainvarãya, 
samparãyikãnain ãsavãnain patighãtãya, appasantãnain pasãdãya 
pasannãnain bhiyyobhãvãya, saddhammatthitiyã, vinayãnuggahãya. Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Sampajãnamusãvãde pãcittìyan ”ti. 


5. Sampajãnamusãvãdo nãma visainvãdanapurekkhãrassa vãcã girã 
vyappatho vacĩbhedo vãcasikã vinnatti, attha anariyavohãrã aditthain 
ditthain me ’ti, asutain sutain me ’ti, amutain mutain me ’ti, avinnãtain 
vinnãtain me ’ti, ditthain aditthain me ’ti, sutain asutain me ’ti, mutain 
amutain me ’ti, vinnãtain avinnãtain me ’ti. 


' ‘hatthakam sakyaputtaiỊi anekapariyayayena vigarahitva ’iti patho sihala muddita potthake 
na dissate. 


4 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacittỉya OI 


3. Sau đó, khi đã khiển trách Hatthaka con trai dòng Sakya bâng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi Hatthaka con trai dòng Sakya râng: - “Này Hatthaka, nghe nói 
trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, ngươi phủ nhận rồi thừa 
nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bâng điều khác, cố tình nói 
dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật 
không đúng dân, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi nói chuyện 
với những người ngoại đạo, ngươi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi 
phủ nhận, tránh né điều này bâng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước 
lại không giữ lời vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm 
tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người 
đã có đức tin.” 


4. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bâng nhiều phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bâng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ 
khưu vì mười điều lợi ích: Nhâm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhàm sự an lạc 
cho hội chúng, nhâm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhâm sự lạc trú của 
các tỳ khuu hiền thiện, nhâm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhâm sự 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
nhâm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhâm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khỉ cô'tình nói dối thì phạm tội pãcỉttiya.” 


5. Cô' tình nói dôi nghĩa là lời nói, tiếng nói, cách nói, lời phát biểu, sự 
biểu hiện bằng lời nói của vị có ý định lừa dối có tám cách không thánh thiện 
là: Không thấy (nói rằng): “Tôi đã thăy,” không nghe (nói rằng): “Tôi đã 
nghe,” không cảm giác (nói râng): “Tôi đã cảm giác,” không nhận thức (nói 
rằng): “Tôi đã nhận thức,” đã thấy (nói rằng): “Tôi đã không thấy,” đã nghe 
(nói rằng): “Tôi đã không nghe,” đã cảm giác (nói rằng): “Tôi đã không cảm 
giác,” đã nhận thức (nói râng): “Tôi đã không nhận thức.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.1. 


Adittham nãma na cakkhunã dittham. Asutam nãma na sotena sutam. 
Amutam nãma na ghãnena ghãyitam, na jivhãya sãyitam, na kăyena 
phuttham. Avinnãtam nãma na manasã vinnãtam. Dittham nãma 
cakkhunã dittham. SutaiỊi nãma sotena sutam. Mutam nãma ghãnena 
ghãyitam jivhãya sãyitam kãyena phuttham. VinnãtaiỊi nãma manasã 
vinnãtain. 


Tĩhãkãrehi aditthain ditthain me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhaọãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 


Catũhãkãrehi aditthain ditthain me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti 
‘musã bhanămĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musă mayã bhanitan ’ti, vinidhãya 
ditthiin. 


Pancahãkãrehi aditthain ditthain me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti 
‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya 
ditthiin, vinidhãya khantiin. 


Chahãkãrehi aditthain ditthain me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthiin, 
vinidhãya khantiin, vinidhãya mciin. 


Sattahãkãrehi aditthain ditthain me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti 
‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya 
ditthiin, vinidhãya khantiin, vinidhãya ruciin, vinidhãya bhãvain. 


Tĩhãkãrehi asutain sutain me ’ti — pe— amutain mutain me ’ti — pe— 
avinnãtain vinnãtain me ’ti sampajănamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 
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Không thấy nghĩa là không được thấy bởi mât. Không nghe nghĩa là 
không được nghe bởi tai. Không cảm giác nghĩa là không được ngửi bởi 
mũi, (và) không được nếm bởi lưỡi, (và) không được xúc chạm bởi thân. 
Không nhận thức nghĩa là không được nhận thức bởi ý. Đã thấy nghĩa là 
đã được thấy bởi mât. Đã nghe nghĩa là đã được nghe bởi tai. Đã cảm giác 
nghĩa là đã được ngửi bởi mũi, (hoặc) đã được nếm bởi lưỡi, (hoặc) đã được 
xúc chạm bởi thân. Đã nhận thức nghĩa là đã được nhận thức bởi ý. 


Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcittiya-. Trước đó, vỊ ấy khởi ý râng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” 


Với bốn yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcittiya: Trước đó, vỊ ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết râng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm. 


Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcittiya: Trước đó, vỊ ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết ràng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi. 


Với sáu yếu tố, vị CỐ tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcittiya-. Trước đó, vỊ ấy khởi ý râng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết râng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát. 


Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết râng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về điều đã không 
nghe -(như trên)- “Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm giác -(như 
trên)— “Tôi đã nhận thức” về điều đã không nhận thức bị phạm tội 
pãcittiya: Trước đó, vỊ ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết ràng): “Điều dối trá 
đã được ta nói.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.1. 


Catũhãkãrehi — pe— Pancahãkãrehi — pe— Chahãkãrehi — pe— 
Sattahãkãrehi asutain sutain me ’ti -pe- amutain mutain me ’ti -pe- 
avinnãtain vinnãtain me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthiin, vinidhãya 
khantiin, vinidhãya ruciin, vinidhãya bhãvain. 


Tĩhãkãrehi aditthain ditthanca me sutancã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi aditthain ditthanca me 
mutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- 
Tĩhãkãrehi aditthain ditthanca me vinnãtancã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi aditthain ditthanca me 
sutanca mutancã ’ti -pe- Tĩhãkărehi aditthain ditthanca me sutanca 
vinnãtancã ’ti -pe- Tĩhãkãrehi aditthain ditthanca me sutanca mutanca 
vinnãtancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- 


Tĩhãkãrehi asutain sutanca me mutancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi asutain 
sutanca me vinnãtancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi asutain sutanca me ditthancã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ăpatti pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi asutain 
sutanca me mutanca vinnãtancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi asutain sutanca me 
mutanca ditthancã ’ti -pe- Tĩhãkãrehi asutain sutanca me mutanca 
vinnãtanca ditthancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
-pe- 


Tĩhãkãrehi amutain mutanca me vinnãtancă ’ti — pe— Tĩhãkãrehi 
amutain mutanca me ditthancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi amutain mutanca me 
sutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- 
Tĩhãkãrehi amutain mutanca me vinnãtanca ditthancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi 
amutain mutanca me vinnãtanca sutancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi amutain 
mutanca me vinnãtanca ditthanca sutancã ’ti sampajănamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: -pe- 


Tĩhãkãrehi avinnãtain vinnãtanca me ditthancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi 
avinnãtain vinnãtanca me sutancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi avinnãtain 
vinnãtanca me mutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
-pe- Tĩhãkãrehi avinnãtain vinnãtain ca me ditthanca sutancã ’ti -pe- 
Tĩhãkãrehi avinnãtain vinnatanca me ditthanca mutancã ’ti -pe- 
Tĩhãkãrehi avinnãtain vinnãtanca me ditthanca sutanca muttancã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacittỉya OI 


Với bốn yếu tố, -(như trên)- Với năm yếu tố, -(như trên)- Với sáu yếu 
tố, -(nhưtrên)- Với bảy yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về 
điều đã không nghe -(như trên)- “Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm 
giác —(như trên)— “Tôi đã nhận thức” về điều đã không nhận thức bị phạm 
tội pãcittiya: Trước đó, vỊ ấy khởi ý râng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi 
nói (biết râng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá; “Tôi đã thấy và đã nghe” về điều 
đã không thấy bị phạm tội pãcittiya: -(như trên)- Với ba yếu tố, vỊ cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã thấy và đã cảm giác” về điều đã không thấy bị phạm 
tội pãcittiya: -(như trên)- Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
thấy và đã nhận thức” về điều đã không thấy bị phạm tội pãcittiya: -(như 
trên)- Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy, đã nghe, và đã 
cảm giác” về điều đã không thấy -(như trên)- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã 
thấy, đã nghe, và đã nhận thức” về điều đã không thấy - (nhưtrên)- Với ba 
yếu tố, ... “Tôi đã thấy, đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận thức” về điều đã 
không thấy bị phạm tội pãcittiya: - (như trên) - 

Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe và đã cảm giác” về 
điều đã không nghe -(như trên)- Với ba yếu tố,... “Tôi đã nghe và đã nhận 
thức” về điều đã không nghe -(như trên)- Với ba yếu tố,... “Tôi đã nghe và 
đã thăy” về điều đã không nghe bị phạm tội pãcittiya: -(như trên)- Với ba 
yếu tố, vị CỐ tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận 
thức” về điều đã không nghe -(như trên)- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe, 
đã cảm giác, và đã thấy” về điều đã không nghe -(như trên)- Với ba yếu 
tố,... “Tôi đã nghe, đã cảm giác, đã nhận thức, và đã thấy” về điều đã không 
nghe bị phạm tội pãcittiya: - (như trên) - 

Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác và đã nhận 
thức” về điều đã không cảm giác -(như trên)- Với ba yếu tố,... “Tôi đã cảm 
giác và đã thấy” về điều đã không cảm giác -(như trên)- Với ba yếu tố, ... 
“Tôi đã cảm giác và đã nghe” về điều đã không cảm giác bị phạm tội 
pãcittiya: -(như trên)- Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
cảm giác, đã nhận thức, và đã thấy” về điều đã không cảm giác -(như 
trên)- Với ba yếu tố,... “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức, và đã nghe” về điều 
đã không cảm giác -(nhưtrên)- Với ba yếu tố,... “Tôi đã cảm giác, đã nhận 
thức, đã thấy, và đã nghe” về điều đã không cảm giác -(nhưtrên)- 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thăy” 
về điều đã không nhận thức -nt- Với ba yếu tố,... “Tôi đã nhận thức và đã 
nghe” về điều đa khổng nhận thức -nt- Với ba yếu tố,... “Tôi đã nhận thức 
và đã cảm giác” về điều đã không nhận thức bị phạm tội pãcittiya: -nt- 
Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức, đã thấy, và đã 
nghe” về điều đã không nhận thức -nt- Với ba yếu tố,... “Tôi đã nhận thức, 
đã thấy, và đã cảm giác” về điều đã không nhận thức -nt- Với ba yếu tố,... 
“Tôi đã nhận thức, đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” về điều đã không 
nhận thức bị phạm tội pãcittiya - (như trên)- 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.1. 


Tĩhãkãrehi dittham adittham me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. Catũhãkãrehi -pe- 
Pancahãkãrehi -pe- Chahãkãrehi -pe- Sattahãkãrehi ditthain ‘aditthain 
me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti 
‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti 
‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthiin, vinidhãya khantiin, vinidhãya 
mciin, vinidhãya bhãvain. 


Tĩhãkãrehi asutain sutain me ’ti — pe— mutain amutain me ’ti — pe— 
vinnãtain avinnãtain me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayãbhanitan ’ti. Catũhãkãrehi -pe- Pancahãkãrehi 
-pe- Chahãkãrehi -pe- Sattahãkãrehi sutain asutain me ’ti -pe- mutain 
amutain me ’ti — pe— vinnãtain avinnãtain me ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthiin, vinidhãya khantiin, vinidhãya mciin, vinidhãya bhãvain. 


Tĩhãkãrehi ditthain sutain me ’ti — pe— Tĩhãkãrehi ditthain mutain me ’ti 
—pe— Tĩhãkãrehi ditthain vinnãtain me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi ditthain sutanca me mutancã ’ti -pe- 
Tĩhãkãrehi ditthain sutanca me vinnãtancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi ditthain 
sutanca me mutanca vinnãtancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: -pe- 


Tĩhãkãrehi sutain mutain me ’ti — pe— Tĩhăkărehi sutain vinnãtain me ’ti 
-pe- Tĩhãkãrehi sutain ditthiin me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi sutain mutanca me vinnãtancã ’ti -pe- 
Tĩhãkãrehi sutain mutanca me ditthancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi sutain 
mutanca me vinnãtanca ditthancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
păcittiyassa: -pe- 


Tĩhãkãrehi mutain vinnãtain me ’ti — pe— Tĩhãkãrehi mutain ditthain me 
’ti -pe- Tĩhãkãrehi mutain sutain me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi mutain vinnãtanca me ditthancã ’ti 
—pe— Tĩhãkãrehi mutain vinnãtanca me sutancă ’ti — pe— Tĩhãkãrehi 
mutain vinnãtanca me ditthanca sutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: -pe- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacittỉya OI 


Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã không thấy” về điều đã 
thấy bị phạm tội pãcittiya: Trước đó, vỊ ấy khởi ý râng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết râng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” Với bốn yếu tố, -(như trên)- Với năm 
yếu tố, - (như trên) - Với sáu yếu tố, - (như trên) - Với bảy yếu tố, vị cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã không thấy” về điều đã thấy bị phạm tội pãcittiya: 
Trước đó, vỊ ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói (biết râng): 
“Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta 
nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều 
khao khát, đã che giấu ý định. 

Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã 
nghe -(như trên)- “Tôi đã không cảm giác” về điều đã cảm giác -(như 
trên)— “Tôi đã không nhận thức” về điều đã nhận thức bị phạm tội 
pãcittiya: Trước đó, vỊ ấy khởi ý ràng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết râng): “Điều dối trá 
đã được ta nói.” Với bốn yếu tố, -(như trên)- Với năm yếu tố, -(như 
trên)- Với sáu yếu tố, -(như trên)- Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối 
trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã nghe —(như trên)— “Tôi đã không cảm 
giác” về điều đã cảm giác -(như trên)- “Tôi đã không nhận thức” về điều 
đã nhận thức bị phạm tội pãcittiya-. Trước đó, vị ấy khởi ý râng: “Ta sẽ nói 
điều dối trá,” trong khi nói (biết ràng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói 
xong (biết râng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về điều đã thấy 
-nt- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác” về điều đã thấy -nt- Với ba yếu 
tố,... “Tôi đã nhận thức” về điều đã thấy bị phạm tội pãcittiya: -nt- Với ba 
yếu tố, vỊ CỐ tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe và đã cảm giác” về điều đã 
thấy -nt- Với ba yếu tố,... “Tôi đã nghe và đã nhận thức” về điều đã thấy 
-nt- Với ba yếu tố,... “Tôi đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận thức” về điều 
đã thấy bị phạm tội pãcittiya: - (như trên) - 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác” về điều đã 
nghe -nt- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức” về điều đã nghe -nt- Với 
ba yếu tố,... “Tôi đã thấy” về điều đã nghe bị phạm tội pãcittiya: -nt- Với 
ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác và đã nhận thức” về 
điều đã nghe -nt- Với ba yếu tố,... “Tôi đã cảm giác và đã thấy” về điều đã 
nghe -nt- Với ba yếu tố,... “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức, và đã thấy” về 
điều đã nghe bị phạm tộipãcittiya: -(nhưtrên)- 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức” về điều đã 
cảm giác -nt- Với ba yếu tố,... “Tôi đã thấy” về điều đã cảm giác -nt- Với 
ba yếu tố,... “Tôi đã nghe” về điều đã cảm giác bị phạm tội pãcittiya: -nt- 
Với ba yeu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: “Tôi đẩ nhạn thức và đa thấy” về 
điều đã cảm giác -nt- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức và đã nghe” về 
điều đã cảm giác -nt- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức, đã thấy và đã 
nghe” về điều đã cảm giác bị phạm tội pãcittiya-. - (như trên) - 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.1. 


Tĩhãkãrehi vinnãtam dittham me ’ti — pe— Tĩhãkãrehi vinnãtam sutam 
me ’ti — pe— Tĩhãkãrehi vinnãtain mutain me ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi vinnãtain ditthanca me 
sutancã ’ti -pe- Tĩhãkãrehi vinnãtain ditthanca me mutancã ’ti -pe- 
Tĩhãkãrehi vinnãtain ditthanca me sutanca mutancã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa -pe- 


Tĩhãkãrehi ditthe vematiko ditthain no kappeti ditthain nassarati ditthain 
pamuttho^ hoti ditthain me sutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa -pe- ditthain me sutanca mutanca vinnãtancã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa -pe- sute vematiko sutain 
no kappeti sutain nassarati sutain pamuttho hoti -pe- mute vematiko 
mutain no kappeti mutain nassarati mutain pamuttho* hoti -pe- 


Tĩhãkãrehi vinnãte vematiko vinnãtain no kappeti vinnãtain nassarati 
vinnãtain pamuttho hoti vinnãtanca me ditthancã ’ti -pe- vinnãtain 
pamuttho hoti vinnãtanca me sutancã ’ti -pe- vinnãtain pamuttho hoti 
vinnãtanca me mutancã ’ti — pe— vinnãtain pamuttho hoti vinnãtanca me 
ditthanca sutancã ’ti -pe- vinnãtain pamuttho hoti vinnãtanca me 
ditthanca sutanca mutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 


Catũhãkãrehi — pe— Pancahãkãrehi — pe— Chahăkărehi — pe— 
Sattahãkãrehi -pe- vinnãtain pamuttho hoti vinnãtanca me ditthanca 
sutanca mutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthiin, vinidhãya 
khantiin, vinidhãya ruciin vinidhãya bhãvain. 


Anãpatti davã bhanati, ravã bhanati;^ Davã bhaụati nãma sahasã 
bhanati, Ravã bhaụati nãma annain bhanissãmĩ’ti annain bhanati; 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Musãvãdasikkhãpadam pathamaiỊi. 

—ooOoo-- 


' sammuttho - PTS; pammuttho - Simu. ^ davaya bhanati ravaya bhaụati - Sya. 


12 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacittỉya OI 


Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá;’Tổí đã thấy” về điều đã nhận 
thức -(như trên)- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe” về điều đã nhận thức 
-(như trên)- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác” về điều đã nhận thức bị 
phạm tội pãcittiya: -(như trên)- Với ba yếu tố, vỊ cố tình nói điều dối trá: 
“Tồi đã thấy và đã nghe” về điều đã nhận thức -(rihưtrên)- Với ba yếu tố, 
... “Tôi đã thấy và đã cảm giác” về điều đã nhận thức -(như trên)- Với ba 
yếu tố, ... “Tôi đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” về điều đã nhận thức bị 
phạm tội pãcittiya-. - (như trên) - 

Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, 
không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi 
đã thấy và đã nghe” bị phạm tộipãcittiya: -(nhưtrên) - lại cố tình nói điều 
dối trá: “Tôi đã thấy và đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận thức” bị phạm tội 
pãcittiya: -(như trên)- vỊ có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã 
nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe -(như trên)- vỊ có 
hoài nghi về điều đã cảm giác, không tin điều đã cảm giác, không nhớ về điều 
đã cảm giác, quên điều đã cảm giác -(nhưtrên)- 

Với ba yếu tố, vỊ có hoài nghi về điều đã nhận thức, không tin điều đã 
nhận thức, không nhớ về điều đã nhận thức, quên điều đã nhận thức lại cố 
tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thấy” —(như trên)— quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức và đã nghe” —(như trên)— quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức và đã cảm giác” —(nhưtrên)— quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã thấy, và đã nghe” -(nhưtrên)- 
quên điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã thấy, đã nghe, và đã cảm 
giác” bị phạm tội pãcittiya-. Trước đó, vỊ ấy khởi ý ràng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết ràng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” 

Với bốn yếu tố, -(như trên)- Với năm yếu tố, -(như trên)- Với sáu yếu 
tố, -(như trên)- Với bảy yếu tố, ... quên điều đã nhận thức lại cố tình nói 
điều dối trá: “Tôi đã nhận thức, đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” bị phạm 
tội pãcittiya: Trước đó, vỊ ấy khởi ý râng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi 
nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Vị nói không suy nghĩ, vị nói theo thói quen — Nói không suy nghĩ 
nghĩa là nói vội (nói nhanh). Nói theo thói quen nghĩa là (nghĩ râng): ‘Ta 
sẽ nói điều này’ lại nói điều khác — vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve nói dôi là thứ nhẩt. 

—ooOoo— 
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6.1. 2. OMASAVADASIKKHAPADAM 


1. Tena kho samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pesalehi bhikkhũhi saddhiin bhandentã' pesale bhikkhũ omasanti jãtiyăpi 
nãmenapi gottenapi kammenapi sippenapi ãbãdhenapi lingenapi kilesenapi 
ãpattiyãpi hĩnenapi akkosena khuinsenti vambhenti. Ye te bhikkhũ appicchã 
-pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhũ pesalehi bhikkhũhi saddhiin bhandentã pesale bhikkhũ omasissanti 
jãtiyãpi nãmenapi gottenapi kammenapi sippenapi ãbãdhenapi lingenapi 
kilesenapi ãpattiyãpi hĩnenapi akkosena khuinsessanti vambhesantĩ ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhũ chababaggiye bhikkhũ anekapariyãyena 
vigarahitvã bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Saccain kira tumhe 
bhikkhave pesalehi bhikkhũhi saddhiin bhandentã pesale bhikkhũ omasatha 
jãtiyãpi — pe— hĩnenapi akkosena khuinsetha vambhethã ”ti? 


“Saccain bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
pesalehi bhikkhũhi saddhiin bhandentã pesale bhikkhũ omasissatha jãtiyãpi 
-pe- hĩnenapi akkosena khuinsessatha vambhessatha? Netain 
moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: 


3. “Bhũtapubbaĩn bhikkhave, takkasilãyain annatarassa brãhmanassa 
nandivisãlo nãma balivaddo^ ahosi. Atha kho bhikkhave nandivisãlo 
balivaddo tain brãhmanain etadavoca: “Gaccha tvain brãhmana setthinã 
saddhiin sahassena abbhutain^ karohi: ‘Mayhain balivaddo sakatasatain 
atibaddhain pavattessatĩ ”’ti. Atha kho bhikkhave so brãhmano setthinã 
saddhiin sahassena abbhutain akãsi: “Mayhain balivaddo sakatasatain 
atibaddhain pavattessatĩ ”ti. Atha kho bhikkhave so brahmano sakatasatain 
atibandhitvã nandivisãlain balivaddain yojetvã etadavoca: “Anchh^ kũta, 
vahassu kũtã ”ti. Atha kho bhikkhave nandivisãlo balivaddo tattheva atthãsi. 
Atha kho bhikkhave so brãhmano sahassena parãjito pajjhãyi. 


' bhandanta - Ma, Sya. ^ abbhudaiỊi - Sya. 

^ balĩbaddo - Ma; balibaddo - Syã, PTS. gaccha - Ma, PTS. 
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6.1. 2. ĐIÊU HỌC VE NÓI LỜI MẮNG NHIẾC: 

• 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện đã mâng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo 
sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, lại còn chửi rủa và 
khinh bỉ bàng sự sỉ vả hạ tiện. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)-, các 
vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện lại mâng nhiếc các tỳ khưu hiền 
thiện theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề 
nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, lại 
còn chửi rủa và khinh bỉ bâng sự sỉ vả hạ tiện?” 


2. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Lục Sư bâng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi cãi cọ với các tỳ khưu 
hiền thiện đã mâng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo sự sanh ra, —(như 
trên) —lại còn chửi rủa và khinh bỉ bâng sự sỉ vả hạ tiện, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 


5? 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi trong khi cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện lại mâng 
nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo sự sanh ra, —(như trên)— lại còn chửi rủa 
và khinh bỉ bâng sự sỉ vả hạ tiện? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


3. - Này các tỳ khưu, vào thời trước đây ở thành Takkasilã có người Bà-la- 
môn nọ có con bò mộng tên là Nandivisãla. Này các tỳ khưu, khi ấy con bò 
mộng Nandivisãla đã nói với người Bà-la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, 
hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương một ngàn (nói râng): Con bò mộng 
của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với nhau.” Này các tỳ 
khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã đánh cá với nhà phú thương một ngàn 
(nói rằng): “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối 
liền với nhau.” Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã nối liền một 
trăm xe kéo lại với nhau rồi máng con bò mộng Nandivisãla vào và đã nói 
điều này: “Này đồ xạo, hãy kéo đi. Này đồ xạo, hãy lôi đi.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy con bò mộng Nandivisãla đã đứng yên ngay tại chỗ ấy. Này các tỳ 
khưu, khi ấy người Bà-la-môn ấy bị thua một ngàn nên đã rầu rĩ. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


4. Athakho bhikkhave nandivisãlo balivaddo tam brãhmanam etadavoca: 
“Kissa tvam brãhmana pajjhãyasĩ ”ti? “Tathãhi panãham bho tayã sahassena 
parãjito ”ti. “Kissa pana main tvain brãhamana akũtain kũtavãdena pãpesi? 
Gaccha tvain brãhmana setthinã saddhiin dvĩhi sahassehi abbhutain karohi: 
‘Mayhain balivaddo sakatasatain atibaddhain pavattesassatĩ ’ti. Mã ca main 
akũtain kũtavãdena pãpesĩ ”ti. Atha kho bhikkhave so brãhmano setthinã 
saddhiin dvĩhi sahassehi abbhutain akăsi: “Mayhain balivaddo sakatasatain 
atibaddhain pavattessatĩ ”ti. 


5. Atha kho bhikkhave so brãhmano sakatasatain atibandhitvã 
nandivisãlain balivaddain yojetvã‘ etadavoca: “Ancha bhadra vahassu bhadrã 
”ti. Atha kho bhikkhave nandivisãlo balivaddo sakatasatain atibaddhain 
pavattesi. 


6. “Manãpameva bhãseyya nãmanãpain kudãcanain, 
manãpain bhãsamãnassa garumbhãrain udabbahĩ, 
dhananca nain alabbhesi^ tena cattamano ahũ ”ti. 

Tadãpi me bhikkhave amanãpã khuinsanã vambhanã, kimanga pana 
etarahi manãpã bhavissati khuinsanã vambhanã? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Omasavãde pãcittiyan ”ti. 


7. Omasavãdo nãma dasahi ãkãrehi omasati: jãtiyãpi nãmenapi 
gontenapi kammenapi sippenapi ãbãdhenapi lingenapi kilesenapi ãpattiyãpi 
akkosenapi. 


8. Jãti nama dve jatiyo, hĩna ca jati ukkattha ca jati. Hĩna nama jati 
candãlajãti venajãti nesãdajãti rathakãrajãti, pukkusajãti, esã hĩnã nãma jãti. 
Ukkatthã nãma jãti khattiya jãti brãhmanajãti, esã ukkatthã nãma jãti. 


9. Nãmam nãma dve nãmãni, hĩnanca nãmain ukkatthanca nãmain. 
Hĩnain nãma nãmain avakannakain javakannakaĩn dhanitthakain 
savitthakain kulavaddhakain, tesu tesu vã pana janapadesu onãtain 
avannãtain hĩỊitain paribhũtain acittĩkatain,^ etain hĩnain nãma nãmain. 
Ukkatthain nãma nãmain buddhapatisannuttain dhammapatisannuttain 
sanghapatisannuttain, tesu tesu vã pana janapadesu anonãtain anavannãtain 
ahĩỊitain aparibhũtain cittĩkatain, etain ukkatthain nãma nãmain. 


' yunjitva - Ma, Sya, PTS. ^ alabhesi - Ma. ^ acitikataiỊi - Sya; acittikatam - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacỉttỉya 02 


4. Này các tỳ khưu, khi ấy con bò mộng Nandivisãla đã nói với người Bà- 
la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, vì sao ngươi lại rầu rĩ vậy?” “Này ông 
bò, bởi vì do ông mà ta đã bị thua một ngàn như thế.” “Này Bà-la-môn, vì sao 
ngươi lại bôi xấu ta bâng cách nói đồ xạo (trong khi) ta là kẻ không xạo? Này 
Bà-la-môn, ngươi hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương hai ngàn (nói 
rằng): ‘Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với 
nhau.’ Và chớ có bôi xấu ta bàng cách nói đồ xạo (trong khi) ta là kẻ không 
xạo.” Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã đánh cá với nhà phú 
thương hai ngàn (nói ràng): “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm 
xe kéo được nối liền với nhau.” 


5. Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy sau khi nối liền một trăm 
xe kéo lại với nhau rồi đã máng con bò mộng Nandivisãla vào và đã nói điều 
này: “Này bạn hiền, hãy kéo đi. Này bạn hiền, hãy lôi đi.” Này các tỳ khuu, 
khi ấy con bò mộng Nandivisãla đã lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với 
nhau. 

6. Nên nói chỉ toàn lời hòa nhã, không nói lời không hòa nhã vào bất cứ 
lúc nào. (Con bò) đã lôi đi gánh hàng nặng cho người nói lời hòa nhã, và đã 
đạt được tài sản cho người ấy, và nhờ thếnó đã được hoan hỷ. 

Này các tỳ khuu, ngay từ thời ấy sự chửi rủa và sự khinh bỉ đã không làm 
ta hài lòng, thì hiện nay điều gì khiến cho sự chửi rủa và sự khinh bỉ sẽ làm ta 
hài lòng? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Khi nói lời mắng nhiếc thì phạm tội pãcittiya.” 

7. Lời mắng nhiểc nghĩa là mâng nhiếc theo mười biểu hiện: theo sự 
sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, và bâng sự sỉ vả. 

8. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: sự sanh ra thấp kém và sự sanh 
ra cao quý. Sự sanh ra thấp kém nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự 
sanh ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng 
làm xe, sự sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra thấp kém. 
Sự sanh ra cao quý là sự sanh ra của hạng Sát-đế-lỵ và sự sanh ra của Bà-la- 
môn; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý. 


9. Tên gọi nghĩa là có hai loại tên gọi: tên gọi thấp kém và tên gọi cao 
quý. Tên gọi thấp kém nghĩa là tên Avakannaka, davakannaka, Dhanitthaka, 
Savitthaka, Kulavaddhaka, hoặc là (tên gọi) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê 
tởm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; tên 
gọi ấy gọi là tên gọi thấp kém. Tên gọi cao quý nghĩa là được gân liền với từ 
Budấha (đức Phạt), được gân liền với từ Dhanưna (Giáo Phap), được gân 
liền với từSaủgha (Hội Chúng), hoặc là (tên gọi) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong 
những xứ sở ấy; tên gọi ấy gọi là tên gọi cao quý. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


10. Gottam nãma dve gottãni, hĩnanca gottam ukkatthanca gottam. 
Hĩnam nãma gottam kosiyagottam bhãradvãjagottam, tesu tesu vã pana 
janapadesu onãtain avannãtain hĩỊitain paribhũtain acittĩkatain, etain hĩnain 
nãma gottain. Ukkatthain nãma gottain gotamagottain moggallãnagottain 
kaccãnagottain* vãsetthagottain,^ tesu tesu vã pana janapadesu anonãtain 
anavannãtain ahĩỊitain aparibhũtaĩn cittĩkatain, etain ukkatthain nãma 
gottain. 


11. Kammam năma dve kammãni, hĩnanca kammain ukkatthanca 
kammain. Hĩnain nãma kammain kotthakakammain pupphachaddhaka- 
kammaĩn, tesu tesu vã pana janapadesu onãtain avannãtain hĩỊitain 
paribhũtain acittĩkatain, etain hĩnain nãma kammain. Ukkatthain nãma 
kammain kasi vanijjã gorakkhã, tesu tesu vã pana janapadesu anonãtain 
anavannãtain ahĩỊitain aparibhũtain cittĩkatain, etain ukkatthain nãma 
kammain. 


12. SippaiỊi nãma dve sippãni, hĩnanca sippain ukkatthanca sippain. 
Hĩnain nãma sippain nãỊakãrasippain kumbhakãrasippain, pesakãrasippain 
cammakãrasippain nahãpitasippain, tesu tesu vã pana janapadesu onãtain 
avannãtain hĩỊitain paribhũtain acittĩkatain etain hĩnain nãma sippain. 
Ukkatthain nãma sippain muddã^ gananã lekhã, tesu tesu vã pana 
janapadesu anonãtain anavannãtain ahĩỊitain aparibhũtain cittĩkatain, etain 
ukkatthain nãma sippain. 


13. Sabbepi ãbãdhã hĩna, api ca madhumeho abadho ukkattho. 


14. Lingain nãma dve lingãni, hĩnanca lingain ukkatthanca lingain. 
Hĩnain nãma lingain atidĩghain atirassain atikanhain accodãtain, etain 
hĩnain nãma lingain. Ukkatthain nãma lingain nãtidĩghain nãtirassain 
nãtikanhain nãccodãtain, etain ukkatthain nãma lingain. 


15. Sabbepi kilesã hĩna. 


16. Sabbapi ãpattiyo hĩna, api ca sotapattisamapatti ukkattha. 


' kaccayanagottaiỊi - Sya, PTS. ^ vasitthagottaiỊi - Ma, PTS. ^ muddha - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacỉttỉya 02 


10. Dòng họ nghĩa là có hai loại dòng họ: dòng họ thấp kém và dòng họ 
cao quý. Dòng họ thấp kém nghĩa là dòng họ Kosiya, dòng họ Bhãradvãja, 
hoặc là (dòng họ) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không 
được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; dòng họ ấy gọi là dòng họ thấp 
kém. Dòng họ cao quý nghĩa là dòng họ Gotama, dòng họ Moggallãna, dòng 
họ Kaccãna, dòng họ Vãsettha, hoặc là (dòng họ) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong 
những xứ sở ấy; dòng họ ấy gọi là dòng họ cao quý. 


11. Công việc nghĩa là có hai loại công việc: công việc thấp kém và công 
việc cao quý. Công việc thấp kém nghĩa là công việc của thợ mộc, công việc 
hốt dọn bông hoa, hoặc là (công việc) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị 
xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; công việc ấy 
gọi là công việc thấp kém. Công việc cao quý nghĩa là việc đồng áng, việc 
thương buôn, việc chăn bò, hoặc là (công việc) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng trong 
những xứ sở ấy; công việc ấy gọi là công việc cao quý. 

12. Nghe nghiệp nghĩa là có hai loại nghề nghiệp: nghề nghiệp thấp kém 
và nghề nghiệp cao quý. Nghề nghiệp thấp kém nghĩa là nghề đan tre, nghề 
làm gốm, nghề thợ dệt, nghề thuộc da, nghề hớt tóc, hoặc là (nghề nghiệp) bị 
khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay 
trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ấy gọi là nghề nghiệp thấp kém. Nghề 
nghiệp cao quý nghĩa là nghề quản lý, nghề kế toán, nghề thư ký, hoặc là 
(nghề nghiệp) không bị khinh bỉ, không bị chê bai, không bị ghê tởm, không 
bị xem thường, được tôn trọng trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ấy gọi là 
nghề nghiệp cao quý. 

13. Tất cả các bệnh tật là thấp kém, tuy nhiên bệnh tiểu đường là cao 
quý. 

14. Đặc điềm nghĩa là có hai đặc điểm: đặc điểm thấp kém và đặc điểm 
cao quý. Đặc điểm thấp kém nghĩa là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trâng; 
đặc điểm ấy gọi là đặc điểm thấp kém. Đặc điểm cao quý nghĩa là không quá 
cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trâng; đặc điểm ấy gọi là đặc 
điểm cao quý. 


15. Tất cả các phiên não là thấp kém. 

16. Tất cả các sự vi phạm {ãpatti) là thấp kém. Tuy nhiên, sự vi phạm 
vào dòng Thánh (quả vỊ Nhập Luu) và sự tự mình vi phạm (sự chứng đạt) là 
cao quý.‘ 


' Đây là nghệ thuật chơi chữ: Nghĩa căn bản của từ ãpatti là “sự đạt đến,” nghĩa thông dụng 
là “sự phạm tội, hay tội vi phạm” như được thấy ở trường hỢp thấp kém. Còn trường hỢp cao 
quý được nêu ra hai hợp từ là sotãpatti (sota-ãpattỉ) và samãpatti (sam-ãpatti) do được 
ghép với ãpatti. Từ sotãpatti có ý nghĩa là sự đạt đến dòng chảy, sự tiến vào dòng Thánh, tức 
là quả vị Nhập Lrrti; còn từ samãpattỉ có ý nghĩa là sự đạt đến trọn vẹn, sự tự mình đạt đến, 
dịch là sự chứng đạt. Khó có thể diên đạt trọn vẹn sang tiếng Việt (ND). 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


17. Akkoso nãma dve akkoso, hĩno ca akkoso ukkattho ca akkoso. Hĩno 
nãma akkoso otthosi menedãsi gonosi gadrabhosi tiracchãnagatosi 
nerayikosi, natthi tuyham sugati duggatiyeva tuyham pãtikankhã ”ti, 
yakãrena vã bhakãrena vã, kãtakotacikãya vã, eso hĩno nãma akkoso. 
Ukkattho nãma akkoso panditosi vyattosi medhãvĩsi bahussutosi, 
dhammakathikosi, natthi tuyhain duggati sugatiyeva tuyhain pãtikankhã ”ti, 
eso ukkattho năma akkoso. 


18. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukămo 
mankukattukămo* hĩnena hĩnain vadeti candãlain venain nesãdain 
rathakãrain pukkusain “candãlosi venosi nesãdosi rathakãrosi pukkusosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


19. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkatthain vadeti khattiyain brahmanain 
“candãlosi venosi nesãdosi rathakãrosi pukkusosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


20. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti candãlain venain nesãdam 
rathakãrain pukkusain “khattiyosi brãhmanosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


21. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkatthain vadeti khattiyain brãhmanain 
“khattiyosi brãhmanosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


22. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukămo hĩnena hĩnain vadeti avakannakain javakannakaĩn 
dhanitthakain savitthakain kulavaddhakain “avakannakosi javakannakosi 
dhanitthakosi savitthakosi kulavaddhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


' mankuiỊi kattukamo - PTS. 
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Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacỉttỉya 02 


17. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự sỉ vả thấp kém nghĩa là (nói rằng): “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò , ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không 
có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi,” đệm vào tiếng ‘ya,’' hoặc đệm 
vào tiếng ‘bha,’ hoặc gọi là ‘kãta’ đối với người nam và ‘kotacikã’ đối với 
người nữ; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự sỉ vả cao quý nghĩa là (nói 
rằng): “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vỊ Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả cao 
quý. 


18. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự thấp 
kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng 
thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác;” vỊ nói thì phạm tội 
pãcittìya theo từng lời nói. 


19. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, 
hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, 
ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là 
hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


20. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là Sát-đế-lỵ, ngươi là Bà-la-môn;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya 
theo từng lời nói. 


21. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, 
hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là Sát-đế-lỵ, ngươi là 
Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


22. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) thấp kém là Avakannaka, là 
Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka rồi nói theo sự 
thấp kém râng: “Ngươi là Avakannaka, ngươi là davakannaka, ngươi là 
Dhanitthaka, ngươi là Savitthaka, ngươi là Kulavaddhaka;” vị nói thì phạm 
tội pãcittiya theo từng lời nói. 


' Không rõ nghĩa của các từ đệm này, chi biết khi đệm vào các từ này thì có ý chê bai (ND). 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


23. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukămo hĩnena ukkatthain vadeti buddharakkhitain 
dhammarakkhitain sangharakkhitain “avakannakosi javakannakosi 
dhanitthakosi savitthakosi kulavaddhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


24. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti avakannakain javakannakam 
dhanitthakain savitthakain kulavaddhakain “buddharakkhitosi 
dhammarakkhitosi sangharakkhitosĩ ”ti bhanati, ăpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


25. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukămo ukkatthena ukkatthain vadeti buddharakkhitain 
dhammarakkhitain sangharakkhitain “buddharakkhitosi dhammarakkhitosi 
sangharakkhitosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


26. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnain vadeti kosiyain bhãradvãjaĩn “kosiyosi 
bhãradvãjosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


27. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkatthain vadeti gotamain moggallãnain 
kaccãnain vãsetthain “kosiyosi bhãradvãjosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


28. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti kosiyain bhãradvãjaĩn “gotamosi 
moggallãnosi kaccãnosi^ vãsetthosĩ bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


29. Upasampanno upasampannain khuinsetukămo vambhetukămo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkatthain vadeti gotamain moggallãnain 
kaccãnain vãsetthain “gotamosi moggallãnosi kaccãnosi vãsetthosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


' kaccayano si - Sya. 


^ vasitthosi ’ti - Ma. 
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23. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có tên gọi) cao quý là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Sangharakkhita rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi 
là Avakannaka, ngươi là davakannaka, ngươi là Dhanitthaka, ngươi là 
Savitthaka, ngươi là Kulavaddhaka;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng 
lời nói. 


24. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) thấp kém là Avakannaka, là 
davakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka rồi nói theo sự 
cao quý râng: “Ngươi là Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi 
là Sangharakkhita;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


25. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có tên gọi) cao quý là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Sangharakkhita, rồi nói theo sự cao quý râng: “Ngươi là 
Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi là Sangharakkhita;” vị 
nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


26. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) thấp kém là Kosiya, là 
Bhãradvãja rồi nói theo sự thấp kém râng: “Ngươi là Kosiya, ngươi là 
Bhãradvãja;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


27. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có dòng họ) cao quý là Gotama, là 
Moggallãna, là Kaccãna, là Vãsettha rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là 
Kosiya, ngươi là Bhãradvãja;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


28. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) thấp kém là Kosiya, là 
Bhãradvãja rồi nói theo sự cao quý râng: “Ngươi là Gotama, ngươi là 
Moggallãna, ngươi là Kaccãna, ngươi là Vãsettha;” vị nói thì phạm tội 
pãcittiya theo từng lời nói. 


29. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) cao quý là Gotama, là 
Moggallãna, là Kaccăna, là Vãsettha rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là 
Gotama, ngươi là Moggallăna, ngươi là Kaccãna, ngươi là Vãsettha;” vỊ nói 
thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 
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30. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukămo hĩnena hĩnain vadeti kotthakain pupphachaddhakain 
“kotthakosi pupphachaddhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


31. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkatthain vadeti kassakain vãnijaĩn gorakkhain 
“kotthakosi pupphachaddhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


32. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti kotthakain pupphachaddhakain 
“kassakosi vãnijajosi gorakkhosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


33. Upasampanno upasampannain khuinsetukămo vambhetukămo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkatthain vadeti kassakain vãnijam 
gorakkhain “kassakosi vãnijosi gorakkhosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


34. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnain vadeti naỊakãrain kumbhakãrain pesakãrain 
cammakãrain nahãpitam “naỊakãrosi kumbhakãrosi pesakãrosi 
cammakãrosi nahãpitosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


35. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukămo 
mankukattukămo hĩnena ukkatthain vadeti muddikain* ganakain lekhakain 
“naỊakãrosi kumbhakãrosi pesakãrosi cammakãrosi nahãpitosĩ ”ti bhanati, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãciyattiyassa. 


36. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti naỊakãrain kumbhakãrain 
pesakãrain cammakãrain nahãpitain “muddikosi ganakosi lekhakosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


' muddhikam - Sya. 
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30. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có công việc) thấp kém là thợ mộc, người 
hốt dọn bông hoa rồi nói theo sự thấp kém ràng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi là 
người hốt dọn bông hoa;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


31. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi 
là người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


32. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có công việc) thấp kém là thợ mộc, người 
hốt dọn bông hoa rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là nông phu, ngươi là 
thương buôn, ngươi là người chăn bò;” vỊ nói thì phạm tội pãcittìya theo 
từng lời nói. 


33. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò rồi nói theo sự cao quý râng: “Ngươi là nông phu, ngươi 
là thương buôn, ngươi là người chăn bò;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo 
từng lời nói. 


34. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) thấp kém là nghề đan tre, 
nghề làm gốm, nghề thợ dệt, nghề thuộc da, nghề hớt tóc rồi nói theo sự thấp 
kém râng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm gốm, ngươi là thợ dệt, 
ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hớt tóc;” vị nói thì phạm tội pãcittìya 
theo từng lời nói. 


35. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) cao quý là quản lý, kế toán, 
thư ký rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm 
gốm, ngươi là thợ dệt, ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hớt tóc;” vị nói thì 
phạm tội pãcittìya theo từng lời nói. 


36. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) thấp kém là thợ đan tre, 
thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc rồi nói theo sự cao quý ràng: 
“Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, ngươi là thư ký;” vỊ nói thì phạm tội 
pãcittìya theo từng lời nói. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


37. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukămo ukkatthena ukkatthain vadeti muddikain ganakain 
lekhakain “muddikosi ganakosi lekhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


38. Upasampanno upasampannain khuinsetukămo vambhetukămo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnain vadeti kutthikain ganadikain kilãsikain 
sosikain apamãrikaĩn “kutthikosi ganadikosi kilãsikosi sosikosi apamãrikosĩ 
”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


39. Upasampanno upasampannain khuinsetukămo vambhetukămo 
mankukattukãmo hĩnena ukkatthain vadeti madhumehikain “kutthikosi 
gandikosi kilãsikosi sosikosi apamãrikosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


40. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti kutthikain gandikain kilãsikam 
sosikain apamãrikain “madhumehikosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


41. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkatthain vadeti madhumehikam 
“madhumehikosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


42. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnain vadeti atidĩghain atirassain atikanhain 
accodãtain “atidĩghosi atirassosi atikanhosi accodãtosĩ ”ti bhanati, ãpatti 
văcăya vãcãya pãcittiyassa. 


43. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkatthain vadeti nãtidĩghain nãtirassain 
nãtikanhain nãccodãtain “atidĩghosi atirassosi atikanhosi accodãtosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 
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37. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) cao quý là quản lý, kế toán, 
thư ký rồi nói theo sự cao quý râng: “Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, 
ngươi là thư ký;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


38. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh mụt nhọt, ngươi là 
người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là người bệnh động 
kinh;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


39. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) cao quý là bệnh tiểu đường rồi 
nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh 
mụt nhọt, ngươi là người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là 
người bệnh động kinh;” vỊ nói thì phạm tội pãcittìya theo từng lời nói. 


40. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là người bệnh tiểu đường;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo 
từng lời n^ói. 


41. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) cao quý là bệnh tiểu đường rồi 
nói theo sự cao quý ràng: “Ngươi là người bệnh tiểu đường;” vỊ nói thì phạm 
tội pãcittiya theo từng lời nói. 


42. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) thấp kém là quá cao, quá lùn, 
quá đen, quá trâng rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là quá cao, ngươi là 
quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá trâng;” vị nói thì phạm tội pãcittìya 
theo từng lời nói. 


43. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trâng rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là quá cao, ngươi là quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá 
trâng;” vỊ nói thì phạm tội pãcittìya theo từng lời nói. 
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44. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti atidĩghain atirassain atikanhain 
accodãtain “nãtidĩghosi nãtirassosi nãtikanhosi nãccodãtosĩ ”ti bhanati, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


45. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukămo ukkatthena ukkatthain vadeti nãtidĩghain nãtirassain, 
nãtikanhain nãccodãtam “nãtidĩghosi nãtirassosi nãtikanhosi nãccodãtosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


46. Upasampanno upasampannain khuinsetukămo vambhetukămo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnain vadeti rãgapariyutthitain dosa- 
pariyutthitain mohapariyutthitain “rãgapariyutthitosi dosapariyutthitosi 
mohapariyutthitosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


47. Upasampanno upasampannain khuinsetukămo vambhetukămo 
mankukattukãmo hĩnena ukkatthain vadeti vĩtarãgaĩn vĩtadosain vĩtamohaĩn 
“rãgapariyutthitosi dosapariyutthitosi mohapariyutthitosĩ ”ti bhanati, ãpatti 
vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


48. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti rãgapariyutthitaĩn dosa- 
pariyutthitain mohapariyutthitain “vĩtarãgosi vĩtadososi vĩtamohosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


49. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkatthain vadeti vĩtarãgaĩn vĩtadosaĩn 
vĩtamohaĩn “vĩtarãgosi vĩtadososi vĩtamohosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 
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44. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) thấp kém là quá cao, quá lùn, 
quá đen, quá trâng rồi nói theo sự cao quý râng: “Ngươi là không quá cao, 
ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, ngươi là không quá trâng;” 
vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


45. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trâng rồi nói theo sự cao quý ràng: 
“Ngươi là không quá cao, ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, 
ngươi là không quá trâng;” vị nói thì phạm tội pãcittìya theo từng lời nói. 


46. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có nội tâm) thấp kém bị tham khuấy nhiễu, 
bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu rồi nói theo sự thấp kém râng: “Ngươi 
bị tham khuấy nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị si khuấy nhiễu;” vị 
nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


47. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có nội tâm) cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã lìa, có si đã lìa rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi bị tham khuấy 
nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị si khuấy nhiễu;” vị nói thì phạm 
tội pãcittiya theo từng lời nói. 


48. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có nội tâm) thấp kém bị tham khuấy nhiễu, 
bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi có 
tham đã lìa, ngươi có sân đã lìa, ngươi có si đã lìa;” vị nói thì phạm tội 
pãcittiya theo từng lời nói. 


49. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có nội tâm) cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã lìa, có si đã lìa rồi nói theo sự cao quý râng: “Ngươi có tham đã lìa, ngươi 
có sân đã lìa, ngươi có si đã lìa;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời 
nói. 
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50. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukămo hĩnena hĩnain vadeti pãrãjikaĩn ajjhãpannaĩn 
sanghãdisesain ajjhãpannaĩn thullaccayain ajjhãpannaĩn pãcittiyain 
ajjhãpannaĩn pãtidesanĩyain ajjhãpannaĩn dukkatain ajjhãpannaĩn 
dubbhãsitain ajjhãpannaĩn “pãrãjikaĩn ajjhãpannosi sanghãdisesain 
ajjhãpannosi thullaccayain ajjhãpannosi pãcittiyain ajjhãpannosi 
pãtidesanĩyain ajjhãpannosi dukkatain ajjhãpannosi dubbhãsitain 
ajjhãpannosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


51. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkatthain vadeti sotãpannain “pãrãjikaĩn 
ajjhãpannosi -pe- dubbhãsitain ajjhãpannosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


52. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti pãrãjikaĩn ajjhãpannaĩn — pe— 
dubbhãsitain ajjhãpannaĩn “sotãpannosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


53. Upasampanno upasampannain khuinsetukămo vambhetukămo 
mankukattukămo ukkatthena ukkatthain vadeti sotãpannain “sotãpannosĩ 
”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


54. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnain vadeti otthain mendain gonain gadrabhain 
tiracchãnagatain nerayikain “otthosi mendosi gonosi gadrabhosi 
tiracchănagatosi nerayikosi natthi tuyhain sugati duggatiyeva tuyhain 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


55. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkatthain vadeti panditain vyattain medhãviin 
bahussutain dhammakathikain “otthosi mendosi gonosi gadrabhosi 
tiracchănagatosi nerayikosi natthi tuyhain sugati duggatiyeva tuyhain 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


56. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnain vadeti otthain mendain gonain 
gadrabhain tiracchãnagatain nerayikain “panditosi vyattosi medhãvĩsi 
bahussutosi dhammakathikosi, natthi tuyhain duggati sugatiyeva tuyhain 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 
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50. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) thấp kém là vi phạm tội 
pãrãjika, vi phạm tội saúghãdisesa, vi phạm tội thullaccaya, vi phạm tội 
pãcittiya, vi phạm tội pãtidesanĩya, vi phạm tội dukkata, vi phạm tội 
dubbhãsita rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi đã vi phạm tội pãrãjika, 
ngươi đã vi phạm tội saúghãdisesa, ngươi đã vi phạm tội thullaccaya, ngươi 
đã vi phạm tội pãcittiya, ngươi đã vi phạm tội pãtidesanĩya, ngươi đã vi 
phạm tội dukkata, ngươi đã vi phạm tội dubbhãsita;” vỊ nói thì phạm tội 
pãcittiya theo từng lời nói. 

51. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh (quả vị Nhập Lưu) rồi nói theo sự thấp kém râng: “Ngươi đã vi phạm 
tội pãrãjika, -(như trên)- ngươi đã vi phạm tội dubbhãsita;” vị nói thì 
phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 

52. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) thấp kém là vi phạm tội 
pãrãjika, -(như trên)- vi phạm tội dubbhãsita rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi đã vi phạm vào dòng Thánh (Ngươi là bậc Nhập Lưu);” vỊ nói thì 
phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 

53. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh (quả vỊ Nhập Lưu) rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi đã vi phạm 
vào dòng Thánh (Ngươi là bậc Nhập Lưu);” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo 
từng lời nói. 

54. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (bâng sự sỉ vả) thấp kém là con lạc đà, con 
cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
“Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, 
ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh 
chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 

55. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (bâng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
“Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, 
ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh 
chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 

56. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) thấp kém là con lạc đà, con 
cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời 
nói. 
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57. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkatthain vadeti panditain vyattain 
medhãviin bahussutain dhammakathikain “panditosi vyattosi medhãvĩsi 
bahussutosi dhammakathikosi, natthi tuyhain duggati sugatiyeva tuyhain 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


58. Upasampanno upasampannain khuinsetukămo vambhetukămo 
mankukattukămo evain vadeti: “Santi idhekacce candãlã venă nesãdã 
rathakãrã pukkusã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


59. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evain vadeti: “Santi idhekacce khattiyã brãhmanã ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


60. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evain vadeti: “Santi idhekacce avakannakã javakannakã 
dhanitthakã savitthakã kulavaddhakã ”ti bhanati — pe— “Santi idhekacce 
buddharakkhitã dhammarakkhită sangharakkhitã ”ti bhanati -pe- “Santi 
idhekacce koyisã bhãradvãjã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce gotamã 
moggallãnã kaccãnã vãsetthã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce kotthakã 
pupphachaddhakã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce kassakã vãnijã 
gorakkhã ”ti bhanati —pe— “Santi idhekacce kacce naỊakãrã kumbhakãrã 
pesakãrã cammakãrã nahãpitã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce muddikă 
ganakã lekhakã ”ti bhanati — pe— “Santi idhekacce kutthikã gandikã tilãsikã 
sosikã apamãrikã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce mudhumehikã ”ti 
bhanati -pe- “Santi idhekacce atidĩghã atirassã atitanhã accodãtã ”ti 
bhanati -pe- “Santi idhekacce nãtidĩghã nãtirassã nãtikanhã nãccodãtã ”ti 
bhanati -pe- “Santi idhekacce rãgapariyutthitã dosapariyutthitã 
mohapariyutthitã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce vĩtarãgã vĩtadosã 
vĩtamohã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce pãrãjikaĩn ajjhãpannã ”ti 
bhanati, -pe- dubbhãsitain ajjhãpannã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce 
sotãpannã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce otthã mendã gonã gadrabhã 
tiracchãnagatã nerayikã natthi tesain sugati duggatiyeva tesain pătikankhã 
”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 
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57. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên (bâng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự cao quý râng: 
“Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vỊ Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời 
nói. 


58. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “ở đây, có một số vị là hạng 
cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì 
phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


59. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “ở đây, có một số vỊ là Sát- 
đế-lỵ, là Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


60. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “ở đây, có một số vỊ tên là 
Avakannaka, là Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là 
Kulavaddhaka;” vỊ nói thí -(như trên)- “ớ đây, có một sổ vỊ tên là 
Buddharakkhita, là Dhammarakkhita, là Sangharakkhita;” vị nói thì —(như 
trên)- “ở đây, có một số vị dòng họ là Kosiya, là Bhãradvãja;” vỊ nói thì 
-(như trên)- “ở đây, có một số vị dòng họ là Gotama, là Moggallãna, là 
Kaccãna, là Vãsettha;” vỊ nói thì -(như trên)- “ở đây, có một số vị là thợ 
mộc, người hốt dọn bông hoa;” vỊ nói thì -(như trên)- “ở đây, có một số vỊ 
là nông phu, thương buôn, người chăn bò;” vỊ nói thì -(như trên)- “ở đây, 
có một SỐ vị là thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc;” 
vỊ nói thì -(như trên)- “ở đây, có một số vị là quản lý, kế toán, thư ký;” vị 
nói thì -(như trên)- “ở đây, có một số vị là người bệnh cùi, người bệnh mụt 
nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao phổi, người bệnh động kinh;” vỊ nói 
thì -(như trên)- “ở đây, có một số vỊ là người bệnh tiểu đường;” vỊ nói thì 
-(như trên)- “ở đây, có một số vỊ là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trâng;” 
vỊ nói thì -(như trên)- “ở đây, có một số vị là không quá cao, không quá 
lùn, không quá đen, không quá trâng;” vị nói thì -(như trên)- “ở đây, có 
một SỐ vỊ bị tham khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu;” vỊ nói 
thì -(như trên)- “ở đây, có một số vỊ có tham đã lìa, có sân đã lìa, có si đã 
lìa;” vỊ nói thì -(như trên)- “ở đây, có một số vị đã vi phạm tội pãrãjika,” vị 
nói thì —(như trên)— đã vi phạm tội dubbhãsita;” vị nói thì — (như trên) — 
“ở đây, có một số vỊ đã vi phạm vào dòng Thánh (ở đây, có một số vỊ là các 
bậc Nhập Lưũ);” vỊ nói thì -(như trên)- “ở đây, có mọt số vỊ ià con lạc đà, 
con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi trời cho 
những người ấy, khổ cảnh chờ đợi những người ấy;” vỊ nói thì phạm tội 
dukkata theo từng lời nói. 
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6i. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukămo evain vadeti: “Santi idhekacce panditã vyattã medhãvino* 
bahussutã dhammakathikã, natthi tesain duggati, sugatiyeva tesain 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


62. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evain vadeti: “Ye nũna candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


63. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evain vadeti: “Ye nũna panditã vyattã medhãvino 
bahussuto dhammakathikã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


64. Upasampanno upasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evain vadeti: “Na mayain candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ”ti bhanati, -pe- “Na mayain panditã vyattã medhãvino bahussutã 
dhammakathikã, natthamhãkain duggati sugatiyeva amhãkain pãtikankhã 
”ti bhanati, ãpatti văcãya vãcãya dukkatassa. 


65. Upasampanno anupasampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnain vadeti: — pe— hĩnena ukkatthain vadeti 
-pe- ukkatthena hĩnain vadeti -pe- ukkatthena ukkatthain vadeti 
panditain vyattain medhãviin bahussutain dhammakathikain “panditosi, 
byattosi, medhãvĩsi, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyhain duggati 
sugati yeva tuyhain pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


' medhavi - Ma. 
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ói.Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “ở đây, có một số vỊ là thông 
thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vỊ nói thì phạm tội 
dukkata theo từng lời nói. 


62. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. — (như trên) — 


63. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm 
tội dukkata theo từng lời nói. 


64. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì —(như trên)— “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời 
chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


65. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên (bâng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo 
sự thấp kém rằng -(như trên)- (bâng sự sỉ vả) cao quý rồi nói theo sự thấp 
kém râng -(như trên)- (bàng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự cao quý 
rằng -(như trên)- (bâng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự cao quý ràng: “Ngươi là 
người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vỊ Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, 
cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


66. Upasampanno anusampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evain vadeti: “Santi idhekacce candãlã venã nesãdã 
rathakãrã pukkusã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce panditã vyattã 
medhãvino bahussutã dhammakathikã, natthi tesain duggati sugatiyeva 
tesain pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


67. Upasampanno anusampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evain vadeti: “Ye nũna candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ”ti bhanati, -pe- “Ye nũna panditã vyattã medhãvino bahussutã 
dhammakathikã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


68. Upasampanno anusampannain khuinsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evain vadeti: “Na mayain candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ”ti bhanati, -pe- “Na mayain panditã vyattã medhãvino bahussutã 
dhammakathikã, natthamhãkain duggati sugatiyeva amhãkain pãtikankhã 
”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


69. Upasampanno upasampannain na khuinsetukãmo na vambhetukãmo 
na maủkukattukãmo davakamyãtã hĩnena hĩnain vadeti candãlain venain 
nesãdain rathakãrain pukkusain “candãlosi venosi nesãdosi rathakărosi 
pukkusosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 


70. Upasampanno upasampannain na khuinsetukãmo na vambhetukămo 
na mankukattukãmo davakamyatã hĩnena ukkatthain vadeti khattiyain 
brãhmanaĩn “candãlosi venosi nesãdosi rathakãrosi pukkusosĩ ”ti bhanati, 
ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 


71. Upasampanno upasampannain na khuinsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã ukkatthena hĩnain vadeti candãlain 
venain nesãdain rathakãrain pukkusain “khattiyosi brãhmanosi, ”ti bhanati, 
ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacỉttỉya 02 


66. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “ở đây, có một số vị là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vỊ 
nói thì —(như trên)— “ở đây, có một số vỊ là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho những người ấy, 
cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời 
nói. 


67. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người 
này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt 
rác;” vị nói thì —(như trên)— “Có lẽ những người này là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho những 
người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vỊ nói thì phạm tội dukkata theo 
từng lời nói. 


68. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải 
là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì —(như trên)— “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời 
chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


69. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vỊ đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm 
xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự thấp kém râng: “Ngươi là hạng cùng đinh, 
ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là 
hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội dubbhãsita theo từng lời nói. 


70. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vỊ đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ 
săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội 
dubbhãsita theo từng lời nói. 


71. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vỊ đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm 
xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là hạng Sát-đế-lỵ, ngươi 
là hạng Bà-la-môn;” vỊ nói thì phạm tội dubbhãsita theo từng lời nói. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


72. Upasampanno upasampannain na khuinsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã ukkatthena ukkatthain vadeti khattiyain 
brãhmanain “khattiyosi brãhmanosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
dubbhãsitassa. 


73. Upasampanno upasampannain na khuinsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã hĩnena hĩnain vadeti — pe— hĩnena 
ukkatthain vadeti -pe- ukkatthena hĩnain vadeti -pe- ukkatthena 
ukkatthain vadeti panditain vyattain medhãviin bahussutain dhamma- 
kathikain “panditosi vyattosi medhãvĩsi bahussutosi dhammakathikosi, 
natthi tuyhain duggati sugatiyeva tuyhain pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti 
vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 


74. Upasampanno upasampannain na khuinsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã evain vadeti: “Santi idhekacce candãlã 
venã nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce panditã 
vyattã medhãvino bahussutã dhammakathikã, natthi tesain duggati 
sugatiyeva tesain pătikankhã ”ti bhanati, ãpatti văcãya vãcăya dubbhãsitassa. 


75. Upasampanno upasampannain na khuinsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã evain vadeti: “Ye nũna candãlã venã 
nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati -pe- “Ye nũna panditã vyattã 
medhãvino bahussutã dhammakathikă ”ti bhanati, ãpatti văcăya vãcãya 
dubbhãsitassa. 


76. Upasampanno upasampannain na khuinsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã evain vadeti: “Na mayain candãlã venã 
nesãdã rathakărã pukkusã ”ti bhanati -pe- “Na mayain panditã vyattã 
medhãvino bahussutã dhammakathikă, natthamhãkain duggati sugatiyeva 
amhãkain pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacỉttỉya 02 


72. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vỊ đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là hạng Sát-đế-lỵ, ngươi là hạng Bà-la-môn;” vỊ nói thì phạm tội 
dubbhãsita theo từng lời nói. 


73. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vỊ đã tu lên bậc trên (bâng 
sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự thấp kém rằng -(như trên)- (bằng sự sỉ 
vả) cao quý rồi nói theo sự thấp kém rằng -(như trên)- (bâng sự sỉ vả) thấp 
kém rồi nói theo sự cao quý râng -(như trên)- (bâng sự sỉ vả) cao quý rồi 
nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh 
nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị 
Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vỊ nói thì 
phạm tội dubbhãsita theo từng lời nói. 


74. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “ở đây, có một số vỊ là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, 
hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “ở đây, có một số vị là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm 
tội dubbhãsita theo từng lời nói. 


75. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vỊ đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Có lẽ những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vỊ nói thì —(như trên)— “Có lẽ những người 
này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư;” vị nói 
thì phạm tội dubbhãsita theo từng lời nói. 


76. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vây: “Chúng tôi không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vỊ nói thì —(như trên)— “Chúng tôi không 
phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không 
có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội 
dubbhãsita theo từng lời nói. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


77. Upasampanno anupasampannain na khuinsetukãmo na 
vambhetukãmo na mankukattukãmo davakamyatã hĩnena hĩnain vadeti 
—pe— hĩnena ukkatthain vadeti — pe— ukkatthena hĩnain vadeti — pe— 
ukkatthena ukkatthain vadeti panditain vyattain medhãviin bahussutain 
dhammakathikaĩn “panditosi vyattosi medhãvĩsi bahussutosi 
dhammakathikosa, natthi tuyhain duggati sugatiyeva tuyhain pãtikankhã ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 


78. Upasampanno anupasampannain na khuinsetukãmo na 
vambhetukãmo na mankukattukãmo davakamyatã evain vadeti: “Santi 
idhekacce candãlã venã nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati -pe- “Santi 
idhekacce panditã vyattã medhãvino bahussutã dhammakathikă, natthi 
tesain duggati sugatiyeva tesain pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
dubbhãsitassa. 


79. Upasampanno anupasampannain na khuinsetukãmo na 
vambhetukămo na mankukattukãmo davakamyatã evain vadeti: “Ye nũna 
candãlã venă nesãdã rathakãră pukkusã ”ti bhanati -pe- “Ye nũna panditã 
vyattã medhãvino bahussutã dhammakathikã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya dubbhãsitassa. 


80. Upasampanno anupasampannain na khuinsetukãmo na 
vambhetukãmo na mankukattukãmo davakamyatã evain vadeti: “Na mayain 
candãlã venã nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati -pe- “Na mayain 
panditã vyattã medhãvino bahussutã dhammakathikã, natthamhãkain 
duggati sugatiyeva amhãkain pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
dubbhãsitassa. 


81. Anapatti atthapurekkharassa, dhammapurekkharassa, anusasanĩ- 
purekkhãrassa, ummattakassa, khittacittassa, vedanattassa^ ãdikammikassã 


OmasavãdasikkhãpadaiỊi dutiyaiỊi. 

—00O00-- 


' vedanattassa - Ma; khittacittassa vedanattassa ti pathoyaiỊi PTS potthake na dissate. 
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77. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
(bâng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự thấp kém râng -(như trên)- (bâng 
sự sỉ vả) cao quý rồi nói theo sự thấp kém ràng -(như trên)- (bàng sự sỉ vả) 
thấp kém rồi nói theo sự cao quý rằng -(như trên)- (bâng sự sỉ vả) cao quý 
rồi nói theo sự cao quý râng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có 
kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là 
vỊ Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vỊ nói thì 
phạm tội dubbhãsita theo từng lời nói. 

78. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “ở đây, có một số vỊ là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vỊ nói thì -(như trên)- “ở đây, có một 
SỐ vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không 
có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì 
phạm tội dubbhãsita theo từng lời nói. 

79. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, 
hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vỊ nói thì -(như trên)- “Có lẽ 
những người này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là 
Pháp sư;” vị nói thì phạm tội dubbhãsita theo từng lời nói. 

80. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vây: “Chúng tôi không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vỊ nói thì -(như trên)- “Chúng tôi 
không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm 
tội dubbhãsita theo từng lời nói. 

81. Vị (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị (nói để) đề cập đến Pháp, vỊ (nói) 
nhắm đến sự giảng dạy, vỊ bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành 
hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve nói lời mắng nhiểc là thứ nhì. 

—ooOoo— 
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6.1. 3. PESUNNASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhũnain bhandanajătãnaĩn kalahajãtãnaĩn vivãdãpannãnain pesunnain 
upasainharanti. Imassa sutvã amussa akkhãyanti imassa bhedãya. Amussa 
sutvã imassa akkhãyanti amussa bhedãya. Tena anuppannãni ceva 
bhandanãni uppajjanti. Uppannãni ca bhandanãni bhiyyobhãvãya vepullãya 
sainvattanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnain bhandanajãtãnaĩn 
kalahajãtãnaĩn vivãdãpannãnain pesunnain upasainharissanti, imassa sutvã 
amussa akkhãyissanti imassa bhedãya, amussa sutvã imassa akkhãyissanti 
amussa bhedãya. Tena anuppannãni ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni 
ca bhandanãni bhiyyobhãvãya vepulalãya sainvattantĩ ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Saccain 
kira tumhe bhikkhave bhikkhũnain bhandanajãtãnaĩn kalahajãtãnaĩn 
vivãdãpannãnain pesunnain upasainharatha, imassa sutvã amussa 
akkhãyatha imassa bhedãya, amussa sutvã imassa akkhãyatha amussa 
bhedãya. Tena anuppannãni ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni ca 
bhandanãni bhiyyovãya vepullãya sainvattantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhũnain bhandanajãtãnaĩn kalahajãtãnaĩn vivãdãpannãnain pesunnain 
upasainharissatha, imassa sutvã amussa akkhãyissatha imassa bhedãya, 
amussa sutvã imassa akkhãyissatha amussa bhedãya. Tena anuppannãni 
ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni ca bhandanãni bhiyyobhãvãya 
vepullãya sainvattantĩ ”ti? Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya 
pasannãnain vã bhiyyobhãvãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Bhikkhu pesunne pacittiyan ”ti. 


3. PesunnaiỊi nãma dvĩhãkãrehi pesunnain hoti, piyakamyassa vã 
bhedãdhippãyassa vã ”ti. Dasahãkãrehi pesunnain upasainharati jãtitopi 
nãmatopi gottatopi kammatopi sippatopi ãbãdhatopi lingatopi kilesatopi 
ãpattitopi akkosatopi. 
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6.1. 3. ĐIÊU HỌC VE NÓI ĐÂM THỌC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tạo ra sự 
đâm thọc giữa các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiến đến sự tranh luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự 
chia rẽ với vỊ này, sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia 
rẽ với vỊ kia; vì thế các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự 
xung đột đã sanh khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)-, các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vỊ kia đưa đến sự chia rẽ với vỊ này, 
sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vỊ này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế 
các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh 
khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vỊ kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, 
sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vỊ này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế 
các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh 
khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: - 
“Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ khưu 
đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, sau 
khi nghe từ vỊ này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vỊ này, sau khi 
nghe từ vỊ kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vỊ kia; vì thế các sự 
xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh khởi 
càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi (tạo ra) sự đâm thọc giữa các tỳ khưu thì phạm tội pacittiya.” 


3- Sự đâm thọc nghĩa là sự đâm thọc vì hai nguyên do: của vỊ ao ước 
được thương hoặc là của vỊ có ý định chia rẽ. Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười 
biểu hiện: theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo 
nghề nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, 
và bâng sự sỉ vả. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 3. 


4. Jãti nama dve jatiyo, hĩna ca jati ukkattha ca jati. Hĩna nama jati 
candãlajãti venajãti nesãdajãti rathakărajãti, pukkusajãti, esã hĩnã nãma jãti. 
Ukkatthã nãma jãti khattiyajãti brãhmanajãti, esã ukkatthã nãma jãti. -pe- 


5. Akkoso nãma dve akkosã, hĩno ca akkoso ukkattho ca akkoso. Hĩno 
nãma akkoso otthosi mendosi gonosi gadrabhosi tiracchãnagatosi nerayikosi 
natthi tuyhain sugati, duggatiyeva tuyhain pãtikankhã ”ti, yakãrena vã 
bhakãrena vã kãtakotavikãya vã, eso hĩno nãma akkoso. Ukkattho nãma 
akkoso panditosi vyattosi medhãvĩsi bahussutosi dhammakathikosi, natthi 
tuyhain duggati sugatiyeva tuyhain pãtikankhã ”ti, eso ukkattho nãma 
akkoso. 


6. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain candãlo veno nesãdo rathakãro pukkuso ’ti 
bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


7. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain khattiyo brahmano ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti 
vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


8. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain avakannako javakannako dhanitthako 
savitthako kulavaddhako ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


9. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain buddharakkhito dhammarakkhito 
sangharakkhito ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


10. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain kosiyo bhãradvãjo ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti 
vãcãya vãcăya pãcittiyassa. 


11. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain gotamo moggallãno kaccãno vãsettho ’ti 
bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacỉttỉya 03 


4. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: sự sanh ra thấp kém và sự sanh 
ra cao quý. Sự sanh ra thấp kém nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự 
sanh ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng 
làm xe, sự sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra thấp kém. 
Sự sanh ra cao quý là sự sanh ra của hạng Sát-đế-lỵ và sự sanh ra của Bà-la- 
môn; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý. — (như trên) — 


5. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự sỉ vả thấp kém nghĩa là (nói rằng): “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không 
có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi,” đệm vào tiếng ‘ya,’ hoặc đệm 
vào tiếng ‘bha,’ hoặc gọi là ‘kãta’ đối với người nam và ‘kotacikã’ đối với 
người nữ; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự sỉ vả cao quý nghĩa là (nói 
rằng): “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vỊ Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả cao 
quý. 


6. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vây) nói ngươi là hạng 
cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác” thì phạm 
tội pãcittiya theo từng lời nói. 

7. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói râng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là Sát-đế- 
lỵ, Bà-la-môn” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 

8. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Avakaụụaka, là Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là 
Kulavaddhaka” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


9. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói râng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Buddharakkhita, là Dhammarakkhita, là Sangharakkhita” thì phạm tội 
pãcittìya theo từng lời nói. 


10. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Kosiya, là Bhãradvãja” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 

11. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Gotama, là Moggallãna, là Kaccãna, là Vãsettha” thì phạm tội pãcittiya theo 
từng lời nói. 
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12. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain kotthako pupphachaddhako ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


13. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain kassako vãnijo gorakkho ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


14. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain naỊakãro kumbhakãro pesakãro cammakãro 
nahãpito ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


15. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain muddiko ganako lekhako ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


16. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain kutthiko gandiko kilãsiko sosiko apamãriko 
’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


17. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain madhumehiko ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


18. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain atidĩgho atirasso atikanho accodãto ’ti 
bhanatĩ ”ti, ãpatti văcăya vãcãya pãcittiyassa. 


19. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain nãtidĩgho nãtirasso nãtikanho nãccodãto ’ti 
bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcăya vãcãya pãcittiyassa. 


20. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain rãgapariyutthito dosapariyutthito 

mohapariyutthito ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya văcăya păcittiyassa. 
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12. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thợ mộc, người hốt dọn bông hoa” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


13. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
nông phu, thương buôn, người chăn bò” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời 
nói. 


14. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc” thì phạm tội 
pãcittiya theo từng lời nói. 


15. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
quản lý, kế toán, thư ký” thì phạm ịội pãcittiya theo từng lời nói. 


16. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
người bệnh cùi, người bệnh mụt nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao 
phổi, người bệnh động kinh” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


17. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
người bệnh tiểu đường” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


18. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói râng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
quá cao, quá lùn, quá đen, quá trâng” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời 
nói. 


19. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
không quá cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trâng” thì phạm 
tội pãcittiya theo từng lời nói. 


20. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi bị 
tham khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu” thì phạm tội 
pãcittiya theo từng lời nói. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 3. 


21. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain vĩtarăgo vĩtadoso vĩtamoho ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


22. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain pãrãjikaĩn ajjhãpanno sanghãdisesain 
ajjhãpanno thullaccayain ajjhãpanno pãcittiyain ajjhãpanno pãtidesanĩyain 
ajjhãpanno dukkatam ajjhãpanno dubbhãsitain ajjhãpanno ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


23. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain sotãpanno ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


24. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain ottho mendo gono gadrabho tiracchãnagato 
nerayiko, natthi tassa sugati duggatiyeva tassa pãtikankhã ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcăya pãcittiyassa. 


25. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo tain pandito vyatto medhãvĩ bahussuto 
dhammakathiko, natthi tassa duggati sugatiyeva tassa pãtikankhã ’ti bhanatĩ 
”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


26. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo santi idhekacce candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ’ti bhanati na so annain bhanati tanneva bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya dukkatassa. 


27. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo santi idhekacce khattiyã brãhmanã ’ti bhanati 
na so annain bhanati tanneva bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


28. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo santi idhekacce panditã vyattã medhãvino 
bahussutã dhammakathikã, natthi tesain duggati sugatiyeva tesain 
pãtikankhã ’ti bhanati na so annain bhanati tanneva bhanatĩ ”ti, ãpatti 
vãcãya vãcãya dukkatassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacỉttỉya 03 


21. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói râng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi có 
tham đã lìa, có sân đã lìa, có si đã lìa” thì phạm tội pãcittìya theo từng lời 
nói. 


22. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vây) nói ngươi vi 
phạm tội pãrãjika, vi phạm tội saủghãdisesa, vi phạm tội thullaccaya, vi 
phạm tội pãcittiya, vi phạm tội pãtidesanĩya, vi phạm tội dukkata, vi phạm 
tội dubbhãsita” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


23. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là vị 
vi phạm vào dòng Thánh” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


24. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói râng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
con lạc đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi 
trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời 
nói. 


25. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là vỊ Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi” thì phạm tội pãcittiya theo từng 
lời nói. 

26. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘ở đây có 
một SỐ vỊ là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata 
theo từng lời nói. 


27. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘ở đây có 
một SỐ vỊ là Sát-đế-lỵ, là Bà-la-môn.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều 
khác” thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


28. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘ở đây có 
một SỐ vỊ là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy.’ Vị 
ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata theo từng lời 
nói. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 3. 


29. Upasampanno upasampannassa pesunnain upasainharati: 
“Itthannãmo ye nũna candãlã venã nesãdã rathakãrã pukkusã ’ti bhanati na 
so annain bhanati tanneva bhanatĩ ”ti ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


30. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo -pe- ye nũna panditã vyattã medhãvino 
bahussutã dhammakathikã, natthi tesain duggati sugatiyeva tesain 
pãtikankhã ’ti‘ bhanati na so annain bhanati tanneva bhanatĩ ”ti, ãpatti 
vãcãya vãcãya dukkatassa. 


31. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo na mayain candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusãti bhanati na so annain bhanati tanneva bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya dukkatassa. 


32. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnain 
upasainharati: “Itthannãmo na mayain panditã vyattã medhãvino bahussutã 
dhammakathikã natthamhãkain duggati sugatiyeva amhãkain patikankhã ’ti 
bhanati na so annain bhanati tanneva bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya 
dukkatassa. 


33. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesunnain 
upasainharati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


34. Upasampanno upasampannassa sutva anupasampannassa pesunnain 
upasainharati, ãpatti dukkatassa. 


35. Upasampanno anupasampannassa sutva upasampannassa pesunnain 
upasainharati, ãpatti dukkatassa. 

36. Upasampanno anupasampannassa sutvã anupasampannassa 
pesunnain upasainharati, ãpatti dukkatassa. 

37. Anãpatti na piyakamyassa, na bhedãdhippãyassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


PesunnasikkhãpadaiỊi tatiyaiỊi. 

—00O00-- 


' ‘natthi tesam duggati sugatiyeva tesam patikankhati’ pathoyam na dissate 
marammachatthasangĩti pitake. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacỉttỉya 03 


29. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói râng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Có lẽ 
những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, 
hạng hốt rác.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội 
dukkata theo từng lời nói. 

30. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: -(như 
trên)— ‘Có lẽ những người nào là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, 
học rộng, là Pháp sư, những người ấy không có khổ cảnh, cõi trời chờ đợi 
những người ấy.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội 
dukkata theo từng lời nói. 


31. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói râng): “Vị tên (nhưvầy) nói: ‘Chúng tôi 
không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata 
theo từng lời nói. — (như trên) — 


32. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vỊ đã tu lên bậc trên (nói râng): “Vị tên (nhuvầy) nói: ‘Chúng tôi 
không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi.’ Vị ấy chỉ nói 
điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 

33. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm ịội pãcittiya theo từng lời nói. 

34. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vỊ đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata theo từng lời 
nói. 

35. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên rồi tạo ra sự 
đâm thọc đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 

36. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên rồi tạo ra sự 
đâm thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata theo từng 
lời nói. 

37. Vị không ao ước được thương, vỊ không có ý định chia rẽ, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve nói đâm thọc là thứ ba. 

—ooOoo— 
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6.1. 4. PADASODHAMMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
upãsake padasodhammain vãcenti. Upãsakã bhikkhũsu agãravã appatissã 
asabhãgavuttikã viharanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ upãsake 
padasodhammain vãcessanti, upãsakã bhikkhũsu agãravã appatissã 
asabhãgavuttikã viharissantĩ ”ti?' 


2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Saccain 
kira tumhe bhikkhave upãsake padasodhammain vãcetha, upãsakã 
bhikkhũsu agãravã appatissã asabhãgavuttikã viharantĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe 
moghapurisã upãsake padasodhammain vãcessatha, upãsakã bhikkhũsu 
agãravã appatissã asabhãgavuttikã viharissanti? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya pasannãnain vã bhiyyobhãvãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyătha: 

“Yo pana bhikkhu anupasampannam padasodhammam vãceyya 
pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Anupasampanno nãma bhikkhunca bhikkhuninca thapetvã avaseso 
anupasampanno nãma. 

Padaso nãma padain anupadain anavakkharain anubyanjanaĩn. Padain 
nãma ekato patthapetvã ekato osãpenti. Anupadain nãma pãtekkain 
patthapetvã ekato osãpenti. Anavakkharam nãma rũpain aniccanti 
vuccamãno ‘rũ ’ti^ opãteti. Anubyanjanain nãma ‘rũpain aniccan ’ti 
vuccamãno ‘vedanã aniccấti saddain nicchãreti. Yanca padain yanca 
anupadain yanca anavakkharain yanca anubyaryanain sabbametain padaso^ 
nãma. 

Dhammo nãma buddhabhãsito sãvakabhãsito isibhãsito devabhãsito'* 
atthũpasainhito dhammũpasaĩnhito. 


' viharanti ’ti - Ma, Sya, PTS. ^ padaso dhammo - Si 1, Sya, PTS. 

^ rũpan ti - Sĩmu i; run ti - Ma. * devatăbhãsito - Ma, Syă, PTS. 
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6.1. 4. ĐIÊU HỌC VE PHÁP THEO TỪNG CÂU: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dạy các cư 
sĩ đọc Pháp theo từng câu. Các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư 
xử không thích đáng đối với các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như 
trên)-, các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng câu khiến các cư sĩ sống 
không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu?” 


2. Sau đó, các vỊ tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên) - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng 
câu khiến các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích 
đáng đối với các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng câu khiến các cư sĩ sống 
không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu 
thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 


Theo từng câu nghĩa là một câu (của bài kệ), đọc tiếp theo, chỉ mỏi một 
âm, đọc hòa theo. Một câu (của bài kệ) nghĩa là bât đầu đọc một lượt, chấm 
dứt một lượt. Đọc tiếp theo nghĩa là người đọc trước người đọc sau rồi 
chấm dứt một lượt. Chỉ mỗi một âm nghĩa là khi đang đọc chung ‘Rũpam 
anỉccam’ vỊ (tỳ khưu) chỉ đọc chữ ‘Rữ rồi ngưng. Đọc hòa theo nghĩa là khi 
đang đọc ‘Rũpam anỉccam’ (người chưa tu lên bậc trên) phát ra âm ‘Vedanã 
aniccã.’ Điều gì là một câu (của bài kệ), điều gì là đọc tiếp theo, điều gì là chỉ 
mỗi một âm, điều gì là đọc hòa theo, tất cả điều ấy gọi là Pháp theo từng câu. 

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vỊ Thinh Văn, 
được giảng bởi các vỊ ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên, có liên quan đến mục 
đích, có liên quan đến Giáo Pháp. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.4. 


Vãceyyã ’ti padena vaceti, pade pade apatti pacittiyassa. Akkharaya 
cãveti, akkharakkharãya ăpatti pãcittiyassa. 


Anupasampanne anupasampannasannĩ padasodhammain vãceti, ãpatti 
pãcittiyassa. Anupasampanne vematiko padasodhammain vãceti, ãpatti 
păcittiyassa. Anupasampanne upasampannasannĩ padasodhammain vãceti, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampanne anupasampannasannĩ, apatti dukkatassa. Upasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Upasampanne upasampannasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ekato uddisãpento, ekato sajjhãyaĩn karonto, yebhuyyena 
pagunain ganthain bhanantain opãteti, osãrentain opãteti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

PadasodhammasikkhãpadaiỊi catutthaiỊi. 

—00O00-- 
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Dạy đọc: Vị dạy đọc theo câu thì phạm tội pacittiya theo mỗi một câu. Vị 
dạy đọc theo từ thì phạm tội pãcittiya theo mỗi một từ. 

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vỊ dạy đọc 
Pháp theo từng câu thì phạm tội pãcittiya. Người chưa tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vỊ dạy đọc Pháp theo từng câu thì phạm tội pãcittìya. Người chưa 
tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, vỊ dạy đọc Pháp theo từng 
câu thì phạm tội pãcittìya. 

Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị đã tu 
lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội. 

Trong khi (được) bảo đọc tụng chung, trong khi thực hiện việc học chung, 
vỊ dạy người (chưa tu lên bậc trên) đọc (bỏ băng) phần đã được học thuộc 
lòng nhiều lần, vị dạy người (chưa tu lên bậc trên) đang đọc sai, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve Pháp theo từng câu là thứ tư. 

—00O00-- 
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6.1. 5. SAHASEYYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã ãỊaviyam viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena upãsakã ãrãmain ãgacchanti dhammasavanãya. ‘ 
Dhamme bhãsite theră bhikkhũ yathãvihãrain gacchanti. Navakã bhikkhũ 
tattheva upatthãnasãlãyain upãsakehi saddhiin mutthassatĩ asampajãnã 
naggã vikũjamãnã^ kãkacchamãnã seyyain kappenti. Upãsakã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhadantã mutthassatĩ asampajãnã 
naggã vikũjamãnã kãkacchamãnã seyyain kappessantĩ ”ti? Assosuin kho 
bhikkhũ tesain upãsakãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. Ye 
te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhũ anusampannena sahaseyyain kappessantĩ ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Saccain 
kira bhikkhave bhikkhũ anupasampannena sahaseyyain kappentĩ ”ti? 
“Saccain bhagavă ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma te 
bhikkhave moghapurisã anupasampannena sahaseyyain appessanti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu anupasampannena sahaseyyam kappeyya pacittiyan 
”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


3. Atha kho bhagavã ãỊaviyain yathãbhirantain viharitvã yena kosambi 
tena cãrikain pakkãmi. Anupubbena cãrikain caramãno yena kosambi 
tadavasari. Tatra sudain bhagavã kosambiyain viharati badarikãrãme. 
Bhikkhũ ãyasmantain rãhulain etadavocuin: “Bhagavatã ãvuso rãhula 
sikkhãpadain pannattain ‘na anupasampannena sahaseyyã kappetabbã ’ti, 
seyyam ãvuso rãhula jãnãhĩ ”ti. Atha kho ãyasmã rãhulo seyyain alabhamãno 
vaccakutiyain^ seyyain kappesi. Atha kho bhagavã rattiyã paccũsasamayaĩn 
paccutthãya yena vaccakuti tenupasankami, upasankamitvã ukkãsi. 
Ayasmãpi rãhulo ukkãsi. “Ko etthã ”ti? “Ahain bhagavã rãhulo ”ti. “Kissa 
tvain rãhula idha nisinnosĩ ”ti? Atha kho ãyasmã rãhulo bhagavato 
etamatthain ãrocesi. 


' dhammassavanaya - Ma, Sya. 
^ vikujjamănã - Syă. 
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^ vaccakutiya - Ma, Sya, PTS, Simu. 



6.1. 5. ĐIÊU HỌC VE NẰM CHUNG CHÕ NGỤ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÃỊavĩ, nơi tháp thờ 
AggãỊava. Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ thường đi đến tu viện để nghe Pháp. Khi 
Pháp đã được thuyết giảng, các tỳ khưu trưởng lão đi về trú xá của các vỊ. Các 
tỳ khưu mới tu cùng với các cư sĩ nâm ngủ ngay tại nơi ấy ở phòng phục vụ; 
các vỊ bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ. Các cư sĩ 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại nâm ngủ bị 
thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ?” Các tỳ khưu đã nghe 
được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, 
-(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ 
khưu lại nâm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nàm chung chỏ ngụ với người 
chưa tu lên bậc trên, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại ấy lại nâm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Sau đó, khi đã ngự tại thành AỊavĩ theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 
đi du hành về phía thành Kosambĩ. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự 
đến thành Kosambĩ. Tại nơi đó trong thành Kosambĩ, đức Thế Tôn ngự ở tu 
viện Badarikã. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Rãhula điều này: - “Này đệ 
Rãhula, điều học đã được đức Thế Tôn quy định là: ‘Không được nâm chung 
chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên.’ Này đệ Rãhula, hãy tìm chỏ ngủ.” 
Khi ấy, trong khi không có được chỗ ngủ, đại đức Rãhula đã nâm ngủ ở nhà 
tiêu. Sau đó vào canh cuối của đêm, đức Thế Tôn sau khi thức dậy đã đi đến 
nhà tiêu, sau khi đi đến đã tâng hâng. Đại đức Rãhula cũng đã tâng hâng lại. 
- “Ai đó vậy?” - “Bạch Thế Tôn, con là Rãhula.” - “Này Rưhula, sau con iại 
nâm ở đây?” Khi ấy, đại đức Rãhula đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.5. 


Atha kho bhagavã etasmiĩỊi nidãne etasmiĩỊi pakarane dhammiĩỊi katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave anupasampannena 
dirattatirattain sahaseyyain kappetuin. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu anupasampannena uttarim^ dirattatirattarn 
sahaseyyam kappeyya pãcittiyan ”ti. 

3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Anupasampanno nãma bhikkhuin thapetvã avaseso anupasampanno 
nãma. 

uttariin dirattatirattan ’ti atirekadirattatirattain. 

Sahã ’ti ekato. 

Seyyã nãma sabbacchannã sabbaparicchannã yebhuyyenacchannã 
yebhuyyenaparicchannã. 

Seyyain kappeyyã ’ti catutthe divase atthangate suriye anupasampanne 
nipanne bhikkhu nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nipanne 
anupasampanno nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Ubho vã nipajjanti, ãpatti 
pãcittiyassa. utthahitvã punappunain nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anupasampanne anupasampannasannĩ uttariin dirattatirattain 
sahaseyyain kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Anupasampanne vematiko uttariin 
dirattatirattain sahaseyyain kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Anupasampanne 
upasampannasannĩ uttariin dirattatirattain sahaseyyain kappeti, ãpatti 
păcittiyassa. 

Upaddhacchanne upaddhaparicchanena, ãpatti dukkatassa. 
Upasampanne anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Upasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Upasampanne upasampannasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti dve tisso rattiyo vasati, ũnakadvetisso rattiyo vasati, dve rattiyo 
vasitvã tatiyãya rattiyã purãmnã nikkhamitvã puna vasati, sabba-acchanne 
sabba-aparicchanne/ yebhuyyena acchanne yebhuyyena aparicchanena, 
anupasampanne nipanne bhikkhu nisĩdati, bhikkhu nipanne anupasam- 
panno nisĩdati, ubho vã nisĩdanti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pathamasahaseyyasikkhãpadam pancamain. 

—00O00-- 


' uttari - Ma, Sya, PTS. 

^ sabbacchanne sabba-aparicchanne, sabbaparicchanne sabba-acchanne - Ma, Syă, PTS. 


58 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacỉttỉya 05 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nằm chung chỗ ngụ 
với người chưa tu lên bậc trên hai hoặc ba đêm. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá 
hai ba đêm thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu, (các người) còn lại 
gọi là người chưa tu lên bậc trên. 

Quá hai ba đêm: là hơn hai hoặc ba đêm. 

Với: là cùng chung. 

Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ đã được che kín xung quanh 
toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn đã được che kín xung quanh phần lớn. 

Nằm chung chỗ ngụ: vào ngày thứ tư lúc mặt trời đã lặn, khi người 
chưa tu lên bậc trên đang nâm vỊ tỳ khưu nàm xuống thì phạm tội pãcittiya. 
Khi vỊ tỳ khưu đang nâm, người chưa tu lên bậc trên nâm xuống thì phạm tội 
pãcittiya. Hoặc cả hai nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đứng dậy 
rồi (cả hai) lại nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị nâm 
chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội pãcittiya. Người chưa tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị nâm chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội 
pãcittiya. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, vị 
nâm chung chỏ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội pãcittiya. 

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa thì phạm tội 
dukkatCLVị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng la chưa tu lên bậc trên, phạm tọi 
dukkata. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị đã tu 
lên bậc trên, nhận biết lẩ đã tu íên bậc trên thi vo tội! 

Vị ngụ hai ba đêm, vỊ ngụ chưa đủ hai ba đêm, sau khi ngụ hai đêm vào 
đêm thứ ba đi ra ngoài trước rạng đông rồi lại trú ngụ tiếp, trong chỗ không 
được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín xung quanh toàn bộ, 
trong chỗ không được lợp kín phần nhiều, trong chỗ không được che kín 
xung quanh phần nhiều, khi người chưa tu lên bậc trên đang nâm thì vỊ tỳ 
khuu ngồi, khi vị tỳ khuu đang nâm thì người chưa tu lên bậc trên ngồi, hoặc 
là cả hai đều ngồi, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhẩt ve nằm chung chỗ ngụ là thứ năm. 

—00O00-- 
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6.1. 6. DUTIYASAHASEYYASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã anumddho 
kosalesu janapadesu‘ sãvatthiin gacchanto sãyain annatarain gãmain 
upaganchi.^ Te kho pana samayena tasmiin gãmake^ annatarissã itthiyã 
ãvasathãgãrain pannattain hoti. Atha kho ãyasmã anuruddho yena sã itthĩ 
tenupasankami, upasankamitvã tain itthiin etadavoca: “Sace te bhagini agam 
vaseyyãma ekarattain ãvasathãgãre ”ti. “Vaseyyãtha bhante ”ti. Annopi 
addhikã yena sã itthĩ tenupasankamiinsu, upasankamitvã tain itthiin 
etadavocuin: “Sace te ayye agaru vaseyyãma ekarattain ãvasathãgãre ”ti. “Eso 
kho ayyo samano pathamain upagato, sace so anujãnãti vaseyyãthã ”ti. Atha 
kho te addhikã yenãyasmã anuruddho tenupasankamiinsu, upasankamitvã 
ãyasmantain anumddhain etadavocuin: “Sace te bhante agaru vaseyyãma 
ekarattain ãvasathãgare ”ti. “Vaseyyãtha ãvuso ”ti. 


2. Atha kho sã itthĩ ãyasmante anuruddhe sahadassanena patibaddhacittã 
ahosi. Atha kho sã itthĩ yenãyasmã anuruddho tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantain anumddhain etadavoca: “Ayye bhante imehi 
manussehi ãkinno na phãsu viharissati. Sãdhãhain bhante ayyassa 
mancakain abbhantarain pannăpeyyan ”ti/ Adhivãsesi kho ãyasmã 
anuruddho tunhĩbhãvena. Atha kho sã itthĩ ãyasmato anuruddhassa 
mancakain abbhantarain pannãpetvã^ alankatapatiyattã gandhagandhinĩ 
yenãyasmã anumddho tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantain 
anumddhain etadavoca: “Ayyo bhante abhirũpo dassanĩyo pãsãdiko 
ahancamhi abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã, sãdhãhain bhante ayyassa pajãpati 
bhaveyyan ”ti. Evain vutte ãyasmã anuruddho tunhĩ ahosi. Dutiyampi kho 
-pe- Tatiyampi kho sã itthĩ ãyasmantain anumddhain etadavoca: “Ayyo 
bhante abhirũpo dassanĩyo pãsãdiko, ahancamhi abhirũpã dassanĩyã 
pãsãdikã, sãdhu bhante ayyo manceva paticchatu,® sabbanca sãpateyyan ”ti. 
Tatiyampi kho ăyasmã anumddho tunhĩ ahosi. 


' janapade - Ma. ^ game - Ma, Sya, PTS. ^ paíinapetva - Ma. 

^ upagacchi - Ma, Syã, PTS. paíinapeyyan ti - Ma. ^ sampaticchatu - Syã. 
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6.1. 6. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ VÊ NẰM CHUNG CHÕ NGỤ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Anumddha trong khi đang 
đi đến thành Sãvatthĩ trong xứ sở Kosala nhâm lúc chiều tối đã ghé lại ngôi 
làng nọ. Vào lúc bấy giờ, ở trong ngôi làng ấy có nhà nghỉ trọ của người đàn 
bà nọ đã được sâp đặt.' Khi ấy, đại đức Anuruddha đã đi đến gặp người đàn 
bà ấy, sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này; - “Này chị gái, nếu chị 
không phiền lòng chúng tôi có thể ngụ một đêm ở phước xá.” - “Thưa ngài, 
ngài có thể ngụ.” Những khách lữ hành khác cũng đã đi đến gặp người đàn bà 
ấy, sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Thưa bà, nếu bà 
không phiền lòng chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá.” - “Có ngài Sa- 
môn đã đến trước, nếu vỊ ấy cho phép thì các ông có thể trú lại.” Khi ấy, 
những khách lữ hành ấy đã đi đến gặp đại đức Anuruddha, sau khi đến đã 
nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, nếu ngài không phiền lòng 
chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá.” - “Nay các đạo hữu, hãy trú lại.” 


2 . Khi ấy, người đàn bà ấy do sự nhìn thấy đại đức Anuruddha nên đã 
đem lòng say đâm. Sau đó, người đàn bà ấy đã đi đến gặp đại đức 
Anuruddha, sau khi đến đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa 
ngài, bị quấy rầy bởi những người này ngài sẽ ngụ không được an lạc. Thưa 
ngài, tốt thay tôi có thể sâp đặt cho ngài chiếc giường ở bên trong.” Đại đức 
Anuruddha đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, người đàn bà ấy đã sâp 
đặt chiếc giường của mình ở bên trong cho đại đức Anuruddha rồi đã khoác 
xiêm y và trang sức, xức hương thơm rồi đi đến gặp đại đức Anuruddha, sau 
khi đến đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, ngài là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, 
tốt thay thiếp có thể là vỢ của ngài.” Khi được nói như thế, đại đức 
Anuruddha đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, người 
đàn bà ấy đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, ngài là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, 
tốt thay ngài hãy chấp nhận thiếp đây và tất cả tài sản.” Đến lần thứ ba, đại 
đức Anuruddha đã im lặng. 


' Ngài Buddhaghosa giải thích rằng người đàn bà ấy đã lập nên ngôi nhà trọ ấy để làm phước 
thiện. Khi đi đến ngôi làng ấy, nhiều người biết tin nên đã đến xin trú đêm (VinA. iv, 750). 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.6. 


Atha kho sã itthĩ sãtakam nikkhipitvã ãyasmato anuruddhassa purato 
cankamatipi titthatipi nisĩdatipi seyyampi kappeti. Atha kho ãyasmã 
anuruddho indriyãni okkhipitvã tain itthiin neva olokesi napi ãlapi. Atha kho 
sã itthĩ ‘acchariyain vata bho, abbhũtain vata bho, bahũ me manussã 
satenapi sahassenapi pahinanti. Ayam pana samano mayã sãmain 
yãciyamãno na icchati mance va paticchituin sabbanca sãpateyyan ’ti, 
sãtakain nivãsetvã ãyasmato anumddhassa pãdesu sirasã nipatitvã 
ãyasmantain anuruddhain etadavoca: “Accayo main bhante accagamã 
yathãbãlain yathãmũỊhain yathã-akusalain yãhain evamakãsiin, tassã me 
bhante ayyo accayain accayato patiganhãtu* ãyatiin sainvarãyã ”ti. “Taggha 
tam^ bhagini accayo accagamã yathãbãlain yathãmũỊhaĩn yathã-akusalain yã 
tvain evamakãsi, yato ca kho tvain bhagini accayain accayato disvã 
yathãdhammain patikarosi, tain te mayain patiganhãma. Vuddhi hesã 
bhagini ariyassa vinaye yo accayain accayato disvã yathãdhammam 
patikaroti ãyatiin^ sarnvarain ãpajjatĩ ”ti. 


4. Atha kho sã itthĩ tassã rattiyã accayena ãyasmantain anumddhain 
panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã 
ãyasmantain anumddhain bhuttãviin onĩtapattapãniin abhivãdetvã 
ekamantain nisĩdi. Ekamantain nisinnain kho tain itthiin ãyasmã anumddho 
dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahainsesi. Atha 
kho sã itthĩ ãyasmatã anuruddhena dhammiyã kathãya sandassitã 
samãdapitã samuttejitã sampahainsitã ãyasmantain anumddhain etadavoca: 
“Abhikkantain bhante abhikkantain bhante seyyathãpi bhante nikkujjitaĩn vã 
ukkujjeyya, paticchannain vã vivareyya, mũỊhassa vã maggain ãcikkheyya, 
andhakãre vã telapajjotaĩn dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, 
evamevain ayyena anumddhena anekapariyãyena dhammo pakãsito. 
Esãhain bhante tain bhagavantaĩn'^ saranain gacchãmi dhammanca 
bhikkhusanghanca. Upãsikain main ayyo dhãretu ajjatagge pãnupetain 
saranain gatan ”ti. 


5. Atha kho ãyasmã anumddho sãvatthiin gantvã bhikkhũnaĩn 
etamatthain ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma ãyasmã anumddho mãtugãmena sahaseyyain 
kappassatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesmn. -pe- 


' patiggaọhatu - Ma, Sya. ^ ayatiííca - Ma, PTS, Simu. 

^ taggha tvam - Ma, Sĩmu; iủgha tam - Syă. ^ esãhaiỊi bhante bhagavantaiỊi - Sĩmu. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dõi - Đĩêu Pacỉttỉya o6 


Sau đó, người đàn bà ấy đã cởi ra tấm áo choàng và đi qua đi lại phía 
trước đại đức Anuruddha, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nâm xuống. Khi 
ấy, đại đức Anuruddha đã thu thúc các giác quan, cũng không nhìn người 
đàn bà ấy và cũng không nói. Khi ấy, người đàn bà ấy (nghĩ rằng): “Ngài thật 
là kỳ diệu! Ngài thật là phi thường! Nhiều người bỏ ra cả trăm cả ngàn vì ta, 
thế mà khi được đích thân ta van xin vị Sa-môn này lại không chịu chấp nhận 
ta đây và tất cả tài sản,” rồi đã quấn lại tấm áo choàng, đê đầu ở hai chân của 
đại đức Anuruddha và đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, 
tội lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê muội, như 
là không có đạo đức nên con đã hành động như thế. Thưa ngài, đối với con 
đây xin ngài đại đức ghi nhận tội lỏi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương 
lai.” - “Này chị gái, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lấy cô khiến cô như là 
ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên cô đã hành động như 
thế. Và này chị gái, chính từ việc đó cô đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi 
đúng theo Pháp, nay chúng tôi ghi nhận điều ấy cho cô. Này chị gái, chính 
điều này là sự tiến bộ trong giới luật của bậc Thánh: ‘Người nào sau khi thấy 
được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa 
trong tương lai.’” 


4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người đàn bà ấy đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý đại đức Anuruddha với thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đại đức Anuruddha đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, người 
đàn bà ấy đã ngồi xuống ở một bên. Đại đức Anuruddha đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang ngồi 
một bên bàng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Anuruddha chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, 
người đàn bà ấy đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, thật là 
tuyệt vời! Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, giống như người có thể lật 
ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, 
đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những người có mât sẽ nhìn 
thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế Pháp đã được ngài đại đức 
Anuruddha giảng rõ bâng nhiều phương tiện. Thưa ngài, con đây xin quy y 
đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Hội chung tỳ khưu. Xin ngài đại đức chấp 
nhận con là nữ cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


5. Sau đó, đại đức Anuruddha đã đi đến thành Sãvatthĩ và kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao đại đức Anuruddha lại nằm chung chỗ ngụ 
với người nữ?” Sau đó, các vỊ tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- (như trên)- 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.6. 


“Saccam kira tvam anuruddha mãtugãmena sahaseyyam kappesĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tvain anumddha mãtugãmena sahaseyyain kappessasi? Netain anumddha 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu matugamena sahaseyyam kappeyya pacittiyan ”ti. 


6. Yo panã ’tiyo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ, na yakkhĩ, na petĩ, na tiracchãnagatã, 
antamaso tadahujãtãpi dãrikã pageva mahattarĩ. ^ 

Sahã ’ti ekato. 

Seyyã nãma sabbacchannã sabbaparicchannã, yebhuyyenacchannã 
yebhuyyena paricchannã. 

SeyyaiỊi kappeyyã ’ti atthangate suriye mãtugãme nipanne bhikkhu 
nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nipanne mãtugãmo nipajjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Ubho vã nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. utthahitvã punappunain 
nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ sahaseyyain kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Mãtugãme vematiko sahaseyyain kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme 
amãtugãmasannĩ sahaseyyain kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Upaddhachanne upaddhaparicchanne, ãpatti dukkatassa. Yakkhiyã vã 
petiyã vã pandakena vã tiracchãnagatitthiyã vã sahaseyyain kappeti, ãpatti 
dukkatassa. Amãtugãme mãtugãmasannĩ, ãpatti dukkatassa. Amãtugãma 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Amãtugăme amãtugãmasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti sabba-acchanne sabba-aparicchanne,^ yebhuyyena acchanne 
yebhuyyena aparicchanne, mãtugãme nipanne bhikkhu nisĩdati, bhikkhu 
nipanne mãtugãmo nisĩdati, ubho vã nisĩdanti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasahaseyyasikkhãpadam chatthain. 

—ooOoo-- 


' mahantatari - Sya. 

^ sabbacchanne sabba-aparicchanne, sabbaparicchanne sabba-acchanne - Ma, Syă, PTS. 
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- “Này Anuruddha, nghe nói ngươi nâm chung chỗ ngụ với người nữ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này Anuruddha, vì sao ngươi lại nâm chung chỗ 
ngụ với người nữ vậy? Này Anuruddha, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người nữ thì phạm tội 
pãcittiya.” 


6. Vị nào: là bất cứ vỊ nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 

Với: là cùng chung. 

Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ đã được che kín xung quanh 
toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn đã được che kín xung quanh phần lớn. 

Nằm chung chỗ ngụ: là lúc mặt trời đã lặn, khi người nữ đang nâm vị 
tỳ khưu nàm xuống thì phạm tội pãcittiya. Khi vị tỳ khưu đang nâm, người 
nữ nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. Hoặc cả hai nâm xuống thì phạm tội 
pãcittiya. Sau khi đứng dậy rồi (cả hai) lại nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Người nữ, nhận biết là người nữ, vị nằm chung chỏ ngụ thì phạm tội 
pãcittiya. Người nữ, có sự hoài nghi, vỊ nâm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pãcittiya. Người nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vỊ nâm chung chỗ 
ngụ thì phạm tội pãcittiya. 

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa, phạm tội 
dukkata. Vị nâm chung chỗ ngụ với nữ Dạ-xoa, hoặc với ma nữ, hoặc với 
người vô căn, hoặc với thú cái thì phạm tội dukkata. Không phải là người nữ, 
(lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkata. Không phải là người nữ, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là người nữ, nhận biết không phải 
là người nữ thì vô tội. 

Trong chỗ không được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín 
xung quanh toàn bộ, trong chỗ không được lợp kín phần nhiều, trong chỗ 
không được che kín xung quanh phần nhiều, trong khi người nữ đang nâm 
thì vỊ tỳ khưu ngồi, trong khi vị tỳ khưu đang nàm thì người nữ ngồi, hoặc cả 
hai đều ngồi, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì ve nằm chung chỗ ngụ là thứ sáu. 

—ooOoo— 
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6.1. 7. DHAMMADESANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam virati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 
sãvatthiyain kulũpago hoti. Bahukãni kulãni upasankamati. Atha kho 
ãyasmã udãyĩ pubbanhasamayain nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
yenannatarain kulain tenupasankami. Tena kho pana samayena gharanĩ 
nivesanadvãre nisinnã hoti. Gharasunhã ãvasathadvãre nisinnã hoti. Atha 
kho ãyasmã udãyĩ yena gharanĩ tenupasankami, upasankamitvã gharaniyã 
upakannake dhammain deseti.* Atha kho gharasunãya etadahosi: “Kinnu 
kho so samano sassuyã jãro udãhu obhãsatĩ ”ti? 


2. Atha kho ãyasmã udãyĩ gharaniyã upakannake dhammain desetvã yena 
gharasunhã tenupasankami, upasankamitvã gharasunhãya upakannake 
dhammain deseti. Atha kho gharaniyă etadahosi; “Kinnu kho so samano 
gharasunhãya jãro udãhu obhãsatĩ ”ti? 


3. Atha kho ãyasmã udãyĩ gharasunhãya upakannake dhammain desetvã 
pakkãmi. Atha kho gharanĩ gharasunhain etadavoca: “He je, kiin te so^ 
samano avocã ”ti? “Dhammain me ayyo desesi. Ayyãya pana kiin avocã ”ti? 
“Mayhampi dhammain desesĩ ”ti. Tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi nãma ayyo udãyĩ upakannake dhammain desessati? Nanu nãma 
vissatthena vivatena^ dhammo desetabbo ”ti? 


4. Assosuin kho bhikkhũ tãsain itthĩnain ujjhãyantĩnaĩn khĩyantĩnain 
vipãcentĩnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ãyasmã udãyĩ mãtugãmassa dhammain desessatĩ ”ti? Atha 
kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. — pe— “Saccain kira tvain 
udãyi mãtugãmassa dhammain desesĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 


' desesi - Ma, Sya, PTS. ^ eso - Ma, PTS. ^ vivatena asaiỊivutena - Simu. 
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6.1. 7. ĐIÊU HỌC VÊ THUYẾT PHÁP; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi là vỊ thường tới lui với 
các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Sãvatthĩ. Khi ấy vào buổi sáng, 
đại đức Udãyi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gia đình nọ. Vào lúc bấy giờ, bà 
chủ nhà đang ngồi ở cửa lớn của căn nhà. Cô con dâu đang ngồi ở cửa phòng 
trong. Khi ấy, đại đức Udãyi đã đi đến gặp bà chủ nhà, sau khi đến đã thuyết 
Pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà. Khi ấy, cô con dâu đã khởi ý điều này: 
“Vị Sa-môn ấy là tình nhân của mẹ chồng hay là đang tán tỉnh?” 


2. Sau đó, khi đã thuyết Pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà, đại đức 
Udãyi đã đi đến gặp cô con dâu, sau khi đến đã thuyết Pháp thầm thì bên tai 
của cô con dâu. Khi ấy, bà chủ nhà đã khởi ý điều này: “Vị Sa-môn ấy là tình 
nhân của con dâu hay là đang tán tỉnh?” 


3- Sau đó, khi đã thuyết Pháp thầm thì bên tai của cô con dâu, đại đức 
Udãyi đã ra đi. Khi ấy, bà chủ nhà đã nói với cô con dâu điều này: - “Này con, 
vỊ Sa-môn ấy đã nói gì với con vậy?” - “Thưa mẹ, vỊ ấy đã thuyết Pháp cho 
con. Vậy đã nói gì với mẹ?” - “Cũng đã thuyết Pháp cho mẹ.” Hai người nữ ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao đại đức Udãyi lại thuyết Pháp 
thầm thì bên tai, không lẽ Pháp không nên được thuyết giảng công khai và 
minh bạch?” 


4- Các tỳ khuu đã nghe được các người nữ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khuu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai râng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại thuyết Pháp đến người nữ?” Sau đó, các 
vỊ tỳ khuU ấy đã trìnii sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — “Này Udãyi, 
nghe nói ngươi thuyết Pháp đến người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Ton, đúng vậy.” 
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Musavadavaggo - Pac. 6.1.7. 


Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tvam moghapurisa 
mãtugămassa dhammain desessasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu matugamassa dhammam deseyya pacittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


5. Tena kho pana samayena upãsikã bhikkhũ passitvã etadavocuin: 
“Inghayyã* dhammain desethã ”ti. “Na bhagini kappati mãtugãmassa 
dhammain desetun”ti. “Inghayyã chappancavãcãhi dhammain desetha, 
sakkă ettakenapi annãtun “Na bhagini kappati mãtugãmassa dhammain 
desetun ”ti kukkuccãyantã na desesuin. Upãsikãyo^ ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã amhehi yãciyamãnã dhammain na 
desessantĩ ”ti? Assosuin kho bhikkhũ tãsain upãsikãnain ujjhãyantĩnaĩn 
khĩyantĩnain vipãcentĩnain. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain 
ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave mãtugãmassa 
chappancavãcãhi dhammain desetuin. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu matugamassa uttarirn chappancavacahi dhammarn 
deseyya pãcittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


6. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã anunnãtain 
mãtugãmassa chappancavãcãhi'' dhammain desetun ’ti, te avinnuin 
purisaviggahaĩn upanisĩdãpetvã mãtugãmassa uttariin chappancavãcãhi 
dhammain desenti. Ye te bhikkhũ appicchã — pe— te ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ avinnuin purisaviggahain 
upanisĩdãpetvã mãtugãmassa uttariin chappancavãcãhi dhammain 
desessantĩ ”ti? 


' inghăyyã - Ma; ingha ayyã - Syã. 

^ sakkă ettakenapi dhammo annãtun ti - Ma, Syã, PTS. 

^ upăsikã - Ma, Syã, PTS. ^ mãtugămassa uttarirp chappancãvãcãhi - Sĩmu 1, Sĩmu 2. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại thuyết Pháp đến người nữ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào thuyết Pháp đêh người nữ thì phạm tội pacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, các nữ cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu đã nói điều 
này: - “Xin các ngài đại đức hãy thuyết Pháp.” - “Này các chị gái, không được 
phép thuyết Pháp đến người nữ.” - “Xin các ngài đại đức hãy thuyết Pháp 
năm sáu câu thôi, có thể biết được chỉ với chừng ấy.” - “Này các chị gái, 
không được phép thuyết Pháp đến người nữ.” Rồi trong khi ngần ngại, các vị 
đã không thuyết. Các nữ cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các ngài đại đức khi được chúng tôi thỉnh cầu lại không thuyết Pháp?” Các tỳ 
khưu đã nghe được các nữ cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các 
vỊ tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy len đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép thuyết Pháp năm sáu câu đến người nữ. Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ' tỳ khưu nào thuyết Pháp đêh người nữ hơn năm sáu câu thì phạm 
tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn 
đã cho phép thuyết Pháp năm sáu câu đến người nữ.” Các vỊ ấy sau khi bảo 
người nam không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm 
sáu câu. Các tỳ khuu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khuu nhóm Lục Sư lại bảo người nam 
không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu?” 
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Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesuĩỊi. -pe- “Saccam 
kira tumhe bhikkhave avinnuĩỊi purisaviggaham upanisĩdăpetvã 
mãtugãmassa uttariin chappancavãcãhi dhammain desethã ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe 
moghapurisã avinnuin purisaviggahain upanisĩdãpetvã mãtugãmassa 
uttariin chappancavãcãhi dhammain desessatha? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu matugamassa uttariĩỊĩ chappancavacahi dhammam 
deseyya amíatra vỉnnunã purisaviggahena pãcittiyan ”ti. 


8. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ na yakkhĩ na petĩ na tiracchănagatã vinnũ 
patibalã hoti subhãsitadubbhãsitaĩn dutthullãdutthullaĩn ãjãnituĩn. 

UttariiỊi chappancavãcãhĩ ’ti atirekachappancavãcãhi. 

Dhammo nãma buddhabhãsito sãvakabhãsito isibhãsito devabhãsito 
atthũpasainhito dhammũpasaĩnhito. 


Deseyyã ’ti padena deseti pade pade apatti pacittiyassa. Akkharaya 
deseti akkharakkharãya ãpatti pãcittiyassa. 


Annatra vinnunã purisaviggahenã ’ti thapetva vinnuin 
purisaviggahaĩn. 

Vinnũ nãma purisaviggaho patibalo hoti subhãsitadubbhãsitaĩn 
dutthallãdutthalluĩn ãjãnituĩn. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ uttariin chappancavãcãhi dhammaĩn deseti 
annatra vinnunã purisaviggahena, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme vematiko 
uttariin chappancavãcãhi dhammaĩn deseti annatra vinnunã 
purisaviggahena, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme amãtugãmasannĩ uttariin 
chappancavãcãhi dhammaĩn deseti annatra vinnunã purisaviggahena, ãpatti 
pãcittiyassa. 
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Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bảo người nam không trí suy xét 
ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
-(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bảo người nam 
không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào thuyết Pháp đêh người nữ hơn năm sáu câu ngoại trừ 
có người nam có trí suy xét thì phạm tội pãcittiya.” 


8. Vị nào: là bất cứvỊ nào -(nhưtrên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xâu, là (lời nói) thô tục và khống thô tục. 

Hơn năm sáu câu: là vượt quá năm sáu câu. ‘ 

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, 
được giảng bởi các vỊ ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên, có liên quan đến mục 
đích, có liên quan đến Giáo Pháp. 

Thuyết: vỊ thuyết theo câu thì phạm tội pacittiya theo mỗi một câu. Vị 
thuyết theo từ thì phạm tội pãcittiya theo mỏi một từ. 

Ngoại trừ có người nam có trí suy xét: trừ ra có người nam có trí 

suy xét. 


Người nam có trí suy xét nghĩa là có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 


Người nữ, nhận biết là người nữ, vỊ thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì 
phạm tội pãcittiya ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ, có sự 
hoài nghi, vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ 
có người nam có trí suy xét. Người nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, 
vỊ thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có người 
nam có trí suy xét. 


' Ngài Buddhaghosa giải thích về chữ “vaca-câu” là “eko gathapado-một câu của bài kệ” 
(ViĩiA. iv, 751). Và một câu của bài kệ thông thường có ít nhất là 8 âm (ND). 
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Yakkhiyã vã petiyã vã pandakassa vã tiracchãnagatamanussa- 
viggahitthiyã vã uttariin chappancavãcãhi dhammain deseti annatra vinnunã 
purisaviggahena, ãpatti dukkatassa. Amãtugãme mãtugãmasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Amãtugãme vematiko, ãpatti dukkatassa. Amãtugãme 
amãtugãmasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti vinnunã purisaviggahena chappancavãcãhi dhammain deseti, 
ũnakachappancavãcãhi dhammain deseti, utthahitvã puna nisĩditvã deseti, 
mãtugãmo utthahitvã puna nisĩdati tasmiin deseti, annassa mãtugãmassa 
deseti, panhain pucchati, panhain puttho katheti, annassatthãya bhanantain 
mãtugãmo sunãti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Dhammadesanãsikkhãpadam sattamaiỊi. 

—00O00-- 
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Vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu đến nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người 
vô căn, hoặc loài thú có thân người nữ thì phạm tội dukkata ngoại trừ có 
người nam có trí suy xét. Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, 
phạm tội dukkata. Kkhông phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô 
tội. 


Vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu có người nam có trí suy xét, vị thuyết 
Pháp chưa tới năm sáu câu, vị sau khi đứng dậy ngồi xuống lại rồi thuyết 
Pháp, vị thuyết trong khi người nữ đứng dậy rồi ngồi xuống lại, vỊ thuyết đến 
người nữ khác,* vị hỏi câu hỏi, vỊ trả lời khi được hỏi câu hỏi, trong khi đang 
thuyết vì lợi ích của người nam khác thì người nữ lâng nghe, vị bị điên, vỊ vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve tìiuyẽt Pháp là thứ bảy. 

—00O00-- 


' Về điểm này, Chú Giải có ghi là sau khi thuyết đến người nữ này chưa đến năm sáu câu, vị 
ấy chuyển sang thuyết đến người nữ khác. Theo cách ấy, trong một tư thế ngồi vị ấy có thể 
thuyết đến 100.000 người nữ (VinA. iv, 751). 
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6.1. 8. BHUTAROCANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtãgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena sambahulã sanditthã sambhattã 
bhikkhũ vaggumudãya nadiyã tĩre vassam upagacchiĩỊisu. Tena kho pana 
samayena vajjĩ dubbhikkhã hoti dvĩhitikã setatthikã salãkãvuttã na sukarã 
unjena paggahena yãpetuin. 


2. Atha kho tesain bhikkhũnain etadahosi: “Etarahi kho vajjĩ dubbhikkhã 
dvĩhitikã setatthikã salãkãvuttã na sukarã unjena paggahena yãpetuin. Kena 
nu kho mayam upãyena samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam 
vassani vaseyyãma na ca pindakena kilameyyãmã ”ti? 


3. Ekacce evamãhamsu: “Handa mayam ãvuso gihĩnam kammantam 
adhitthema. Evam te amhãkam dãtum mannissanti. Evam mayam samaggã 
sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vasissãma, na ca pindakena 
kilamissãmã ”ti. 


4. Ekacce evamãhamsu: “Alam ãvuso kim kammantam adhitthitena, 
handa mayam ãvuso gihĩnam dũteyyam harãma. Evam te amhãkam dãtum 
mannissanti. Evam mayam samaggã sammodamãnã avivadamãnã 
phãsukam vassam vasissãma, na ca pindakena kilamissãmã ”ti. 


5. Ekacce evamãhamsu: “Alam ãvuso kim gihĩnam kammantam 
adhitthitena, kim gihĩnam dũteyyam hatena, handa mayam ãvuso gihĩnam 
annamannassa uttarimanussadhammassa vannam bhãsissãma: ‘Asuko 
bhikkhu pathamassa jhãnassa lãbhĩ, asuko bhikkhu dutiyassa jhãnassa lãbhĩ, 
asuko bhikkhu tatiyassa jhãnassa lãbhĩ, asuko bhikkhu catutthassa jhãnassa 
lãbhĩ, asuko bhikkhu sotãpanno, asuko bhikkhu sakadãgãmĩ, asuko bhikkhu 
anãgãmĩ, asuko bhikkhu arahă, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu 
chaỊabhinno’ ti evam te amhãkam dãtum mannissanti. Evam mayam 
samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassani vasissãma, na ca 
pindakena kilamissãmã ”ti. 
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6. 1 . 8. ĐIÊU HỌC VE TUYÊN Bố sự THựC CHỨNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vỊ tỳ khưu thân thiết đồng quan 
điểm đã vào mùa (an cư) mưa ở bờ sông Vaggumudã. Vào lúc bấy giờ, xứ 
Vajjĩ có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, 
vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bâng sự ra sức 
khất tliực. 


2. Khi ấy, các vỊ tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Hiện nay, xứ Vajjĩ có sự 
khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được 
phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bâng sự ra sức khất thực. Còn 
chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau, vậy bâng phương 
thức nào chúng ta có thể sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và không 
bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?” 


3- Một SỐ vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng ta hãy quyết định 
làm công việc cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho 
chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực.” 


4- Một SỐ vỊ đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta hãy đưa 
tin tức cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng 
ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực.” 


5- Một SỐ vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người 
tại gia? Này các đại đức, chúng ta sẽ nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia râng: ‘Vị tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu 
như vầy đạt nhị thiền, vỊ tỳ khưu như vầy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vầy 
đạt tứ thiền, vỊ tỳ khưu như vầy là vỊ Nhập Lưu, vị tỳ khưu như vây là vị Nhất 
Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị Bất Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị A-la-hán, vỊ tỳ 
khưu như vầy có ba Minh, vị tỳ khưu như vầy có sáu Thắng Trí;’ như thế họ 
sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân 
thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ 
không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” 
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6 . “Esoyeva kho ãvuso seyyo yo amhãkam gihĩnam annamannassa 
uttarimanussadhammassa vanno bhãsito ”ti. Atha kho te bhikkhũ gihĩnam 
annamannassa uttarimanussadhammassa vannam bhãsiĩỊisu: “Asuko 
bhikkhu pathamassa jhãnassa lãbhĩ, -pe- asuko bhikkhu chaỊabhinno ”ti. 


7- Atha kho te manussã ‘lãbhã vata no suladdhain vata no yesain no 
evarũpă bhikkhũ vassain upagatã, na vata no ito pubbe evarũpã bhikkhũ 
vassain upagatã yathayime* bhikkhũ sĩlavanto kalyãnadhammã ’ti. Te na 
tãdisãni bhojanãni attanã bhunjanti, mãtãpitunnaĩn^ denti puttadãrassa 
denti, dãsakammakaraporisassa denti, mittãmaccãnaĩn denti, 
nãtisãlohitãnain denti, yãdisãni bhikkhũnaĩn denti. Na tãdisãni khãdanĩyãni 
sãyanĩyãni pãnãni attanã pivanti/ mãtãpitunnaĩn denti, puttadãrassa denti 
dãsakammakaraporisassa denti, mittãmaccãnaĩn denti, nãtisãlohitãnaĩn 
denti, yãdisãni bhikkhũnaĩn denti. 


8 . Atha kho te bhikkhũ vannavấ^ ahesuin, pĩnindriyã pasannamukha- 
vannã vippasannachavivannã. Acinnain kho panetain vassain vutthãnain^ 
bhikkhũnaĩn bhagavantain dassanãya upasankamituĩn. Atha kho te bhikkhũ 
vassain vutthã temãsaccayena senãsanain sainsãmetvã pattacĩvarain ãdãya 
yena vesãlĩ tena pakkamiinsu.® Anupubbena yena vesãlĩ mahãvanain 
kũtãgãrasãlã yena bhagavã tenupasankamiinsu, upasankamitvã 
bhagavantain abhivãdetvã ekamantain nisĩdiinsu. 


9- Tena kho pana samayena disãsu vassain vutthã bhikkhũ kisã honti 
lũkhã dubbannã uppanduppandukajãtã dhamanisanthatagattã. 
Vaggumudãtĩriyã pana bhikkhũ vạnnavã honti pĩnindriyã pasannamukha- 
vannã vippasannachavivannã. Acinnain kho panetain buddhãnain 
bhagavantãnain ãgantukehi bhikkhũhi saddhiin patisammodituĩn. 


yathã5dme - Syã. 
mãtãpitũnaiỊi - Ma, Syã, PTS. 
khãdanti sãyanti pivanti - katthaci. 


vannavanto - Syă, PTS. 
vassam vutthãnam - Ma. 
tenupasankamiinsu - Syã, PTS 
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6. - “Này các đại đức, chính điều này là tốt hơn hết tức là việc chúng ta nói 
lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia.” Sau đó, các 
vỊ tỳ khưu ấy đã ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia: 
- “Vị tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, -(như trên)- vỊ tỳ khưu như vầy có sáu 
Thắng Trí.” 


7. Khi ấy, những người dân ấy (nghĩ râng): “Quả thật điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật chúng ta đã đạt được điều tốt! Chúng ta có được các 
tỳ khưu như vầy trong số họ vào mùa (an cư) mưa! Quả thật từ trước đến nay 
không có các tỳ khưu như vầy vào mùa (an cư) mưa như là các vỊ tỳ khưu có 
giới có thiện pháp này vậy!” Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực 
loại mềm mà họ không ăn cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, 
không cho đến vỢ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không 
cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết 
thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực loại cứng, những thức 
nếm, những thức uống mà họ không uống cho chính bản thân, không dâng 
đến cha mẹ, không cho đến vỢ con, không cho đến các tôi tớ và người làm 
công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến 
cùng huyết thống. 


8. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã có được tướng mạo, căn quyền sung mãn, 
sâc diện rạng rỡ, sâc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ cho các tỳ 
khưu đã trải qua mùa (an cư) mưa là đi đến diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, 
các vị tỳ khưu ấy trải qua ba tháng mùa (an cư) mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, 
cầm y bát, ra đi về phía thành Vesãlĩ. Trong khi tuần tự du hành, các vỊ đã đi 
đến thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng đường Kũtãgãra gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 


9. Vào lúc bấy giờ, các vỊ tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ở các 
phương thì Ốm o, cân cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; 
trái lại các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudă có được tướng mạo, căn quyền 
sung mãn, sâc diện rạng rỡ, sâc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ 
của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. 
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10. Atha kho bhagavã vaggumudãtĩriye bhikkhũ etadavoca: “Kacci 
bhikkhave khamanĩyam kacci yãpanĩyam kacci samaggã sammodamãnã 
avivadamãnã phãsukam vassain vasittha, na ca pindakena kilamitthã ”ti? 
“Khamanĩyain bhagavã yãpanĩyain bhagavã samaggã ca mayain bhante 
sammodamãnã avivadamănã phãsukain vassain vasimhã na ca pindakena 
kilamimhã ”ti. dãnantãpi tathãgatã pucchanti, jãnantãpi na pucchanti, kãlain 
viditvã pucchanti kãlain viditvã na pucchanti, atthasarnhitain tathãgatã 
pucchanti, no anatthasarnhitain, anatthasainhite setughãto tathãgatãnain. 
Dvĩhãkãrehi buddhã bhagavanto bhikkhũ patipucchanti, ‘dhammaĩn vã 
desissãma sãvakãnain vã sikkhãpadaĩn pannãpessãmã ’ti. 


11. Atha kho bhagavã vaggumudãtĩriye bhikkhũ etadavoca: “Yathã 
kathain pana tumhe bhikkhave samaggã sammodamãnã avivadamănã 
phãsukain vassain vasittha, na ca pindakena kilamitthã ”ti? Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. “Kacci pana vo bhikkhave bhũtan 
”ti? “Bhũtain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tumhe bhikkhave udarassa kãranã gihĩnain annamannassa uttarimanussa- 
dhammassa vannain bhãsissatha? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu anupasampannassa uttarimanussadhammam 
ãroceyya bhũtasmim pãcittìyan ”ti. 


12. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Anupasampanno nama bhikkhunca bhikkhuninca thapetva avaseso 
anupasampanno nãma. 


13. Uttarimanussadhammo nãma jhãnaĩn vimokkho samãdhi 
samãpatti nãnadassanain maggabhãvanã phalasacchikiriyã kilesappahãnain 
vinĩvaranatã cittassa sunnãgãre abhirati. Jhãnan ’ti pathamain jhãnani 
dutiyain jhãnaĩn tatiyain jhãnaĩn catutthain jhãnaĩn. Vimokkho ’ti sunnato 
vimokkho animitto vimokkho appanihito vimokkho. Samãdhĩ ’ti sunnato 
samãdhi animitto samădhi appanihito samãdhi. Samãpattĩ ’ti sunnatã 
samãpatti animittã samãpatti appanihitã samãpatti. 
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10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã 
điều này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau đã sống 
qua mùa (an cư) mưa có được thoải mái không? Và không bị khó nhọc vì đồ 
an khất thực?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ kha. Bạch Thê'Tổn, mọi việc đều 
tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ 
nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực.” Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn 
không hỏi, biết đúng thời các vỊ mới hỏi, biết đúng thời các vỊ vẫn không hỏi. 
Các đấng Như lai hỏi có liên quan đến lợi ích và không (hỏi việc) không có 
liên quan đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có 
cách để cât đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu bởi hai lý do: 
“Chúng ta sẽ thuyết Pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 


11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vỊ tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã 
điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi 
cọ nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái và không bị khó nhọc 
vì đồ ăn khất thực như thế nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các ngươi có thực chứng kliông?” - 
“Bạch Thế Tôn, có thực chứng.” Đức Phật Thế Tôn đẩ khiển trách rang: 
-(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các ngươi lại ca ngợi lẫn nhau về pháp 
thượng nhân đến các người tại gia vì lý do của bao tử vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tuyên bô'pháp thượng nhân đến người chưa tu lên bậc 
trên (nếu) đã thực chứng thì phạm tội pãcittiya.” 


12. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 


13. Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, 
trí tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự thực chứng về Quả, sự dứt bỏ 
phiền não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vâng. 
Thiên: là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sự giải thoát: là vô phiền 
não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát.' Định: là vô phiền 
não định, vô tướng định, vô nguyện định. Sự chứng đạt: là sự chứng đạt về 
vô phiền não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện. 


' Vô phiền não giải thoát là nội tâm không còn tham sân si, vô tướng giải thoát là nội tâm 
không còn các biểu hiện của tham sân si, vô nguyện giải thoát là không còn trạng thái mong 
mỏi về tham sân si (VinA. ii, 492). 
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Nãụadassanan tisso vijja. 


Maggabhãvanã ’ti cattaro satipatthana cattaro sammappadhana cattaro 
iddhipãdã pancindriyãni pancabalãni sattabojjhangã ariyo atthangiko 
maggo. 

Phalasacchikariyã ’ti sotãpattiphalassa sacchikiriyã 
sakadãgãmiphalassa sacchikariyã anãgãmiphalassa sacchikiriyã arahattassa^ 
sacchikiriyã. 


Kilesappahãnan ’ti ragassa pahanain dosassa pahanain mohassa 
pahãnain. 


Vinĩvaraụatã cittassã ’ti raga cittain^ vinĩvaranata dosa cittain^ 
vinĩvaranatã mohã cittain^ vinĩvaranatã. 


Sunnãgãre abhiratĩ ’ti pathamena jhãnena sunnãgãre abhirati, 
dutiyena jhãnena sunnãgãre abhirati, tatiyena jhãnena sunnãgãre abhirati, 
catutthena jhãnena sunnãgãre abhirati. 


14. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamain jhãnaĩn samãpajjin ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. Aroceyyã ’ti anupasampannassa 

pathamain jhãnaĩn samãpajjãmĩ ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 
Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamain jhãnaĩn samãpanno ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. Aroceyyã ’ti anupasampannassa 

pathamassa jhãnassa lãbhĩmhĩ ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 
Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamassa jhãnassa vasĩmhĩ ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. Aroceyyã ’ti anupasampannassa 

pathamain jhãnaĩn sacchikatain mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


15. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyain jhãnaĩn -pe- tatiyain 
jhãnaĩn -pe- catutthain jhãnaĩn samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- 
samãpanno -pe- catutthassa jhãnassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- 
catutthain jhãnaĩn sacchikatain mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


16. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa sunnatain vimokkhain — pe— 
animittain vimokkhain — pe— appanihitain vimokkhain — pe— sunnatain 
samãdhiin — pe— animittain samãdhiin — pe— appanihitain samãdhiin 
samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- appanihitassa 
samãdhissa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- appanihito samãdhi sacchikato 
mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


' íianan ti - Sya. 


arahattaphalassa - Sya, PTS. 


^ cittassa - Sya. 
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Trí tuệ và sự thấy bièt: là ba Minh. 


Sự tu tập ve Đạo: là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng 
của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phần. 


Sự thực chứng ve Quả: là sự thực chứng quả vỊ Nhập Lưu, sự thực 
chứng quả vỊ Nhất Lai, sự thực chứng quả vỊ Bất Lai, sự thực chứng phẩm vỊ 
A-la-hán. 


Sự dứt bỏ phiên não: là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si. 


Sự không còn bị che lấp của tâm: nghĩa là tâm không còn bị che lấp 
bởi tham ái, tâm không còn bị che lấp bởi sân, tâm không còn bị che lấp bởi 
si. 


Sự thỏa thích ở nơi thanh vắng: là sự thỏa thích ở nơi thanh vâng với 
sơ thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vâng với nhị thiền, sự thỏa thích ở nơi 
thanh vâng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vâng với tứ thiền. 


14. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
sơ thiên” thì phạm tọi pãcittiya. Tuyên bô': Vị nồi với người chưa tu lên bậc 
trên rằng: “Toi chứĩig sơ thĩên” thì phạm tội pầcittiya. Tuyên bô': Vị nói với 
người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng được sơ thiên” thì phạm tội 
pacittiya. Tuyên bo: Vị nói VỚI người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi có đạt 
sơ thiến” thì phạm tội pãcittiya. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc 
trên rằng: “Tôi có tru sơ thĩên” thì phạm tội pằcittiya. Tuyên bô': Vị nói với 
người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiên” thì phạm tội 
pãcittiya. 


15. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiên, ... tam thiên, ...tứ thiên, ... tôi 
có đạt tứ thiên ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ tứ thĩên” thì phạm tội 
pãcittiya. 


16. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được vô phĩên não giải thoát, ... vô tướng giải 
thoát,... vô nguyện giải thoát,... vô phiên não định,... vô tướng định,... vô 
nguyện định, ... tôi có đạt vô nguyện định ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
vô nguyện định” thì phạm tội pãcittiya. 
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17. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa sunnatain samãpattiin -pe- 
animittaĩn samãpattiin -pe- appanihitain samãpattiin samãpajjiĩn -pe- 
samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- appanihitãya samãpattiyã lãbhĩmhi 
-pe- vasĩmhi -pe- appanihitã samãpatti sacchikatã mayã ”ti bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa. 


18. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa tisso vijjã samãpajjiĩn -pe- 
samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- tissannain vijjãnaĩn lãbhĩmhi -pe- 
vasĩmhi -pe- tisso vijjã sacchikatã mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


19. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa cattãro satipatthãne -pe- cattãro 
sammappadhãne -pe- cattãro iddhipãde samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi 
—pe— samãpanno —pe— catunnain ididhipãdãnain lãbhĩmhi —pe— vasĩmhi 
-pe- cattãro iddhipãdã sacchikatã mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


20. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pancindriyãni -pe- panca balãni 
samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- pancannain 
balãnain lãbhĩmhi — pe— vasĩmhi — pe— pancabalãni sacchikatãni mayã ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


21. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa satta bojjhange -pe- samãpajjiĩn 
-pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- sattannain bojjhangãnaĩn 
lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- satta bojjhangã sacchikatãni mayã ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


22. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa ariyain atthangikain maggain 
samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- ariyassa 
atthangikassa maggassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- ariyo atthangiko 
maggo sacchikatãni mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


23. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa sotãpattiphalain -pe- 
sakadãgami-phalaĩn -pe- anãgãmiphalaĩn -pe- arahattain' samãpajjiĩn 
-pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- arahattassa^ lãbhĩmhi -pe- 
vasĩmhi -pe- arahattain* sacchikatain mayã ”ti bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa. 


' arahattaphalaiỊi - Sya. 


^ arahattaphalassa - Sya. 
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17. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sự chứng đạt v'ê vô phiên não, ... sự 
chứng đạt vê vô tướng, ... sự chứng đạt về vô nguyện, ... tồi có đạt sự 
chứng đạt v'ê vô nguyện ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt v'ê vô 
nguyện” thì phạm tội pãcittiya. 


18. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được ba Minh,... tôi có đạt ba Minh ... tôi có tru 
... tôi đã chứng ngộ ba Minh” thì phạm tội pãcittiya. 


19. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được bôn sự thỉêt lập niệm, ... bôn chánh cần, 
... bốn rìên tảng của than thông, ... tôi có đạt bốn rìên tảng của than thông, 
... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ bôn rìên tảng của than thông” thì phạm tội 
pãcittiya. 


20. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được năm quyền,... năm lực,... tôi có đạt năm 
lực... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ năm lực” thì phạm tộipãcittiya. 


21. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được bảy giác chi, ... tôi có đạt bảy giác chi, ... 
tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ bảy giác chi” thì phạm tội pãcittiya. 


22. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được Thánh Đạo tám chi phần, ... tôi có đạt 
Thánh Đạo tám chi phan, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ĩigộ Thánh Đạo tấm 
chi phần” thì phạm tội pãcittiya. 


23. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tồi chứng ... tôi đã chứng được quả vị Nhập Lưu, ... quả vị Nhất Lai, ... 
quả vị Bất Lai, ...phẩm vỊA-la-hán,... tôi có đạt phẩm vỊA-la-hán,... tôi có 
trú ... tôi đã chứng ngộ phẩm vỊA-la-hán” thì phạm tội pãcittiya. 
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24. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa rãgo me catto -pe- doso me catto 
-pe- moho me catto vanto mutto pahĩno patinissattho ukkhetito 
samukkhetito ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


25. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa rãgã me cittain vinĩvaranain -pe- 
dosã me cittain vinĩvaranain -pe- mohã me cittain vinĩvaranan ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


26. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa sunnãgãre pathamain jhãnaĩn 
-pe- dutiyain jhănaĩn -pe- tatiyain jhãnaĩn -pe- catutthain jhãnaĩn 
samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- sunnãgãre 
catutthassa jhãnassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- sunnãgãre catutthain 
jhãnaĩn sacchikatain mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


27. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn dutiyanca 
jhãnaĩn samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- 
pathamassa ca jhãnassa dutiyassa ca jhãnassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi 
—pe— pathamanca jhãnaĩn dutiyanca jhãnaĩn sacchikatain mayã ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


28. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn tatiyanca 
jhãnaĩn -pe- pathamanca jhãnaĩn catutthanca jhãnaĩn samãpajjiĩn -pe- 
samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- pathamassa ca jhãnassa catutthassa 
ca jhãnassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- pathamanca jhãnaĩn catutthanca 
jhãnaĩn sacchikatain mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


29. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn sunnatanca 
vimokkhain — pe— animittanca vimokkhain — pe— appanihitanca 
vimokkhain — pe— sunnatanca samãdhiin — pe— animittanca samãdhiin 
-pe- appanihitanca samãdhiin samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- 
samãpanno -pe- pathamassa ca jhãnassa appanihitassa ca samãdhissa 
lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- pathamanca jhãnaĩn appanihito ca samãdhi 
sacchikato mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 
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24. Tuyên bô": Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã từ bỏ 
tham ái, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã quãng bỏ, đã thoát khỏi, đã 
dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si” thì phạm tội pãcittiya. 


25. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tâm của tôi 
không bị che lăp bởi tham ái,... tâm của tôi không bị che lấp bởi sân,... tâm 
của tôi không bị che lấp bởi si” thì phạm tội pãcittiya. 


26. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên, ... nhị thiên, ... tam thĩên, ... tứ 
thiên ở nơi thanh vắng,... tôi có đạt tứ thiên ở nơi thanh vắng,... tôi có trú 
... tôi đã chứng ngộ tứ thiên ở nơi thanh vắng” thì phạm tội pãcittiya. 


27. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và nhị thiên,... tôi có đạt sơ thiên 
và nhị thiên,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và nhị thiên” thì phạm 
tội pãcittiya. 


28. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và tam thiên, ...sơ thiên và tứ 
thiên, ... tôi có đạt sơ thiên và tứ thiên, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ 
thiên và tứ thiên” thì phạm tội pãcittiya. 


29. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và vô phiên não giải thoát,... và 
vô tướng giải thoát, ... và vô nguyện giải thoát, ... và vô phiên não định, ... 
và vô tướng định, ... và vô nguyện định,... tôi có đạt sơ thiên và vô nguyện 
định,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và vô nguyện định” thì phạm 
tội pãcittiya. 
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30. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn sunnatanca 
samãpattiin -pe- animittanca samãpattiin -pe- appanihitanca 
samãpattiin samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- 
pathamassa ca jhãnassa appanihitãya ca samãpattiyã lãbhĩmhi -pe- 
vasĩmhi -pe- pathamanca jhãnaĩn appanihitã ca samãpatti sacchikatã 
mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


31. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn tisso ca vijjã 
samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- pathamassa ca 
jhãnassa tissannanca vijjãnaĩn lãbhĩmhi — pe— vasĩmhi — pe— pathamanca 
jhãnaĩn tisso ca vijjã sacchikatã mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


32. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn cattãro ca 
satipatthãne -pe- cattãro ca sammappadhãne -pe- cattãro ca iddhipãde 
samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- pathamassa ca 
jhãnassa catunnanca iddhipãdãnain lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- 
pathamanca jhãnaĩn cattãro ca iddhipãdã sacchikatã mayã ”ti bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa. 


33. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn panca ca 
indriyãni -pe- panca ca balãni samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- 
samãpanno -pe- pathamassa ca jhãnassa pancannanca balãnain lãbhĩmhi 
—pe— vasĩmhi — pe— pathamanca jhãnaĩn panca ca balãni sacchikatãni 
mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


34. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn satta ca 
bojjhange samãpajjiĩn -pe- samãpajjămi -pe- samãpanno -pe- 
pathamassa ca jhãnassa sattannanca bojjhangãnaĩn lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi 
-pe- pathamanca jhãnaĩn satta ca bojjhangã sacchikatã mayã ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


35. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn ariyanca 
atthangikain maggain samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno 
-pe- pathamassa ca jhãnassa ariyassa ca atthangikassa maggassa lãbhĩmhi 
-pe- vasĩmhi -pe- pathamanca jhãnaĩn ariyo ca atthangiko maggo 
sacchikato mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 
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30. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và sự chứng đạt v'ê vô phiên não, 
... và sự chứng đạt v'ê vô tướng, ... và sự chứng đạt v'ê vô nguyện, ... tôi có 
đạt sơ thiên và sự chứng đạt v'ê vô nguyên,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
sơ thiên và sự chứng đạt v'ê vô nguyện” thì phạm tội pãcittiya. 


31. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và ba Minh,... tôi có đạt sơ thiên 
và ba Minh,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và ba Minh” thì phạm 
tội pãcittiya. 


32. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và bôn sự thiết lập niệm, ...sơ 
thiên và bốn chánh cần, ...sơ thiên và bơn ríên tảng của thần thông,... tôi có 
đạt sơ thiên và bơn ríên tảng của thần thông, ... tồi có trú ... tôi đã chứng 
ngộ sơ thiên và bôn ríên tảng của thần thông” thì phạm ịội pãcittiya. 


33. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và năm quyền, ... sơ thiên và 
năm lực, ... tồi có đạt sơ thiên và năm lực, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
sơ thiên và năm lực” thì phạm tội pãcittiya. 


34. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và bảy giác chi, ... tôi có đạt sơ 
thiên và bảy giác chi, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và bảy giác 
chi” thì phạm tội pãcittiya. 


35. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và Thánh Đạo tám chi phần, ... 
tôi có đạt sơ thiên và Thánh Đạo tám chi phan, ... tôi có trú ... tôi đã chứng 
ngộ sơ thiên và Thánh Đạo tám chi phần” thì phạm ịội pãcittiya. 
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36. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn 
sotãpattiphalanca -pe- sakadãgămiphalanca -pe- anãgãmiphalanca 
-pe- arahattanca samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- 
pathamassa ca jhãnassa arahattassa ca lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- 
pathamanca jhãnaĩn arahattanca sacchikatain mayã ”ti bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa. 


37. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn samãpajjiĩn 
-pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- rãgo ca me catto -pe- doso ca 
me catto -pe- moho ca me catto vanto mutto pahĩno patinissattho 
ukkhetito samukkhetito ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


38. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn samãpajjiĩn 
-pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- rãgã ca me cittain vinĩvaranain 
—pe— dosã ca me cittain vinĩvaranain — pe— mohã ca me cittain vinĩvaranan 
”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


39. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyanca jhãnaĩn tatiyanca jhãnaĩn 
-pe- dutiyanca jhănaĩn catutthanca jhãnaĩn samãpajjiĩn -pe- 
samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- dutiyassa ca jhãnassa catutthassa ca 
jhãnassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- dutiyanca jhãnaĩn catutthanca 
jhãnaĩn sacchikatain mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


40. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyanca jhanaĩn^ -pe- moha ca 
me cittain vinĩvaranan ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. -pe- 


41. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyanca jhãnaĩn pathamanca 
jhãnaĩn samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- dutiyassa 
ca jhãnassa pathamassa ca jhãnassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- 
dutiyanca jhãnaĩn pathamanca jhãnaĩn sacchikatain mayã ”ti bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa -pe- 


[Mũlam sankhittaiỊi] 


' dutiyaíica jhanam sunííatanca vimokkhaiỊi — pe— Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacittiya o8 


36. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và quả vị Nhập Lưu,... và quả vị 
NhătLaỉ,... và quả vị Bất Lai,... và phẩm vỊA-la-hán,... tồi có đạt sơ thiên 
và phẩm vị A-ỉa-hán, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và phẩm vị 
A-la-hán” thì phạm tội pãcittiya. 


37. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và tôi đã từ bỏ tham ái, ...và tôi 
đã từ bỏ sân, ... và tôi đã từ bỏ, đã quãng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã 
xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si” thì phạm tội pãcittiya. 


38. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tồi đã chứng được sơ thiên và tâm của tồi không bị che lấp 
bởi tham ái, ...và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, ...và tâm của tôi 
không bị che lăp bởi si” thì phạm tội pãcittiya. 


39. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiên và tam thiên, ... nhị thiên và tứ 
thiên,... tôi có đạt nhị thiên và tứ thiên,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị 
thiên và tứ thiên” thì phạm tội pãcittiya. 


40. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi đã chứng 
nhị thiên —(như trên)— và tâm của tôi không bị che lăp bởi si” thì phạm tội 
pãcittiya. - (như trên)- 


41. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiên và sơ thiên, ... tôi có đạt nhị 
thiên và sơ thiên, ... tôi có trú ... tồi đã chứng ngộ nhị thiên và sơ thiên” thì 
phạm tội pãcittiya. - (như trên) - 

[Phan căn bản đã được tóm lược] 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6. 1 . 8. 


42. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa mohã ca me cittain vinĩvaranain 
pathamanca jhãnaĩn samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno 
-pe- mohã ca me cittain vinĩvaranain pathamassa ca jhãnassa lãbhĩmhi 
-pe- vasĩmhi -pe- Mohã ca me cittain vinĩvaranain pathamanca jhãnaĩn 
sacchikatain mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa -pe- 


43. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa moha ca me cittain vinĩvaranain, 
dosã ca me cittain vinĩvaranan ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa -pe- 


44. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn dutiyanca 
jhãnaĩn tatiyanca jhãnaĩn catutthanca jhãnaĩn sunnatanca vimokkhain 
animittanca vimokkhain appanihitanca vimokkhain sunnatanca samãdhiin 
animittanca samãdhiin appanihitanca samãdhiin sunnatanca samãpattiin 
animittanca samãpattiin appanihitanca samãpattiin tisso ca vijjã cattãro ca 
satipatthăne cattãro ca sammappadhãne cattãro ca iddhipãde panca ca 
indriyãni panca ca balãni satta ca bojjhange ariyanca atthangikain maggain 
sotãpattiphalanca sakadãgãmiphalanca anãgãmiphalanca arahattanca 
samãpajjiĩn -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno^ -pe- rãgo ca me catto 
-pe- doso ca me catto -pe- moho ca me catto vanto mutto pahĩno 
patinissattho ukkhetito samukkhetito, rãgã ca me cittain vinĩvaranain dosã 
ca me cittain vinĩvaranain mohã ca me cittain vinĩvaranan ”ti bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa. 


45. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamain jhãnaĩn samăpajjin ”ti 
vattukãmo dutiyain jhãnaĩn samãpajjin ”ti bhanantassa pativijãnantassa 
ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. 


46. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamain jhãnaĩn samãpajjin ”ti 
vattukãmo tatiyain jhãnaĩn -pe- catutthain jhãnaĩn -pe- sunnatain 
vimokkhain — pe— animittain vimokkhain — pe— appanihitain vimokkhain 
—pe— sunnatain samãdhiin — pe— animittain samãdhiin — pe— appanihitain 
samãdhiin -pe- sunnatain samãpattiin -pe- animittain samãpattiin 
-pe- appanihitain samãpattiin -pe- tisso vijjã -pe- cattãro satipatthãne 
-pe- cattãro sammappadhãne -pe- cattãro iddhipãde -pe- 
pancindriyãni -pe- pancabalãni -pe- sattabojjhange -pe- ariyain 
atthangikain maggain -pe- sotãpattiphalain -pe- sakadãgãmiphalain 
-pe- anãgãmiphalain -pe- arahattain samăpajjiĩn -pe- rãgo me catto 
-pe- doso me catto -pe- moho me catto vanto mutto pahĩno patinissattho 
ukkhetito samukkhetito, rãgã me cittain vinĩvaranain — pe— dosã me cittain 
vinĩvaranain — pe— mohã me cittain vinĩvaranan ”ti bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. 


' ‘samapanno ’ti padaiỊi marammachatthasangitipitake natthi. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacittiya o8 


42. Tuyên bô": Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ 
thiên. ... tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt sơ thiên, ... tồi có 
trú ... tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ sơ thiên” thì 
phạm tội pãcittiya. - (như trên) - 


43. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si và và tâm của tôi không bị che lăp bởi sân” thì phạm 
tội pãcittiya. - (như trên) - 


44. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ thĩên, vô 
phiên não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiên 
não định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt v'ê vô phiên não, sự 
chứng đạt v'ê vô tướng, sự chứng đạt v'ê vô nguyện, ba Minh, bơn sự thiết 
lập niệm, bơn chánh cần, bơn nen tảng của thần thông, năm quyền, năm 
lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phần, quả vị Nhập Lưu, quả vị Nhất 
Lai, quả vị Bất Lai, và phẩm vỊA-la-hán, ... Tôi đã từ bỏ tham ái, ... Tôi đã 
từ bỏ sân ... Tôi đã từ bỏ, đã quãng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm 
của tôi không bị che lăp bởi sân, và tâm của tôi không bị che lấp bởi si” thì 
phạm tội pãcittiya. 


45. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi 
đã chứng sơ thĩên” lại noi: “Tôi đã chứng nhị thiên,” (người nghe) hiểu được 
thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 


46. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng sơ thiên” lại nói: “Tôi đã chứng tam thĩên,... tứ thĩên,... vô phiên 
não giải thoát, ... vô tướng giải thoát, ... vô nguyện giải thoát, ... vô phiên 
não định, ... vô tướng định, ... vô nguyện định, ... sự chứng đạt v'ê vô phiên 
não, ... sự chứng đạt vê vô tướng, ... sự chứng đạt vê vô nguyện, ... ba 
Minh, ... bôh sự thiết lập niệm, ... bốn chánh can, ... bôh nền tảng của than 
thông, ... năm quyền, ... năm lực, ... bảy giác chi, ... Thánh Đạo tám chi 
phần, ... quả vị Nhập Lưu, ... quả vị Nhất Lai, ... quả vị Bất Lai, ... phẩm vị 
A-la-hán, ... tôi đã từ bỏ tham ái, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã 
quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, 
tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái,... tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sân, ...và tâm của tôi không bị che lấp bởi si,” (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6. 1 . 8. 


47- Ãroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyain jhãnaĩn samãpajjin ”ti 
vattukãmo -pe- mohã me cittain vinĩvaranan ”ti bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. 


48. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyain jhãnaĩn samãpajjin ”ti 
vattukãmo pathamain jhãnaĩn samãpajjin ”ti bhanantassa pativijãnantassa 
ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ăpatti dukkatassa. -pe- 


[Mũlam sankhittaiỊi] 


49. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa mohã me cittain vinĩvaranan ”ti 
vattukãmo pathamain jhãnaĩn samãpajjin ”ti bhanantassa pativijãnantassa 
ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. -pe- 


50. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa mohã me cittain vinĩvaranan ”ti 
vattukãmo dosã me cittain vinĩvaranan ”ti bhanantassa pativijãnantassa 
ãpatti pãcittiyassa na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. -pe- 


51. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnaĩn dutiyanca 
jhãnaĩn tatiyanca jhãnaĩn catutthanca jhãnaĩn -pe- dosã ca me cittain 
vinĩvaranan ”ti vattukãmo mohã me cittain vinĩvaranan ”ti bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. 
-pe- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacittiya o8 


47. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi 
đã chứng nhị thiên” ... lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi si,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội dukkata. 


48. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng nhị thiên” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiên,” (người nghe) hiểu được 
thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 
- (như trên)- 


[Phan căn bản đã được tóm lược] 


49. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tâm 
của tôi không bị che lăp bởi si” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiên,” (người nghe) 
hiểu được thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkata. — (như trên) — 


50. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi si” lại nói: “Tâm của tôi không bị che lăp bởi 
sân,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không 
hiểu được thì phạm tội dukkata. — (như trên) — 


51. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi 
đã chứng sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, và tứ thiên” -(như trên)- Vị có ý 
định nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sân” lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi si,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkata. — (như trên) — 


93 




Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6. 1 . 8. 


52. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyanca jhãnaĩn tatiyanca jhãnaĩn 
catutthanca jhãnaĩn -pe- mohã ca me cittain vinĩvaranan ”ti vattukămo 
pathamain jhãnaĩn samãpajjin ”ti bhanantassa pativijãnantassa ãpatti 
pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. -pe- 


53. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
pathamain jhãnaĩn samãpajji -pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so 
bhikkhu pathamassa jhănassa lãbhĩ -pe- vasĩ, tena bhikkhunã pathamain 
jhãnaĩn sacchikatan ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


54. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
dutiyain jhãnaĩn -pe- tatiyain jhãnaĩn -pe- catutthain jhãnaĩn samãpajji 
-pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so bhikkhu catutthassa jhãnassa lãbhĩ 
-pe- vasĩ, tena bhikkhunã catutthain jhãnaĩn sacchikatan ”ti bhanantassa, 
ãpatti dukkatassa. - (như trên)- 


55. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
sunnatain vimokkhain — pe— animittain vimokkhain — pe— appanihitain 
vimokkhain — pe— sunnatain samãdhiin — pe— animittain samãdhiin — pe— 
appanihitain samãdhiin samăpajji -pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so 
bhikkhu appanihitassa samãdhissa lãbhĩ -pe- vasĩ, tena bhikkhunã 
appanihito samãdhi sacchikato ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


56. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
sunnatain samãpattiin -pe- animittain samãpattiin -pe- appanihitain 
samãpattiin samãpajji -pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so bhikkhu* 
appanihitãya samãpattiyã lãbhĩ -pe- vasĩ, tena bhikkhunã appanihită 
samãpatti sacchikatã ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. - (như trên)- 


57. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu tisso 
vijjã -pe- cattãro satipatthãne -pe- cattãro sammappadhãne -pe- 
cattãro iddhipãde -pe- pancindriyãni -pe- pancabalãni -pe- 
sattabojhange -pe- ariyarn atthangikarn maggarn -pe- sotãpattiphalarn 
-pe- sakadãgãmi phalarn -pe- anãgãmiphalarn -pe- arahattarn 
samãpajji -pe- samãpajjati -pe- samãpanno tassa bhikkhuno rãgo catto 
-pe- doso catto -pe- moho catto vanto mutto pahĩno patinissattho 
ukkhetito samukkhetito, tassa bhikkhuno rãgã cittarn vinĩvaranarn dosã 
cittarn vinĩvaranarn mohã cittarn vinĩvaranan ”ti bhanantassa, ăpatti 
dukkatassa. 


' so bhikkhu iti marammachatthasaủgiti pitake na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacittiya o8 


52. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi 
đã chứng nhị thiên, tam thĩên, và tứ thiên” ... “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thĩên,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. -(như 
trên)- 


53. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “VỊ (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được sơ thiên, vị tỳ khưu ấy có đạt... có trú sơ thiên, sơ thĩên 
đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkata. 


54. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “VỊ (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được nhị thiên, tam thiên, tứ thiên; vị tỳ khưu ấy có đạt... có 
trú tứ thiên; tứ thiên đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội 
dukkata. — (như trên) — 


55. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vĩ (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được vô phiên não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện 
giải thoát, vô phĩên não định, vô tướng định, vô nguyện định; vị tỳ khưu ấy 
có đạt... có trú vô nguyện định; vô nguyện định đã được thực chứng bởi vị 
tỳ khưu ấy” thì phạm tọi duỉckata. 


56. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “VỊ (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng sự chứng 
đạt v'ê vô phiên não, ... sự chứng đạt vê vô tướng, ... sự chứng đạt về vô 
nguyện, vị tỳ khưu ấy có đạt... có trú sự chứng đạt về vô nguyện định; sự 
chứng đạt v'ê vô nguyện định đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì 
phạm tội dukkata. — (như trên) — 


57. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
...đã chứng được ba Minh, ... bốn sự thiết lập niệm, ... bơn chánh cần, ... 
bơn ríên tảng của thần thông, ... năm quyền, ... năm lực, ... bảy giác chi, ... 
Thánh Đạo tám chi phần, ... quả vị Nhập Lưu, ... quả vị Nhất Lai, ... quả vị 
Bất Lai, ... phẩm vị A-la-hán, vị tỳ khưu ấy đã từ bỏ tham ái, ... đã từ bỏ 
sân ... đã từ bỏ, đã quãng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai 
trừ, đã đoạn trừ si, vị tỳ khưu ấy có tâm không bị che lăp bởi tham ái, có 
tâm không bị che lăp bởi sân, và có tâm không bị che lấp bởi si” thì phạm 
tội dukkaịa. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6. 1 . 8. 


58. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
sunnãgãre pathamain jhãnaĩn -pe- dutiyain jhãnaĩn -pe- tatiyain jhãnaĩn 
-pe- catutthain jhãnaĩn samãpajji -pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so 
bhikkhu sunnãgãre catutthassa jhãnassa lãbhĩ -pe- vasĩ, tena bhikkhunã 
sunnãgãre catutthain jhãnaĩn sacchikatan ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


59. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãrain paríbhunji‘ -pe- yo te 
cĩvarain paribhunji -pe- yo te pindapãtain paribhunji -pe- yo te 
senãsanain paribhunji -pe- yo te gilãnapaccayabhesajjaparikkhãraĩn 
paríbhunji, so bhikkhu sunnãgãre catutthain jhãnaĩn samãpajji -pe- 
samãpajjati -pe- samãpanno, so bhikkhu sunnãgãre catutthassa jhãnassa 
lãbhĩ — pe— vasĩ, tena bhikkhunã sunnãgãre catutthain jhãnaĩn sacchikatan 
”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


60. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yena te vihãro paribhutto -pe- yena 
te cĩvarain paribhuttain -pe- yena te pindapãto paribhutto -pe- yena te 
senãsanain paribhuttain -pe- yena te gilãnapaccayabhesajjaparikkhãro 
paribhutto, so bhikkhu sunnãgãre catutthain jhãnaĩn samãpajji -pe- 
samãpajjati -pe- samãpanno, so bhikkhu sunnãgãre catutthassa jhănassa 
lãbhĩ -pe- vasĩ, tena bhikkhunã sunnãgãre catutthain jhãnaĩn sacchikatan 
”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


61. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yain tvain ãgamma vihãrain adãsi 
-pe- cĩvarain adãsi -pe- pindapãtain adãsi -pe- senãsanain adãsi -pe- 
gilãnapaccayabhesajjaparikkhãraĩn adãsi, so bhikkhu sunnãgãre catutthain 
jhãnaĩn samãpajji -pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so bhikkhu 
sunnãgãre catutthassa jhãnassa lãbhĩ -pe- vasĩ, tena bhikkhunã sunnãgãre 
catutthain jhãnaĩn sacchikatan ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


62. Anãpatti upasampannassa bhũtain ãroceti, ãdikammikassã ”ti. 

Bhũtãrocanasikkhãpadam atthamaiỊi. 

—00O00-- 


' yo te viharaiỊi paribhunji - marammachatthasangitipitake na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacỉttỉya o8 


58. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “VỊ (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng... 
đã chứng được sơ thiên, ... nhị thiên, ... tam thiên, ... tứ thiên ở nơi thanh 
vắng; vị tỳ khưu ấy có đạt... có trú tứ thiên ở nơi thanh vắng, tứ thiên ở 
nơi thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy ở nơi thanh vắng” 
thì phạm tội dukkata. 

59. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã thọ dụng trú xá của đạo hữu, ... Vị (tỳ khưu) nào đã thọ dụng y của 
đạo hữu, ... Vị (tỳ khưu) nào đã thọ dụng vật thực của đạo hữu, ... Vị (tỳ 
khưu) nào đã thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo hữu,... Vị (tỳ khưu) nào đã thọ 
dụng vật dụng là thuốc men trị bệnh của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng 
... chứng ... đã chứng được tứ thiên ở nơi thanh vắng; vị tỳ khưu ấy có đạt 
... có trú tứ thiên ở nơi thanh vắng, tứ thiên ở nơi thanh vắng đã được thực 
chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkata. 

60. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Trú xá của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị (tỳ khưu) nào, y của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi vị (tỳ khưu) nào,... Vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị 
(tỳ khưu) nào, ... Chỗ trú ngụ của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị (tỳ 
khưu) nào, ... Vật dụng là thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi vị (tỳ khưu) nào, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng ...đã chứng 
được tứ thiên ở nơi thanh vắng; vị tỳ khưu ấy có đạt... có trú tứ thiên ở 
nơi thanh vắng, tứ thiên ở nơi thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ 
khưu ăy” thì phạm tội dukkata. 

61. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đạo hữu đã đi đêh và đã dâng trú xá, ... và đã dâng y, ... đã dâng vật 
thực, ...đã dâng chỗ trú ngụ, ...đã dâng vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vị 
tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng ...đã chứng được tứ thiên ở nơi thanh vắng; 
vị tỳ khưu ấy có đạt... có trú tứ thiên ở nơi thanh vắng, tứ thiên ở nơi 
thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkata. 

62. Vị tuyên bố sự thực chứng đến người đã tu lên bậc trên, vỊ vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve tuyên bô' sự thực chứng là thứ tám. 

—00O00-- 
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6.1. 9- DUTTHULLAROCANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto chabbaggiyehi bhikkhũhi saddhiin bhandanakato hoti. So 
sancetanikain sukkavisatthiin ãpattiin ãpajjitvã sanghain tassã ãpattiyã 
parivãsain yãci. Tassa sangho tassã ãpattiyã parivãsain adãsi. 


2. Tena kho pana samayena sãvatthiyain annatarassa pũgassa sangha- 
bhattain hoti. So parivasanto bhattagge ãsanapariyante nisĩdi. Chabbaggiyã 
bhikkhũ te upãsake etadavocuin: “Eso ãvuso ãyasmã upanando sakyaputto 
tumhãkam sambhãvito kulũpago' yeneva hatthena saddhãdeyyain bhunjati 
teneva hatthena upakkamitvã asuciin mocesi. So sancetanikain sukka- 
visatthiin ãpattiin ãpajjitvã sanghain tassã ãpattiyã parivãsain yãci. Tassa 
sangho tassã ãpattiyã parivãsain adãsi. So parivasanto ãsanapariyante 
nisinno ”ti. 


3- Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhussa dutthullain ãpattiin 
anupasampannassa ãrocessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave 
bhikkhussa dutthullain ãpattiin anupasampannassa arocethã ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe 
moghapurisã bhikkhussa dutthullain ãpattiin anupasampannassa 
ãrocessatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa dutthullam ãpattim anupasampannassa 
ãroceyya aíỉnatra bhikkhusammutiyã^ pãcittiyan ”ti. 


4- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Bhikkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Dutthullã nãma ãpatti cattãri ca pãrãjikãni terasa ca sanghãdisesã. 

Anupasampanno nãma bhikkhunca bhikkhuninca thapetvã avaseso 
anupasampanno nãma. 

Ãroceyyã ’ti ãroceti^ itthiyã vã purisassa vã gahatthassa vã pabbajitassa 


' kulupako - Ma, Sya, PTS. ^ bhikkhusammatiya - Sya. ^ aroceyya - Ma, PTS. 
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6.1. 9. ĐIÊU HỌC VÊ CÔNG Bố TỘI XẨU: 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya gây chuyện xung đột với các tỳ khưu nhóm Lục Sư. Vị ấy sau khi phạm 
tội xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt parivãsa về 
tội ấy. Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt paríưãsa về tội ấy. 


2. Vào lúc bấy giờ, tại thành Sãvatthĩ có buổi trai phạn của phường hội 
nọ. Vị ấy đang chịu hành phạt paríưãsa nên đã ngồi chỏ ngồi cuối cùng trong 
nhà ăn. Các tỳ khuu nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ấy điều này: - “Này các 
đạo hữu, vị này là đại đức Upananda con trai dòng Sakya được quen thuộc 
với quý vị, là vỊ thường tới lui với các gia đình, là vỊ thọ dụng vật tín thí bâng 
chính bàn tay đã gâng sức làm xuất ra tinh dịch. Vị ấy sau khi phạm tội xuất 
ra tinh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt parivãsa về tội ấy. 
Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt parivãsa về tội ấy. Vị ấy đang chịu 
hành phạt paríưãsa nên đã ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong nhà ăn.” 


3 - Các tỳ khuu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khuu nhóm Lục Sư lại công bố tội xấu của vỊ tỳ 
khuu đến người chưa tu lên bậc trên?” —(như trên)— “Này các tỳ khuu, nghe 
nói các ngươi công bố tội xấu của vị tỳ khuu đến người chưa tu lên bậc trên, 
có đúng Idiông vậy?” - “Bạch ThếTổn, đúng vậy.” Đức Phật ThếTôn đa khiển 
trách ràng: -(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại công bố 
tội xấu của vỊ tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cồng bô' tội xấu của vị tỳ khưu đêh người chưa tu lên 
bậc trên thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có sự đông ý của các tỳ khưu.” 


4- Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Của tỳ khưu: là của vị tỳ khưu khác. 

Tội xấu nghĩa là bốn tội pãrãjika và mười ba tội saủghãdisesa. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 

Công bô': Vị công bố đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người 
tại gia, hoặc đến vỊ xuất gia. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.9. 


Annatra bhikkhusammutiyã ’ti thapetvã bhikkhusammutiĩỊi. Atthi 
bhikkhusammuti ãpattipariyantã na kulapariyantã, atthi bhikkhusammuti 
kulapariyantã na ãpattipariyantã, atthi bhikkhusammuti ãpattipariyantã ca 
kulapariyantã ca, atthi bhikkhu sammuti neva ãpattipariyantã na 
kulapariyantã. 


Ãpattipariyantã nãma ãpattiyo pariggahitãyo honti ettakãhi ãpattĩhi 
ãrocetabbã ’ti.' Kulapariyantã nãma kulãni pariggahitãni honti ettakesu 
kulesu ãrocetabbã ”ti.' Apattipariyantã ca kulapariyantã ca nãma 
ãpattiyo ca pariggahitãyo honti kulãni ca pariggahitãni honti ettakãhi 
ãpattĩhi ettakesu kulesu ãrocetabbã ”ti.‘ Neva ãpattipariyantã na 
kulapariyantã nãma ãpattiyo ca apariggahitãyo honti kulãni ca 
apariggahitãni honti ettakãhi ãpattĩhi ettakesu kulesu ãrocetabbã ”ti.' 


Apattipariyante ya apattiyo pariggahitayo honti ta apattiyo thapetva 
annãhi ãpattĩhi ãroceti, ãpatti pãcittiyassa. 


Kulapariyante yani kulani pariggahitani honti tani kulani thapetva 
annesu kulesu ãroceti, ãpatti pãcittiyassa. 


Apattipariyante ca kulapariyante ca yã ãpattiyo pariggahitãyo honti tã 
ãpattiyo thapetvã yãni kulãni pariggahitãni honti. Tãni kulãni thapetvã 
annãhi ãpattĩhi annesu kulesu ãroceti, ãpatti pãcittiyassa. 


Neva apattipariyante na kulapariyante, anapatti. 


Dutthullãya ãpattiyã dutthullãpattisannĩ anupasampannassa ãroceti 
annatra bhikkhusammutiyã, ãpatti pãcittiyassa. Dutthullãya ãpattiyã 
vematiko anupasampannassa ãroceti annatra bhikkhusammutiyã, ăpatti 
pãcittiyassa. Dutthullãya ãpattiyã adutthullãpattisannĩ anupasampannassa 
ãroceti annatra bhikkhusammutiyã, ãpatti pãcittiyassa. 


' arocetabbo ’ti - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dõi - Đĩêu Pacỉttỉya 09 


Ngoại trừ có sự đông ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. Có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội không có sự giới 
hạn về gia đình, có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về gia đình 
không có sự giới hạn về tội, có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội 
và có sự giới hạn về gia đình, có sự đồng ý của các tỳ khưu không có sự giới 
hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình. 


Có sự giới hạn ve tội nghĩa là các tội được xét đến: “Nên công bô'với 
chừng ấy tội.” Có sự giới hạn ve gia đình nghĩa là các gia đình được xét 
đến: “Nen công bô' ẩến chừng ấy gia đình.” Co sự giới hạn ve tội và có 
sự giới hạn ve gia đình nghĩa là các tội được xét đến và các gia đình được 
xểt đến: “Nên công bồ'với chừng ấy tội đến chừng ấy gia đình.” Không có 
sự giới hạn ve tội và không có sự giới hạn ve gia đình nghĩa là các tội 
không được xét đến và các gia đình không được xét đến: “Nên công bô'với 
chừĩ^ ấy tội đến chừng ấy gia đình.” 


Khi có sự giới hạn về tội, trừ ra các tội được xét đến vỊ công bố các tội 
khác thì phạm tội pãcittiya. 


Khi có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các gia đình được xét đến vỊ công bố 
đến các gia đình khác thì phạm tội pãcittiya. 


Khi có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các tội được 
xét đến và trừ ra các gia đình được xét đến, vỊ công bố các tội khác đến các 
gia đình khác thì phạm tội pãcittiya. 


Khi không có sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình thì vô 
tội. 


Tội xấu, nhận biết là tội xấu, vỊ công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội pãcittiya ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu, có sự hoài 
nghi, vỊ công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu, (lầm) tưởng không phải là tội xấu, 
vỊ công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
sự đồng ý của các tỳ khưu. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.10. 


Adutthullam apattiĩỊi aroceti, apatti dukkatassa. Anupasampannassa 
dutthullain vã adutthullain vã ajjhãcãraĩn ãroceti, ãpatti dukkatassa. 


Adutthullãya ãpattiyã dutthullãpattisannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adutthullãya ãpattiyã vematiko, ãpatti dukkatassa. Adutthullãya ãpattiyã 
adutthullãpattisannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti vatthuin aroceti no apattiin, apattiin aroceti no vatthuin, 
bhikkhusammutiyã, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Navamam dutthullãrocanasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


6.1. lO. PATHAVIKHANANASIKKHAPADAM 

• • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã ãỊaviyain viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena ãỊavakã' bhikkhũ navakammain karontã pathaviin^ 
khanantipi khanãpentipi. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma samanã sakyaputtiyã pathaviin khanissantipi khanãpessantipi, 
ekindriyain samanã sakyaputtiyã jĩvaĩn vihethessantĩ ”ti?^ Assosuin kho 
bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ãỊavakã bhikkhũ pathaviin khanissantipi khanãpessantipĩ 
— pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave pathaviin khanathãpi 
khanãpethãpĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma tumhe moghapurisã pathaviin khanissathãpi 
khanãpessathãpi,^ jĩvasannino hi moghapurisã manussã pathaviyã? Netain 
moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yopana bhikkhu pathavim khaneyya vã khanãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 


' ãỊavikã - Syã, PTS. 

^ pathaviiỊi - Ma, PTS. ^ khanathapi khanãpethapĩ ti - Ma, Syã, PTS. 

^ vihethentĩ ti - Ma, Syã, PTS. ^ khanissathapi khanãpessathapi - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacừtiya lO 


Vị công bố tội không phải là tội xấu thì phạm tội dukkata. Vị công bố sự 
vi phạm tội xấu hoặc tội không xấu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội dukkaịa. 


Không phải là tội xấu, (lầm) tưởng là tội xấu, phạm tội dukkata. Không 
phải là tội xấu, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là tội xấu, 
nhận biết không phải là tội xấu, phạm tội dukkata. 


Vị tuyên bố về sự việc không (tuyên bố) về tội, vỊ tuyên bố về tội không 
(tuyên bố) về sự việc, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học vê công bô tội xâu là thứ chín. 

—ooOoo-- 


6.1. lO. ĐIÊU HỌC VE VIỆC ĐÀO ĐẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÃỊavĩ, nơi tháp thờ 
AggãỊaỵa. Vào lúc bấy giờ, trong khi thực hiện công trình mới các tỳ khuu ở 
thành AỊavĩ tự đào và bảo đào đất. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại tự đào và bảo đào đất, các Sa-môn 
Thích tử giết hại mạng sống chỉ có một giác quan?” Các tỳ khuu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


2. Các tỳ khuu ít ham muốn, -(nhưtrên) - các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khuu ở thành AỊavĩ lại tự đào và bảo đào đất?” 
-(như trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói các ngươi tự đào và bảo đào đất, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: -(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tự đào và 
bảo đào đất vậy? Này những kẻ rồ dại, bởi vì dân chúng nghĩ ràng có mạng 
sống ở trong đất. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.10. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Pathavĩ nãma dve pathaviyo jãtã ca pathavĩ ajãtã ca pathavĩ. Jãtã nãma 
pathavĩ suddhapainsu suddhamattikã appapãsãnã appasakkharã appa- 
kathalã appamammbă appavãlikã yebhuyyena painsu^ yebhuyyena mattikã 
adaddhãpi vuccati jãtã pathavĩ. Yopi saĩnsupunjo vã mattikãpunjo vã 
atirekacãtumãsaĩn ovattho, sopi^ vuccati jãtã pathavĩ. Ajãtã nãma pathavĩ 
suddhapãsãnã suddhasakkharã suddhakathalã suddhamammbã 
suddhavãlikã appapainsu appamattikã yebhuyyena pãsãnã yebhuyyena 
sakkharã yebhuyyena kathalã yebhuyyena marumbã yebhuyyena vãlikã^ 
daddhãpi vuccati ajãtã pathavĩ. Yopi paĩnsupunjo vã mattikã punjo vã 
omakacãtumãsaĩn'^ ovattho, sopi vuccati ajãtã pathavĩ. 

Khaụeyyã ’ti sayain khanati, ãpatti pãcittiyassa. Khaụãpeyyã ’ti 
annain ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Sakiin ãnanto bahukampi khanati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Pathaviyã pathavisannĩ khanati vã khanãpeti vã bhindati vã bhedãpeti vã 
dahati vã dahãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Pathaviyã vematiko khanati vã 
khanãpeti vã bhindati vã bhedãpeti vã dahati vã dahãpeti vã, ãpatti 
dukkatassa. Pathaviyã apathavisannĩ khanati vã khanãpeti vã bhindati vã 
bhedãpeti vã dahati vã dahãpeti vã, anãpatti. 

Apathaviyã pathavisannĩ, ãpatti dukkatassa. Apathaviyã vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Apathaviyã apathavisannĩ, anãpatti. 

Anãpatti ‘imain jãna, imain dehi, imain ãhara, iminã attho, imain 
kappiyain karohĩ ’ti bhanati, asancicca, asatiyã, ajãnantassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Pathavikhaụanasikkhãpadam. 
Musãvãdavaggo pathamo. 

—00O00-- 

TASSUDDÃNAM 

Musã omasa pesunnain padaseyyã ca te duve,^ 
annatra vinnunã bhũtã dutthullãpatti khanena cã "ti.*’ 

—00O00-- 


' yebhuyyena paiỊisukă - Ma. 
^ ayampi - Ma, Syă, PTS. 

^ bãlikã - Syã. 


^ ũnakacãtumãsam - Syã. 

^ padaseyyãya ve duve - Ma, Syã, PTS. 
^ khananã ti - Ma, Syã, PTS. 


104 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Đĩêu Pacừtiya lO 


3. Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đẩt nghĩa là có hai loại đất: đất màu mỡ và đất không màu mỡ. Đất 
màu mỡ nghĩa là thuần đất thịt, thuần đất sét, có ít đá, có ít sỏi, có ít mảnh 
sành, có ít sạn, có ít cát, phần lớn là đất thịt, phần lớn là đất sét, đất chưa 
được đốt cháy là đất màu mỡ được nói đến. Đống đất thịt hoặc đống đất sét 
được thấm nước mưa hơn bốn tháng, đây cũng được gọi là đất màu mỡ. Đất 
không màu mỡ nghĩa là thuần đá, thuần sỏi, thuần mảnh sành, thuần sạn, 
thuần cát, có ít đất thịt, có ít đất sét, phần lớn là đá, phần lớn là sỏi, phần lớn 
là mảnh sành, phần lớn là sạn, phần lớn là cát, đã được đốt cháy là đất không 
màu mỡ được đề cập đến. Đống đất thịt hoặc đống đất sét được thấm nước 
mưa chưa tới bốn tháng, đây cũng được gọi là đất không màu mỡ. 

Đào: là tự mình đào thì phạm tội pãcittiya. Bảo đào: là bảo người khác 
đào thì phạm tội pãcittiya. Được ra lệnh một lần, mặc dầu (vỊ kia) đào nhiều 
lần (vị ra lệnh chỉ) phạm (một) tội pãcittiya. 

Đất, nhận biết là đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo 
làm vỡ ra, hoặc đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội pãcittìya. Đất, có sự 
hoài nghi, vỊ tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội pãcittiya. Đất, (lầm) tưởng không 
phải là đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì vô tội. 

Không phải đất, (lầm) tưởng là đất, phạm tội dukkata. Không phải là đất, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là đất, nhận biết không phải 
là đất thì vô tội. 

Vị nói rằng: ‘Hãy tìm vật này, hãy bô'thí vật này, hãy mang lại vật này, 
có nhu cầu v'ê vật này, hãy làm vật này thành đúng phép,’ không cố ý, khi 
thất niệm, vỊ không biết, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc đào đất là thứ mười. 

Phẩm Nổi DÔI là thứ nhẩt. 

—00O00-- 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Nói dối, sự mắng nhiếc, và đâm thọc, câu (Pháp), và hai điều về việc nâm, 
ngoại trừ với người biết, việc thực chứng, tội xấu, và việc đào xới. 

—00O00-- 
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6. 2. BHUTAGAMAVAGGO 


6. 2.1. BHUTAGAMASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã ãỊaviyam viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena ãỊavakã bhikkhũ navakammam karontã rukkham 
chindantipi chedãpentipi. Annataropi ãỊavako bhikkhu rukkhain chindati. 
Tasmiin rukkhe adhivatthã devatã tain bhikkhuin etadavoca: “Mã bhante 
attano bhavanain kattukãmo mayhain bhavanain chindĩ ”ti/ So bhikkhu 
anãdiyanto chindiyeva tassã ca devatãya dãrakassa bãhuin ãkotesi. Atha kho 
tassa devatãya etadahosi: “Yannũnãhain imain bhikkhuin idheva jĩvitã 
voropeyyan ”ti. Atha kho tassã devatãya etadahosi: “Na kho metain^ 
patirũpain yãhain imain bhikkhuin idheva jĩvitã voropeyyain, yannũnãhain 
bhagavato etamatthain ãroceyyan ”ti. Atha kho sã devatã yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavato etamatthain ãrocesi. 


“Sãdhu sãdhu devate sãdhu kho tvain devate tain bhikkhuin jĩvitã na 
voropesi. Sac’ ajja tvain devate tain bhikkhuin jĩvitã voropeyyãsi bahunca 
tvain devate apunnain pasaveyyãsi. Gaccha tvain devate amukasmiin okãse 
rukkho vivitto tasmiin upagacchã ”ti. 


2. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã 
sakyaputtiyã mkkhain chindissantipi chedãpessantipi ekindriyain samanã 
sakyaputtiyã jĩvaĩn vihethessantĩ ”ti?^ Assosuin kho bhikkhũ tesain 
manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ 
appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ãỊavakã 
bhikkhũ rukkhain chindissantipi chedãpessantipĩ ”ti? —pe— 


Atha kho bhagavã — pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave rukkhain 
chindathãpi chedãpethãpĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma tumhe moghapurisã rukkhain 
chandissathãpi chedãpessathãpi? ơĩvasannino hi moghapurisã manussã 
mkkhasmiĩn. Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Bhũtagãma pãtavyatãya pãcittiyan ”ti. 


' chinda ti - Sya. ^ panetam - Sya. 


^ vihethenti ti - Ma, Sya, PTS. 
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6. 2. PHẤM THẢO MỘC: 

6. 2.1. ĐIÊU HỌC VE THẢO MỘC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÃỊavĩ, nơi tháp thờ 
AggãỊava. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các tỳ khưu ở 
thành AỊavĩ chặt cây và bảo người chặt. Có vỊ tỳ khưu nọ ở thành AỊavĩ cũng 
chặt cây. Vị Thiên nhân ngụ ở trên cây ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Thưa ngài, ngài có ý định làm chỗ ở cho mình thì xin ngài chớ phá hủy chỗ ở 
của chúng tôi.” Vị tỳ khưu ấy trong lúc không lưu tâm đã chặt đi và đã đánh 
trúng cánh tay đứa bé trai của vị Thiên nhân ấy. Khi ấy, vỊ Thiên nhân ấy đã 
khởi ý điều này: “Có lẽ ta nên đoạt mạng sống của vỊ tỳ khưu này ngay tại nơi 
đây?” Rồi vị Thiên nhân ấy đã khởi ý điều này: “Việc ta đoạt mạng sống của 
vỊ tỳ khưu này ngay tại nơi đây là không đúng đân, có lẽ ta nên trình sự việc 
này lên đức Thế Ton?” Sau đó, vị Thiên nhân ấy đa đi đến gặp đức Thể Tôn, 
sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này Thiên nhân, lành thay, lành thay! Này Thiên nhân, lành thay ngươi 
đã không đoạt lấy mạng sống của vỊ tỳ khuu ấy. Này Thiên nhân, nếu hôm 
nay ngươi đã đoạt lấy mạng sống của vị tỳ khuu ấy, này Thiên nhân ngươi đã 
gây ra nhiều sự vô phước. Này Thiên nhân, hãy đi, ở chỗ kia có thân cây mọc 
riêng biệt. Hãy đi đến nơi ấy.” 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại chặt cây và bảo người chặt? Các Sa-môn Thích tử giết hại mạng 
sống chỉ có một giác quan. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành AỊavĩ lại chặt 
cây và bảo người chặt?” 


Khi ấy, đức Thế Tôn -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
chặt cây và bảo người chặt, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại chặt cây và bảo người chặt vậy? Này những kẻ rồ dại, bởi 
vì dân chúng nghĩ rằng có mạng sống ở trong thân cây. Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi phá hoại sự sông của thảo mộc thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6.2.1. 


3. Bhũtagãmo nama panca bĩjajatani mulabĩjam khandhabĩjam 
phaỊubĩjam aggabĩjaĩn bĩjabĩjameva‘ pancamain. 


Mũlabĩjain nãma haliddi^ singiverain vacain^ vacatthain'' ativisain^ 
katukarohinĩ usĩrain bhaddamuttakain, yãni vã panannãni pi atthi mũle 
jãyanti mũle sanjãyanti, etain mũlabĩjaĩn nãma. 


Khandhabĩjain nãma assattho nigrodho pilakkho udumbaro kacchako 
kapitthano, yãni vã panannãni pi atthi khandhe jãyanti khandhe sanjãyanti, 
etain khandhabĩjaĩn nãma. 


PhaỊubĩjain nama ucchu veỊu naỊo, yani va panannanipi atthi pabbe 
jãyanti pabbe sanjãyanti, etain phaỊubĩjaĩn nãma. 


Aggabụam nama ajjakaĩn'’ phanijjakaĩn’ hiriverain yani va panannanipi 
atthi agge jãyanti agge sanjãyanti, etain aggabĩjaĩn nãma. 


Bĩjabĩjain nama pubbannain aparannain, yani va panannanipi atthi bĩje 
jãyanti bĩje sanjãyanti, etain bĩjabĩjaĩn nãma. 


Bĩje bĩjasannĩ chindati vã chedãpeti vã bhindati vã bhedãpeti vã pacati vã 
pacãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Bĩje vematiko chindati vã chedãpeti vã 
bhindati vã bhedãpeti vã pacati vã pacãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Bĩje 
abĩjasannĩ chindati vã chedãpeti vã bhindati vã bhedãpeti vã pacati vã 
pacãpeti vã, anãpatti. 


Abĩje bĩjasannĩ, apatti dukkatassa. Abĩje vematiko, apatti dukkatassa. 
Abĩje abĩjasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ‘imain jãna imain dehi imain ãhãra iminã attho imain kappiyain 
karohĩ ’ti bhanati, asancicca, asatiyã, ajãnantassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Bhũtagãmasikkhãpadam pathamaiỊi. 

—00O00-- 


' bĩjabĩjan ceva - PTS. 

^ haỊiddam - Syã. 

^ singiveraiỊi vacã - Ma; 
singaveraiỊi vacaiỊi - Syã. 


^ vacattaiỊi - Ma. 

^ ativisã - Ma. 

^ ajjukam - Ma, Syã. 
’ panijjakam - Sĩ 1. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Đĩêu Pacỉttỉya 11 


3. Thảo mộc nghĩa là có năm sự sanh ra bởi mầm giống: mầm giống từ 
rễ, mầm giống từ thân, mầm giống từ mât chồi, mầm giống từ phần ngọn, 
mầm giống từ hạt là loại thứ năm. 

Mâm giông từ rễ nghĩa là củ nghệ, củ gừng, cây vacã, cây vacattam, 
cây ngải cứu, cây lê lư (trị bệnh điên?), cây usĩram, cỏ bhaddamuttakam, 
hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ rễ, được nảy mầm từ rễ, vật ấy 
được gọi là mầm giống từ rẽ. 

Mâm giông từ thân nghĩa là cây sung, cây đa, cây pilakkha, cây 
udumbara, cây tuyết tùng, cây kapithana, hoặc là có các loại nào khác được 
sanh ra từ thân, được nảy mầm từ thân, vật ấy được gọi là mầm giống từ 
thân. 

Mâm giông từ mắt choi nghĩa là cây mía, cây tre, cây sậy, hoặc là có 
các loại nào khác được sanh ra từ đoạn nối, được nảy mầm từ đoạn nối, vật 
ấy được gọi là mầm giống từ mât chồi. 


Mâm giông từ phân ngọn nghĩa là cây húng quế, cỏ lạc đà, cỏ thơm 
hiriverarn, hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ phần ngọn, được nảy 
mầm từ phần ngọn, điều ấy được gọi là mầm giống từ phần ngọn. 

Mâm giông từ hạt nghĩa là hạt lúa bâp, hạt rau cải, hoặc là có các loại 
nào khác được sanh ra từ hạt, được nảy mầm từ hạt, vật ấy được gọi là mầm 
giống từ hạt. 


Mầm giống, nhận biết là mầm giống, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ 
ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì phạm tội pãcittìya. Mâm 
giống, có sự hoài nghi, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm 
vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì phạm tội dukkata. Mầm giống, (lầm) tưởng 
không phải là mầm giống, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo 
làm vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì vô tội. 

Không phải mầm giống, (lầm) tưởng là mầm giống, phạm tội dukkata. 
Không phải là mầm giống, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
mầm giống, nhận biết không phải là mầm giống thì vô tội. 

Vị nói râng: ‘Hãy tìm vật này, hãy bô'thí vật này, hãy mang lại vật này, 
có nhu cầu v'ê vật này, hãy làm vật này thành đúng phép,’ không cố ý, khi 
thất niệm, vỊ không biết, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve thảo mộc là thứ nhất. 

—00O00-- 
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6. 2. 2. ANNAVADAKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmã channo anãcãram ãcaritvã sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannain paticarati: “Ko ãpanno kiin ãpanno 
kismiin ãpanno kathain ãpanno kain bhanatha kiin bhanathã ”ti? Ye te 
bhikkhũ appicchã —pe— te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
ãyasmã channo sanghamajjhe ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannain 
paricarissati: ‘ko ãpanno kiin ãpanno kismiin ãpanno kathain ãpanno kain 
bhanatha kiin bhanathã ”’ti? -pe- “Saccain kira tvain channa sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannain paticarasi: ‘ko ãpanno kiin ãpanno 
kismiin ãpanno kathain ãpanno kain bhanatha kiin bhanathã ”’ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain 
moghapurisa sanghamajjhe ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannain 
paticarissasi: ‘ko ăpanno kiin ãpanno kismiin ãpanno kathain ãpanno kain 
bhanatha kiin bhanathã ’ti? Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Vigarahitvã dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi 
bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno annavãdakain ropetu. Evanca pana 
bhikkhave ropetabbain. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


2. “Sunãtu me bhante sangho. Ayain channo bhikkhu sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannain paticarati. Yadi sanghassa 
pattakallain, sangho channassa bhikkhuno annavãdakain ropeyya. Esã natti. 


3- Sunãtu me bhante sangho. Ayain channo bhikkhu sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannain paticarati. Sangho channassa 
bhikkhuno annavãdakain ropeti. Yassãyasmato khamati channassa 
bhikkhuno annavãdakassa ropanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Ropitain sanghena channassa bhikkhuno annavadakain. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 
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6. 2. 2. ĐIÊU HỌC VE NÓI TRÁNH NÉ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa tự mình hành xử sai nguyên tâc và 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc 
cách khác (nói râng): - “Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở 
đâu? Đã vi phạm the nào? Ngươi nói ai? Ngươi nồi điều gi?” Các tỳ khưu ít 
ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì 
sao đại đức Channa trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản 
kháng cách này hoặc cách khác (nói rằng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều 
gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều 
gì?’” —(nhưtrên)— “Này Channa, nghe nói ngươi trong lúc được xác định tội 
ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác (nói ràng): ‘Ai đã vi 
phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi 
nói ai? Ngươi nói điều gì?’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã Idiiển trách râng: —(như trên)— Này kẻ ro dại, vì sao 
ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này 
hoặc cách khác (nói rằng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở 
đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai?Ngươi nói điều gì?’ Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này 
các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy phán quyết tội nói tránh né đến tỳ 
khưu Channa. Và này các tỳ khưu, nên phán quyết như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vỊ tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


2. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc 
cách khác. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên phán 
quyết tội nói tránh né đến tỳ khưu Channa. Đây là lời đê nghị. 


3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc 
cách khác. Hội chúng phán quyết tội nói tránh né đến tỳ khưu Channa. Đại 
đức nào đông ý việc phán quyết tội nói tránh né đến tỳ khưu Channa xin im 
lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Tội nói tránh né đã được hội chúng phán quyết đêh tỳ khưu Channa. Sự 
việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6.2.2. 


4. Atha kho bhagavã ãyasmantam channam anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya* -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 

“Aíỉnavãdake pãcittiyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattam hoti. 


5. Tena kho pana samayena ãyasmã channo sanghamajjhe ãpattiyã 
anuyujiyamãno annenannain paticaranto ãpattiin ãpajjissãmĩ’ti tunhĩbhũto 
sanghain viheseti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma ãyasmã channo sanghamajjhe ãpattiyã 
anuyunjiyamãno tunhĩbhũto sanghain vihesessatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira 
tvain channa sanghamajjhe ãpattiyã anuyunjiyamãno tunhĩbhũto sanghain 
vihesesĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Kathain hi 
nãma tvain moghapurisa sanghamajjhe ãpattiyã anuyunjiyamãno 
tunhĩbhũto sanghain vihesessasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Tena hi bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno vihesakain ropetu. Evanca 
pana bhikkhave ropetabbain. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: 


6. Sunãtu me bhante sangho. Ayain channo bhikkhu sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno tunhibhũto sanghain viheseti. Yadi sanghassa 
pattakallain, sangho channassa bhikkhuno vihesakain ropeyya. Esã natti. 


7. Sunãtu me bhante sangho. Ayain channo bhikkhu sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno tunhĩbhũto sanghain viheseti. Sangho channassa 
bhikkhuno vihesakain ropeti. Yassãyasmato khamata channassa bhikkhuno 
vihesakassa ropanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Ropitain sanghena channassa bhikkhuno vihesakain. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


8. Atha kho bhagavã ãyasmantain channain anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadaĩn 
uddiseyyãtha: 

“Aíỉnavãdake vihesake pãcittiyan ”ti. 


' dubbharataya - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Đĩêu Pacỉttỉya 12 


4. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Channa bàng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, -(như trên)- Và này các 
tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi nói tránh né thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng, đại đức 
Channa (nghĩ rằng): “Trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác, ta sẽ vi 
phạm tội” nên đã im lặng gây khó khăn cho hội chúng. Các tỳ khưu ít ham 
muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
đại đức Channa trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng gây 
khó khăn cho hội chúng? —(như trên)— “Này Channa, nghe nói ngươi trong 
lúc được xác định tội ở giữa hội chúng đã im lặng gây khó khăn cho hội 
chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách râng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong lúc được xác định tội 
ở giữa hội chúng lại im lặng gây khó khăn cho hội chúng vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại và bảo các tỳ khưu ràng: - 
“Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy phán quyết tội gây khó khăn đến 
tỳ khưu Channa. Và này các tỳ khưu, nên phán quyết như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


6. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng gây khó khăn cho 
hội chúng. Nêỉi là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên phán 
quyết tội gây khó khăn đến tỳ khưu Channa. Đây là lời đê nghị. 

7. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng gây khó khăn cho 
hội chúng. Hội chúng phán quyết tội gây khó khăn đến tỳ khưu Channa. 
Đại đức nào đông ý việc phán quyết tội gây khó khăn đến tỳ khưu Channa 
xin im lặng; vị nào không đông ý có thểnói lên. 

Tội gây khó khăn đã được hội chúng phán quyết đẽh tỳ khưu Channa. 
Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


8. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Channa bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, -(như trên)- Và này các 
tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi nói tránh né, gây khó khăn thì phạm tội pãcittiya.” 
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Bhutagamavaggo - Pac. 6.2.2. 


9. Annavãdako nãma sanghamajjhe vatthusmiĩỊi vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tam na kathekukãmo tam ugghãtetukãmo* annenannam 
paticarati: ‘Ko ãpanno kiin ãpanno kismiin ãpanno kathain ãpanno kain 
bhanatha kiin bhanathã ’ti, eso annãvãdako nãma. 


Vihesako nãma sanghamajjhe vatthusmiin vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tain na kathetukãmo tain ugghãtetukãmo' tunhĩbhũto 
sanghain viheseti, eso vihesako nãma. 


Aropite annavãdake sanghamajjhe vatthusmiin vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tain na kathetukãmo tain ugghãtetukãmo annenannain 
paticarati: “Ko ãpanno kiin ãpanno kismiin ãpanno kathain ãpanno kain 
bhanatha kiin bhanathã ’ti, ãpatti dukkatassa. 


Aropite vihesake sanghamajjhe vatthusmiin vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tain na kathetukãmo tain ugghãtetukãmo tunhĩbhũto 
sanghain viheseti, ãpatti dukkatassa. 


Ropite annavãdake sanghamajjhe vatthusmiin vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tain na kathetukãmo tain ugghãtetukãmo annenannain 
paticarati: “Ko ãpanno kiin ãpanno kismiin ãpanno kathain ãpanno kain 
bhanatha kiin bhanathã ’ti, ãpatti pãcittiyassa. 


Ropite vihesake sanghamajjhe vatthusmiin vã ăpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tain na kathetukămo tain ugghãtetukãmo tunhĩbhũto 
sanghain viheseti, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammikamme dhammakammasannĩ annavădake vihesake, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematiko annavãdake vihesake, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ annavãdake vihesake, 
ãpatti pãcittiyassa. 


' na ugghatetukamo - Ma. 
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9. Nói tránh né nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội ở giữa 
hội chúng, vỊ không có ý định nói lên điều ấy, không có ý định khơi lại điều 
ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác (nói râng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi 
phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi 
nói điều gì?’ việc này nghĩa là nói tránh né. 


Gây khó khăn nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội vi phạm 
ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không có ý định khơi lại 
điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng; việc này nghĩa là gây 
khó khăn. 


Khi tội nói tránh né chưa được phán quyết, trong lúc được xác định sự 
việc hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vỊ không có ý định nói lên điều ấy, 
không có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác 
(nói ràng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi 
phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì?’ thì phạm tội dukkata. 


Khi tội gây khó khăn chưa được phán quyết, trong lúc được xác định sự 
việc hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vỊ không có ý định nói lên điều ấy, 
không có ý định khơi lại điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội 
chúng thì phạm tội dukkata. 


Khi tội nói tránh né đã được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác (nói 
rằng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm 
thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì?’ thì phạm tội pãcittiya. 


Khi tội gây khó khăn đã được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng thì 
phạm tội pãcittiya. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi nói tránh né gây 
khó khăn thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi nói 
tránh né gây khó khăn thì phạm tội pãcittìya. Hành sự đúng pháp, (lầm) 
tưởng là hành sự sai pháp, khi nói tránh né gây khó khăn thì phạm tội 
pãcittiya. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2. 3. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti ajănanto pucchati, gilãno vã^ na katheti, ‘saủghassa bhandanain 
vã kalaho vã viggaho vã vivãdo vã bhavissatĩ ’ti na katheti, ‘sanghabhedo vã 
sangharãji vã bhavissatĩ ’ti na katheti, ‘adhammena vã vaggena vã na 
kammãrahassa vã kammain karissatĩ ’ti na katheti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Annavãdakasikkhãpadam dutiyaiỊi. 

—00O00-- 


6. 2. 3. UJJHAPANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã dabbo mallaputto 
sanghassa senãsananca pannãpeti^ bhattãni ca uddisati. Tena kho pana 
samayena mettiyabhummajakã^ bhikkhũ navakã ceva honti appapunnã ca, 
yãni sanghassa lãmakãni senãsanãni tãni tesain pãpunanti, lãmakãni ca 
bhattãni. Te ãyasmantain dabbain mallaputtain bhikkhũ ujjhãpenti: 
“Chandãya dabbo mallaputto senãsanain pannãpeti, chandãya ca bhattãni 
uddisatĩ ”ti. 

Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi nãma mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantain dabbain mallaputtain 
bhikkhũ ujjhãpessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave dabbain 
mallaputtain bhikkhũ ujjhãpethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã dabbain mallaputtain 
bhikkhũ ujjhãpessatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Ujjhãpanake pãcittiyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' va ti ayaiỊi patho Sya, PTS potthakesu natthi. 
^ paíinapeti - Ma. 
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Hành sự sai pháp, (lầm tưởng) là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị không biết rồi hỏi, hoặc vỊ bị bệnh rồi không nói, (nghĩ rằng): ‘Hội 
chúng sẽ có xung đột, hoặc cãi cọ, hoặc tranh luận, hoặc tranh cãi’ rồi 
không nói, (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự chia rẽ hội chúng hoặc là sự bất đông hội 
chúng’ rồi không nói, (nghĩ râng): ‘Sẽ thực hiện hành sự hoặc là sai pháp, 
hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đêh vị không xứng đáng với hành sự’ rồi 
không nói, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve nói tránh né là thứ nhì. 

—00O00-- 


6. 2. 3. ĐIÊU HỌC VE VIỆC PHÀN NÀN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Răjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba Mallaputta phân bố 
chỗ trú ngụ và sâp xếp các bữa ăn của hội chúng. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka chỉ là các vị mới tu có phước báu ít ỏi. Các vị 
ấy thường nhận được những chỏ trú ngụ kém thuộc về hội chúng và những 
bữa ăn tồi. Các vỊ ấy phàn nàn về đại đức Dabba Mallaputta với các tỳ khưu 
rằng: - “Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú ngụ theo sự ưa thích và sâp xếp 
các bữa ăn theo sự ưa thích.” 


Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka lại phàn 
nàn về đại đức Dabba Mallaputta với các tỳ khưu?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi phàn nàn về Dabba Mallaputta với các tỳ khưu, có 
đúng không vậy? - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách râng: —(nhưtrên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại phàn nàn 
về Dabba Mallaputta với các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi phàn nàn thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Tena kho pana samayena mettiyabhummajakã bhikkhũ ‘bhagavatã 
ujjhãpanakam patikkhittanti. Ettãvatã bhikkhũ sossantĩ ’ti bhikkhũnain 
sãmantã ãyasmantain dabbain mallaputtain khĩyanti: “Chandãya dabbo 
mallaputto senãsanain pannãpeti, chandãya ca bhattãni uddisatĩ ”ti. Ye te 
bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantain dabbain mallaputtain khĩyissantĩ 
”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave dabbain mallaputtain khĩyathã 
”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- “Kathain hi nãma 
tumhe moghapurisã dabbain mallaputtain khĩyissatha? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Ujjhapanake khĩyanake pacittiyan ”ti. 


3. Ujjhãpanakain nãma upasampannain sanghena sammatain 
senãsanapannãpakain vã bhattuddesakain vã yãgubhãjakaĩn vã 
phalabhãjakaĩn vã khajjabhãjakaĩn vã appamattakavissajjakaĩn vã avannain 
kattukãmo ayasain kattukãmo mankukattukãmo* upasampannain ujjhãpeti 
vã khĩyati vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammakamme dhammakammasannĩ ujjhãpanake khĩyanake, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematiko ujjhãpanake khĩyanake, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ ujjhãpanake 
khĩyanake, ãpatti pãcittiyassa. 


Anupasampannain ujjhãpeti vã khĩyati vã, ãpatti dukkatassa. 
Upasampannain sanghena asammatain senãsanapannãpakain vã 
bhattuddesakain vã yãgubhãjakaĩn vã phalabhãjakaĩn vã khajjabhãjakaĩn vã 
appamattakavissajjakaĩn vã avannain kattukãmo ayasain kattukămo 
mankukattukãmo upasampannain vã anupasampannain vã ujjhãpeti vã 
khĩyati vã, ãpatti dukkatassa. 


' mankuiỊi kattukamo - PTS. 
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Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (nghĩ râng): 
“Việc phê phán đã bị đức Thế Tôn cấm đoán, đã thế thì các tỳ khưu chỉ sẽ 
được nghe thôi” rồi phê phán đại đức Dabba Mallaputta ở xung quanh các vị 
tỳ khưu ràng: - “Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú ngụ theo sự ưa thích và 
sâp xếp các bữa ăn theo sự ưa thích.” Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như 
trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka lại phê phán đại đức Dabba Mallaputta?” 
-(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi phê phán Dabba 
Mallaputta, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại phê phán Dabba Mallaputta vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khỉ phàn nàn, phê phán thì phạm tội pacittiya.” 


3. Phê phán nghĩa là vỊ có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất 
danh dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định 
làm vỊ phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vỊ sâp xếp bữa ăn, hoặc là vỊ phân chia 
cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vỊ phân chia thức ăn khô, hoặc là 
vỊ phân chia vật linh tinh rồi phàn nàn hoặc phê phán vỊ đã tu lên bậc trên thì 
phạm tội pãcittiya. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi phàn nàn phê 
phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi phàn 
nàn phê phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là 
hành sự sai pháp, khi phàn nàn phê phán thì phạm tội pãcittiya. 


Vị phàn nàn hoặc phê phán người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định 
làm xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vị phân 
bố chỗ trú ngụ hoặc là vị sâp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc là vị 
phân chia trái cây, hoặc là vỊ phân chia thức ăn khô, hoặc là vị phân chia vật 
linh tinh rồi phàn nàn hoặc phê phán với vỊ đã tu lên bậc trên hoặc với người 
chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 
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Anupasampannam sanghena sammatain vã asammatain vã 
senãsanapannãpakain vã bhattuddesakain vã yãgubhãjakaĩn vã 
phalabhãjakaĩn vã khajjabhãjakaĩn vã appamattakavissajjakaĩn vã avannain 
kattukãmo ayasain kattukãmo mankukattukãmo upasampannain vã 
anupasampannam vã ujjhãpeti vã khĩyati vã, ãpatti dukkatassa. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko ãpatti dukkassata. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti pakatiya chanda dosa moha bhaya karontain ujjhapeti va khĩyati 
vã, ummattakassa, ãdikammissã ”ti. 

Ujjhãpanasikkhãpadain tatiyain. 

—00O00-- 


6. 2. 4. PATHAMASENASANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhikkhũ hemantike kãle 
ajjhokãse senãsanain pannãpetvã kãyain otãpentã kãle ãrocite tain 
pakkamantã neva uddhariinsu, na uddharãpesuin, anãpucchã pakkamiinsu, 
senãsanain ovatthain hoti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhũ ajjhokãse senãsanain 
pannãpetvã tain pakkamantã neva uddharissanti na uddharãpessanti 
anãpucchã pakkamissanti senãsanain ovatthan ”ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Saccain kira bhikkhave bhikkhũ 
ajjhokãse senãsanain pannãpetvã -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu sanghikam mancarn vãpĩtham vã bhisim vã koccharn 
vã ajjhokãse santharitvã vã santharãpetvã vã tarn pakkamanto neva 
uddhareyya na uddharãpeyya anãpuccharn vã gaccheyya pãcittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 
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Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ người chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được 
chỉ định làm vỊ phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vỊ sâp xếp bữa ăn, hoặc là vị 
phân chia cháo, hoặc là vỊ phân chia trái cây, hoặc là vỊ phân chia thức ăn 
khô, hoặc là vị phân chia vật linh tinh, rồi phê phán hoặc phàn nàn với vị đã 
tu lên bậc trên hoặc với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 


Hành sự sai pháp, (lầm tưởng) là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 


Vị phàn nàn hoặc phê phán vỊ (khác) đang hành động theo thói thường vì 
ưa thích, vì sân hận, vì si mê, vì sợ hãi; vị bị điên; vỊ vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Điêu học ve việc phàn nàn là thứ ba. 

—00O00-- 


6. 2. 4. ĐIÊU HỌC THỨ NHAT VÊ CHÔ NẰM NGỒI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ nhâm lúc mùa lạnh, các tỳ khưu sâp 
đặt chỗ nâm ngồi ở ngoài trời rồi sưởi ấm thân hình. Khi thời giờ được thông 
báo, các vỊ trong lúc rời đi đã không thu dọn cũng không bảo (người khác) 
thu dọn vật ấy, rồi đã ra đi không thông báo. Chỗ nằm ngồi trở nên ẩm ướt. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu sau khi sâp đặt chỗ nâm ngồi ở ngoài trời, 
trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo (người khác) thu dọn vật 
ấy, rồi lại ra đi không thông báo khiến chỗ nâm ngồi bị ẩm ướt?” Sau đó, các 
vỊ tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi sâp đặt chỗ nâm ngồi ở ngoài trời, -(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra giường, hoặc ghê' 
hoặc nệm, hoặc gôĩ kê thuộc v'ê hội chúng ở ngoài trời, trong lúc rời đi 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhũ ajjhokãse vasitvã kãlasseva 
senãsanam atiharanti.* Addasã kho bhagavã te bhikkhũ kãlasseva senãsanam 
atiharante. Disvã etasmiĩỊi nidãne etasmiĩỊi pakarane dhammiin kathain 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave atthamãse avassikasankete 
mandape vã rukkhamũle vã yattha kãkã vã kulalã vã na ũhadanti^ tattha 
senãsanain nikkhipitun ”ti. 

3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Saiighikain nãma sanghassa dinnain hoti pariccattain. 

Manco nãma cattãro mancã masãrako bundikãbaddho kuỊĩrapãdako 
ãhaccapãdako. 

PĩthaiỊi năma cattãri pĩthãni masãrakain bundikãbaddhaĩn 

kuỊĩrapãdakain ãhaccapãdakain. 

Bhisi nama pancabhisiyo unnabhisi^ colabhisi vakabhisi tinabhisi 
pannabhisi. 

Koccham nãma vãkamayain vã usĩramayain vã munjamayaĩn vã 
babbajamayaĩn‘* vã anto sainvethetvã baddhain hoti. 

Santharitvã ’ti sayain santharitvã. 

Santharãpetvã ’ti annain santharãpetvã anupasampannain 
santharãpeti tassa paỊibodho, upasampannain santharãpeti santhatassa^ 
paỊibodho. 

Tam pakkamanto neva uddhareyyã ’ti na sayain uddhareyya. 

Na uddharãpeyyã ’ti na annain uddharãpeyya. 

Anãpucchain vã gaccheyyã ’ti bhikkhuĩn vã sãmanerain vã ãrãmikaĩn 
vã anãpucchã majjhamassa purisassa leddupãtain atikkamantassa, ăpatti 
pãcittiyassa. 

Sanghike sanghikasannĩ ajjhokãse santharitvã vã santharãpetvã vã tain 
pakkamanto neva uddhareyya na uddharãpeyya anãpucchã vã gaccheyya, 
ãpatti pãcittiyassa. Sanghike vematiko -pe- Saủghike puggalikasannĩ 
ajjhokãse santharitvã vã santharãpetvã vã tain pakkamanto neva uddhareyya 
na uddharãpeyya anãpucchã vã gaccheyya, ãpatti pãcittiyassa. 


' abhiharanti - Ma. 

^ ũhananti - PTS. ^ pabbajamayam - Ma, Syã. 

^ unnabhisi - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. ^ santhărakassa - Ma, Syã, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi ngụ ở ngoài trời rồi mang cất chỗ 
nâm ngồi lúc còn sớm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vỊ tỳ khưu ấy đang 
mang cất chỏ nằm ngồi lúc còn sớm; sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các 
tỳ khưu, trong tám tháng thông thường không có mưa ta cho phép cất giữ 
chỗ nằm ngồi ở nơi mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ngay tại chỗ nào các con 
quạ hoặc chim kên kên không phóng uế.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho 
hội chúng. 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lâp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 

Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghếlâp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 

Nệm nghĩa là có năm loại nệm: nệm len, nệm bông vải, nệm vỏ cây, nệm 
cỏ, nệm lá. 

Vật kê nghĩa là làm bâng bông vải, hoặc làm bâng cây usĩra, hoặc làm 
bâng cỏ muíya, hoặc làm bằng cỏ pabbaja sau khi đã độn vào bên trong thì 
được buộc lại. 

Sau khi tự trải ra: sau khi tự mình trải ra. 

Sau khi bảo trải ra: sau khi bảo người khác trải ra. Vị bảo người chưa 
tu lên bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về vị ấy. Vị bảo người đã tu lên 
bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về người đã trải ra. 

Trong lúc rời đi không thu dọn vật ây: không tự mình thu dọn. 

Cũng không bảo thu dọn: không bảo người khác thu dọn. 

Hoặc ra đi không thông báo: không thông báo vỊ tỳ khưu, hoặc vỊ sa 
di, hoặc người giúp việc tu viện. Vị vượt quá chỗ rơi của cục đất được ném đi 
bởi người nam (có sức mạnh) bậc trung* thì phạm tội pãcittiya. 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, sau khi trải ra hoặc 
bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội pãcittiya. Thuộc về 
hội chúng, có sự hoài nghi, -(như trên) - Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là 
thuộc về cá nhân, sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi 
lại không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội pãcittiya. 


* Tài liệu The Buddhỉst Monastỉc Code cho biết khoảng cách là 6 mét (?). 
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Cilimikam* vã uttarattharanam vã bhummattharanam^ vã tattikam vã 
cammakhandam vã pãdapunjanim vã phalakapĩthain vã ajjhokãse 
santharitvã vã santharãpetvã vã tain pakkamanto neva uddhareyya na 
uddharãpeyya anãpucchain vã gaccheyya, ãpatti dukkatassa. 


Puggalike sanghikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasannĩ annassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 


Anãpatti uddharitvã gacchati, uddharãpetvã gacchati, ãpucchitvã^ 
gacchati, otãpento gacchati, kenaci paỊibuddhain hoti, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pathamasenãsanasikkhãpadam catutthaiỊi. 

—00O00-- 

6. 2. 5. DUTIYASENÃSANASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ 
sahãyakã honti. Te vasantãpi ekato vasanti, pakkamantãpi ekato 
pakkamanti. Te annatarasmiin sanghike vihãre seyyain santharitvã tain 
pakkamantã neva uddhariinsu, na uddharãpesuĩn, anãpucchã pakkamiinsu, 
senãsanain upacikãhi khãyitain hoti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma sattarasavaggiyã bhikkhũ sanghike vihãre seyyain 
santharitvã tain pakkamantã neva uddharissanti na uddharãpessanti 
anãpucchã pakkamissanti senãsanain upacikãhi khãyitan ”ti? -pe- “Saccain 
kira bhikkhave sattarasavaggiyã bhikkhũ sanghike vihãre seyyain santharitvã 
tam pakkamantã neva uddhariinsu, na uddharãpesuin, anãpucchã 
pakkamiinsu, senãsanain upacikãhi khãyitan ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã saủghike vihãre seyyain santharitvã tain pakkamantã neva 
uddharissanti na uddharãpessanti anãpucchã pakkamissanti senãsanain 
upacikãhi khãyitain? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu saúghike vỉhãre seyyam santharitvã vã 
santharãpetưã vã tam pakkamanto neva uddhareyya na uddharãpeyya 
anãpuccham vã gaccheyya pãcittiyan ”ti. 


' cimilikam - Ma, Sya, PTS, Simu 1. 

^ bhũmattharanaiỊi - Ma. ^ ãpucchaiỊi - Ma, Syã, PTS. 
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Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời tấm lót nền hoặc vải phủ 
giường ghế hoặc thảm trải nền hoặc thảm lót ngồi hoặc tấm da thú hoặc 
thảm chùi chân hoặc ghế kê chân, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng 
không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội dukkata. 

Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong lúc lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

Sau khi thu dọn rồi ra đi, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông 
báo, vỊ ra đi khi (vật ấy) đang còn được phơi nâng,' (vật ấy) đã được bất cứ ai 
chiếm hữu, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Điêu học tìiứ nhất ve chỗ nằm ngoi là thứ tư. 

—00O00-- 

6. 2. 5. ĐIÊU HỌC THỨ HAI VÊ CHỒ NẰM NGỒI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư là 
bạn hữu. Các vị ấy trong khi sống thì sống chung, trong khi ra đi thì ra đi 
chung. Các vị ấy sau khi trải ra chỗ nâm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, 
trong lúc rời đi đã không thu dọn cũng không bảo (người khác) thu dọn vật 
ấy, rồi đã ra đi không thông báo. Chỗ trú ngụ đã bị mối gặm nhấm. 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chỗ nâm 
ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng 
không bảo (người khác) thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không thông báo khiến 
chỗ trú ngụ bị mối gặm nhấm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chỗ nâm ở trong trú xá thuộc 
về hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn cũng không bảo (người khác) 
thu dọn vật ấy, rồi ra đi không thông báo khiến chỗ trú ngụ bị mối gặm 
nhấm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại 
ấy sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi 
lại không thu dọn cũng không bảo (người khác) thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi 
không thông báo khiến chỏ trú ngụ bị mối gặm nhấm vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm trong trú xá 
thuộc ve hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn củng không bảo thu dọn 
vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội pãcittiya.” 


' Nghĩ rằng: “Sau khỉ quay trở lại, ta sẽ thu dọn” (ViĩiA. iv, 776). 
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3. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Saiighiko nama viharo sanghassa dinno hoti pariccatto. 

SeyyaiỊi nãma bhisi cilimikã uttarattharanain bhummattharanain tattikã 
cammakhando nisĩdanain paccattharanain tinasanthãro pannasanthãro. 

Santharitvã ’ti sayain santharitvã. 

Santharãpetvã ’ti annain santharãpetvã. 

Tam pakkamanto neva uddhareyyã ’ti na sayain uddhareyya. 


Na uddharãpeyyã ’ti na annain uddharapeyya. 


Anãpucchain vã gaccheyyã ’ti bhikkhuin vã samanerain vã ãrãmikaĩn 
vã anãpucchã parikkhittassa ãrãmassa parikkhepain atikkamantassa ãpatti 
pãcittiyassa. Aparikkhittassa ãrãmassa upacăram atikkamantassa ãpatti 
pãcittiyassa. 


Sanghike sanghikasannĩ seyyain santharitvã vã santharăpetvã vã tain 
pakkamanto neva uddhareyya na uddharãpeyya anãpucchain vã gaccheyya 
ãpatti pãcittiyassa. Sanghike vematiko seyyain santharitvã vã santharãpetvã 
vã tain pakkamanto neva uddhareyya na uddharãpeyya anãpucchain vã 
gaccheyya, ãpatti pãcittiyassa. Sanghake puggalikasannĩ seyyain santharitvã 
vã santharãpetvã vã tain pakkamanto neva addhareyya na addharãpeyya 
anãpuccham vã gaccheyya ãpatti pãcittiyassa. 


Vihãrassa upacãre vã upatthãnasãlãyaĩn vă mandape vã mkkhamũle vã 
seyyain santharitvã vã santharãpetvã vã tain pakkamanto neva uddhareyya 
na uddharãpeyya anãpucchain vã gaccheyya, ãpatti dukkatassa. Mancain vã 
pĩthain vã vihãre vã vihãrassa upacãre vã upatthãnasãlãyaĩn vã mandape vã 
rukkhamũle vã santharitvã vã santharãpetvã vã tain pakkamanto neva 
uddhareyya na uddharãpeyya anãpucchain vã gaccheyya, ãpatti dukkatassa. 


126 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacỉttỉya 15 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trú xá thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 

Chỗ nằm nghĩa là nệm, tấm lót nền, vải phủ giường ghế, thảm trải nền, 
thảm đan, tấm da thú, vật lót ngồi, tấm trải nâm, thảm cỏ, thảm lá. 

Sau khi tự trải ra: sau khi tự mình trải ra. 

Sau khi bảo trải ra: sau khi bảo người khác trải ra. 

Trong lúc rời đi không thu dọn vật ây: không tự mình thu dọn. 

Cũng không bảo thu dọn: không bảo người khác thu dọn. 


Hoặc ra đi không thông báo: không thông báo vỊ tỳ khưu, hoặc vỊ sa 
di, hoặc người giúp việc tu viện. Vị vượt quá hàng rào của tu viện được rào lại 
thì phạm tội pãcittiya. Vị vượt qua vùng phụ cận của tu viện không được rào 
lại thì phạm tội pãcittiya. 


Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị sau khi trải ra 
hoặc bảo trải ra chỗ nâm, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội pãcittiya. Thuộc về 
hội chúng, có sự hoài nghi, vỊ sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nâm, trong 
lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không 
thông báo thì phạm tội pãcittiya. Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là thuộc 
về cá nhân, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nâm, trong lúc rời đi lại 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội pãcittiya. 


Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nâm ở vùng phụ cận của trú xá hoặc 
trong phòng phục vụ hoặc ở mái che hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội dukkata. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra giường hoặc ghế ở 
trong trú xá hoặc ở vùng phụ cận của trú xá hoặc trong phòng phục vụ hoặc 
ở mái che hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội dukkata. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6.2. 6. 


Puggalike sanghikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasannĩ annassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 


Anãpatti uddharitvã gacchati, uddharãpetvã gacchati, ãpucchitvã 
gacchati, kenaci paỊibuddhain hoti, sãpekkho gantvã tattha thito ãpucchati, 
kenaci paỊibuddho hoti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Dutiyasenãsanasikkhãpadam pancamaiỊi. 

—ooOoo-- 


6 . 2. 6. ANUPAKHAJJASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
varaseyyãyo paỊibuddhanti. ‘ Therã^ bhikkhũ vutthãpenti. Atha kho 
chabbaggiyãnain bhikkhũnain etadahosi: “Kena nu kho mayain upãyena 
idheva vaseyyãmã ”ti?^ Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ there bhikkhũ 
anupakhajja seyyain kappenti ‘yassa sambãdho bhavissati so pakkamissatĩ 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ there bhikkhũ anupakhajja seyyain 
kappessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave there bhikkhũ anupakhajja 
seyyain kappethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã -pe- 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu saúghike vihãre jãnarn pubbũpagatam bhikkhurn 
anupakhajja seyyam kappeyya ‘yassa sambãdho bhavissati so 
pakkamissatĩ ’ti, etadeva paccayam karitvã anannarn pãcittìyan ”ti. 


' palibuddhenti - Ma. ^ there - Atthakathayam. ^ vassaiỊi vaseyyama ti - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Đĩêu Pacittiya i6 


Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 


Sau khi thu dọn rồi ra đi, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông 
báo, (vật ấy) đã được bất cứ ai chiếm hữu, vị có dự tính sau khi đi đến nơi ấy 
rồi (nhân tin về) hỏi, vỊ bị cản trở bởi bất cứ điều gì, trong những lúc có sự cố, 
vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì vê chỗ nằm ngoi là thứ năm. 

—ooOoo-- 


6 . 2. 6. ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC CHEN VÀO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chiếm hữu 
các chỗ nàm tốt nhất; các tỳ khưu trưởng lão bảo các vị ấy đứng dậy. Khi ấy, 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Bâng phương kế gì chúng ta có 
thể sống mùa (an cư) mưa ở chính nơi này?” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi nâm xuống (nghĩ rằng): “Người 
nào bực bội thì sẽ ra đi.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại chen vào (chỗ) các tỳ 
khưu trưởng lão rồi nằm xuống?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các ngươi chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi nâm xuống, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào ở trong trú xá thuộc vê hội chúng dầu biết vẫn chen vào 
(chỗ) của vị tỳ khưu đã đêh trước rồi nằm xuống (nghĩ rằng): ‘Người nào 
bực bội thì sẽ ra đi.’ Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điêu nào 
khác thì phạm tội pãcittiya.” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6.2. 6. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

SanghikaiỊi nãma vihãro sanghassa dinno hoti pariccatto. 

Jãnãti nãma ‘vuddho ’ti jãnãti, ‘gilãno ’ti jãnãti, ‘sanghena dinno ’ti 
jãnãti. 

Anupakhajjã ’ti anupavisitvã. 

Seyyain kappeyyã ’ti mancassa vã pĩthassa vã pavisantassa vã 
nikkhamantassa vã upacãre seyyain santharati vã santharãpeti vã, ãpatti 
dukkatassa. Abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 

Etadeva paccayain karitvã anannan ’ti na anno koci paccayo hoti 
anupakhajja seyyain kappetuin. 

Sanghike sanghikasannĩ anupakhajja seyyain kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Sanghike vematiko anupakhajja seyyain kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Sanghike puggalikasannĩ anupakhajja kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Mancassa vã pĩthassa vã pavisantassa vã nikkhamantassa vã upacãrain 
thapetvã seyyain santharati vã santharãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 
Abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti dukkatassa. Vihãrassa upacãre vã 
upatthãnasãlãyaĩn vã mandape vã rukkhamũle vã ajjhokãse vã seyyain 
santharati vã santharãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Abhinisĩdati vã 
abhinipajjati vã, ãpatti dukkatassa. 

Puggalike sanghikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasannĩ annassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 

Anãpatti gilãno pavisati sĩtena vã unhena vã pĩỊito pavisati, ăpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã’ ti. 

Anupakhajjasikkhãpadain chatthain. 

—ooOoo-- 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trú xá thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 


Biểt nghĩa là vị biết rằng: ‘Vị già cả;’ vị biết râng: ‘Vị bệnh;’ vỊ biết rằng: 
‘Đã được hội chúng giao cho.’ 

Chen vào: là sau khi lấn chiếm. 

Nằm xuổhg: Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nàm ở khu vực lân cận 
của giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội 
dukkata. Vị nâm xuống hoặc ngồi xuống (ở chỗ ấy) thì phạm tội pãcittiya. 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điêu nào khác: 

không có bất cứ nguyên nhân nào khác khiến (vị ấy) chen vào rồi nâm xuống. 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vỊ chen vào rồi nằm 
xuống thì phạm tội pãcittiya. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, vỊ chen 
vào rồi nâm xuống thì phạm tội pãcittìya. Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng 
là thuộc về cá nhân, vỊ chen vào rồi nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Vị trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nâm không thuộc khu vực lân cận của 
giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội dukkata. Vị 
nằm xuống hoặc ngồi xuống (chỗ ấy) thì phạm tội dukkata. Vị trải ra hoặc 
bảo trải ra chỗ nâm ở vùng phụ cận của trú xá hoặc trong phòng phục vụ 
hoặc ở mái che hoặc ở gốc cây hoặc ở ngoài trời thì phạm tội dukkata. Vị 
nâm xuống hoặc ngồi xuống (chỗ ấy) thì phạm tội dukkata. 

Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

Vị đi vào khi bị bệnh, vị đi vào vì lạnh hoặc vì nóng hoặc bị áp bức, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc chen vào là thứ sáu. 

—00O00-- 
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6 . 2. 7 . NIKKADDHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ 
annatarain paccantimain mahãvihãrain patisankharonti “Idha mayain 
vassain vasissãmã ”ti. Addasainsu kho chabbaggiyã bhikkhũ sattarasavaggiye 
bhikkhũ vihãrain patisankharonte, disvãna evamãhainsu: “Ime ãvuso 
sattarasavaggiyã bhikkhũ vịhãrain patisankharonti, handa ne vutthãpessãmã 
”ti. Ekacce evamãhainsu: “Agamethãvuso yãva patisankharonti patisankhate 
vutthãpessãmã ”ti. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ sattarasavaggiye bhikkhũ 
etadavocuin: “Utthethãvuso amhãkain vihãro pãpunãtĩ ”ti. “Nanu ãvuso 
patigacceva' ãcikkhitabbain, mayancannain patisankharomã ”ti. “Nanu 
ãvuso sanghiko vihãro ”ti? “Amãvuso sanghiko vihãro ”ti. “Utthethãvuso 
amhãkain vihãro pãpunãti ”ti. “Mahallako ãvuso vihãro. Tumhepi vasatha 
mahampi vasissămã ”ti. “Utthethãvuso amhãkain vihãro pãpunãtĩ ”ti kupitã 
anattamanã gĩvãya gahetvã nikkaddhanti. Te nikkaddhayamãnã rodanti. 
Bhikkhũ evamãhainsu: “Kissa tumhe ãvuso rodathã ”ti? ‘Tme ãvuso 
chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã amhe sanghikã vihãrã 
nikkaddhantĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi năma chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã bhikkhũ 
sanghikã vihãrã nikkaddhissantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave 
kupitã anattamanã bhikkhũ sanghikã vihãrã nikkaddhathã ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe 
moghapurisã kupitã anattamanã bhikkhũ sanghikã vihãrã nikkaddhissatha? 
Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu bhikkhum kupito anattamano saủghikã vihãrã 
nikkaậậheyya vã nikkaậậhãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 


' patikacceva - Ma, Sya. 
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6 . 2. 7 . ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC LÔI KÉO RA; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư 
đang sửa chữa ngôi trú xá lớn nọ ở vùng ven (nghĩ rằng): ‘Chúng ta sẽ sống 
mùa (an cư) mưa ở đây.’ Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn thấy các tỳ khưu 
nhóm Mười Bảy Sư đang sửa chữa ngôi trú xá, sau khi nhìn thấy đã nói như 
vầy: - “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư này đang sửa chữa 
ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo họ rút đi.” Một số vỊ đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, hãy chờ đợi trong lúc họ đang sửa chữa. Khi đã được sửa chữa 
xong thì chúng ta sẽ bảo họ rút đi.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói 
với các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú 
xá được giao cho chúng tôi.” - “Này các đại đức, sao lại không nói cho biết 
trước, chúng tôi đã có thể sửa chữa cái khác?” - “Này các đại đức, không phải 
trú xá thuộc về hội chúng hay sao?” - “Này các đại đức, đúng vậy, trú xá 
thuộc về hội chúng.” - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng 
tôi.” - “Này các đại đức, trú xá thì lớn, các vỊ ở được, thì chúng tôi cũng sẽ ở 
được.” - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi.” Rồi đã 
nổi giận, bất bình nâm (các vỊ ấy) ở cổ lôi kéo ra ngoài. Trong lúc bị lôi kéo ra 
ngoài, các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì 
sao các vỊ khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, những tỳ khưu nhóm Lục Sư 
này nổi giận, bất bình rồi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- Các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư này khi nổi giận, bất bình lại 
lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nổi giận, bất bình rồi lôi kéo các tỳ khưu ra 
khỏi trú xá thuộc về hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú 
xá thuộc về hội chúng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo vị tỳ khưu 
ra khỏi trú xá thuộc v'ê hội chúng thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6.2. 7. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Bhikkhun ’ti annain bhikkhuin. 

Kupito anattamano ’ti anabhiraddho ãhatacitto khilajãto. 

Saiighiko nama viharo sanghassa dinno hoti pariccatto. 

Nikkaddheyyã ’ti gabhe gahetvã pamukhain nikkaddhati, ãpatti 
pãcittiyassa. Pamukhe gahetvã bahi nikkaddhati, ãpatti pãcittiyassa. Ekena 
payogena bahukepi dvãre atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Nikkaddhãpeyyã ’ti annain ãnãpeti, ãpatti dukkatassa.* Sakiin ãnanto 
bahukepi dvãre atikkãmeti, ãpati pãcittiyassa. 

Sanghike sanghikasannĩ kupito anattamano nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Sanghike vematiko kupito anattamano 
nikkaddhati vã nikkadhãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Sanghike puggalikasannĩ 
kupito anattamano nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. 

Tassa parikkhãraĩn nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 
Vihărassa upacãrã vã upatthãnasãlãya vă mandapã vã rukkhamũlã vã 
ajjhokãsã vã nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 

Anupasampannain vihãrã vã vihãrassa upacãrã vã upatthãnasãlãya vã 
mandapã vã mkkhamũlã vã ajjhokãsã vã nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
ăpatti dukkatassa. Tassa parikkhãraĩn nikkaddhati vã nikkadhãpeti vã, ăpatti 
dukkatassa. 

Puggalike sanghikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasannĩ annassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 

Anãpatti alajjiĩn nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, tassa parikkhãraĩn 
nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ummattakain nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, tassa parikkhãrain nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
bhandanakãrakain -pe- kalahakãrakain -pe- vivãdakãrakain -pe- 
bhassakãrakaĩn — pe— sanghe adhikaranakãrakain nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, tassa parikkhãraĩn nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
antevãsikain vã saddhivihãrikaĩn vã na sammãvattantain nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, tassa parikkhãraĩn nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Nikkaddhanasikkhãpadam sattamam. 

—00O00-- 


' pacittiyassa - Ma, Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacỉttiya 17 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: là vỊ tỳ khưu khác. 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 

Trú xá thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 

Lôi kéo ra: sau khi nâm lấy ở trong phòng rồi lôi kéo ra phía trước thì 
phạm tội pãcittiya. Sau khi nâm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì 
phạm tội pãcittiya. Với một lần ra sức, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa 
phạm (chỉ một) tội pãcittiya. 

Bảo lôi kéo ra: vỊ ra lệnh người khác thì phạm tội pãcittiya. Được ra 
lệnh một lần, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa (vỊ ra lệnh) phạm (chỉ một) 
tội pãcittiya. 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị nổi giận bất bình 
rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pãcittìya. Thuộc về hội chúng, 
có sự hoài nghi, vị nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội pãcittiya. Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là thuộc về cá nhân, vị 
nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pãcittiya. 

Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vỊ kia thì phạm tội dukkata. 
Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi 
phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi 
khuôn viên bên ngoài thì phạm tội dukkata. 

Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo người chưa tu lên bậc trên ra khỏi trú xá, 
hoặc ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra 
khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài thì 
phạm tội dukkata. Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia thì 
phạm tội dukkata. 

Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

Vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị không biết hổ thẹn, vỊ lôi kéo hoặc bảo lôi 
kéo ra vật dụng của vị ấy; vỊ lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vỊ bị điên, vỊ lôi kéo 
hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vỊ ấy; vỊ lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vỊ thường 
gây nên các sự xung đột,... vỊ thường gây nên các sự cãi cọ,... vỊ thường gây 
nên các sự tranh luận,... vỊ thường gây nên các sự nói chuyện nhảm nhí,... vị 
thường gây nên các sự tranh tụng trong hội chúng, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo 
ra vật dụng của vỊ kia; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra người đệ tử hoặc người 
học trò không thực hành phận sự đúng dân, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật 
dụng của vỊ kia; vỊ bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc lôi kéo ra là thứ bảy. 

-00O00-- 
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6. 2. 8. VEHASAKUTISIKKHAPADAM 

• • 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ sanghike 
vihăre upari vehãsakutiyã eko hetthã viharati, eko upari. Uparimo bhikkhu 
ãhaccapãdakain mancain sahasã abhinisĩdi. Mancapãdo nipatitvã* 
hetthimassa bhikkhuno matthake avatthãsi. So bhikkhu vissaramakãsi. 
Bhikkhũ upadhãvitvã tain bhikkhuin etadavocuin: “Kissa tvain ãvuso 
vissaramakãsĩ ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhũnain etamatthain ãrocesi. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhu sanghike vihãre upari vehãsakutiyã 
ãhaccapãdakain mancain sahasã abhinisĩdissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira 
tvain bhikkhu sanghike vihãre upari vehãsakutiyă ãhaccapãdakain mancain 
sahasã abhinisĩdasĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
-pe- Kathain hi nãma tvain moghapurisa sanghike vihãre upari 
vehãsakutiyã ãhaccapãdakain mancain sahasã abhinisĩdissasi? Netain 
moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu saủghike vỉhãre upari vehãsakutiyã ãhaccapãdakam 
mancam vã pĩtham vã abhinisĩdeyya vã abhinipajjeyya vã pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Saiighiko nama viharo sanghassa dinno hoti pariccatto. 
Vehãsakuti nãma majjhamassa purisassa asĩsaghattã. 
Ãhaccapãdako nãma manco ange vijjhitvã thito hoti. 
Ãhaccapãdakain nãma pĩtham ange vijjhitvã thitain hoti. 
Abhinisĩdeyyã ’ti tasmiin abhinisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. 
Abhinipajjeyyã ’ti tasmiin abhinipajjati, ãpatti pãcittiyassa. 


' nippatitva - Ma; patitva - Sya; nippatitva - PTS. 
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6. 2. 8. ĐIÊU HỌC VÊ CĂN GÁC LẦU: 

• 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu trong trú xá của 
hội chúng có căn gác lầu, một vị sống ở bên dưới, một vỊ ở phía trên. Vị tỳ 
khưu ở trên đã ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân tháo 
rời được. Chân giường đã rơi xuống và chạm vào đầu của vỊ tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức đã thét lên?” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vỊ tỳ khưu lại ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc 
giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng?” 
-(như trên)- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi ngồi xuống một cách vội vã ở 
chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội 
chúng, có đung không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách ràng: -(như trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ngồi xuống 
một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong 
trú xá của hội chúng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu nào ngồi xuống hoặc nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghê' 
loại có chân tháo rời được ở căn gác ĩâu trong trú xá của hội chúng thì 
phạm tội pãcittiya.” 

3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 


Thuộc ve hội chúng nghĩa là trú xá đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 


Căn gác ĩâu nghĩa là không đụng vào đầu của người đàn ông (có chiều 
cao) bậc trung. 

Giường loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi 
được gân vào. 

Ghế loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi được 
gân vào. 

Ngoi xuổhg: vỊ ngồi xuống ở chỗ ấy thì phạm tội pãcittiya. 

Nằm xuổhg: vị nâm xuống ở chỏ ấy thì phạm tội pãcittiya. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2 . g. 


Sanghike sanghikasannĩ upari vehãsakutiyã ãhaccapãdakam mancain vã 
pĩthain vã abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Sanghike 
vematiko -pe- Sanghike puggalikasannĩ upari vehãsakutiyã ãhacca- 
pãdakain mancain vã pĩthain vã abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Puggalike sanghikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikassannĩ annassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 


Anãpatti vehãsakutiyã, sĩsaghattãya, hetthã aparibhogain hoti, 
padarasancitain hoti, patãni dinnã hoti, tasmiin thito ganhãti* vã laggeti vã, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Vehãsakutisikkhãpadam atthamaiỊi. 

—ooOoo-- 


6. 2. 9. MAHALLAKAVIHARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyain viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmato channassa upatthãko mahãmatto 
ãyasmato channassa vihãrain kãrãpeti. Atha kho ãyasmã channo 
katapariyositain vihãrain punappunain chãdãpesi,^ punappunain lepãpesi,'^ 
atibhãrito vihãro paripati. Atha kho ãyasmã channo tinanca katthanca 
sainkaddhanto annatarassa brãhmanassa yavakhettain dũsesi. Atha kho so 
brãhmano ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi nãma bhadantã amhãkain 
yavakhettain dũsessantĩ ”ti? Assosuin kho bhikkhũ tassa brãhmanassa 
ujjhãyantassa khĩyantassa vipãcentassa. 


' ganhati - Ma, PTS. ^ lepapeti - Ma; limpapesi - Sya; 

^ chãdãpeti - Ma, PTS. limpãpeti - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Đĩêu Pacittỉya 19 


Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị ngồi xuống hoặc 
nâm xuống ở chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
thì phạm tội pãcittìya. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, -(như trên)- 
Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là thuộc về cá nhân, vỊ ngồi xuống hoặc 
nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
thì phạm tội pãcittìya. 


Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 


ở chỗ không phải là gác lầu, ở gác lầu (thấp) bị va chạm vào đầu, phần 
bên dưới là không được sử dụng, (gác lầu) đã được lót sàn, (giường ghẽ) đã 
được đóng đinh, vị đứng ở trên chỗ ấy lấy xuống hoặc treo lên, vỊ bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve căn gác ĩâu là thứ tám. 

—00O00-- 


6. 2. 9. ĐIÊU HỌC VE TRÚ XÁ LỚN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, vị quan đại thần người hộ độ cho đại đức Channa ra 
lệnh xây dựng trú xá cho đại đức Channa. Khi ấy, lúc trú xá đã được làm hoàn 
tất, đại đức Channa đã cho người lợp đi lợp lại, đã cho người tô trét đi tô trét 
lại khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống. Sau đó, đại đức 
Channa trong lúc gom góp cỏ và cây gỗ đã làm hư hỏng ruộng lúa mạch của 
người Bà-la-môn nọ. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại làm hư hỏng ruộng lúa mạch của 
chúng tôi?” Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6.2. g. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma ăyasmã channo katapariyositain vihãrain 
punappunain chãdãpessati punappunain lepãpessati atibhãrito vihãro 
paripatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain channa katapariyositain vihãram 
punappunain chãdãpesi punappunain lepãpesi atibhãrito vihãro paripatĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tvain moghapurisa katapariyositain vihãrain punappunain chãdãpessasi 
punappunain lepãpessasi atibhãrito vihãro paripati? Netain moghapurisa 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Mahallakam pana bhikkhunã vihãram kãrayamãnena yãva dvãra- 
kosã aggalatthapanãya ãlokasandhiparikammãya dvatticchadanassa 
pariyãyam appaharite thitena adhitthãtabbam, tato ce uttarim appaharite 
pi thito adhitthaheyya pãcittiyan ”ti. 


3. Mahallako nama viharo sassamiko vuccati. 


Vihãro nama ullitto va hoti avalitto va ullittavalitto va. 


Kãrayamãnenã ’ti karonto va karapento va. 


Yãvadvãrakosã ’ti pitthasaghatassa^ samanta hatthapasa. 


Aggalatthapanãyã ’ti dvaratthapanaya. 


Ãlokasandhiparikammãyã ’ti vãtapãnaparikammãya, setavanọain 
kãỊavannain gerukaparikammain^ mãlãkammaĩn latãkammain makara- 
dantakain pancapatikain.^ 


Dvatticchadanassa pariyãyain appaharite thitena 
adhitthãtabban ’ti Haritain nãma pubbannain aparannain sace harite 
thito adhitthãti, ãpatti dukkatassa. Maggena chãdentassa dve magge 
adhitthahitvã tatiyain maggain ãnãpetvã pakkamitabbain. Pariyãyena 
chãdentassa dve pariyãye adhitthahitvã tatiyain pariyãyain ãnãpetvã 
pakkamitabbain. 


' pitthasamghatassa - Ma, PTS; 
pitthisanghãtassa - Syã. 


^ gerukavannam - Sya. 

^ paíicapatthikam - Syã, PTS. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, đại đức Channa còn 
cho người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở 
nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống?” -(như trên)- “Này Channa, nghe nói 
lúc trú xá đã được làm hoàn tất ngươi còn cho người lợp đi lợp lại, còn cho 
người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống, 
co đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Ton đã khiên 
trách râng: -(như trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn 
tất, ngươi còn cho người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại 
khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho xây dựng trú xả lớn, vị tỳ khưu nên đứng ở chỗ không 
trông trọt mà quyết định cách thức v'ê hai ba lớp tô đắp đối với việc lắp đặt 
chốt cửa, đối với việc trang hoàng các lỗ thông hơi, cho đêh khung cửa lớn. 
Nếu vượt quá điêu ấy, cho dâu vị đứng ở chỗ không trông trọt mà quyết 
định vẫn phạm tội pãcittiya.” 


3. Trú xá lớn: nghĩa là có thí chủ được đề cập đến. 


Trú xá: nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 


Trong lúc cho xây dựng: là (tự mình) đang làm hoặc đang bảo người 
làm. 


Cho đến khung cửa lớn: là (khoảng rộng) một tầm tay (1 mét 25) ở các 
khu vực xung quanh của đà ngang và trụ cửa. 


ĐÔI với việc lắp đặt chổt cửa: của việc lâp đặt cánh cửa lớn. 


ĐÔI với việc trang hoàng các lỗ thông hơi: là của việc trang hoàng 
các cửa sổ (gồm có các việc): sơn màu trâng, sơn màu đen, sơn màu đỏ, trang 
hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bâng răng cá kiếm, vải 
trang hoàng năm loại. 


Nên đứng ở chỗ không trong trọt mà quyết định cách thức ve 

hai ba lớp tô đắp: Được trong trọt nghĩa là các loại lúa bâp và rau cải. 
Nếu đứng ở chỗ được trồng trọt mà xác định thì phạm tội dukkata. Khi đang 
cho tô đâp theo đường thằng, sau khi đã quyết định hai đường và đã chỉ thị 
đường thứ ba thì nên rời đi. Khi đang cho tô đâp theo đường vòng, sau khi đã 
quyết định hai đường vòng và đã chỉ thị đường vòng thứ ba thì nên rời đi. 
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Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2. lo. 


Tato ce uttariiỊi appaharitepi thito adhitthaheyyã ’ti itthakãya 
chãdentassa itthakãyitthakãya/ ãpatti pãcittiyassa. Silãya chãdentassa silãya 
silãya, ãpatti pãcittiyassa. Sudhãya chãdentassa pinde pinde, ãpatti 
pãcittiyassa. Tinena chãdentassa karaỊe karaỊe, ãpatti pãcittiyassa. Pannena 
chãdentassa panne panne, ãpatti pãcittiyassa. 


Atirekadvattipariyãye atirekasannĩ adhitthãti, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekadvattipariyãye vematiko adhitthãti, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekadvattipariyãye ũnakasannĩ adhitthãti, ãpatti pãcittiyassa. 


Unakadvattipariyãye atirekasannĩ, ãpatti dukkatassa. Unakadvatti- 
pariyãye vematiko, ãpatti dukkatassa. Unakadvattipariyãye ũnakasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti dvattipariyãye, ũnakadvattipariyãye,^ lene, guhãya, 
tinakutikãya, annassatthãya, attano dhanena, vãsãgãrain thapetvã sabbattha 
anãpatti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Mahallakavihãrasikkhãpadam navamain. 

—ooOoo-- 


6 . 2. lO. SAPPANAKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã ãỊaviyain viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena ãỊavakã bhikkhũ navakammain karontã jãnaĩn 
sappãnakain udakain tinampi mattikampi sincantipi sincãpentipi. 

2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ăỊavakã bhikkhũ jãnaĩn sappãnakain udakain tinampi 
mattikampi sincissantipi sincãpessantipĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe 
bhikkhave jãnaĩn sappãnakain udakain tinampi mattikampi sincathãpi 
sincãpethãpĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
“Kathain hi nãma tumhe moghapurisa jãnaĩn sappãnakain udakain tinampi 
mattikampi sincissãthãpi sincãpessathãpi? Netain moghapurisa 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu jãnam sappãụakam udakam tiụam vã mattikam vã 
sinceyya vã siíỉcãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 


' itthakitthakaya - Ma, Sya, PTS. 

^ ũnakadvittipariyãye - Syã, PTS; ũnakapariyãye - Sĩ 1, Sĩmu 2. 
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Nêu vượt quá đĩêu ấy, cho đâu vị đứng ở chỗ không trong trọt 
mà quyết định: Vị đang cho tô đâp bâng ngói thì phạm tội pãcittiya theo 
từng viên ngói. Vị đang cho tô đâp bâng đá phiến thì phạm tội pãcittiya theo 
từng viên đá phiến. Vị đang cho tô đâp bâng vữa hồ thì phạm tội pãcittìya 
theo từng cục vữa hồ. Vị đang cho tô đâp bàng cỏ thì phạm tội pãcittiya theo 
từng nâm cỏ. Vị đang cho tô đâp bâng lá thì phạm tội pãcittiya theo từng tấm 
lá. 


Vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là vượt quá, vỊ quyết định thì 
phạm tội pãcittiya. Vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, vị quyết 
định thì phạm tội pãcittiya. Vượt quá hai hay ba cách thức, (lầm) tưởng là 
chưa quá, vị quyết định thì phạm tội pãcittiya. 

Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, (lầm tưởng) là đã vượt quá, phạm tội 
dukkata. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là chưa quá thì vô 
tội. 


Trong hai hay ba cách thức, khi chưa đủ hai hay ba cách thức, trong hang 
đá, trong hang động, trong cốc liêu bâng cỏ, vì nhu cầu của vỊ khác, bâng vật 
sở hữu của bản thân, trừ ra nhà ở còn tất cả các nơi thì không phạm tội, vị bị 
điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve trú xá lớn là thứ chín. 

—ooOoo-- 


6 . 2. lO. ĐIÊU HỌC VE (NƯỚC) có SINH VẬT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÃỊavĩ, nơi tháp thờ 
AggãỊaỵa. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới các tỳ khuu ở 
thành AỊavĩ trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất 
sét. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên) - các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành AỊavĩ trong khi biết nước có sinh 
vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ 
va đất sét, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tổn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới hoặc bảo tưới 
lên cỏ hay đất sét thì phạm tội pãcittiya.” 
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3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Jãnãti nãma* sãmain vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti. 

Sinceyyã ’ti sayain sincati, ãpatti pãcittiyassa. 

Sincãpeyyã ’ti annain ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa.^ Sakiin ãnanto 
bahukampi sincati, ãpatti pãcittiyassa. 

Sappãnake sappãnakasannĩ tinain vã mattikain vã sinca ti vã sincãpeti vã, 
ãpatti păcittiyassa. Sappãnake vematiko tinain vã mattikain vã sincati vã 
sincãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Sappãnake appãnakasannĩ tinain vã 
mattikain vã sincati vã sincãpeti vã, anãpatti. 

Appãnake sappãnakasannĩ, ãpatti dukkatassa. Appãnake vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Appãnake appãnakasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti. 


Sappãnakasikkhãpadam dasamain. 
Bhũtagãmavaggo^ dutiyo. 

—00O00-- 


TASSUDDÃNAM 

Bhũtain annãya ujjhãyaĩn pakkamantena te duve 
pubbe nikkaddhan’ ãhaccadvãrain sappãnakena cã ”ti. 

—00O00-- 


' janam nama - Sya. ^ apatti dukkatassa - katthaci. ^ senasanavaggo - Simu 2. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biẽt nghĩa là tự mình biết hoặc các người khác thông báo cho vị ấy. 

Tưới: vỊ tự mình tưới thì phạm tội pacittiya. 

Bảo tưới: Vị ra lệnh cho người khác thì phạm tội pãcittiya. Được ra lệnh 
một lần, mặc dầu (vỊ kia) tưới nhiều lần, (vỊ ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pãcittìya. 


Khi có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vỊ tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay 
đất sét thì phạm tội pãcittiya. Khi có sinh vật, có sự hoài nghi, vỊ tưới hoặc 
bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tội dukkata. Khi có sinh vật, (lầm) tưởng 
là không có sinh vật, vỊ tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì vô tội. 

Khi không có sinh vật, (lầm tưởng) là có sinh vật, phạm tội dukkata. Khi 
không có sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi không có sinh vật, 
nhận biết là không có sinh vật thì vô tội. 

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học ve (nước) có sinh vật là thứ mười. 

Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 

—00O00-- 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Thảo mộc, nói tráo trở, trong khi phê phán, hai điều về vị rời đi, vỊ đến 
trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, và có sinh vật. 

—00O00-- 
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6. 3. BHIKKHUNOVADAVAGGO 

6 . 3.1. OVÃDASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena therã bhikkhũ 
bhikkhuniyo ovadantã lãbhino honti cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccaya- 
bhesajjaparikkhãrãnaĩn. Atha kho chabbaggiyãnain bhikkhũnaĩn etadahosi: 
“Etarahi kho ãvuso therã bhikkhũ bhikkhuniyo ovadantã lăbhino honti 
cĩvarapindapãtasenãsanagilănapaccayabhesajjaparikkhărãnaĩn, handãvuso 
mayampi bhikkhuniyo ovadãmã ”ti. 


2. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhuniyo upasankamitvã 
etadavocuin: “Amhepi bhaginiyo upasankamatha mayampi ovadissãmã ”ti. 
Atha kho tã bhikkhuniyo yena chabbaggiyã bhikkhũ tenupasankamiinsu, 
upasankamitvã chabbaggiye bhikkhũ abhivãdetvã ekamantain nisĩdiinsu. 
Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩnain parittanneva dhammiĩn 
kathain katvã divasain tiracchãnakathãya vĩtinãmetvã uyyojesuĩn: 
“Gacchatha bhaginiyo ”ti. 


3- Atha kho tã bhikkhuniyo yena bhagavã tenupasankamiinsu, 
upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã ekamantain atthainsu. 
Ekamantain thitã kho tã bhikkhuniyo bhagavã etadavoca: “Kacci 
bhikkhuniyo ovãdo iddho ahosĩ ”ti? “Kuto bhante ovãdo iddho bhavissati? 
Ayyã chabbaggiyã parittanneva dhammiin kathain katvã divasain 
tiracchãnakathãya vĩtinãmetvã uyyojesun ”ti. 


4. Atha kho bhagavã tã bhikkhuniyo dhammiyã kathãya sandassesi 
samãdapesi samuttejesi sampahainsesi. Atha kho tã bhikkhuniyo bhagavatã 
dhammiyã kathãya sandassitã samãdapitã samuttejitã sampahainsitã 
bhagavantain abhivãdetvã padakkhinain katvã pakkamiinsu. 


5. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane bhikkhu- 
sanghain sannipãtãpetvã chabbaggiye bhikkhũ patipucchi: “Saccain kira 
tumhe bhikkhave bhikkhunĩnain parittanneva dhammiin kathain katvã 
divasain tiracchãnakathãya vĩtinãmetvã uyyojethã ”ti? 

“Saccain bhagavã ”ti. 
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6. 3. PHẤM GIÁO GIỚI TỲ KHƯU NI: 

6. 3 . 1 . ĐIÊU HỌC VE GIÁO GIỚI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão trong khi 
giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư đã bàn bạc điều này: - “Này các đại đức, hiện nay các tỳ khưu trưởng 
lão trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật 
dụng như y phục, vật thực, chỏ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Này các đại 
đức, vậy chúng ta cũng giáo giới các tỳ khưu ni.” 


2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và đã nói 
điều này: - “Này các sư tỷ, hãy đi đến gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giáo 
giới.” Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Lục Sư, sau 
khi đến đã đảnh lễ các tỳ khưu nhóm Lục Sư rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói Pháp thoại đến các tỳ khưu ni chỉ chút ít, 
sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi đã giải tán (nói râng): - “Này 
các sư tỷ, hãy đi đi.” 


3- Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu 
ni ấy đang đứng một bên điều này: - “Này các tỳ khưu ni, châc hân việc giáo 
giới đã có hiệu quả?” - “Bạch ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các 
ngài đại đức nhóm Lục Sư nói Pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày 
với chuyện nhảm nhí rồi giải tán?” 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho các tỳ khuu ni ấy bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài 
Pháp thoại, các tỳ khuu ni ấy đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. 


5. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khuu lại và đã hỏi các tỳ khuu nhóm Lục Sư ràng: - “Này các tỳ 
khuu, nghe nói các ngươi nói Pháp thoại cho các tỳ khuu ni chỉ chút ít, sau đó 
trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagavã: — pe— “Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhunĩnain parittanneva dhammiin kathain katvã divasain tiracchãna- 
kathãya vĩtinãmetvã uyyojessatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammikain kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Anujãmi bhikkhave bhikkhunovãdakain sammannituin. Evanca pana 
bhikkhave sammannitabbo: Pathamain bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena 
bhikkhună patibalena saủgho nãpetabbo: 


6. “Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallain, sangho 
itthannãmain bhikkhuin bhikkhunovãdakain sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmain bhikkhuin 
bhikkhunovãdakain sammannati. Yassãyasmato khamati itthannamãssa 
bhikkhuno bhikkhunovãdakassa sammati, so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. 


Dutiyampi etamatthain vadãmi. -pe- Tatiyampi etamatthain vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmain bhikkhuin 
bhikkhunovădakain sammannati. Yassãyasmato khamati itthannamãssa 
bhikkhuno bhikkhunovãdakassa sammati/ so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu bhikkhunovadako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


7. Atha kho bhagavã chabbaggiye bhikkhuin anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu asammato bhikkhuniyo ovadeyya pacỉttiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


' sammuti - Ma, PTS, Simu. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại nói Pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó 
trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán vậy? Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vỊ tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi 
yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vỊ tỳ khuu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực: 


6. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
giáo giới tỳ khưu ni. Đây là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị giáo giới tỳ khưu ni. Đại đức nào đông ý với việc 
chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị giáo giới tỳ khưu ni xin im lặng; vị 
nào không đông ý có thểnóí lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này ĩân thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị giáo 
giới tỳ khưu ni. Đại đức nào đông ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) 
là vị giáo giới tỳ khưu ni xin im lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 


VỊ tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị giáo giới tỳ 
khưu ni. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


7- Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khuu nhóm Lục Sư bâng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, -(như trên)- Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào chưa được chỉ định mà giáo giới tỳ khưu ni thì phạm 
tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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8. Tena kho pana samayena therã bhikkhũ sammatã bhikkhuniyo 
ovadantã tatheva lãbhino honti cĩvarapindapãtasenãsanagilănapaccaya- 
bhesajjaparikkhãrãnaĩn. Atha kho chabbaggiyãnain bhikkhũnaĩn etadahosi: 
“Etarahi kho ãvuso therã bhikkhũ sammatã bhikkhuniyo ovadantã tatheva 
lãbhino honti cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajja- 

parikkhãrãnaĩn. Handãvuso mayampi nissĩmain gantvã annamannain 
bhikkhunovădakaĩn sammantitvã bhikkhuniyo ovadãmã ”ti. 


9. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ nissĩmain gantvã annamannain 
bhikkhunovãdakain sammannitvã bhikkhuniyo upasankamitvã etadavocuin: 
“Mayampi bhaginiyo sammatã amhepi upasankamatha mayampi 
ovadissãmã ”ti. Atha kho tã bhikkhuniyo yena chabbaggiyã bhikkhũ 
tenupasankamiinsu, upasankamitvã chabbaggiye bhikkhũ abhivãdetvã 
ekamantain nisĩdiinsu. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩnaĩn 
parittanneva dhammiin kathain katvã divasain tiracchãnakathãya 
vĩtinãmetvã uyyojesuĩn: “Gacchatha bhaginiyo ”ti. 


10. Atha kho tã bhikkhuniyo yena bhagavã tenupasankamiinsu, 
upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã ekamantain atthainsu. 
Ekamantain thitã kho tã bhikkhuniyo bhagavã etadavoca: “Kacci 
bhikkhuniyo ovãdo iddho ahosĩ ”ti? “Kuto bhante ovãdo iddho bhavissati? 
Ayyã chabbaggiyã parittanneva dhammiin kathain katvã divasain 
tiracchãnakathãya vĩtinãmetvã uyyojesun ”ti. Atha kho bhagavã tã 
bhikkhuniyo dhammiyã kathãya sandassesi — pe— padakkhinain katvã 
pakkamiinsu. 


11. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane bhikkhu- 
sanghain sannipãtãpetvã chabbaggiye bhikkhũ patipucchi: “Saccain kira 
tumhe bhikkhave bhikkhunĩnain parittanneva dhammiin kathain katvã 
divasain tiracchãnakathãya vĩtinãmetvã uyyojethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisă 
bhikkhunĩnain parittanneva dhammiin kathain katvã divasain tiracchãna- 
kathãya vĩtinãmetvã uyyojessatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammikain kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: 
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8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão đã được chỉ định trong khi giáo 
giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc y như thế thuộc về các vật dụng nhưy 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư đã bàn bạc điều này: - “Này các đại đức, hiện nay các tỳ khưu trưởng 
lão đã được chỉ định trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc y 
như thế thuộc về các vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược 
phẩm trị bệnh. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy đi ra khỏi ranh giới, sau khi 
chỉ định là vỊ giáo giới tỳ khưu ni cho lẫn nhau, chúng ta hãy giáo giới các tỳ 
khưu ni.” 


9- Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ra khỏi ranh giới và đã chỉ định 
là vỊ giáo giới tỳ khưu ni cho lẫn nhau, sau đó đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và 
đã nói điều này: - “Này các sư tỷ, chúng tôi cũng đã được chỉ định. Hãy đi đến 
gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giáo giới.” Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã đi 
đến gặp các tỳ khưu nhóm Lục Sư, sau khi đến đã đảnh lễ các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư rồi ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói 
Pháp thoại đến các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện 
nhảm nhí rồi đã giải tán (nói râng): - “Này các sư tỷ, hãy đi đi.” 


10. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu 
ni ấy đang đứng một bên điều này: - “Này các tỳ khưu ni, châc hân việc giáo 
giới đã có hiệu quả?” - “Bạch ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các 
ngài đại đức nhóm Lục Sư nói Pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày 
với chuyện nhảm nhí rồi giải tán?” Khi ấy, đức Thế Tôn bâng bài Pháp thoại 
đã chỉ dạy, -(nhưtrên) - hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


11. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khuu lại và đã hỏi các tỳ khuu nhóm Lục Sư râng: - “Này các tỳ 
khuu, nghe nói các ngươi nói Pháp thoại cho các tỳ khuu ni chỉ chút ít, sau đó 
trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Ton, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tbn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại nói Pháp thoại cho các tỳ 
khuu ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khuu râng: 
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12. “Anujãnãmi bhikkhave atthahangehi samannãgatam bhikkhuĩỊi 
bhikkhunovãdakam sammantituĩỊi: Sĩlavã hoti pãtimokkhasamvarasamvuto 
viharati ãcãragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassãvĩ samãdãya 
sikkhati sikkhãpadesu. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te 
dhammã ãdikalyãnã majjhekalyãnã pariyosãnakalyãnã sãtthain 
sabyanjanaĩn kevalaparipunnain parisuddhain brahmacariyain abhivadanti 
tathărũpassa dhammã bahussutã honti dhatã^ vacasã paricitã 
manasãnupekkhitã ditthiyã suppatividdhã. Ubhayãni kho panassa 
pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni 
suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso. Kalyãnavãco hoti kalyãnavãkkarano. 
Yebhuyyena bhikkhunĩnain piyo hoti manãpo. Patibalo hoti bhikkhuniyo 
ovadituin. Na kho panetain bhagavantain uddissa pabbajitãya 
kãsãyavatthavasanãya gamdhammain ajjhãpannapubbe hoti. Vĩsativasso vã 
hoti atirekavĩsativasso vã. Anujãnãmi bhikkhave imehi atthahangehi 
samannãgatain bhikkhuin bhikkhunovãdakain sammantitun ”ti. 


13. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Asammato nama natticatutthena kammena asammato. 


Bhikkhuniyo nama ubhato sanghe upasampanna. 


Ovadeyyã ’ti atthahi garudhammehi ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Annena 
dhammena ovadati, ãpatti dukkatassa. Ekato upasampannãya ovadati, ãpatti 
dukkatassa. 


14. Tena sammatena bhikkhunã parivenain sammajjitvã pãnĩyain 
paribhojanĩyaĩn upatthãpetvã ãsanain pannãpetvã dutiyain gahetvã 
nisĩditabbain. Bhikkhunĩhi tattha gantvã tain bhikkhuin abhivãdetvã 
ekamantain nisĩditabbain. Tena bhikkhunã pucchitabbã: ‘Samaggattha^ 
bhaginiyo ’ti. Sace ‘Samaggamhayyã ’ti^ bhananti, ‘Vattanti bhaginiyo 
atthagarudhammã ’ti. Sace ‘Vattantayyã ’tk bhananti, ‘Eso bhaginiyo ovãdo 
’ti nĩyyãdetabbo.^ Sace ‘Na vattantayyã ’ti bhananti, osãretabbã. 


' dhãtă - Ma, PTS. ^ vattantăyyã ti - Ma. 

^ samaggãttha - Ma. vattanti ayyã ti - Syã. 

^ samaggãmhãyyã ’ti - Ma; samaggamhãyyă ’ti - Syã, PTS. ^ niyyãtetabbo - katthaci. 
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12. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni là vị 
tỳ khưu hội đủ tám điêu kiện: Là vị có giới, sống thu thúc trong sự thu thúc 
của giới hổn Pãtimokkha, là vị đã được thành tựu vê hành xứ,[*] thấy được 
sự sợ hãi trong những tội nhỏ nhặt, là vị thọ trì và thực hành trong các 
điêu học. Là vị nghe nhĩêu, ghi nhớ điêu đã nghe, tích lũy điêu đã nghe, các 
Pháp nào là toàn hảo ở đoạn đâu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn 
kết, thành tựu vê ý nghĩa, thành tựu v'ê văn tự, giảng giải v'ê Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ, các Pháp có hình thức như thê' 
được nghe nhĩêu, được thuộc nằm lòng, được ôn tập bằng khẩu, được suy 
xét bằng tâm, được khéo phân tích bằng kỉẽh thức. Cả hai giới bổn 
Pãtimokkha được khéo truyền thừa một cách chi tiết, khéo được chia chẽ, 
khéo được thực hành, khéo được xác định theo từng điêu học theo từng từ 
ngữ. Là vị có giọng nói rõ ràng, có cách nói lôi cuốn. Được nhiêu tỳ khưu ni 
quý mêh và ưa thích. Có năng lực giáo giới các tỳ khưu ni. Trước đây 
không có vi phạm tội nghiêm trọng đối với người nữ đã xuất gia mặc y ca- 
sa theo đức ThếTôn âí/.‘ Là vị được hai mươi năm hoặc hơn hai mươi năm 
(thâm niên). Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị tỳ khưu hội đủ tám 
điêu kiện này làm vị giáo giới tỳ khưu ni. 


13. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chưa được chỉ định nghĩa là chưa được chỉ định bâng hành sự với lời 
thông báo đến lần thứ tư. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Giáo giới: vị giáo giới với tám Trọng Pháp thì phạm tội pacittiya. Vị giáo 
giới với pháp khác thì phạm tội dukkata. Vị giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ 
một hội chúng thì phạm tội dukkata. 


14. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên quét dọn chỗ ngụ, chuẩn bị nước 
uống nước rửa, sâp đặt chỏ ngồi, sau khi giữ lại vỊ thứ nhì^ rồi nên ngồi 
xuống. Các tỳ khưu ni đi đến nơi ấy nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy rồi nên ngồi 
xuống ở một bên. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên hỏi ràng: “Này các sư tỷ, 
các vị đã đến đầy đủ chưa?”^ Nếu (các tỳ khưu ni) đáp râng: “Thưa ngài, 
chúng tôi đã đến đầy đủ,” (nên hỏi rằng): “Này các sư tỷ, tám Trọng Pháp có 
được thực hành không?” Nếu (các tỳ khưu ni) đáp ràng: “Thưa ngài, có được 
thực hành,” (nên nói rằng): “Này các sư tỷ, đây là lời giáo giới” rồi nên ban 
lời giáo giới. Nếu (các tỳ khưu ni) đáp râng: “Thưa ngài, không được thực 
hành,” (các tỳ khưu ni) nên được nhâc lại râng: 


' Khi còn tại gia, không có đụng chạm cơ thể với tỳ khưu ni, không thực hiện việc đôi lứa với 
các cô ni tu tập sự và các sa di ni (VinA. iv, 791). 

^ Để khỏi bị phạm tội khi thuyết Pháp đến người nữ (Sđd. 792). 

^ “Samaggattha bhagỉniyo tỉ” được ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Sabbã ãgatthatã tì” 
nên được dịch như trên thay vì “Các sư tỷ có được hợp nhất không?” (Sđd. 792). 
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15. Vassasatũpasampannãya bhikkhuniyã tadahupasampannassa 
bhikkhuno abhivãdanain paccutthãnain anjalikammaĩn sãmĩcikammain 
kãtabbain, ayampi dhammo sakkatvã garukatvã mãnetvã pũjetvã yãvajĩvaĩn 
anatikkamanĩyo. Na bhikkhuniyã abhikkhuke ãvãse vassain vasitabbain, 
ayampi dhammo sakkatvã garukatvã mãnetvã pũjetvã yãvajĩvam 
anatikkamanĩyo. Anvaddhamãsain bhikkhuniyã bhikkhusanghato dve 
dhammã paccãsimsitabbã* uposathapucchakanca ovãdũpasankamananca, 
ayampi dhammo -pe- Vassain vutthãya bhikkhuniyã ubhato sanghe tĩhi 
thãnehi pavãretabbain ditthena vã sutena vã parisankãya vã, ayampi 
dhammo — pe— Garudhammain ajjhãpannãya bhikkhuniyã ubhato sanghe 
pakkhamãnattain caritabbain, ayampi dhammo — pe— Dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhãya sikkhamãnãya ubhatosanghe upasampadã 
pariyesitabbã,, ayampi dhammo -pe- Na bhikkhuniyã kenaci pariyãyena 
bhikkhu akkositabbo paribhãsitabbo, ayampi dhammo -pe- Ajjatagge 
ovato bhikkhunĩnain bhikkhũsu vacanapatho anovato bhikkhũnain 
bhikkhunĩnain vacanapatho, ayampi dhammo sakkatvã gamkatvã mãnetvã 
pũjetvã yãvajĩvaĩn anatikkamanĩyo. 


16. Sace ‘samaggamhayyã ’ti bhanantiin annain dhammain bhanati, 
ãpatti dukkatassa. Sace ‘vaggamhayyã ’ti bhanantiin attha garudhammain 
bhanati, ãpatti dukkatassa. Ovãdain anĩyãdetvã annain dhammain bhanati, 
ãpatti dukkatassa. 


17. Adhammakamme adhammakammasannĩ vaggain bhikkhunĩsanghaĩn 
vaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sannĩ vaggain bhikkhunĩsanghain vematiko ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 
Adhammakamme adhammakammamasannĩ vaggain bhikkhunĩsanghaĩn 
samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


18. Adhammakamme vematiko vaggain bhikkhunĩsanghaĩn vaggasannĩ 
ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme vematiko vaggain bhikkhunĩ- 
sanghain vematiko ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme vematiko 
vaggain bhikkhunĩsanghain samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


' paccasisitabba - Ma. 
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15. “Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên được một trăm năm nên thực hành sự 
đảnh lễ, đứng dậy chào, châp tay, phận sự thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực 
hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính, và không được vi phạm cho đến 
trọn đời. Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. 
Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn 
trọng, cung kính, và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vào 
mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ khưu: việc hỏi ngày 
Uposatha và việc đi đến (để nghe) giáo giới. Đây cũng là pháp -(như trên)- 
Tỳ khưu ni sau khi mãn mùa (an cư) mưa nên hành lễ Pavãranã ở cả hai hội 
chúng dựa trên ba yếu tố: hoặc do thấy, hoặc do nghe, hoặc vì nghi ngờ. Đây 
cũng là pháp — (như trên) — Tỳ khưu ni vi phạm giới nghiêm trọng nên thực 
hành hành phạt mãnatta nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp 
-(như trên)- Cô ni tu tập sự đã thực hành điều học về sáu pháp trong hai 
năm nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp 
-(như trên)- Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép sỉ vả hoặc 
chửi rủa tỳ khưu. Đây cũng là pháp -(như trên)- Kể từ hôm nay, việc 
khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo 
của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần 
được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính, và 
không được vi phạm cho đến trọn đời.” 


16. Nếu (các tỳ khưu ni) đáp rằng: “Thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ,” 
vỊ nói về pháp khác thì phạm tội dukkata. Nếu (các tỳ khưu ni) đáp râng: 
“Thưa ngài, chúng tôi chưa đầy đủ,”' vỊ nói về tám Trọng Pháp thì phạm tội 
dukkata. Sau khi không ban lời giáo giới, vỊ nói về pháp khác thì phạm tội 
dukkata. 


17. Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni 
chưa đầy đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội pãcittiya. 
Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa 
đầy đủ-có sự hoài nghi, vỊ giáo giới thì phạm tội pãcittiya. Hành sự sai 
Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ-(râm 
tưởng) là đầy đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội pãcittiya. 


18. Hành sự sai Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ- 
nhận biết là chưa đầy đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội pãcittiya. Hành sự sai 
Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ-có sự hoài nghi, vị 
giáo giới thì phạm tội pãcittiya. Hành sự sai Pháp-có sự hoài nghi, hội 
chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ-(râm tưởng) là đầy đủ, vỊ giáo giới thì phạm 
tội pãcittiya. 


' “vaggamhayya ti” thay vì dịch “Thưa ngài, chúng tôi là phe nhóm,” chúng tôi dịch như 
trên cho phù hợp mạch văn. 
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19. Adhammakamme dhammakammasannĩ vaggam bhikkhunĩsangham 
vaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme dhammakamma- 
sannĩ vaggain bhikkhunĩsanghain vematiko ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 
Adhammakamme dhammakammakasannĩ vaggain bhikkhunĩsanghain 
samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


20. Adhammakamme adhammakammasannĩ samaggain bhikkhunĩ- 
sanghain vaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ samaggain bhikkhunĩsanghaĩn vematiko ovadati, 
ăpatti păcittiyassa. Adhammakamme adhammakammakasannĩ samaggain 
bhikkhunĩsanghain samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


21. Adhammakamme vematiko samaggain bhikkhunĩsanghaĩn 
vaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme vematiko 
samaggain bhikkhunĩsanghaĩn vematiko ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 
Adhammakamme vematiko samaggain bhikkhunĩsanghain samaggasannĩ 
ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


22. Adhammakamme dhammakammasannĩ samaggain bhikkhunĩ- 
sanghain vaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme 
dhammakammasannĩ samaggain bhikkhunĩsanghain vematiko ovadati, 
ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme dhammakammakasannĩ samaggain 
bhikkhunĩsanghain samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


23. Dhammakamme adhammakammasannĩ vaggain bhikkhunĩsanghaĩn 
vaggasannĩ ovadati, ãpatti dukkatassa. Dhammakamme adhammakamma- 
sannĩ vaggain bhikkhunĩsanghain vematiko ovadati -pe- samaggasannĩ 
ovadati, ãpatti dukkatassa. 


24. Dhammakamme vematiko vaggain bhikkhunĩsanghain vaggasannĩ 
ovadati -pe- vematiko ovadati -pe- samaggasannĩ ovadati, ãpatti 
dukkatassa. 


25. Dhammakamme dhammakammasannĩ vaggain bhikkhunĩsanghaĩn 
vaggasannĩ ovadati -pe- vematiko ovadati -pe- samaggasannĩ ovadati, 
ãpatti dukkatassa. 


26. Dhammakamme adhammakammasannĩ samaggain bhikkhunĩ- 
sanghain vaggasannĩ ovadati -pe- vematiko ovadati -pe- samaggasannĩ 
ovadati, ãpatti dukkatassa. 
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19. Hành sự sai Pháp-(râm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội 
pãcittiya. Hành sự sai Pháp-Gầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội pãcittiya. 
Hành sự sai Pháp-(râm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ khưu ni 
chưa đầy đủ-(râm tưởng) là đầy đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội pãcittiya. 

20. Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu 
ni đầy đủ-(râm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcittiya. 
Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy 
đủ-có sự hoài nghi, vỊ giáo giới thì phạm tội pãcittiya. Hành sự sai Pháp- 
nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ-(nhận biết là đầy 
đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội pãcittiya. 

21. Hành sự sai Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni dây đủ-(râm 
tưởng) là chưa dây đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcittìya. Hành sự sai Pháp- 
có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ-có sự hoài nghi, vỊ giáo giới thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự sai Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni 
đầy đủ-nhận biết là dây đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội pãcittiya. 

22. Hành sự sai Pháp-(râm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-(lầm tưởng) là chưa đầy đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội 
pãcittìya. Hành sự sai Pháp-(râm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội pãcittiya. Hành sự 
sai Pháp-(râm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ- 
nhận biết là dây đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội pãcittiya. 

23. Hành sự đúng Pháp-(râm tưởng) là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa dây đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội 
dukkata. Hành sự đúng Pháp-(râm tưởng) là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới -(như trên)- -(lầm 
tưởng) là đầy đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội dukkata. 

24. Hành sự đúng Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa dây 
đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vỊ giáo giới -(như trên)- có sự hoài nghi, vị 
giáo giới -(như trên)- nhận biết là dây đủ, vỊ giáo giới thì phạm tội 
dukkata. 


25. Hành sự đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa dây đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vỊ giáo giới -(như trên)- có 
sự hoài nghi, vỊ giáo giới -(như trên)- (lầm tưởng) là đầy đủ, vỊ giáo giới thì 
phạm tội dukkata. 

26. Hành sự đúng Pháp-(râm tưởng) là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-(râm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới -(nhưtrên)- có sự 
hoài nghi, vỊ giáo giới -(như trên)- nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì 
phạm tội dukkata. 
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27. Dhammakamme vematiko samaggam bhikkhunĩsangham vaggasannĩ 
ovadati -pe- vematiko ovadati -pe- samaggasannĩ ovadati, ãpatti 
dukkatassa. 


28. Dhammakamme dhammakammasannĩ samaggain bhikkhunĩ- 
sanghain vaggasannĩ ovadati, ãpatti dukkatassa. Dhammakamme 
dhammakammasannĩ samaggain bhikkhunĩsanghaĩn vematiko ovadati, 
ãpatti dukkatassa. Dhammakamme dhammakammasannĩ samaggain 
bhikkhunĩsanghain samaggasannĩ ovadati, ãpatti dukkatassa. 


29. Anãpatti uddesain dento, paripucchain dento, ‘osãrehi ayyã ’ti 
vuccamãno osãreti, panhain pucchati, panhain puttho katheti, annassatthãya 
bhanantain bhikkhuniyo sunanti, sikkhamãnãya, sãmanerãya/ 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

OvãdasikkhãpadaiỊi pathamaiỊi. 

—00O00-- 


6. 3. 2. ATTHANGATASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena theră bhikkhũ 
bhikkhuniyo ovadanti pariyãyena. Tena kho pana samayena ãyasmato 
cullapanthakassa pariyãyo hoti bhikkhuniyo ovadituin. Bhikkhuniyo 
evamãhainsu: “Na dãni ajja ovãdo iddho bhavissati tannevadãni udãnam 
ayyo cullapanthako punappunain bhanissatĩ ”ti. 

2. Atha kho tã bhikkhuniyo yenãyasmã cullapanthako 
tenupasankamiinsu, upasankamitvã ãyasmantain cullapanthakain 
abhivãdetvã ekamantain nisĩdisuin. Ekamantain nisinnã kho tã bhikkhuniyo 
ãyasmã cullapanthako etadavoca: 

“Samaggattha bhaginiyo ”ti. 

“Samaggamhayyã ”ti. 

“Vattanti bhaginiyo attha gamdhammã ”ti. 

“Vattantayyã ”ti. 

“Eso bhaginiyo ovãdo ”ti nĩyãdetvã imain udãnain punappunain abhãsi. 

“Adhicetaso appamajjato munino monapathesu sikkhato, 
sokă na bhavanti tãdino upasantassa sadã satĩmato ”ti. 


' samaneriya - Ma, Sya, PTS. 
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27. Hành sự đúng Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ- 
(lầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới -(như trên)- có sự hoài nghi, vỊ giáo 
giới -(nhưtrên)- nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội dukkata. 

28. Hành sự đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-(lầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
dukkata. Hành sự đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội dukkata. Hành sự 
đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ- 
nhận biết là dây đủ, vỊ giáo giới thì vô tội. 

29. Vị đang ban cho phần đọc tụng,' vỊ đang ban cho phần giải thích,^ vị 
nhắc lại khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin hãy nhâc lại,” vị hỏi câu hỏi, vị 
giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các tỳ khưu ni lâng nghe vỊ đang nói vì lợi ích 
của người khác, vị (giáo giới) cho cô ni tu tập sự, (vỊ giáo giới) cho sa di ni, vị 
bị điên, vị vi phạm dâu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve giáo giới là thứ nhất. 

—ooOoo— 

6. 3. 2. ĐIÊU HỌC VE (MẶT TRỜI) ĐÃ LẶN; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các 
tỳ khưu ni theo phiên. Vào lúc bấy giờ là phiên của đại đức CũỊapanthaka 
giáo giới các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã nói như vây: - “Bây giờ ngày hôm 
nay sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ ngài đại đức CũỊapanthaka 
sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy.” 

2. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đại đức CũỊapanthaka, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức CũỊapanthaka rồi ngồi xuống ở một bên. Đại đức 
CũỊapanthaka đã nói với các tỳ khưu ni ấy đang ngồi một bên điều này: 

- “Này các sư tỷ, các vị đã đến đầy đủ chưa?” 

- “Thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ.” 

- “Này các sư tỷ, tám Trọng Pháp có được thực hành không?” 

- “Thưa ngài, có được thực hành.” 

- “Này các sư tỷ, đây là lời giáo giới.” Sau khi ban lời trên, vỊ ấy đã đọc đi 
đọc lại bài cảm hứng này: 

Đôĩ với bậc hiên trí có tâm hướng thượng, không bị xao lãng, rèn luyện 
trong các đạo lộ trí tuệ, các sự bùôn rầu không hiện hữu ở vị như thê'ấy, là 
vị an tịnh, luôn luôn có niệm.”^ 


' Vị đang đọc tụng phần Pãli của tám Trọng Pháp (VinA. iv, 800). 

^ Vị đang đọc Chú Giải về phần Pãli của tám Trọng Pháp (Sđd.). 

^ udãna, Meghiyavagga, Sãriputtasuttarn; Theragãthã, Ekakanipãta, Ekudăniyattheragãthã. 
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3. Bhikkhuniyo evamãhamsu: “Nanu avocumhã na dãni ajja ovãdo iddho 
bhavissati tannevadãni udãnam ayyã cullapanthako punappunam bhanissatĩ 
”ti.' Assosi kho ãyasmã cullapanthako tãsain bhikkhunĩnain imain 
kathãsallãpaĩn. Atha kho ãyasmã cullapanthako vehãsain abbhuggantvã 
ãkãse antalikkhe cankamatipi titthatipi seyyampi kappeti dhũmãyatipi 
pajjalatipi antaradhãyatipi tanneva^ udãnain bhanati anneva bahuin 
buddhavacanain. 

Bhikkhuniyo evamãhainsu: “Acchariyain vata bho abbhutain vata bho na 
vata no ito pubbe ovãdo evain iddho bhũtapubbo yathã ayyassa 
cullapanthakassã ”ti. 


4. Atha kho ãyasmã cullapanthako tã bhikkhuniyo yãva samandhakãrã 
ovaditvã uyyojesi: “Gacchatha bhaginiyo ”ti. Atha kho tã bhikkhuniyo 
nagaradvãre thakite^ bahinagare vasitvã kãlasseva nagarain pavisanti. 
Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Abrahmacăriniyo imã bhikkhuniyo 
ãrãme bhikkhũhi saddhiin vasitvã idãni nagarain pavisantĩ ”ti. 


5. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ãyasmã cullapanthako atthangate 
suriye bhikkhuniyo ovadissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain cullapanthaka 
atthangate suriye bhikkhuniyo ovadasĩ ”ti? 

“Saccain bhagavã ”ti. 

Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain cullapanthaka 
atthangate suriye bhikkhuniyo ovadissasi? Netain cullapanthaka 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Sammatopi ce bhikkhu atthaúgate suriye bhikkhuniyo ovadeyya 
pãcittìyan ”ti. 


6. Sammato nãma natticatutthena kammena sammato. 

Atthangate suriye ’ti oggate suriye/ 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Ovadeyyã ’ti atthahi vã gamdhammehi annena vã dhammena ovadati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


' bhanati ti - Simu. ^ thakkite - Sya, PTS, Simu. 

^ tanceva - Ma. ogate suriye - Syã. 


160 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TK Ni - Đĩêu Pacỉttỉya 22 


3. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Không phải chúng tôi đã nói râng: 
‘Bây giờ ngày hôm nay sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ ngài đại 
đức CũỊapanthaka sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy’ hay sao?” Đại đức 
CũỊapanthaka đã nghe được lời nói trao đổi này của các tỳ khuu ni ấy. Khi ấy, 
đại đức CũỊapanthaka đã bay lên không trung rồi đi kinh hành trong không 
trung trên bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nâm xuống, rồi biến 
thành khói, rồi cháy rực lên, rồi biến mất. Vị ấy nói lên chính bài cảm hứng 
ấy và nhiều Phật ngôn khác. 

Các tỳ khuu ni đã nói như vầy: - “Thưa ngài, thật là kỳ diệu! Thưa ngài, 
thật là phi thường! Quả thật từ trước đến nay, sự giáo giới cho chúng tôi 
trước đây không được hiệu quả như vầy, như là (sự giáo giới) của ngài đại 
đức CũỊapanthaka!” 

4. Sau đó, đại đức CũỊapanthaka đã giáo giới các tỳ khuu ni ấy cho đến khi 
trời tối hẳn mới giải tán (nói rằng): - “Này các sư tỷ, hãy đi về.” Khi ấy, cửa 
thành đã đóng nên các tỳ khuu ni ấy đã trú lại bên ngoài thành đến sáng sớm 
mới đi vào thành phố. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ 
khuu ni này không còn Phạm hạnh; họ đã ở lại với các tỳ khuu trong tu viện 
bây giờ mới đi vào thành phố.” 

5. Các tỳ khuu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khuu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai râng: - “Vì sao đại đức CũỊapanthaka lại giáo giới các tỳ khuu ni khi mặt 
trời đã lặn?” -(như trên)- “Này CũỊapanthaka, nghe nói ngươi giáo giới các 
tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này CũỊapanthaka, 
vì sao ngươi lại giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn vậy? Này 
CũỊapanthaka, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Dầu đã được chỉ định, nêíi vị tỳ khưu giáo giới tỳ khưu ni khi mặt trời 
đã lặn thì phạm tội pãcittiya.” 

6. Đã được chỉ định nghĩa là đã được chỉ định bâng hành sự với lời 
thông báo đến lần thứ tư. 


Khi mặt trời đã lặn: khi mặt trời đã đi xuống ở bên dưới. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Giáo giới: vị giáo giới với tám Trọng Pháp hoặc với pháp khác thì phạm 
tội pãcittiya. 
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Atthangate atthangatasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Atthangate 
vematiko ovadati, ãpatti păcittiyassa. Atthangate anatthangatasannĩ ovadati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Ekato upasampannãya* ovadati, ãpatti dukkatassa. Anatthangate 
atthangatasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anatthangate vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Anatthangate anatthangatasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti uddesain dento, paripucchain dento, ‘osãrehi ayyã ’ti vuccamãno 
osãreti, panhain pucchati, panhain puttho katheti, annassatthãya bhanantain 
bhikkhuniyo sunanti, sikkhamãnãya, sãmanerãya, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Atthangatasikkhãpadam dutiyaiỊi. 

—00O00-- 


6. 3. 3. BHIKKHUNUPASSAYASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmiin 
nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhunũpassayain upasankamitvã chabbaggiyã bhikkhuniyo ovadanti. 
Bhikkhuniyo chabbaggiyã bhikkhuniyo etadavocuin: “Ethayye^ ovãdain 
gamissãmã ”ti. 

“Yampi^ mayain ayye gaccheyyãma ovãdassa kãranã ayyã chabbaggiyã 
idhevA^ amhe ovadantĩ ”ti. 

Bhikkhuniyo ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
chabbaggiyã bhikkhuniyo ovãdain na gacchissantĩ ”ti?^ 

2. Atha kho tã bhikkhuniyo bhikkhũnain etamatthain ãrocesuin. Ye te 
bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipăcenti: “Kathain hi nãma 
chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunũpassayain upasankamitvã bhikkhuniyo 
ovadissatĩ ”ti? -pe- 


“Saccain kira tumhe bhikkhave bhikkhunupassayain upasankamitva 
bhikkhuniyo ovadathã ”ti? 

“Saccain bhagavã ”ti. 


' ekato upasampannam - Syã, PTS. 

^ ethãyye - Ma; eth’ ayyo - PTS. 

^ yam hi - PTS. 

^ idheva ãgantvã - Ma. 

^ chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunũpassayam upasaủkamitvã bhikkhuniyo ovadissantĩ ti - Ma. 
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Khi (mặt trời) đã lặn, nhận biết là đã lặn, vỊ giáo giới thì phạm tội 
pãcittìya. Khi (mặt trời) đã lặn, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội 
pãcittiya. Khi (mặt trời) đã lặn, (lầm tưởng) là chưa lặn, vị giáo giới thì phạm 
tội pãcittiya. 


Vị giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội dukkata. 
Khi (mặt trời) chưa lặn, (lầm tưởng) là đã lặn, phạm tội dukkata. Khi (mặt 
trời) chưa lặn, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi (mặt trời) chưa lặn, 
nhận biết là chưa lặn thì vô tội. 


Vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần giải thích,vỊ nhâc 
lại khi được nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy nhâc lại,’ vỊ hỏi câu hỏi, vỊ giảng 
giải khi được hỏi câu hỏi, các tỳ khưu ni lâng nghe vỊ đang nói vì lợi ích của 
người khác, vị (giáo giới) cho cô ni tu tập sự, (vỊ giáo giới) cho sa di ni, vị bị 
điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve (mặt trời) đã lặn là thứ nhì. 

—00O00-- 

6. 3. 3. ĐIÊU HỌC VÊ CHỒ NGỤ CỦA TỲ KHƯU NI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư điều 
này: - “Này các ni sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi việc giáo giới.” 

- “Này các ni sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới, tuy nhiên các 
ngài đại đức nhóm Lục Sư đây giáo giới cho chúng tôi ngay tại đây.” 

Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư không đi việc giáo giới?” 


2, Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu 
ni lại giáo giới cho các tỳ khưu ni?” - (như trên)- 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu 
ni rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhunũpassayaĩn upasankamitvã bhikkhuniyo ovadissatha? Netain 
moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhunũpassayam upasaủkamitưã bhikkhuniyo 
ovadeyya pãcittìyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


3. Tena kho pana samayena Mahãpajãpatĩ Gotamĩ gilãnã hoti. Therã 
bhikkhũ yena Mahãpajãpatĩ Gotamĩ tenupasankamiinsu, upasankamitvã 
mahãpajãpatiĩn gotamiin etadavocuin: “Kacci te gotamĩ/ khamanĩyain kacci 
yãpanĩyan ”ti? 

“Na me ayyã, khamanĩyain na yãpanĩyain, inghayyã dhammain desethã 


“Na bhagini kappati bhikkhunupassayain upasankamitva bhikkhuniyo 
dhammain desetun ”ti kukkuccãyantã na desesuin. 


4. Atha kho bhagavã pubbanhasamayain nivãsetvã pattacĩvarain ãdãya 
yena Mahãpajãpatĩ Gotamĩ tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane 
nisĩdi. Nisajja kho bhagavã mahãpajãpatiĩn gotamiin etadavoca: “Kacci te 
gotami khamanĩyain kacci yãpanĩyantĩ ”ti? 

“Pubbe me bhante theră bhikkhũ ãgantvã dhammain desenti, tena me 
phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã patikkhittan ’ti kukkuccãyantã na desenti, 
tena me na phãsu hotĩ ”ti. 


5. Atha kho bhagavã mahãpajãpatiĩn gotamiin dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahainsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 

bhikkhunũpassayain upasankamitvã gilãnain bhikkhuniin ovaditmn. Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhunũpassayam upasaủkamitưã bhikkhuniyo 
ovadeyya aíỉnap^a samayã pãcittiyam. Tatthãyam samayo gilãnã hoti 
bhikkhunĩ, ayam tattha samayo ”ti. 


' kacci gotami - Ma; kacci te gotami - Sya, PTS. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni lại giáo giới cho 
các tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi đi đêh chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới cho 
các tỳ khưu ni thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ bị bệnh. Các tỳ khưu trưởng 
lão đã đi đến thăm bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ, sau khi đến đã nói với bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ điều này: - “Này Gotamĩ, sức khoẻ bà có khá không? 
Mọi việc có được thuận tiện không?” 

- “Thưa các ngài, sức khoẻ tôi không khá. Mọi việc không được thuận tiện. 
Thưa các ngài, xin hãy giảng Pháp.” 

- “Này sư tỷ, sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni không được phép 
giảng Pháp cho các tỳ khưu ni.” Rồi trong lúc ngần ngại đã không thuyết 
giảng. 


4. Sau đó, vào buổi sáng đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến thăm bà 
Mahăpajãpatĩ Gotamĩ, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt 
sân. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ 
điều này: - “Này Gotamĩ, sức khoẻ bà có khá không? Mọi việc có được thuận 
tiện khống?” 


- “Bạch ngài, trước đây các tỳ khuu trưởng lão đi đến gặp con thường 
giảng Pháp cho con, vì thế con được an lạc. Giờ đây, các vị (nghĩ rằng): ‘Đức 
Thế Tôn đã ngăn cấm,’ trong lúc ngần ngại không thuyết giảng, vì thế con 
không được an lạc. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ bâng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sau 
khi đi đêh chỗ ngụ của tỳ khưu ni được giáo giới tỳ khưu ni bị bệnh. Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi đi đêh chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới cho 
các tỳ khưu ni thì phạm tội pãcittiya, ngoại trừ có duyên cở. Duyên cở 
trong trường hợp ấy là vị tỳ khưu ni bị bệnh. Đây là duyên cở trong 
trường hợp ay.” 
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Pacỉttiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac.6.3. 3. 


6. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Bhikkhunũpassayo nãma yattha bhikkhuniyo ekarattampi vasanti. 

Upasaiikamitvã ’ti tattha gantvã. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Ovadeyyã ’ti atthahi garudhammehi ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 

Annatra samayã ’ti thapetvã samayain. 

Gilãnã nãma bhikkhunĩ na sakkoti ovãdãya vã sainvãsãya vã gantuin. 

Upasampannãya upasampannasannĩ bhikkhunũpassayaĩn 

upasankamitvã annatra samayã ovadati, ăpatti pãcittiyassa. Upasampannãya 
vematiko bhikkhunũpassayaĩn upasankamitvã annatra samayã ovadati, 
ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya anupasampannassannĩ 
bhikkhunũpassayaĩn upasankamitvã annatra samayã ovadati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Annena dhammena ovadati, ãpatti dukkatassa. Ekato upasampannãya 
ovadati, ãpatti dukkatassa. 

Anupasampannãya upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya vematiko, ăpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
anupasampannasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye, uddesain dento, paripucchain dento, ‘osãrehi ayyã ’ti 
vuccamãno osãreti, panhain pucchati, panhain puttho katheti, annassatthãya 
bhanantain bhikkhuniyo sunanti, sikkhamãnãya, sãmanerãya, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Bhikkhunũpassayasikkhãpadam tatiyain. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Đĩêu Pacittiya 23 


6. Vị nào: là bất cứ vỊ nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chỗ ngụ của tỳ khưu ni nghĩa là nơi nào các tỳ khưu ni cư ngụ dầu chỉ 
một đêm. 

Sau khi đi đêh: sau khi đi lại nơi ấy. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Giáo giới: vị giáo giới với tám Trọng Pháp thì phạm tội pãcittìya. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Vị tỳ khưu ni bị bệnh nghĩa là không thể đi vì việc giáo giới hoặc vì 
việc cộng trú. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị sau khi đi 
đến chỏ ngụ của tỳ khuu ni rồi giáo giới thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị sau khi đi đến chỏ 
ngụ của tỳ khuu ni rồi giáo giới thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm tưởng) là chưa tu lên bậc trên, vỊ sau khi đi 
đến chỗ ngụ của tỳ khuu ni rồi giáo giới thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. 

Vị giáo giới bâng pháp khác thì phạm tội dukkata. Vị giáo giới cô ni tu lên 
bậc tren từ một hội chúng thì phạm tội dukkata. 

Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm tưởng) là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần 
giải thích, vị nhắc lại khi được nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy nhâc lại,’ vỊ hỏi 
câu hỏi, vỊ giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các tỳ khuu ni lâng nghe vỊ đang 
nói vì lợi ích của người khác, vị (giáo giới) cho cô ni tu tập sự, (vỊ giáo giới) 
cho sa di ni, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve chỗ ngụ của tỳ khưu ni là thứ ba. 

—00O00-- 
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6 . 3 . 4 . AMISASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena therã bhikkhũ 
bhikkhuniyo ovadantã lãbhino honti cĩvarapindapãtasenãsanagilãna- 
paccayabhesajjaparikkhãrãnaĩn chabbaggiyã bhikkhũ evain vadenti:* “Na 
bahukatã therã bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti,^ ãmisahetu therã bhikkhũ 
bhikkhuniyo ovadantĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ evain vakkhanti: ‘Na bahukatã therã 
bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti, ămisahetu therã bhikkhũ bhikkhuniyo 
ovadissatĩ ”’ti? -pe- 


“Saccain kira tumhe bhikkhave evain vadetha: ‘Na bahukatã therã 
bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti, ãmisahetu therã bhikkhũ bhikkhuniyo 
ovadantĩ ”’ti? 


“Saccain bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
evain vakkhatha: ‘Na bahukatã therã bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti, 
ãmisahetu therã bhikkhũ bhikkhuniyo ovadantĩ ’ti? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu evam vadeyya: ‘ãmisahetu bhikkhữ bhikkhunĩyo 
ovadantì ’ti pãcittìyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Amisahetũ ’ti cĩvarahetu pindapãtahetu senãsanahetu gilãnapaccaya- 
bhesajjaparikkhãrahetu sakkãrahetu garukãrahetu mãnanahetu vandana- 
hetu pũjanahetu. 


' vadanti - Ma, PTS. ^ ovadituiỊi - Ma, Sya, PTS. ^ thera bhikkhu - Ma, PTS. 
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6 . 3 . 4 . ĐIÊU HỌC VÊ VẬT CHAT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão trong khi 
giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư nói như vây: - “Các tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo 
giới các tỳ khưu ni; các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên 
nhân vật chất. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại phát ngôn như vầy: ‘Các 
tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni; các tỳ 
khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất’?” —(như 
trên)- 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi phát ngôn như vầy: ‘Các tỳ khưu 
trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni; các tỳ khưu 
trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất,’ có đúng không 
vậy? 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại phát ngôn như vầy: ‘Các tỳ khưu trưởng lão không vì 
tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni; các tỳ khưu trưởng lão giáo giới 
các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất’? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nói như vầy: ‘Các tỳ khưu giáo giới cho các tỳ khưu ni 
vì nguyên nhân vật chất’ thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứvỊ nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vì nguyên nhân vật chẩt: vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật 
thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm trị 
bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân 
tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6.3.5. 


Evam vaseyyã ’ti upasampannam sanghena sammatain bhikkhuno- 
vãdakain avannain kattukãmo ayasain kattukãmo mankukattukãmo evain 
vadeti: “Qvarahetu pindapãtahetu senãsanahetu gilãnapaccayabhejjasa- 
parikkhãrahetu sakkãrahetu gamkãrahetu mãnanahetu vandanahetu 
pũjanahetu ovadatĩ ”ti bhanati, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammakamme dhammakammasannĩ evain vadeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematiko evain vadeti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannĩ evain vadeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampannain sanghena asammatain bhikkhunovãdakain avannain 
kattukãmo ayasain kattukãmo ayasain kattukãmo mankukattukãmo evain 
vadeti: “Cĩvarahetu -pe- pũjanahetu ovadatĩ ”ti bhanati, ăpatti dukkatassa. 


Anupasampannain sanghena sammatain vã asammatain vã bhikkhuno- 
vãdakain avannain kattukãmo ayasain kattukãmo mankukattukãmo evain 
vadeti: “Cĩvarahetu pindapãtahetu senãsanahetu gilãnappaccayabhesajja- 
parikkhãrahetu sakkãrahetu gamkãrahetu mãnanahetu vandanahetu 
pũjanahetu ovadatĩ ”ti bhanati, ãpatti dukkatassa. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. ‘ 


Anãpatti pakatiyã cĩvarahetu pindapãtahetu senãsanahetu gilãnapaccaya- 
bhesajjaparikkhãrahetu sakkãrahetu garukãrahetu mãnanahetu vandana- 
hetu pũjanahetu ovadantain bhanati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

ÃmisasikkhãpadaiỊi catutthaiỊi. 

—ooOoo— 


' apatti - Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TK Ni - Đĩêu Pacỉttỉya 24 


Nói như vay: Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, 
có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị giáo 
giới tỳ khưu ni rồi nói như vầy: “Vị giáo giới vì nguyên nhân y phục, vì 
nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng 
là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, 
vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng 
dường;” vỊ nói thì phạm tội pãcittiya. 


Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai Pháp, vỊ nói như thế thì phạm 
tội pãcittiya. Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, vỊ nói như thế thì phạm tội 
pãcittiya. Hành sự sai Pháp, (lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, vị nói như 
thế thì phạm ịội pãcittiya. 

Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ vỊ đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vỊ giáo giới tỳ 
khưu ni rồi nói như vầy: ‘Vị giáo giới vì nguyên nhân y phục, — (như trên) — 
vì nguyên nhân cúng dường;’ vỊ nói thì phạm tội dukkata. 

Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ vỊ chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được chỉ 
định làm vị giáo giới tỳ khưu ni rồi nói như vầy: ‘Vị giáo giới vì nguyên nhân 
y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân 
vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân 
cung kính, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân 
cúng dường;’ vị nói thì phạm tội dukkata. 

Hành sự sai pháp, (lầm tưởng) là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 


Vị nói về vỊ đang giáo giới theo thói thường vì nguyên nhân y phục, vì 
nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỏ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng 
là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, 
vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng 
dường; vị bị điên; vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vật chất là thứ tư. 

—00O00-- 
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6 . 3 . 5 . CIVARADANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu 
sãvatthiyain annatarissã visikhãya pindãya carati. Annatarãpi bhikkhunĩ 
tassã visikhãya pindãya carati. Atha kho so bhikkhu tain bhikkhuniin 
etadavoca: “Gaccha bhagini, amukasmiin okãse bhikkhã dĩyatĩ ”ti. Sãpi kho 
evamãha: “Gacchayya/ amukasmiin okãse bhikkhã dĩyatĩ ”ti. Te abhinha 
dassanena sanditthã ahesuin. 


2. Tena kho pana samayena sanghassa cĩvarain bhãjiyati.^ Atha kho sã 
bhikkhunĩ ovãdam gantvã yena so bhikkhu tenupasankami, upasankamitvã 
tain bhikkhuin abhivãdetvã ekamantain atthãsi. Ekamantain thitain kho tain 
bhikkhuniin so bhikkhu etadavoca: “Ayain me bhagini cĩvarapativiinso^ 
sãdiyissasĩ ”ti. “Amayya/ dubbalacĩvarãmhĩ Atha kho so bhikkhu tassã 
bhikkhuniyã cĩvarain adãsi. Sopi kho bhikkhu dubbalacĩvaro hoti. Bhikkhũ 
tain bhikkhuin etadavocuin: “Karohidãni te ãvuso cĩvaran ”ti. Atha kho so 
bhikkhu bhikkhũnain etamatthain ãrocesi. 


3- Ye te bhikkhu appiccha -pe- te ujjhayanti khĩyanti vipacenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhu bhikkhuniyã cĩvarain dassatĩ ”ti? — pe— 

“Saccain kira tvain bhikkhu bhikkhuniyã cĩvarain adãsĩ ”ti? 

“Saccain bhagavã ”ti. 

“Nãtikã te bhikkhũ annãtikã ”ti? 


“Annatika bhagava ”ti. 

“Annãtako moghapurisa annãtikãya na jãnãti patirũpain vã appatirũpain 
vã santain vã asantain vã. Kathain hi nãma tvain moghapurisa annãtikãya 
bhikkhuniyã cĩvarain dassasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yopana bhikkhu aníỉãtikãya bhikkhuniyã cĩvaram dadeyya pãcittiyan 
”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' gacchăyya - Ma; gaccha ayya - Syă. 

^ bhăjĩyati - Ma; bhãjiyyati - PTS. ^ ãmãyya - Ma; ãmayyã - Sĩmu. 

^ cĩvarapativĩso - Ma; cĩvarapativiso - Syã, PTS. dubbalacĩvaramhĩ ti - Sĩmu, Syă, PTS. 
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6 . 3 . 5 .ĐIÊU HỌC VE CHO Y: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực ở con 
đường nọ trong thành Sãvatthĩ. Có vị tỳ khưu ni nọ cũng đi khất thực ở con 
đường ấy. Khi ấy, vỊ tỳ khưu ấy đã nói với vỊ tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này sư 
tỷ, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.” Vị ni ấy cũng đã nói như vầy: - 
“Thưa ngài, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.” Do sự gặp gỡ thường 
xuyên, họ đã trở nên thân thiết. 


2. Vào lúc bấy giờ, y của hội chúng được chia ra. Khi ấy, vỊ tỳ khưu ni ấy 
sau khi đi việc giáo giới đã đi đến gặp vỊ tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị 
tỳ khưu ấy rồi đứng ở một bên. Vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy đang 
đứng một bên điều này: - “Này sư tỷ, đây là phần chia y của tôi; chị nên nhận 
lấy.” - “Thưa ngài, xin vâng. Y của tôi đã tàn tệ.” Khi ấy, vỊ tỳ khưu ấy đã cho y 
đến vỊ tỳ khưu ni ấy. Ngay cả y của vỊ tỳ khưu ấy cũng đã tàn tệ. Các tỳ khưu 
đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, bây giờ hãy làm y của đại 
đức đi.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


3- Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu lại cho y đến tỳ khưu ni?” — (như trên) — 

- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi cho y đến tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


- “Này tỳ khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân 
quyến?” 


- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” 

- “Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với người 
nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cho y đến tỳ 
khưu ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cho y đẽh tỳ khưu ni không phải là thân quyên thì phạm 
tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6.3.5. 


4. Tena kho pana samayena bhikkhũ kukkuccãyantã bhikkhunĩnam 
părivattakam* cĩvarain na denti. Bhikkhuniyo ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã amhãkain pãrivattakain cĩvarain na dassantĩ ”ti? 
Assosuin kho bhikkhũ tãsain bhikkhunĩnain ujjhãyantĩnaĩn khĩyantĩnain 
vipãcentĩnain. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha 
kho bhagavã etasmiin nidãne ekasmiin pakarane dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ămantesi: “Anujãnãmi bhikkhave pancannain pãrivattakain dãtuin 
bhikkhussa bhikkhuniyã sikkhamãnãya sãmanerassa sãmanerãya. 
Anujãnãmi bhikkhave imesain pancannain pãrivattakain dãtuin. Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu aníỉãtikãya bhikkhuniyã cĩvaram dadeyya aíỉnatra 
pãrivattakã pãcittìyan ”ti. 


5. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Annãtikã nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddhã. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

CĩvaraiỊi nãma channain cĩvarãnain annatarain cĩvarain vikappanũpaga- 
pacchimaĩn.^ 

Annatra pãrivattakã ’ti thapetvã pãrivattakaĩn deti ãpatti pãcittiyassa. 

Annãtikãya annãtikasannĩ cĩvarain deti annatra pãrivattakã, ãpatti 
pãcittiyassa. Annãtikãya vematiko cĩvarain deti annatra pãrivattakã, ãpatti 
pãcittiyassa. Annãtikãya nãtikasannĩ cĩvarain deti annatra pãrivattakã, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Ekato upasampannãya cĩvarain deti annatra pãrivattakã, ãpatti 
dukkatassa. Nãtikãya annãtikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Nãtikãya vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Nãtikãya nãtikasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti nãtikãya, pãrivattakain parittena vã vipulain vipulena vã 
parittain, bhikkhunĩ vissãsain ganhãti, tãvakãlikaĩn ganhãti, cĩvarain 
thapetvã annain parikkhãraĩn deti, sikkhamãnãya, sãmanerãya, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Cĩvaradãnasikkhãpadam pancamain. 

—00O00-- 


' parivattakaiỊi - Ma, Sya, PTS. 


^ vikappanupagam pacchimam - Ma, Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Đĩêu Pacittỉya 25 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đưa y ra trao 
đổi với các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các ngài đại đức lại không đưa y ra trao đổi với chúng tôi?” Các tỳ khưu 
đã nghe được các tỳ khưu ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vỊ tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Ton. lốii ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi với năm hạng là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô 
ni tu tập sự, sa di, sa di ni. Này các tỳ khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi với 
năm hạng này. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào cho y đêh tỳ khưu ni không phải là thân quyên thì phạm 
tội pãcittiya ngoại trừ sự trao đôĩ.” 

5. Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Người nữ) không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 

Tỳ khuu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Ngoại trừ sự trao đổi: trừ ra sự trao đổi, vỊ cho (y) thì phạm tội 
pãcittiya. 


Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
cho y thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là nữ thân 
quyến, có sự hoài nghi, vị cho y thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ sự trao đổi. 
Không phải là nữ thân quyến, (lầm) tưởng là nữ thân quyến, vỊ cho y thì 
phạm tội pãcittiya ngoại trừ sự trao đổi. 

Vị cho y đến cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì phạm tội dukkata 
ngoại trừ sự trao đổi. Là nữ thân quyến, (lầm) tưởng không phải là nữ thân 
quyến, phạm tội dukkata. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 

Với vỊ (tỳ khuu ni) là nữ thân quyến, sự trao đổi vật lớn bằng vật nhỏ hoặc 
vật nhỏ bâng vật lớn, vị tỳ khuu ni lấy do sự thân thiết, vị ni lấy trong một 
thời hạn, vỊ cho vật dụng khác ngoại trừ y, (cho đến) cô ni tu tập sự, (cho 
đến) sa di ni, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve cho y là thứ năm. 

—00O00-- 
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6 . 3. 6. CIVARASIBBANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ patto' hoti 
cĩvarakammain kãtuin. Annatară bhikkhunĩ yenăyasmã udăyĩ 
tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantain udãyiin etadavoca: “Sãdhu me 
bhante, ayyo cĩvarain sibbatũ ”tư Atha kho ãyasmã udãyĩ tassã bhikkhuniyã 
cĩvarain sibbitvã^ surattain suparikammakatain katvã majjhe patibhãna- 
cittain vutthãpetvã sainharitvã nikkhipi. 


2. Atha kho sã bhikkhunĩ yenãyasmã udãyĩ tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantain udãyiin etadavoca: “Katain tain bhante, cĩvaran 
”ti. “Handa bhagini, imain cĩvarain yathãsarnhatain haritvã nikkhipitvã yadã 
bhikkhunĩsangho ovãdain ãgacchati, tadã imain cĩvarain pãmpitvã 
bhikkhunĩsanghassa pitthito pitthito ãgacchã ”ti. 


3. Atha kho sã bhikkhunĩ tain cĩvarain yathãsarnhatain haritvã 
nikkhipitvã yadã bhikkhunĩsangho ovãdain ãgacchati, tadã tain cĩvarain 
pãrupitvã bhikkhunĩsanghassa pitthito pitthito ãgacchati. Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Yãva chinnikã imã bhikkhuniyo dhuttikã 
ahirikãyo yatra hi nãma cĩvare patibhãnacittain vutthãpessantĩ ”ti. 
Bhikkhuniyo evamãhainsu: “Kassidain kamman ”ti? “Ayyassa udãyissã ”ti. 
“Yepi te chinnakã dhuttakã'* ahirikã tesampi evarũpain na sobheyya. Kiin 
pana ayyassa udãyissã ”ti? 


4. Atha kho tã bhikkhuniyo bhikkhũnain etamatthain ãrocesuin. Ye te 
bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
ãyasmã udãyĩ bhikkhuniyã cĩvarain sibbissatĩ ”ti?^ -pe- 

“Saccain kira tvain udãyi bhikkhuniyã cĩvarain sibbasĩ ”ti?^ 

“Saccain bhagavã ”ti. 

“Nãtikã te udãyi annãtikã ”ti? 

“Annãtikã bhagavã ”ti. 


' pattho - Sya, PTS. ^ sibbetva - Sya, PTS. ^ sibbessati ti - Sya, PTS. 

^ sibbetũ ti - Syã, PTS. ^ chinnikă dhuttikã - Sĩmu. sibbesĩ ti - Syã, PTS. 
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6. 3. 6. ĐIÊU HỌC VÊ MAYY: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu Udãyi là rành rẽ làm công 
việc may y. Có vỊ tỳ khưu ni nọ đã đi đến gặp đại đức Udãyi, sau khi đến đã 
nói với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa ngài, tốt thay ngài đại đức hãy may y 
cho tôi.” Sau đó, đại đức Udãyi đã may y cho tỳ khưu ni ấy, sau khi khéo 
nhuộm, khéo sửa soạn, đã vẽ lên hình ảnh gợi cảm ở giữa,* rồi gấp lại, và để 
riêng. 


2. Sau đó, vị tỳ khuu ni ấy đã đi đến gặp đại đức Udãyi, sau khi đến đã nói 
với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa ngài, y ấy đâu rồi?” - “Này sư tỷ, hãy 
mang đi và để riêng y này còn được gấp như vầy. Khi nào hội chúng tỳ khuu 
ni đi đến về việc giáo giới, khi ấy hãy khoác y này lên và đi ở phía sau cùng 
của hội chúng tỳ khuu ni.” 


3. Khi ấy, vỊ tỳ khuu ni ấy đã mang đi và để riêng y ấy còn được gấp như 
thế. Đến khi hội chúng tỳ khuu ni đi đến nghe giáo giới, khi ấy mới khoác y 
ấy lên và đi ở phía sau cùng của hội chúng tỳ khuu ni. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Các tỳ khuu ni này thật là quá quât, trơ trẽn, vô 
liêm sĩ bởi vì dám vẽ hình ảnh gợi cảm lên trên y?” Các tỳ khuu ni đã nói như 
vầy: - “Việc làm này là của ai?” - “Là của ngài đại đức Udãyi.” - “Thậm chí đối 
với những kẻ quá quât, trơ trẽn, vô liêm sĩ, hình thức như vầy cũng không thể 
trưng bày. Chả lẽ lại là của ngài đại đức Udãyi?” 


4. Sau đó, các tỳ khuu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khuu. Các tỳ 
khuu ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udăyi lại may y cho tỳ khuu ni?” -(nhưtrên)- 

- “Này Udãyi, nghe nói ngươi may y cho tỳ khuu ni, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

- “Này Udãyi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân 
quyến?” 


- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” 


* Chú giải cho biết rằng: “Sau khi nhuộm y, đại đức Udă3Ũ đã dùng nhiều màu sắc phác họa ở 
phần giữa của y ấy hình ảnh người nam và người nữ với sự thực hiện việc đôi lứa còn chưa 
kết thúc” (VinA. iv, 804). 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3. 6. 


“Annãtako moghapurisa annãtikãya na jãnãti patirũpam vã appatirũpain 
vã pãsãdikain vã apãsãdikain vã. Kathain hi nãma tvain moghapurisa 
annãtikãya bhikkhuniyã cĩvarain sibbissasi?' Netain moghapurisa 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya cĩvaram sibbeyya va 
sibbãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 


5. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Annãtikã nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddhã. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

CĩvaraiỊi nãma channain cĩvarãnain annatarain cĩvarain. 

Sibbeyyã ’ti sayain sibbati, ãrapathe ãrapathe ãpatti pãcittayassa. 

Sibbãpeyyã ’ti annain ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Sakiin ãnanto 
bahukampi sibbati, ãpatti pãcittiyassa. 

Annãtikãya annãtikasannĩ cĩvarain sibbati vã sibbãpeti vã, ãpatti 
pãcittiyassa. Annãtikãya vematiko cĩvarain sibbati vã sibbãpeti vã, ãpatti 
pãcittiyassa. Annãtikãya nãtikasannĩ cĩvarain sibbati vã sibbãpeti vã, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Ekato upasampannãya cĩvarain sibbati vã sibbãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 
Nãtikãya annãtikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Nãtikãya vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Nãtikãya nãtikasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti nãtikãya, cĩvarain thapetvã annain parikkhãrain sibbati vã 
sibbăpeti vã, sikkhamãnãya, sãmanerãya, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Cĩvarasibbanasikkhãpadam chattham. 

—00O00-- 


' sibbessasi - Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Đĩêu Pacỉttỉya 26 


- “Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng 
người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại may y cho 
tỳ khuu ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ' tỳ khưu nào may y hoặc bảo may y cho tỳ khưu ni không phải là 
thân quyên thì phạm tội pãcittiya.” 


5. Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Người nữ) không phải là thân quyểh nghĩa là người nữ không có sự 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 

May: vỊ tự mình may thì phạm tội pãcittiya theo từng đường kim. 

Bảo may: vỊ ra lệnh người khác thì phạm tội pãcittiya. Được ra lệnh một 
lần, mặc dầu (vị kia) may nhiều lần vỊ (ra lệnh) phạm (chỉ một) tội pãcittiya. 

Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
may y hoặc bảo may y thì phạm tội pãcittiya. Không phải là nữ thân quyến, 
có sự hoài nghi, vỊ may y hoặc bảo may y thì phạm tội pãcittiya. Không phải 
là nữ thân quyến, (lầm) tưởng là nữ thân quyến, vị may y hoặc bảo may y thì 
phạm tội pãcittiya. 

Vị may y hoặc bảo may y cho cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì 
phạm tội dukkata. Là nữ thân quyến, (lầm) tưởng không phải là nữ thân 
quyến, phạm tội dukkata. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 

Trường hợp vị (tỳ khuu ni) là nữ thân quyến, vị may hoặc bảo may vật 
dụng khác ngoại trừ y, (trường hợp) cô ni tu tập sự, (trường hợp) sa di ni, vỊ 
bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve may y là thứ sáu. 

—ooOoo— 


179 




6. 3. 7- SAMVIDHASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhunĩhi saddhiin sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjanti. Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Yatheva mayain sapajãpatikã ãhindãma, 
evamevime samanã sakyaputtiyã bhikkhunĩhi saddhiin ãhindantĩ ”ti. 


2. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩhi 
saddhiin sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjissantĩ ”ti? -pe- 


“Saccain kira tumhe bhikkhave bhikkhunĩhi saddhiin sainvidhaya 
ekaddhãnamaggain patipajjathã ”ti? 


“Saccain bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhunĩhi saddhiin sainvidhăya ekaddhãnamaggain patipajjissatha? 
Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu bhikkhuniya saddhiĩỊĩ samvidhaya ekaddhana- 
maggam patipajjeyya antamaso gãmantarampi pãcừtìyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


3. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca sãketã 
sãvatthiin^ addhãnamaggain patipannã honti. Atha kho tã bhikkhuniyo te 
bhikkhũ etadavocuin: “Mayampi ayyehi saddhiin gamissãmã ”ti. “Na bhagini 
kappati bhikkhuniyã saddhiin sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjituĩn, 
tumhe vã pathamain gacchatha mayain vã gamissãmã ”ti. “Ayyã bhante 
aggapurisã ayyãva pathamain gacchantũ ”ti. 


' savatthiyaiỊi - Simu. 
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6. 3. 7- ĐIÊU HỌC VE VIỆC HẸN TRƯỚC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống y như chúng ta đi dạo với vỢ, các Sa-môn Thích tử này 
cũng đi dạo với các tỳ khưu ni y như thê?’ 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại hẹn trước rồi đi chung đường 
xa với các tỳ khưu ni?” — (như trên) — 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni ngay 
cả (đi) từ làng này sang làng khác^ thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành 
Sãketa đến thành Sãvatthĩ. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy sau khi nhìn thấy các tỳ 
khưu ấy đã nói điều này: - “Chúng tôi sẽ cùng đi với các ngài đại đức.” - “Này 
các sư tỷ, không được phép hẹn trước rồi đi chung đường xa với vỊ tỳ khưu ni. 
Hoặc là các chị hãy đi trước hoặc là chúng tôi sẽ đi trước.” - “Thưa các ngài, 
các ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy đi 
trước.” 


' Gamantaram = gama-antaram: khoảng giữa của các làng. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6.3. 7. 


4. Atha kho tãsam bhikkhunĩnam pacchã gacchantĩnam antarãmagge 
corã acchindiĩỊisu ceva* dũsesunca. Atha kho tã bhikkhuniyo sãvatthiĩỊi 
gantvã bhikkhunĩnam etamattham ãrocesuĩỊi. Bhikkhuniyo bhikkhũnam 
etamattham ãrocesuĩỊi. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesuĩỊi. Atha kho 
bhagavã etasmiĩỊi nidãne etasmiĩỊi pakarane dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave satthagamanĩye magge sãsanka- 
sammate sappatibhaye bhikkhuniyã saddhiin sainvidhãya ekaddhãna- 
maggain patipajjituĩn. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhirn samvidhãya ekaddhãna- 
maggarn patipajjeyya antamaso gãmantarampi aíĩnatra samayã 
pãcittìyam. Tatthãyarn samayo satthagamanĩyo hoti maggo, sãsaủka- 
sammato, sappatibhayo, ayam tattha samayo ”ti. 


5. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Saddhin ’ti ekato. 

SaiỊividhãyã ’ti gacchãma bhagini gacchãmayya, gacchãmayya^ 
gacchãma bhagini, ajja vã hĩyo vã pare vã gacchãmã ’ti sainvidahati, ãpatti 
dukkatassa. 


Antamaso gãmantarampĩ ’ti kukkutasampãte^ gãme gãmantare 
gãmantare, ãpatti pãcittiyassa. Agãmake aranne addhayojane addhayojane, 
ăpatti pãcittiyassa. 

Annatra samayã ’ti thapetvã samayain. 

Sattìiagamanĩyo nãma maggo na sakkã hoti vinã satthena gantuin. 

Sãsankain nãma tasmiin magge'^ corãnain nivitthokãso dissati, 
bhuttokãso dissati, thitokãso dissati, nisinnokãso dissati, nipannokãso 
dissati. 


' acchindiiỊisuva - Ma. 

^ gacchămãyya gacchămãyya - Ma; 
gacchãma ayya, gacchãma ayya - Syã. 


^ kukkutasampade - Simu. 
^ yasmim magge - katthaci. 


182 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Đỉêu Pacỉttỉya 2y 


4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi đi sau ở giữa đường đã bị bọn đạo 
tặc cướp bóc còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành 
Sãvatthĩ và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Cằc ty khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trên con đường cần phải đi 
chung với đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, 
sau khi hẹn trước được đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu 
ni ngay cả (đi) từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcittiya, ngoại trừ 
có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: con đường cần phải đi 
chung với đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng. 
Đây là duyên cớ trong trường hợp ây.” 


5. Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Với: cùng chung. 

Sau khi hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này sư tỷ, chúng ta hãy đi. 
Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này sư tỷ, chúng ta 
hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” thì phạm tội 
dukkata. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pãcittiya theo từng khoảng cách nửa do-tuần. ^ 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Con đường can phải đi chung với đoàn xe nghĩa là con đường 
không có đoàn xe không thể đi được. 


Có sự nguy hiềm nghĩa là trên con đường ấy chỗ câm trại của bọn cướp 
được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ 
nằm được thấy. 


' Tài liệu The Buddhỉst Monastỉc Code cho biết khoảng cách của nửa do-tùân là 8 km, tức 5 
miles. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6.3. 8. 


SappatibhayaiỊi nãma tasmiĩỊi magge corehi manussã hatã dissanti, 
viluttã dissanti, ãkotitã dissanti, sappatibhayam gantvã appatibhayain 
passitvã' uyyojetabbã ‘gacchatha bhaginiyo ’ti. 


Sainvidahite sainvidahitasannĩ ekaddhãnamaggain patipajjati antamaso 
gãmantarampi annatra samayã, ãpatti pãcittiyassa. Sainvidahite vematiko 
ekaddhãnamaggain patipajjati antamaso gãmantarampi annatra samayã, 
ãpatti pãcittiyassa. Sainvidahite asainvidahitasannĩ ekaddhãnamaggain 
patipajjati antamaso gãmantarampi annatra samayã, ãpatti pãcittiyassa. 


Bhikkhu sainvihadati bhikkhunĩ na sainvidahati, ãpatti dukkatassa. 
Asainvidahite sainvidahitasannĩ, ãpatti dukkatassa. Asainvidahite vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Asainvidahite asainvidahitasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye, asainvidahitvã gacchanti/ bhikkhunĩ sainvidahati 
bhikkhu na sainvidahati, visanketena gacchanti, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Samvỉdhãnasikkhãpadam sattamain. 

—00O00-- 


6. 3. 8. NANABHIRUHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhunĩhi saddhiin sainvidhãya ekain nãvain^ abhirũhanti. Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Yatheva mayain sapajãpatikã nãvãya'* kĩỊãma, 
evamevime samanã sakyaputtiyã bhikkhunĩhi saddhiin sainvidhãya ekãya 
nãvãya kĩỊantĩ ”ti. 


2. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipăcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhăyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi năma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩhi 
saddhiin sainvidhãya ekain nãvain abhirũhissantĩ ”ti?^ — pe— 


' dassetva - Ma; dassitva - PTS. ^ ekanavaiỊi - Sya. 

^ gacchati - Ma, PTS. ekanãvãya - Syã. ^ abhiruhissantĩ ti - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Điêu Pacỉttỉya 28 


Có sự kinh hoàng nghĩa là trên con đường ấy dân chúng bị giết bởi bọn 
cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. Sau khi đi 
đến chỏ có sự kinh hoàng, khi nhìn thấy không có sự kinh hoàng thì nên giải 
tán (nói rằng): ‘Này các sưtỷ, hãy đi đi.’ 


Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vỊ đi chung đường xa ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Khi 
đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vỊ đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang 
làng khác thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Khi đã hẹn trước, 
(lầm) tưởng là không hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này 
sang làng khác thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. 


Vị tỳ khưu hẹn trước còn vỊ tỳ khưu ni không hẹn trước, thì phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, (lầm) tưởng là đã hẹn trước, phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi không 
hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, các vị sau khi không hẹn trước rồi đi, vị tỳ khưu ni hẹn 
trước còn vị tỳ khưu không hẹn trước, các vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc hẹn trước là thứ bảy. 

—00O00-- 


6 . 3 . 8 . ĐIÊU HỌC VE VIỆC LÊN THUYÊN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống y như chúng ta du ngoạn với vỢ trên 
một chiếc thuyến, các Sa-môn Thích tử này sau khi hẹn trước rồi du ngoạn 
với các tỳ khưu ni trên một chiếc thuyến y như thế.” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi hẹn trước rồi cùng lên 
một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni?” — (như trên) — 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6.3. 8. 


“Saccam kira tumhe bhikkhave bhikkhunĩhi saddhiĩỊi samvidhaya ekam 
nãvam abhirũhathã ”ti? 

“Saccam bhagavã ”ti. 

Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhunĩhi saddhiin sainvidhãya ekain nãvain abhirũhissatha? Netain 
moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhim samvidhãya ekarn nãvarn 
abhirũheyya^ uddhagãminirn vã adhogãminim vãpãcittiyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


3. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca sãketã 
sãvatthiin addhãnamaggain patipannã honti, antarãmagge nadĩ taritabbã^ 
hoti. Atha kho tã bhikkhuniyo te bhikkhũ etadavocuin: “Mayampi ayyehi 
saddhiin uttarissãmã ”ti. “Na bhagini kappati bhikkhuniyã saddhiin 
sainvidhãya ekain nãvain abhirũhituin, tumhe vã pathamain uttaratha 
mayain vã uttarissãmã ”ti. “Ayyã bhante aggapurisã ayyãva pathamain 
uttarantũ ”ti. 


4. Atha kho tăsain bhikkhunĩnain pacchã uttarantĩnain coră acchindiinsu 
ceva dũsesunca. Atha kho tã bhikkhuniyo sãvatthiin gantvã bhikkhunĩnain 
etamatthain ãrocesuin. Bhikkhuniyo bhikkhũnain etamatthain ãrocesuin. 
Bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin 
nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Anujãnãmi bhikkhave tiriyain taranãya bhikkhuniyã saddhiin sainvidhãya 
ekain nãvain abhirũhituin. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhỉm samvỉdhãya ekarn nãvarn 
abhirũheyya uddhagãminim^ vã adhogãminim vã aíỉnap^a tiriyam 
taranãyđ^pãcittìyan ”ti. 


' abhiruheyya - Ma evamuparipi. 
^ uttaritabbã - Syã. 


^ uddhangaminiin - Ma, PTS. 
^ tiriyantaranãya - Syã. 


186 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Điêu Pacỉttỉya 28 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một 
chiếc thuyền với các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các 
tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi cùng với vị tỳ khưu ni lên chung 
một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vỊ tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành 
Sãketa đến thành Sãvatthĩ. Khoảng giữa đường, có con sông cần phải vượt 
qua. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - “Chúng tôi 
sẽ vượt qua cùng với các ngài đại đức.” - “Này các sư tỷ, không được phép 
hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với vỊ tỳ khưu ni. Hoặc là các vỊ hãy 
vượt qua trước hoặc là chúng tôi sẽ vượt qua trước.” - “Thưa các ngài, các 
ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy vượt qua 
trước.” 


4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi vượt qua sau đã bị bọn đạo tặc cướp 
giật còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ 
và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khữu. Các 1ỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấyj đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khi vượt ngang qua (sông) sau khi 
hẹn trước được lên chung một chiếc thuyền với vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi cùng với vị tỳ khưu ni lên chung 
một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pãcittiya, 
ngoại trừ vượt ngang qua (sông).” 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6.3. 8. 


5. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Saddhin ’ti ekato. 


SaiỊividhãyã ’ti ‘abhirũhãma bhagini abhirũhãmayya, abhirũhãmayya 
abhirũhãma bhagini, ajja vã hĩyo vã pare vã abhirũhãmã ’ti sainvidahati, 
ãpatti dukkatassa. Bhikkhuniyã abhirũỊhe bhikkhu abhirũhati, ãpatti 
pãcittiyassa. Bhikkhu' abhirũỊhe bhikkhunĩ abhirũhati, ãpatti pãcittiyassa. 
Ubho vã abhirũhanti, ãpatti pãcittiyassa. 


Uddhagãminin ’ti ujjavanikaya. 


Adhogãminin ’ti ojavanikaya. 


Annatra tiriyaiỊi taraụãyã ’ti thapetva tiriyain taranain. 


Kukkutasampãte găme gămantare gãmantare, ãpatti pãcittiyassa. 
Agãmake aranne addhayojane addhayojane, ãpatti pãcittiyassa. Sainvidahite 
sainvidahitasannĩ ekain nãvain abhirũhati uddhagãminain vã adhogãminiĩn 
vã annatra tiriyain taranãya, ãpatti pãcittiyassa. Sainvidahite vematiko ekain 
nãvain abhirũhati uddhagãminiĩn vã adhogãminiĩn vã annatra tiriyain 
taranãya, ãpatti pãcittiyassa. Sainvidahite asainvidahitasannĩ ekain nãvain 
abhirũhati uddhagãmiin vã adhogãminiĩn vã annatra tiriyain taranãya, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Bhikkhu sainvidahati bhikkhunĩ na sainvidahati, ãpatti dukkatassa. 
Asainvidahite sainvidahitasannĩ, ãpatti dukkatassa. Asainvidahite vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Asainvidahite asainvidahitasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti tiriyain taranãya, asainvidahitvã abhirũhanti, bhikkhunĩ 
sainvidahati bhikkhu na sainvidahati, visanketena abhirũhanti, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Nãvãbhirũhanasikkhãpadam atthamain. 

—00O00-- 


' bhikkhumhi - Ma, Simu, bhikkhusmiiỊi - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Điêu Pacỉttỉya 28 


5. Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Với: cùng chung. 

Sau khi hẹn trước: Vị hẹn trước ràng: “Này sư tỷ, chúng ta hãy lên 
(thuyền). Thưa ngài, chúng ta hãy lên (thuyền). Thưa ngài, chúng ta hãy lên 
(thuyền). Này sư tỷ, chúng ta hãy lên (thuyền). Hôm nay hoặc hôm qua hoặc 
ngày mai chúng ta hãy lên (thuyền)” thì phạm tội dukkata. Khi vỊ tỳ khưu ni 
đã lên (thuyền), vị tỳ khưu lên (thuyền) thì phạm tội pãcittiya. Khi vị tỳ khuu 
đã lên (thuyền), vỊ tỳ khuu ni lên (thuyền) thì phạm tội pãcittiya. Hoặc cả hai 
cùng lên (thuyền) thì phạm tội pãcittiya. 

Đi ngược dòng: đi lên phía trên. 

Đi xuôi dòng: đi xuống phía dưới. 

Ngoại trừ vượt ngang qua (sông): trừ ra sự vượt ngang qua (sông). 

ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì phạm tội 
pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong 
làng, ở trong rừng, thì phạm tội pãcittiya theo từng khoảng cách nửa do- 
tuần. Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị lên chung một chiếc 
thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pãcittiya, ngoại trừ 
vượt ngang qua (sông). Khi đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vỊ lên chung một 
chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pãcittiya, ngoại 
trừ vượt ngang qua (sông). Khi đã hẹn trước, (lầm) tưởng là không hẹn trước, 
vỊ lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội 
pãcittìya, ngoại trừ vượt ngang qua (sông). 

Vị tỳ khuu hẹn trước còn vỊ tỳ khuu ni không hẹn trước, thì phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, (lầm) tưởng là đã hẹn trước, phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi không 
hẹn trữớc, nhận biet lẩ không hẹn trước thì vô tọi. 

Khi vượt ngang qua (sông), các vị không hẹn trước rồi lên (thuyền), vỊ tỳ 
khưu ni hẹn trước còn vỊ tỳ khưu không hẹn trước, các vị lên (thuyền) ngoài 
giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tôi.” 


Điêu học ve việc lên thuyên là thứ tám. 

—00O00-- 


189 




6. 3. 9- PARIPACITASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena thullananandã bhikkhunĩ 
annatarassa kulassa kulũpikã hoti niccabhattikã. Tena ca gahapatinã therã 
bhikkhũ nimantitã honti. Atha kho thullanandã bhikkhunĩ pubbanha- 
samayain nivãsetvã pattacĩvarain ãdãya yena tain kulain tenupasankami, 
upasankamitvã tain gahapatiin etadavoca: 

“Kimidain gahapati pahũtain khãdanĩyaĩn bhojanĩyaĩn patiyattan ”ti? 

“Therã mayã ayye nimantitã ”ti. 

“Ke pana te gahapati therã ”ti? 

“Ayyo sãriputto ayyo mahãmoggallãno ayyo mahãkaccãno ayyo 
mahãkotthito ayyo mahãkappino ayyo mahãcundo ayyo anumddho ayyo 
revato ayyo upãli ayyo ãnando ayyo rãhulo ”ti. 

“Kiin pana tvain gahapati mahãnãge titthamãne cetake nimantesĩ ”ti? 

“Ke pana te ayye mahãnãgã ”ti? 

“Ayyo devadatto ayyo kokãliko ayyo katamorakatissako^ ayyo 
khandadeviyã putto ayyo samuddadatto ”ti. 

Ayain carahi thullanandãya bhikkhuniyã antarã kathã vippakatã. Atha 
therã^ bhikkhũ pavisiinsu. “Saccain mahãnãgã kho tayã gahapati nimantitã 
”ti. “Idãneva kho tvain ayye cetake akãsi idãni mahãnãge ”ti gharato^ ca 
nikkaddhi niccabhattanca pacchindi/ 

2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma devadatto jãnaĩn bhikkhunĩparipãcitain pindapãtain 
paríbhunjissatĩ ”ti?^ -pe- “Saccain kira tvain devadatta jãnaĩn bhikkhunĩ- 
paripãcitaĩn pindapãtain paribhunjasĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain moghapurisa jãnaĩn 
bhikkhunĩparipãcitaĩn pindapãtain paribhunjissasi? Netain moghapurisa 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yopana bhikkhu jãnani bhikkhunĩparipãcitam pinậapãtam bhuíyeyya 
pãcittìyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' katamodakatissako - Ma. ^ atha te thera - Ma, PTS. ^ gehato - Sya. 

katamorakatissako - Syã. ^ bhunjissatĩ ti - Ma, Syã, PTS. ^ upacchindi - Syă. 
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6. 3. 9- ĐIÊU HỌC VE ĐƯỢC MÔI GIỚI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã là vỊ thường 
tới lui với gia đình nọ và là vị nhận vật thực thường kỳ. Và các tỳ khưu trưởng 
lão đã được gia chủ ấy thỉnh mời. Khi ấy vào buổi sáng, tỳ khưu ni 
Thullanandã đã mặc y, cầm y bát, đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã nói với 
gia chủ ấy điều này: 

- “Này gia chủ, việc gì mà nhiều vật thực loại cứng loại mềm này được 
chuẩn bị v^?” 

- “Thưa ni sư, tôi đã thỉnh mời các vỊ trưởng lão.” 

- “Này gia chủ, các trưởng lão của ngươi là những vỊ nào vậy?” 

- “Ngài Sãriputta, ngài Mahãmoggallãna, ngài Mahãkaccãna, ngài 
Mahãkotthita, ngài Mahãkappina, ngài Mahãcunda, ngài Anuruddha, ngài 
Revata, ngài Upãli, ngài Ananda, ngài Rãhula.” 


- “Này gia chủ, việc gì khiến ngươi lại thỉnh mời những hạng thứ yếu 
trong khi các khổng long đang còn tồn tại?” 


- “Thưa ni sư, những vỊ nào là các khổng long của cô vậy?” 

- “Ngài Devadatta, ngài Kokãlika, ngài Katamorakatissako con trai của 
Khaụdadevĩ, ngài Samuddadatto.” 

Lúc này lời nói này của tỳ khưu ni Thullanandã đã bị gián đoạn nửa 
chừng. Rồi các tỳ khưu trưởng lão đã đi vào. - “Này gia chủ, có đúng là các 
khổng long đã được ngươi thỉnh mời không?” - “Này ni sư, ngay mới đây cô 
đã gọi các ngài đại đức là những hạng thứ yếu, bây giờ là các khổng long.” Rồi 
đã kéo ra khỏi nhà và chấm dứt phần bữa ăn thường kỳ. 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao Devadatta trong khi biết vật thực được tỳ khưu ni môi 
giới cho vẫn thọ thực?” -(như trên)- “Này Devadatta, nghe nói ngươi trong 
khi biết vật thực được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn thọ thực, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôri đã khiển trádi râng. 
-(như trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vật thực được tỳ 
khưu ni môi giới cho vẫn thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn 
thọ thực thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacỉttiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3. 9. 


3. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu rãjagahã pabbajito 
nãtikulain agamãsi. Manussã ‘cirassampi* bhadanto ãgato ’ti sakkaccain 
bhattain akainsu. Tassa kulassa kulũpikã bhikkhunĩ te manusse etadavoca: 
“Detha ãvuso ayyassa bhikkhan” Atha kho so bhikkhu ‘bhagavatã 
patikkhittain jãnaĩn bhikkhunĩparipãcitaĩn pindapãtain bhunjitun ’ti 
kukkuccãyanto na patiggahesi. Nãsakkhi pindãya carituin chinnabhatto 
ahosi. Atha kho so bhikkhu ãrămaĩn gantvã bhikkhũnain etamatthain 
ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã 
etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã bhikkhũ 
ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave pubbe gihĩsamãrambhe jãnaĩn 

bhikkhunĩparipãcitaĩn pindapãtain bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu janarn bhikkhunĩparipacitam pinậapatam bhunjeyya 
aníĩaP^a pubbe gihĩsamãrambhã pãcittìyan ”ti. 


4. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Jãnãti nãma sãmain vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti, sã vã ãroceti. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Paripãceti nãma pubbe adãtukãmãnaĩn akattukãmãnain ‘ayyo bhãnako 
ayyo bahussuto ayyo suttantiko ayyo vinayadharo ayyo dhammakathiko 
detha ayyassa karotha ayyassã ’ti esã paripãceti nãma. 

Piụdapãto năma pancannain bhojanănaĩn annatarain bhojanaĩn. 

Annatra pubbe gihĩsamãrambhã ’ti thapetvã gihĩsamãrambhaĩn. 

Gihĩsamãrambho nãma nãtakã vã honti pavãritã vã pakatipatiyattain 
vã.^ 


' cirassapi - Sya, PTS. ^ pakatipatiyatta va - Sya, PTS. 

^ dethayyassa ăvuso bhattanti - Ma, PTS; detha ãvuso ayyassa bhattan ti - Syã. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ xuất gia ở thành Rãjagaha đã đi đến 
gia đình thân quyến. Dân chúng (nói rằng): “Lâu lâm ngài đại đức mới đến,” 
rồi đã làm bữa ăn thịnh soạn. Có vị tỳ khưu ni thường lui tới với gia đình ấy 
đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng thức ăn 
đến ngài đại đức.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán thọ thực trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho,” trong khi 
ngần ngại đã không thọ nhận và không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. 
Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khuu. 
Các tỳ khữu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Klii ấy , đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khuu rằng: - “Này các 
tỳ khưu, khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ ta cho phép thọ thực trong khi 
biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho. Và này các tỳ khuu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn 
thọ thực thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ.” 


4. Vị nào: là bất cứ vỊ nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biểt nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vỊ ấy, hoặc 
vỊ ni ấy thông báo. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Môi giới cho nghĩa là đối với những người trước đây không có ý định 
dâng cúng, không có ý định tiếp đãi, vỊ ni ấy môi giới râng: “Ngài là vỊ trì 
tụng, ngài là vỊ nghe nhiều, ngài là vị trì Kinh, ngài là vị thông Luật, ngài là vị 
Pháp sư, hãy dâng cúng đến ngài, hãy phục vụ ngài.” 


Thức ăn nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực. 


Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ: trừ ra có sự chuẩn bị 
trước bởi gia chủ. 


Có sự chuẩn bị bởi gia chủ nghĩa là các thân quyến, hoặc (những 
người) đã nói lời thỉnh cầu, hoặc (vật thực) đã được chuẩn bị thường kỳ. 
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5. Annatra pubbe gihĩsamarambha bhunjissamĩ ’ti patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


Paripãcite paripãcitasannĩ bhunjati annatra pubbe gihĩsamãrambhã, 
ãpatti pãcittiyassa. Paripãcite vematiko bhunjati annatra pubbe 
gihĩsamãrambhã, ãpatti dukkatassa. Paripãcite aparipãcitasannĩ bhunjati 
annatra pubbe gihĩmãrambhã, anãpatti. 


Ekato upasampannãya paripãcitain bhunjati annatra pubbe 
gihĩsamãrambhã, ãpatti dukkatassa. Aparipãcite paripãcitasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Aparipãcite vematiko, ãpatti dukkatassa. Aparipãcite 
aparipãcitasannĩ, anãpatti. 


Anapatti gihĩsamarambhe,' sikkhamana paripaceti, samanera paripaceti, 
pancabhojanãni thapetvã sabbattha anãpatti, ummattakassa, ãdikammikassã 

hỉ. 

Paripãcitasikkhãpadam navamain. 

—00O00-- 


6. 3.10. RAHONISAJJA SIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmato udãyissa 
purãnadutiyikã bhikkhunĩsụ pabbajitã hoti. Sã^ ãyasmãto udãyissa santike 
abhikkhanain ãgacchati. Ayasmãpi udãyĩ tassã bhikkhuniyã santike 
abhikkhanain gacchati. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ tassã 
bhikkhuniyã saddhiin eko ekãya raho nisajjaĩn kappesi. 


' pubbe gihisamarambhe - Ma, PTS. 


^ sa bhikkhuni - Sya. 
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5. Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, vỊ (nghĩ râng): ‘Ta sẽ ăn,’ rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
pãcittiya. 


Khi được môi giới cho, nhận biết đã được môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội pãcittiya ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi 
giới cho, có sự hoài nghi, vị thọ thực thì phạm tội dukkata ngoại trừ có sự 
chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi giới cho, (lầm) tưởng là không được 
môi giới cho, vỊ thọ thực thì vô tội ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. 


Được vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng môi giới cho, vỊ thọ thực thì 
phạm tội dukkata ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi không được 
môi giới cho, (lầm) tưởng là đã được môi giới cho, phạm tội dukkata. Khi 
không được môi giới cho, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi không được 
môi giới cho, nhận biết là không được môi giới cho thì vô tội. 


Khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, cô ni tu tập sự môi giới cho, vị sa di 
ni môi giới cho, tất cả (các thức khác) trừ ra năm loại vật thực, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve được môi giới là tìiứ chín. 

—00O00-- 


6 . 3 . 10 . ĐIÊU HỌC VE NGÔI NƠI KÍN ĐÁO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, người vỢ cũ của đại đức Udãyi đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni ấy thường xuyên đi đến gặp đại đức 
Udãyi. Đại đức Udãyi cũng thường xuyên đi đến gặp tỳ khưu ni ấy. Vào lúc 
bấy giờ, đại đức Udãyi đã cùng với tỳ khưu ni ấy một nam một nữ ngồi ở nơi 
kín đáo. 
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2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ãyasmã udãyĩ bhikkhuniyã saddhiin eko ekãya raho 
nisajjaĩn kappessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain udãyi, bhikkhuniyã 
saddhiin eko ekãya raho nisajjaĩn kappesĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain moghapurisa bhikkhuniyã 
saddhiin eko ekãya raho nisajjaĩn kappessasi? Netain moghapurisa 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu bhikkhuniya saddhirn eko ekaya raho nisajjarn 
kappeyya pãcittiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Saddhin ’ti ekato. 


Eko ekãyã ’ti bhikkhu ceva hoti bhikkhunĩ ca. 


Raho nãma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nãma na 
sakkă hoti akkhiin vã nikhaniyamãne* bhamukain vã ukkhipiyamãne sĩsain 
vã ukkhipiyamãne passituin. Sotassa raho nãma na sakkã hoti pakatikathã 
sotuin. 


Nissajjain kappeyyã ’ti bhikkhuniyã nisinnãya bhikkhu upanisinno vã 
hoti upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nisinno bhikkhunĩ 
upanisinnã vã hoti upanipannã vã, ãpatti pãcittiyassa. Ubho vã nisinnã honti 
ubho vã nipannã, ãpatti pãcittiyassa. 


Raho rahosannĩ eko ekãya nisajjaĩn kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Raho 
vematiko eko ekãya nisajjaĩn kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Raho arahosannĩ 
eko ekãya nisajjaĩn kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 


' akkhiĩỊi va nikhaniyamane - Ma; akkhini va nikhaniyamane - Sya. 
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Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ 
ngồi ở nơi kín đáo?” —(như trên)— “Này Udãyi, nghe nói ngươi cùng với tỳ 
khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên) — 
Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở 
nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo 
thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Với: cùng chung. 


Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và vị tỳ khưu ni. 


Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mât, kín đáo đối với tai. Kín đáo đôi 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mât lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đôi với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Ngôi: Khi vị tỳ khưu ni đang ngồi, vỊ tỳ khưu ngồi gần hoặc nâm gần thì 
phạm tội pãcittiya. Trong khi vị tỳ khưu đang ngồi, vị tỳ khưu ni ngồi gần 
hoặc nâm gần thì phạm tội pãcittiya. Hoặc cả hai đang ngồi hoặc cả hai đang 
nâm thì phạm tội pãcittiya. 


Chỗ kín đáo, nhận biết là chỗ kín đáo, vỊ ngồi xuống một nam một nữ thì 
phạm tội pãcittiya. Chỗ kín đáo, có sự hoài nghi, vị ngồi xuống một nam một 
nữ thì phạm tội pãcittiya. Chỗ kín đáo, (lầm) tưởng là chỗ không kín đáo, vị 
ngồi xuống một nam một nữ thì phạm tội pãcittiya. 
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Araho rahosannĩ, apatti dukkatassa. Araho vematiko, apatti dukkatassa, 
araho arahosannĩ, anãpatti. 


Anapatti yo koci vinnu dutiyo hoti, titthati na nisĩdati, arahopekkho 
annavihito' nisĩdati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Rahonisạuasikkhãpadam dasamaiỊi. 
Bhikkhunovãdavaggo tatiyo. 

—00O00-- 


TASSUDDÃNAM 

Asammat’ atthangatã upassayain ãmisadãnena^ sibbati, 
addhãnain nãvain bhunjeyya eko ekãya te dasã ”ti. 


—00O00-- 


' aíínavihito - Sya, PTS. 


^ asammata atthangatu passayamisadanena- Ma. 
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Chỗ không kín đáo, (lầm) tưởng là chỗ kín đáo, phạm tội dukkata. Chỗ 
không kín đáo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Chỗ không kín đáo, nhận 
biết là chỗ không kín đáo thì vô tội. 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vỊ đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỏ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve ngoi nơi kín đáo là thứ mười. 

Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Vị chưa được chỉ định, (mặt trời) đã lặn, chỗ ngụ của tỳ khưu ni, vì vật 
chất, với việc cho (y), vỊ may (y), (hẹn nhau đi) đường xa, (chung) thuyền, vị 
có thể thọ thực, một nam và một nữ, các điều ấy là mười. 

—00O00-- 
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6. 4. BHOJANAVAGGO 

6 . 4.1. ÃVASATHAPINDASIKKHÃPADAM 

• • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapinndikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sãvatthiyã avidũre 
annatarassa pũgassa ãvasathapindo pannatto hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ 
pubbanhasamayain nivãsetvã pattacĩvarain ãdãya sãvatthiin pindãya 
pavisitvã pindain alabhamãnã ãvasathain agamainsu. Manussã ‘cirassãpi 
bhadantã^ ãgatã ’ti te^ sakkaccain parivisiinsu. Atha kho chabbaggiyã 
bhikkhũ dutiyampi divasain -pe- tatiyampi divasain pubbanhasamayain 
nivãsetvã pattacĩvarain ãdãya sãvatthiyain pindãya pavisitvã pindain 
alabhamãnã ãvasathain gantvã bhunjiĩnsu. Atha kho chabbaggiyãnain 
bhikkhũnain etadahosi: “Kiin mayain karissăma ãrãmain gantvã hĩyyopi 
idheva ãgantabbain bhavissatĩ ”ti? Tattheva anuvasitvã anuvasitvã 
ãvasathapindain bhunjanti. Titthiyã apasakkanti. Manussã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã anuvasitvã 
anuvasitvã ãvasathapindain bhunjissanti, na imesanneva ãvasathapindo 
pannatto sabbesanneva ãvasathapindo pannatto ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ anuvasitvã 
anuvasitvã ãvasathapindain bhunjissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe 
bhikkhave anuvasitvã anuvasitvã ãvasathapindain bhunjathã ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- “Kathain hi nãma tumhe 
moghapurisã anuvasitvã anuvasitvã ãvasathapindain bhunjissatha? Netain 
moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Eko ãvasathapiụậo bhuíyitabbo tato ce uttarỈTTÝ bhunjeyya pãcittìyan 
”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' cirassampi bhadanta - Ma; cirassapi bhaddanta - Sya, PTS. 

^ te ti padam Sĩhalapotthake addhikam. ^ tato ce uttari - Ma, PTS. 
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6. 4- PHẤM VẬT THựC: 

6. 4.1. ĐIẾU HỌC VÌÊ VẬT THựC ở PHƯỚC XÁ: 

1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Sãvatthĩ có 
phường hội nọ sâp đặt sự thí thực tại phước xá. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư vào 
buổi sáng sau khi mặc y, cầm y bát, đi vào thành Sãvatthĩ để khất thực, khi 
không nhận được đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá. Dân chúng (nói râng): 
- “Lâu lâm các ngài đại đức mới đến,” họ đã phục vụ một cách trân trọng. Sau 
đó vào ngày thứ nhì, -(như trên)- vào ngày thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư vào buổi sáng sau khi mặc y, cầm y bát, đã đi vào thành Sãvatthĩ để khất 
thực, khi không nhận được đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá và thọ thực. 
Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Chúng ta sẽ làm điều 
gì đây, có nên đi về tu viện rồi ngày mai cũng sẽ trở lại chính nơi này?” Các vị 
tiếp tục trú ngụ tại chính nơi ấy và thọ dụng vật thực ở phước xá. Các ngoại 
đạo lánh xa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử cứ tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở phước xá? Vật thực ở 
phước xá được sâp đặt đâu có dành riêng cho các vị này; vật thực ở phước xá 
được sâp đặt dành cho tất cả!” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tiếp tục cư trú và thọ dụng vật 
thực ở phước xá?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tiếp 
tục cư trú và thọ dụng vật thực ở phước xá, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Tliế Ton đã khien trách rằng: — (iĩhư trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở 
phước xá vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vật thực ở phước xá được thọ dụng một lần. Nêu vượt quá sô' ăy thì 
phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhojanavaggo - Pac. 6.4.1. 


3. Tena kho pana samayena ãyasmã sãriputto kosalesu janapadesu‘ 
sãvatthiyain gacchanto yena annataro ãvasatho tenupasankami. Manussã 
‘cirassãpi thero ãgato ’ti sakkaccain parivisiinsu. Atha kho ãyasmato 
sãriputtassa bhuttãvissa kharo ãbãdho uppajji. Nãsakkhi tamhã ãvasathã 
pakkamituin. Atha kho te manussã dutiyampi divasain ãyasmantain 
sãriputtain etadavocuin: “Bhunjatha bhante”ti. Atha kho ãyasmã sãriputto 
‘bhagavatã patikkhittain anuvasitvã anuvasitvã ãvasathandain bhunjitun ’ti 
kukkuccãyanto na patiggahesi. Chinnabhatto ahosi. Atha kho ãyasmã 
sãriputto sãvatthiin gantvã bhikkhũnaĩn etamatthain ãrocesi. Bhikkhũ 
bhagavato etamatthain ãrocesuin. 


4. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã 
anuvasitvã anuvasitvã ãvasathapindain bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Agilanena bhikkhuna eko avasathapinậo bhunjitabbo tato ce uttariĩỊĩ 
bhuíyeyya pãcittiyan ”ti. 


5. Agilãno nama sakkoti tamha avasatha pakkamituin. Gilãno nama na 
sakkoti tamhã ãvasathã pakkamituin. 


Ãvasathapiụdo nãma pancannain bhojanãnaĩn annatarain bhojanaĩn, 
sãlãyain vã mandape vã rukkhamũle vã ajjhokãse vã anodissa yãvadattho 
pannatto hoti. 


Agilanena bhikkhuna sakiin bhunjitabbaĩn^ tato ce uttariin bhunjissamĩ 
’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


Agilãno^ agilãnasannĩ tatuttariin ãvasathapindain bhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Agilãno^ vematiko tatuttariin ãvasathapindain bhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Agilãno^ gilãnasannĩ tatuttariin ãvasathapindain bhunjati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


' janapade - Ma. ^ bhunjitabbo - Ma, Sya, PTS. 


^ agilane - Sya. 
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3. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta trong khi đi đến thành Sãvatthĩ ở 
trong xứ sở Kosala đã ghé lại phước xá nọ. Dân chúng (nói rằng): - “Lâu lâm 
trưởng lão mới đến” rồi đã phục vụ một cách trân trọng. Sau đó, khi đại đức 
Sãriputta đã thọ thực xong, có cơn bệnh ngặt nghèo đã phát khởi. Đại đức đã 
không thể rời trú xá ấy ra đi. Sau đó vào ngày thứ nhì, những người ấy đã nói 
với đại đức Sãriputta điều này: - “Thưa ngài, xin hãy thọ thực.” Khi ấy, đại 
đức Sãriputta (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm tiếp tục cư trú và thọ dụng 
vật thực ở phước xá,” trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh nên bữa ăn đã bị 
lỡ. Sau đó, đại đức Sãriputta đã đi đến thành Sãvatthĩ và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh 
được tiếp tục cư trú và thọ thực ở phước xá. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu không bị bệnh được thọ dụng vật thực ở phước xá một lần. 
Nếu vượt quá sốăy thì phạm tội pãcittiya.” 


5. Không bị bệnh nghĩa là có thể lìa phước xá ấy ra đi. 


Bệnh nghĩa là không thể lìa phước xá ấy ra đi. 


Vật thực ở phước xá nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại 
vật thực được phân phát theo nhu cầu không chỉ định (người thọ) ở trong 
phòng, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ở ngoài trời. 


Vị tỳ khưu không bị bệnh nên thọ thực một lần, nếu (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
ăn’ rồi thọ lãnh vượt quá số lần ấy thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống 
thì phạm tội pãcittiya. 


Vị không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, thọ dụng vật thực ở phước 
xá vượt quá SỐ lần ấy thì phạm tội pãcittiya. Vị không bị bệnh, có sự hoài 
nghi, thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá số lần ấy thì phạm tội pãcittiya. 
Vị không bị bẹnli, (lầm) tưởng là có bệnh, thọ dụng vật thực ở phước xá vượt 
quá SỐ lần ấy thì phạm tội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhojanavaggo - Pac. 6. 4. 2. 


Gilano' agilanasannĩ, apatti dukkatassa. Gilano^ vematiko, apatti 
dukkatassa. Gilãno* gilãnasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti gilãnassa, agilãno sakiin bhunjati, gacchanto vã ãgacchanto vã 
bhunjanto vã bhunjati, sãmikã nimantetvã bhojenti, odissa pannatto hoti, na 
yãvadattho pannatto hoti, pancabhojanãni thapetvã sabbattha anãpatti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Ãvasathapiụdasikkhãpadam pathamain. 

—00O00-- 


6. 4. 2. GANABHOƠANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena devadatto parihĩnalãbhasakkãro^ 
sapariso kulesu vinnãpetvã vinnãpetvã bhunjati. Manussã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã kulesu vinnăpetvã 
vinnãpetvã bhunjissanti, kassa sampannain na manãpain, kassa sãdu^ na 
ruccatĩ ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain, Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma devadatto sapariso kulesu vinnãpetvã 
vinnãpetvã bhunjissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain devadatta, sapariso 
kulesu vinnãpetvã vinnãpetvã bhunjasĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain moghapurisa, sapariso 
kulesu vinnãpetvã vinnãpetvã bhunjissasi? Netain moghapurisa, 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane pãcittiyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' gilane - Sya. ^ parihinalabhasakkaro - PTS. 


^ saduiỊi - Ma, Sya, PTS. 
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Vị bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata. Vị bị bệnh, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


Vị bị bệnh, vỊ không bị bệnh thọ thực một lần, vị thọ thực khi chuẩn bị ra 
đi hoặc khi vừa mới đến, các người chủ thỉnh và mời ăn, được sâp đặt dành 
riêng (cho vị ấy), được sâp đặt vừa đủ theo nhu cầu (được nhận lãnh từng 
chút từng chút), trừ ra năm loại vật thực (thọ dụng) tất cả (các thức khác) thì 
không phạm tội, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve vật thực ở phước xá là thứ nhất. 

—00O00-- 


6. 4. 2. ĐIÊU HỌC VÊ VẬT THựC CHUNG NHÓM; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta bị mất mát về lợi lộc và 
danh vọng nên cùng với tùy tùng liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử 
lại liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? ĐỒ ngon ngọt ai lại không thích thú?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao Devadatta cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu các gia 
đình rồi thọ thực?” —(như trên)— “Này Devadatta, nghe nói ngươi cùng với 
tùy tùng liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đung vậy.” Đức Phật Thế Tôn đẩ khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu các 
gia đình rồi thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Bhojanavaggo - Pac. 6. 4. 2. 


3. Tena kho pana samayena manussã gilãne bhikkhũ bhattena 
nimantenti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhikkhittam 
bhagavatã ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho 
bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, gilãnena bhikkhunã 
ganabhojanaĩn bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave, imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane annaừ'a samayã pãcittiyam. Tatthãyam samayo, 
gilãnasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


4. Tena kho pana samayena manussã cĩvaradãnasamaye sacĩvarabhattain 
patiyãdetvã bhikkhũ nimantenti: “Bhojetvã cĩvarena' acchãdessãmã ”ti. 
Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhittain bhagavatã ganabhojanan 
’ti. Cĩvarain parittain uppajjati. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- 
“Anujãnãmi bhikkhave, cĩvaradãnasamaye ganabhojanaĩn bhunjituĩn. 
Evanca pana bhikkhave, imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane annaừ'a samayã pãcittiyam. Tatthãyarn samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo, ayarn tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


5. Tena kho pana samayena manussã cĩvarakãrake bhikkhũ bhattena 
nimantenti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhittain bhagavatã 
ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Anujãnãmi 
bhikkhave, cĩvarakãrasamaye ganabhojanaĩn bhunjituĩn. Evanca pana 
bhikkhave, imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane aníỉatrasamayã pãcittiyarn. Tatthãyam samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo, ayarn tattha 
samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnaĩn sikkhãpadaĩn pannattain hoti. 


' civarehi - Simu 2 , Si 1. 
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3. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các tỳ khưu bị bệnh với bữa trai 
phạn. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): “Đức Thế 
Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiệri ấy đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu bị 
bệnh được thọ dụng vật thực chung nhóm. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh. Đây là 
duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, trong thời hạn dâng y dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 
trai phạn có dâng y rồi thỉnh mời các tỳ khuu (nói râng): “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Các tỳ khuu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Y được phát 
sanh ít ỏi. Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này cấc 
tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong thời hạn dâng y. 
Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ăy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khuu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các tỳ khuu là những vỊ may y với 
bữa trai phạn. Các tỳ khuu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ râng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Các vỊ đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật 
thực chung nhóm trong lúc may y. Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vây: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


207 




Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhojanavaggo - Pac. 6. 4. 2. 


6. Tena kho pana samayena bhikkhũ manussehi saddhiĩỊi addhãnam 
gacchanti. Atha kho te bhikkhũ te manusse etadavocuĩỊi: “Muhuttam ãvuso 
ãgametha pindãya carissãmã ”ti. Te evamãhainsu: ‘Tdheva bhante bhunjathã 
”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã na patiganhanti ‘patikkhittain bhagavatã 
ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Anujãnãmi 
bhikkhave, addhãnagamanasamaye ganabhojanaĩn bhunjituĩn. Evanca pana 
bhikkhave, imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane annaừ'a samayã pãcittiyam. Tatthãyam samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo addhãnagamana- 
samayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


7. Tena kho pana samayena bhikkhũ manussehi saddhiin nãvãya 
gacchanti. Atha kho te bhikkhũ te manusse etadavocuin: “Muhuttain ãvuso 
tĩrain* upanetha pindãya carissãmã ”ti. Te evamãhainsu: ‘Tdheva bhante 
bhunjathã ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã na patiganhanti ‘patikkhittam 
bhagavatã ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- 
“Anujãnãmi bhikkhave, nãvãbhirũhanasamaye^ ganabhojanaĩn bhunjituĩn. 
Evanca pana bhikkhave, imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane annaừ'a samayã pãcittiyarn. Tatthãyarn samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo addhãnagaman- 
asamayo nãvahirủhanasayo, ayarn tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnaĩn sikkhãpadain pannattain hoti. 


8. Tena kho pana samayena disãsu vassain vutthã bhikkhũ rãjagahaĩn 
ãgacchanti bhagavantain dassanãya. Manussã nãnãverajjake bhikkhũ 
passitvã bhattena nimantenti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti 
‘patikkhittain bhagavatã ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. 
-pe- “Anujãnãmi bhikkhave, mahãsamaye ganabhojanaĩn bhunjituĩn. 
Evanca pana bhikkhave, imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane amíatra samayã pãcittiyam. Tatthãyarn samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo, addhãnagamana- 
samayo nãvãbhirũhanasamayo mahãsamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' tiraiỊi navaiỊi - Sya. 


^ navabhiruhanasamaye - Ma., evamuparipi. 
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6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đường xa cùng với dân chúng. Khi ấy, 
các vỊ tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy 
chờ đợi chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khất thực.” Những người ấy đã nói như vầy: 
- “Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh (nghĩ râng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung 
nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong trường hợp đi 
đường xa. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y, trong lúc đi đường xa. Đây là duyên cớ 
trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi thuyền cùng với dân chúng. Khi ấy, các 
vỊ tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy 
vào bờ chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khất thực.” Những người ấy đã nói như vầy: - 
“Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh (nghĩ râng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung 
nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong trường hợp lên 
thuyền. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cở. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên 
thuyền. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu khi trải qua mùa (an cư) mưa ở các nơi đi 
đến thành Rãjagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Dân chúng khi nhìn thấy các 
tỳ khưu người khác xứ sở đã thỉnh mời với bữa trai phạn. Các vỊ tỳ khưu 
trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán 
vật thực chung nhóm.” Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hợp đông đảo (các tỳ khưu). Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vây: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên 
thuyền, trường hợp đông đảo (các tỳ khưu). Đây là duyên cớ trong trường 
hợp ăy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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9. Tena kho pana samayena ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
nãtisãlohito ãjĩvakesu pabbajito hoti. Atha kho so ãjĩvako yena rãjã mãgadho 
seniyo bimbisãro tenupasankami, upasankamitvã rãjãnaĩn mãgadhain 
bimbisãrain etadavoca: “Icchãmahaĩn mahãrãja sabbapãsandikabhattain 
kãtun ”ti. “Sace kho tvain bhante buddhapamukhain bhikkhusanghain 
pathamain bhojeyyãsi, evain kareyyãsĩ ”ti.‘ Atha kho so ãjĩvako bhikkhũnain 
santike dũtain pãhesi: “Adhivãsentu me bhikkhũ svãtanãya bhattan ”ti. 
Bhikkhũ kukkuccãyanto nãdhivãsenti ‘patikkhittain bhagavatã 
ganabhojanan ’ti. Atha kho so ãjĩvako yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavatã saddhiin sammodi, sammodanĩyain kathain 
sãrãnĩyain vĩtisãretvã ekamantain atthãsi. Ekamantain thito kho so ãjĩvako 
bhagavantain etadavoca: “Bhavampi gotamo pabbajito ahampi pabbajito, 
arahati pabbajito pabbajitassa pindain patiggahetuin. Adhivãsetu me 
bhavain gotamo svãtanãya bhattain saddhiin bhikkhusanghenã ”ti. 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. 


Atha kho so ãjĩvako bhagavato adhivãsanain viditvã pakkãmi. Atha kho 
bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave samanabhattasamaye 
ganabhojanaĩn bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 


“Ganabhojane annaưa samayã pãcittiyam. Tatthãyam samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo addhãnagamana- 
samayo nãvahirũhanasamayo mahãsamayo samanabhattasamayo, ayam 
tattha samayo ”ti. 


10. Gaụabhojanain nãma yattha cattãro bhikkhũ pancannain 
bhojanãnaĩn annatarena bhojanena nimantitã bhunjanti, etain 
ganabhojanaĩn nãma. 


Annatrasamayã ’ti thapetva samayain. 


Gilãnasamayo nãma antamaso pãdăpi phãlitã^ honti ‘gilãnasamayo ’ti 
bhunjitabbaĩn. Cĩvaradãnasamayo nãma anatthate kathine^ vassãnassa 
pacchimo mãso, atthate kathine pancamãsã ‘cĩvaradãnasamayo ’ti 
bhunjitabbaĩn. Cĩvarakãrasamayo nãma cĩvare kayiramãne ‘cĩvarakãra- 
samayo ’ti bhunjitabbaĩn. Addhãnagamanasamayo nãma ‘addhayojanaĩn 
gacchissãmĩ ’ti bhunjitabbaĩn, gacchantena bhunjitabbaĩn, gatena'' 
bhunjitabbaĩn. 


' evaiỊi kareyyami ti - Ma, Sya. ^ kathine - Ma. 

^ phalită - Ma. ãgatena - Syã, PTS. 
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9. Vào lúc bấy giờ, có người thân quyến ruột thịt của đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha đã xuất gia nơi các đạo sĩ lõa thể. Khi ấy, người đạo sĩ 
lõa thể ấy đã đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến 
đã nói với đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này: - “Tâu đại vương, 
tôi muốn làm bữa ăn cho tất cả các giáo phái khác.” - “Thưa ngài, nếu ngài có 
thể dâng vật thực đến hội chúng tỳ khuu có đức Phật đứng đầu là trước tiên 
hết, như vậy thì ngài có thể tiến hành.” Sau đó, người đạo sĩ lõa thể ấy đã 
phái sứ giả đi gặp các tỳ khuu (nói ràng): - “Xin các tỳ khuu hãy nhận lời bữa 
ăn vào ngày mai của tôi.” Các tỳ khuu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
(nghĩ ràng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Sau đó, 
người đạo sĩ lõa thể ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng ở 
một bên. Khi đã đứng một bên, người đạo sĩ lõa thể ấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Ngài Gotama đã xuất gia, tôi cũng đã xuất gia. Người đã xuất 
gia thì xứng đáng để thọ nhận vật thực của người đã xuất gia. Xin ngài 
Gotama nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ 
khuu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bàng thái độ im lặng. Khi ấy, người đạo sĩ 
lõa thể ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã ra đi. 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khuu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực 
chung nhóm trong trường hợp bữa trai phạn của Sa-môn. Và này các tỳ 
khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên 
thuyền, trường hợp đông đảo (các tỳ khưu), trường hợp bữa trai phạn của 
Sa-môn. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 


10. Vật thực chung nhóm nghĩa là nơi nào bốn vỊ tỳ khuu được thỉnh 
mời với loại vật thực nào đó trong năm loại vật thực rồi thọ thực, việc này gọi 
là vật thực chung nhóm. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Trường họfp bị bệnh nghĩa là ngay cả (trường hợp) các bàn chân bị nứt 
nẻ, (nghĩ râng): ‘Trường hợp bị bệnh’ rồi nên thọ thực. Trong thời hạn 
dâng y nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì tháng cuối cùng của 
mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng, (nghĩ râng): ‘Trong 
thời hạn dâng y’ rồi nên thọ thực. Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y 
đang được may, (nghĩ ràng): ‘Trong lúc may y’ rồi nên thọ thực. Trường 
hợp đi đường xa nghĩa là (nghĩ râng): ‘Ta sẽ đi nửa do tuần’ rồi nên thọ 
thực, vỊ đang đi thì nên thọ thực, vị đã đi thì nên thọ thực. 
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Nãvãbhirũhanasamayo nãma nãvam abhirũhissãmĩ ’ti bhunjitabbam, 
ãrũỊhena bhunjitabbam, orũỊhena bhunjitabbam. Mahãsamayo nãma 
yattha ce tayo bhikkhũ pindãya caritvã yãpenti, catutthe ãgate na yãpenti, 
‘mahãsamaye ’ti bhunjitabbaĩn. Samaụabhattasamayo nãma yo koci 
paribbãjakasamãpanno bhattain karoti ‘samanabhattasamayo ’ti 
bhunjitabbaĩn. 


Annatra samayã ‘bhunjissamĩ ’ti patiganhati, apatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


Ganabhojane ganabhojanasannĩ annatra samayã bhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Ganabhojane vematiko annatra samayã bhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Ganabhojane na ganabhojanasannĩ annatra samayã bhunjati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Na ganabhojane ganabhojanasannĩ, ãpatti dukkatassa. Na ganabhojane 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Na ganabhojane na ganabhojanasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti samaye, dve tayo ekato bhunjanti, pindãya caritvã ekato 
sannipatitvã bhunjanti, niccabhatte, salãkabhatte, pakkhike, uposathike, 
pãtipadike/ pancabhojanãni thapetvã sabbattha anãpatti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Ganabhojanasikkbãpadain dutiyaiỊi. 

—00O00-- 


6. 4. 3. PARAMPARABHOƠANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyain viharati mahãvane 
kũtãgãrasãlãyaĩn. Tena kho pana samayena vesãliyain panĩtãnain bhattãnain 
bhattapatipãti atthitã^ hoti. Atha kho annatarassa daỊiddassa kammakarassa^ 
etadahosi: “Na kho idain orakain bhavissati, yathã ime‘* manussã sakkaccain 
bhattain karonti, yannũnãhampi bhattain kareyyan ”ti. Atha kho so daỊiddo 
kammakaro yena kirapatiko tenupasankami, upasankamitvã tain 
kirapatikain etadavoca: 


' niccabhattam salăkabhattam pakkhikaiỊi uposathikam pãtipadikam - Ma, PTS. 

^ adhitthitã - Ma, Syã, PTS. ^ yathayime - Ma, PTS; 

^ kammakãrassa - Ma. yathãyime - Syã. 
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Trường hợp lên thuyên nghĩa là (nghĩ râng): ‘Ta sẽ lên thuyền’ rồi nên 
thọ thực. Vị đã lên thuyền thì nên thọ thực. Vị vừa rời (thuyền) thì nên thọ 
thực. Trường họp đông đảo (các tỳ khưu) nghĩa là nơi nào hai hay ba vị 
tỳ khưu đi khất thực thì có đủ vật thực. Khi có vỊ thứ tư đi đến thì khất thực 
không có đủ vật thực, (nghĩ rằng): ‘Trường hợp đông đảo’ rồi nên thọ thực. 
Trường hợp bữa trai phạn của Sa-môn nghĩa là bất cứ người nào thành 
tựu phẩm chất du sĩ thực hiện bữa trai phạn, (nghĩ râng): ‘Trường hợp bữa 
trai phạn của Sa-môn’ rồi nên thọ thực. 


Ngoại trừ có duyên cớ, (nghĩ râng): ‘Ta sẽ thọ thực’ rồi thọ lãnh thì 
phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 


Vật thực chung nhóm, nhận biết là vật thực chung nhóm, vị thọ thực thì 
phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực chung nhóm, có sự hoài 
nghi, vị thọ thực thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực chung 
nhóm, (lầm) tưởng không phải là vật thực chung nhóm, vỊ thọ thực thì phạm 
tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. 


Không phải vật thực chung nhóm, (lầm) tưởng là vật thực chung nhóm, 
phạm tội dukkata. Không phải vật thực chung nhóm, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Không phải vật thực chung nhóm, nhận biết không phải là vật 
thực chung nhóm thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, hai hoặc ba vỊ thọ thực chung, sau khi đi khất thực tụ hội 
chung lại (một chỗ) rồi thọ thực, trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn (phân 
phối) theo thẻ, vào mỏi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi 
nửa tháng, (thọ dụng) tất cả (các thức khác) thì không phạm tội trừ ra năm 
loại vật thực, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vật thực chung nhóm là thứ nhì. 

—ooOoo-- 

6 . 4. 3. ĐIÊU HỌC VE VẬT THựC THỈNH SAU: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, trong thành Vesãlĩ sự luân phiên về các bữa 
trai phạn gồm các thức ăn hảo hạng đã được ấn định. Khi ấy, có người lao 
công nghèo nọ đã khởi ý điều này: “Theo như cách những người này thực 
hiện bữa trai phạn một cách trịnh trọng thì việc này không phải là tầm 
thường, hay là ta nên thực hiện bữa trai phạn?” Sau đó, người lao công nghèo 
ấy đã đi đến gặp cậu chủ tên Kira, sau khi đến đã nói với cậu chủ tên Kira ấy 
rằng: 
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“Icchãmaham ayyaputta, buddhapamukhassa bhikkhusanghassa bhattain 
kãtuin, dehi me vetanan ”ti. Sopi kho kirapatiko saddho hoti pasanno. Atha 
kho so kirapatiko tassa daỊiddassa kammakarassa abbhãtirekain^ vetanain 
adãsi. Atha kho so daỊiddo kammakaro yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã ekamantain nisĩdi. Ekamantain 
nisinno kho so daỊiddo kammakaro bhagavantain etadavoca: “Adhivãsetu me 
bhante bhagavã svãtanãya bhattain saddhiin bhikkhusanghenă ”ti. “Mahã 
kho ãvuso bhikkhusangho jãnãhĩ ”ti. “Hotu bhante mahãbhikkhusangho, 
bahũ me badarã patiyattã badaramissenapayyã^ paripũrissantĩ ”ti.^ 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho so daỊiddo kammakaro 
bhagavato adhivãsanain viditvã utthãyãsanã bhagavantain abhivãdetvã 
padakkhinain katvã pakkãmi. 


2. Assosuin kho bhikkhũ: “DaỊiddena kira kammakarena svãtanãya 
buddhapamukho bhikkhusangho nimantito, badaramissenapayyã 
paripũrissantĩ Te kãlasseva pindãya caritvã bhunjiĩnsu. Assosuin kho 
manussã: “DaỊiddena kira kammakarena buddhapamukho bhikkhusangho 
nimantito ”ti. Te daỊiddassa kammakarassa pahũtain khãdanĩyain 
bhojanĩyaĩn abhihariinsu. 


3. Atha kho so daỊiddo kammakaro tassã rattiyã accayena panĩtain 
khãdanĩyaĩn bhojanĩyaĩn patiyãdãpetvã bhagavato kãlain ãrocãpesi: “Kãlo 
bhante nitthitain bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayain 
nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena tassa daỊiddassa kammakarassa 
nivesanain tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi saddhiin 
bhikkhusanghena. Atha kho so diỊiddo kammakaro bhattagge bhikkhũ 
parivisati. Bhikkhũ evamãhainsu: “Thokain ãvuso dehi, thokain ãvuso dehĩ 
”ti. “Mă kho tumhe bhante ‘ayain daỊiddo kammakaro ’ti thokathokain'' 
patiganhittha, pahũtain me khãdanĩyain bhojanĩyaĩn patiyattain 
patigganhãtha bhante yãvadatthan ”ti. “Na kho mayain ãvuso etain kãranã 
thokain thokain patigganhãma. Api ca mayain kãlasseva pindãya caritvã 
bhunjimhã, tena mayain thokain thokain patigganhãmã ”ti. Atha kho so 
daỊiddo kammakaro ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi nãma bhadantã 
mayã nimantitã annatra bhunjissanti, na cãhain patibalo yãvadatthain dãtun 
”ti? Assosmn kho bhikkhũ tassa daỊiddassa kammakarassa ujjhãyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. 


' atirekaiỊi - Sya, abbhatirekaiỊi - PTS. ^ paripuressanti ti - Sya. 

^ peyyã - Ma, PTS. ^ thokam thokarp - Ma, Syă, PTS. 
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- “Thưa cậu chủ, tôi muốn thực hiện bữa trai phạn dâng hội chúng tỳ 
khuu có đức Phật đứng đầu, hãy cho tôi tiền lương.” Cậu chủ tên Kira ấy cũng 
có niềm tin và mộ đạo. Khi ấy, cậu chủ tên Kira ấy đã cho người lao công 
nghèo ấy tiền lương phụ trội. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, người lao công nghèo ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào 
ngày mai cùng với hội chúng tỳ khuu.” - “Này đạo hữu, người hãy biết hội 
chúng tỳ khuu là đông đảo.” - “Bạch ngài, hội chúng tỳ khuu hãy là đông đảo. 
Con đã chuẩn bị được nhiều táo. Các thức uống trộn với táo sẽ được đầy đủ.” 
Đức Thế Tôn đã nhận lời bâng thái độ im lặng. Khi ấy, người lao công nghèo 
ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


2. Các tỳ khuu đã nghe được râng: “Nghe nói hội chúng tỳ khuu có đức 
Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời vào ngày mai, các 
thức uống trộn với táo sẽ được đầy đủ.” Các vỊ ấy đã đi khất thực vào lúc sáng 
sớm rồi đã thọ thực. Dân chúng đã nghe được râng: “Nghe nói hội chúng tỳ 
khuu có đức Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời.” Họ đã 
mang lại cho người lao công nghèo vô số vật thực loại cứng loại mềm. 


3- Sau đó, khi trải qua đêm ấy người lao công nghèo ấy đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo 
thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị 
xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia 
của người lao công nghèo ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được 
sâp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khuu. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã 
phục vụ các tỳ khuu ở trong nhà ăn. Các tỳ khuu đã nói như vầy: - “Này đạo 
hữu, hẩy dâng chút ít thôi. Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi.” - “Thưa cằc 
ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít (vì nghĩ râng): ‘Người lao công này nghèo.’ 
Tôi đã cho chuẩn bị sẵn sàng vô số vật thực loại cứng loại mềm. Thưa các 
ngài, hãy thọ lãnh theo như ước muốn.” - “Này đạo hữu, không phải vì lý do 
này mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít, tuy nhiên vào lúc sáng sớm chúng tôi 
đã đi khất thực và đã thọ thực rồi; vì thế chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít.” Khi 
ấy, người lao công nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các 
ngài đại đức đã được tôi thỉnh mời còn thọ thực ở nơi khác? Không lẽ tôi 
không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?” Các tỳ khưu đã 
nghe được người lao công nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
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4. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhũ annatra nimantitã annatra bhunjissantĩ ”ti? 
—pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhũ annatra nimantitã annatra 
bhunjantĩ” ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma te bhikkhave moghapurisã annatra nimantitã annatra 
bhunjissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Paramaparahojane pãcittìyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


5. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Annataro 
bhikkhu pindapãtain ãdãya yena so bhikkhu tenupasankami, upasankamitvã 
tain bhikkhuin etadavoca: “Bhunjãhi ãvuso ”ti. “Alain ãvuso atthi me 
bhattapaccãsã ”ti tassa bhikkhuno pindapãto ussũre* ãhariyittha. So bhikkhu 
na cittarũpaĩn bhunji. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã 
etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã bhikkhũ 
ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã paramparabhojanaĩn 
bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Paramaparabhojane aníỉatra samayã pãcittiyarn. Tatthãyam samayo 
gilãnasamayo, ayarn tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


6. Tena kho pana samayena manussã cĩvaradãnasamaye sacĩvara- 
bhattain^ patiyãdetvã^ bhikkhũ nimantenti: “Bhojetvã cĩvarena 
acchãdessãmã ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhittain 
bhagavatã paramparabhojanan ’ti. Cĩvarain parittain uppajjati. Bhagavato 
etamatthain ãrocesuin. — pe— “Anujănãmi bhikkhave cĩvaradãnasamaye 
paramparabhojanaĩn bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Paramparabhojane annatra samayã pãcittiyarn. Tatthãyarn samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' ussurena - katthaci. 

^ cĩvarabhattaiỊi - Sĩmu 1, Sĩmu 2 . ^ patiyãdãpetvã - PTS, Sĩmu 1, Sĩmu 2 . 
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4. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu khi được thỉnh mời ở nơi khác lại thọ thực 
ở nơi khác?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu khi được 
thỉnh mời ở nơi khác còn thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được thỉnh mời ở nơi khác lại 
thọ thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

“Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, có vỊ tỳ khưu nọ bị bệnh. Có vị tỳ khưu khác đã cầm lấy 
đồ ăn khất thực đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vỊ tỳ khưu ấy 
điều này: - “Này đại đứcj hãy thọ thực.” - “Này đại đức, thôi đi. Có sự chuẩn 
bị về bữa ăn cho tôi rồi.” Thức ăn của vỊ tỳ khưu ấy đã được mang lại khi đã 
trưa. Vị tỳ khưu ấy đã thọ thực không được như ý. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhản sự kiện ẩy đẩ nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu 
bị bệnh được thọ dụng vật thực thỉnh sau. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cở trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh. Đây là 
duyên cở trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, trong thời hạn dâng y dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 
trai phạn có dâng y rồi thỉnh mời các tỳ khưu (nói râng): “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
(nghi rằng): “Đức Thế Tôn đã cam đoán vật thực thỉnh sau.” Y được phát 
sanh ít ỏi. Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau trong thời hạn dâng y. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ăy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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7. Tena kho pana samayena manussã cĩvarakãrake bhikkhũ bhattena 
nimantenti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhittam bhagavatã 
paramparabhojanan ’ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- 
“Anujãnãmi bhikkhave, cĩvaradãnasamaye paramparabhojanaĩn bhunjituĩn. 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Paramparabhợiane annaưa samayã pãcittiyam. Tatthãyarn samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo, ayam tattha 
samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


8. Atha kho bhagavã pubbanhasamayain nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
ãyasmatã ãnandena pacchãsamanena yena annatarain kulain 
tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho te manussã 
bhagavato ca ãyasmato ca ãnandassa bhojanaĩn adainsu. Ayasmã ãnando 
kukkuccãyanto na patiganhãti. “Patiganhãhi' ãnandã ”ti. “Alain bhagavã 
atthi me bhattapaccãsã ”ti. “Tenahãnanda, vikappetvã ganhãhĩ ”ti. Atha kho 
bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave vikappetvã^ paramparabhojanam 
bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave vikappetabbain: “Mayhain 
bhattapaccãsain itthannãmassa dammĩ ”ti. 


9. Paramparabhojanain nãma pancannain bhojanãnaĩn annatarena 
bhojanena nimantito tain thapetvã annain pancannain bhojanãnaĩn 
annatarain bhojanaĩn bhunjati, etain paramparabhojanaĩn nãma. 

Annatrasamayã ’ti thapetvã samayain. 

Gilãnasamayo nãma na sakkoti ekãsane nisinno yãvadatthain 
bhunjituĩn ‘gilãnasamayo ’ti bhunjitabbaĩn. 

Cĩvaranasamayo nãma anatthate kathine vassãnassa pacchimo mãso, 
atthate kathine pancamãsã ‘cĩvaradãnasamayo ’ti bhunjitabbaĩn. 

Cĩvarakãrasamayo nãma cĩvare kayiramãne ‘cĩvarakărasamayo ’ti 
bhunjitabbaĩn. 

Annatra samayã bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


' ganhahi - Ma, Sya, PTS. 


^ bhattapaccasaiỊi vikappetva - Sya. 
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7. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các tỳ khưu là những vỊ làm y với 
bữa trai phạn. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ ràng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực thỉnh sau.” Các vỊ đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật 
thực thỉnh sau trong lúc may y. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cở. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


8^ Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, cùng với đại 
đức Ananda là Sa-môn hầu cận đã đi đến gia đình nọ, sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Sau đó, những người ấy đã dâng vật 
thực đến đức Thế Tôn và đại đức Ananda. Đại đức Ananda trong lúc ngần 
ngại nên không thọ lãnh. - “Này Ananda, hãy thọ lãnh.” - “Bạch The Tôn, thôi 
đi, có sự chuẩn bị về bữa ăn cho con rồi.” - “Này Ananda, như thế thì hãy 
nhường lại (cho vỊ khác) rồi nhận lấy.” Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy 
nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khuu râng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau sau khi đã nhường lại (cho 
vị khác). Và này các tỳ khưu, nên nhường lại như vầy: ‘Tôi cho sự chuẩn bị 
về bữa ăn của tôi đến vị tên (như vay).’” 


9. Vật thực thỉnh sau nghĩa là khi đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật 
thực nào thuộc về năm loại vật thực, trừ ra món ấy vị thọ thực bất cứ loại vật 
thực nào khác thuộc về năm loại vật thực; điều này gọi là vật thực thỉnh sau. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Trường hợp bị bệnh nghĩa là không thể ngồi ở một chỏ để thọ thực 
theo như ý muốn, (nghĩ râng): ‘Trường hợp bị bệnh’ rồi nên thọ thực. 

Trong thời hạn dâng y nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì 
tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng, 
(nghĩ rằng): ‘Trong thời hạn dâng y’ rồi nên thọ thực. 

Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may, (nghĩ rằng): 
‘Trong lúc may y’ rồi nên thọ thực. 

Ngoại trừ có duyên cớ, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ thực’ rồi thọ lãnh thì 
phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 
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Paramparabhojane paramparabhojanasannĩ annatra samayã bhunjati, 
ãpatti pãcittiyassa. Paramparabhojane vematiko annatrasamayã bhunjati, 
ãpatti pãcittiyassa. Paramparabhojane na paramparabhojanasannĩ annatra 
samayã bhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Na paramparabhojane paramparabhojanasannĩ, ãpatti dukkatassa. Na 
paramparabhojane vematiko, ãpatti dukkatassa. Na paramparabhojane na 
paramparabhojanasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye vikappetvã bhunjati, dve tayo nimantane ekato bhunjati, 
nimantanapatipãtiyã bhunjati, sakalena gãmena nimantito tasmiin gãme 
yattha katthaci bhunjati, sakalena pũgena nimantito tasmiin pũge yattha 
katthaci bhunjati, nimantiyamãno bhikkhain gahessãmĩ ’ti bhanati, 
niccabhatte, salãkabhatte, pakkhike, uposathike, pãtipadike, pancabhojanãni 
thapetvã sabbattha anãpatti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Paramparabhoj anasikkhãpadaiỊi tatiyain. 

—00O00-- 


6. 4. 4. KANAMATUSIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena kãnamãtã upãsikã 
saddhã hoti pasannã. Kãnã gãmake annatarassa purisassa dinnã hoti. Atha 
kho kãnã mãtugharain agamãsi kenacideya karanĩyena. Atha kho kãnãya 
sãmiko kãnãya santike dũtain pãhesi: “Agacchatu kãnã, icchămi kãnãya 
ãgatan ”ti. Atha kho kãnamãtã upãsikã ‘kismiin viya rittahatthain gantun ’ti 
pũvain* paci. Pakke pũve annataro pindacãriko bhikkhu kãnamãtãya 
upãsikãya nivesanain pãvisi. 


' pupam - katthaci. 
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Vật thực thỉnh sau, nhận biết là vật thực thỉnh sau, vị thọ thực thì phạm 
tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi, vỊ thọ 
thực thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, (lầm) 
tưởng không phải là vật thực thỉnh sau, vỊ thọ thực thì phạm tội pãcittiya 
ngoại trừ có duyên cớ. 


Không phải vật thực thỉnh sau, (lầm) tưởng là vật thực thỉnh sau, phạm 
tội dukkata. Không phải vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Không phải vật thực thỉnh sau, nhận biết không phải là vật thực 
thỉnh sau thì vô tọi. 


Khi có duyên cớ, sau khi nhường lại (cho vỊ khác) rồi thọ thực, vỊ thọ thực 
hai hoặc ba sự thỉnh mời chung một lượt, vỊ thọ thực theo tuần tự của sự 
thỉnh mời, khi được toàn bộ cả làng thỉnh mời thì thọ thực ở bất cứ nơi nào ở 
trong ngôi làng ấy, khi được toàn bộ cả phường hội thỉnh mời thì thọ thực ở 
bất cứ nơi nào ở trong phường hội ấy, khi được thỉnh mời vị nói rằng: ‘Tôi sẽ 
nhận đồ khất thực,’ trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn (phân phối) theo 
thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa 
tháng, tất cả (các thức khác) trừ ra năm loại vật thực, vị bị điên, vỊ vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vật thực thỉnh sau là thứ ba. 

—ooOoo-- 


6. 4. 4. ĐIÊU HỌC VÊ NGƯỜI MẸ CỦA KANA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, mẹ của Kãụã là nữ cư sĩ có niềm tin 
và mộ đạo. Kãụã đã được gả cho người đàn ông nọ ở thôn làng. Khi ấy, Kãụã 
đã đi đến nhà mẹ vì công việc cần làm nào đó. Sau đó, chồng của Kãụã đã 
phái người đưa tin đi đến gặp Kãnã (nhân rằng): “Kãụã hãy trở về. Tôi muốn 
sự trở về của Kãụã.” Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãụã (nghĩ râng): “Thật xấu hổ 
khi đi với tay không!” nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vỊ tỳ 
khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kãụã. 
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Atha kho kãnamãtã upãsikã tassa bhikkhuno pũvam dãpesi. So 
nikkhamitvã annassa ãcikkhi. Tassapi pũvain dãpesi. Sopi^ nikkhamitvã 
annassa ãcikkhi. Tassapi pũvain dãpesi. Yathã patiyattain pũvain 
parikkhaỵain agamãsi. Dutiyampi kho kãnãya sãmiko kãnãya santike dũtain 
pãhesi: “Agacchatu kãnã, icchãmi kãnãya ãgatan ”ti. 


Dutiyampi kho kãnamãtã upãsikã ‘kismiin viya rittahatthain gantun ’ti 
pũvain paci. Pakke pũve annataro pindacãriko bhikkhu kãnamãtãya 
upãsikãya nivesanain pãvisi. Atha kho kãnamãtã upãsikã tassa bhikkhuno 
pũvain dãpesi. So nikkhamitvã annassa ãcikkhi. Tassapi pũvain dãpesi. Sopi* 
nikkhamitvă annassa ãcikkhi. Tassapi pũvain dãpesi. Yathã patiyattain 
pũvain parikkhayam agamãsi. Tatiyampi kho kãnãya sãmiko kãnãya santike 
dũtain pãhesi: “Agacchatu kãnã icchãmi kãnãya ãgatain. Sace kãnã 
nãgacchissati ahain annain pajãpatiĩn ãnessãmĩ ”ti. 


Tatiyampi kho kãnamãtã upãsikã ‘kismiin viya rittahatthain gantun ’ti 
pũvain paci. Pakke pũve annataro pindacãriko bhikkhu kãnamãtãya 
upãsikãya nivesanain pãvisi. Atha kho kãnamãtã upãsikã tassa bhikkhuno 
pũvain dãpesi. So nikkhamitvã annassa ãcikkhi. Tassapi pũvain dãpesi. Sopi* 
nikkhamitvã annassa ãcikkhi. Tassapi pũvain dãpesi. Yathã patiyattain 
pũvain parikkhayain agamãsi. Atha kho kãnãya sãmiko annain pajãpatiĩn 
ãnesi. Assosi kho kãnã: “Tena kira purisena annã pajãpati ãnĩtã ”ti, rodantĩ 
atthãsi. 


2. Atha kho bhagavã pubbanhasamayain nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
yena kãnamãtãya upãsikãya nivesanain tenupasankami, upasankamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho kãnamãtã upãsikã yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã ekamantain 
nisĩdi. Ekamantain nisinnain kho kãnamãtarain upãsikain bhagavã 
etadavoca: “Kissãyain kãnã rodatĩ ”ti? Atha kho kãnamãtã upãsikã bhagavato 
etamatthain ãrocesi. Atha kho bhagavã kãnamãtarain upãsikain dhammiyã 
kathãya sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahainsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. 


' so - Ma, Syã, PTS. 
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Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã đã bảo dâng bánh ngọt đến vỊ tỳ khưu ấy. Vị 
ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vỊ khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt 
đến vỊ ấy. Vị ấy sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã 
bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã không 
còn. 


Đến lần thứ nhì, chồng của Kãnã đã phái người đưa tin đi đến gặp Kãnã 
(nhân rằng): “Kãnã hãy trở về. Tôi muốn sự trở về của Kãụã.” Đến lần thứ 
nhì, nữ cư sĩ mẹ của Kãụã (nghĩ ràng): “Thật xấu hổ khi đi với tay không!” 
nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi 
vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kãnã. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãụã đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vỊ tỳ khưu ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vỊ khác. Bà 
ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vỊ ấy. Vị ấy sau khi ra đi cũng đã thông 
báo cho vỊ khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vỊ ấy. Bánh ngọt được 
chuẩn bị như thế đã không còn. 


Đến lần thứ ba, chồng của Kãụã đã phái người đưa tin đi đến gặp Kãnã 
(nhân râng): “Kãnã hãy trở về. Tôi muốn sự trở về của Kãụã. Nếu Kãụã 
không trở về, tôi sẽ dât về người vỢ khác.” Đến lần thứ ba, nữ cư sĩ mẹ của 
Kãnã (nghĩ râng): “Thật xấu hổ khi đi với tay không!” nên đã nấu bánh ngọt. 
Khi bánh ngọt chín, có vỊ tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ 
mẹ của Kãụã. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãụã đã bảo dâng bánh ngọt đến vỊ tỳ 
khưu ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vỊ khác. Bà ta cũng đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Bà ta 
cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã 
không còn. Sau đó, chồng của Kãụã đã dât về người vỢ khác. Kãụã đã nghe 
được rằng: “Nghe nói người vỢ khác đã được người đàn ông ấy dât về.” Cô ấy 
đã đứng khóc lóc. 


2. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của 
nữ cư sĩ mẹ của Kãnã, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt 
sân. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với nữ cư 
sĩ mẹ của Kãụã đang ngồi một bên điều này: - “Vì sao Kãụã này lại khóc 
vậy?” Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã đã kể lại sự việc ấy cho đức Thế Tôn. Sau 
đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho nữ cư sĩ mẹ của Kãụã bâng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi. 
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3. Tena kho pana samayena annataro sattho rãjagahã patiyãlokam 
gantukãmo hoti. Annataro pindacãriko bhikkhu tain satthain pindãya pãvisi. 
Annataro upãsako tassa bhikkhuno sattuin dãpesi. So nikkhamitvã annassa 
ãcikkhi. Tassapi sattuin dãpesi. Sopi' nikkhamitvã annassa ãcikkhi. Tassapi 
sattuin dãpesi. Yathã patiyattain pãtheyyain parikkhayain agamãsi. Atha kho 
so upãsako te manusse etadavoca: “Ajjanho^ ayyã ãgametha yathã patiyattain 
pãtheyyain ayyãnain dinnain, pãtheyyain patiyãdessãmĩ ”ti. “Nãyya^ sakkã 
ãgametuin payãto sattho ”ti agamainsu. Atha kho tassa upãsakassa 
pãtheyyain patiyãdetvã paccha gacchantassa corã acchindiinsu. Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã na 
mattain jãnitvã patiggahessanti, ayain imesain datvã pacchã gacchanto 
corehi acchinno ”ti? 


4. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain 
ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnaĩn 
sikkhãpadaĩn pannãpessãmi dasa atthavase paticca: sanghasutthutãya 
sanghaphãsutãya -pe- vinayănuggahãya. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 

“Bhikkhum paneva kularn upagatam pũvehi vã manthehi vã 
abhihatthum pavãreyya, ãkaúkhamãnena bhikkhunã dvattipattapũrã'^ 
patiggahetabbã. Tato ce uttarỉm' patiganheyya pãcittiyam. 
Dvattipattapũre patiggahetvã tato nĩharitvã bhikkhũhi saddhim 
samvỉbhajỉtabbam, ayam tattha sãmĩcĩ ”ti. 


5. Bhikkhum paneva kulaiỊi upagatan ’ti kulain nama cattari 
kulãni: khattiyakulain brãhmanakulain vessakulain suddakulain. 

Upagatan ’ti tattha upagatain. 

Pũvain nãma yain kinci pahenakatthãya® patiyattain. 

Manthain nãma yain kinci pãtheyyatthãya patiyattain. 


' so - Ma, Syã, PTS. 

^ ajjanho - Sĩmu 1, Ma; 
ajjunho - Syã, PTS. 


^ nayyo - Ma, PTS. 

^ uttari - Ma, PTS. 

^ dvittipattapũrã - Syã, PTS. 


^ pahenakatthaya - Ma. 
pahinakatthãya - Syã, PTS. 


224 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Đĩêu Pacỉttỉya 34 


3. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định từ thành Rãjagaha đi về phía 
tây. Có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào khất thực ở đoàn xe ấy. Có nam 
cư sĩ nọ đã bảo dâng đến vị tỳ khưu ấy bánh lúa mạch. Vị ấy sau khi ra đi đã 
thông báo cho vỊ khác, ông ta cũng đã bảo dâng bánh lúa mạch đến vị ấy. Vị 
ấy sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác, ông ta cũng đã bảo dâng 
bánh lúa mạch đến vị ấy. Vật dự phòng đường xa được chuẩn bị như thế đã 
không còn. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã nói với những người ấy điều này: - “Này 
các ông, hãy chờ đến ngày mai. Vật dự phòng đường xa được chuẩn bị như 
thế đã được dâng đến các ngài đại đức. Tôi sẽ chuẩn bị vật dự phòng đường 
xa.” - “Nàỹ ông, chúng tôi không thể chờ đợi. Đoàn xe đã khởi hành.” Rồi họ 
đã ra đi. Khi ấy, nam cư sĩ ấy sau khi chuẩn bị vật dự phòng đường xa, trong 
khi đi ở phía sau, thì bọn đạo tặc đã đánh cướp. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai râng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết 
chừng mực? Người này sau khi bố thí cho các vị ấy rồi trong khi đi sau đã bị 
đánh cướp bởi bọn đạo tặc.” 


4. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vỊ tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhâm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhâm đem lại 
sự an lạc cho hội chúng, -(như trên)- và nhâm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu khi đi đến gia đình được yêu cầu nhận lãnh các bánh ngọt 
hoặc các bánh lúa mạch, vị tỳ khưu đang mong mỏi thì nên thọ lãnh hai 
hoặc ba bình bát đây. Nêỉi thọ lãnh quá sô'lượng ấy thì phạm tội pãcittiya. 
Sau khi thọ lãnh hai hoặc ba bình bất đây, khi mang v'ê từ nơi ấy thì nên 
chia sẻ cùng với các tỳ khưu. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy.” 


5. Khi vị tỳ khưu đi đẽh gia đình: Gia đình nghĩa là có bốn loại gia 
đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la-môn, gia đình thương buôn, và gia 
đình hạng cùng đinh. 


Đi đẽh: là đi đến nơi ấy. 


Bánh ngọt nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhằm mục đích làm 
quà biếu. 


Bánh lúa mạch nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhâm mục đích 
làm vật dự phòng đường xa. 
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Abhihatthum pavãreyyã ’ti ‘yavatakam icchasi tavatakam ganhahĩ ’ti. 


Ãkankhamãnenã ’ti icchamanena. 


Dvattipattapũrã patiggahetabbã ’ti dve tayo pattapura 
patiggahetabbã. 


Tato ce uttariin patigaụheyyã ’ti tatuttariin* patiganhãti, ãpatti 
pãcittiyassa. Dvattipattapũre patiggahetvã tato nikkhamantena bhikkhuĩn 
passitvã ãcikkhitabbain: ‘Amutra^ mayã dvattipattapũrã patiggahitã, mã kho 
tattha patiganhĩ ’ti. Sace passitvã na ãcikkhati, ãpatti dukkatassa. Sace 
ãcikkhite patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 


Tato nĩharitvã bhikkhũhi saddhiin sainvibhajitabban ’ti 

patikkamanain haritvã^ saĩnvibhajitabbaĩn. 


Ayain tattha sãmĩcĩ ’ti ayain tattha anudhammata. 


Atirekadvattipattapũre atirekasannĩ patiganhãti, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekadvattipattapũre vematiko patiganhãti, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekadvattipattapũre ũnakasannĩ patiganhãti, ãpatti pãcittiyassa. 


Unakadvattipattapũre atirekasannĩ, ãpatti dukkatassa. Unakadvatti- 
pattapũre vematiko, ãpatti dukkatassa. Unakadvattipattapũre ũnakasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti dvattipattapũre patiganhãti, ũnakadvattipattapũre patiganhãti, 
na pahenakatthãya na pãtheyyatthãya patiyattain denti, pahenakatthãya vã 
pãtheyyatthãya vã patiyattasesakain denti, gamane patippassaddhe denti, 
nãtakãnain, pavãritãnain, annassatthãya, attano dhanena, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Kãnamãtusikkhãpadam catuttham. 

—00O00-- 


' tatuttari - Ma, PTS. ^ atra - Simu 2. ^ niharitva - Ma, Sya, PTS. 
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Được yêu câu nhận lãnh: (Nói râng): “Ngài thích chừng nào hãy lấy 
chừng ấy.” 


(Với vị) đang mong mỏi: (với vỊ) đang ước muốn. 


Nên thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đây: Nên thọ lãnh đầy hai hoặc 
ba bình bát. 


Nếu thọ lãnh quá sô' lượng ấy: Vị thọ lãnh quá số lượng ấy thì phạm 
tội pãcittiya. Sau khi thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy, vị đi ra khỏi nơi ấy 
nhìn thấy vỊ tỳ khuu khác nên thông báo rằng: ‘Tôi đã thọ lãnh hai ba bình 
bát đây ở nơi kia, chớ thọ lãnh ở đó.’ Nếu sau khi nhìn thấy, vỊ không thông 
báo thì phạm tội dukkata. Nếu đã được thông báo vỊ thọ lãnh thì phạm tội 
dukkata. 

Khi mang ve từ nơi ãy thì nên chia sẻ cùng với các tỳ khuu: là sự 

đi trở về, sau khi mang về thì nên chia sẻ. 

Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ẩy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 

Hơn hai ba bình bát đầy, nhận biết là hơn, vỊ thọ lãnh thì phạm tội 
pãcittiya. Hơn hai ba bình bát đầy, có sự hoài nghi, vị thọ lãnh thì phạm tội 
pãcittiya. Hơn hai ba bình bát đầy, (lầm) tưởng là còn kém, vị thọ lãnh thì 
phạm tội pãcittiya. 

Còn kém hai ba bình bát đầy, (lầm) tưởng là hơn, phạm tội dukkata. Còn 
kém hai ba bình bát đầy, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Còn kém hai ba 
bình bát đầy, nhận biết là còn kém thì vô tội. 

Vị thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy, vị thọ lãnh còn kém hai hoặc ba 
bình bát đầy, họ bố thí vật đã được chuẩn bị không vì mục đích làm quà biếu 
hoặc không vì mục đích làm vật dự phòng đường xa, họ bố thí phần còn thừa 
khi đã chuẩn bị vì mục đích làm quà biếu hoặc vì mục đích làm vật dự phòng 
đường xa, họ bố thí khi sự ra đi đã bị hủy bỏ, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vỊ khác, bâng vật sở hữu của bản thân, 
vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve người mẹ của Kãụã là thứ tư. 

—ooOoo-- 
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6. 4. 5. PATHAMAPAVARANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro brãhmano 
bhikkhũ nimantetvã bhojesi. Bhikkhũ bhuttãvĩ pavãritã nãtikulãni gantvã 
ekacce bhunjiĩnsu, ekacce pindapãtain ãdãya agamainsu. Atha kho so 
brãhmano pativissake etadavoca: “Bhikkhũ mayã ayyã santappitã, etha 
tumhepi santappessãmĩ ”ti. Te evamãhainsu: “Kiin tvain ayyo' amhe 
santappessasi? Yepi tayã nimantitã, tepi amhãkain gharãni ãgantvã ekacce 
bhunjiĩnsu, ekacce pindapãtain adăya agamainsũ ”ti. Atha kho so brãhmano 
ujjhãyati khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhadantã amhãkain ghare 
bhunjitvã annatra bhunjissanti, na cãhain patibalo yãvadatthain dãtun ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhũ tassa brãhmanassa ujjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhũ bhuttãvĩ pavãritã annatra bhunjissantĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira bhikkhave bhikkhũ bhuttãvĩ pavãritã annatra bhunjantĩ ”ti. 


“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
te bhikkhave moghapurisã bhuttãvĩ pavãritã annatra bhunjissanti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu bhuttavĩ pavarito khadanĩyam va bhojanĩyarn va 
khãdeyya vã bhuữịeyya vã pãcittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


' ayya - Sya. 
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6. 4. 4. ĐIÊU HỌC THỨ NHẨT VE NGĂN (VẬT THựC): 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời 
và dâng bữa ăn đến các tỳ khưu. Khi thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), các tỳ khưu đã đi đến các gia đình thân quyến rồi một số vỊ đã thọ 
thực thêm, một số vỊ đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi. Sau đó, người Bà-la- 
môn ấy đã nói với hàng xóm điều này: - “Này quý ông, các tỳ khuu đã được 
tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ làm hài lòng quý ông.” Những người ấy 
đã nói như vầy: - “Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng chúng tôi không? 
Ngay cả những vỊ đã được ông thỉnh mời còn đi đến các nhà của chúng tôi, 
một SỐ đã thọ thực thêm, một số đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi.” Khi ấy, 
người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các đại đức 
sau khi thọ thực trong nhà của chúng tôi lại thọ thực ở nơi khác? Không lẽ tôi 
không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng 
thêm) lại thọ thực ở nơi khác?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khuừ, nghe nói các 
tỳ khưu thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi 
khác, có đúng kiiông vạy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: 
— (như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy thọ thực xong và đã 
ngăn (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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3. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnãnam bhikkhũnam panĩte 
pindapãte nĩharanti. Gilãnã na cittarũpain bhunjanti. Tăni bhikkhũ 
chaddenti. Assosi kho bhagavã uccãsaddain mahãsaddain kãkoravasaddain. 
Sutvãna ãyasmantain ãnandain ãmantesi: “Kinnu kho so ãnanda uccãsaddo 
mahãsaddo kãkoravasaddo ”ti? Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato 
etamatthain ãrocesi: “Bhunjeyyuĩn panãnanda bhikkhũ gilãnãtirittan”ti? “Na 
bhunjeyyuĩn bhagavã ”ti. Atha kho bhagavă etasmiin nidãne etasmiin 
pakarane dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 
gilãnassa ca agilãnassa ca atirittain bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave 
atirittain kãtabbain ‘alametain sabban ’ti. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


Yo pana bhikkhu bhuttavĩ pavarito anatirittam khadanĩyam va 
bhojanĩyani vã khãdeyya vã bhuryeyya vã pãcittiyan ”ti. 


4. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Bhũttãvĩ nãma pancannain bhojanãnaĩn annatarain bhojanaĩn 
antamaso kusaggenapi bhuttain hoti. 

Pavãrito nãma asanain pannãyati bhojanaĩn pannãyati hatthapãse thito 
abhiharati patikkhepo pannãyati. 

Anatirittam nãma akappiyakatain hoti, apatiggahitakatain hoti, 
anuccãritakatain hoti, ahatthapãse katain hoti, abhuttãvinã katain hoti, 
bhuttãvinã' pavãritena ãsanã vutthitena katain hoti, ‘alametain sabban ’ti 
avuttain hoti, na gilãnãtirittaĩn hoti, etain anatirittain nãma. 

Atirittam năma kappiyakatain hoti, patiggahitakatain hoti, 
uccaritakatain hoti, hatthapãse katain hoti, bhuttãvinã katain hoti, 
bhuttãvinã pavãritena, ãsanã avutthitena katain hoti, ‘alametain sabban ’ti 
vuttain hoti, gilãnãtirittaĩn hoti, etain atirittain nãma. 

Khãdanĩyam nãma pancabhojanãni yãmakãlikaĩn sattãhakãlikain 
yãvajĩvikaĩn thapetvã avasesain khãdanĩyain nãma. 

Bhojanĩyain nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu maccho 
marnsain. “Khãsissãmĩ bhunjissãmĩ ”ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


' bhuttavina ca - Ma. 
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3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang lại các đồ ăn khất thực hảo hạng cho 
các tỳ khưu bị bệnh. Các vị bị bệnh ăn không được như ý. Các tỳ khưu đổ bỏ 
các đồ ăn ấy. Đức Thế Tôn đã nghe được tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng 
kêu của các con quạ, sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này 
Ananda, tiếng động ồn^ tiếng động lớn, tiếng kêu của các con quạ ấy là gì 
vậy?” Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Ãnanda, các tỳ khưu có thọ thực thức ăn thừa của vị bệnh không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, không thọ thực.” Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự 
kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép thọ thực thức ăn thừa của vị bị bệnh và của vị không bị bệnh. Và 
này các tỳ khưu, nên làm thành thức ăn thừa như vầy: “Tăt cả chừng này là 
đủ rồi.” Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực nrìêm không phải là thức ăn thừa thì 
phạm tội pãcittiya.” 

4. Vị nào: là bất cứ vỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật 
thực đã được ăn, dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 

Đã ngăn (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên (vật 
thực) và sự khước từ được ghi nhận. 

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa 
được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được 
thực hiện, (việc dâng) đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, đã được thực hiện 
bởi vị chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn 
(vật thực dâng thêm) đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: ‘Tất cả chừng 
này là đủ rôự không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh; vật này gọi là không 
phải thức ăn thừa. 

Thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép đã được thực hiện, 
việc thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực hiện, (việc dâng) 
đã được thực hiện ở trong tầm tay, đã được thực hiện bởi vỊ đã thọ thực xong, 
được thực hiện bởi vỊ đã thọ thực xong đã ngăn (vật thực dâng thêm) đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy và đã nói: ‘Tất cả chừng này là đủ rbự là thức ăn thừa 
của vị bị bệnh; vật này gọi là thức ăn thừa. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mem nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. (Nghĩ râng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi 
lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 
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Anatiritte anatirittasannĩ khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã khãdati vã 
bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Anatiritte vematiko khãdanĩyain vã 
bhojanĩyaĩn vã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Anatiritte 
atirittasannĩ khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã khadati vã bhunjati vã, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Yamakalikain sattahakalikain yavajĩvikaĩn aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Atiritte anatirittasannĩ, apatti dukkatassa. Atiritte vematiko, apatti 
dukkatassa. Atiritte atirittasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti atirittain kãrãpetvă bhunjati, ‘atirittain kãrãpetvã bhunjissãmĩ 
’ti patiganhãti, annassatthãya haranto gacchati, gilãnassa sesakain bhunjati, 
yãmakãlikain sattãhakãlikain yãvajĩvikaĩn sati paccaye paribhunjati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pathamapavãraụa 'sikkhãpadaiỊi pancamain. 

—00O00-- 

6. 4. 6. DUTIYAPAVÃRANASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ kosalesu 
janapadesu^ sãvatthiyain addhãnamaggapatipannã honti. Eko bhikkhu 
anãcãrain ãcarati. Dutiyo bhikkhu tain bhikkhuin etadavoca: “Mã ãvuso 
evarũpain akãsi. Netain kappatĩ ”ti. So tasmiin upanandhi. Atha kho te 
bhikkhũ sãvatthiyain agamainsu. 


Tena kho pana samayena sãvatthiyain annatarassa pũgassa sangha- 
bhattain hoti. Dutiyo bhikkhu bhuttãvĩ pavãrito hoti. Upanaddho^ bhikkhu 
nãtikulain gantvã pindapãtain ãdãya yena so bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitvã tain bhikkhu etadavoca: “Bhunjãhi ãvuso ”ti. “Alain ãvuso 
paripunnomhĩ ”ti. “Sundaro ãvuso pindapãto bhunjãhĩ ”ti. Atha kho so 
bhikkhu tena bhikkhunã nippiỊiyamãno tain pindapãtain bhunji. Upanaddho 
bhikkhu tain bhikkhuin etadavoca: “Tvain hi”* nãma ãvuso main vattabbain 
mannasi. Yain tvain bhuttãvĩ pavãrito anatirittain bhojanaĩn bhunjasĩ ”ti. 
“Nanu ãvuso ãcikkhitabban ”ti. “Nanu ãvuso pucchitabban ”ti. 


' pathamapavarana - Ma. 
^ janapade - Ma. 


^ upanandho - PTS, Simu. 
^ tvarppi - Ma. 
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Không phải thức ăn thừa, nhận biết không phải là thức ăn thừa, vị nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. Không phải 
thức ăn thừa, có sự hoài nghi, vỊ nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm thì phạm tội pãcittiya. Không phải thức ăn thừa, (lầm) tưởng là thức ăn 
thừa, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
pãcittiya. 


Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkãta. 

Thức ăn thừa, (lầm) tưởng không phải là thức ăn thừa, phạm tội dukkata. 
Thức ăn thừa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thức ăn thừa, nhận biết là 
thức ăn thừa thì vô tội. 

Sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi thọ thực, sau khi bảo làm thành 
thức ăn thừa vỊ (nghĩ râng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh, vị mang theo vì nhu cầu 
của vỊ khác rồi đi, vị thọ thực phần còn thừa của vị bị bệnh, vỊ thọ dụng vật 
dùng đến hết đêm vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên 
cớ,' ^ bị điên, vỊ vi phạm đau tiên thì vô tọi.” 

Điêu học thứ nhẩt ve việc ngăn (vật thực) là thứ năm. 

—00O00-- 

6. 4. 6. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ VÊ NGĂN (VẬT THựC): 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, có hai vỊ tỳ khuu đang đi đường xa 
đến thành Sãvatthĩ ở trong xứ Kosala. Một vỊ tỳ khuu hành xử sai nguyên tâc. 
Vị tỳ khuu thứ nhì đã nói với vỊ tỳ khuu kia điều này: - “Này đại đức, chớ làm 
như thế. Điều này không được phép.” Vị kia đã kết oan trái với vị ấy. Sau đó, 
các vỊ tỳ khuu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ. 

Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ có bữa trai phạn dâng đến hội chúng 
của phường hội nọ. Vị tỳ khuu thứ nhì thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm). Còn vị tỳ khuu kết oan trái sau khi đi đến nhà thân quyến đã 
cầm lấy đồ ăn rồi đi đến gặp vỊ tỳ khuu ấy, sau khi đến đã nói với vỊ tỳ khuu 
ấy điều này: - “Này đại đức, liãy thọ thực.” - “Này đại đức, thôi đi. Tôi đã 
đầy.” - “Này đại đức, đồ ăn ngon lâm. Hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khuu ấy 
trong lúc bị vị tỳ khuu kia nài ép nên đã thọ thực đồ ăn ấy. Vị tỳ khuu kết oan 
trái đã nói với vỊ tỳ khuu ấy điều này: - “Này đại đức, ngay cả ngươi vẫn nghĩ 
rằng ta cần được nhâc nhở trong khi ngươi đã thọ thực xong và đã ngăn (vật 
thực dâng thêm) lại thọ thực thức ăn không phải là đồ còn thừa.” - “Này đại 
đức, sao lại không chỉ bảo?” - “Này đại đức, sao lại không hỏi?” 


' Khi có cơn khát vị thọ dụng vật dùng hết đêm để chận đứng cơn khát; khi có bệnh sanh 
khởi, vị thọ dụng vật dùng trong bảy ngày hoặc vật dùng suốt đời để làm giảm nhẹ cơn bệnh 
thì vô tội (VinA. iv, 831). 
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2. Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam etamattham ãrocesi: Ye te bhikkhũ 
appicchã — pe— te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhu 
bhikkhuin bhuttãviin pavãritain anatirittena bhojanena abhihatthuĩn 
pavãressatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain bhikkhu bhikkhuin bhuttãviin 
pavãritain anatirittena bhojanena abhihatthuin pavãresĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain 
moghapurisa bhikkhuin bhuttãviin pavãritain anatirittena bhojanena 
abhihatthuin pavãressasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttãvim pavãritam anatirittena 
khãdanĩyena vã bhojanĩyena vã abhihatthum pavãreyya: ‘Handa bhikkhu 
khãda vã bhuíya vã ’tijãnani ãsãdanãpekkho bhuttasmirn pãcittiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Bhikkhun ’ti annain bhikkhuin. 


Bhuttãvĩ nama pancannain bhojananaĩn annatarain bhojanaĩn 
antamaso kusaggenapi bhuttain hoti. 


Pavãrito nama asanain pannayati bhojanaĩn pannayati hatthapase thito 
abhiharati patikkhepo pannãyati. 


Anatirittam nãma akappiyakatain hoti, apatiggahitakatain hoti, 
anuccãrikatataĩn hoti, ahatthapãse katain hoti, abhuttãvinã katain hoti, 
bhuttãvinã pavãritena ãsanã vutthitena katain hoti, ‘alametain sabban ’ti 
avuttam hoti, gilãnãtirittain hoti, etain anatirittain nãma. 


Khãdanĩyam nama pancabhojanani yamakalikain sattahakalikain 
yãvajĩvikaĩn thapetvã avasesain khãdanĩyain nãma. 


Bhojanĩyain nama pancabhojanani: odano kummaso sattu maccho 
marnsain. 
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2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít 
ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao vỊ tỳ khưu lại yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa?” —(như trên) — 
“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi yêu cầu vỊ tỳ khưu đã thọ thực xong và đã ngăn 
(vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại yêu cầu vỊ tỳ khưu đã thọ 
thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là 
đồ còn thừa vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào có ý muôn bươi móc lỗi lầm trong khi biết rõ vị tỳ khưu 
đã thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) vẫn yêu cầu nhận lãnh 
vật thực cứng hoặc vật thực niêm không phải là thức ăn thừa (nói rằng): 
‘Này tỳ khưu, hãy nhai hoặc hãy ăn đi;’ khi vị kia đã ăn thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vỊ tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: là vỊ tỳ khưu khác. 

Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật 
thực đã được ăn, dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 

Đã ngăn (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên (vật 
thực), và sự từ chối được ghi nhận. 

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa 
được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được 
thực hiện, (việc dâng) đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, được thực hiện bởi 
vỊ chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn (vật 
thực dâng thêm) đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: ‘Tăt cả chừng này 
là đủ rồi,’ không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh; vật này gọi là không 
phải thức ăn thừa. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mem nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 
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Abhihatthum pavãreyyã ’ti ‘yavatakam icchasi tavatakam ganhahĩ ’ti. 


Jãnãti nama samam va janati, anne va tassa arocenti, so va aroceti. 


Asãdanãpekkho ’ti ‘Iminã imam codessãmi sãressãmi paticodessãmi 
patisãressãmi manku* karissãmĩ ’ti ãharati, ãpatti dukkatassa. Tassa 
vacanena ‘khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. Bhojanapariyosãne ãpatti 
pãcittiyassa. 


Pavãrite pavãritasannĩ anatirittena khãdanĩyena vã bhojanĩyena vã 
abhihatthuin pavãreti, ãpatti pãcittiyassa. Pavãrite vematiko anatirittena 
khãdanĩyena vã bhojanĩyena vã abhihatthuin pavãreti, ãpatti dukkatassa. 
Pavãrite appavãritasannĩ anatirittena khãdanĩyena vã bhojanĩyena vã 
abhihatthuin pavãreti, anãpatti. 


Yãmakãlikain sattãhakãlikain yãvajĩvikaĩn ãhãratthãya abhiharati, ãpatti 
dukkatassa. Tassa vacanena khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Appavarite pavaritasannĩ, apatti dukkatassa. Appavarite vematiko, apatti 
dukkatassa. Appavãrite appavãritanni, anãpatti. 


Anãpatti atirittain kãrãpetvã deti, atirittain kãrãpetvã bhunjãhĩ ’ti deti, 
annassathãya haranto gacchãhĩ ’ti deti, gilãnassa sasekain deti, yãmakãlikain 
sattãhakãlikain yãvajĩvikaĩn sati paccaye paribhunjãhĩ ’ti deti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyapavãraụasikkhãpadam chatthain. 

—00O00-- 


' mankuiỊi - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Đĩêu Pacỉttỉya 36 


Yêu câu nhận lãnh: (Nói râng): ‘Đại đức thích chừng nào hãy lấy chừng 
ấy.’ 


Biẽt nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc 
vỊ kia thông báo. 

Có ý muổh bươi móc lỗi ĩâm: (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ quở trách, ta sẽ nhâc 
nhở, ta sẽ làm cho hối lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ.’ Vị 
mang lại thì phạm tội dukkata. Với lời nói của vỊ ấy, (vỊ kia nghĩ ràng): ‘Ta sẽ 
nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Mỗi lần (vỊ kia) nuốt 
xuống thì (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

Vê vị đã ngăn (vật thực dâng thêm), nhận biết là đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là 
thức ăn thừa thì phạm tội pãcittiya. Vê vị đã ngăn (vật thực dâng thêm), có 
sự hoài nghi, vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không 
phải là thức ăn thừa thì phạm tội dukkata. Vê vỊ đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), (lầm) tưởng là chưa ngăn (vật thực dâng thêm), vị yêu cầu nhận lãnh 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa thì vô tội. 

Vị mang lại vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Với lời nói của vỊ ấy, (vỊ kia 
nghĩ râng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì (vỊ ấy) phạm tội dukkata. 
Mỗi lần (vỊ kia) nuốt xuống thì (vị ấy) phạm tội dukkata. 

Vê vỊ chưa ngăn (vật thực dâng thêm), (lầm) tưởng là đã ngăn (vật thực 
dâng thêm), phạm tội dukkata. Vê vỊ chưa ngăn (vật thực dâng thêm), có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Vê vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), nhận 
biết là chưa ngăn (vật thực dâng thêm) thì vô tội. 


Vị sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi cho; sau khi bảo làm thành 
thức ăn thừa rồi cho (nói râng): ‘Hãy thọ thực;’ vị cho (nói ràng); ‘Hãy đi (và) 
mang theo vì nhu cầu của vị khác;’ vỊ cho phần còn thừa của vỊ bị bệnh; vị 
cho vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời (nói 
rằng): ‘Hãy thọ dụng khi có duyên cớ;’ vỊ bị điên; vỊ vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.’’ 


Điêu học thứ nhì ve ngăn (vật thực) là thứ sáu. 

—00O00-- 
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6. 4. 7- VIKALABHOƠANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena rãjagahe giraggasamajjo hoti. 
Sattarasavaggiyã bhikkhũ giraggasamajjaĩn dassanãya agamainsu. Manussã 
sattarasavaggiye bhikkhũ passitvã nahãpetvã vilimepatvã bhojetvã 
khãdanĩyain adainsu. Sattarasavaggiyã bhikkhũ khãdanĩyain ãdãya ãrãmain 
gantvã chabbaggiye bhikkhũ etadavocuin: “Handãvuso' khãdanĩyain 
khãdathã ”ti. “Kuto tumhehi ãvuso khãdanĩyain laddhan ”ti? Sattarasa- 
vaggiyã bhikkhũ chabbaggiyãnain bhikkhũnain etamatthain ãrocesuin. 
“Kimpana tumhe ãvuso vikãle bhojanaĩn bhunjathã ”ti? “Evamãvuso ”ti. 
Chabbaggiyã bhikkhũ ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
sattarasavaggiyã bhikkhũ vikãle bhojanaĩn bhunjissantĩ ”ti? 


2. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnain etamatthain ãrocesuin. Ye 
te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma sattarasavaggiyã bhikkhũ vikãle bhojanaĩn bhunjissantĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira tumhe bhikkhave vikãle bhojanaĩn bhunjathã ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe 
moghapurisã vikãle bhojanaĩn bhunjissatha? Netain moghapurisam 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu vikale khadanĩyam va bhojanĩyarn va khadeyya va 
bhuíyeyya vã pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Vikãlo nãma majjhantike vĩtivatte yãva amnuggamanã. 

Khãdanĩyam nãma pancabhojanăni yãmakãlikaĩn sattăhakãlikaĩn 
yãvajĩvikaĩn thapetvã avasesain khãdanĩyain nãma 


Bhojanĩyain nãma pancabhojanãni odano kummãso sattu macco 
marnsain. Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


' ganhathavuso - Ma, Sya, PTS, Simu. 
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6. 4. 7- ĐIÊU HỌC VE VẬT THựC SÁI GIỜ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rãjagaha có lễ hội ở trên 
đỉnh núi. Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đi để xem lễ hội ở trên đỉnh núi. 
Dân chúng sau khi nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cho các vỊ ấy 
tâm, đã cho xức dầu, đã mời ăn, rồi đã dâng vật thực cứng. Các tỳ khưu nhóm 
Mười Bảy Sư sau khi nhận lấy vật thực cứng đã đi về tu viện và đã nói với các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư điều này: - “Này các đại đức, có đây, các vỊ hãy nhai vật 
thực cứng đi.” - “Này các đại đức, vật thực cứng đã được các ngươi nhận từ 
đâu vậy?” Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư. - “Này các đại đức, có phải các ngươi đã thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Cac tỳ khưu nhổrn Lục sữ phàn 
nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ 
dụng vật thực vào lúc sái thời?” 


2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ dụng 
vật thực vào lúc sái thời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực niêm vào lúc 
sái thời thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông (ngày 
hôm sau). 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. 
Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhợịanavaggo - Pac. 6. 4. 8. 


Vikãle vikãlasannĩ khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã khãdanĩyam vã 
bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Vikãle vematiko khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn 
vã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Vikãle kãlasannĩ khãdanĩyain 
vã bhojanĩyaĩn vã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Yamakalikain sattahakalikain yavajĩvikaĩn aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Kale vikalasannĩ, apatti dukkatassa. Kale vematiko, apatti dukkatassa. 
Kale kãlasannĩ, anãpatti. 


Anapatti yamakalikain sattahakalikain yavajĩvikaĩn sati paccaye 
paribhunjati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Vikãlabhojanasikldiãpadain sattamaiỊi. 


—00O00-- 


6. 4. 8. SANNIDHIKARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmato ãnandassa 
upajjhãyo ãyasmã bellatthisĩso' aranne viharati. So pindãya caritvã^ 
sukkhakurain ãrãmain haritvã sukkhãpetvã nikkhipati. Yadã ãhãrena attho 
hoti tadã udakena temetvã temetvã paribhunjati.^ Cirena gãmain pindãya 
pavisati. 


Bhikkhu ayamantain bellatthisĩsain etadavocuin: “Kissa tvain avuso 
bellatthisĩsa cirena'* gãmain pindãya pavisasĩ ”ti? 


' belatthasĩso - Ma, PTS; velatthaisĩso - Syã; belatthisĩso - Sĩmu. 

^ so pindãya caritvã bahuiỊi pindapãtam labhitvă - Syã. 

^ bhunjati - Ma, Syã, PTS. ^ kissa tvam ãvuso cirena - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Đĩêu Pacỉttỉya 38 


Vào lúc sái thời, nhận biết là lúc sái thời, vỊ nhai hoặc ăn vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. Vào 
lúc sái thời, (lầm) tưởng là lúc đúng thời, vỊ nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc 
vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. 


Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkãta. 


Vào lúc đúng thời, (lầm) tưởng là lúc sái thời, phạm tội dukkata. Vào lúc 
đúng thời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vào lúc đúng thời, nhận biết là 
lúc đúng thời thì vô tội. 


Vị thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời khi có duyên cớ; vị bị điên; vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve vật thực sái giờ là thứ bảy. 


—00O00-- 


6 . 4 . 8 . ĐIÊU HỌC VÊ TÍCH TRỮ (VẬT THựC): 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detạvana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Ananda là đại 
đức VeỊatthasĩsa cư ngụ ở trong rừng. Vị ấy sau khi đi khất thực đã đem về tu 
viện phần cơm không bị dính thức ăn rồi đem phơi khô và để riêng. Khi có 
nhu cầu về thực phẩm vị ấy ngâm đi ngâm lại với nước rồi thọ dụng; năm ba 
bữa vị ấy mới đi vào làng để khất thực. 


Các tỳ khuu đã nói với đại đức VeỊatthasĩsa điều này: - “Này đại đức, vì 
sao năm ba bữa đại đức mới đi vào làng để khất thực?” 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhợịanavaggo - Pac. 6. 4. 8. 


2. Atha kho ãyasmã bellatthisĩso bhikkhũnam etamattham ãrocesuĩỊi. 
“Kimpana tvam ãvuso sannidhikãrakam bhojanam bhunjasĩ ”ti? “Evamãvuso 
”ti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi nãma ãyasmã bellatthisĩso sannidhikãrakain bhojanaĩn bhunjissatĩ ”ti? 
-pe- “Saccain kira tvain bellatthisĩsa, sannidhikãrakain bhojanaĩn bhunjasĩ 
”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tvain bellatthisĩsa, sannidhikãrakain bhojanaĩn bhunjissasi? Netain 
bellatthisĩsa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu sannidhikarakam khadanĩyam va bhojanĩyarn va 
khãdeyya vã bhuíyeyya vã pãcittiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


SannidhikãrakaiỊi nama ajjapatiggahitaĩn aparajju.' 


Khãdanĩyam nama pancabhojanani yamakalikam sattahakalikam 
yãvajĩvikaĩn thapetvã avasesain khãdanĩyain nãma. 


Bhojanĩyain nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu macco 
marnsain. ‘Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


Sannidhikãrake sannidhikãrakasannĩ khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã 
khãdati vã bhunjati vã, ăpatti pãcittiyassa. Sannidhikãrake vematiko 
khãdanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 
Sannidhikãrake asannidhikãrakasannĩ khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã 
khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Yamakalikain sattahakalikain yavajĩvikaĩn aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Asannidhikãrake sannidhikãrakasannĩ, ãpatti dukkatassa. Asannidhi- 
kãrake vematiko, ãpatti dukkatassa. Asannidhikãrake asannidhikãrakasannĩ, 
anãpatti. 


' aparajju khaditaiỊi hoti - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Đĩêu Pacỉttỉya 38 


2. Khi ấy, đại đức VeỊatthasĩsa đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. - “Này 
đại đức, có phải đại đức thọ dụng vật thực đã được tích trữ?” - “Này các đại 
đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vỊ ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao đại đức VeỊatthasĩsa lại thọ dụng vật thực đã 
được tích trữ?” -(như trên)- “Này VeỊatthasĩsa, nghe nói ngươi thọ dụng 
vật thực đã được tích trữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này VeỊatthasĩsa, vì 
sao ngươi lại thọ dụng vật thực đã được tích trữ vậy? Này VeỊatthasĩsa, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vĩ tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực niêm đã được 
tích trữ thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Đã được tích trữ nghĩa là đã được thọ lãnh hôm nay qua ngày kế tiếp. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. 
Mỏi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 


Vật đã được tích trữ, nhận biết là vật đã được tích trữ, vị nhai hoặc ăn vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. Vật đã được tích trữ, có 
sự hoài nghi, vỊ nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
pãcittiya. Vật đã được tích trữ, (lầm) tưởng không phải là vật đã được tích 
trữ, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. 


Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkãta. 


Không phải là vật đã được tích trữ, (lầm) tưởng là vật đã được tích trữ, 
phạm tội dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, nhận biết là không phải là 
vạt đã được tích trữ thì vô tội. 
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Anãpatti yãvakãlikam yãvakãle nidahitvã bhunjati, yãmakãlikam yãme 
nidahitvã bhunjati, sattãhakãlikam sattãham nidahitvã bhunjati, yãvajĩvikam 
sati paccaye paribhunjati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Sannidhikãrakasikkhãpadam atthamaiỊi. 

—00O00-- 


6. 4. 9. PANITABHOƠANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã bhunjanti. Manussã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã panĩtabhojanãni 
attano atthãya vinnãpetvã bhunjissanti, kassa sampannain na manãpain 
kassa sãdu* na ruccatĩ ”ti? Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain 
ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipăcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã bhunjissantĩ ”ti? -pe- “Saccain 
kira tumhe bhikkhave panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã bhunjathã 
”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tumhe moghapurisã, panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjissatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yãnỉ kho tãni panĩtabhojanãni seyyathĩdam: sappi navanĩtam telarn 
madhu phãnitam maccho mamsarn khĩrarn dadhi. Yo pana bhikkhu 
evarũpãni panĩtabhojanãni attano atthãya vỉnnãpetvã bhuíyeyya 
pãcittìyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


' saduiỊi - Ma, Sya, PTS. 
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Vị cất giữ vật dùng đến hết ngọ rồi thọ dụng cho đến hết ngọ, vỊ cất giữ 
vật dùng đến hết đêm rồi thọ dụng trong đêm, vỊ cất giữ vật dùng trong bảy 
ngày rồi thọ dụng trong bảy ngày, vị thọ dụng vật dùng suốt đời khi có duyên 
cớ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve tích trữ (vật thực) là thứ tám. 

—ooOoo-- 


6 . 4. 9 ĐIÊU HỌC VẬT THựC THƯỢNG HẠNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư yêu cầu 
các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ 
dụng? Khi được đầy đủ ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích 
thú?” Các tỳ khuu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khuu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các ngươi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 
nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu 
cầu của bản thân rồi thọ dụng vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật 
ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, vị tỳ khưu nào yêu cầu các 
loại vật thực thượng hạng như thế cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng 
thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti gilãnapucchakã 
bhikkhũ gilãne bhikkhũ etadavocuin: “Kacci ãvuso khamanĩyain kacci 
yãpanĩyan ”ti? “Pubbe mayain ãvuso panĩtabhojanãni attano atthãya 
vinnãpetvã bhunjãma, tena no phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã 
patikkhittan ’ti kukkuccãyantã navinnãpema, tena no na phãsu hotĩ ”ti. 
Bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne 
etasmiin pakarane dhammiĩn kathain katvã bhikkhũ ămantesi; “Anujãnămi 
bhikkhave gilãnena bhikkhunã panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yãnỉ kho tãni panĩtabhojanãni seyyathĩdam: sappi navanĩtam telarn 
madhu phãụitam maccho mamsam khĩram dadhi. Yo pana bhikkhu 
evarũpãni panĩtabhojanãni agilãno attato atthãya vinnãpetvã bhuíyeyya 
pãcittiyan ”ti. 


3. Yãni kho pana tãni panĩtabhojanãnĩ ’ti Sappi nãma gosappi vã 
ajikãsappi vã mãhisain* vã sappi, yesain marnsain kappati tesain sappi. 
Navanĩtain nãma tesanneva navanĩtain. Telain nãma tilatelain 
sãsapatelain madhukatelain erandakatelain vasãtelain. Madhu nãma 
makkhitã madhu. Phãụitam nãma ucchumhã nibbattain. Maccho nãma 
odako^ vuccati. Maipsam nãma yesain marnsain kappati tesain marnsain. 
Khĩrain nãma gokhĩrain vã ajikãkhĩraĩn vã mãhisain vã khĩrain, yesain 
marnsain kappati tesain khĩrain. Dadhi nãma tesanneva dadhi. 


Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Evarũpãni panĩtabhojanãnĩ ’ti tathampani panĩtabhojanani. 


Agilãno nama yassa vina panĩtabhojana^ phasu hoti. 


Gilãno nama yassa vina panĩtabhojana na phasu hoti. 


Agilãno attano atthãya vinnãpeti payoge'* dukkatain. Patilãbhena 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãcittiyassa. 


' mahiĩỊisasappi va - Ma; mahisasappi va - Sya. ^ panitabhojanani - Ma, Sya, PTS. 

^ udakacaro - Syã, PTS. payoge payoge - PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi 
thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ râng): ‘Đức Thế 
Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại chúng tôi đã không yêu cầu, vì thế 
không được thoải mái.” Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khuu râng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được yêu cầu 
các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Và 
này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Cấc loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, đâu ăn, mật 
ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, vị tỳ khưu nào không bị bệnh 
mà yêu cầu các loại vật thực thượng hạng như thê' cho nhu cầu của bản 
thân rồi thọ dụng thì phạm tội pãcittiya.” 

3- Các loại vật thực thượng hạng: Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài 
bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các 
loài thú nào có thịt được phép (thọ thực).* Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính 
các loài thú ấy. Dau ăn nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật 
ong, dầu cây eraụậa, dầu từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. 
Đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển 
trong nước được đề cập đến. Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt 
được phép (thọ dụng). Sữa tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi 
từ loài dê, hoặc là sữa tươi từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có 
thịt được phép (thọ dụng). Sữa đông nghĩa là sữa đông của các loài thú ấy. 

Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Các loại vật thực thượng hạng như thế: các loại vật thực thượng 
hạng có hình thức như thế. 

Không bị bệnh nghĩa là vỊ có được sự thoải mái khi không có các loại 
vật thực thượng hạng. 

Bị bệnh nghĩa là vỊ không có sự thoải mái khi không có các loại vật thực 
thượng hạng. 


Vị không bị bệnh mà yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkata. (Nghĩ râng): ‘Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng’ rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 


* Thịt của mười loài thú vị tỳ khưu không được phép thọ thực được đề cập ở Mahãvagga - 
Đại Phẩm gồm có: thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rân, thịt sư tử, thịt hổ, thịt 
beo, thịt gấu, thịt chó sói (TTPV tập 05, chương VI, trang 37-40). 
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Agilãno agilãnasannĩ panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Agilãno vematiko panĩtabhojanãni attano 
atthãya vinnãpetvã bhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Agilãno gilãnasannĩ 
panĩtabhojanãni attato atthãya vinnãpetvã bhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Gilano agilanasannĩ, apatti dukkatassa. Gilano vematiko, apatti 
dukkatassa. Gilãno gilãnasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti gilãnassa gilãno hutvã vinnãpetvã agilãno bhunjati, gilãnassa 
sesakam bhunjati, nãtakãnain, pavãritãnain, annassatthãya, attano dhanena, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Paụĩtabhojanasikkhãpadain navamaiỊi. 

—00O00-- 


6. 4.10. DANTAPONASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyain viharati mahãvane 
kũtãgãrasãlãyaĩn. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu 
sabbapainsukũliko susãne viharati. So manussehi dĩyamãnain na icchati 
patiggahetuin susãnepi mkkhamũlepi ummãrepi ayyavosãtikatãni' sãmain 
gahetvã paribhunjati.^ Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhu amhãkain ayyavosătikatãni sãmain gahetvă paribhunjissati.^ 
Theroyain bhikkhu vatharo'^ manussamainsaĩn manne khãdatĩ ”ti? Assosuin 
kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhu adinnain mukhadvãra ãhãram 
ãharissasĩ ”ti? —pe— “Saccain kira tvain bhikkhu adinnain mukhadvãrain 
ãhãrain ãharasĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma tvain moghapurisa, adinnain mukhadvãrain ãhãrain 
ãharissasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu adinnam mukhadvãram ãhãram ãhãreyya 
pãcittìyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' ayyavosatitakani - Ma, Sya, PT s. ^ bhunjissati - Sya, PT s. 

^ bhunjati - Syã, PT s. vadharo - Syã, PTS. 
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Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vỊ yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pãcittiya. 
Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 
nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pãcittiya. Không bị bệnh, 
(lầm) tưởng là bị bệnh, vỊ yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu 
của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pãcittiya. 


Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata. Bị bệnh, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


Vị bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vỊ thọ 
dụng phần còn lại của vỊ bị bệnh, của các thân quyến, của những người nói 
lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vỊ khác, bàng vật sở hữu của bản thân, vỊ bị 
điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vật thực thượng hạng là thứ chín. 

—00O00-- 


6. 4.10. ĐIÊU HỌC VÊ TĂM XỈA RĂNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesălĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, có vỊ tỳ khuu nọ cư ngụ ở nghĩa địa là vị 
chuyên sử dụng vật đã bị quăng bỏ. Vị ấy khi được dân chúng bố thí lại 
không muốn thọ lãnh. Vị ấy tự mình nhặt lấy các vật cúng vong ở trong nghĩa 
địa, ở gốc cây, ở ngưỡng cửa rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao vỊ tỳ khuu này lại tự mình nhặt lấy các vật cúng vong 
của chúng tôi rồi thọ dụng? Vị tỳ khuu này cứng cáp vạm vỡ, chúng tôi nghĩ 
là có ăn thịt người?” Các tỳ khuu đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Các tỳ khuu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao vỊ tỳ khuu lại đưa thức ăn chưa được bố 
thí vào miệng?” —(như trên)— “Này tỳ khuu, nghe nói ngươi đưa thức ăn 
chưa được bố thí vào miệng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bô'thí vào miệng thì phạm tội 
pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhojanavaggo - Pac. 6. 4.10. 


2. Tena kho pana samayena bhikkhũ udakadantapone^ kukkuccãyanti. 
Bhagavato etamatthain etadavocuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne 
etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi 
bhikkhave adinnain udakadantaponain sãmain gahetvã paribhunjituĩn. 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu adinnam mukhadvãram ãhãrarn ãhãreyya annaừ'a 
udakadattaponã pãcittìyan ”ti. 

3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Adinnam nãma apatiggahitakain vuccati. 

Dinnam nãma kãyena vã kãyapatibaddhena vã nissaggiyena vã dente 
hatthapãye thito kãyena vã kãyapatibaddhena vã patiganhãti, etain dinnain 
nãma. 

Ãhãre nãma udakadantaponain thapetvã yain kinci ajjhoharanĩyaĩn eso 
ãhãro nãma. 

Annatra udakadantaponã ’ti thapetvã udakadantaponain ‘khãdissãmi 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãcittiyassa. 

Apatiggahitake apatiggahitakasannĩ adinnain mukhadvãrain ãhãrain 
ãharati^ annatra udakadantaponã, ãpatti pãcittiyassa. Apatiggahitake 
vematiko adinnain mukhadvãrain ãhãrain ãharati annatra udakadantaponã, 
ãpatti pãcittiyassa. Apatiggahitake patiggahitakasannĩ adinnain 
mukhadvãrain ãhãrain ãharati annatra udakadantaponã, ãpatti pãcittiyassa. 

Patiggahitake apatiggahitakasannĩ, ãpatti dukkatassa. Patiggahitake 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Patiggahitake patiggahitakasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti udakadantapone, cattãri mahãvikatãni^ sati paccaye asati 
kappiyakãrake sãmain gahetvã paribhunjati, ummattakassa, ãdikammikassã 


Dantaponasikkhãpadam dasamain. 
Bhojanavaggo catuttìio. 

—00O00-- 

TASSUDDÃNAM 

Pindo ganain parain pũvain dve ca vuttã pavãranã, 
vikãle sannidhĩ khĩrain dantaponena te dasã ”ti. 

—00O00-- 


' udakadantapone - Sya, PTS. ^ ahareti - Ma. ^ mahavikatani - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Điêu Pacỉttỉya 40 


2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại về nước và tăm xỉa răng. Các vỊ 
đã trình sự việc ay lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ay nhâri 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép tự mình cầm ỉăy nước và tăm xỉa răng rồi thọ dụng. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bô' thí vào miệng ngoại trừ 
nước và tăm xỉa răng thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chưa được bô' thí nghĩa là chưa thọ lãnh được đề cập đến. 

Đã được bô' thí nghĩa là trong khi cho (vật thí) bâng thân, hoặc bâng vật 
dính liền với thân, hoặc bâng cách buông ra, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 
mét 25), vỊ nhận lãnh bằng thân hoặc bằng vật được gân liền với thân; điều 
này gọi là đã được bố thí. 

Thức ăn nghĩa là ngoại trừ nước và tăm xỉa răng, bất cứ vật gì được nuốt 
vào vật ấy gọi là thức ăn. 

Ngoại trừ nước và tăm xỉa răng: trừ ra nước và tăm xỉa răng. Vị (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi cầm lấy thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt 
xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Chưa được thọ lãnh, nhận biết là chưa được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa 
được bố thí vào miệng thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. 
Chưa được thọ lãnh, có sự hoài nghi, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. Chưa được thọ 
lãnh, (lầm) tưởng là đã được thọ lãnh, vỊ đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. 

Đã được thọ lãnh, (lầm) tưởng là chưa được thọ lãnh, phạm tội dukkata. 
Đã được thọ lãnh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Đã được thọ lãnh, 
nhận biết là đã được thọ lãnh thì vô tội. 


Trường hợp nước và tăm xỉa răng, vị tự mình nhặt lấy rồi thọ dụng bốn 
loại vật dơ có tính quan trọng^*^ khi có duyên cớ và không có người làm cho 
đúng phép, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve tăm xỉa răng là thứ mười. 

Phẩm Vật Thực là thứ tư. 

-00O00-- 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Vật thực (ở phước xá), vật thực chung nhóm, (thọ thực) nơi khác, bánh 
ngọt, và hai chuyện ngăn (vật thực) đã được đề cập, vào lúc sái thời, vật được 
tích trữ, sữa tươi, với tăm xỉa răng, ấy là mười điều. 

—00O00-- 
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6.5. ACELAKAVAGGO 

6. 5.1. ACELAKASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtãgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena sanghassa khãdanĩyam 
ussannam hoti. Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi: 
“Tenahãnanda vighãsãdãnam pũvam dehĩ ”ti. “Evain bhante ”ti kho ãyasmã 
ãnando bhagavato patissunitvã vighãsãde patipãtiyă nisĩdãpetvã ekekain 
pũvain dento annatarissã paribbãjikãya ekain mannamăno dve pũve adãsi. 
Sãmantã paribbãjikãyo tain paribbãjikaĩn etadavocuin: “Jãro te eso samano 
”ti. “Na me so samano jãro ekain mannamãno dve pũve adãsĩ ”ti. 


Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho ãyasmã ãnando ekekain pũvain 
dento tassãyeva paribbãjikãya ekain mannamãno dve pũve adãsi. Sãmantã 
paríbbãjikãyo tain paribbãjikaĩn etadavocuin: “Jãro te eso samano ”ti. “Na 
me so samano jãro ekain mannamăno dve pũve adãsĩ”ti. “Jăro na jãro ”ti 
bhandiinsu. 


2. Annataropi ãjĩviko parivesanain agamãsi. Annataro bhikkhu pahũtena 
sappinã odanain madditvã tassa ãjĩvikassa mahantain pindain adãsi. Atha 
kho so ãjĩviko tain pindain ãdãya agamãsi. Annataro ãjĩviko tain ãjĩvako 
etadavoca: “Kuto tayã ãvuso pindo laddho ”ti? “Tassãvuso samanassa 
gotamassa mundagahapatikassa parivesanãya laddho ”ti. Assosmn kho 
upãsakã tesain ãjĩvikãnaĩn imain kathãsallãpain. 


Atha kho te upãsakã yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantain abhivãdetvã ekamantain nisĩdiinsu. Ekamantain nisinnã kho 
te upãsakã bhagavantain etadavocmn: “Ime bhante titthiyã avannakãmã 
buddhassa avannakãmã dhammassa avannakãmã sanghassa, sãdhu bhante 
ayyã titthiyãnain sahatthã dadeyyun ”ti. Atha kho bhagavã te upãsake 
dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahainsesi. Atha 
kho te upãsakã bhagavatã dhammiyã kathãya sandassitã samãdapitã 
samuttejitã sampahainsitã utthãyãsanã bhagavantain abhivãdetvã 
padakkhinain katvã pakkamiinsu. 
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6. 5. PHẤM ĐẠO SĨ LÕA THỂ: 

6. 5.1. ĐIÊU HỌC VE ĐẠO sĩ LÕA THỂ; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra^ Vào lúc bấy giờ, có vật thực cứng phát sanh đến hộị chúng. 
Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Ananda, 
như thế thì hãy cho bánh ngọt đến những người dùng vật thực thừa.” - “Bạch 
ngài, xin vâng.” Nghe theo lời đức Thế Tôn, đại đức Ananda đã bảo những 
người dùng vật thực thừa ngồi xuống theo thứ tự rồi trong lúc cho mỗi người 
một cái bánh ngọt đã cho người nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái bánh ngọt nghĩ 
rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại 
đạo ấy điều này: - “Vị Sa-môn ấy là tình nhân của cô.” - “Vị Sa-môn ấy khong 
phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái.” 


Đến lần thứ nhì, — (như trên) — Đến lần thứ ba, đại đức Ãnanda trong lúc 
cho mỗi người một cái bánh ngọt đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ấy hai cái 
bánh ngọt nghĩ rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với 
nữ du sĩ ngoại đạo ấy điều này: - “Vị Sa-môn ấy là tình nhân của cô.” - “Vị Sa- 
môn ấy không phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ 
rằng một cái.” - “Tình nhân! Không phải là tình nhân!” Các cô ấy đã cãi vã 
nhau. 


2. Có đạo sĩ lõa thể nọ đã đi đến nơi phân phát thực phẩm. Có vị tỳ khuu 
nọ sau khi nghiền cơm với nhiều bơ lỏng rồi đã cho người đạo sĩ lõa thể ấy 
một khối cơm lớn. Khi ấy, người đạo sĩ lõa thể ấy đã cầm lấy khối cơm ấy rồi 
ra đi. Một đạo sĩ lõa thể khác đã nói với người đạo sĩ lõa thể ấy điều này: - 
“Này huynh đệ, từ đâu ngươi đã có được khoi cơm vậy?” - “Này ímynh đệ, đã 
có được từ nơi phân phát thực phẩm của gia chủ đầu trọc tức là Sa-môn 
Gotama ấy.” Các nam cư sĩ đã nghe được cuộc nói chuyện này của những 
người đạo sĩ lõa thể ấy. 


Sau đó, các nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các 
nam cư sĩ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, những tu sĩ ngoại 
đạo này có ý muốn bôi nhọ đức Phật, có ý muốn bôi nhọ Giáo Pháp, có ý 
muốn bôi nhọ Hội Chúng. Bạch ngài, tốt thay các ngài đại đức không nên tự 
tay cho đến các tu sĩ ngoại đạo.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyên khích, và tạo niềm phấn khởi cho các nam cư sĩ ấy bâng bài Pháp 
thoại. Sau đó, các nam cư sĩ ấy khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6.5.1. 


3. Atha kho bhagavã etasmiĩỊi nidãne etasmiĩỊi pakarane dhammiĩỊi 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnam 
sikkhãpadam pannãpessãmi dasa atthavase paticca: sanghasutthutãya -pe- 
saddhammatthitiyã vinayanuggahãya. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu acelakassa vã paribbãjakassa vã paribbãjikãya vã 
sahatthã khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã dadeyya pãcittiyan ”ti. 

4. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Acelako nãma yo koci paribbãjaka samãpanno naggo. 

Paribbãjako nãma bhikkhunca sãmaneranca thapetvã yo koci 
paríbbăjakasamăpanno. 

Paribbãjikã nãma bhikkhuninca sikkhamãnanca sãmanerinca thapetvã 
yã kãci paribbãjikasamãpannã. 

Khãdanĩyam nãma pancabhojanãni udakadantaponain thapetvã 
avasesain khãdanĩyain nãma. 

Bhojanĩyain nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu maccho 
marnsain. 

Dadeyyã ’ti kãyena vã kãpapatibaddhena vã nissaggiyena vã deti, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Titthiye titthiyasannĩ sahatthã khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã deti, ãpatti 
păcittiyassa. Titthiye vematiko sahatthã khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã deti, 
ãpatti pãcittiyassa. Titthiye atitthiyasannĩ sahatthã khãdanĩyain vã 
bhojanĩyaĩn vã deti, ãpatti pãcittiyassa. 

Udakadantaponain deti, ãpatti dukkatassa. Atitthiye titthiyasannĩ, ăpatti 
dukkatassa. Atitthiye vematiko, ăpatti dukkatassa. Atitthiye atitthisannĩ, 
anãpatti. 

Anãpatti dãpeti na deti, upanikkhipitvã deti, bãhirãlepain* deti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Acelakasikkhãpadam pathamain. 

—00O00-- 


' bahiralepaiỊi - Sya. 
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Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacỉttỉya 41 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu 
rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều 
học cho các tỳ khuu vì mười điều lợi ích: Nhâm đem lại sự tốt đẹp cho hội 
chúng, — (như trên) — nhâm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhâm sự hỗ trợ 
Luật. Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vĩ tỳ khưu nào tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đêh đạo sĩ 
lõa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội 
pãcittiya.” 


4. Vị nào: là bất cứ vỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
Đạo sĩ lõa thề nghĩa là bất cứ người lõa thể nào thành tựu pháp du sĩ. 


Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu và sa di. 


Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, và sa di ni. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tăm xỉa răng; 
phần còn lại gọi là vật thực cứng. 


Vật thực mem nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 


Cho: Vị cho bâng thân, hoặc bâng vật được gân liền với thân, hoặc bàng 
cách buông ra thì phạm tội pãcittiya. 

Tu sĩ ngoại đạo, nhận biết là tu sĩ ngoại đạo, vỊ tự tay cho vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. Tu sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, vị 
tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. Tu sĩ 
ngoại đạo, (lầm) tưởng không phải là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. 

Vị cho nước và tăm xỉa răng thì phạm tội dukkata. Không phải là tu sĩ 
ngoại đạo, (lầm) tưởng là tu sĩ ngoại đạo, phạm tội dukkata. Không phải là tu 
sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là tu sĩ ngoại 
đạo, nhận biết không phải là tu sĩ ngoại đạo thì vô tội. 

Vị bảo (người khác) cho và không (tự mình) cho, vị cho sau khi đã để gần 
bên, vỊ cho vật thoa bên ngoài, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve đạo sĩ lõa thề là thứ nhẩt. 

—00O00-- 
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6. 5. 2. UYYOƠANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto bhãtuno saddhivihãrikaĩn bhikkhuin etadavoca: “Ehãvuso 
gãmain pindãya pavisissãmã ”ti. Tassa adãpetvã uyyojesi: “Gacchãvuso na 
me tayã saddhiin kathã vã nisajjã vã phãsu hoti. Ekakassa me kathã vã 
nisajjã vã phãsu hotĩ ”ti. Atha kho so bhikkhu upakatthe kãle nãsakkhi 
pindãya caritmn patikkamanepi bhattavissaggain na sambhãvesi. 
Chinnabhatto ahosi. 


2. Atha kho so bhikkhu ãrãmain gantvã bhikkhũnain etamatthain ãrocesi. 
Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma ãyasmã upanando sakyaputto bhikkhmn ‘ehãvuso gãmain pindãya 
pavisissãmã ’ti tassa adãpetvã uyyojessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain 
upananda bhikkhmn ‘ehãvuso gãmain pindãya pavisissãmã ’ti tassa adãpetvã 
uyyojesĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain 
hi nãma tvain moghapurisa bhikkhmn ‘ehãvuso gãmain pindãya pavisissãmã 
’ti tassa adãpetvã uyyojessasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu bhikkhurn ‘ehãvuso gãmarn vã nigamam vã pinậãya 
pavisissamã ’ti tassa dãpetvã vã adãpetvã vã uyyojeyya: ‘Gacchãvuso na 
me tayã saddhỉm kathã vã nisajjã vã phãsu hoti. Ekakassa me kathã vã 
nisajjã vã phãsu hotì ’ti. Etadeva paccayarn karitvã anannam pãcittiyan 
”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 
Bhikkhun ’ti annain bhikkhu. 

Ehãvuso gãmaiỊi vã nigamaiỊi vã ’ti gãmopi nigamopi nagarampi 
gãmo ceva nigamo ca. 
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6. 5. 2. ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC ĐUỔI ĐI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã nói với vỊ tỳ khưu là đệ tử của người anh điều này: - “Này đại đức, 
hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực.” Sau khi không bảo (thí chủ) 
bố thí cho vỊ ấy rồi đã đuổi đi (nói ràng): - “Này đại đức, hãy đi đi. Nói 
chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi 
mỗi một mình ta còn có sự an lạc.” Khi ấy thời giờ đã cận, vị tỳ khuu ấy đã 
không thể đi khất thực. Khi đi trở về, vỊ ấy đã không có được phần phân chia 
về vật thực nên bữa ăn đã bị lỡ. 


2. Sau đó, vị tỳ khuu ấy đã đi đến tu viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khuu. Các tỳ khuu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya nói với vị tỳ 
khuu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau 
khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi?” —(như trên)— “Này 
Upananda, nghe nói ngươi nói với vị tỳ khuu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau khi không bảo (thí chủ) bố thí cho 
vỊ ấy rồi đuổi đi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —nt— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi nói với vỊ tỳ 
khuu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau 
khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào nói với vị tỳ khưu như vầy: ‘Này đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi vào làng hoặc thị trấn để khất thực,’ sau khi bảo (thí chủ) bô' 
thí hoặc không bảo (thí chủ) bô'thí cho vị ấy rồi đuổi đi (nói rằng): ‘Này đại 
đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. 
Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc.’ Sau khi thực hiện 
chỉ nguyên nhân ấy không điêu nào khác thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khuu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Vị tỳ khưu: là vỊ tỳ khuu khác. 


Này đại đức, hãy đẽh. (Chúng ta sẽ đi vào) làng hoặc thị trấn: 

Làng, thị trấn, thành phố, làng luôn cả thị trấn. 


257 



Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6.5.2. 


Tassa dãpetvã ’ti yaguĩỊi va bhattam va khadanĩyam va bhojanĩyam va 
dãpetvã. 

Adãpetvã ’ti na kinci dãpetvã. 

Uyyojeyyã ’ti mãtugãmena saddhiin hasitukãmo kĩỊitukãmo raho 
nisĩditukãmo anãcãrain ãcaritukãmo evain vadeti: “Gacchãvuso na me tayã 
saddhiin kathã vã nisajjã vã phãsu hoti. Ekakassa me kathã vã nisajjã vã 
phãsu hotĩ ”ti uyyojeti, ãpatti dukkatassa. Dassanũpacãrain vã 
savanũpacãrain vã vijahantassa, ãpatti dukkatassa. Vijahite ãpatti 
pãcittiyassa. 

Etadeva paccayain karitvã anannan ’ti na annokoci paccayo hoti 
uyyojetuĩn. 


Upasampanne upasampannasannĩ uyyojeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko uyyojeti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannĩ uyyojeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Kalisasanain aropeti, apatti dukkatassa. Anupasampannain uyyojeti, 
ãpatti dukkatassa. Kalisãsanain ãropeti, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ apãtti dukkatassa. 


Anãpatti ‘ubho ekato na yãpessãmã ’ti uyyojeti, mahagghain bhandain 
passitvã lobhadhammain uppãdessãtĩ ’ti uyyojeti, mãtugãmaĩn passitvã 
anabhiratiin uppãdessatĩ ’ti uyyojeti, gilãnassa vã ohĩyakassa vã vihãra- 
pãlassa vã yãgmn vã bhattain vã khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã nĩharãti 
uyyojeti, na anãcãrain ãcaritukămo sati karanĩye uyyojeti ummattakassa, 
ădikammikassã ”ti. 


Uyyojanasikkhãpadain dutìyain. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacỉttỉya 42 


Sau khi bảo (thí chủ) bô' thí cho vị ấy: Sau khi bảo (thí chủ) bố thí 
xúp, hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mềm. 


Sau khi không bảo (thí chủ) bô' thí: Sau khi không bảo (thí chủ) bố 
thí bất cứ vật gì. 

Đuổi đi: Vị có ý định cười, có ý định đùa giỡn, có ý định ngồi ở chỗ kín 
đáo, có ý định hành xử sai nguyên tâc với người nữ rồi nói như vầy: ‘Này đại 
đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói 
chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc,’ rồi đuổi đi thì phạm tội 
dukkata. Khi (vị kia) đang ha khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe, (vị đuổi đi) 
phạm tội dukkata. Khi (vị kia) đã lìa khỏi, (vỊ đuổi đi) phạm tội pãcittiya. 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điêu nào khác: 

không phải bất cứ nguyên nhân nào khác để đuổi đi. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ đuổi đi thì phạm 
tội pãcittìya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vỊ đuổi đi thì phạm tội 
pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị đuổi đi 
thì phạm tội pãcittiya. 

Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu (của vỊ kia) thì phạm tội dukkata. Vị đuổi 
đi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. Vị đưa ra lời ám chỉ về tật 
xấu (của người chưa tu lên bậc trên) thì phạm tội dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Vị đuổi đi (nói rằng): ‘Cả hai đi chung sẽ không có vật thực,’ sau khi nhìn 
thấy vật có giá trị cao (nghĩ râng): ‘Vị ấy sẽ sanh khởi tâm tham’ rồi đuổi đi, 
sau khi nhìn thấy người nữ (nghĩ râng): ‘Vị ấy sẽ sanh khởi sự không phấn 
chấn’ rồi đuổi đi, vỊ đuổi đi (nói rằng): ‘Hãy mang về cháo hoặc bữa ăn hoặc 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm cho vị bị bệnh, hoặc cho vỊ ở lại, hoặc cho vị 
canh giữ tu viện,’ không có ý định hành xử sai nguyên tâc, vị đuổi đi khi có 
việc cần phải làm, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học vê việc đuoi đi là thứ nhì. 

—00O00-- 
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6. 5. 3. SABHOƠANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto sahãyassa gharain gantvã tassa pajãpatiyã saddhiin sayanighare* 
nisajjaĩn kappesi. Atha kho so puriso yenãyasmã upanando sakyaputto 
tenupasankami, upasankamitvã ãyasmasantain upannadain sakyaputtain 
abhivãdetvã ekamantain nisĩdi. Ekamantain nisinno kho so puriso pajãpatiĩn 
etadavoca: “Dehayyassa^ bhikkhan ”ti. Atha kho sã itthĩ ãyasmato 
upanandassa sakyaputtassa bhikkhain adãsi. 


Atha kho so puriso ãyasmantain upanandain sakyaputtain etadavoca: 
“Gacchatha bhante yato ayyassa bhikkhã dinnã ”ti. Atha kho sã itthĩ 
sallakkhetvã ‘pariyutthito ayain puriso ’ti ãyasmantain upanandain 
sakyaputtain etadavoca: “Nisĩdatha bhante mã agamitthã ”ti. 


Dutiyampi kho so puriso — pe— Tatiyampi kho so puriso ãyasmantain 
upanandain sakyaputtain etadavoca: “Gacchatha bhante yato ayyassa 
bhikkhã dinnã ”ti. Tatiyampi kho sã itthĩ ãyasmantain upanandam 
sakyaputtain etadavoca: “Nisĩdatha bhante mã agamitthã ”ti. 


2. Atha kho so puriso nikkhamitvã bhikkhũ ujjhãpesi: “Ayain bhante ayyo 
upananando mayhain pajãpatiyã saddhiin sayanighare nisinno so mayã 
uyyojiyamãno na icchati gantmn, bahukiccã mayain bahukaranĩyã ”ti. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi năma ãyasmã upanando sakyaputto sabhojane kule anupakhajja nisajjaĩn 
kappessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain upananda sabhojane kule 
anupakhajja nisajjaĩn kappesĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- “Kathain hi nãma tvain moghapurisa sabhojane kule 
anupakhajja nisajjaĩn kappessasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu sabhojane kule anupakhajja nisajjarn kappeyya 
pãcittìyan ”ti. 


' sayanighare - Sya. 


^ dadehayyassa - Ma; dadeh’ eyyassa - PTS. 
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6. 5. 3. ĐIẾU HỌC VE CHỈ có CẶP vợ CHÔNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã ngồi trong phòng ngủ với vỢ của 
người ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông ấy đã 
nói với người vỢ điều này: - “Hãy dâng đồ khất thực đến ngài đại đức.” Khi 
ấy, người đàn bà ấy đã dâng đồ khất thực đến đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya. 


Sau đó, người đàn ông ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến 
ngài đại đức.” Khi ấy, người đàn bà ấy biết được rằng: “Người đàn ông này đã 
bị ám ảnh (bởi dục)!” nên đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
điều này: - “Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.” 


Đến lần thứ nhì, người đàn ông ấy —(như trên)— Đến lần thứ ba, người 
đàn ông ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - 
“Thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến ngài đại đức.” 
Đến lần thứ ba, người đàn bà ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.” 


2 . Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi ra ngoài và phàn nàn với các tỳ khưu 
rằng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda này đã ngồi trong phòng ngủ 
với vỢ của tôi. Vị ấy khi được tôi mời đi lại không chịu đi. Chúng tôi có nhiều 
phận sự có nhiều công việc phải làm.” 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi vào 
gia đình chỉ có cặp vỢ chồng lại ngồi xuống?” -(nhưtrên)- “Này Upananda, 
nghe nói ngươi sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vỢ chồng rồi ngồi xuống, có 
đung không vậy?” - “Bạch The Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách râng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi đi vào gia đình 
chỉ có cặp vỢ chồng lại ngồi xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi 
xuống thì phạm tội pãcittiya.” 
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3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Sabhojanain nãma kulaiỊi itthĩ ceva hoti puriso ca itthĩ ca puriso ca 
ubho anikkhantã honti ubho avĩtarãgã. 


Anupakhajjã ’ti anupavisitva. 

Nisajjain kappeyyã ’ti mahallake ghare pitthasanghãtassa* 
hatthapãsain vijahitvã nisĩdati, ăpatti pãcittiyassa. Khuddake ghare 
pitthivainsaĩn atikkamitvã nisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. 


Sayanighare sayanigharasannĩ sabhojane kule anupakhajja nisajjaĩn 
kappeti, ãpatti păcittiyassa. Sayanighare vematiko sabhojane kule 
anupakhajja nisajjaĩn kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Sayanighare na 
sayanigharasannĩ sabhojane kule anupakhajja nisajjaĩn kappeti, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Na sayanighare sayanigharasannĩ, apatti dukkatassa. Na sayanighare 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Na sayaniyare na sayanigharasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti mahallake ghare pitthasanghãtassa hatthapãsain avijahitvã 
nisĩdati, khuddake ghare pitthivainsaĩn anatikkamitvã nisĩdati, bhikkhu 
dutiyo hoti, ubho nikkhantã honti, ubho vĩtarãgã, na sayanighare, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti 

Sabhạịanasikkhãpadain tatiyain. 

—00O00-- 


6. 5. 4. PATHAMARAHONISAJJASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto sahãyassa^ gharain gantvã tassa pajãpatiyã saddhiin raho 
paticchanne ãsane nisajjiĩn kappesi.^ Atha kho so puriso ujjhãyati khĩyati 
vipãceti: “Kathain hi nãma ayyo upanando mayhain pajãpatiyã saddhiin raho 
paticchanne ãsane nisajjaĩn kappessatĩ ”ti? 


' pitthisaúghatassa - Sya; pitthasaúghatassa PTS. 

^ sahãyakassa - Ma. ^ kappeti - Sĩ 1, Sĩmu 2. 


262 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Đĩêu Pacỉttỉya 44 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Gia đình chỉ có cặp vỢ chong nghĩa là chỉ có người đàn bà và người 
đàn ông. Cả hai chưa đi ra, cả hai chưa đoạn lìa ái dục. 


Sau khi đi vào: sau khi đi vào bên trong. 


Ngoi xuổhg: Trong ngôi nhà lớn, vị đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm 
tay (1 mét 25) rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcittiya. Trong ngôi nhà nhỏ, vị 
vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcittiya. 


Trong phòng ngủ, nhận biết là phòng ngủ, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vỢ 
chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcittiya. Trong phòng ngủ, có sự hoài 
nghi, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vỢ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội 
pãcittiya. Trong phòng ngủ, (lầm) tưởng không phải là phòng ngủ, vị đi vào 
gia đình chỉ có cặp vỢ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcittiya. 


Không phải là phòng ngủ, (lầm) tưởng là phòng ngủ, phạm tội dukkata. 
Không phải là phòng ngủ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
phòng ngủ, nhận biết không phải là phòng ngủ thì vô tội. 


Trong ngôi nhà lớn vị không đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm tay rồi 
ngồi xuống, trong ngôi nhà nhỏ vị không vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi 
ngồi xuống, có vỊ tỳ khuu thứ nhì, cả hai (vỢ chồng) đã đi ra khỏi, cả hai đã 
đoạn lìa ái dục, không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học ve chỉ có cặp vỢ chong là tìiứ ba. 

—00O00-- 


6. 5. 4. ĐIÊU HỌC THỨ NHẨT VE NGÔI NƠI KÍN ĐÁO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vỢ của người ấy ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ngài đại đức Upananda lại cùng với vỢ 
tôi ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?” 
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2. Assosum kho bhikkhũ tassa purisassa ujjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto mãtugãmena saddhiin raho 
paticchanne ãsane nisajjaĩn kappessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain 
upananda mãtugãmena saddhiin raho paticchanne ãsane nisajjaĩn kappesĩ 
”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tvain moghapurisa mãtugãmena saddhiin raho paticchanne ãsane nisajjaĩn 
kappessasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu matugamena saddhirn raho paticchanne asane 
nisajjam kappeyya pãcittiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Mãtugãmo nama manussitthĩ na yakkhĩ na petĩ na tiracchanagata 
antamaso tadahujãtãpi dãrikã, pageva mahattarĩ.* 


Saddhin ’ti ekato. 


Raho nãma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nãma na 
sakkã hoti akkhiin vã nikhaniyamãne bhamukhaĩn vã ukkhipiyamãne sĩsain 
vã ukkhipiyamãne passituin. Sotassa raho nãma na sakkã hoti pakati kathã 
sotuin. 


PaticchannaiỊi nãma ãsanain kuddena^ vã kavãtena vã kilanjena vã 
sãnĩpãkãrena vã rukkhena vã thambhena vã kotthaliyã^ vã yena kenaci 
paticchannain hoti. 


Nisajjain kappeyyã ’ti mãtugãme nisanne bhikkhu upanisinno vã hoti 
upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nisinne mãtugãme upanisinno 
vã hoti upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa ubho vã nisinnã honti ubho vã 
nipannã, ãpatti păcittiyassa. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ raho paticchanne ãsane nissajjaĩn kappeti, 
ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme vematiko raho paticchanne ãsane nisajjaĩn 
kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme amãtugãmasannĩ raho paticchanne 
ãsane nisajjaĩn kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 


' mahantatari - Sya. ^ kuttena va - Ma. ^ kotthaỊiya - Ma, PTS; kotthaỊiya - Sya. 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại cùng với 
người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?” -(như trên)- 
“Này Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín 
đáo, được che khuất, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại cùng với người nữ ngồi xuống ở chỏ ngồi kín đáo, được che khuất vậy? 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được 
che khuất thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 

Với: cùng chung. 


Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mât, kín đáo đối với tai. Kín đáo đổi 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mât lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đổi với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Được che khuất: nghĩa là chỏ ngồi được che khuất bởi bức tường, bởi 
cánh cửa, bởi tấm màn, bởi khung chân, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà 
kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. 


Ngôi: Khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nâm gần thì 
phạm tội pãcittiya. Trong lúc vỊ tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc 
nâm gần thì phạm tội pãcittiya. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pãcittiya. 


Là người nữ, nhận biết là người nữ, vỊ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuất thì phạm tội pãcittiya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vỊ ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội pãcittiya. Là người 
nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vỊ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuất thì phạm tội pãcittiya. 
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Yakkhiyã vã petiyã vã pandakena vã 

tiracchãnagata'manussaviggahitthiyã vă saddhiin raho paticchanne ãsane 
nisajjaĩn kappeti, ãpatti dukkatassa. 


Amatugame matugamasannĩ, apatti dukkatassa. Amatugame vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Amãtugãme amãtugãmasannĩ, anãpatti. 


Anapatti yo koci vinnu puriso dutiyo hoti, titthati na nisĩdati, 
arahopekkho annavihito^ nisĩdati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Pathamarahonisajj asikkhãpadam^ catutthaiỊi. 

—00O00-- 


6. 5. 5. DUTIYA RAHONISAJJASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto sahãyassa gharain gantvã tassa pajãpatiyã saddhiin eko ekãyã 
raho nisajjaĩn kappesi. Atha kho so puriso ujjhãyati khĩyati vipãceti: 
“Kathain hi nãma ayyo upanando mayhain pajãpatiyã saddhiin eko ekãya 
raho nisajjaĩn kappessatĩ ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhũ tassa purisassa ujjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto mãtugãmena saddhiin eko 
ekãya raho nisajjaĩn kappessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain upananda 
mãtugãmena saddhiin eko ekãya raho nisajjaĩn kappesĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- “Kathain hi nãma tvain 
moghapurisa mãtugãmena saddhiin eko ekãyã raho nisajjaĩn kappessasi? 
Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu matugamena saddhirn eko ekaya raho nisajjarn 
kappeyya pãcittiyan ”ti. 


' tiracchanagataya va - katthaci. ^ aíínavihito - Sya, PTS. ^ rahonisajjisikkhadam - Ma. 
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Vị cùng với nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội 
dukkata. 


Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 


Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vỊ đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ nhẩt ve ngoi nơi kín đáo là thứ tư. 

—ooOoo-- 


6. 5. 5. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ VE NGỒI NƠI KÍN ĐÁO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vỢ của người ấy một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại đức Upananda lại cùng với vỢ tôi một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại cùng với 
người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo?” —(như trên)— “Này 
Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín 
đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: -(như trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với 
người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo 
thì phạm tội pãcittiya.” 
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3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ na yakkhĩ na petĩ na tiracchãnagatã vinnũ 
patibalã subhãsitadubbhãsitaĩn dutthullãdutthullaĩn ãjãnituĩn. 

Saddhin ’ti ekato. 

Eko ekãyã ’ti bhikkhu ceva hoti mãtugãmo ca. 


Raho nãma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nãma na 
sakkă hoti akkhiin vã nikhaniyamãne bhamukhaĩn vã ukkhipiyamãne sĩsain 
vã ukkhipiyamãne passituin. Sotassa raho nãma na sakkã hoti pakati kathã 
sotuin. 


Nisajjain kappeyyã ’ti mãtugãme nisanne bhikkhu upanisinno vã hoti 
upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nisinne mãtugãmo upanisinno 
vã hoti upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa. Ubho vã nisinnã honti ubho vã 
nipannã, ãpatti pãcittiyassa. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ eko ekãya raho nissajjaĩn kappeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Mãtugãme vematiko eko ekãya raho nisajjaĩn kappeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Mãtugãme amãtugãmasannĩ eko ekãya raho nisajjaĩn kappeti, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Yakkhiya va petiya va pandakena va tiracchanagatamanussaviggahitthiya 
vã saddhiin eko ekãya raho nisajjaĩn kappeti, ãpatti dukkatassa. 


Amatugame matugamasannĩ, apatti dukkatassa. Amatugame vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Amãtugãme amãtugãmasannĩ, anãpatti. 


Anapatti yo koci vinnu puriso dutiyo hoti, titthati na nisĩdati, 
arahopekkho annavihito nisĩdati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyarahonisajjasikkhãpadain pancamain. 

—00O00-- 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 

Với: cùng chung. 

Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khuu và người nữ. 

Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mât, kín đáo đối với tai. Kín đáo đổi 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mât lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đổi với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Ngôi: Khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nàm gần thì 
phạm tội pãcittiya. Trong lúc vỊ tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc 
nâm gần thì phạm tội pãcittiya. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang 
nâm thì phạm tội pãcittiya. 

Là người nữ, nhận biết là người nữ, vỊ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo một 
nam một nữ thì phạm tội pãcittiya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vỊ ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo một nam một nữ thì phạm tội pãcittiya. Là người 
nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo 
một nam một nữ thì phạm tội pãcittiya. 

Vị cùng với nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo một nam một nữ thì phạm tội 
dukkata. 

Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vỊ đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì ve ngoi nơi kín đáo là thứ năm. 

—00O00-- 
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6. 5 . 6. CARITTASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmato upandassa 
sakyaputtassa upatthãkakulain ãyasmantain upanandain sakyaputtain 
bhattena nimantesi. Annepi bhikkhũ bhattena nimantesi. Tena kho 
samayena ãyasmã upanando sakyaputto purebhattain kulãni payirupãsati. 
Atha kho te bhikkhũ te manusse etadavocuin: “Dethãvuso bhattan ”ti. 
“Agametha bhante yãva ayyo upanando ãgacchatĩ ”ti. Dutiyampi kho te 
bhikkhũ — pe— Tatiyampi kho te bhikkhũ te manusse etadavocuin: 
“Dethãvuso bhattain pure kãlo atikkamatĩ ”ti. “Yampi mayain bhante 
bhantain karimhã ayyassa upanandassa kãranã, ãgametha bhante yãva ayyo 
upanando ãgacchatĩ ”ti. 


2. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto purebhattain kulãni 
payirupãsitvã divã ãganchi/ Bhikkhũ na cittarũpain bhunjiĩnsu. Ye te 
bhikkhũ appicchã — pe— te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
ãyasmã upanando sakyaputto nimantito sabhatto samãno purebhattain 
kulesu cãrittaĩn ãpajjissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain upananda 
nimantito sabhatto samãno purebhattain kulesu cãrittaĩn ãpajjisĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tvain moghapurisa nimantito sabhatto samãno purebhattain kulesu cãrittaĩn 
ãpajjissasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samãno purebhattam kulesu 
cãrittam ãpajjeyya pãcittiyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


3. Tena kho pana samayena ãyasmato upanandassa sakyaputtassa 
upatthãkakulain sanghassa atthãya khãdanĩyain pãhesi. “Ayyassa 
upanandassa dassetvã sanghassa dãtabban ”ti. Tena kho pana samayena 
ãyasmã upanando sakyaputto gãmain pindãya pavittho hoti. Atha kho te 
manussã ãrãmain gantvã bhikkhũ pucchiinsu: “Kahain bhante ayyo 
upanando ”ti? “Esãvuso ãyasmã upanando sakyaputto gãmain pindãya 
pavittho ”ti. “Idain bhante khãdanĩyain ayyassa upanandassa dassetvã 
sanghassa dãtabban ”ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin.^ “Tena hi 
bhikkhave patiggahetvã nikkhipatha yãva upanando ãgacchatĩ ”ti. 


' agacchati - Ma, Sya, PTS. 

^ atha kho bhagavã etasmiiỊi nidãne pakarane dhammiiỊi kathaiỊi katvă bhikkhũ ãmantesi. - 
Ma, PTS. 
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6. 5 . 6. ĐIÊU HỌC VE ĐI THĂM VIẾNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã thỉnh mời đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya với bữa trai phạn và cũng đã thỉnh mời các vỊ tỳ khưu khác với bữa trai 
phạn. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya thường đi giao 
thiệp với các gia đình trước bữa ăn. Khi ấy, các vỊ tỳ khưu ấy đã nói với những 
người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn.” - “Thưa các 
ngài, xin hãy chờ đến khi ngài đại đức Upananda đến.” Đến lần thứ nhì, 
-(như trên)- Đến lần thứ ba, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy 
điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn trước khi thời giờ đi 
quá.” - “Thưa các ngài, chúng tôi đã làm bữa trai phạn vì nguyên nhân là ngài 
đại đức Upananda. Thưa các ngài, xin hãy chờ đến khi ngài đại đức 
Upananda đến.” 


2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi giao thiệp với 
các gia đình trước bữa ăn đã đi đến trễ. Các tỳ khưu đã không thọ thực được 
như ý. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi đã 
được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn?” -(như trên)- “Này Upananda, nghe nói ngươi khi đã được thỉnh 
mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách râng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi khi đã được thỉnh mời, 
khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn vậy? Này 
kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vây: 

“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm vỉêhg các gia đình trước bữa ăn thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ khưu Upananda con trai dòng 
Sakya đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhâm dâng đến hội chúng 
(dặn dò) rằng: “Nên trình cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến 
hội chúng.” Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đi vào 
làng để khất thực. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị 
tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda ở đâu vậy?” - “Này các 
đạo hữu, đại đức Upananda con trai dòng Sakya này đã đi vào làng để khất 
thực.” - “Thưa các ngài, vật thực loại cứng này (được dặn dò rằng): ‘Nên trình 
cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng.’” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, như vậy thì sau khi thọ 
lãnh các ngươi hãy để riêng ra cho đến khi Upananda trở về.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6.5. 6. 


4. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto ‘bhagavatã patikkhittain 
purebhattain kulesu cãrittain ãpajjitun ’ti pacchãbhattain kulãni 
payirupãsitvã divã pakkãmi, khãdanĩyain ussãdiyittha. ‘ Ye te bhikkhũ 
appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ãyasmã 
upanando sakyaputto pacchãbhattaĩn kulesu cãrittain ãpajjissatĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira tvain upananda pacchãbhattaĩn kulesu cãrittain ãpajjasĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tvain moghapurisa pacchãbhattain kulesu cãrittain ãpajjisassi? Netain 
moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu nimantito sabhatto samano purebhattam va 
pacchãbhattam vã kulesu cãrittam ãpajjeyya pãcittiyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnaĩn sikkhãpadaĩn pannattain hoti. 


5. Tena kho pana samayena bhikkhũ cĩvaradãnasamaye kukkuccãyantã 
kulãni na payimpãsanti. Qvarain parittain uppajjati. Bhagavato etamatthain 
ãrocesuin. -pe- “Anujãnãmi bhikkhave cĩvaradãnasamaye kulãni 
payirupãsituin. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samãno purebhattam vã 
pacchãbhattarn vã kulesu cãrittam ãpajjeyya aíỉnatra samayã pãcittiyarn. 
Tatthãyam samayo cĩvaradãnasamayo, ayarn tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnaĩn sikkhãpadaĩn pannattain hoti. 


6. Tena kho pana samayena bhikkhũ cĩvarakammain karonti. Attho ca 
hoti sũciyãpi suttenapi satthakenapi. Bhikkhũ kukkuccãyantã kulãni 
payimpãsanti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Anujãnãmi 
bhikkhave cĩvaradãnasamaye kulăni payimpãsituĩn. Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samãno purebhattarn vã 
pacchãbhattarn vã kulesu cãrittam ãpajjeyya aníỉatra samayã pãcittiyam. 
Tatthãyarn samayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo, ayarn tattha 
samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnaĩn sikkhãpadaĩn pannattain hoti. 


' ussarÌ5ãttha - Ma, Sya. 
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4. Khi ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya (nghĩ râng): “Đức Thế 
Tôn đã cấm đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn” nên đã đi giao thiệp với 
các gia đình sau bữa ăn rồi về lại trong ngày. Món vật thực cứng đã bị bỏ đi. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại đi thăm viếng 
các gia đình sau bữa ăn?” -(như trên)- “Này Upananda, nghe nói ngươi đi 
thăm viếng các gia đình sau bữa ăn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi lại đi thăm viếng các gia đình sau bữa ăn vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm viêhg các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, nhâm thời hạn dâng y các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không đi giao thiệp với các gia đình. Y được phát sanh ít ỏi. Các vỊ đã trình sự 
việc ay lên đức Thế Tôn. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ái 
giao thiệp với các gia đình trong thời hạn dâng y. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm viêhg các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cở trong trường hợp ấy là: trong 
thời hạn dâng y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, các vỊ tỳ khưu làm công việc may y. Và có nhu cầu về 
kim, chỉ, dao nhỏ. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với 
các gia đình. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép đi giao thiệp với các gia đình trong lúc may y. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm viêhg các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6.5. 6. 


7. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti attho ca hoti bhesajjehi. 
Bhikkhũ kukkuccãyantã kulãni payimpãsanti. Bhagavato etamatthain 
ãrocesuin. —pe— “Anujãnãmi bhikkhave santain bhikkhuin ãpucchã kulãni 
payirupãsituin. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu nimantito sabhatto samãno santam bhikkhurn 
anãpucchã purebhattarn vã pacchãbhattam vã kulesu cãrittam ãpajjeyya 
aníĩaP^a samayã pãcittiyarn. Tatthãyarn samayo: cĩvaradãnasamayo 
cĩvarakãrasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

8. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Nimantito nãma pancannain bhojanãnaĩn annatarena bhojanena 
nimantito. 

Sabhatto nãma yena nimantito tena sabhatto. 

SantaiỊi nãma bhikkhuiỊi sakkã hoti ãpucchã pavisituin. 

Asantam năma bhikkhuiỊi na sakkă hoti ãpucchã pavisituin. 

PurebhattaiỊi nãma yena nimantito tain abhuttãvĩ. 

PacchãbhattaiỊi nãma yena nimantito antamaso arunuggamanepi* 
bhuttam hoti. 


Kulam nama cattari kulani: khattiyakulain brahmanakulain 
vesassakulain suddakulain. 


Kulesu cãrikaiỊi ãpajjeyyã ’ti annassa gharũpacãrain okkamantassa, 
ãpatti dukkatassa. Pathamain pãdain ummãrain atikkãmeti, ãpatti 
dukkatassa. Dutiyain pãdain atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Annatra samayã ’ti thapetvã samayain. 

Cĩvaradãnasamayo nãma anatthate kathine vassãnassa pacchimo 
mãso, atthate kathine pancamãsã. 

Cĩvarakãrasamayo nãma cĩvare kayiramãne. 


' yena nimantito tam antamaso kusaggenapi bhuttaiỊi hoti - Ma; 
yena nimantito antamaso kusaggenapi bhuttam hoti - Syã, PTS. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các vỊ tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm. 
Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với các gia đình. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức The Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta chò 
phép (vị tỳ khưu) có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện được đi giao 
thiệp với các gia đình. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vĩ tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, chưa có 
sự thông báo đêh vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viêhg các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. 
Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trong thời hạn dâng y, trong lúc may y. 
Đây là duyên cở trong trường hợp ây.” 

8. Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đã được thỉnh mời nghĩa là đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật thực 
nào thuộc về năm loại vật thực. 

Có bữa trai phạn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì bữa trai 
phạn là với món đó. 


Vị tỳ khưu hiện diện nghĩa là có thể có sự thông báo để đi vào (làng). 


Vị tỳ khưu không hiện diện nghĩa là không thể có sự thông báo để đi 
vào (làng). 

Trước bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì còn chưa thọ 
thực món đó. 

Sau bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì (món đó) đã được 
thọ thực cho dầu vào lúc rạng đông. 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 

Đi thăm viếng các gia đình: Vị đang bước vào khu vực lân cận ngôi 
nhà của người khác thì phạm tội dukkata. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ 
nhất thì phạm tội dukkata. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhì thì phạm 
tội pãcittiya. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có nguyên cớ. 

Trong thời hạn dâng y nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì 
tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng. 

Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may. 
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Nimantite nimantitasannĩ santam bhikkhuĩỊi anãpucchã purebhattaiỊi vã 
pacchãbhattain vã kulesu cãrittain ãpajjati annatra samayã, ăpatti 
pãcittiyassa. Nimantite vematiko santain bhikkhuin anãpucchã purebhattain 
vã pacchãbhattain vã kulesu cãrittain ãpajjati annatra samayã, ãpatti 
pãcittiyassa. Nimantite animantitasannĩ santain bhikkhuin anãpucchã 
purebhattain vã pacchãbhattain vã kulesu cãrittain ãpajjati annatra samayã, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Animantite nimantitasannĩ, apatti dukkatassa. Animantite vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Animantite animantitasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye santain bhikkhuin ãpucchã pavisati, asantain bhikkhuin 
anãpucchã pavisati, annassa gharena maggo hoti, gharũpacãrena maggo 
hoti, antarãrãmain gacchati, bhikkhunũpassayaĩn gacchati, titthiyaseyyain 
gacchati, patikkamanain gacchati, bhattiyagharain gacchati, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

CãrittasikkhãpadaiỊi chatthaiỊi. 

—00O00-- 


6. 5. 7. MAHANAMASIKKHAPADAM 

1. Tena kho samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapila- 
vatthusmiĩn nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena mahãnãmassa 
sakkassa bhesajjaĩn ussannain hoti. Atha kho mahãnãmo sakko yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã 
ekamantain nisĩdi. Ekamantain nisinno kho mahãnãmo sakko bhagavantain 
etadavoca: “Icchãmahain bhante sanghain cãtumãsaĩn* bhesajjena pavãretun 
”ti. “Sãdhu sãdhu mahãnãma tena hi tvain mahãnãma sanghain cãtumãsain 
bhesajjena pavãrehĩ ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti. Bhagavato 
etamatthain ãrocesuin. -pe- “Anựịãnãmi bhikkhave cãtumãsappaccaya- 
pavãranain^ sãdiyitun 


' catumasaiỊi - Ma. 

^ catumãsaiỊi bhesajjappaccayapavãranam - Ma. ^ sãditun ti - Ma, Syă, PTS. 
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Đã được thỉnh mời, nhận biết là đã được thỉnh mời, vị không thông báo 
đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau 
bữa ăn thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Đã được thỉnh mời, có 
sự nghi ngờ, vỊ không thông báo đến vỊ tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng 
các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Đã được thỉnh mời, (lầm) tưởng là không được thỉnh mời, vị 
không thông báo đến vỊ tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. 


Không được thỉnh mời, (lầm) tưởng là đã được thỉnh mời, phạm tội 
dukkata. Không được thỉnh mời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không 
được thỉnh mời, nhạn biết là không được thỉnh mời thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, sau khi thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào 
(làng), không có vỊ tỳ khưu hiện diện rồi đi vào (làng) không thông báo, 
đường đi ngang qua ngôi nhà của người khác, đường đi ngang qua khu vực 
lân cận ngôi nhà (của người khác), vị đi đến tu viện ở giữa làng, vị đi đến chỗ 
ngụ của các tỳ khưu ni, vị đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vỊ đi trở về, 
vỊ đi đến nhà thí thực, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve đi thăm viếng là thứ sáu. 

—ooOoo-- 


6. 5. 7. ĐIÊU HỌC VE VỊ MAHANAMA; 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, Mahãnãma dòng 
Sakya có dược phẩm dồi dào. Khi ấy, Mahãnãma dòng Sakya đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Mahãnãma dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng.” - “Này Mahãnãma, tốt lâm, tốt lâm! Này Mahãnãma, 
như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược phẩm trong bốn 
tháng.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vỊ đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. -(như trên)- “Này các ty khưu, ta cho phép chấp nhạn sự 
thỉnh cầu ve (việc dâng) vật dụng trong bôh tháng.” 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhũ mahãnãmam sakkam parittam 
bhesajjaĩn vinnãpenti. Tatheva mahãnãmassa sakkassa bhesajjaĩn ussannain 
hoti. Dutiyampi kho mahãnãmo sakko yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã ekamantain nisĩdi. Ekamantain 
nisinno kho mahãnãmo sakko bhagavantain etadavoca: “Icchãmahain 
bhante sanghain aparampi cãtumãsain bhesajjena pavãretun ”ti. “Sãdhu 
sãdhu mahãnăma! Tena hi tvain mahãnãma, sanghain aparampi cãtumăsaĩn 
bhesajjena pavãrehĩ ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti. Bhagavato 
etamatthain ãrocesuin. -pe- “Anựịãnãmi bhikkhave puna pavãranampi 
sãdiyitun ”ti. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ mahãnãmain sakkain parittanneva 
bhesajjaĩn vinnãpenti. Tatheva mahãnãmassa sakkassa bhesajjaĩn ussannain 
hoti. Tatiyampi kho mahãnãmo sakko yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã ekamantain nisĩdi. Ekamantain 
nisinno kho mahãnãmo sakko bhagavantain etadavoca: “Icchãmahain 
bhante sanghain yãvajĩvaĩn bhesajjena pavãretun ”ti. “Sãdhu sãdhu 
mahãnãma! Tena hi tvain mahãnãma, sanghain yãvajĩvaĩn bhesajjena 
pavãrehĩ ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti. Bhagavato etamatthain 
ãrocesuin. -pe- “Anujănãmi bhikkhave niccapavãranampi sãdiyitun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ dunnivatthã honti 
duppãrutã anãkappasampannã. Mahãnãmo sakko vattã hoti: ‘ “Kissa tumhe 
bhante dunnivatthã duppãmtã anãkappasamãpannã, nanu nãma 
pabbajitena sunivattena bhavitabbain supãrutena ãkappasampannetã ”ti? 
Chabbaggiyã bhikkhũ mahãnãme sakke upanandhiinsu. Atha kho 
chabbaggiyãnain bhikkhũnain etadahosi: “Kena nu kho mayain upãyena 
mahãnãmaĩn sakkain mankukareyyãmã ”ti? Atha kho chabbaggiyãnain 
bhikkhũnaĩn etadahosi: “Mahãnãmena kho ãvuso sakkena sangho 
bhesajjena pavãrito. Handa mayain ãvuso mahãnãmaĩn sakkain sappiin 
viũnãpemã ”ti. 


5. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ yena mahãnãmo sakko 
tenupasankamiinsu, upasankamitvã mahãnãmaĩn sakkain etadavocuin: 
“Doụena ãvuso sappinã attho ”ti. “Ajjanho bhante ãgametha. Manussã vajaĩn 
gatã sappiin ãharituĩn. Kãlain harissathã 


' mahanamena sakkena vutta honti - Sya. 

^ kãlam ãharissathã ti - Ma; kăle harissathã ti - Syã. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm (số lượng) ít ỏi ở 
Mahãnãma dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahãnãma 
dòng Sakya vẫn dồi dào. Đến lần thứ nhì, Mahãnãma dòng Sakya đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahãnãma dòng Sakya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng kế tiếp.” - “Này Mahănãma, tốt lâm, tốt lâm! Này 
Mahãnãma, như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng kế tiếp.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (nhưtren)— “Này cac tỳ khưu, ta chò 
phép chấp nhận sự thỉnh cầu tiếp tục.” 


3- Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm (số lượng) rất ít ỏi ở 
Mahãnãma dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahãnãma 
dòng Sakya vẫn dồi dào. Đến lần thứ ba, Mahãnãma dòng Sakya đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahãnãma dòng Sakya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm đến trọn đời.” - “Này Mahãnãma, tốt lâm, tốt lâm! Này Mahãnãma, 
như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược phẩm đến trọn 
đời.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép chấp nhận sự thỉnh 
cầu vĩnh viễn.” 


4- Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư quấn y bê bối, trùm y luộm 
thuộm, không được chỉnh tề. Mahãnãma dòng Sakya là người phát biểu 
rằng: - “Thưa các ngài, tại sao các ngài lại quấn y bê bối, trùm y luộm thuộm, 
không được chỉnh tề? Chẳng phải vỊ xuất gia nên quấn y đàng hoàng, trùm y 
gọn gàng, có sự chỉnh tề hay sao?” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã kết oan trái 
với Mahãnãma dòng Sakya. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều 
này: “Có phương kế gì chúng ta có thể làm cho Mahãnãma dòng Sakya bị xấu 
hổ?” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, 
hội chúng đã được Mahãnãma dòng Sakya thỉnh cầu về (việc dâng) dược 
phẩm. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy yêu cầu Mahănãma dòng Sakya về 
bơ lỏng đi/’ 


5- Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp Mahãnãma dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với Mahãnãma dòng Sakya điều này: - “Này đạo 
hữu, có nhu cầu về một chum^ bơ lỏng.” - “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi 
đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang 
đi đúng hẹn.” 


' Chum (dona) là đơn vị đo thể tích, 1 dona = 4 aịhaka. Để dê hình dung, sức chứa của bình 
bát cỡ lớn là V2 ãịhaka, vậy số lượng bơ lỏng được yêu cầu là 8 lần bình bát cỡ lớn (ND). 
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Dutiyampi kho — pe— Tatiyampi kho chabbaggiyã bhikkhũ mahãnãmaĩn 
sakkain etadavocuin: “Donena ãvuso sappinã attho ”ti. “Ajjanho bhante 
ãgametha. Manussã vajaĩn gatã sappiin ãharituin. Kãlain harissathã ”ti. “Kiin 
pana tayã ãvuso adãtukãmena pavãritena yain tvain pavãretvã na desĩ ”ti. 


6. Atha kho mahãnãmo sakko ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi nãma 
bhadantã ‘ajjanho bhante ãgamethã ’ti vuccamãnã nãgamessantĩ ”ti. 
Assosuin kho bhikkhũ mahãnãmassa sakkassa ujjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ mahãnãmena sakkena ‘ajjanho 
bhante ãgamethã ’ti vuccamãnã nãgamessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira 
tumhe bhikkhave mahãnãmena sakkena ‘ajjanho bhante ãgamethã ’ti 
vuccamãnã nãgamethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma tumhe moghapurisã mahãnămena sakkena ‘ajjanho 
bhante ãgamethã ’ti vuccamãnã nãgamessatha? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Agilãnena bhikkhunã cãtumãsappaccayapavãranã sãditabbã annaưa 
punapavãranãya annaừ'a niccapavãranãya. Tato ce uttarỉm sãdiyeyya 
pãcittìyan ”ti. 


7. Agilãnena bhikkhunã cãtumãsappaccayapavãraụã sãditabbã 

’ti gilãnapaccayapavãranã sãditabbã. 


Punapavãraụãpi sãditabbã ’ti ‘yada gilano bhavissami tada 
vinnãpessãmĩ ’ti. 


Niccapavãraụãpi sãditabbã ’ti ‘yada gilano bhavissami tada 
vinnãpessãmĩ ’ti. 


Tato ce uttariin sãdiyeyyã ’ti atthi pavãranã bhesajjapariyantã na 
rattipariyantã, atthi pavãranã rattipariyantã na bhesajjapariyantã, atthi 
pavãranã bhesajjapariyantã ca rattipariyantã ca, atthi pavãrană neva 
bhesajjapariyantã na rattipariyantã. 
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Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đã nói với Mahãnãma dòng Sakya điều này: - “Này đạo hữu, có nhu cầu về 
một chum bơ lỏng.” - “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều 
người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang đi đúng hẹn.” - “Này 
đạo hữu, đạo hữu không chịu bố thí khi được yêu cầu, việc gì khiến đạo hữu 
nói lời thỉnh cầu khi không có ý định bố thí vậy?” 


6. Khi ấy, Mahãnãma dòng Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - 
“Tại sao khi được nói ràng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai’ các 
đại đức lại không chịu chờ đợi?” Các tỳ khuu đã nghe được Mahãnãma dòng 
Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khuu ít ham muốn, -(nhưtrên)- 
các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khuu nhóm Lục 
Sư khi được Mahãnãma dòng Sakya nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi 
đến ngày mai’ lại không chịu chờ đợi?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi khi được Mahãnãma dòng Sakya nói râng: ‘Thưa các ngài, xin 
hãy chờ đợi đến ngày mai’ lại không chịu chờ đợi, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi được Mahãnãma dòng 
Sakya nói râng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai’ lại không chịu 
chờ đợi vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cầu ve (việc dâng) 
vật dụng trong bôn tháng, ngoại trừ có sự thỉnh cầu tỉẽp tục, ngoại trừ có 
sự thỉnh cầu đêh trọn đời. Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy thì phạm tội 
pãcittiya.” 


7- Vị tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh câu ve (việc 
dâng) vật dụng trong bổh tháng: Sự thỉnh cầu (để dâng vật dụng) cho 
trường hợp bị bệnh nên được chấp nhận. 


Sự thỉnh câu tiếp tục cũng nên được chấp nhận; (Nói rằng): “Khi 
nào tôi bị bệnh, khi ấy tôi sẽ yêu cầu.” 


Sự thỉnh câu đểh trọn đời cũng nên được chấp nhận; (Nói râng): 
“Khi nào tôi bị bệnh, khi ăy tôi sẽ yêu cầu.” 


Nếu chấp nhận vượt quá hạn ây: Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
dược phẩm không có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
đêm không có sự giới hạn về dược phẩm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
dược phẩm và có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu không có sự giới hạn về 
dược phẩm và không có sự giới hạn về đêm. 
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Bhesajjapariyantã nama bhesajjani pariggahitani honti ‘ettakehi 
bhesajjehi pavãremĩ ’ti. 


Rattipariyantã nama rattiyo pariggahitayo honti ‘ettikasu* rattĩsu 
pavãremĩ ’ti. 


Bhesajjapariyantã ca rattipariyantã ca nãma bhesajjãni ca 
pariggahitãni honti rattiyo ca pariggahitãyo honti ‘ettakehi bhesajjehi 
ettikãsu rattĩsu pavãremĩ ’ti. 


Neva bhesajja pariyantã na rattipariyantã nama bhesajjani ca 
apariggahitãni honti rattiyo ca apariggahitãyo honti. 


Bhosajjapariyante yehi bhesajjehi pavãrito hoti tãni bhesajjãni thapetvã 
annăni bhesajjãni vinnăpeti, ãpatti pãcittiyassa. Rattipariyante yãsu rattĩsu 
pavãrito hoti tã rattiyo thapetvã annãsu rattĩsu vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Bhesajjapariyante ca rattipariyante yehi bhesajjehi pavãrito hoti. Tãni 
bhesajjãni thapetvã yãsu rattĩsu pavãrito hoti tã rattiyo thapetvã annãni 
bhesajjãni annãsu rattĩsu vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Neva bhesajja- 
pariyante na ratti pariyante, anãpatti. 


Na bhesajjena karanĩye^ bhesajjaĩn vinnapeti, apatti pacittiyassa. Annena 
bhesajjena karanĩye annain bhesajjaĩn vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Tatuttariin tatuttarisannĩ bhesajjaĩn vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Tatuttariin vematiko bhesajjaĩn vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Tatuttariin na 
tatuttarisannĩ bhesajjaĩn vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Na tatuttariin tatuttarisannĩ, apatti dukkatassa. Na tatuttariin vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Na tatuttariin na tatuttarisannĩ, anãpatti. 


8. Anãpatti yehi bhesajjehi pavãrito hoti tãni bhesajjãni vinnãpeti, yãsu 
rattĩsu pavãrito hoti tãsu rattĩsu vinnãpeti, ‘Imehi tayã bhesajjehi 
pavãritamhã amhãkanca iminã ca iminã ca bhesajjena attho ’ti ãcikkhitvã 
vinnãpeti, ‘yãsu rattĩsu tayã pavãritamhã tãyo ca rattiyo avĩtivattã^ 
amhãkanca bhesajjena attho ’ti ãcikkhitvã vinnãpeti, nãtakãnain, 
pavãritãnain, annassatthãya, attano dhanena, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Mahãnãmasikkhãpadam sattamain. 

—00O00-- 


' ettakasu - Ma, Sya, PTS. ^ karaniyena - Ma, PTS. ^ vitivatta - Ma, Sya, PTS. 
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Có sự giới hạn ve dược phẩm nghĩa là các dược phẩm được xét đến 
rồi (nói ràng): ‘Tôi nói lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm.’ 

Có sự giới hạn ve đêm nghĩa là các đêm được xét đến rồi (nói rằng): 
‘Tôi nói lời thỉnh cầu trong (thời hạn) chừng này đêm.’ 

Có sự giới hạn ve dược phẩm và có sự giới hạn ve đêm nghĩa là 
các dược phẩm được xét đến và các đêm được xét đến rồi (nói râng): ‘Tôi nói 
lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm trong (thời hạn) chừng này đêm.’ 

Không có sự giới hạn ve dược phẩm và không có sự giới hạn ve 

đêm nghĩa là các dược phẩm không được xét đến và các đêm không được xét 
đến. 

Khi có sự giới hạn về dược phẩm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh 
cầu, vỊ yêu cầu các loại dược phẩm khác thì phạm tội pãcittiya. Khi có sự giới 
hạn về đêm, trừ ra các đêm đã được thỉnh cầu, vỊ yêu cầu trong các đêm khác 
thì phạm tội pãcittiya. Khi có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và có sự giới hạn về 
đêm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh cầu và trừ ra các đêm đã được 
thỉnh cầu, vị yêu cầu các loại dược phẩm khác trong các đêm khác thì phạm 
tội pãcittìya. Khi không có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và không có sự giới 
hạn về đêm thì vô tội. 

Khi không cần dùng dược phẩm, vỊ yêu cầu dược phẩm thì phạm tội 
pãcittiya. Khi cần dùng dược phẩm này, vỊ yêu cầu dược phẩm khác thì 
phạm tội pãcittiya. 

Khi đã quá hạn ấy, nhận biết là đã quá hạn ấy, vị yêu cầu dược phẩm thì 
phạm tội pãcittiya. Khi đã quá hạn ấy, có sự hoài nghi, vỊ yêu cầu dược phẩm 
thì phạm tội pãcittiya. Khi đã quá hạn ấy, (lầm) tưởng là chưa quá hạn ấy, vị 
yêu cầu dược phẩm thì phạm tội pãcittiya. 

Khi chưa quá hạn ấy, (lầm) tưởng là đã quá hạn ấy, phạm tội dukkata. 
Khi chưa quá hạn ấy, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi chưa quá hạn 
ấy, nhận biết là chưa quá hạn ấy thì vô tội. 

8. Vị yêu cầu các loại dược phẩm đã được thỉnh cầu, vỊ yêu cầu trong (thời 
hạn) các đêm đã được thỉnh cầu, sau khi nói rõ rồi yêu cầu: “Chúng tôi đã 
được quý vị thỉnh cầu các loại dược phẩm này, giờ chúng tôi có nhu cầu v'ê 
dược phẩm loại này và loại này,” sau khi nói rõ rồi yêu cầu: “(Thời hạn) các 
đêm chúng tôi được quý vị thỉnh cầu đã trôi qua, giờ chúng tôi có nhu cầu 
v'ê dược phẩm,” của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì 
nhu cầu của vị khác, bâng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve vị Mahãnãma là thứ bảy. 

—ooOoo-- 
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6. 5 . 8. UYYUTTASENASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena rãjã pasenadi kosalo 
senãya abbhuyyãto hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ uyyuttain senain dassanãya 
agamainsu. 


Addasã kho rãjã pasenadi kosalo chabbaggiye bhikkhũ dũratova 
ãgacchante disvãnã pakkosãpetvã etadavoca: “Kissa tumhe bhante ãgatatthã 
”ti? “Mahãrãjãnaĩn mayain datthukãmã” ti.‘ “Kiin bhante main ditthena 
yuddhãbhinandiin/ nanu bhagavã passitabbo”ti? 


2. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãceti: “Kathain hi nãma samana 
sakyaputtiyã uyyuttain senain dassanãya ãgacchissanti? Amhãkampi alãbhã 
amhãkampi dulladdhain ye mayain ãjĩvassa hetu puttadãrassa kãranã senãya 
ãgacchãmã ”ti? 


Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ uyyuttain senain 
dassanãya gacchissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave uyyuttain 
setain dassanãya gacchathã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- “Kathain hi nãma tumhe moghapurisã uyyuttain setain 
dassanãya gacchissatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu uyyuttam senam dassanaya gaccheyya pacittiyan ”ti. 
Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' maharaja maharajanam mayaiỊi datthukama ti - PTS. 

^ yuddhãbhinandinaiỊi - Ma, Syã; 5aiddhãbhinandinã - PTS. 
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6. 5 . 8. ĐIÊU HỌC VE QUÂN ĐỘI ĐỘNG BINH: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala cùng 
với quân đội đi đánh trận. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem quân đội 
động binh. 


Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Lục Sư đang 
đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã cho người gọi đến rồi đã nói điều này: - 
“Thưa các ngài, vì sao các ngài lại đi đến nơi này?” - “Chúng tôi có ý muốn 
nhìn thấy đại vương.” - “Thưa các ngài, việc gì lại nhìn trầm đang say sưa 
chiến trận? Sao không chiêm ngưỡng đức Tliế Tôn?” 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi đến để xem quân đội động binh? Chúng tôi không có lợi 
nhuận, chúng tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên 
nhân vỢ con mà phải đi vào quân đội.” 


Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi để xem quân đội động 
binh?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi để xem quân 
đội động binh, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại đi để xem quân đội động binh vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào đi để xem quân đội động binh thì phạm tội pacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Acelakavaggo - Pac. 6.5. 8. 


3. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mãtulo senãya gilãno 
hoti. So tassa bhikkhuno santike dũtam pãhesi: “Ahain hi senãya gilãno. 
Agacchatu bhadanto, icchãmi bhadantassa ãgatan ”ti. Atha kho tassa 
bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã bhikkhũnaĩn^ sikkhãpadain pannattain 
hoti^ ‘na uyyuttain senain dassanãya gantabban ’ti. Ayanca me mãtulo senãya 
gilãno. Kathannu kho mayã patipajjatabban ”ti? Bhagavato etamatthain 
ãrocesi. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave tathãrũpappaccayã 
senain gantuin. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu uyyuttam senam dassanaya gaccheyya annatra 
tathãrũpappaccayã pãcittiyan ”ti. 


4. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Uyyuttã nama sena gamato nikkamitva nivittha va hoti payati va. 


Senã năma hatthĩ assã rathã patti.^ Dvãdasapuriso hatthĩ tipuriso asso 
catupuriso ratho cattãro purisã sarahatthã patti. Dassanãya gacchati, ãpatti 
dukkatassa. Yattha thito passati, ãpatti pãcittiyassa. Dassanũpacãrain 
vijahitvã punappunain passati, ãpatti pãcittiyassa. 


Annatra tathãrũpappaccayã ’ti thapetva tathampappaccaya. 


Uyyutte uyyuttasannĩ dassanăya gacchati annatra tathărũpappaccayã, 
ãpatti pãcittiyassa. Uyyutte vematiko dassanãya gacchati annatra 
tathãrũpappaccayã, ãpatti pãcittiyassa. Uyyutte anuyyuttasannĩ dassanãya 
gacchati annatra tathãrũpappaccayã, ãpatti pãcittiyassa. 


Ekamekain dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. Yattha thito passati, 
ãpatti dukkatassa. Dassanupacãrain vijahitvã punappunain passati, ãpatti 
dukkatassa. 


' bhikkhunam itipi. 

^ hoti itipi marammachatthasaúgĩtipitake na dissate. ^ pattĩ - Ma, PTS. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có người cậu của vỊ tỳ khưu nọ bị bệnh ở trong binh 
đội. Người ấy đã phái sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu ấy (nhân râng): “Bởi vì cậu 
bị bệnh ở trong binh đội. Đại đức hãy đi đến. Cậu mong sự đi đến của đại 
đức.” Khi ấy, VỊ tỳ khuu ấy đã khởi ý râng: “Đức Thế Tôn đã quy định điều 
học cho các tỳ khuu ràng: “Không được đi để xem quân đội động binh, và 
người cậu này của ta thì bị bệnh ở trong binh đội, vậy ta nên thực hành như 
thế nào?” Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khuu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đi đêh binh đội khi có nhân duyên như thế. 
Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào đi để xem quân đội động binh thì phạm tội pacittiya 
ngoại trừ có nhân duyên như thê'.” 


4. Vị nào: là bất cứ vỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khuu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Động binh nghĩa là quân đội sau khi đi ra từ làng thì đóng trại hoặc là 
tiến tới. 


Quân đội nghĩa là các tượng binh, các kỵ binh, các xa binh, các bộ binh. 
(Tượng binh) thì mười hai người đàn ông một con voi. (Kỵ binh) thì ba người 
đàn ông một con ngựa. (Xa binh) thì bốn người đàn ông một chiếc xe. (Bộ 
binh) thì bốn người đàn ông có tên ở tay. Vị đi để xem thì phạm tội dukkata. 
Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội pãcittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận 
của việc nhìn, vỊ lại nhìn nữa thì phạm tội pãcittiya. 


Ngoại trừ có nhân duyên như thế: trừ ra có nhân duyên như thế. 


Khi động binh, nhận biết là động binh, vỊ đi để xem thì phạm tội pãcittiya 
ngoại trừ có nhân duyên như thế. Khi động binh, có sự hoài nghi, vỊ đi để 
xem thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. Khi động binh, 
(lầm) tưởng không phải là động binh, vị đi để xem thì phạm tội pãcittiya 
ngoại trừ có nhân duyên như thế. 


Vị đi để xem mỗi một (loại binh chủng) thì phạm tội dukkata. Đứng ở nơi 
ấy nhìn thì phạm tội dukkata. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, 
vỊ lại nhìn nữa thì phạm tội dukkata. 
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6. Anuyyutte uyyuttasannĩ, apatti dukkatassa. Anuyyutte vematiko, apatti 
dukkatassa. Anuyyutte anuyyuttasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ărãme thito passati, bhikkhussa thitokãsain vã nisinnokãsain vã 
nipannokãsain vã ãgacchati, patipathain gacchanto passati, 
tathãrũpappaccayã, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


UyyuttasenãsikkhãpadaiỊi atthamaiỊi. 

—00O00-- 


6. 5. 9. SENAVASASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
satikaranĩye senain gantvã atirekatirattain senãya vasanti. Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã senãya 
vasissanti? Amhãkampi alãbhã amhãkampi dulladdhain ye mayain ãjĩvassa 
hetu puttadãrassa kãranã senãya pativasãmã ”ti. 


2. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi năma chabbaggiyã bhikkhũ atirekatirattain 
senãya vasissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave atirekatirattain 
senãya vasathã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma tumhe moghapurisã atirekatirattain senãya vasissatha? 
Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Siyã ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo senam gamanãya 
dirattatirattam tena bhikkhunã senãya vasitabbarn, tato me uttarirn 
vaseyya pãcittiyan ”ti. 
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6. Không phải là động binh, (lầm) tưởng là động binh, phạm tội dukkata. 
Không phải là động binh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
động binh, nhận biết không phải là động binh thì vô tội. 


Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy, (việc động binh) di chuyển đến chỗ 
đứng hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ nàm của vỊ tỳ khưu, vỊ nhìn thấy khi đi ngược 
chiều, có nhân duyên như thế, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vỊ vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve quân đội động binh là thứ tám. 

—ooOoo-- 


6 . 5. 9. ĐIÊU HỌC VÊ TRÚ NGỤ NƠI BINH ĐỘI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, khi có công việc cần thiết các tỳ 
khuu nhóm Lục Sư sau khi đi đến nơi binh đội rồi trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử lại trú ngụ trong binh đội? Chúng tôi không có lợi nhuận, 
chúng tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân 
vỢ con mà phải sống trong binh đội.” 


2. Các tỳ khuu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khuu ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trú ngụ 
trong binh đội hơn hai ba đêm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại trú ngụ trong binh đội hơn hai ba đêm vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Nếu có nhân duyên nào đó khiên vị tỳ khưu ấy đi đến nơi binh đội, vị tỳ 
khưu ấy nên trú ngụ trong binh đội hai ba đêm; nêỉi vượt hơn sô' ấy thì 
phạm tội pãcittiya.” 
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3. Siyã ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo gamanãyã ’ti siya 
paccayo siyã karanĩyam. 


Dirattatirattam tena bhikkhunã senãya vasitabban ’ti dve tisso 
rattiyo vasitabbam. 


Tato ce uttariiỊi vaseyyã ’ti catutthe divase atthangate suriye senaya 
vasati, ãpatti pãcittiyassa. 


Atirekatiratte atirekasannĩ senãya vasati, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekatiratte vematiko senãya vasati, ãpatti pãcittiyassa. Atirekatiratte 
ũnakasannĩ senãya vasati, ãpatti pãcittiyassa. 


4. Unakatiratte atirekasannĩ, apatti dukkatassa. Unakatiratte vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Unakatiratte ũnakasannĩ, anãpatti. 


5. Anãpatti dve tisso rattiyo vasati, ũnaka dve tisso rattiyo vasati, dve 
rattiyo vasitvã tatiyãya rattiyã purãmnã nikkhamitvã puna vasati, gilãno 
vasati, gilãnassa karanĩyena vasati, senãya vã patisenã mddhã* hoti, kenaci 
piỊibuddho hoti, ăpadãsu, ummattakassa, ădikammikassã ”ti. 


Senãvãsasikkhãpadam nitthitain. 

—00O00-- 


6. 5.10. UYYODHIKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
dirattatirattain senãya vasamãnã uyyodhikampi balaggampi senãbyũhampi 
anĩkadassanampi gacchati. Annataropi chabbaggiyo bhikkhu uyyodhikain 
gantvã kandena patividdho hoti. Manussã tam bhikkhuin passitvã^ 
uppandesuin: “Kacci bhante suyuddhain ahosi. Kati te lakkhãni laddhãnĩ ”ti? 
So bhikkhu tehi manussehi uppandiyamãno manku ahosi. 


' sena va patisenaya ruddha - Ma, Sya, PTS. 

^ passitvã - iti marammachatthasangĩtipitake na dissate. 
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3. Nếu có nhân duyên nào đó khiẽh vị tỳ khưu ẩy đi đểh nơi 
binh đội: nếu có duyên cớ, nếu có việc cần làm. 


Vị tỳ khuu ấy nên trú ngụ trong binh đội hai ba đêm: nên trú hai 

ba đêm. 


Nêu vượt hơn sô' ấy: khi mặt trời lặn vào ngày thứ tư, vỊ trú ngụ trong 
binh đội thì phạm tội pãcittiya. 


Khi hơn hai ba đêm, nhận biết là đã hơn, vỊ trú ngụ trong binh đội thì 
phạm tội pãcittiya. Khi hơn hai ba đêm, có sự hoài nghi, vỊ trú ngụ trong 
binh đội thì phạm tội pãcittiya. Khi hơn hai ba đêm, (lầm) tưởng là còn kém, 
vỊ trú ngụ trong binh đội thì phạm tội pãcittiya. 


4. Khi còn kém hai ba đêm, (lầm) tưởng là đã hơn, phạm tội dukkata. Khi 
còn kém hai ba đêm, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi còn kém hai ba 
đêm, nhận biết còn kém thì vô tội. 


5. Vị trú ngụ hai ba đêm, vị trú ngụ còn kém hai ba đêm, sau khi trú ngụ 
hai đêm vào đêm thứ ba sau khi đi ra khỏi trước rạng đông rồi trú ngụ trở lại, 
vỊ bị bệnh rồi trú ngụ, vỊ trú ngụ vì có việc cần làm đối với người bệnh, ở binh 
đội bị quân địch bao vây, vỊ bị cản trở bởi điều gì đó, trong những lúc có sự 
CỐ, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học ve trú ngụ nơi binh đội. 

—00O00-- 


6. 5.10. ĐIÊU HỌC VE NƠI TẬP TRẬN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu 
viện của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, trong khi trú ngụ hai ba đêm 
trong binh đội các tỳ khuu nhóm Lục Sư đi đến nơi tập trận, nơi đóng quân, 
nơi dàn binh, đội chủ lực. Có vỊ tỳ khuu nọ thuộc nhóm Lục Sư sau khi đi đến 
nơi tập trận đã bị trúng mũi tên. Dân chúng đã chế giễu vị tỳ khuu ấy rằng: - 
“Thưa ngài, châc hẳn đã là trận chiến cừ khôi? Ngài chiếm được bao nhiêu 
mục tiêu?” Trong khi bị những người ấy chế giễu, vỊ tỳ khuu ấy đã xấu hổ. 
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2. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãceti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputiyã uyodhikain dassanãya ãgacchissanti? Amhãkampi alãbhã 
amhãkampi dulladdhain ye mayain ãjĩvassa hetu puttadãrassa kãranã 
uyyodhikain ãgacchãmã ”ti. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnam 
ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
uyyodhikain dassanãya gacchissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe 
bhikkhave uyyodhikain dassanãya gacchathã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
uyyodhikain dassanãya gacchissatha? Netain moghapurisã appasannãnain 
vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 


“Dirattatirattam ce bhikkhu senaya vasamano uyyodhikam va 
balaggarn vã senãbyũharn vã anĩkadassanam vã gaccheyya pãcittiyan ”ti. 


3. Dirattatirattam ce bhikkhu senãya vasamãno ’ti dve tisso 
rattiyo vasamãno. 


UyyodhikaiỊi nama yattha sampaharo dĩyyati.' 


Balaggam nama ettaka hatthĩ ettaka assa ettaka ratha ettaka pattĩ. 


SenãbyũhaiỊi nama ito hatthĩ hontu ito assa hontu ito ratha hontu ito 
pattĩ^ hontu. 


Anĩkam năma hatthãnikain assãnĩkain rathãnĩkain pattãnĩkain tayo 
hatthĩ pacchimain hatthãnĩkain tayo assã pacchimain assãnĩkain tayo rathã 
pacchimain rathãnĩkain cattãro purisã sarahatthã pacchimain pattãnĩkain. 


Dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. Yattha thito passati, ãpatti 
pãcittiyassa. Dassanũpacãrain vijahitvã punappunain passati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


' dissati - Ma, Sya, PTS. 


^ pattika - Ma, Sya, PTS, Simu 1. 
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2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi đến để xem nơi tập trận? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vỢ con 
mà phải đi đến nơi tập trận.” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi để 
xem nơi tập trận?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi để 
xem nơi tập trận, có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại đi để xem nơi tập trận vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Nếu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm vị tỳ khưu đi đêh nơi tập 
trận, hoặc nơi đóng quân, hoặc nơi dàn binh, hoặc đội chủ lực thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Nêu vị tỳ khưu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm: trong 
khi trú ngụ hai ba đêm. 


Nơi tập trận nghĩa là nơi nào chiến trận được nhìn thấy. 


Nơi đóng quân nghĩa là chừng này tượng binh, chừng này kỵ binh, 
chừng này xa binh, chừng này bộ binh. 


Nơi dàn binh nghĩa là các tượng binh hãy từ nơi này; các kỵ binh hãy từ 
nơi này; các xa binh hãy từ nơi này; các bộ binh hãy từ nơi này. 


Đội chủ lực nghĩa là đội tượng binh chủ lực, đội kỵ binh chủ lực, đội xa 
binh chủ lực, đội bộ binh chủ lực. Đội tượng binh chủ lực ít nhất là ba con 
voi, đội kỵ binh chủ lực ít nhất là ba con ngựa, đội xa binh chủ lực ít nhất là 
ba xe, đội bộ binh chủ lực ít nhất là bốn người đàn ông có vũ khí ở tay. 


Vị đi để xem thì phạm tội dukkata. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
pãcittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, vỊ lại nhìn nữa thì 
phạm tội pãcittiya. 
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5. Ekamekam dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. Yattha thito passati, 
ãpatti dukkatassa. Dassanũpacãrain vijahitvã punappunain passati, ãpatti 
dukkatassa. 


6. Anãpatti ãrãme thito passati, bhikkhussa thitokãsain vã nisinnokãsain 
vã nipannokãsain vã ăgantvã sampahăro dĩyati, patipathain gacchanto 
passati, sati karanĩye gantvã passati, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

UyyodhikasikkhãpadaiỊi nitthitaiỊi. 

Acelakavaggo pancamo. 

—00O00-- 


TASSUDDÃNAM 

Acelakain uyyojanca sabhojanaĩn duve raho 
sabhattakanca bhesajjaĩn uyyuttain senuyyodhikan ”ti. ‘ 


—00O00-- 


' Puvain kathopanandassa - tayain patthakameva ca, 
mahănãmo pasenadi - senãviddho ime dasã ti - Ma, Syã, PTS. 
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5. Vị đi để xem mỏi một (loại binh chủng) thì phạm tội dukkata. Đứng ở 
nơi ấy nhìn thì phạm tội dukkata. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc 
nhìn, vị lại nhìn nữa thì phạm tội dukkata. 


6. Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy, sự tập trận di chuyển đến và được 
nhìn thấy ở chỗ đứng hoặc ở chỗ ngồi hoặc ở chỗ nâm của vỊ tỳ khưu, vị nhìn 
thấy khi đi ngược chiều, khi có việc cần phải làm vỊ đi rồi nhìn thấy, trong 
những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve nơi tập trận. 

Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thề là thứ năm. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Vị đạo sĩ lõa thể, việc đuổi đi, có cặp vỢ chồng, nơi kín đáo hai chuyện, và 
vỊ có bữa trai phạn, dược phẩm, bị động binh, (trú ngụ) nơi binh đội, nơi tập 
trận. 


—00O00-- 
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6.6. SURAPANAVAGGO 


6 . 6 . 1 . SURAPANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã cetiyesu cărikam caramãno yena 
bhaddavatikã tena pãyãsi. Addasamsu kho gopãlakã pasupãlakã kassakã 
pathãvino bhagavantain dũratova ãgacchantain, disvãna bhagavantain 
etadavocuin: “Mã kho bhante bhagavã ambatitthain agamãsi. Ambatitthe 
bhante jatilassa assame nãgo pativasati iddhimă ãsiviso' ghoraviso. So 
bhagavantain mã vihethesĩ ”ti. Evain vutte bhagavã tunhĩ ahosi. 


Dutiyampi kho -pe- Tatiyampi kho gopalakã pasupãlakã kassakã 
pathãvino bhagavantain etadavocuin: “Mã kho bhante bhagavã ambatitthain 
agamãsi. Ambatitthe bhante jatilassa assame nãgo pativasati iddhimã 
ãsiviso* ghoraviso. So bhagavantain mã vihethesĩ ”ti. Tatiyampi kho bhagavã 
tunhĩ ahosi. 


2. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikain caramãno yena bhaddavatikă 
tadavasari, tatrasudain bhagavã bhaddavatikãyain viharati. Atha kho ãyasmã 
sãgato yena ambatitthakassa^ jatilassa assamo tenupasankami, 
upasankamitvã agyãgãrain pavisitvã tinasanthãrakain pannãpetvã^ nisĩdi 
pallankain ãbhujitvã ujuĩn kãyain panidhãya parimukhain satiin 
upatthapetvã. Atha kho'' so nãgo_ ãyasmantain sãgatain pavitthain, disvãna 
dukkhĩ^ dummano padhũpãyi.'’ Ayasmãpi sãgato padhũpãyi.® Atha kho so 
nãgo makkhain asahamãno pajjali. Ayasmãpi sãgato tejodhãtuĩn 
samãpajjitvã pajjali. Atha kho ãyasmã sãgato tassa nãgassa tejasã tejaĩn 
pariyãdiyitvã’ yena bhaddavatikã tenupasankami. 


Atha kho bhagavã bhaddavatikãyain yathãbhirantain viharitvã yena 
kosambĩ tena cărikain pakkãmi. Assosuin kho kosambikã upãsakã: “Ayyo 
kira sãgato ambatitthakena nãgena saddhiin sangãmesĩ ”ti. 


' ãsĩviso - Syã. 

^ ambatitthassa - Ma; 
ambatitthaiỊi - Syã. 


^ paíinapetvã - Ma. '' addasã kho - Ma, Syã. 

^ dukkhĩ iti marammachatthasangĩtipitake na dissate. 

" padhũpãsi - Syã, PTS. ’ pariyãda5dtvã - Syã. 
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6. 6. PHẤM UỐNG RƯỢU: 

6. 6.1. ĐIÊU HỌC VÊ UỐNG RƯỢU: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn trong khi du hành ở xứ Cetiya đã đi đến 
Bhaddavatikã. Những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã 
nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi đến Ambatittha. 
Bạch ngài, ở Ambatittha có con rồng sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa, 
là con rân có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại đức Thế 
Tôn.” 


Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như 
trên)- Đến lần thứ ba, những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi 
đường đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi 
đến Ambatittha. Bạch ngài, ở Ambatittha có con rồng sống trong khu ẩn cư 
của đạo sĩ thờ lửa, là con rân có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để 
nó hãm hại đức Thế Tôn.” Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã im lặng. 


2. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến 
Bhaddavatikã. Tại nơi đó, đức Thế Tôn đã trú ngụ ở Bhaddavatikã. Khi ấy, 
đại đức Sãgata đã đi về phía khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa thuộc vùng 
Ambatittha, sau khi đến đã đi vào nhà thờ lửa, rồi đã sâp đặt tấm thảm trải 
bâng cỏ, ngồi xuống, xếp (chân) thế kiết già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở 
phía trước. Khi ấy, con rồng ấy sau khi nhìn thấy đại đức Sãgata đi vào, có sự 
khó chịu, có tâm bực bội, đã phun khói. Đại đức Sãgata cũng đã phun khói. 
Khi ấy, con rồng không còn đè nén được cơn giận nên đã phun ra lửa. Đại 
đức Sãgata cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Sau đó, đại đức 
Sãgata đã dùng lửa (của mình) đoạt lấy ngọn lửa của con rồng ấy rồi đã đi về 
phía Bhaddavatikã. 


Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi đã ngự tại Bhaddavatikã theo như ý thích đã 
ra đi du hành về phía thành Kosambĩ. Các cư sĩ ở thành Kosambĩ đã nghe 
được rằng: “Nghe nói ngài đại đức Sãgata đã gây chiến với con rồng ở 
Ambatittha.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6.1. 


3. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena kosambĩ 
tadavasari. Atha kho kosambikã upãsakã bhagavato paccuggamanain karitvã 
yenãyasmã sãgato tenupasankamiinsu, upasankamitvã ãyasmantain sãgatain 
abhivãdetvã ekamantain atthainsu. Ekamantain thitã kho kosambikã 
upãsakã ãyasmantain sãgatain etadavocuin: “Kiin bhante ayyãnain 
dullabhanca manãpanca, kiin patiyãdemã ”ti? Evain vutte chabbaggiyã 
bhikkhũ kosambike upãsake etadavocuin: “Atthãvuso kãpotikã nãma 
pasannã bhikkhũnain dullabhã vã manãpã ca tain patiyãdethã ”ti. 


Atha kho kosambikã upãsakã ghare ghare kãpotikain pasannain 
patiyãdetvã ãyasmantain sãgatain pindãya carantain' disvãna ãyasmantain 
sãgatain etadavocuin: “Pivatu bhante ayyo sãgato kãpotikain pasannain, 
pivatu bhante ayyo sãgato kãpotikain pasannan ”ti. Atha kho ãyasmã sãgato 
ghare ghare kãpotikain pasannain pivitvã nagaramhã nikkhamanto 
nagaradvãre paripati. 


4. Atha kho bhagavã sambahulehi bhikkhũhi saddhiin nagaramhã 
nikkhamanto addasa ãyasmantain sãgatain nagaradvãre paripatitain,^ 
disvãna bhikkhũ ãmantesi: “Ganhatha bhikkhave sãgatan ”ti. “Evain bhante 
”ti kho te bhikkhũ bhagavato patisunitvã ãyasmantain sãgatain ãrãmain 
netvã yena bhagavã tena sĩsain katvã nipãtesuin. 


Atha kho ãyasmã sãgato parivattitvã yena bhagavã tena pãde karitvã 
seyyain kappesi. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Nanu bhikkhave 
pubbe sãgato tathãgate sagãravo ahosi sappatisso ”ti. 


“Evain bhante ”ti. 


“Api nu kho bhikkhave sagato etarahi tathagate sagaravo sappatisso ”ti. 


“No hetain bhante ”ti. 


“Na nu bhikkhave sagato ambatitthakena nagena saddhim sangamesĩ ”ti. 


“Evam bhante ”ti. 


' pindaya pavitthaiỊi - Ma, PTS. 


^ paripatantam - Ma. 
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3. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Kosambĩ. Khi ấy, các cư sĩ ở thành Kosambĩ sau khi đi ra tiếp đón đức Thế 
Tôn đã đi đến gặp đại đức Sãgata, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Sãgata rồi 
đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở thành Kosambĩ đã nói với 
đại đức Sãgata điều này: - “Thưa ngài, vật gì các ngài đại đức khó có được và 
ưng ý? Chúng tôi nên chuẩn bị vật gì?” Khi được nói như thế, các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ở thành Kosambĩ điều này: - “Này các đạo 
hữu, có thứ rượu cất tên Bồ Câu thì các tỳ khưu khó có đừợc và ừng ý, hẩy 
chuẩn bị thức ấy.” 


Sau đó, các cư sĩ ở thành Kosambĩ đã chuẩn bị rượu cất tên Bồ Câu ở mỗi 
nhà, rồi khi nhìn thấy đại đức Sãgata đang đi khất thực đã nói với đại đức 
Sãgata điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức Sãgata hãy uống rượu cất tên 
Bồ Câu. Thưa ngài, xin ngài đại đức Sãgata hãy uống rượu cất tên Bồ Câu.” 
Sau đó, khi đã uống rượu cất tên Bồ Câu ở mỗi nhà, đại đức Sãgata trong lúc 
đang đi ra khỏi thành phố đã té ngã ở cổng thành. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn cùng với nhiều vỊ tỳ khưu đang đi ra khỏi thành 
phố đã nhìn thấy đại đức Sãgata bị té ngã ở cổng thành, sau khi nhìn thấy đã 
bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, hãy đưa Sãgata về.” - “Bạch ngài, 
xin vâng.” Các vỊ tỳ khưu ấy nghe theo lời đức Thế Tôn sau khi đưa đại đức 
Sãgata về lại tu viện đã đặt nâm xuống, đầu hướng về đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đại đức Sagata đã xoay tròn vòng đưa hai chân hướng về đức Thế 
Tôn rồi nằm ngủ. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu râng: 


- “Này các tỳ khưu, phải chăng Sagata đã có sự tôn kính và có sự vâng lời 
đối với Như Lai?” 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 

- “Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sãgata có sự tôn kính và có sự vâng lời đối 
với Như Lai khong?” 

- “Bạch ngài, điều ấy không có.” 


- “Này các tỳ khưu, phải chăng Sagata đã gây chiến với con rồng ở 
Ambatittha?” 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 
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“Api nu kho bhikkhave sagato etarahi pahoti deddhubhenapi' saddhiin 
sangãmetun ”ti. 

“No hetain bhante ”ti. 

“Api nu kho bhikkhave tam pãtabbam yam pivitvã visaũũĩ assã ”ti. 

“No hetam bhante ”ti. 


“Ananucchaviyam bhikkhave sãgatassa ananulomikam appatirũpam 
assãmanakam akappiyam akaraụĩyam. Katham hi nãma bhikkhave sãgato 
majjani pivissati? Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya -pe- 
Evaũca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Surãmerayapãne pãcittiyan ”ti. 


5- Surã nama pitthasura puvasura odaniyasura^ kiụụapakkhitta 
sambhãrasamyuttã. 

Merayo nãma pupphãsavo phalãsavo madhvãsavo guỊãsavo 
sambhãrasamyutto. 

Piveyyã ’ti antamaso kusaggepi pivati, ãpatti pãcittiyassa. 


6. Majje majjasannĩ pivati, apatti pacittiyassa. Majje vematiko pivati, 
ãpatti pãcittiyassa. Majje amajjasannĩ pivati, ãpatti pãcittiyassa. 


7- Amajje majjasannĩ, apatti dukkatassa. Amajje vematiko, apatti 
dukkatassa. Amajje amajjasannĩ, anãpatti. 


8. Anãpatti amajjanca hoti majjavannani majjagandhani majjarasam tam 
pivati, sũpasampãke, mamsasampãke, telasampãke, ãmalakaphãụite, 
amajjani arittham pivati, ummattakassa, ădikammikassã ”ti. 

Surãpãnasikkhãpadam pathamain. 

—ooOoo-- 


' nagena - Ma, PTS. 


^ odanasura - Ma, Sya, PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sagata có đủ sức gây chiến với con rân 
nước không?” 


- “Bạch ngài, điều ấy không có.” 


- “Này các tỳ khưu, vậy loại thức uống nào sau khi uống vào sẽ trở thành 
mất tỉnh táo thì có nên uống loại ấy không?” 


- “Bạch ngài, điều ấy không nên.” 


- “Này các tỳ khuu, thật không đúng đân cho Sãgata, thật không hợp lẽ, 
không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Này các tỳ khuu, vì sao Sãgata lại uống men say vậy? Này các tỳ khuu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi uống rượu và men say thì phạm tội pãcittiya.” 


5. Rượu nghĩa là rượu từ bột, rượu từ bánh ngọt, rượu từ cơm, đã được 
râc men vào, đã được trộn vào các hương liệu cần thiết. 

Men say nghĩa là chất mật từ bông hoa, nước trích ra từ trái cây, nước 
trích ra từ mật ong, nước trích ra từ đường mía đã được trộn vào các hương 
liệu cần thiết. 


Uông: vị uống vào dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa thì phạm 
tội pãcittiya. 


6. Men say, nhận biết là men say, vị uống vào thì phạm tội pãcỉttiya. Men 
say, có sự hoài nghi, vị uống vào thì phạm tội pãcittiya. Men say, (lầm) tưởng 
không phải là men say, vị uống vào thì phạm tội pãcittiya. 

7. Không phải là men say, (lầm) tưởng là men say, phạm tội dukkata. 
Không phải là men say, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
men say, nhận biết không phải là men say thì vô tội. 

8. Vị uống vào chất có màu sâc của men say có hương của men say có vị 
của men say nhưng không phải là men say, khi được nấu chung với xúp, khi 
được nấu chung với thịt, khi được nấu chung với dầu ăn, ở trong nước mật 
của trái cây ãmalaka, vị uống nước cất không men say, vỊ bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve uổhg rượu là thứ nhẩt. 

—ooOoo— 
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6. 6. 2. ANGULIPATODAKASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhũ 
sattarasavaggiyain bhikkhuin angulipatodakena hãsesuin. So bhikkhu 
uttasanto anassãsako kãlamakãsi. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhuin angulipatodakena hãsessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe 
bhikkhave bhikkhuin angulipatodakena hãsethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhuin angulipatodakena hãsessatha? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Aúgulipatodake pãcittiyan ”ti. 

2. Angulipatodako nãma* upasampanno upasampannain hassã- 
dhippãyo^ kãyena kãyain ãmasati, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampanne upasampannasannĩ angulipatodakena hãseti, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne vematiko angulipatodakena hãseti, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne anupasampannasannĩ angulipatodakena hãseti, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Kãyena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Kãyapatibaddhena 
kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nisaggiyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
nissaggiyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 

Anupasampannain kãyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa.^ 
Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. 


Anapatti na hassadhippayo, sati karanĩye amasati, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Angulipatodakasikkhãpadam dutiyain. 

—ooOoo-- 


' anguliyãpi tudanti - Syã adhikaiỊi. 

^ hasãdhippãyo - Ma; hãsãdhippăyo - PTS. 

^ Kãyena kăyapatibaddham ãmasati, ãpatti dukkatassa. Kãyapatibaddhena kăyam amãsati, 
ãpatti dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyapatibaddham ămasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkassa. Nissaggiyena kãyapatibaddharp ãmasati, 
ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyarp amãsati, ăpatti dukkatassa - Ma, Syã, PTS. 
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6. 6. 2. ĐIÊU HỌC VÊ THỌT LÉT BẰNG NGÓN TAY: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chọc 
cười vỊ tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư bàng cách dùng ngón tay thọt léc. Vị tỳ 
khưu ấy trong lúc bị cười quá mức không thở được nên đã chết đi. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại chọc cười vỊ tỳ khưu bâng cách 
dùng ngón tay thọt léc?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
chọc cười vỊ tỳ khưu bâng cách dùng ngón tay thọt léc, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Ton, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chọc cười vỊ tỳ khưu bâng 
cách dùng ngón tay thọt léc vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 

“Khi thọtléc bằng ngón tay thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Thọt léc bằng ngón tay nghĩa là vỊ đã tu lên bậc trên, có ý định chọc 
cười vỊ đã tu lên bậc trên rồi sờ vào cơ thể (vỊ kia) bâng cơ thể (của mình) thì 
phạm ịội pãcittiya. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ chọc cười bâng 
cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có 
sự hoài nghi, vị chọc cười bàng cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội 
pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vỊ chọc 
cười bâng cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội pãcittiya. 

Vị sờ vào vật được gân liền với cơ thể (vị kia) bâng cơ thể (của mình) thì 
phạm tội dukkata. Vị sờ vào cơ thể (vị kia) bâng vật được gân liền với cơ thể 
(của mình) thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật được gân liền với cơ thể (vị 
kia) bằng vật được gân liền với cơ thể (của mình) thì phạm tội dukkata. Vị sờ 
vào cơ thể (vỊ kia) bâng vật (do mình) ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào 
vật được gân liền với cơ thể (vị kia) bâng vật (do mình) ném ra thì phạm tội 
dukkata. Vị sờ vào vật (do vị kia) ném ra bâng vật (do mình) ném ra thì 
phạm tội dukkata. 

Với vỊ chưa tu lên bậc trên, vị sờ vào cơ thể (vị kia) bằng cơ thể (của 
mình) thì phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu 
lên bậc trên, phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkata. 

Không có ý định chọc cười, vị sờ vào khi có việc cần phải làm, vị bị điên, 
vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve thọt lét bằng ngón tay là thứ nhì. 

—ooOoo— 
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6. 6. 3. HASSADHAMMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ 
aciravatiyã nadiyã udake kĩỊanti. Tena kho pana samayena rãjã pasenadi 
kosalo mallikãya deviyã saddhiin uparipãsãdavaragato hoti. Addasã kho rãjã 
pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhũ aciravatiyã nadiyã udake kĩỊante 
disvãna mallikain deviin etadavoca: “Ete te mallike arahanto udake kĩỊantĩ 
”ti. “Nissainsayaĩn kho mahãrãja bhagavatã sikkhãpadain apannattain te vã 
bhikkhũ appakatannuno ”ti. 


2. Atha kho ranno pasenadissa kosalassa* etadahosi: “Kena nu kho ahain 
upãyena bhagavato ca na ãroceyyam, bhagavã ca jãneyya ime bhikkhũ udake 
kĩỊitã ”ti?^ Atha kho rãjã pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhũ 
pakkosãpetvã tesani^ mahantam guỊapiụdam adãsi: “Imani bhante 
guỊapindam bhagavato dethã ”ti. 


Sattarasavaggiyã bhikkhũ tam guỊapindam ãdãya yena bhagavã 
tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam etadavocum: “Imam 
bhante guỊapiụdam rãjã pasenadi kosalo'* bhagavato detĩ ”ti. “Kaham pana 
tumhe bhikkhave rãjã addasã ”ti? “Aciravatiyã nadiyã bhagavã udake kĩỊante 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathani hi nãma tumhe moghapurisã 
udake kĩỊissatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Udake hassadhammề’ pacỉttìyan ”ti. 


3- Udake hassadhammo nama uparigopphake udake hassadhippayo 
nimujjati vã ummujjati vã plavati® vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Udake hassadhamme hassadhammasannĩ ãpatti pãcittiyassa. Udake 
hassadhamme vematiko ãpatti pãcittiyassa. Udake hassadhammasannĩ 
ãpatti pãcittiyassa. 


' pasenadikosalassa - PTS. 

^ kĩỊantĩ ti - Syã. 

^ tesaiỊi iti - Machasam natthi. 


^ pasenadi kosalo - Syă natthi. 

^ hasadhamme - Ma; hãsadhamme - PTS. 
palavati - Ma, Syã, PTS. 
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6. 6. 3. ĐIÊU HỌC VE CHƠI GIỠN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đùa 
nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatĩ. Vào lúc bấy giờ, đức vua 
Pasenadi xứ Kosala cùng với hoàng hậu Mallikã ngự ở tầng trên của tòa lâu 
đài. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các tỳ khuu nhóm Mười Bảy Sư 
đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatĩ, sau khi nhìn thấy đã 
nói với với hoàng hậu Mallikã điều này: - “Này Mallikã, các vỊ A-la-hán này 
của khanh đùa nghịch ở trong nước.” - “Tâu đại vương, châc chân là điều học 
chưa được đức Thế Tôn quy định hoặc là các vị tỳ khưu ấy không biết.” 


2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Bằng phương 
thức nào để ta không phải trình lên đức Thế Tôn mà đức Thế Tôn có thể biết 
được các tỳ khuu này đã đùa nghịch ở trong nước?” Khi ấy, đức vua Pasenadi 
xứ Kosala đã cho mời các tỳ khuu nhóm Mười Bảy Sư đến rồi đã dâng khối 
đường lớn cho các vỊ ấy (nói râng): - “Thưa các ngài, xin hãy dâng lên đức 
Thế Tôn khối đường này.” 


Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cầm lấy khối đường ấy đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức vua 
Pasenadi xứ Kosala dâng khối đường này đến đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ 
khưu, đức vua đã gặp các ngươi ở đâu?” - “Bạch Thế Tôn, trong khi đang đùa 
nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatĩ.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách râng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đùa 
nghịch ở trong nước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi chơi giỡn ở ưong nước thì phạm tội pacittiya.” 


3- Chơi giỡn ở trong nước nghĩa là ở trong nước ngập trên mât cá 
chân vị có ý định chơi giỡn rồi hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội thì phạm 
tội pãcittiya. 


Chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là chơi giỡn, phạm tội pãcittiya. Chơi 
giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi, phạm tội pãcittiya. Chơi giỡn ở trong 
nước, (lầm) tưởng là không chơi giỡn, phạm tội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6. 4. 


Hetthã gopphake udake kĩỊati, ãpatti dukkatassa. Udake nãvãya kĩỊati, 
ãpatti dukkatassa. Hatthena vã pãdena vã katthena vã kathalãya vã udakain 
paharati/ ãpatti dukkatassa. Bhãjanagataĩn udakain vã kanjikaĩn vã khĩrain 
vã takkain vã rajanaĩn vã passãvain vã cikkhallain vã kĩlati, ãpatti 
dukkatassa. 


Udake ahassadhamme hassadhammasannĩ, ãpatti dukkatassa. Udake 
ahassadhamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Udake ahassadhamme 
ahassadhammasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti na hassãdhippãyo, sati karanĩye udakain otaritvã nimujjati vã 
ummujjati vã plavati vã, pãrain gacchanto nimujjati vã ummujjati vã plavati 
vã, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Hassadhammasikkhãpadam tatiyaiỊi. 

—00O00-- 


6. 6. 4. ANADARIYASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyain viharati ghositărãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmã channo anãcãrain ãcarati. Bhikkhũ 
evamãhainsu: “Mã ãvuso channa evarũpain akãsi, netain kappatĩ ”ti. So 
anãdariyain paticca karotiyeva. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi nãma ãyasmã channo anãdariyain karissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira tvain 
channa anãdariyain karosĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: —pe— Kathain hi nãma tvain moghapurisa anãdariyain karissasi? 
Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Anadariye pacittiyan ”ti. 


' udake hanati - Sya; udake hasati - Simu 1 , Simu 2, Si 1 . 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uõng Rượu - Đĩêu Pacittỉya 54 


Vị đùa nghịch ở trong nước ngập dưới mât cá chân thì phạm tội dukkata. 
Vị đùa nghịch với chiếc thuyền thì phạm tội dukkata. Vị đập vỗ trong nước 
bâng cánh tay hoặc bâng bàn chân hoặc với khúc cây hoặc với mảnh sành thì 
phạm tội dukkata. Vị đùa nghịch nước hoặc cháo chua hoặc sữa tươi hoặc 
sữa pha loãng hoặc nước nhuộm y hoặc nước tiểu hoặc nước bùn chứa ở 
trong chậu thì phạm tội dukkata. 


Không chơi giỡn ở trong nước, (lầm) tưởng là chơi giỡn, phạm tội 
dukkata. Không chơi giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Không chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là không chơi giỡn ở trong nước thì 
vô tộn 


Không có ý định chơi giỡn, vị đi xuống nước khi có việc cần phải làm rồi 
hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong khi đi sang bờ bên kia rồi hụp 
xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vỊ vi 
phạrn đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve chơi giỡn là thứ ba. 

—ooOoo-- 


6. 6. 4 . ĐIÊU HỌC VE sự KHÔNG TÔN TRỌNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử không đúng nguyên tâc. Các tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Channa, chớ hành động như thế. Điều ấy 
không được phép.” Vị ấy hành động tỏ ra vẻ không tôn trọng. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao đại đức Channa lại thể hiện sự không tôn trọng?” 
— (như trên)— “Này Channa, nghe nói ngươi thể hiện sự không tôn trọng, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại thể hiện sự không 
tôn trọng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Khi có sự không tôn trọng thì phạm tội pacittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6. 4. 


2. Anãdariyam nama dve anadariyani puggalanadariyanca 
dhammãnãdariyanca. 


PuggalãnãdariyaiỊi nãma upasampannena pannattena vuccamãno: 
‘Ayain ukkhitto vã‘ vambhito vã garahito vã imassa vacanain akatain 
bhavissatĩ ’ti anãdariyain karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammãnãdariyam nãma upasampannena pannattena vuccamãno: 
‘Kathãyain nasseyya vã vinasseyya vã antaradhãyeyya vã’ tain vã na 
sikkhitukãmo anãdaríyain karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampanne upasampannasannĩ anãdariyain karoti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko anãdariyain karoti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasannĩ anãdaríyain karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampannena^ apannattena vuccamãno: ‘Idain na sallekhãya na 
dhutãya^ na pãsãdikatãya na apacayãya na viriyãrambhãya sainvattatĩ ’ti 
anãdariyain karoti, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne pannattena vã apannantena vã vuccamãno: ‘Idain na 
sallekhãya na dhutãya na pãdãdikatãya na apacayãya na viriyãrambhãya 
sainvattatĩ ’ti anãdariyain karoti, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti ‘evain amhakain acariyanain uggaho paripuccha ’ti bhanati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Anãdariyasikkhãpadam catuttìiaiỊi. 

—00O00-- 


' ukkhittako va - Ma, PTS. ^ na dhutatthaya - Ma; 

^ upasampannena - iti Machasarp natthi. na dhũtattăya - Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uõng Rượu - Đĩêu Pacittỉya 54 


2. Sự không tôn trọng nghĩa là có hai sự không tôn trọng: sự không tôn 
trọng người và sự không tôn trọng Pháp. 

Sự không tôn trọng người nghĩa là khi đang được vỊ đã tu lên bậc trên 
nói về điều đã được quy định, vỊ (nghĩ ràng): “Vị này bị phạt án treo, hoặc bị 
xem thường, hoặc bị khiển trách, hoặc lời nói của vị này sẽ không được thực 
hiện” rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm ịội pãcittiya. 

Sự không tôn trọng Pháp nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên 
nói về điều đã được quy định, vỊ (nghĩ rằng): “Làm thế nào để điều này có thể 
được hủy bỏ, hoặc được thủ tiêu, hoặc được biến mất?” hoặc là vỊ không có ý 
muốn học tập điều ấy rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pãcittiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ thể hiện sự không 
tôn trọng thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị thể 
hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội 
pãcittiya. 


Khi đang được vị đã tu lên bậc trên nói về điều không được quy định, vỊ 
(nghĩ râng): “Thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến 
sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không 
đưa đến sự ra sức nỏ lực” rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

Khi đang được vỊ chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy định, vỊ (nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi thể hiện sự không tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Vị nói râng: ‘Sự học tập, sự giải thích của các vị thầy dạy học của chúng 
tôi là như vậy,’ vỊ bị điên, ^ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve sự không tôn trọng là thứ tư. 

—ooOoo-- 


309 




6. 6. 5 . BHIMSAPANAKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sattarasavaggiye bhikkhũ bhiinsãpenti. Te bhiinsãpiyamãnă rodanti. 
Bhikkhũ evamãhainsu: “Kissa tumhe ãvuso rodathã ”ti? ‘Tme ãvuso 
chabbaggiye bhikkhũ amhe bhiinsãpentĩ ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhuin^ bhiinsãpessantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave 
bhikkhuin' bhiinsãpethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma tvain moghapurisã bhikkhuin^ bhiinsãpessatha? 
Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu bhikkhuĩỊĩ bhiĩỊĩsapeyya pacittiyan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Bhikkhun ’ti annain bhikkhuin. 


Bhimsãpeyyã ’ti upasampanno upasampannain bhiinsãpetukãmo 
rũpain vã saddain vã gandhain vã rasain vã photthabbain vã upasainharati, 
bhãyeyya vã so na vã bhãyeyya, ãpatti pãcittiyassa. Corakantãrain vã 
vãlakantãrain vã pisãcakantãrain vã ãcikkhati, bhãyeyya vã so na vã 
bhãyeyya, ãpatti pãcityassa. 


Upasampanne upasampannasannĩ bhiinsãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko bhiinsãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannĩ bhiinsãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Anupasampanne^ bhiinsãpetukãmo rũpain vã saddain vã rasain vã 
photthabbain vã upasainharati bhãyeyya vã so na vã bhãyeyya, ãpatti 
dukkatassa. Corakantãrain vã vãlakantãrain vã pisãcakantãrain vã ãcikkhati, 
bhãyeyya vã so na vã bhãyeyya, ãpatti dukkatassa. 


' bhikkhu - Sya. 


^ anupasampannaiỊi - Ma, Sya, PTS. 
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6. 6. 5. ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC LÀM CHO KINH SỢ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm các 
vỊ tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư kinh sợ. Trong lúc bị làm cho kinh sợ, các vị ấy 
khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vây: - “Này các đại đức, vì sao các vỊ khóc 
lóc?” - “Thưa các đại đức, các tỳ kh^ nhóm Lục Sư này đã làm chúng tôi 
kinh sợ.” Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại làm vỊ tỳ khưu kinh 
sợ?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi làm vỊ tỳ khưu kinh 
sợ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách râng: —(nhưtrên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại làm 
vỊ tỳ khưu kinh sợ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào làm vị tỳ khưu kinh sợ thì phạm tội pacittiya.” 


2 . Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Vị tỳ khưu: là vỊ tỳ khưu khác. 


Làm kỉnh SỢ: vỊ đã tu lên bậc trên có ý định làm kinh sợ vị đã tu lên bậc 
trên rồi đem lại cảnh sâc hoặc cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vỊ hoặc 
cảnh xúc thì phạm tội pãcittiya cho dầu vỊ kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh 
sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc 
sự nguy hiểm của quỷ sứ thì phạm tội pãcittiya cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc 
không bị kinh sợ. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ làm kinh sợ thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vỊ làm kinh sợ thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vỊ làm kinh sợ thì phạm tội pãcittiya. 


Có ý định làm kinh sợ vỊ chưa tu lên bậc trên rồi đem lại cảnh sâc hoặc 
cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc thì phạm tội dukkata 
cho dầu vỊ kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của 
trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ thì 
phạm tội dukkata cho dầu vỊ kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6. 6. 


Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


6. Anãpatti na bhiinsãpetukămo rũpain vã saddain vã gandhain vã rasain 
vã photthabbain vã upasainharati, corakantãrain vã vãlakantãrain vã 
pisãcakantãrain vã ãcikkhati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Bhimsãpanakasikkhãpadam pancamain. 

—ooOoo-- 


6. 6. 6. ƠOTISIKKHAPADAM 

1 . Tena samayena buddho bhagavã bhaggesu viharati suinsumãragire* 
bhesakalãvane migadãye. Tena kho pana samayena bhikkhũ hemantike kãle 
annatarain mahantain susirakatthain jotiĩn samãdahitvã visibbesuin. 
Tasmiin ca susire kanhasappo agginã santatto nikkhamitvã bhikkhũ 
paripãtesi, bhikkhũ tahain tahain upadhãviinsu. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi nãma bhikkhũ jotiĩn samãdahitvã visibbessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira 
bhikkhave bhikkhũ jotiĩn samãdahitvã visibbentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã jotiĩn samãdahitvã visibbessantĩ ”ti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu visibbanapekho^ jotirn samadaheyya va 
samãdahãpeyya vã pãcittìyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


' susumaragire - Ma, Sya. 

^ visibbanăpekkho - Ma, PTS; visĩvanãpekkho - Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uõng Rượu - Đĩêu Pacỉttỉya 56 


Vị chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Vị chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị chưa 
tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 


6 . Vị không có ý định làm kinh sợ rồi đem lại cảnh sâc hoặc cảnh thinh 
hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc, (hay là) kể về sự nguy hiểm của 
trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ, vị bị 
điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve việc làm cho kinh sợ là thứ năm. 

—00O00-- 


6. 6. 6. ĐIÊU HỌC VÊ NGỌN LỬA; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, thành Susumãragira, 
trong rừng Bhesakalã, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ trong tháng mùa lạnh, 
các tỳ khuu sau khi đốt lên ngọn lửa ở khúc gỗ lớn có lỗ hổng nọ rồi sưởi ấm. 
Và ở trong lỗ hổng ấy có con rân đen bị đốt nóng bởi ngọn lửa nên bò ra 
ngoài và tấn công các vị tỳ khuu. Các tỳ khuu đã chạy nơi này nơi nọ. 


Các tỳ khuu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khuu lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm?” -(như 
trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói các tỳ khuu đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, 
có đung khống vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung vậy.” Đức Phạt Thế Tôn đã khiển 
trách ràng: -(như trên)- “Này các tỳ khuu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đốt 
lên ngọn lửa rồi sưởi ấm vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa 
thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


313 




Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6. 6. 


2. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti. Gilãnapucchakã 
bhikkhũ gilãne bhikkhũ etadavocuin: “Kaccãvuso khamanĩyain kacci 
yãpanĩyan ”ti? “Pubbe mayain ãvuso jotiĩn samãdahitvã visibbema, tena no 
phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã patikkhittan ’ti kukkuccãyantã na 
visibbema, tena no na phãsu hotĩ ”ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. 
—pe— “Anujãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã jotiĩn samãdahitvã vã 
samadahãpetvã vã visibbetuin. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu agilano visibbanapekho jatirn samadaheyya va 
samãdahãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnaĩn sikkhãpadain pannattain hoti. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ padĩpepi jotikepi jantãgharepi 
kukkuccãyanti/ Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Anujãnãmi 
bhikkhave tathãrũpappaccayã jotiĩn samãdahituĩn samadahãpetuĩn. Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu agilano visibbanapekho jotirn samadaheyya va 
samãdahãpeyya vã aíỉnap^a tathãrũpappaccayã pãcittiyan ”ti. 

4. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Agilãno nãma yassa vinã agginã phãsu hoti. 

Gilãno nãma yassa vinã agginã na phãsu hoti. 

Visibbanãpekho ’ti tappitukãmo. 

Joti nãma aggi vuccati. 

Samãdaheyyã ’ti sayain samãdahati, ãpatti pãcittiyassa. 

Samãdahãpeyyã ’ti annain ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Sakiin ãnatto 
bahukampi samãdahati, ãpatti pãcittiyassa. 

Annatra tathãrũpappaccayã ’ti thapetvã tathãrũpappaccayaĩn. 

' tena kho pana samayena bhikkhũ na padĩpesum jotike pi jantãghare pi kukkuccãyantã - 
PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uõng Rượu - Đĩêu Pacỉttỉya 56 


2. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. 
Giờ đây, (nghĩ râng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại nên 
không sưởi ấm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ 
khưu bị bệnh đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ăm. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào không bị bệnh có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại ngay cả trong việc thâp đèn, 
trong việc đốt lửa, luôn cả ở nhà tâm hơi. Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đốt lên hoặc bảo đốt 
lên ngọn lửa khi có các nhân duyên như thế. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu nào không bị bệnh có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có nhân duyên như thê'.” 


4. Vị nào: là bất cứ vỊ nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Không bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 

Bị bệnh nghĩa là vỊ không có sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 

Có ý định sưởi âm: có ý muốn hơ nóng. 

Ngọn lửa nghĩa là lửa được đề cập đến. 

Đổt lên: vị tự mình đốt lên thì phạm tội pacittiya. 

Bảo đổt lên: vỊ ra lệnh người khác thì phạm tội pãcittiya. Khi được ra 
lệnh một lần, dầu (vỊ kia) đốt nhiều lần vỊ (ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pãcittiya. 

Ngoại trừ có nhân duyên như thế: trừ ra có nhân duyên như thế. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6 . 6 . 7. 


Agilãno agilãnasannĩ visibbanãpekho jotim samãdahati vã samãdahãpeti 
vã annatra tathãrũpappaccayã, ãpatti pãcittiyassa. Agilãno vematiko 
visibbanãpekho jotiĩn samãdahati vã samãdahãpeti vã annatra 
tathãrũpappaccayã, ãpatti pãcittiyassa. Agilãno gilãnasannĩ visibbanãpekho 
jotiĩn samãdahati vã samãdahãpeti vã annatra tathãrũpappaccayã, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Patilãtain ukkhipati, ãpatti dukkatassa. Gilãno agilãnasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Gilãno vematiko, ãpatti dukkatassa. Gilãno gilãnasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti gilãnassa annena katam visibbeti, vitaccikangãrain* visibbeti, 
padĩpe jotike jantãghare, tathãrũpappaccayã, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Jotisikkhãpadain chatthaiỊi. 

—00O00-- 


6. 6. 7. NAHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena bhikkhũ tapode nahãyanti. Atha 
kho^ rãjã mãgadho seniyo bimbisãro ‘sĩsain nabhãyissãmĩ ’ti tapodain gantvã 
‘yãva ayyã nahãyantĩ ’ti ekamantain patimãnesi. Bhikkhũ yãva 
samandhakãrã nahãyiinsu. 


Atha kho rãjã mãgadho seniyo bimbisãro vikãle sĩsain nahãyitvã 
nagaradvãre thakite^ bahi nagare vasitvã kãlasseva asambhinnena 
vilepanena yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantain 
abhivãdetvã ekamantain nisĩdi. Ekamantain nisinnain kho rãjãnaĩn 
mãgadhain seniyain bimbisãrain bhagavã etadavoca: “Kissa tvain mahãrãja 
kãlasseva ãgato asambhinnena vilepanenã ”ti? Atha kho rãjã mãgadho seniyo 
bimbisãro bhagavato etamatthain ãrocesi. 


' vitaccitangaram - Ma; vitacchitangaram - Sya; vitacchitaủgaram - PTS. 

^ tena kho pana samayena - Ma, PTS. ^ thakkite - Syã, PTS. 
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Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt 
lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có nhân duyên 
như thế. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vỊ có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc 
bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm ịội pãcittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. 
Không bị bệnh, (lầm) tưởng là bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc 
bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. 


Vị nhặt lên khúc củi đang cháy thì phạm tội dukkata. Bị bệnh, (lầm) 
tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


Vị bị bệnh, vỊ sưởi ấm khi (ngọn lửa) đã được thực hiện bởi vỊ khác, vị 
sưởi ấm ở chỗ tro tàn (không còn ngọn lửa), khi thâp đèn, khi đốt lửa (nung 
bình bát), ở trong nhà tâm hơi, ngoại trừ có nhân duyên như thế, trong 
những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve ngọn lửa là thứ sáu. 

—ooOoo-- 


6. 6. 7. ĐIÊU HỌC VE VIỆC TẮM; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thường tâm ở dòng sông 
Tapodã.^ Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha (nghĩ râng): “Ta sẽ 
gội đầu” rồi đã đi đến sông Tapodã và đã chờ đợi ở một bên (nghĩ ràng): 
“Đến khi các ngài đại đức tâm xong.” Các tỳ khưu đã tâm đến khi trời tối hẳn. 


Sau đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha sau khi gội đầu xong vào 
ban đêm thì cửa thành đã đóng nên đã ngụ lại bên ngoài thành. Vào lúc sáng 
sớm, đức vua với dầu thoa chưa được tẩm hương đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn 
đã nói với đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đang ngồi một bên điều 
này: - “Tâu đại vương, vì sao ngài lại đến sớm với dầu thoa chưa được tẩm 
hương?” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôin. 


' Tapodã (nghĩa là nước nóng) vừa là tên của một cái hồ vừa là tên của một dòng sông. Nước 
ở hồ thì mát nhưng khi ra đến dòng sông thì nóng {Pãrăjỉkapãịi - Phân Tích Giới Tỳ Khưu I, 
TTPV tập 01, điều Pãrặ/ito thứ 4, trang 253). 
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2. Atha kho bhagavã rãjãnam mãgadham seniyam bimbisãram dhammiyã 
kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho rãjã 
mãgadho seniyo bimbisãro bhagavatã dhammiyã kathãya sandassito 
samãdapito samuttejito sampahainsito utthãyãsanã bhagavantain 
abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. 


Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane bhikkhusanghain 
sannipãtetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccain kira bhikkhave bhikkhũ 
răjãnampi passitvã na mattain jãnitvã nahãyantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã rãjãnampi passitvã na mattain jãnitvã nahãyissanti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu orenaddhamasam nahayeyya pacittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ unhasamaye pariỊãhasamaye 
kukkuccãyantã na nahãyanti sedagatena gattena sayanti, cĩvarampi 
senãsanampi dussati. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Anujãnãmi 
bhikkhave unhasamaye pariỊãhasamaye orenaddhamãsain nahãyituin. 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsam nahãyeyya annatra samayã 
pãcittiyarn. Tatthãyarn samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha bâng bài Pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích, và tạo 
niềm phấn khởi bàng bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi. 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khuu lại rồi đã hỏi các tỳ khuu râng: - “Này các tỳ khuu, nghe nói các tỳ 
khuu sau khi nhìn thấy ngay cả đức vua vẫn tâm không biết chừng mực?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- “Này các tỳ khuu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi nhìn thấy ngay cả 
đức vua vẫn tâm không biết chừng mực vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khuu như thế. 


3- Vào lúc bấy giờ, nhâm lúc trời nóng nực nhâm lúc trời oi bức, các tỳ 
khuu trong lúc ngần ngại không tâm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và 
chỗ nâm ngồi bị dơ bẩn. Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, vào lúc trời nóng nực vào lúc trời oi bức ta cho 
phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vây: 


“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có duyên cở. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức; đây là duyên 
cớ trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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4. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti gilãnapucchakã 
bhikkhũ gilãne bhikkhũ etadavocuin: “Kaccăvuso khamanĩyain, kacci 
yãpanĩyan ”ti? “Pubbe mayain ãvuso orenaddhamãsain nahãyãma, tena no 
phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã patikkhittan ’ti kukkuccãyantã na 
nahãyãma, tena no na phãsu hotĩ ”ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. 
—pe— “Anujãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã orenaddhamãsain 
nahãyituin. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsam nahãyeyya annatra samayã 
pãcittiyarn. Tatthãyarn samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, gilãnasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 

5. Tena kho pana samayena bhikkhũ navakammain katvã kukkuccãyantã 
na nahãyanti, 'sedagatena gattena sayanti, cĩvarampi senãsanampi dussati. 
Bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne 
ekasmiin pakarane dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi 
bhikkhave kammasamaye orenaddhamãsain nahãyituin. Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsam nahãyeyya annatra samayã 
pãcittiyarn. Tatthãyarn samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, gilãnasamayo, kammasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnaĩn sikkhãpadaĩn pannattain hoti. 


6. Tena kho pana samayena bhikkhũ addhãnain gantvã kukkuccãyantã na 
nahãyanti, ‘sedagatena gattena sayanti, cĩvarampi senãsanampi dussati. 
Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Anujãnãmi bhikkhave 
addhãnagamanasamaye orenaddhamãsain nahãyituin. Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsam nahãyeyya annatra samayã 
pãcittiyarn. Tatthãyarn samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, gilãnasamayo, kammasamayo, addhãnagamanasamayo, 
ayarn tattha samayo ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadaĩn pannattain hoti. 


' te - Ma, PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi tâm khi chưa đủ nửa tháng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ 
đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại nên không 
tâm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị 
bệnh tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ co duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ay là: (Biết rằng): ‘Một thảng 
rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy thành 
hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị bệnh; 
đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

5. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi thực hiện công trình mới, trong lúc 
ngần ngại không tâm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và chỗ nâm ngồi 
bị dơ bẩn. Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: - 
“Này các tỳ khưu, trong trường hợp có cồng việc ta cho phép tắm khi chưa 
đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công việc; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đi đường xa, trong lúc ngần ngại 
không tâm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và chỗ nâm ngồi bị dơ bẩn. 
Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
trong trường hợp đi đường xa ta cho phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có duyên cở. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa; đây là duyên cớ 
trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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7. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ ajjhokãse cĩvara- 
kammam karontã sarajena vãtena okinnã honti, devo ca thokathokam 
phusãyati. ‘ Bhikkhũ kukkuccãyantã na nahãyanti, kilinnena gattena sayanti, 
cĩvarampi senãsanampi dussati. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- 
“Anujãnãmi bhikkhave vãtavutthisamaye orenaddhamãsain nahãyituin. 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsarn nahãyeyya annaừ'a samayã 
pãcittiyarn. Tatthãyarn samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, gilãnasamayo, kammasamayo, addhãnagamanasamayo, 
vãtavutthisamayo, ayam tattha samayo ”ti. 


8. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 
Orenaddhamãsan ’ti ũnakaddhamãsaĩn. 


Nahãyeyyã ’ti cunnena va mattikaya va nahayati, payoge^ dukkatain, 
nahãnapariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

Annatrasamayã ’ti thapetvã samayain. 

Uụhasamayo nãma diyaddho mãse seso gimhãnain.^ 

PariỊãhasamayo nãma vassãnassa pathamo mãso. Iccete 
addhateyyamãsã unhasamayo pariỊãhasamayo ’ti nahãyitabbain. 

Gilãnasamayo năma yassa vinã nahãnena phãsu hoti, ‘gilãnasamayo ’ti 
nahãyitabbain. 

Kammasamayo nãma antamaso parivenampi sammatthain hoti, 
‘kammasamayo ’ti nahãyitabbain. 

Addhãnagamanasamayo nãma ‘addhãyojanaĩn gacchissãmĩ ’ti 
nahãyitabbain, gacchantena nahãyitabbain, gatena nahãyitabbain. 

Vãtavutthisamayo nãma bhikkhũ sarajena vãtena okinnă honti, dve vã 
tĩni vã udakaphusitãni kãye nipatitãni honti ‘vãtavutthisamayo ’ti 
nahãyitabbain. 


' phussi - Sya. ^ payoge payoge - Ma, PTS. ^ gimhananti - Si 1, Simu 1, Simu. 


322 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uõhg Rượu - Đĩêu Pacừtiya 57 


7. Vào lúc bấy giờ, nhiều vỊ tỳ khưu trong khi thực hiện việc may y ở ngoài 
trời đã bị bao phủ bởi cơn gió có bụi, và trời thì mưa lâm râm. Các vỊ tỳ khưu 
trong lúc ngần ngại không tâm rồi đi ngủ với thân thể bị ẩm ướt. Y và chỗ 
nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, trong trường hợp mưa gió ta cho phép tắm khi 
chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có cồng việc, trường hợp đi đường xa, trường hợp mưa 
gió; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 


8. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vỊ tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chưa đủ nửa tháng: chưa tới nửa tháng. 

Tắm: Vị tâm với bột tâm hoặc với đất sét, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkata. Khi hoàn tất việc tâm thì phạm tội pãcittiya. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Lúc trời nóng nực nghĩa là một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng. 

Lúc trời oi bức nghĩa là tháng đầu tiên của mùa mưa; (nghĩ râng): Như 
vậy thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức’ rồi nên 
tâm. 

Trường hợp bị bệnh nghĩa là vỊ không có thoải mái khi không tâm; 
(nghĩ rằng): ‘Trường hợp bị bệnh’ rồi nên tâm. 

Trường họfp có công việc nghĩa là ngay cả việc căn phòng được quét 
bụi; (nghĩ rằng): ‘Trường hợp có cồng việc’ rồi nên tâm. 

Trường họfp đi đường xa nghĩa là (nghĩ râng) ‘Ta sẽ đi nửa do tuần’^ 
rồi nên tâm. Vị sâp sửa đi thì nên tâm. Vị đã đi thì nên tâm. 

Trường hợp mưa gió nghĩa là các vị tỳ khưu đã bị bao phủ bởi cơn gió 
có bụi, hoặc là hai hoặc ba giọt nước mưa đã rơi trên thân thể; (nghĩ rằng): 
‘Trường hợp mưa gió’ rồi nên tâm. 


' Tương đương 5 mỉles, hoặc 8 km (theo The Buddhỉst Monastìc Code). 
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ũnakaddhạmãse ũnakasannĩ annatra samayã nahãyati, ãpatti 
pãcittiyassa. Unakaddhamãse vematiko annatrasamayã nahãyati, ãpatti 
pãcittiyassa. Unakaddhamãse atirekasannĩ annatra samayã nahãyati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Atirekaddhamase unakasannĩ, apatti dukkatassa. Atirekaddhamase 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Atirekaddhamãse atirekaddhasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye addhamãsain nahãyati, atirekaddhamãsain nahãyati, 
sati karanĩye udakain otaritvã nahãyati, pãrain gacchanto nahãyati, 
sabbapaccantimesu janapadesu, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassă ”ti. 

Nahãnasikkhãpadam sattamaiỊi. 

—ooOoo-- 


6. 6. 8. DUBBANNAKARANASIKKHAPADAM 

• • • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ ca 
paribbãjakã ca sãketã sãvatthiin addhãnamaggapatipannã honti. Antarã- 
magge corã nikkhamitvã te acchindiinsu. Sãvatthiyã rãjabhatã nịkkhamitvã 
te core sabhande gahetvã bhikkhũnain santike dũtain pãhesuin: “Agacchantu 
bhadantã sakain sakain cĩvarain sanjãnitvã ganhantũ ”ti. Bhikkhũ na 
sanjãnanti.' Te^ ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhadantã 
attano attano cĩvarain na sanjãnantĩ ”ti? Assosuin kho bhikkhũ tesain 
manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. 


2. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane bhikkhu- 
sanghain sannipãtetvã bhikkhũnain tadanucchavikain tadanulomikain 
dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnain 
sikkhãpadain pannãpessãmi dasa atthavase paticca: sanghasutthutãya -pe- 
saddhammatthitiyã vinayanuggahãya. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Navam pana bhikkhunã cĩvaralãbhena tỉnnarn dubbannakaranãnam 
annatararn dubbannakaranam ãdãtabbarn nĩlarn vã kaddamam vã 
kãlasãmam vã. Anãdã ce bhikkhu tinnarn dubbannakaranãnarn anna- 
taram dubbaụnakaranam navam cĩvararn paribhuíyeyya pãcittiyan ”ti. 


' bhikkhu civaram na sanjananti - Sya. 


^ manussa - Sya. 
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Chưa đủ nửa tháng, nhận biết là chưa đủ, vị tâm thì phạm tội pãcittìya 
ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, có sự hoài nghi, vị tâm thì phạm 
tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, (lầm) tưởng là đã 
hơn, vị tâm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. 

Hơn nửa tháng, (lầm) tưởng là chưa đủ, phạm tội dukkata. Hơn nửa 
tháng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hơn nửa tháng, nhận biết là đã 
hơn thì vô tọi. 

Khi có duyên cớ, vỊ tâm khi được nửa tháng, vỊ tâm khi hơn nửa tháng, vị 
tâm khi đi sang bờ bên kia sông, ở tất cả các xứ sở vùng biên địa,' trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc tắm là thứ bảy. 

—00O00-- 


6. 6. 8. ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC LÀM HOẠI SÂC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu và các du sĩ ngoại 
đạo đang đi đường xa từ thành Sãketa đến thành Sãvatthĩ. Giữa đường, bọn 
trộm cướp đã xuất hiện và cướp bóc các vị ấy. Quân lính của đức vua xuất 
phát từ thành Sãvatthĩ sau khi bât được bọn cướp ấy cùng với đồ đạc đã phái 
sứ giả đến gặp các tỳ khưu (nói râng): - “Các đại đức hãy đi đến, các vị hãy 
nhận ra y của chính mình rồi hãy lấy.” Các vị tỳ khưu không nhận ra. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao các ngài đại đức lại 
không nhận biết y của chính bản thân?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu 
rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định 
điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhâm đem lại sự tốt đẹp cho 
hội chúng, —(như trên)— nhâm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhâm sự hỗ 
trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nhận được y mới nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó 
trong ba cách hoại sắc là màu xanh, màu bùn, màu đen sẫm. Nếu vị tỳ 
khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc mà 
sử dụng y mới thì phạm tội pãcittiya.” 


' Xem chi tiết ở Mahavagga 2 - Đại Phẩm 2, TTPV tập 04, chương V, trang 512-515. 
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3- Navam nãma akatakappam vuccati. 

CĩvaraiỊi nãma channain cĩvarãnain annatarain cĩvarain. 

Tiụụam dubbaụnakaranãnam annataraiỊi dubbannakaranam 
ãdãtabban ’ti antamaso kusaggenapi ãdãtabbain. 

Nĩlam nãma dve nĩlãni karnsanĩlain palãsanĩlain. 

Kaddãmo nãma odako vuccati. 

KãỊasãmam nãma yain kinci kãỊakain. ‘ 

Anãdã ce bhikkhu dubbaụnakaraụãnam annataraiỊi dubbaụụa- 
karaụan ’ti antamaso kusaggenapi anãdiyitvã tinnain dubbannakaranănain 
annatarain dubbannakaranain navain cĩvarain paribhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Anãdinne anãdinnasannĩ paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Anãdinne 
vematiko paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Anădinne anãdinnasannĩ 
paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Adinne ạnadinnasannĩ, apatti dukkatassa. Adinne vematiko, apatti 
dukkatassa. Adinne ãdinnasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ãdiyitvã paribhunjati, kappo nattho hoti, kappakatokãso jinne 
hoti, kappakatena akappakatain sarnsibbitain hoti, aggale^ anuvãte 
paribhande, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dubbannakaraụasikkhãpadam atthamaiỊi. 

—ooOoo-- 


' kaỊasamakam - Ma, PTS. 


^ agga Ịe - Ma, Sya, PTS. 
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3. Mới nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép chưa được thực 
hiện. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 

Nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc: 

nên áp dụng dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 


Màu xanh nghĩa là có hai loại màu xanh: màu xanh của rỉ đồng và màu 
xanh lá cây. 

Màu bùn nghĩa là nước (bùn) được đề cập đến. 

Màu đen sẫm nghĩa là bất cứ (phẩm màu) gì liên quan đến màu đen. 

Nếu vị tỳ khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 
ba cách hoại sắc: sau khi không áp dụng một cách hoại sâc nào đó trong ba 
cách hoại sâc dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa, vỊ sử dụng y mới thì 
phạm ịội pãcittiya. 


Khi chưa áp dụng, nhận biết là chưa áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội 
pãcittìya. Khi chưa áp dụng, có sự hoài nghi, vỊ sử dụng thì phạm tội 
pãcittiya. Khi chưa áp dụng, (lầm) tưởng là đã áp dụng, vị sử dụng thì phạm 
tội pãcittiya. 


Khi đã áp dụng, (lầm) tưởng là chưa áp dụng, phạm tội dukkata. Khi đã 
áp dụng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã áp dụng, nhận biết là đã 
áp dụng thì vổ tội. 


Sau khi áp dụng rồi sử dụng, việc làm thành đúng phép bị hư hoại, chỗ đã 
thực hiện việc làm thành đúng phép bị sờn, (y) chưa được làm thành đúng 
phép được may chung với (y) đã được làm thành đúng phép, khi có miếng vá, 
khi có làm đường viền, khi có sự mạng lại, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 


Điêu học ve việc làm hoại sắc là thứ tám. 

—00O00-- 
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6. 6. 9- VIKAPPANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto bhãtuno saddhivihãrikassa bhikkhuno sãmain cĩvarain 
vikappetvã apaccuddhãrakain* paribhunjati. Atha kho so bhikkhu 
bhikkhũnain etamatthain ãrocesi: “Ayain ãvuso ãyasmã upanando 
sakyaputto mayhain sãmain cĩvaram^ vikappetvã apaccuddhãrakain 
paribhunjatĩ ”ti. 

Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi ãyasmã upanando sakyaputto bhikkhussa sãmain cĩvarain vikappetvã 
apaccuddhãrakain paribhunjissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain upananda 
bhikkhussa sãmain cĩvarain vikappetvã apaccuddhãrakain paribhunjasĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tvain moghapurisa bhikkhussa sãmain cĩvarain vikappetvã 
apaccuddhãrakain paríbhunjissasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa vã bhikkhuniyã vã sikkhamãnãya vã 
sãmanerassa vã sãmaneriyã vã sãmam cĩvararn vikappeWã 
apaccuddhãrakarn paribhuíyeyya pãcittiyan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 
Bhikkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Bhikkhunĩ nãma ubhatosanghe upasampannã. 

Sikkhamãnã nãma dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã. 
Sãmaụero nãma dasasikkhãpadiko. 

Sãmaụerĩ nãma dasasikkhãpadikã. 

Sãman ’ti sayain vikappetvã. 

CĩvaraiỊi nãma channain cĩvarãnain annatarain cĩvarain vikappanũpaga- 
pacchimaĩn.^ 


' apaccuddhãranaiỊi - Ma. 

^ mayhaiỊi cĩvaraiỊi sãmam - Ma, PTS. 

^ vikappanũpagam pacchimam - Ma, Syã, PTS, Sĩ 1. 
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6. 6. 9. ĐIÊU HỌC VE CHÚ NGUYỆN ĐỂ DÙNG CHUNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu là đệ tử 
của người anh lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện (của vị ấy). Sau đó, vị 
tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu: - “Này các đại đức, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya này sau khi đích thân chú nguyện để dùng 
chung y đến tôi lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện.” 

Các tỳ khuu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đích 
thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khuu lại sử dụng khi chưa có sự 
xả lời nguyện?” —(như trên)— “Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi đích 
thân chú nguyện để dùng chung y đến vỊ tỳ khuu lại sử dụng khi chưa có sự 
xả lời ngu5^n, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau 
khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khuu lại sử dụng khi 
chưa có sự xả lời nguyện vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ 
khưu hoặc đêh vị tỳ khưu ni hoặc đến vị ni tu tập sự hoặc đêh vị sa di hoặc 
đêh vị sa di ni lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện thì phạm tội 
pãcittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vỊ tỳ khuu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đẽh vị tỳ khưu: là đến vỊ tỳ khuu khác. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành sự học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 

Sa di nghĩa là người nam tu tập theo mười điều học. 

Sa di ni nghĩa là người nữ tu tập theo mười điều học. 

Đích thân: sau tự mình chú nguyện để dùng chung. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 
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Vikappanã nama dve vikappana: sammukha vikappana ca parammukha 
vikappanã ca. 


Sammukhã vikappanã nama ‘Imain tuyhain vikappemi 
itthannãmassa vã ’ti. 


Parammukhã vikappanã nãma ‘Imain cĩvarain vikappanatthãya 
tuyhain dammĩ ’ti. Tena vattabbo: ‘Ko te mitto vã sandittho vã ”ti? 
‘Itthannãmamo ca itthannãmo cã ’ti. Tena vattabbo: ‘Ahain tesain dammi, 
tesain santakain paribhunja vã vissajjehi vã yathãpaccayain vã karohĩ ’ti. 


Apaccuddhãrakain nama tassa va adinnain, tassa va avissasanto* 
paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Apaccuddhãrake apaccuddhãrakasannĩ paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 
Apaccuddhãrake vematiko paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Apaccuddhãrake 
paccuddhãrasannĩ paribhunjati, ãpatti păcittiyassa. 


Adhittheti vã visasajjeti vã, ãpatti dukkatassa. Paccuddhãrake 
apaccuddhãrakasannĩ, ãpatti dukkatassa. Paccuddhãrake vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Paccuddhãrake paccuddhãrakasannĩ, anãpatti. 


Anapatti so va deti, tassa va vissasanto^ paribhunjati, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Vikappanasikkhãpadain navamain. 

—ooOoo-- 


6. 6. lO. CIVARAPANIDHANASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ 
asannihitaparikkhãrakã^ honti. Chabbaggiyã bhikkhũ sattarasavaggiyãnain 
bhikkhũnain pattampi cĩvarampi apanidhenti. Sattarasavaggiyã bhikkhũ 
chabbaggiye bhikkhũ etadavocuin: “Dethãvuso amhãkain pattampi 
cĩvarampĩ ”ti. Chabbaggiyã bhikkhũ hasanti. Te rodanti. Bhikkhũ 
evamãhainsu: “Kissa tumhe ãvuso rodathã ”ti? ‘Tme ãvuso chabbaggiyã 
bhikkhũ ãmhãkain pattampi cĩvarampi apanidhentĩ ”ti. 


' avissasento - Sya, PTS. ^ vissasento - Sya, PTS. ^ asannihitaparikkhara - Ma. 
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Sự chú nguyện đề dùng chung nghĩa là có hai sự chú nguyện để dùng 
chung: sự chú nguyện để dùng chung có mặt và sự chú nguyện để dùng 
chung vâng mặt. 

Sự chú nguyện đề dùng chung có mặt nghĩa là (nói rằng): ‘Tôi chú 
nguyện để dùng chung y này đến ngươi hoặc đến vỊ tên (như vầy).’ 

Sự chú nguyện đề dùng chung vắng mặt nghĩa là (nói râng): ‘Tôi 
trao y này đến ngươi vì mục đích chú nguyện để dùng chung.’ Vị kia nên nói 
rằng: ‘Ai là bạn bè hoặc là người thân thiết của ngài?’ ‘Vị tên (như vầy) và tên 
(như vầy).’ Vị kia nên nói rằng: ‘Tôi sẽ trao cho những người ấy. Ngài hãy sử 
dụng vật sở hữu của những người ấy hoặc ngài hãy phân phát hoặc ngài hãy 
tiến hành như là có duyên cớ.’ 


Chưa có sự xả lời nguyện nghĩa là chưa được cho lại* đến vị ấy hoặc là 
vỊ ấy sử dụng trong khi không có thân thiết với vỊ kia thì phạm tội pãcittiya. 

Chưa có sự xả lời nguyện, nhận biết là chưa có sự xả lời nguyện, vị sử 
dụng thì phạm tội pãcittiya. Chưa có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, vỊ sử 
dụng thì phạm tội pãcittiya. Chưa có sự xả lời nguyện, (lầm) tưởng là đã có 
sự xả lời nguyện, vỊ sử dụng thì phạm tội pãcittiya. 


Vị chú nguyện để dùng riêng hoặc vị phân phát (y ấy) thì phạm tội 
dukkata. Có sự xả lời nguyện, (lầm) tưởng là chưa có sự xả lời nguyện, phạm 
tội dukkata. Có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Có sự xả 
lời nguyện, nhận biết là đã có sự xả lời nguyện thì vô tội. 

Hoặc là vỊ kia cho lại, hoặc là vỊ ấy (vỊ chủ nhân) sử dụng trong khi thân 
thiết với vỊ kia, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve chú nguyện đề dùng chung là thứ chín. 

—ooOoo-- 

6. 6. lO. ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC THU GIAU Y; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư có 
các vật dụng không được cất giữ. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư thu giấu bình bát 
và luổn cẩ y của các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các ty khưu nho^m Mười Bảy 
Sư đã nói với các tỳ khưu nhóm Lục Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy cho 
lại chúng tôi bình bát và luôn cả y nữa.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư cười. Các 
vỊ ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì sao các vị 
khóc lóc?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục sữ này thu giấu bìnli 
bát và luôn cả y của chúng tôi.” 


* Nghĩa là vị kia chưa nói với vị chủ nhân của y râng: “Ngài hãy sử dụng hoặc ngài hãy phân 
phát hoặc ngài hãy tiến hành như là có duyên cớ” (VinA. iv, 864). 
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2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnaĩn pattampi cĩvarampi 
apanidhessantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave bhikkhũnain 
pattampi cĩvarampi apanidhethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã bhikkhũnain pattampi 
cĩvarampi apanidhessatha? Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattam vã cĩvaram nisĩdanam vã 
sũcigharam vã kãyabandhanarn vã apanidheyya vã apanidhãpeyya vã 
antamaso hassãpekho pp pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 
Bhikkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Patto nãma dve pattã ayopatto mattikã patto. 

CĩvaraiỊi nãma channain cĩvarãnain annatarain cĩvarain vikappanũpaga- 
pacchimaĩn. 

Nisĩdanam nãma sadasain vuccati. 

SũcigharaiỊi nãma sasũcikain vã asũcikain vã. 

Kãyabandham nãma dve kãyabandhanãni pattikã sukarantakain.^ 

Apanidheyyã ’ti^ sayain apanidheti, ãpatti pãcittiyassa. 

Apanidhãpeyyã ’ti* annain ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Sakiin ãnatto 
bahukampi apanidheti, ãpatti pãcittiyassa. 

Antamaso hassãpekhopĩ ’ti kĩỊãdhippãyo. 


Upasampanne upasampannasannĩ pattain vã cĩvarain vã nisĩdanain vã 
sũcigharain vã kãyabandhanain vã apanidheti vã apanidhãpeti vã antamaso 
hassãpekhopi, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne vematiko -pe- 
Upasampanne anupasampannasannĩ pattain vã cĩvarain vã nisĩdanain vã 
sũcigharain vã kãyabandhanain vã apanidheti vã apanidhãpeti vã antamaso 
hassãpekhopi, ãpatti pãcittiyassa. 


' hasapekkho pi - Ma; hasapekkho pi - PTS. ^ apanidheyya va ti - Ma, PTS. 

^ pattikam sũkarantakam - Syã, PTS. ^ apanidhãpeyya vã ti - Ma, PTS. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thu giấu bình bát và luôn 
cả y của các tỳ khuu?” -(như trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói các ngươi 
thu giấu bình bát và luôn cả y của các tỳ khuu, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên) — 
Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thu giấu bình bát và luôn cả y của 
các tỳ khuu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót 
ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thắt lưng của vị tỳ khưu cho đâu chỉ 
muốn cười giỡn thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vỊ tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Của vị tỳ khưu: là của vị tỳ khưu khác. 

Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: bình bát sât và bình bát đất. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Tấm lót ngoi nghĩa là vật có đường biên được nói đến. 

Ống đựng kim nghĩa là có kim hoặc không có kim. 

Dây thắt lưng nghĩa là có hai loại dây thât lưng: loại tết bâng vải sợi, 
loại tết kiểu đuôi heo. 


Thu giấu: vỊ tự mình thu giấu thì phạm tội pacittiya. 

Bảo thu giấu: vị ra lệnh vỊ khác thì phạm tội pãcittiya. Khi được ra lệnh 
một lần, dầu (vỊ kia) thu giấu nhiều lần (vỊ ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pãcittiya. 

Cho đâu chỉ muôn cười giỡn: là có ý định đùa nghịch. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ thu giấu hoặc bảo 
thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thât 
lưng cho dầu chỉ muốn cười giỡn thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, -(như trên)- Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là 
chưa tu lên bậc trên, vỊ thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm 
lót ngồi hoặc Ống đựng kim hoặc dây thât lưng cho dầu chỉ muốn cười giỡn 
thì phạm tội pãcittiya. 
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Annam parikkhãram apanidheti vã apanidhãpeti vã antamaso 
hassãpekhopi, ãpatti dukkatassa. Anupasampannassa pattain vã cĩvarain vã 
annain vã parikkhãrain apanidheti vã apanidhãpeti vã antamaso 
hassãpekhopi, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasam- 
panne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannĩ, 
ãpatti dukkatassa. 


Anapatti na hassadhippayo dunnikkhittain patisameti, ‘dhammakathain 
kathetvã' dassãmĩ ’ti patisãmeti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Cĩvarãpanidhãnasikkhãpadam dasamain. 
Surãpãnavaggo chattho. 

—ooOoo-- 

TASSUDDÃNAM 

Surã anguli hãso ca anãdariyanca bhirnsanain,^ 
joti nahãna dubbannain sãmain apanidhena cã ”ti. 

—ooOoo-- 


' dhammim kathaiỊi katva - Ma, Sya, PTS. 


^ bhiĩỊisana - Sya. 
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Vị thu giấu hoặc bảo thu giấu vật dụng khác cho dầu chỉ muốn cười giỡn 
thì phạm tội dukkata. Vị thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc vật 
dụng khác của người chưa tu lên bậc trên cho dầu chỉ muốn cười giỡn thì 
phạm tội dukkata. 


Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Không có ý định đùa giỡn, vị thu dọn vật được để lộn xộn, vị thu dọn 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ cho lại sau khi thuyết giảng bài Pháp,’ vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc thu giấu y là thứ mười. 

Phẩm Uông Rượu là thứ sáu. 

—ooOoo-- 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn (ở trong nước), sự không tôn trọng, sự làm 
cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tâm, việc hoại sâc, đích thân (chú nguyện), và việc 
thu giấu. 

—ooOoo-- 
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6. 7. SAPPANAKAVAGGO 

6. 7.1. SANCICCAPÃNASIKKHÃPADAM 

/ • • 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ issãso hoti. 
Kãkã cassa amanãpã honti. So kãke vijjhitvã vijjhitvã sĩsain chinditvã sũle 
patipãtiyã thapesi. Bhikkhũ evamãhainsu: “Kenime ãvuso kãkã jĩvitã 
voropitã ”ti? “Mayã ãvuso amanãpã me kãkă ”ti. 

2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma udãyĩ sancicca pãnain jĩvitã voropesatĩ ”ti? -pe- “Saccain 
kira tvain udãyi sancicca pãnain jĩvitã voropesĩti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain moghapurisa 
sancicca pãnain jĩvitã voropessasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yopana bhikkhu sancicca pãnanijĩvitã voropeyya pãcittiyan ”ti. 

3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Sanciccã ’ti jãnanto sanjãnanto cecca abhivitaritvã vitikkamo. 

Pãụo nãma tiracchãnagatapãno vuccati. 

Jĩvitã voropeyyã ’ti jĩvitindriyaĩn upacchindati uparodheti santatiin 
vikopeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Pãne pãnasannĩ jĩvitã voropeti, ãpatti pãcittiyassa. Pãne vematiko jĩvitã 
voropeti, ãpatti dukkatassa. Pãne appãnasannĩ jĩvitã voropeti,' anãpatti. 

4- Appãne pãnasannĩ, ãpatti dukkatassa. Appãne vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Appãne appãnasannĩ, anãpatti. 

5- Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, na maranãdhippãyassa, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sanciccapãụasikkhãpadam^ pathamain. 

—ooOoo-- 


' jivita veropeti - PTS natthi. 


^ saííciccasikkhapadam - Ma. 
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6. 7. PHẤM CÓ SINH VẬT: 

6. 7 . 1 . ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC cố Ý (GIẾT) SINH VẬT; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi là cung thủ. Và các 
con quạ làm vị ấy không vui. Vị ấy sau khi lần lượt bân trúng các con quạ rồi 
đã chặt đầu và câm thành xâu ở cây cọc nhọn. Các tỳ khuu đã nói như vầy: - 
“Này đại đức, ai đã đoạt lấy mạng sống các con quạ này vậy?” - “Này các đại 
đức, chính tôi. Các con quạ làm tôi không vui.” 

2. Các tỳ khuu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật?” 
-(như trên)- “Này Udãyi, nghe nói ngươi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: -(như trên)- “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cố ý đoạt lấy mạng 
sống sinh vật vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cồ' ý đoạt lấy mạng sống sinh vật thì phạm tội 
pãcittiya.” 

3- Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định. 

Sinh vật nghĩa là đề cập đến sinh vật là loài thú. 

Đoạt lẩy mạng sổhg: vỊ cât đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại 
sự tiếp nối thì phạm tội pãcittiya. 

Sinh vật, nhận biết là sinh vật, vị đoạt lấy mạng sống thì phạm tội 
pãcittiya. Sinh vật, có sự hoài nghi, vỊ đoạt lấy mạng sống thì phạm tội 
dukkata. Sinh vật, (lầm) tưởng không phải là sinh vật, vỊ đoạt lấy mạng sống 
thì vô tội. 

4. Không phải là sinh vật, (lầm) tưởng là sinh vật, phạm tội dukkata. 
Không phải là sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
sinh vật, nhận biết không phải là sinh vật thì vô tội. 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vỊ không có ý định gây tử 
vong, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học vê việc co ý (giêt) sinh vạt là thứ nhat. 

—ooOoo— 


337 



6. 7. 2. SAPPANAKASIKKHAPADAM 

/ • • 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
jãnaĩn sappãnakain udakain paribhunjanti. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnaĩn sappãnakain udakain paribhunjissantĩ 
”ti? — pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave jãnaĩn sappãnakain udakain 
paríbhunjathã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma tumhe moghapurisã jãnaĩn sappãnakain udakain 
paríbhunjissatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyătha: 


“Yo pana bhikkhu janarn sappanakam udakarn paribhunjeyya 
pãcittìyan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Jãnãti nama samain va janati, anne va tassa arocenti. Sappanakan ’ti 
jãnanto paribhogena marissantĩ ’ti jãnanto paríbhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Sappãnake sappãnakasannĩ paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Sappãnake 
vematiko paribhunjati, ãpatti dukkatassa. Sappãnake appãnakasannĩ 
paribhunjati, anãpatti. 


Appanake sappanakasannĩ, apatti dukkatassa. Appanake vematiko, apatti 
dukkatassa. Appãnake appãnakasannĩ, anãpatti. 


Anapatti ‘appanakan ’ti jananto,‘ ‘paribhogena na marissantĩ ’ti jananto 
paribhunjati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sappãụakasikkhãpadam dutiyain. 

—ooOoo-- 


' anapatti sappanakan ti ajananto, appanakan ti jananto - Ma, Sya, PTS. 
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6. 7. 2 . ĐIÊU HỌC VÊ (NƯỚC) có SINH VẬT: 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết nước có sinh vật vẫn sử dụng. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết nước có sinh 
vật vẫn sử dụng?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong 
khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— “Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng thì phạm 
tội pãcittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biểt nghĩa là tự mình biết hoặc những người khác thông báo cho vỊ ấy. 
Trong khi biết rằng: ‘Có sinh vật,’ trong khi biết rằng: ‘Chúng sẽ bị chết do 
việc sử dụng,’ vị sử dụng thì phạm tội pãcittiya. 


Có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị sử dụng thì phạm tội pãcittiya. Có 
sinh vật, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội dukkata. Có sinh vật, (lầm) 
tưởng là không có sinh vật, vị sử dụng thì vô tội. 


Không có sinh vật, (lầm) tưởng là có sinh vật, phạm tội dukkata. Không 
có sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không có sinh vật, nhận biết 
là không có sinh vật thì w tọi. 


Trong khi biết rằng: ‘Không có sinh vật,’ trong khi biết râng: ‘Chúng sẽ 
không bị chết do việc sử dụng’ rồi sử dụng, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 


Điêu học ve (nước) có sinh vật là thứ nhì. 

—ooOoo— 
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6. 7. 3. UKKOTANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
jãnaĩn yathãdhammaĩn nihatãdhikaranain punakammãya ukkotenti: 
“Akatain kammain dukkatain kammain puna kãtabbain kammain anihatain 
dunnihatain puna nihanitabban ”ti. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain 
hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnaĩn yathãdhammain nihatãdhikaranain 
punakammãya ukkotessantĩ ”ti? —pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave 
jãnaĩn yathãdhammain nihatãdhikaranain punakammãya ukkotethã ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tumhe moghapurisã jãnaĩn yathãdhammain nihatãdhikaranain 
punakammãya ukkotessatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu janarn yathadhammarn nihatadhikaranam 
punakammãya ukkoteyya pãcittiyan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Jãnãti nama samain va janati, anne va tassa arocenti, so va aroceti. 


Yathãdhammam nama dhammena vinayena satthusasanena katain, 
etain yathãdhammain nãma. 


Adhikaraụam nama cattari adhikaranani: vivadadhikaranain 
anuvãdãdhikaranain ăpattãdhikaranain kiccãdhikaranain. 


Punakammãya ukkoteyyã ’ti ‘akatain kammain dukkatain kammain 
puna kãtabbain kammain anihatain dunnihatain puna nihanitabban ’ti 
jãnanto‘ ukkoteti, ãpatti pãcittiyassa. 


' jananto - Sihala adhikam. 
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6. 7. 3. ĐIÊU HỌC VE VIỆC KHƠI LẠI: 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm 
hành sự lần nữa (nói râng): - “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
thực hiện sai nên được thực hiện lại, hành sự chưa được giải quyết, đã được 
giải quyết sai nên được giải quyết lại. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết sự tranh tụng 
đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa?” 
— (như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết sự tranh 
tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa, 
cồ đúng khòng vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách râng: -(như trên)- “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm 
hành sự lần nữa vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng 
theo pháp vẫn khơi lại để làm hành sự ĩân nữa thì phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vỊ nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biểt nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vỊ ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Đúng theo pháp nghĩa là được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư; việc này gọi là đúng theo pháp. 


Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Khơi lại đề làm hành sự ĩân nữa: vỊ khơi lại (nói rằng): “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được thực hiện sai nên được thực hiện lại, 
hành sự chưa được giải quyết, đã được giải quyết sai nên được giải quyết lại” 
thì phạm tội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7. 4. 


Dhammakammam dhammakammasannĩ ukkoteti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematiko ukkoteti, ãpatti dukkatassa. Dhammakamme 
adhammakammasannĩ ukkoteti, anãpatti. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ăpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, anãpatti. 


Anapatti ‘adhammena va vaggena va na kammarahassa va kammain 
katan ’ti jãnanto ukkoteti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


UkkotanasikkhãpadaiỊi tatiyaiỊi. 

—00O00-- 


6. 7. 4. DUTTHULLASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto sancetanikain sukkhavisatthiin ãpattiin ãpajjitvã bhãtuno 
saddhivihãrikassa bhikkhuno ãrocesi: “Ahain ãvuso sancetanikain 
sukkavisatthiin ãpattiin ãpanno, mã kassaci ãrocehĩ ”ti. Tena kho pana 
samayena annataro bhikkhu sancetanikain sukkavisatthiin ãpattiin ãpajjitvã 
sanghain tassã ãpattiyã parivãsain yãci. Tassa sangho tassã ãpattiyã 
parivãsain adãsi. So parivasanto tain bhikkhuin passitvã etadavoca: “Ahain 
ãvuso sancetanikain sukkavisatthiin ãpattiin ãpajjitvã sanghain tassã 
ãpattiyă parivãsain yãciin. Tassa me sangho tassã ãpattiyã parivãsain adãsi 
sohain parivasãmi. Vediyãmahain^ ãvuso vediyatĩ ’ti main ãyasmã dhãretũ 


2. “Kinnu kho ăvuso yo annopi imain ãpattiin ãpajjati sopi evain karotĩ 
”ti? “Evamãvuso ”ti. “Ayain ãvuso ãyasmã upanando sakyaputto 
sancetanikain sukkavisatthiin ãpattiin ãpajjitvã, so me ãrocesi: ‘Mã kassaci 
ãrocehĩ ”’ti. “Kiin pana tvain ãvuso paticchãdesĩ ”ti? “Evamãvuso ”ti. Atha 
kho so bhikkhu bhikkhũnain etamatthain ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã 
-pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 


' vedayamahaiỊi - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh vật - Điêu Pacỉttiya 64 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị khơi lại thì phạm 
tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị khơi lại thì phạm tội 
dukkata. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vỊ khơi lại thì 
vô tội.' 


Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị khơi lại trong khi biết rằng: ‘Hành sự đã được thực hiện hoặc là sai 
pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không đáng bị hành sự,’ vỊ bị 
điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve việc khơi lại là thứ ba. 

—00O00-- 


6 . 7 . 4 . ĐIÊU HỌC VÊ TỘI XẨU XA; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã thông báo đến vị 
tỳ khưu là đệ tử của người anh rằng: - “Này đại đức, tôi đã vi phạm tội làm 
xuất ra tinh dịch có sự cố ý. Chớ thông báo cho bất cứ ai.” Vào lúc bấy giờ, có 
vỊ tỳ khưu nọ sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã cầu xin 
hội chúng hành phạt parivãsa của tội ấy. Hội chúng đã ban cho hành phạt 
parivãsa của tội ấy đến vỊ ấy. Trong lúc thực hành parivãsa, vỊ nọ sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khuu ấy đã nói điều này: - “Này đại đức, sau khi vi phạm tội 
làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý tôi đã cầu xin hội chúng hành phạt parivãsa 
của tội ấy. Hội chúng đã ban hành phạt parivãsa của tội ấy đến tôi đây. Tôi 
đây đang thực hành parivãsa. Này đại đức, tôi xin trình báo. Đại đức hãy ghi 
nhận về tôi là: ‘Vị có trình báo.’” 


2. - “Này đại đức, vỊ nào khác vi phạm tội này, có phải vị ấy cũng làm như 
vầy?” - “Này đại đức, đúng vậy.” - “Này đại đức, đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya này sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý, vị ấy đã 
thông báo đến tôi rằng: ‘Chớ thông báo cho bất cứ ai.”’ - “Này đại đức, có 
phải đại đức đã che giấu?” - “Này đại đức, đúng vậy.” Sau đó, vỊ tỳ khuu ấy đã 
kể lại sự việc ấy cho các tỳ khuu. Các tỳ khuu ít ham muốn, -(như trên)- các 
vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7 . 4. 


“Katham hi nãma bhikkhussa jãnam dutthullam ãpattiĩỊi paticchãdessatĩ 
”ti? —pe— “Saccain kira tvain bhikkhu bhikkhussa jãnaĩn dutthullain 
ãpattiin paticchãdesĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
-pe- Kathain hi nãma tvain moghapurisa bhikkhussa jãnaĩn dutthullam 
ãpattiin paticchãdessasi? Netain moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu bhikkhussa janarn dutthullam apattim paticchadeyya 
pãcittiyan ”ti. 

3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Bhikkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Jãnãti nãma sãmain vã jãnãti, anne vă tassa ărocenti, so vã ãroceti. 

Dutthullã nãma ãpatti cattãri ca pãrãjikãni terasa ca sanghãdisesã. 

Paticchãdeyyã ’ti ‘imain jãnitvã coressanti sãressanti khuinsessanti 
vambhessanti mankukarissanti nărocessãmĩ ’ti dhurain nikkhittamatte, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Dutthullãya ãpattiyã dutthullãpattisannĩ paticchãdeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dutthullãya ãpattiyã vematiko paticchãdeti, ãpatti dukkatassa. Dutthullãya 
ãpattiyã adutthullãpattisannĩ paticchãdeti, ãpatti dukkatassa. 

Adutthullain ãpattiin paticchãdeti, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannassa dutthullain vã adutthullain vã ajjhãcãraĩn paticchãdeti, 
ãpatti dukkatassa. 

Adutthullãya ãpattiyã dutthullãpattisannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adutthullãya ãpattiyã vematiko, ãpatti dukkatassa. Adutthullãya ãpattiyã 
adutthullãpattisannĩ, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti sanghassa bhandanain vã kalaho vã viggaho vã vivãdo vã 
bhavissatĩ ’ti nãroceti, sanghabhedo vã sangharãji vã bhavissatĩ ’ti nãroceti, 
ayain kakkhalo phamso jĩvitantarãyaĩn vã brahmacariyantarãyaĩn vã 
karissatĩ ’ti nãroceti, anne patirũpe bhikkhũ apassanto nãroceti, 
nacchãdetukãmo nãroceti, pannãyissati sakena kammenă ’ti nãroceti, 
ummattakassa, ãdikammikakassã ”ti. 

Dutthullasikkhãpadam catutthain. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh vật - Điêu Pacỉttiya 64 


- “Vì sao vỊ tỳ khưu trong khi biết tội xấu xa của vỊ tỳ khưu vẫn che giấu?” 
- (như trên) - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ 
khưu vẫn che giấu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
trong khi biết tội xấu xa của vỊ tỳ khưu vẫn che giấu vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu vẫn che giấu thì 
phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Của vị tỳ khưu nghĩa là của vỊ tỳ khưu khác. 

Biểt nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Tội xấu xa nghĩa là bốn tội parajika và mười ba tội saủghadisesa. 

Che giấu: Vị (nghĩ rằng): “Sau khi biết được điều này, các vị sẽ quở 
trách, các vỊ sẽ nhâc nhở, các vỊ sẽ rầy la, các vị sẽ chê bai, các vỊ sẽ làm cho 
xấu hổ; ta sẽ không thông báo,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
pãcittiya. 

Tội xấu xa, nhận biết là tội xấu xa, vị che giấu thì phạm tội pãcittiya. Tội 
xấu xa, có sự hoài nghi, vỊ che giấu thì phạm tội dukkata. Tội xấu xa, (lầm) 
tưởng là tội không xấu xa, vỊ che giấu thì phạm tội dukkata. 

Vị che giấu tội không xấu xa thì phạm tội dukkata. Vị che giấu sự vi phạm 
xấu xa hoặc không xấu xa của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Tội không xấu xa, (lầm) tưởng là tội xấu xa, phạm tội dukkata. Tội 
không xấu xa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Tội không xấu xa, nhận 
biết là tội không xấu xa, phạm tội dukkata. 

Vị (nghĩ ràng): ‘Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc 
sự tranh cãi đến hội chúng’ rồi không thông báo, vị (nghĩ râng): ‘Sẽ có sự chia 
rẽ hội chúng hoặc là sự bất đồng trong hội chúng’ rồi không thông báo, vị 
(nghĩ ràng): ‘Vị này hung bạo thô lỗ sẽ gây nguy hiểm đến mạng sống hoặc 
nguy hiểm đến Phạm hạnh’ rồi không thông báo, trong khi không nhìn thấy 
các tỳ khuu thích hợp khác rồi không thông báo, vỊ không có ý định che giấu 
rồi không thông báo, vị (nghĩ râng): ‘Sẽ được nhận biết do hành động của 
chính vỊ ấy’ rồi không thông báo, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve tội xấu xa là thứ tư. 

—ooOoo— 
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6. 7 . 5 . UNAVISATIVASSASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane kalandaka- 
nivãpe. Tena kho pana samayena rãjagahe sattarasavaggiyã dãrakã sahãyakã 
honti. Upãlidãrako tesain pãmokkho' hoti. Atha kho upãlissa mătãpitunnaĩn^ 
etadahosi: “Kena nu kho upãyena upãli amhãkain accayena sukhaũca jĩveyya 
na ca kilameyyã ”ti? Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: “Sace kho 
upãli lekhani sikkheyya, evani kho upãli amhãkam accayena sukhanca 
jĩveyya na ca kilameyyã ”ti. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: 
“Sace kho upãli lekhani sikkhissati, anguliyo dukkhã bhavissanti. Sace kho 
upãli gananam sikkheyya evam kho upãli amhãkam accayena sukhanca 
jĩveyya na ca kilameyyã ”ti. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: 
“Sace kho upãli gananam sikkhissati urassa dukkho bhavissati. Sace kho 
upãli rũpam sikkheyya, evam kho upãli amhãkam accayena sukhanca jĩveyya 
na ca kilameyyă ”ti. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: “Sace kho 
upãli rũpam sikkhissati akkhinĩ dukkhã^ bhavissanti. 


2. Ime kho samanã sakyaputtiyã sukhasĩlã sukhasamãcãrã subhojanãni 
bhunjitvã nivãtesu sayanesu sayanti. Sace kho upãli samanesu 
sakyaputtiyesu pabbajeyya, evam kho upãli amhãkam accayena sukhanca 
jĩveyya na ca kilameyyã ”ti. 


Assosi kho upãlidãrako mãtãpitunnam imam kathãsallãpam. Atha kho 
upãli dãrako yena te dãrakã tenupasankami, upasankamitvã te dãrake 
etadavoca: “Etha mayam ayyã samanesu sakyaputtiyesu pabbajissãmã ”ti. 
“Sace kho tvam ayya pabbajissasi, evani mayampi pabbajissãmã ”ti. 


' pamukho - Sya. 

^ mãtãpitũnaiỊi - Ma, Syã. 


^ akkhini dukkha - Ma, PTS; 
akkhĩnissa dukkhãni - Syã 
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6. 7 . 5 . ĐIÊU HỌC VE NGƯỜI KÉM HAI MƯƠI TUỔI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rãjagaha có nhóm 
mười bảy thiếu niên là bạn bè. Thiếu niên Upăli là thủ lãnh của chúng. Khi 
ấy, cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Có phương cách gì để sau khi 
chúng ta từ trần, Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc?” Rồi cha 
mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli có thể học chữ viết, như thế sau 
khi chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” Rồi 
cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli học chữ viết thì các ngón tay 
sẽ bị đau.” Rồi cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli có thể học 
tính toán, như thế sau khi chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và 
không bị cực nhọc.” Rồi cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli học 
tính toán thì ngực sẽ bị đau. Nếu Upãli có thể học hội họa, như thế sau khi 
chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” Rồi cha 
mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli học hội họa thì các con mât sẽ 
bị đau. 


2. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành 
thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nâm ngủ trên những cái giường 
kín gió, nếu Upãli có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thế sau khi 
chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


Thiếu niên Upãli đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi này của cha mẹ. 
Sau đó, thiếu niên Upãli đã đi đến gặp những thiếu niên ấy, sau khi đến đã 
nói với những thiếu niên ấy điều này: - “Này các bạn, hãy đến, chúng ta sẽ 
xuất gia nơi các vỊ Sa-môn Thích tử.” - “Này bạn, nếu bạn sẽ xuất gia, như thế 
chúng tôi cũng sẽ xuất gia.” 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7 . 5 . 


3. Atha kho te dãrakã ekamekassa mãtãpitaro upasankamitvã 
etadavocuin: “Anujãnãtha main agãrasmã anagãriyain pabbajjãyã ”ti. Atha 
kho tesain dãrakãnain mãtãpitaro ‘sabbepi me dãrakã samãnacchandã 
kalyãnãdhippãyã ’ti anựịãniĩnsu. Te bhikkhũ upasankamitvã pabbajjaĩn 
yãciinsu. Te bhikkhũ pabbãjesuĩn upasampãdesuin. Te rattiyã 
paccũsasamayaĩn paccutthãya rodanti: “Yãguin detha bhattain detha, 
khãdanĩyaĩn dethã ”ti. Bhikkhũ evamãhainsu: “Agametha ãvuso yãva 
vibhãyati.' Sace yãgu bhavissati pavissatha, sace bhattain bhavissati 
bhunjissatha, sace khãdanĩyain bhavissati khãdissatha. No ce bhavisati 
yãguin vã bhattain vã khãdanĩyain vã pindãya caritvã bhunjissathã ”ti. 
Evampi kho te bhikkhũ bhikkhũhi vuccamãnã rodanteva;^ “Yãguin detha, 
bhattain detha, khãdanĩyaĩn dethã ”ti. Senãsanain ũhadantipi ummihantipi. 
Assosi kho bhagavã rattiyã paccũsasamayaĩn paccutthãya dãrakasaddain 
sutvãna ãyasmantain ãnandain ãmantesi: “Kinnu kho so ãnanda 
dãrakasaddo ”ti? Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamatthain ãrocesi. 


4. Atha kho bhagavă etasmiin nidãne etasmiin pakarane bhikkhu- 
sanghain sannipãtetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccain kira bhikkhave bhikkhũ 
jãnaĩn ũnavĩsativassain puggalain upasampãdentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã jãnaĩn ũnavĩsativassaĩn puggalain upasampãdessanti? 
Unavĩsati vasso bhikkhave puggalo akkhamo hoti sĩtassa unhassa 
jighacchãya pipãsãya dainsamakasavãtãtapasiriĩnsapasamphassãnaĩn^ 
dumttãnain durãgatãnain vacanapathãnain uppannãnain sãririkãnaĩn 
vedanãnain dukkhãnain tippãnaĩn'^ kharãnain katukãnain asãtãnain 
amanãpãnain pãnaharãnain anadhivãsakajãtiko hoti. Vĩsativasso ca^ kho 
bhikkhave puggalo khamo hoti sĩtassa unhassa jighacchãya pipãsãya 
dainsamakasavãtãtapasiriĩnsapasamphassãnaĩn^ duruttãnain durãgatãnain 
vacanapathãnain uppannãnain sãririkãnain vedanãnain dukkhãnain 
tippãnaĩn'^ kharãnain katukãnain asãtãnain amanãpãnain pãnaharãnain 
adhivãsakajãtiko hoti. Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyătha: 


“Vo pana bhikkhu jãnarn ũnavĩsativassam puggalarn upasampãdeyya, 
so ca puggalo anupasampanno te ca bhikkhũ gãrayhã, idam tasmim 
pãcittiyan ”ti. 


' yava ratti vibhayati - Ma, Sya, PTS. ^ vatatapasarisapa - Machasam sabbattha. 

^ rodantiyeva - Ma, Syã, PTS. tibbãnarp - Ma, Syã, PTS. ^ vĩsativasso va - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh vật - Đĩêu Pacittiya 65 


3. Sau đó, những thiếu niên ấy đã đi đến gặp cha mẹ của từng người một 
và đã nói điều này: - “Hãy cho phép chúng con rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy (nghĩ rằng): “Tất cả những đứa 
trẻ này có cùng ước muốn, có ý định tốt đẹp” rồi đã chấp thuận. Chúng đã đi 
đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khuu đã cho chúng xuất gia 
và đã cho tu lên bậc trên. Các vị ấy, vào lúc hừng sáng của đêm, sau khi thức 
dậy khóc lóc râng: - “Hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật để nhai.” Các 
tỳ khuu đã nói như vầy: - “Này các sư đệ, hãy chờ đến khi trời sáng, nếu có 
cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nếu có bữa ăn thì các đệ sẽ ăn, nếu có vật để nhai 
thì các đệ sẽ nhai; còn nếu cháo, hoặc bữa ăn, hoặc vật để nhai không có, thì 
các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực.” Mặc dầu được các tỳ khuu nói như thế, các 
tỳ khuu (thiếu niên) ấy cũng vẫn khóc lóc rằng: - “Hãy cho cháo, hãy cho bữa 
ăn, hãy cho vật để nhai.” Rồi đã tiêu tiểu ở chỗ nâm ngồi. Đức Thế Tôn sau 
khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm đã nghe được tiếng của các đứa trẻ, 
sau khi nghe đã bảo đại đức Anạnda rằng: - “Này Ananda, tiếng của các đứa 
trẻ ấy là gì vậy?” Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khuu lại rồi đã hỏi các tỳ khuu râng: - “Này các tỳ khuu, nghe nói 
các tỳ khuu trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên bậc 
trên, có đúng khong vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khuu, vì sao những kẻ rồ dại ấy 
trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên bậc trên vậy? Này 
các tỳ khuu, người chưa đủ hai mươi tuổi không có khả năng chịu đựng đối 
với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nâng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng 
không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay gât, 
không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và 
này các tỳ khuu, người đã được hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nâng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam chịu 
các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay gât, không chút thích thú, 
khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khuu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu 
lên bậc trên thì người ấy chưa được tu lên bậc trên và các vị tỳ khưu ấy bị 
chê trách; đây là tội pãcittiya trong trường hợp ấy.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7. 6. 


5. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 
Jãnãti nãma sãmain vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti, so vã ãroceti. 


ũnavĩsativasso nama appattavĩsativasso. 

Upasampãdessãmĩ ’ti ganain vã ãcariyain vã pattain vã cĩvarain vã 
pariyesati sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain, 
dvĩhi kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyassa ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariyassa ca, ãpatti dukkatassa. 


Unavĩsativasse ũnavĩsativassasannĩ upasampãdeti, ãpattị pãcittiyassa. 
Unavĩsativasse vematiko upasampãdeti, ãpatti dukkatassa. Unavĩsativasse 
paripunna vĩsativassasannĩ upasampãdeti, anãpatti. 


Paripunnavĩsativasse ũnavĩsativassasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Paripunnavĩsativasse vematiko, ăpatti dukkatassa. Paripunnavĩsativasse 
paripunnavĩsativassasannĩ, anãpatti 

Anãpatti ũnavĩsativassaĩn paripunnavĩsativassasannĩ upasampãdeti, 
paripunnavĩsativassain paripunnavĩsativassasannĩ upasampãdeti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

ŨnavĩsativassasikkhãpadaiỊi pancamain. 

—00O00-- 


6 . 7 . 6 . THEYYASATTHASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena annataro sattho rãjagahã 
patiyãlokain gantukãmo hoti. Aíinataro bhikkhu te manusse etadavoca: 
“Ahampãyasmantehi saddhiin gamissãmĩ ”ti. “Mayain kho bhante sunkain 
pariharissãmã ”ti. “Pajãnãthãvuso ”ti. Assosuin kho kammikã:* “Sattho kira 
sunkain pariharissatĩ ”ti, te magge pariyutthiinsu. Atha kho te kammikã tain 
satthain gahetvã acchinditvã tain bhikkhuin etadavocuin: “Kissa tvain 
bhante jãnaĩn theyyasatthena saddhiin gacchasĩ ”tP paỊibuddhitvã^ 
munciinsu. Atha kho so bhikkhu sãvatthiin gantvã bhikkhũnain etamatthain 
ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 


' kammiya - Machasam sabbattha. ^ palibundhetva - Ma; 

^ gacchissatĩ ti - Sĩmu 1, Sĩmu 2 . palibuddhitvã, Syã, PTS. 
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Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacỉttiya 66 


5. Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biẽt nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Người chưa đủ hai mươi tuổi nghĩa là người chưa đạt được hai mươi 
tuổi. 

(Nghĩ rằng): ‘Ta sẽ cho tu lên bậc trên’ rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu), hoặc 
vỊ thầy (đọc tuyên ngôn), hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh 
giới thì phạm tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời 
tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn 
của hành sự, thầy tế độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vị thầy 
(đọc tuyên ngôn) phạm tội dukkata. 

Người chưa đủ hai mươi tuổi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuổi, vỊ cho 
tu lên bậc trên thì phạm tội pãcittiya. Người chưa đủ hai mươi tuổi, có sự 
hoài nghi, vỊ cho tu lên bậc trên thì phạm tội pãcittiya. Người chưa đủ hai 
mươi tuổi, (lầm) tưởng là tròn đủ hai mươi tuổi, vị cho tu lên bậc trên thì vô 
tội. 

Người tròn đủ hai mươi tuổi, (lầm) tưởng là chưa đủ hai mươi tuổi, phạm 
tội dukkata. Người tròn đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người tròn đủ hai mươi tuổi, nhận biết là tròn đủ hai mươi tuổi thì vô tội. 

Vị cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi (lầm) tưởng là tròn đủ 
hai mươi tuổi, vỊ cho tu lên bậc trên người tròn đủ hai mươi tuổi khi nhận 
biết là tròn đủ hai mươi tuổi, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”'*’ 

Đĩêu học ve người kém hai mươi tuổi là thứ năm. 

—00O00-- 


6 . 7 . 6 . ĐIÊU HỌC VE ĐÁM NGƯỜI ĐẠO TẶC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định đi về phía 
tây của thành Rãjagaha. Có vỊ tỳ khưu nọ đã nói với những người ấy điều 
này: - “Tôi cũng sẽ cùng đi với quý vị.” - “Thưa ngài, chúng tôi sẽ đi vòng 
tránh trạm thuê?’ - “Này các đạo hữu, các người tự biết lấy.” Những viên chức 
đã nghe được rằng: “Nghe nói đoàn xe sẽ đi vòng tránh trạm thuế” nên họ đã 
canh giữ các con đường. Sau đó, những viên chức ấy đã bât được đoàn xe ấy, 
đã tịch thu, rồi đã nói với vỊ tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài, vì sao trong 
khi ngài biết mà vẫn đi chung với đám người đạo tặc?” Sau khi giữ lại, họ đã 
thả ra. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: 
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“Katham hi nãma bhikkhu jãnam theyyasatthena saddhiĩỊi samvidhãya 
ekaddhãnamaggam patipajjissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain bhikkhu 
jãnaĩn theyyasatthena saddhiin sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjasĩ 
”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tvain moghapurisa jãnaĩn theyyasatthena saddhiin sainvidhãya ekaddhãna- 
maggain patipajjissasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu jãnarn theyyasatthena saddhirn samvidhãya 
ekaddhãnamaggam patipajjeyya antamaso gãmantarampi pãcittiyan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 

Jãnãti nãma sãmain vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti, so vã ãroceti. 

Theyyasattho nãma corã katakammã vã honti akatakammã vã, rãjãnaĩn 
vã theyyain gacchanti sunkain vã pariharanti. 

Saddhin ’ti ekato. 

SaiỊividhãyã ’ti ‘gacchãma ãvuso gacchãma bhante, gacchãma bhante 
gacchãma ãvuso. Ajja vã hĩyyo vã pare vã gacchãmã ’ti sainvidahati, ăpatti 
dukkatassa. 

Antamaso gãmantarampĩ ’ti kukkutasampãde gãme gãmantare, 
ãpatti pãcittiyassa. Agãmake aranne addhayojane addhayojane, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Theyyasatthe theyyasatthasannĩ sainvidhãya ekaddhãnamaggain 
patipajjati antamaso gãmantarampi ãpatti pãcittiyassa. Theyyasatthe 
vematiko sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjati antamaso 
gãmattarampi, ãpatti dukkatassa. Theyyasatthe atheyyasatthasannĩ 
sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjati antamaso gãmantarampi, 
anãpatti. 

Bhikkhu sainvidahati manussã na sainvidahanti, ãpatti dukkatassa. 
Atheyyasatthe theyyasatthasannĩ, ãpatti dukkatassa. Atheyyasatthe 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Atheyyasatthe atheyyasatthasannĩ, anãpatti. 


Anapatti asainvidahitva gacchati, masussa sainvidahanti bhikkhu na 
sainvidahati, visanketena gacchati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 


Theyyasatthasikkhãpadam chatthain. 

—00O00-- 
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- “Vì sao vị tỳ khưu trong khi biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc?” -(như trên)- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi trong khi 
biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: -(như trên)- “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vẫn hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi bỉẽt vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
pãcittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vỊ tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biểt nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vỊ kia thông báo. 

Đám người đạo tặc nghĩa là bọn trộm cướp có các hành động đã được 
thực hiện, hoặc có các hành động chưa được thực hiện, hoặc là họ đi trộm 
của các vị vua, hoặc đi vòng tránh trạm thuế. 

Với: cùng chung. 

(Sau khi) hẹn trước: Vị hẹn trước râng: “Này các đạo hữu, chúng ta 
hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này các đạo 
hữu, chúng ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” 
thì phạm tội dukkata. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pãcittiya theo từng khoảng cách nửa do-tuần. 

Đám người đạo tặc, nhận biết là đám người đạo tặc, vỊ hẹn trước rồi đi 
chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcittiya. 
Đám người đạo tặc, có sự hoài nghi, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội dukkata. Đám người đạo tặc, 
(lầm) tưởng không phải là đám người đạo tặc, vị hẹn trước rồi đi chung 
đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì vô tội. 

Vị tỳ khưu hẹn trước còn đám người không hẹn trước thì phạm tội 
dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, (lầm) tưởng là đám người đạo 
tặc, phạm tội dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, nhận biết không phải là 
đám người đạo tặc thì vô tội. 

Sau khi không hẹn trước rồi đi, đám người hẹn trước còn vị tỳ khưu 
không hẹn trước, vỊ đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, 
vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve đám người đạo tặc là thứ sáu. 

—ooOoo— 
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6 . 7 . 7 - SAMVIDHANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu 
kosalesu janapadesu sãvatthiyain gacchanto annatarena gămadvãrena 
atikkamati. Annataro itthĩ sãmikena saha bhanditvã gãmato nikkhamitvã 
tain bhikkhu passitvã etadavoca: “Kahain bhante, ayyo gamissatĩ ”ti? 
“Sãvatthiin kho ahain bhagini gamissãmĩ ”ti. “Ahampayyena saddhiin 
gamissãmĩ ”ti. “Eyyãsi bhaginĩ ”ti. Atha kho tassã itthiyã sãmiko gãmato 
nikkhamitvã manusse pucchi: “Apayyã/ evarũpiin^ itthiin passeyyãthã ”ti. 
“Esã ayya,^ pabbajitena saha gacchatĩ ”ti. Atha kho so puriso anubandhitvã 
tain bhikkhu gahetvã ãkotetvã munci. Atha kho so bhikkhu annatarasmiin 
rukkhamũle padhũpento nisĩdi. Atha kho sã itthĩ tain purisain etadavoca: 
“Nãyyo so bhikkhu main nippãtesi. Api ca ahameva tena bhikkhunã saddhiin 
gacchãmi. Akărako so bhikkhu gaccha nain khamãpehĩ ”ti. Atha kho so 
puriso tain bhikkhuin khamãpesi. 


2. Atha kho so bhikkhu săvatthiin gantvã bhikkhũnaĩn etamatthain 
ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhu mãtugãmena saddhiin sainvidhãya ekaddhãna- 
maggain patipajjissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain bhikkhu mãtugãmena 
saddhiin sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjasĩ ”ti? “Saccain bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain moghapurisa 
mãtugãmena saddhiin sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjissasi? Netain 
moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu mãtugãmena saddhirn samvidhãya ekaddhãna- 
maggam patipajjeyya antamaso gãmantarampi pãcittìyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


' apayyo - Ma, PTS. ^ evarupaiỊi - Sya, PTS. ^ esayyo - Ma, PTS; esayya - Sya. 


354 



6 . 7 . 7 - ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC HẸN TRƯỚC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến 
thành Sãvatthĩ ở trong xứ sở Kosala đã đi ngang qua cổng làng nọ. Có người 
đàn bà nọ sau khi gây gỗ với chồng đã đi ra khỏi làng, sau khi nhìn thấy vị tỳ 
khuu ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, ngài đại đức sẽ đi đâu?” - “Này chị gái, 
tôi sẽ đi thành Sãvatthĩ.” - “Tôi sẽ cùng đi với ngài đại đức.” - “Này chị gái, cô 
có thể đi.” Sau đó, chồng của người đàn bà ấy đã đi ra khỏi làng và đã hỏi dân 
chúng râng: - “Này quý vị, quý vỊ có nhìn thấy người đàn bà hình dáng như 
vầy không?” - “Này ông, cô ấy đi với vỊ xuất gia rồi.” Sau đó, người đàn ông ấy 
đã đuổi theo và nâm lấy vỊ tỳ khuu ấy, đã đánh đập, rồi thả ra. Khi ấy, vỊ tỳ 
khuu ấy trong lúc giận dỗi đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Khi ấy, người đàn bà 
ấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này ông, vị tỳ khuu ấy đã không 
dụ dỗ tôi đi, mà chính tôi đi chung với vị tỳ khuu ấy. Vị tỳ khuu ấy không làm 
gì cả. Hãy đi đến và xin lỗi vỊ ấy.” Khi ấy, người đàn ông ấy đã xin lỏi vỊ tỳ 
khuu ấy. 


2. Sau đó, vị tỳ khuu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khuu. Các tỳ khuu ít ham muốn, - (như trên) - các vỊ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai râng: - “Vì sao vị tỳ khuu lại hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với người nữ?” —(nhưtrên)— “Này tỳ khuu, nghe nói ngươi hẹn trước rồi đi 
chung đường xa với người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ vậy? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7. 7. 


Mãtugãmo nama manussitthĩ na yakkhĩ na petĩ na tiracchanagata vinnu 
patibalã subhãsitadubbhãsitaĩn dutthullãdutthullaĩn ãjãnituĩn. 


Saddhin ’ti ekato. 


SaiỊividhãyã ’ti ‘gacchãma bhagini, gacchãma ayya, gacchãma ayya, 
gacchãma bhagini. Ajja vã hĩyyo vã pare vã gacchãmã ’ti sainvidahati, ãpatti 
dukkatassa. 


Antamaso gãmantarampĩ ’ti kukkutasampãde gãme gãmantare 
gãmantare, ãpatti pãcittiyassa. Agãmake aranne addhayojane addhayojane, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjati 
antamaso gãmantarampi, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme vematiko 
sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjati antamaso gãmattarampi, ãpatti 
pãcittiyassa. Mãtugăme amãtugămasannĩ sainvidhăya ekaddhãnamaggain 
patipajjati antamaso gãmantarampi, ãpatti pãcittiyassa. 


Bhikkhu sainvidahati mãtugãmo na sainvidahati, ãpatti dukkatassa. 
Yakkhiyã vã petiyã vã pandakena vã tiracchãnagatamanussaviggahitthiyã vã 
saddhiin sainvidhãya ekaddhãnamaggain patipajjati antamaso 
gãmantarampi, ãpatti dukkatassa. 


Amatugame matugamasannĩ, apatti dukkatassa. Amatugama vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Amãtugãme amãtugãmasannĩ, anãpatti. 


Anapatti asainvidahitva gacchati, matugamo sainvidahati bhikkhu na 
sainvidahati, visanketena gacchati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 


Samvỉdhãnasikkhãpadam sattamain. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh vật - Điêu Pacỉttỉya 67 


Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 

Với: cùng chung. 

(Sau khi) hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này chị gái, chúng ta hãy đi. 
Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này chị gái, chúng ta 
hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” thì phạm tội 
dukkata. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pãcittiya theo từng khoảng cách nửa do-tuần. 

Người nữ, nhận biết là người nữ, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcittiya. Người nữ, có sự hoài 
nghi, vỊ hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác 
thì phạm tội pãcittiya. Người nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị hẹn 
trước rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
pãcittiya. 

Vị tỳ khưu hẹn trước còn người nữ không hẹn trước thì phạm tội dukkata. 
Vị tỳ khưu hẹn trước rồi đi chung đường xa với nữ Dạ-xoa, hoặc với ma nữ, 
hoặc với người vô căn, hoặc với loài thú cái hình người ngay cả từ làng này 
sang làng khác thì phạm tội dukkata. 

Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Sau khi không hẹn trước rồi đi, người nữ hẹn trước còn vị tỳ khưu không 
hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vỊ vi 
phạm đầu tiển thì vô tọi.” 

Điêu học ve việc hẹn trước là thứ bảy. 

—00O00-- 
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6 . 7 . 8. ARITTHASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena aritthassa nãma 
bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa* evarũpain pãpakain ditthigatain 
uppannain hoti: “Tathãhain bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi yathã 
yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain antarãyãyã 
”ti. Assosuin kho sambahulã bhikkhũ: “Aritthassa kira nãma bhikkhuno 
gaddhabãdhipubbassa evarũpain pãpakain ditthigatain uppannain: 
‘Tathãhain bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi yathã yeme antarãyikă 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain antarãyãyã ”’ti. 


2. Atha kho te bhikkhũ yena arittho bhikkhu gaddhabãdhipubbo 
tenupasankamiinsu, upasankamitvã aritthain bhikkhuin gaddhabãdhi- 
pubbain etadavocuin: “Saccain kira te ãvuso arittha, evarũpain pãpakain 
ditthigatain uppannain: ‘Tathãhain bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi 
yathă yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain 
antarãyãyã ”’ti. “Evain vyã kho ahain ãvuso, bhagavatã dhammain desitain 
ãjãnãmi. Yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato 
nãlain antarãyãyã ”ti. “Mã ãvuso arittha evain avaca, mã bhagavantain 
abbhãcikkhi, na hi sãdhu bhagavato abbhakkhãnain,^ na hi bhagavã evain 
vadeyya. Anekapariyãyena ãvuso arittha, antarãyikã dhammã antarãyikă 
vuttã bhagavatã, alanca pana te patisevato antarãyãya. Appassãdã kãmã 
vuttã bhagavatã bahudukkhã bahũpãyãsã^ ãdĩnavo ettha bhiyyo, 
atthikankhalũpamã kãmã vuttã bhagavatã bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo 
ettha bhiyyo -pe- mainsapesũpamã kãmã vuttã bhagavatã -pe- 
tinukkũpamã kãmã vuttã bhagavatã -pe- angãrakãsũpamã kãmã vuttã 
bhagavatã -pe- supinakũpamã kãmã vuttã bhagavatã -pe- yãcitakũpamã 
kãmã vuttã bhagavatã -pe- mkkhaphalũpamã kãmã vuttã bhagavatã -pe- 
asisũnũpamã kãmã vuttã bhagavatã -pe- sattisũlũpamã kãmã vuttã 
bhagavatã -pe- sappasirũpamã kãmã vuttã bhagavatã bahudukkhã 
bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo ”ti. 


' gandhabadhipubbassa - Sya. ^ abbhacikkhanaiỊi - katthaci. ^ bahupayasa - Ma. 
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6. 7 . 8. ĐIÊU HỌC VE VỊ ARITTHA; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu tên Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng có tà kiến ác sanh khởi như vây: “Theo như ta hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành.” Nhiều vỊ tỳ khưu đã nghe được râng: - “Nghe nói tỳ khưu 
tên Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng đã có tà kiến ác sanh 
khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’” 


2. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp tỳ khưu Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng, sau khi đến đã nói với tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng điều này: - “Này đại đức Arittha, nghe nói đại 
đức đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được 
đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tổn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành,’ 
có đúng không vậy?” - “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành.” - “Này đại đức Arittha, chớ có nói như thế. Chớ có vu 
khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức 
Thế Tôn không có nói như thế. Này đại đức Arittha, đức Thế Tôn đã giảng 
giải bâng nhiều phương thức râng các pháp chướng ngại ấy có khả năng đem 
đến sự chướng ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải râng dục 
tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, 
nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, -(như trên)- Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, -(như trên)- Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, —(như trên)— Dục tình 
đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, -(như trên)- Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, -(như trên)- Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rân độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7 . 8 . 


3. Evampi kho arittho bhikkhu gaddhabãdhipubbo tehi bhikkhũhi 
vuccamãno tatheva tain pãpakain ditthigatain thãmasã parãmassa* 
abhinivissa voharati: “Evain vyã kho ahain ãvuso, bhagavatã dhammain 
desitain ãjãnãmi yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te 
patisevato nãlain antarãyãyã ”ti. Yato ca kho te bhikkhũ nãsakkhiinsu 
aritthaĩn bhikkhuin gaddhabãdhipubbain etasmã pãpakã ditthigatã 
vivecetuin. Atha kho te bhikkhũ yena bhagavã tenupasankamiinsu, 
upasankamitvã bhagavato etamatthain ãrocesuin. 


4. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane bhikkhu- 
sanghain sannipãtetvã aritthain bhikkhuin gaddhabãdhipubbain patipucchi: 
“Saccain kira te arittha, evarũpain pãpakain ditthigatain uppannain: 
‘Tathãhain bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi yathã yeme antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain antarãyãyã ”’ti. “Evain vyã kho 
ahain bhante, bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi, yathã yeme antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain antarãyãyã ”ti. “Kassa nu kho 
nãma tvain moghapurisa, mayã evain dhammain desitain ãjãnãsi? Nanu 
mayã moghapurisa anekapariyãyena antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã, 
alanca pana te patisevato antarãyãya. Appassãdã kãmã vuttã mayã 
bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo, atthikaủkhalũpamã kãmã 
vuttã mayã -pe- mainsapesũpamã kãmã vuttã mayã -pe- tiụukkũpamã 
kãmã vuttã mayã -pe- angãrakãsũpamã kãmã vuttã mayã -pe- 
supinakũpamã kãmã vuttã mayã -pe- yãcitakũpamã kãmã vuttã mayã 
-pe- mkkhaphalũpamã kãmã vuttã mayã -pe- asisũnũpamã kãmã vuttã 
mayã -pe- sattisũlũpamã kămã vuttã mayã -pe- sappasirũpamã kãmã 
vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo. 


' paramasa - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh vật - Đĩêu Pacittỉya 68 


3. Khi được các tỳ khưu ấy nói như thế, tỳ khưu Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng do có sự ngoan cố, chấp giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy 
nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như 
tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành.” Và như thế, các tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho 
tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác 
ấy. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng ràng: - “Này Arittha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như 
vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến 
sự chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?” - “Bạch ngài, 
đúng như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta 
đã giảng giải bâng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành? Dục tình đã được ta 
giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều 
bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là bộ xương, -(như 
trên) — Dục tình đã được ta giảng giải như là miếng thịt, — (như trên) — Dục 
tình đã được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, -(như trên)- Dục tình đã 
được ta giảng giải như là hố than cháy rực, -(như trên)- Dục tình đã được 
ta giảng giải như là giấc mơ, -(như trên)- Dục tình đã được ta giảng giải 
như là vật vay mượn, - (như trên) - Dục tình đã được ta giảng giải như là trái 
trên cây, -(như trên)- Dục tình đã được ta giảng giải như là lò sát sanh, 
-(như trên)- Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, -(như 
trên)- Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rân độc, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7 . 8. 


5. Atha ca pana tvam moghapurisa, attanã duggahitena amhe ceva 
abbhãcikkhasi, attănanca khanasi/ bahunca apunnain pasavasi, tain hi te 
moghapurisa, bhavissati dĩgharattain ahitãya dukkhãya. Netain 
moghapurisa, appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu evarn vadeyya: ‘Tathãharn dhammarn desitarn 
ãjãnãmi yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato 
nãlam antarãyãyã ’ti, so bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: ‘Mã 
ãyasmã evam avaca, mã bhagavantam abbhãcikkhi, na hi sãdhu 
bhagavato abbhakkhãnarn, na hi bhagavã evam vadeyya. 
Anekapariyãyena ãvuso, antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã 
bhagavatã, alaíỉca pana te patisevato antarãyãyã ’ti. Evanca pana^ so 
bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno tatheva pagganheyya, so bhikkhu bhikkhũhi 
yãvatatiyam samanubhãsitabbo tassa patinỉssaggãya, yãvatatiyarn ce 
samanubhãsiyamãno tampatinissajjeyya iccetarn kusalam, no ce 
patinissajjeyya pãcittiyan ”ti. 


6. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Evam vadeyyã ’ti ‘Tathãhain bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi, 
yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain 
antarãyãyã ’ti. 


So bhikkhũ ’ti yo so evain vadĩ bhikkhu. 


Bhikkhũhĩ ’ti annehi bhikkhũhi, ye passanti ye sunanti tehi vattabbo: 
“Mã ãyasmã evain avaca, mã bhagavantain abbhãcikkhi, na hi sãdhu 
bhagavato abbhakkhãnain, na hi bhagavã evain vadeyya. Anekapariyãyena 
ãvuso antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã bhagavatã, alanca pana te 
patisevato antarãyãyã ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace 
patinissajjati iccetain kusalain, no ce patinissajjati ãpatti dukkatassa. Sutvã 
na vadanti, ãpatti dukkatassa. 


' khanasi - Sya. 


^ evaíica - Ma. 


362 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh vật - Đĩêu Pacittỉya 68 


5. Và này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự hiểu 
biết sai lạc của bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy 
nhiều điều vô phước nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi 
sự thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào nói như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê' Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đêh sự chướng ngại cho người thực 
hành.’VỊ tỳ khưu ấy nên được nói bởi các ty khưu như vấy: ‘Đại đức chớ có 
nói như thế. Chớ có vu khống đức ThếTôn bởi vì việc vu khổhg đức ThếTôn 
là không tốt. Bởi vì đức Thê' Tôn không có nói như thê'. Này đại đức, đức 
ThếTôn đã giảng giải bằng nhiêu phương thức rằng các pháp chướng ngại 
có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ Và khi được 
nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị 
tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưunhắc nhở đến rân thứ ba để từ bỏ việc ăy. 
Nếu được nhắc nhở đến Ún thứ ba mà dứt bỏ việc ăy, như thê'việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội pãcittiya.” 


6. Vị nào: là bất cứ vỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Nói như vay: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ 


Vị tỳ khưu ấy: là vỊ tỳ khưu nói như thế. 


Bởi các tỳ khưu: bởi các vị tỳ khưu khác. Các vỊ nào thấy, các vị nào 
nghe, các vỊ ấy nên nói rằng: ‘Đại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống 
đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế 
Tôn không có nói như thế. Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bâng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.’ Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không 
dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các vỊ sau khi nghe mà không nói thì phạm tội 
dukkata. 
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7. So bhikkhu sanghamajjhampi ãkaddhatvã vattabbo: “Mã ãyasmã evam 
avaca, mã bhagavantam abbhãcikkhi, na hi sãdhu bhagavato abbhakkhãnam, 
na hi bhagavã evam vadeyya. Anekapariyãyena ãvuso antarãyikã dhammã 
antarãyikã vuttã bhagavatã, alanca pana te patisevato antarãyãyã ”ti. 
Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace patinissajjati iccetain 
kusalain, no ce patinissajjati ãpatti dukkatassa. 


8. So bhikkhu bhikkhuhi samanubhasitabbo.' Evanca pana bhikkhave 
samanubhãsitabbo. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa bhikkhuno evarũpain 
pãpakain ditthigatain uppannain: ‘Tathãhain bhagavatã dhammain desitain 
ãjãnãmi, yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato 
nãlain antarãyãyã ”ti. So tain ditthiin nappatinissajjati. Yadi sanghassa 
pattakallain, sangho itthannãmain bhikkhmn samanubhãseyya tassã ditthiyã 
patinissaggãya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa bhikkhuno evarũpain 
pãpakain ditthigatain uppannain: ‘Tathãhain bhagavatã dhammain desitain 
ãjãnãmi, yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato 
nãlain annarãyãyã ’ti. So tain ditthiin nappatinissajjati. Sangho itthannãmain 
bhikkhmn samanubhãsati tassã ditthiyã patinissaggãya. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa bhikkhuno samanubhãsană tassã ditthiyã 
patinissaggãya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamatthain vadami. -pe- 


Tatiyampi etamatthain vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. 
Itthannãmassa bhikkhuno evarũpain pãpakain ditthagatain uppannain: 
‘Tathãhain bhagavatã dhammain desitain ăjănãmi, yathã yeme antarăyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain antarãyãyã ”ti. So tain ditthiin 
nappatinissajjati. Sangho itthannãmain bhikkhmn samanubhãsati tassã 
ditthiyã patinissaggãya. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno 
samanubhãsanã tassã ditthiyã patinissaggãya, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Samanubhattho sanghena itthannamo bhikkhu tassa ditthiya 
patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


' so bhikkhu samanubhasitabbo - Ma, PTS. 
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7. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói râng: 
‘Đại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu 
khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. 
Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bâng nhiều phương thức râng các 
pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị 
ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội 
dukkata. 


8. Vị tỳ khưu ấy cần được các tỳ khưu nhâc nhở. Và này các tỳ khưu, nên 
được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có 
kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã có tà kiên ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu vê Pháp đã 
được đức ThếTôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê' 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Vị ăy không chịu từ bỏ tà kiến ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vầy) để dứt bỏ tà kiến 
ấy. Đây là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu vê Pháp đã 
được đức ThếTôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên 
(như vay) đểdứt bỏ tà kiến ấy. Đại đức nào đông ý việc nhắc nhở vị tỳ 
khưu tên (như vầy) để dứt bỏ tà kiến ấy xin im lặng; vị nào không đông ý 
có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này ĩân thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như vầy) đã có tà kiến ác sanh khởi 
như vay: ‘Theo như ta hiểu ve Pháp đã được đức ThếTôn thuyết giảng thì 
những pháp chướng ngại được đức ThếTôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà 
kiến ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vầy) để dứt bỏ tà kiến ấy. 
Đại đức nào đông ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vay) để dứt bỏ tà 
kỉẽh ấy xin im lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ tà kiến 
ấy. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 
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9. Nattiya dukkatam. Dvĩhi kammavacahi dve dukkata, kammavaca 
pariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

Dhammakamme dhammakammasannĩ nappatinissajjati, ăpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematito nappatinissajjati, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme adhammakammasannĩ nappatinissajjati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti asamanubhãsantassa, patinissajjantassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. ‘ 


Aritthasikkhãpadam atthamaiỊi. 

—00O00-- 


6. 7. 9. UKKHITTASAMBHOGASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
jãnaĩn tathãvãdinã aritthena bhikkhunã akatãnudhammena tain ditthain 
appatinissatthena saddhiin sambhunjantipi sainvasantipi sahãpi seyyain 
kappenti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnaĩn tathãvãdinã aritthena 
bhikkhunã akatãnudhammena tain ditthiin appatinissatthena saddhiin 
sambhunjissantipi sainvasissantipi sahãpi seyyain kappessantĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira tumhe bhikkhave jãnaĩn tathãvãdinã aritthena bhikkhunã 
akatãnudhammena tain ditthiin appatinissatthena saddhiin sambhunjathãpi 
sainvasathãpi sahãpi seyyain kappethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã jãnam 
tathãvãdinã aritthena bhikkhunã akatãnudhammena tain ditthiin 
appatinissatthena saddhiin sambhunjissathãpi sainvasissathãpi sahãpi 
seyyain kappessatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu jãnarn tathãvãdinã bhikkhunã akatãnudhammena 
tarn dittham appatinissatthena saddhirn sambhuíyeyya vã sarnvaseyya vã 
sahavãseyyam kappeyya pãcittiyan ”ti. 


' adikammikassa ’ti padaiỊi marammachatthasaúgitipitake na dissate. 
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9. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời tuyên ngôn của hành sự 
thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội 
pãcittiya. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vỊ không dứt bỏ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vỊ không dứt bỏ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
không dứt bỏ thì phạm tội pãcittiya. 

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 


Vị chưa được nhâc nhở, vỊ dứt bỏ, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Điêu học ve vị Arittha là thứ tám. 

—00O00-- 


6. 7. 9. ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC HƯỞNG THỤ CHUNG 
VỚI VỊ BỊ ‘án TREO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, detavana, tu viện của 
ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết 
tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nâm 
chung chỗ ngụ. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết tỳ 
khưu Arittha là vỊ phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nâm 
chung chỗ ngụ?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong 
khi biết tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận 
pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn 
nârn chung chỗ ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế T^n, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi trong khi biết tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vỊ không 
thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, 
vẫn cộng trú, vẫn nâm chung chỗ ngụ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào trong khi biết vị tỳ khưu là vị phát ngôn như thê' là vị 
không thực hành thuận pháp, và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng 
thụ chung, hoặc vẫn cộng trú, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pãcittiya.” 
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2. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Jãnãti nama samain va janati, anne va tassa arocenti, so va aroceti. 


Tathãvãdinã ’ti ‘Tathãhain bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi 
yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain 
antarãyãyã ’ti evain vãdinã. 


Akatãnudhammo nama ukkhitto anosarito. 


Tam ditthiiỊi appatinissatthena saddhin ’ti etain ditthiin 
appatinissatthena saddhiin. 


Sambhunjeyya vã ’ti sambhogo nãma dve sambhogã ãmisasambhogo 
ca dhammasambhogo ca. Ãmisasambhogo nãma ãmisain deti vã 
patiganhãti vã, ăpatti pãcittiyassa. Dhammasambhogo nãma uddisati vã 
uddisãpeti vã, padena uddisati vã uddisãpeti vã pade pade ãpatti 
pãcittiyassa. Akkharãya uddisati vã uddisãpeti vã akkharakkharãya ãpatti 
pãcittiyassa. 


Sainvaseyya vã ’ti ukkhittakena saddhiin uposathain va pavaranain va 
sanghakammain vã karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


Saha vã seyyain kappeyyã ’ti ekacchanne ukkhittake nipanne bhikkhu 
nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nipanne ukkhittako nipajjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Ubho vã nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. utthahitvã punappunain 
nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. 


Ukkhittake ukkhittakasannĩ sambhunjati vã sainvasati vã saha vã seyyain 
kappeti, ăpatti pãcittiyassa. Ukkhittake vematiko sambhunjati vã sainvasati 
vã saha vã seyyain kappeti, ăpatti dukkatassa. Ukkhittake anukkhittakasannĩ 
sambhunjati vã sainvasati vã saha vã seyyain kappeti, anãpatti. 
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2. Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biểt nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Vị phát ngôn như thế: là vị nói như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành. 


Không thực hành thuận pháp nghĩa là bị phạt án treo, chưa được 
phục hồi. 


Với vị không dứt bỏ tà kiến ấy: với vỊ không dứt bỏ tà kiến đó. 


(Hoặc vẫn) hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự 
hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về 
Pháp. Sự hưởng thụ chung ve vật chẩt nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật 
chất thì phạm tội pãcittiya. Sự hưởng thụ chung ve Pháp nghĩa là vị đọc 
tụng hoặc bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội 
pãcittiya theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm 
tội pãcittiya theo mỗi một từ. 


Hoặc (vẫn) cộng trú: Vị thực hiện lễ Uposatha hoặc lễ Pavarana hoặc 
hành sự của hội chúng cùng với vị bị phạt án treo thì phạm tội pãcittiya. 


Hoặc (vẫn) nằm chung chỗ ngụ: ở chỗ chung mái che, khi vỊ bị phạt 
án treo đang nâm vị tỳ khưu nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. Khi vị tỳ 
khưu đang nâm, vỊ bị phạt án treo nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. Hoặc 
cả hai nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đứng dậy, (cả hai) lại nằm 
xuống thì phạm tội pãcittiya. 


Vị bị phạt án treo, nhận biết là bị phạt án treo, vị hưởng thụ chung hoặc 
cộng trú hoặc nâm chung chỗ ngụ thì phạm tội pãcittiya. Vị bị phạt án treo, 
có sự hoài nghi, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nâm chung chỗ ngụ 
thì phạm tội dukkata. Vị bị phạt án treo, (lầm) tưởng là không bị phạt án 
treo, vỊ hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỏ ngụ thì vô tội. 
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Anukkhittake ukkhittakasannĩ, apatti dukkatassa. Anukkhittake 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anukkhittake anukkhittakasannĩ, anãpatti. 


Anapatti ‘anukkhitto ’ti janati, ‘ukkhitto osarito ’ti janati, “tain ditthiin 
patinissattho ’ti jãnãti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


UkkhittasambhogasikkhãpadaiỊi navamaiỊi. 

—00O00-- 


6. 7.10. KANTAKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena kantakassa^ nãma 
samanuddessa evarũpain pãpakain ditthigatain uppannain hoti: “Tathãhain 
bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã 
bhagavatã te patisevato nãlain antarãyãyã ”ti. Assosuin kho sambahulã 
bhikkhũ: “Kantakassa nãma kira samanuddesassa evarũpain pãpakam 
ditthigatain uppannain: ‘Tathãhain bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi 
yathă yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain 
antarãyãyã ”’ti. Atha kho te bhikkhũ yena kantako samanuddeso 
tenupasankamiinsu, upasankamitvã kantakain samanuddesain etadavocuin: 
“Saccain kira te ãvuso kantaka evarũpain pãpakain ditthigatain uppannain 
tathãhain bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi yathã yeme antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain antarãyãyã ”ti. “Evain vyã kho 
ahain bhante, bhagavatã dhammain desitain ãjãnãmi, yathã yeme antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlain antarãyãyã ”ti. 


2. “Mã ãvuso kanataka evain avaca, mã bhagavantain abbhãcikkhi, na hi 
sãdhu bhagavato abbhakkhãnain, na hi bhagavã evain vadeyya. Aneka- 
pariyãyena ăvuso kantaka, antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã bhagavatã, 
alanca pana te patisevato antarãyãya. Appassãdã kãmã vuttã bhagavatã 
bahudukkhã bahupãyã ãdĩnavo ettha bhiyyo, atthikankhalũpamã kãmã vuttã 
bhagavatã bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo, -pe- 


' ukkhitto - Sya adhikaiỊi. 


^ kandakassa - Sya, PTS. 
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Vị không bị phạt án treo, (lầm) tưởng là bị phạt án treo, phạm tội 
dukkata. Vị không bị phạt án treo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị 
không bị phạt án treo, nhận biết là không bị phạt án treo thì vô tội. 


Vị biết râng: ‘Vị không bị phạt án treo,’ vỊ biết râng: ‘Vị đã bị phạt án treo 
và đã được phục hồi,’ vị biết râng: ‘Vị đã dứt bỏ tà kiến ấy,’ vỊ bị điên, vị vi 
phạm đầu tien thì vô tội!” 

Điêu học ve việc hưởng thụ chung với vị bị án treo là thứ chín. 

—00O00-- 


6. 7.10. ĐIÊU HỌC VE SA DI KANTAKA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, sa di tên Kantaka có tà kiến ác sanh 
khởi như vầy: “Theo như ta hiểu vê Pháp đã được điic Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” Nhiều vỊ tỳ khưu đã nghe 
được rằng: - “Nghe nói sa di tên Kantaka đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: 
‘Theo như ta hieu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những phap 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.”’ Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp sa 
di tên Kantaka, sau khi đến đã nói với sa di tên Kantaka điều này: - “Này sa 
di Kaụtaka, nghe nói ngươi đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta 
hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
ngữời thực hành,’ có đung không vựy?” - “Thưa các ngài, điing như vậy. Theo 
như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.” 


2. - “Này sa di Kantaka, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn 
bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có 
nói như thế. Này sa di Kaụtaka, đức Thế Tôn đã giảng giải bàng nhiều 
phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải râng dục tình chỉ có 
chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều 
hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. - (như trên)- 
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-pe- Sappasirũpamã kãmã vuttã bhagavatã bahudukkhã bahũpãyãsã 
adĩnavo ettha bhiyyo ”ti. Evampi kho kantako samanuddeso tehi bhikkhũhi 
vuccamãno, tatheva tain pãpakain ditthigatain thãmasã parãmassa 
abhinivissa voharati: “Evain vyã kho ahain bhante, bhagavato dhammain 
desitain ãjãnãmi, yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te 
patisevato nãlain antarãyãyã ”ti. 


3. Yato ca kho te bhikkhũ nãsakkhiinsu kantakain samanuddesain etasmã 
pãpakã ditthigatã vivecetuin. Atha kho te bhikkhũ yena bhagavã 
tenupasankamiinsu, upasankamitvã bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha 
kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane bhikkhusanghain 
sannipãtetvã kantakain samanuddesain patipucchi: “Saccain kira te kantaka, 
evarũpain pãpakain ditthigatain uppannain: ‘Tathãhain bhagavatã 
dhammain desitain ãjãnãmi yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã 
te patisevato nãlain antarãyãyã ”’ti? “Evain vyã kho ahain bhante, bhagavatã 
dhammain desitain ãjãnãmi, yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã 
bhagavatã te patisevato nãlain antarãyãyã ”ti. 


4. “Kassa nu kho nãma tvain moghapurisa, mayã evain dhammain 
desitain ãjãnãsi? Nanu mayã moghapurisa, anekapariyãyena antarãyikã 
dhammã antarãyikã vuttã, alaũca pana te patisevato antarãyãya. Appassãdã 
kãmã vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo, 
atthikankhalũpamã kãmã vuttã mayã -pe- sappasirũpamã kãmã vuttã 
mayã bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo. Atha ca pana tvain 
moghapurisa, attană duggahitena amhe ceva abbhãcikkhasi attãnaũca 
khaụasi bahuũca apunnain pasavasi, tain hi te moghapurisa, bhavissati 
dĩgharattain ahitãya dukkhãya? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Tena hi bhikkhave sangho kaụtakain samaụuddesain nãsetuin. Evanca pana 
bhikkhave nãsetabbo: ‘Ajjatagge te ãvuso kantaka, na ceva so bhagavã satthã 
apadisitabbo. Yampi canne samanuddesã labhanti bhikkhũhi saddhim 
dirattatirattam sahaseyyam sãpi te natthi cara pare^ vinassã ”’ti. Atha kho 
sangho kaụtakam samaụudadesam nãsesi. 


' cara pire - Ma, Sya, PTS. 
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— (như trên)— Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rân 
độc, nhiều khổ đau, nhiều Un phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” Khi 
được các vị tỳ khuu ấy nói như thế, sa di Kantaka do có sự ngoan cố, chấp 
giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Thưa các 
ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 


3. Và như thế, các vỊ tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho sa di Kantaka thoát 
khỏi tà kiến ác ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi đó, đức Thế Tôn nhân íý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi sa di Kantaka 
rằng: - “Này Kantaka, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như vầy: 
‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?” - “Bạch ngài, đúng 
như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì 
những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 


4. - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như 
thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta đã giảng giải bâng nhiều phương thức râng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành? Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta 
giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn. -(như trên)- Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rân 
độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Và này 
kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự hiểu biết sai lạc của 
bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều vô 
phước nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và 
khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy trục 
xuất sa di Kantaka. Và này các tỳ khưu, nên trục xuất như vây: ‘Này sa di 
Kantaka, kể từ hôm nay không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư 
của ngươi nữa. Ngay cả việc các sa di khác được hưởng là việc nâm chung chỗ 
ngụ với các tỳ khưu hai ba đêm, việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ 
khác, hãy biến mất đi.’” Sau đó, hội chúng đã trục xuất sa di Kantaka. 


373 




Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6 . 7. 10. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ jãnam tathã nãsitam 
kantakam samanuddesam upalãpentipi upatthãpentipi sambhunjantipi 
sahãpi seyyain kappenti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnaĩn tathã nãsitain 
kantakam samanuddesain upalãpessantipi upatthãpessantipi 
sambhunjissantipi sahãpi seyyain kappessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira 
tumhe bhikkhave jãnaĩn tathã nãsitain kantakain samanuddesain 
upalãpethãpi upatthãpethãpi sambhunjathãpi sahãpi seyyain kappethã ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tumhe moghapurisã jãnaĩn tathã nãsitain kantakain samanuddesain 
upalãpessathãpi upatthãpessathãpi sambhunjissathãpi sahãpi seyyain 
kappessatha? Netain moghapurisã, appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave, imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Samanuddesopi ce evarn vadeyya: ‘Tathãharn bhagavatã dhammam 
desitam ãjãnãmi yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te 
patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. So samanuddeso bhikkhũhi evamassa 
vacanĩyo: ‘Mã ãvuso samanuddesa evam avaca, mã bhagavantarn 
abbhãcikkhi, na hi sãdhu bhagavato abbhakkhãnarn, na hi bhagavã evam 
vadeyya. Anekapariyãyena ãvuso samanuddesa, antarãyikã dhammã 
antarãyikã vuttã bhagavatã, aỉaiĩca pana te patisevato antarãyãyã ’ti. 
Evanca pana^ so samanuddeso bhikkhũhi vuccamãno tatheva 
pagganheyya, so samanuddeso bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: ‘Ajjatagge 
te ãvuso samanuddesa, na ceva so bhagavã satthã apadisitabbo. Yampi 
caũũe samanuddesã labhanti bhikkhũhi saddhim dirattatirattam 
sahaseyyarn, sãpi te natthi cara pare vinassã ”ti. Yo pana bhikkhu jãnarn 
tathã nãsitam samaụuddesarn upalãpeyya vã upatthãpeyya vã 
sambhuíyeyya vã saha vã seyyarn kappeyya pãcittiyan ”ti. 


' evaíica - Ma, Sya. 
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Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết sa di Kantaka là 
kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ 
chung, vẫn nàm chung chỏ ngụ. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các 
vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi biết sa di Kantaka là kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, vẫn 
bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nâm chung chỗ ngụ?” -(như trên)- 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết sa di Kaụtaka là kẻ đã bị 
trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn 
nâm chung chỗ ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi trong khi biết sa di Kaụtaka là kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn 
dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nâm chung chỗ ngụ vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Nếu có vị sa di nói như vầy: ‘Theo như ta hiểu vê Pháp đã được đức 
Thê' Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê' Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: ‘Này ông sa di, 
ngươi chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thê' Tôn bởi vì việc vu 
khống đức Thê'Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thê'Tôn không có nói như thế. 
Này ông sa di, đức Thê' Tôn đã giảng giải bằng nhiêu phương thức rằng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đêh sự chướng ngại cho người 
thực hành.’ Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị sa di ấy vẫn chấp 
giữ y như thê' vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: ‘Này ông 
sa di, kể từ hôni nay klìong được tuyên bô' đức Thê'Tôn ấy là bậc Đạo sư 
của ngươi nữa. Ngay cả việc các sa di khấc được hưởng là việc nằm chung 
chỗ ngụ với các tỳ khưu hai ba đêm, việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy 
đi chỗ khác, hãy biên măt đi.’ Vị tỳ khưu nào trong khi biết vị sa di là kẻ đã 
bị trục xuất như thê'mà vẫn dụ dỗ, hoặc vẫn bảo phục vụ, hoặc vẫn hưởng 
thụ chung, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pãcittiya.” 
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6. Samaụuddeso nama samanero vuccati. 


Evam vadeyyã ’ti ‘Tathãham bhagavatã dhammam desitam ãjãnãmi 
yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlam 
antarãyãyã ’ti. 


So samaụuddeso ’ti yo so evam vadĩ samanuddeso. 


Bhikkhuhĩ ’ti annehi bhikkhũhi, ye passanti sunanti tehi vattabbo: ‘Mã 
ãvuso samanuddesa evain avaca, mã bhagavantain abbhãcikkhi, na hi sãdhu 
bhagavato abbhakkhãnain, na hi bhagavã evam vadeyya. Anekapariyãyena 
ãvuso samanuddesa, antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã bhagavatã, alanca 
pana te patisevato attarãyãyã ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. 
-pe- Sace patinissajjati iccetain kusalain, no ce patinissajjati so 
samanuddeso bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: ‘Ajjatagge te ãvuso 
samanuddesa, na ceva so bhagavã satthã apadisitabbo. Yampi canne 
samanuddesã labhanti bhikkhũhi saddhiin dirattatirattain sahaseyyain, sãpi 
te natthi cara pare vinassã ’ti. 


Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Jãnãti nama samain va janati, anne va tassa arocenti, so ca aroceti. 


Tathãnãsitan ’ti evain nasitain. 


Samaụuddeso nama samanero vuccati. 


Upalãpeyya vã ’ti tassa pattain va cĩvarain va uddesain va paripucchain 
vã dassãmĩ ’ti upalãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upatthãpeyya vã ’ti tassa cunnain va mattikain va dantakatthain va 
mukhodakain vã sãdiyati, ãpatti pãcittiyassa. 
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6. Vị sa di nghĩa là vị samanera được nói đến. 


Nói như vay: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ 


Vị sa di ấy: là vỊ sa di nói như thế. 


Bởi các tỳ khưu: bởi các tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, 
các vỊ ấy nên nói rằng: ‘Này ông sa di, ngươi chớ có nói như thế. Chớ có vu 
khống đức Thế Tôn bởi vì việc vư khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức 
Thế Tôn không có nói như thế. Này ông sa di, đức Thế Tôn đã giảng giải bâng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.’ Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị sa di ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
không dứt bỏ thì vỊ sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: ‘Này ông 
sa di, kể từ hôm nay không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo sư của 
ngươi nữa, và việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ ngụ với 
các tỳ khưu hai ba đêm, ngay cả việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ 
khác, hãy biến mất đi.’ 


Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vỊ tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biểt nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Đã bị trục xuất như thế: đã bị trục xuất như vậy. 


Vị sa di nghĩa là vị samanera được nói đến. 


Hoặc vẫn dụ dỗ: Vị dụ dỗ (nói râng): ‘Ta sẽ cho ngươi bình bát hoặc y 
hoặc sự đọc tụng hoặc sự hỏi han’ thì phạm tội pãcittiya. 


Hoặc vẫn bảo phục vụ: Vị chấp nhận bột tâm hoặc đất sét hoặc gỗ chà 
răng hoặc nước rửa mặt của vỊ (sa di) ấy thì phạm tội pãcittiya. 
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Sambhunjeyya vã ’ti sambhogo nãma dve sambhogã ãmisa sambhogo 
ca dhammasambhogo ca. Amisasambhogo nãma ãmisam deti vã 
patiganhãti vã, ãpatti pãcittiyassa. Dhammasambhogo nãma uddisati vã 
uddisãpeti vã, padena uddisati vã uddisãpeti vã pade pade ãpatti 
pãcittiyassa. Akkharãya uddisati vã uddisãpeti vã akkharakkharãya ãpatti 
pãcittiyassa. 


Saha vã seyyaiỊi kappeyyã ’ti ekacchanne nãsitake samanuddese 
nipanne bhikkhu nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nipanne nãsitako 
samanuddeso nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Ubho vã nipajjanti, ãpatti 
pãcittiyassa. utthahitvã punappunain nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Nãsitake nãsitakasannĩ upalãpeti vã upatthãpeti vã sambhunjati vã saha 
vã seyyain kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Nãsitake vematiko upalãpeti vã 
upatthãpeti vã sambhunjati vã saha vã seyyain kappeti, ãpatti dukkatassa. 
Nãsitake anãsitakasannĩ upalãpeti vã upatthãpeti vã sambhunjati vã saha vã 
seyyain kappeti, anãpatti. 


Anasitake nasitakasannĩ, apatti dukkatassa. Anasitake vematiko, apatti 
dukkatassa. Anãsitake anãsitakasannĩ, anãpatti. 


Anapatti ‘anasitako ’ti janati, ‘tain ditthiin patinissattho ’ti janati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Kaụtakasikkbãpadam dasamain. 

Sappãụakavaggo sattamo. 

—00O00-- 

TASSUDDÃNAM 

Sanciccavadhasappãnain - ukkotain dutthullachãdanain, 
ũnavĩsatisatthanca' - sarnvidhãnain aritthakain, 
ukkhittain kantakain ceva - dasasikkhãpadã ime ”ti. 

—00O00-- 


' vassaíĩca - Simu. 
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Hoặc vẫn hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự 
hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về 
Pháp. Sự hưởng thụ chung ve vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật 
chất thì phạm tội pãcittiya. Sự hưởng thụ chung ve Pháp nghĩa là vị đọc 
tụng hoặc bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội 
pãcittiya theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm 
tội pãcittiya theo mỗi một từ. 

Hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ: ở chỗ chung mái che, khi vỊ sa di bị 
trục xuất đang nâm vị tỳ khuu nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. Khi vỊ tỳ 
khuu đang nâm, vị sa di bị trục xuất nằm xuống thì phạm tội pãcittiya. Hoặc 
cả hai nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đứng dậy, (cả hai) lại nâm 
xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Vị bị trục xuất, nhận biết là bị trục xuất, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc 
hưởng thụ chung hoặc nâm chung chỗ ngụ thì phạm tội pãcittiya. Vị bị trục 
xuất, có sự hoài nghi, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc 
nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội dukkata. Vị bị trục xuất, (lầm) tưởng là 
không bị trục xuất, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc 
nâm chung chỏ ngụ thì vô tội. 

Vị không bị trục xuất, (lầm) tưởng là bị trục xuất, phạm tội dukkata. Vị 
không bị trục xuất, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị không bị trục xuất, 
nhận biết là không bị trục xuất thì vô tội. 


Vị biết rằng: ‘Vị (sa di) không bị trục xuất,’ vỊ biết râng: ‘Vị (sa di) đã dứt 
bỏ tà kiến ấy,’ vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vị Kaụtaka là thứ mười. 

Phẩm Có sinh vật là thứ mười. 

—00O00-- 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 


CỐ ý giết hại, có sinh vật, được khơi lại, sự che giấu tội xấu xa, chưa đủ hai 
mươi tuổi, và đám người, sự hẹn trước, vị Arittha,vỊ bị án treo, và sa di 
Kantaka nữa; đây là mười điều học.” 

—00O00-- 
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6. 8. SAHADHAMMIKAVAGGO 


6 . 8.1. SAHADHAMMIKASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositărãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmã channo anãcãram ãcarati. Bhikkhũ 
evamãhamsu: “Mã ãvuso channa evarũpam akãsi, netain kappatĩ ”ti. So 
evain vadeti: “Na tãvãhain ãvuso, etasmiin sikkhãpade sikkhissãmi yãva na 
annain bhikkhuin vyattain vinayadharain paripucchãmĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi ãyasmã channo bhikkhũhi sahadhammikain vuccamãno evain 
vakkhati: ‘Na tãvãhain ãvuso etasmiin sikkhãpade sikkhissãmi yãva na 
annain bhikkhuin vyattain vinayadharain paripucchãmĩ ”’ti? — pe— “Saccain 
kira tvain channa, bhikkhũhi sahadhammikain vuccamãno evain vadesi: ‘Na 
tãvãhain ãvuso, etasmiin sikkhãpade sikkhissãmi yãva na annain bhikkhuin 
vyattain vinayadharain paripucchãmĩ ”’ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain moghapurisa, bhikkhũhi 
sahadhammikain vuccamãno evain vakkhasi: ‘Na tãvãhain ãvuso, etasmiin 
sikkhãpade sikkhissãmi yãva na annain bhikkhuin vyattain vinayadharain 
paripucchãmĩ ’ti? Netain moghapurisa, appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu bhikkhũhi sahadhammikarn vuccamãno evam 
vadeyya: ‘Na tãvãharn ãvuso, etasmim sikkhãpade sikkhissãmi yãva na 
aíỉnani bhikkhum vyattam vinayadharam paripucchãmĩ ’ti pãcittiyam. 
Sikkhamãnena bhikkhave, bhikkhunã annãtabbarn paripucchitabbam 
paripanhitabbam, ayam tattha sãmĩcĩ ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 
Bhikkhũhĩ ’ti annehi bhikkhuhi. 

SahadhammikaiỊi nãma yain bhagavatã pannattain sikkhãpadain etain 
sahadhammikain nãma, tena vuccamãno. 
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6. 8. PHẤM (NÓI) THEO PHÁP: 

6. 8.1. ĐIÊU HỌC VÊ (NÓI) THEO PHÁP: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử sai nguyên tâc. Các tỳ khưu đã nói 
như vây: - “Này đại đức Channa, chớ có hành động như thế, điều này không 
được phép.” Vị ấy nói như vây: - “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vỊ tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rẽ về Luật.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao khi được các tỳ khưu nói theo Pháp đại đức Channa lại 
nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến 
khi nào tôi còn chưa hỏi vỊ tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật’?” 
-(như trên)- “Này Channa, nghe nói khi được các tỳ khưu nói theo Pháp 
ngươi lại nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này 
cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vỊ tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về 
Luật,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao khi được các tỳ khưu 
nói theo Pháp ngươi lại nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vỊ tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rẽ về Luật’? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào khi được các tỳ khưu nói theo Pháp lại nói như vầy: 
‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điêu học này cho đêh khi nào tôi 
còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ ve Luật’ thì phạm tội 
pãcittiya.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc học tập nên hiểu rô, nên 
thắc mắc, nên suy xét. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy.” 


3- Vị nào: là bất cứ vỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Bởi) các tỳ khưu: (bởi) các vỊ tỳ khưu khác. 


Theo Pháp nghĩa là điều gì đã được đức Thế Tôn quy định là điều học, 
điều ấy gọi là theo Pháp, nên được nói với điều ấy. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8.1. 


Evam vadeyyã “Na tãvãham ãvuso, etasmiĩỊi sikkhãpade sikkhissãmi 
yãva na annam bhikkhuĩỊi vyattam vinayadharam paripucchãmĩti panditain 
vyattain medhãviin bahussutain dhammakathikaĩn^ paripucchãmĩ ”ti 
bhanati, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampanne upasampannasannĩ evain vadeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko evain vadeti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannĩ evain vadeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Apannattena vuccamãno: “Idain na sallekhãya na dhutãya^ na 
pãsãdikatãya na apacayãya na viriyãrambhãya sainvattatĩ ”ti, evain vadeti 
“Na tãvãhain ãvuso, etasmiin sikkhãpade sikkhissãmi yãva na annain 
bhikkhuin vyattain vinayadharain panditain medhãviin bahussutain 
dhammakathikaĩn paripucchãmĩ ”ti bhanati, ãpatti dukkatassa. 

Anupasampannena pannattena vã apannattena vã vuccamãno: “Idain na 
sallekhãya na dhutãya na pãsădikatãya na apacayãya na viriyãrambhãya 
sainvattatĩ ”ti, evain vadeti “Na tãvãhain ãvuso, etasmiin sikkhãpade 
sikkhissãmi yãva na annain bhikkhuin vyattain vinayadharain panditain 
medhãviin bahussutain dhammakathikaĩn paripucchãmĩ ”ti bhanati, ãpatti 
dukkatassa. 

Anupasampannena upasampannasannĩ apatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 

Sikkhamãnenã ’ti sikkhitukãmena. 

Annãtabban ’ti jãnitabbaĩn. 

Paripucchitabban ’ti ‘idain bhante kathain imassa kvattho ’ti/ 

Paripanhitabban ’ti cintetabbain tulayitabbain. 

Ayain tattha sãmĩcĩ ’ti ayain tattha anudhammatã. 

Anãpatti ‘jãnissãmi sikkhissãmĩ ’ti bhanati, ummattakassa, 

ãdikammikassã ”ti. 

Sahadhammikasikkhãpadain pathamam. 

—ooOoo-- 


' tena vuccamãno evaiỊi vadeti - Ma, Syã, PTS. 

^ byattaiỊi vinayadharaiỊi panditaiỊi medhãviĩỊi bahussutaiỊi dhammakathikaiỊi - Syã, PTS. 
^ na dhutattãya - Ma; nã dhĩitattãỹa - Syã, PTS. 

* imassa vã kvattho ’ti - Ma, PTS; imassa ko attho ti - Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Đĩêu Pacittỉya 71 


Lại nói như vay: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này 
cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vỊ tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về 
Luật, còn chưa hỏi vỊ Pháp sư thông thái, kinh nghiệm, trí tuệ, nghe nhiều;” 
vỊ nói thì phạm ịội pãcittiya. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nói như thế thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vỊ nói như thế thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vỊ nói như thế thì phạm tội pãcittìya. 

Khi được nói về điều không được quy định (nghĩ rằng): “Thực hành điều 
này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến 
sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi 
nói như vầy: “Này đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi 
nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư 
thông thái, trí tuệ, nghe nhiều;” vỊ nói thì phạm tội dukkata. 

Khi được người chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy định (nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỏ lực” rồi nói như vầy: “Này đạo 
hữu, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị 
tỳ khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư thông thái, trí tuệ, 
nghe nhiều;” vỊ nói thì phạm tội dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


(Với) vị trong lúc học tập: (với) vị có ý muốn học tập. 

Nên hiên rõ: nên biết rõ. 

Nên thắc mắc: ‘Thưa ngài, điều này là thế nào, ý nghĩa của điều này là 


Nên suy xét: nên suy nghĩ, nên cân nhâc. 

Đây là sự đúng đắn trong trường họp ấy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 

Vị nói ràng: ‘Tôi sẽ biết, tôi sẽ học tập,’ vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 


Điêu học ve (nói) theo Pháp là thứ nhẩt. 

—00O00-- 
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6. 8. 2. VILEKHANASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã bhikkhũnain 
anekapariyãyena vinayakathain katheti vinayassa vannain bhãsati, 
vinayapariyattiyã vannain bhãsati, ãdissa ãdissa ãyasmato upãlissa vannain 
bhãsati. Bhikkhũ' ‘bhagavã kho anekapariyãyena vinayakathain katheti 
vinayassa vannain bhãsati vinayapariyattiyã vannain bhãsati ãdissa ãdissa 
ãyasmato upãlissa vannain bhãsati. Handa mayain ãvuso ãyasmato upãlissa 
santike vinayain pariyãpunămã ’ti, tedha bahũ bhikkhũ therã ca navã ca 
majjhimã ca ãyasmato upãlissa santike vinayain pariyãpunanti. 


2. Atha kho chabbaggiyãnain bhikkhũnain etadahosi: “Etarahi kho ãvuso 
bahũ bhikkhũ therã ca navã ca majjhimã ca ãyasmato upãlissa santike 
vinayain pariyãpunanti. Sace ime vinaye pakatannuno bhavissanti amhe 
yenicchakain yadicchakain yãvaticchakain^ ãkaddhissanti parikaddhissanti. 
Handa mayain ãvuso vinayain vivannemã ”ti. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhũ upasankamitvã evain vadenti;^ “Kiin panimehi khuddãnukhud- 
dakehi sikkhãpadehi udditthehi yãvadeva kukkuccãya vihesãya vilekhãya 
sainvattantĩ ”ti? 


3- Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ vinayain vivannessantĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira tumhe bhikkhave, vinayain vivannethã ”ti? “Saccain bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
vinayain vivannessatha? Netain moghapurisã, appasannãnain vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave, imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu pãtimokkhe uddissamãne evarn vadeyya: ‘Kim 
panimehi khuddãnukhuddakehi sikkhãpadehi udditthehi yãvadeva 
kukkuccãya vihesãya vilekhãya sarnvattantì ’ti, sikkhãpadavivannake'^ 
pãcittìyan ”ti. 


' bhikkhu etadahosi - Ma. 

^ yãvadicchakaiỊi - Ma, Syã. 


^ vadanti - Ma, Sya. 
sikkhãpadavivannanake - Syã. 
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6. 8. 2 . ĐIÊU HỌC VE VIỆC GÂY RA sự BỐI RỐI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bâng nhiều phương 
thức thuyết giảng về Luật cho các tỳ khuu, ngợi khen về Luật, ngợi khen sự 
nghiên cứu về Luật, ngợi khen đại đức Upãli như thế này như thế khác. Các 
tỳ khuu (nghĩ râng): “Đức Thế Tôn bâng nhiều phương thức thuyết giảng về 
Luật, ngợi khen về Luật, ngợi khen về sự nghiên cứu Luật, ngợi khen đại đức 
Upãli như thế này như thế khác. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy học thông 
thạo về Luật từ đại đức Upăli.” Và các vị ấy gồm nhiều tỳ khuu trưởng lão, 
mới tu, và trung niên học thông thạo về Luật từ đại đức Upãli. 


2. Khi ấy, các tỳ khuu nhóm Lục Sư đã bàn bạc điều này: “Này các đại 
đức, hiện nay nhiều vỊ tỳ khuu trưởng lão, mới tu, và trung niên học thông 
thạo về Luật từ đại đức Upãli. Nếu các vỊ này được thành tựu kiến thức về 
Luật, họ sẽ lôi và quay chúng ta theo cách thức như ý thích, vào thời điểm 
như ý thích, lâu mau như ý thích. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy chê bai 
Luật.” Sau đó, các tỳ khuu nhóm Lục Sư đi đến gặp các tỳ khuu và nói như 
vây: - “Được việc gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng 
này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi!” 


3- Các tỳ khuu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khuu nhóm Lục Sư lại chê bai Luật?” —(như 
trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói các ngươi chê bai Luật, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: 
-(như trên)- “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chê bai Luật ? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Khi giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng, vị tỳ khưu nào nói như 
vầy: ‘Được việc gì với các điêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng 
này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rồĩ thôi!’Khi có sự chê 
bai điêu học thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 2. 


4- Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 

Pãtimokkhe uddissamãne ’ti uddisante* vã uddisãpente vã sajjhãyaĩn 
vã karonte. 


Evam vadeyyã ’ti “Kiin panimehi khuddãnukhuddakehi vã sikkhã- 
padehi udditthehi yãvadeva kukkuccãya vihesãya vilekhãya sainvattanti. Ye 
imain pariyãpunanti tesain kukkuccain hoti vihesã hoti vilekhã hoti. Ye 
imain na pariyãpunanti tesain kukkuccain na hoti vihesã na hoti, vilekhã na 
hoti. Anudditthain idain varain, anuggahitain idain varain, apariyãpunitaĩn^ 
idain varain, adhãritain idain varain, vinayo vã antaradhãyatu, ime vã 
bhikkhũ appakatannuno hontũ ”ti usampannassa vinayain vivannati, ãpatti 
păcittiyassa. 


5 - Upasampanne upasampannasannĩ vinayain vivanneti, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne vematiko vinayain vivanneti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasannĩ vinayain vivanneti, ăpatti pãcittiyassa. 


6. Annain dhammaĩn vivanneti, apatti dukkatassa. Anupasampannassa 
vinayain vã annain vã dhammaĩn vivanneti, ăpatti dukkatassa. 


7 - Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


8. Anãpatti na vivannetukãmo ‘ingha tãva^ suttante vã gãthãyo vã 
abhidhammaĩn vã pariyãpunassa pacchãpi vinayain pariyãpunissasĩ ’ti 
bhanati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

VilekhanasikkhãpadaiỊi dutiyain. 

—ooOoo-- 


' uddissante - Sya. 

^ apariyăputaiỊi - Ma, PTS; apariyãputarp - Syă. ^ ingha tvam - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Đĩêu Pacỉttỉya 72 


4. Vị nào: là bất cứ vỊ nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Khi giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng: trong khi đang đọc 
tụng, hoặc trong khi đang bảo (người khác) đọc tụng, hoặc trong khi đang 
học. 


Nói như vay: Vị chê bai Luật đến vị đã tu lên bậc trên ràng: “Được việc 
gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ 
đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi! Những ai học thông thạo việc 
này các vỊ ấy có sự ăn năn, có sự bực bội, có sự bối rối. Những ai không học 
thông thạo việc này các vị ấy không có sự ăn năn, không có sự bực bội, không 
có sự bối rối. Phần này là không được đọc tụng, phần này là không được học 
tập, phần này là không được học thông thạo, phần này là không được duy trì, 
Luật hãy biến mất hay là các tỳ khưu này hãy là những người không được 
thành tựu kiến thức” thì phạm ịội pãcittiya. 


5. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ chê bai Luật thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vỊ chê bai Luật thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vỊ chê bai Luật thì phạm tội pãcittiya. 

6. Vị chê bai Pháp khác thì phạm tội dukkata. Vị chê bai Luật hoặc Pháp 
khác đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 

7. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 

8. Vị không có ý định chê bai rồi nói râng: “Này, đến khi nào ngươi học 
thông thạo về các bài Kinh hoặc các bài kệ hoặc Vi Diệu Pháp rồi sẽ học 
thông thạo về Luật sau,” vỊ bị điển, vị vi phạni đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học vê việc gây ra sự bôi rôi là thứ nhì. 

—00O00-- 
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6. 8. 3. MOHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
anãcãrain ãcaritvã ‘annãnakena ãpannãti jănantũ ’ti pãtimokkhe 
uddissamãne evain vadenti:' “Idãneva kho mayain jãnãma ayampi kira 
dhammo suttãgato suttapariyãpanno anvaddhamãsain uddesain ãgacchatĩ 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ pãtimokkhe uddissamãne evain 
vakkhanti: ‘Idãneva kho mayain jãnãma ayampi kira dhammo suttãgato 
suttapariyãpanno anvaddhamãsain uddesain ãgacchatĩ ”’ti? -pe- “Saccain 
kira tumhe bhikkhave, pãtimokkhe uddissamãne evain vadetha: ‘Idãneva 
kho mayain jãnãma ayampi kira dhammo suttãgato suttapariyãpanno 
anvaddhamãsain uddesain ãgacchatĩ ”’ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã, pãtimokkhe 
uddissamãne evain vakkhatha: ‘Idãneva kho mayain jãnãma ayampi kira 
dhammo suttãgato suttapariyãpanno anvaddhamãsain uddesain ãgacchatĩ 
’ti? Netain moghapurisã, appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu anvaddhamãsam pãtimokkhe uddissamãne evarn 
vadeyya: ĩdãneva kho aham jãnãmi ayampi kỉra dhammo suttãgato 
suttapariyãpanno anvaddhamãsam uddesam ãgacchatì ’tỉ. Tance 
bhikkhurn anne bhikkhũ jãneyyurn nisinnapubbam iminã bhikkhunã 
dvattikkhattum pãtìmokkhe uddissamãne ko pana vãdo bhiyyo.^ Na ca 
tassa bhikkhuno annãnakena mutti atthi. Yanca tattha ãpattirn ãpanno 
tanca yathãdhammo kãretabbo. Uttarim cassa^ moho ãropetabbo: ‘Tassa 
te ãvuso alãbhã, tassa te dulladdham, yam tvam pãtimokkhe uddissamãne 
na sãdhukam atthikatvã'^ manasikarosĩ ’tỉ. Idarn tasmim mohanake 
pãcittiyan ”ti. 


' vadanti - Ma. 

^ ko pana vãdo bhiyyo ti - Syã. 

^ uttari cassa - Ma, PTS; uttariíícassa - Syă. 
^ atthiiỊi katvã - Ma. 
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6. 8. 3. ĐIÊU HỌC VE sự GIẢ vờ NGU DỐT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hành xử không đúng nguyên tâc (nghĩ râng): “Hãy để các vỊ hay biết rằng: 
‘Chúng ta đã phạm tội vì không biết,’” rồi trong lúc giới bổn Pãtìmokkha 
đang được đọc tụng lại nói như vầy: - “Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết 
rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong 
giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng lại nói như vầy: ‘Ngay giờ đây chúng tôi mới 
hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ 
trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỏi nửa tháng’?” -(như trên)- 
“Này các tỳ khưu, nghe nói trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc 
tụng các ngươi nói như vầy: ‘Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết râng điều 
học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và 
được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã l^iển trách râng: — (như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng 
các ngươi lại nói như vầy: ‘Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết râng điều học 
này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và được 
đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng’? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng vào 
mỗi nửa tháng lại nói như vầy: ‘Ngay giờ đây tôi mới hay bỉẽt rằng điêu 
học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đây đủ trong giới bổn, 
và được đưa ra đọc tụng vào môi nửa tháng.’Nếu các vị tỳ khưu khác biết 
rõ v'ê vị tỳ khưu ấy rằng: ‘Vị tỳ khưu này trước đây đã có ngồi hai hoặc ba 
lần trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng, nói nhiêu hơn nữa 
làm gì.’ Vị tỳ khưu ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong 
trường hợp đó, (vị ấy) đã vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp 
v'ê tội ấy. Hơn nữa, sự ngu dốt nên được khẳng định đồĩ với vị ấy rằng: 
‘Này đại đức, ngươi đây không có sự lợi ích, ngươi đây đã nhận lãnh điêu 
xấu là việc trong lúc giới hổn Pãtimokkha đang được đọc tụng ngươi lại 
không khéo chăm chú và tác ý.’ Đây là tội pãcittiya trong sự ngu dốt ấy.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6.8. 3. 


3. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Anvaddhamãsan ’ti anuposathikain. 


Pãtimokkhe uddissamãne ’ti uddisante. 


Evam vadeyyã ’ti anãcãrain ãcaritvã ‘annãnakena ăpannoti jănantũ ’ti, 
pãtimokkhe uddissamãne evain vadeti: “Idãneva kho ahain jãnãmi ayampi 
kira dhammo suttagato suttapariyãpanno anvaddhamãsain uddesain 
ãgacchatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa. 


4. Tance ’ti' mohetukãmain bhikkhuin anne bhikkhũ jãneyyuĩn 
nisinnapubbain iminã bhikkhunã dvattikkhattuin pãtimokkhe uddissamãne 
ko pana vãdo bhiyyo. Na ca tassa bhikkhuno annãnakena mutti atthi. Yanca 
tattha ãpattiin ãpanno tanca yathãdhammo kăretabbo. uttariin cassa moho 
ãropetabbo. Evanca pana bhikkhave ãropetabbo. Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Ayain itthannãmo bhikkhu pãtimokkhe 
uddissamãne na sãdhukain atthikatvã manasikaroti. Yadi sanghassa 
pattakallain, sangho itthannãmassa bhikkhuno mohain ãropeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayain itthannãmo bhikkhu pãtimokkhe 
uddissamãne na sãdhukain atthikatvã manasikaroti. Sangho itthannãmassa 
bhikkhuno mohain ãropeti. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno mohassa ãropanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Aropito sanghena itthannamassa bhikkhuno moho. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Anaropite mohe moheti, apatti dukkatassa. Aropite mohe moheti, apatti 
pãcittiyassa. 


' tance mohetukamaiỊi bhikkhuiỊi - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Đĩêu Pacỉttỉya 73 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vào mỗi nửa tìiáng: vào mỗi kỳ lễ Uposatha. 

Trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng: trong khi (vị 
đọc giới bổn) đang đọc tụng. 

Nói như vay: Sau khi hành xử không đúng nguyên tâc, vỊ (nghĩ râng): 
“Hãy để các vị hay biết râng: ‘Ta đã phạm tội vì không biết/” rồi trong lúc 
giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng lại nói như vầy: “Ngay giờ đây tôi 
mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được 
đầy đủ trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng” thì phạm 
tội dukkata. 


4. Nếu các vỊ tỳ khưu khác biết rõ về vị tỳ khưu có ý định giả vờ ngu dốt 
ấy ràng: “Vị tỳ khưu này trước đây đã có ngồi hai hoặc ba lần trong lúc giới 
bổn Pãtìmokkha đang được đọc tụng, nói nhiều hơn nữa làm gì.” Vị tỳ khưu 
ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, (vị ấy) đã 
vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp về tội ấy. Hơn nữa, sự ngu 
dốt của vỊ ấy nên được khâng định. Và này các tỳ khưu, nên khẳng định như 
vầy. Hội chúng cần được thông báo bởi vỊ tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng 
lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) không khéo chăm chú và tác ý trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang 
được đọc tụng. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
khẳng định vê sự ngu dốt của vị tỳ khưu tển (như vay). Đẩy là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) không khéo chăm chú và tác ý trong lúc giới hổn Pãtimokkha đang 
được đọc tụng. Hội chúng khẳng định v'ê sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên 
(như vầy). Đại đức nào đông ý việc khẳng định v'ê sự ngu dốt của vị tỳ 
khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đông ý có thểnóỉ lên. 


Sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng khẳng định. 
Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


Khi sự ngu dốt chưa được khẳng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội 
dukkata. Khi sự ngu dốt đã được khẳng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội 
pãcittiya. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 4. 


Dhammakamme dhammakammasannĩ moheti, ãpatti pãcittiyassa. 
Adhammakamme vematiko moheti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannĩ moheti, ãpatti pãcittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ moheti, ăpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko moheti, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti na vittharena sutain hoti, unakadvattikkhattuin vittharena 
sutain hoti, na mohetukãmassa, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Mohanasikkhãpadam tatiyaiỊi. 

—00O00-- 


6. 8. 4. PAHARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kupitã anattamanã sattarasavaggiyãnain bhikkhũnain pahãrain denti. Te 
rodanti. Bhikkhũ evamãhainsu: “Kissa tumhe ãvuso rodathã ”ti? ‘Tme ãvuso 
chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã amhãkain pahãrain dentĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã bhikkhũnain 
pahãrain dassantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave, kupitã 
anattamanã bhikkhũnain pahãrain dethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã kupitã 
anattamanã bhikkhũnain pahãrain dassatha? Netain moghapurisã, 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano pahararn dadeyya 
pãcittìyan ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittỉya 74 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị giả vờ ngu dốt thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vỊ giả vờ ngu dốt thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị 
giả vờ ngu dốt thì phạm tội pãcittiya. 


Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị chưa được nghe (giới bổn được đọc tụng) một cách chi tiết, vỊ đã được 
nghe (giới bổn được đọc tụng) một cách chi tiết chưa tới hai hoặc ba lần, vỊ 
không có ý định giả vờ ngu dốt, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve sự giả vờ ngu dổt là thứ ba. 

—ooOoo-- 


6. 8. 4 . ĐIÊU HỌC VE cú ĐÁNH: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nổi giận, 
bất bình rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy khóc 
lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì sao các vỊ khóc lóc 
vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình rồi 
tung cú đánh vào chúng tôi.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi nổi giận, bất bình lại 
tung cú đánh vào các tỳ khưu?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu, có đúng không 
vay?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Ton đã khiển trádi râng: 
-(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại 
tung cú đánh vào các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào vị tỳ khưu thì 
phạm tội pãcittiya.” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8.5. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Bhikkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Kupito anattamano ’ti anabhiraddho ãhatacitto khilajãto. 

Pahãrain dadeyyã ’ti kãyena vã kãyapatibaddhena vã nissaggiyena vã 
antamaso uppalapattenapi pahãrain deti, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampanne upasampannasannĩ kupito anattamano pahãrain deti, 
ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano pahãrain 
deti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne anupasampannasannĩ kupito 
anattamano pahãrain deti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anupasampannassa kupito anattamano pahãrain deti, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. 


Anapatti kenaci vihethiyamano mokkhadhippayo paharain deti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pahãrasikkhãpadam catutthain. 

—00O00-- 


6. 8. 5. TALASATTIKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kupitã anattamanã sattarasavaggiyãnain bhikkhũnain talasattikain uggiranti. 
Te pahãrasamuncitã* rodanti. Bhikkhũ evamãhainsu: “Kissa tumhe ãvuso 
rodathã ”ti? ‘Tme ãvuso chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã amhãkain 
talasattikain uggirantĩ ”ti. 


' paharasamuccita - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Đĩêu Pacỉttỉya 75 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vào vị tỳ khưu: vào vỊ tỳ khưu khác. 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Tung cú đánh: vỊ tung cú đánh bàng thân, hoặc bâng vật gân liền với 
thân, hoặc vật ném ra, ngay cả bâng lá sen thì phạm tội pãcittiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ nổi giận bất bình 
rồi tung cú đánh thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, 
vỊ nổi giận bất bình rồi tung cú đánh thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vỊ nổi giận bất bình rồi tung cú 
đánh thì phạm tội pãcittiya. 

Vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh vào người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. 


Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào vỊ có ý định thoát thân rồi tung cú 
đánh, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve cú đánh là thứ tư. 

—00O00-- 


6. 8. 5. ĐIÊU HỌC VÊ sự GIÁ TAY (DỌA ĐÁNH): 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu nhóm Lục Sư nổi giận, 
bất bình rồi giá tay dọa đánh^ các tỳ khuu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy dầu 
được thoát khỏi cú đánh vẫn khóc lóc. Các tỳ khuu đã nói như vầy: - “Này các 
đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư này nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh chúng tôi.” 


' Được ghi nghĩa theo Chú Giải, “paharadanakaram dcLSsetva ...” (VinA. iv, 878). Dịch sát từ 
thì hành động này là ‘giá tay để tát tai’ (tala: lòng bàn tay, sattika: cây thương, con dao nhỏ). 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8.5. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi năma chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã bhikkhũnaĩn* 
talasattikain uggirissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave, kupitã 
anattamanã bhikkhũnain' talasattikain uggirathã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
kupitã anattamanã bhikkhũnain talasattikain uggirissatha? Netain 
moghapurisã, appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano talasattỉkam 
uggireyya pãcittiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Bhikkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Kupito anattamano ’ti anabhiraddho ãhatacitto khilajãto. 

Talasattikain uggireyyã ’ti kãyain vã kãyapatibaddhain vã antamaso 
uppalapattampi uccãreti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampanne upasampannasannĩ kupito anattamano talasattikain 
uggirati, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano 
talasattikain uggirati, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannĩ kupito anattamano talasattikain uggirati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Anupasampannassa kupito anattamano talasattikam uggirati, ãpatti 
dukkatassa. Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti kenaci vihethiyamãno mokkhãdhippãyo talasattikain uggirati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Talasattikasikkhãpadam pancamain. 

—00O00-- 


' sattarasavaggiyanaiỊi bhikkhunam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Đĩêu Pacỉttỉya 75 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi nổi giận, bất bình lại giá 
tay dọa đánh các tỳ khưu?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh các tỳ khưu, có đúng không 
vạy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Ton đã khiển trádi rằng: 
— (như trên)— “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình 
lại giá tay dọa đánh các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh vị tỳ khưu thì 
phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: vỊ tỳ khưu khác. 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 

Giá tay dọa đánh: vỊ đưa lên (phần) thân (của mình), hoặc vật gân liền 
với thân, ngay cả bâng lá sen thì phạm tội pãcittiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ nổi giận bất bình 
rồi giá tay dọa đánh thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi, vị nổi giận bất bình rồi giá tay dọa đánh thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu 
lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình rồi giá 
tay dọa đánh thì phạm tội pãcittiya. 

Vị nổi giận bất bình rồi giá tay dọa đánh người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. 


Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào vỊ có ý định thoát thân rồi giá tay dọa 
đánh, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve sự giá tay (dọa đánh) là thứ năm. 

—ooOoo— 
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6 . 8. 6. AMULIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhuin amũlakena sanghãdisesena anuddhainsenti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhuin amũlakena 
sanghãdisesena anuddhainsessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe 
bhikkhave, bhikkhuin amũlakena sanghãdisesena anuddhainsethã ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tumhe moghapurisã bhikkhuin amũlakena sanghãdisesena 
anuddhainsessatha? Netain moghapurisã, appasannãnain vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu bhikkhuĩỊĩ amulakena saúghadisesena 
anuddhamseyya pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Bhikkhun ’ti annain bhikkhuin. 


Amũlakam nama aditthain asutain aparisankitain. 


Saiighãdisesenã ’ti terasannain annatarena. 


Anuddhamseyyã ’ti codeti va codapeti va, apatti pacittiyassa. 


Upasampanne upasampannasannĩ amũlikena sanghãdisesena 
anuddhainseti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne vematiko amũlakena 
sanghãdisesena anuddhainseti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannĩ amũlakena sanghãdisesena anuddhainseti, ãpatti 
pãcittiyassa. 
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6. 8. 6. ĐIÊU HỌC VÊ KHÔNG có NGUYÊN cớ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội saủghãdisesa không có nguyên cớ. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại bôi nhọ vỊ tỳ khưu về tội 
saúghãdisesa không có nguyên cớ?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi bôi nhọ vỊ tỳ khưu về tội saúghãdisesa không có nguyên cớ, có 
đúng khong vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Ton đã khiển 
trách ràng: -(nhưtrên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội saúghãdisesa không có nguyên cớ vậy? Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào bôi nhọ vị tỳ khưu vê tội saúghadisesa không có nguyên 
cở thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: vỊ tỳ khưu khác. 

Không có nguyên cớ nghĩa là không được thấy, không được nghe, 
không bị nghi ngờ. 

Vê tội sanghãdisesa: về bất cứ tội nào thuộc nhóm mười ba tội. 


Bôi nhọ: vỊ buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội thì phạm tội 
pãcittiya. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ bôi nhọ về tội 
saúghãdisesa không có nguyên cớ thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị bôi nhọ về tội saủghãdisesa không có nguyên cớ thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vỊ bôi nhọ về tội saúghãdisesa không có nguyên cớ thì phạm tội pãcittiya. 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 7. 


Acaravipattiya va ditthivipattiya va anuddhainseti, apatti dukkatassa. 
Anupasampannain anuddhainseti, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti tathasannĩ codeti va codapeti va, ummattakassa, adikammikassa 


Amũlakasikkhãpadam chatthaiỊi. 

—00O00-- 


6. 8. 7. SANCICCASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sattarasavaggiyãnain bhikkhũnain sanciccakukkuccain upadahanti: 
“Bhagavatã ãvuso sikkhãpadain pannattain ‘na ũnavĩsativasso puggalo 
upasampãdetabbo’ ti. Tumhe ca ũnavĩsativassã upasampannã, kacci no 
tumhe anupasampannã ”ti. Te rodanti. Bhikkhũ evamãhainsu: “Kissa tumhe 
ãvuso rodathã ”ti? “Ime ãvuso chabbaggiyã bhikkhũ amhãkain sancicca 
kukkuccain upadahantĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnain sancicca kukkuccaĩn 
upadahissantĩ ”ti? —pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave, bhikkhũnain 
sancicca kukkuccaĩn upadahathã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma tumhe moghapurisã bhikkhũnain sancicca 
kukkuccaĩn upadahissatha? Netain moghapurisã, appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu bhikkhussa sancicca kukkuccam upadaheyya ‘itissa 
muhuttampi aphãsu bhavissatì ’tỉ, etadeva paccayam karitưã anannam 
pãcittìyan ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittỉya 77 


Vị bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm hoặc với sự hư hỏng về tri kiến 
thì phạm tội dukkata. Vị bôi nhọ người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. 


Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Vị buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội theo sự nhận biết, vỊ bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tọi. 

Điêu học ve không có nguyên cớ là thứ sáu. 

—ooOoo-- 


6 . 8. 7. ĐIÊU HỌC VE cố Ý: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cố ý gợi 
lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư (nói râng): - “Này các 
đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định râng: ‘Không được cho tu 
lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi.’ Và các ngươi chưa đủ hai mươi 
tuổi đã được tu lên bậc trên, không lẽ các ngươi là người chưa được tu lên bậc 
trên?” Các vỊ ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì 
sao các vỊ khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này cố 
ý gỢi lên nỗi nghi hoặc ở nơi chúng tôi.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc 
ở nơi các tỳ khưu?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cố ý 
gỢi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ 
khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào cô'ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vị tỳ khưu (nghĩ rằng): 
‘Như thế sẽ làm cho vị này không được thoải mái dầu chỉ trong chốc lát,’ 
sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không đĩêu nào khác thì phạm tội 
pãcittiya.” 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 7. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 
Bhikkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Sanciccã ’ti jãnanto sanjãnanto cecca abhivitaritvã vĩtikkamo. 


Kukkuccam upadabheyyã ’ti ‘Unavĩsativasso manne tvain 
upasampanno, vikãle manne tayã bhuttain, majjaĩn manne tayã pĩtain, 
mãtugămena saddhiin raho manne tayã nisinnan ’ti kukkuccain upadahati, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Etadevapaccayain karitvã anannan ’ti na anno koci paccayo hoti 
kukkuccain upadahituin. 


Upasampanne upasampannasannĩ sancicca kukkuccain upadahati, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne vematiko sancicca kukkuccain upadahati, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne sancicca kukkuccain upadahati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Anupasampannassa sancicca kukkuccain upadahati, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. 


Anãpatti na kukkuccain upadahitukãmo ‘ũnavĩsativasso manne tvain 
upasampanno, vikãle manne tayã bhuttain, majjaĩn manne tayã pĩtain, 
mãtugãmena saddhiin raho manne tayã nisinnain, ingha jãnãhi, mã te 
pacchã kukkuccain ahosĩ ’ti bhanati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sanciccasikkhãpadain sattamain. 

—00O00-- 


402 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittỉya 77 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
ở nơi vị tỳ khưu: ở nơi vỊ tỳ khưu khác. 

Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định. 

Gợi lên nỗi nghi hoặc: Vị gợi lên nỗi nghi hoặc (nói ràng): ‘Ta nghĩ 
rằng ngươi chưa đủ hai mươi tuổi mà đã được tu lên bậc trên, ta nghĩ râng 
ngươi đã thọ thực lúc sái thời, ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say, ta nghĩ 
rằng ngươi đã ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo’ thì phạm tội pãcittiya. 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ãy không điêu nào khác: 

không có bất cứ nguyên nhân nào khác để gợi lên nỗi nghi hoặc. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ cố ý gợi lên nỗi 
nghi hoặc thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vỊ cố ý 
gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội pãcittìya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội 
pãcittiya. 

Vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 

Vị không có ý định gợi lên nỗi nghi hoặc rồi nói râng: ‘Ta nghĩ ràng ngươi 
chưa đủ hai mươi tuổi mà đã được tu lên bậc trên, ta nghĩ rằng ngươi đã thọ 
thực lúc sái thời, ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say, ta nghĩ râng ngươi đã 
ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo. Này ngươi hãy biết lấy, ngươi chớ có nghi 
hoặc về sau này,’ vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve cô' ý là thứ bảy. 

—00O00-- 
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6 . 8. 8. UPASSUTISIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pesalehi bhikkhũhi saddhiin bhandenti.* Pesalã bhikkhũ evain vadenti: 
“Alajjino ime ãvuso chabbaggiyã bhikkhũ na sakkã imehi saha bhanditun ”ti. 
Chabbaggiyã bhikkhũ evain vadenti: “Kissa tumhe ãvuso amhe alajjivãdena 
pãpethã ”ti? “Kahain pana tumhe ãvuso assutthã ”ti? “Mayain 
ãyasmantãnain upassutiin titthamhã ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnain bhandanajãtãnaĩn 
kalahajãtãnaĩn vivãdãpannãnain upassutiin titthissantĩ ”ti? -pe- “Saccain 
kira tumhe bhikkhave, bhikkhũnain bhandanajãnãnaĩn kalahajãnănaĩn 
vivãdãpannãnain upassutiin titthathã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã, bhikkhũnain 
bhandanajãtãnaĩn kalahajãtãnaĩn vivãdãpannãnain upassutiin titthissatha? 
Netain moghapurisa appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu bhikkhũnam bhanậanajãtãnarn kalahajãtãnarn 
vivãdãpannãnaTn upassutim tittheyya yam ỉme bhanissanti tam sossãmĩti 
etadeva paccayam karitvã anannam pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Bhikkhũnan ’ti annesain bhikkhũnain. 

Bhandanajãtãnain kalahajãtãnain vivãdãpannãnan ’ti 

adhikaranajătãnaĩn. 

Upassutiin tittheyyã ’ti ‘imesain sutvã codessãmi sãressãmi 
paticodessãmi patisãressãmi mankukarissãmĩ ’ti^ gacchati, ãpatti 
dukkatassa. Yattha thito sunãti, ãpatti pãcittiyassa. Pacchato gacchanto 
turito gacchati ‘sossãmĩ ’ti, ãpatti dukkatassa. Yattha thito sunãti, ãpatti 
pãcittiyassa. Purato gacchato ohĩyati ‘sossãmĩ ’ti, ãpatti pãcittiyassa. Yattha 
thito sunãti, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhussa thitokãsain vã nisinnokãsain vã 
nipannokãsain vã ãgantvã mantentain ukkãsitabbain vijãnãpetabbaĩn, no ce 
ukkãseyya vã vijãnãpeyya vã, ãpatti pãcittiyassa. 


' bhandanti - Ma, Sya, PTS. 

^ maủkũ karissãmĩ ti - Ma; mankuiỊi karissãmĩ ’ti - Syã, PTS. 
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6 . 8. 8. ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC NGHE LÉN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư xung đột 
với các tỳ khưu hiền thiện. Các tỳ khưu hiền thiện nói như vầy: - “Này các đại 
đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này không có liêm sỉ, không có thể xung đột 
với các vỊ này được.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư nói như vầy: - “Này các đại 
đức, vì sao các vỊ lại lên án chúng tôi bàng cách nói là không có liêm sỉ?” - 
“Này các đại đức, các vỊ đã nghe ở đâu?” - “Chúng tôi đã đứng nghe lén các 
đại đức.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đứng nghe lén các tỳ khưu 
đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận?” 
-(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đứng nghe lén các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại 
đứng nghe lén các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiến đến sự tranh luận vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào đứng nghe lén các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã 
nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận (nghĩ rằng): ‘Những người 
này nói điêu gì, ta sẽ nghe lời ấy,’ sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy 
không đĩêu nào khác thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Của) các tỳ khưu: (của) các vị tỳ khưu khác. 


Đứng nghe lén: “Sau khi lâng nghe những người này, ta sẽ quở trách, ta 
sẽ nhắc nhở, ta sẽ làm cho hối lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ” 
rồi đi đến thì phạm tội dukkata. Tại nơi nào, vỊ (ấy) đứng và nghe được thì 
phạm tội pãcittiya. Trong khi đang đi ở phía sau, vỊ đi nhanh hơn (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ lâng nghe” thì phạm tội dukkata. Tại nơi nào, vỊ (ấy) đứng và 
nghe được thì phạm tội pãcittiya. Trong khi đang đi ở phía trước, vỊ đi chậm 
lại (nghĩ ràng): “Ta sẽ lâng nghe” thì phạm tội dukkata. Tại nơi nào, vị (ấy) 
đứng và nghe được thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đi đến chỗ đứng hoặc chỗ 
ngồi hoặc chỗ nâm của vỊ tỳ khưu, nên tâng hâng, nên báo hiệu cho vị đang 
nói biết. Nếu không tâng hâng hoặc báo hiệu cho biết thì phạm ịội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. g. 


Etadeva paccayaiỊi karitvã anannan ’ti na anno koci paccayo hoti 
upassutiĩỊi titthituin. 


Upasampanne upasampannasannĩ upassutiin titthati, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko upassutiin titthati, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasannĩ upassutiin titthati, ãpatti pãcittiyassa. 


Anupasampannassa upassutiin titthati, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. 


Anapatti ‘imesain sutva oramissami viramissami vupasamissami* 
attãnain parimocessãmĩ ’ti gacchati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

UpassutisikkhãpadaiỊi atthamam. 

—ooOoo-- 


6. 8. 9. KAMMAPATIBAHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
anãcãrain ãcaritvã ekamekassa kamme kayiramãne patikkosanti. 


Tena kho pana samayena sangho sannipatito hoti kenacideva karanĩyena. 
Chabbaggiyã bhikkhũ cĩvarakammain karontã ekassa chandain adainsu. 
Atha kho sangho ‘ayain ãvuso chabbaggiyã bhikkhũ ekako ãgato. Handassa 
mayain kammain karomã ’ti tassa kammain akăsi. Atha kho so bhikkhu yena 
chabbaggiyã bhikkhũ tenupasankami. Chabbaggiyã bhikkhũ tain bhikkhuin 
etadavocuin: “Kiin ãvuso sangho akãsĩ ”ti? “Sangho me ãvuso kammain akãsĩ 
”ti. “Na mayain ãvuso etadatthãya chandain adamha ‘tuyhain kammain 
karissatĩ ’ti. Sace ca mayain jãneyyãma^ ‘tuyhain kammain karissatĩ ’ti, na 
mayain chandain dadeyyãmã ”ti. 


' vupasamessami - Si 1, Simu 1. 


^ sace ca mayaiỊi janeyyama - Sya. 
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Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ày không điêu nào khác: 

không có bất cứ nguyên nhân nào khác để đứng nghe lén. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ đứng nghe lén thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị đứng nghe lén thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vỊ đứng nghe lén thì phạm tội pãcittiya. 


Vị đứng nghe lén người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. Người 
chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Người chưa tu 
lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 


(Nghĩ rằng): ‘Sau khi lâng nghe những người này, ta sẽ hạn chế, ta sẽ kềm 
chế, ta sẽ dập tât (sự việc), ta sẽ tự mình thoát ra’ rồi đi đến, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc nghe lén là thứ tám. 

—ooOoo-- 


6. 8. 9 . ĐIÊU HỌC VE VIỆC NGĂN CẢN HÀNH sự: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hành xử sai nguyên tâc lại phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện 
cho từng vị một. 


Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc cần làm nào đó. Các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự tùy thuận đến một 
vỊ. Khi ấy, hội chúng (bàn bạc ràng): “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư chỉ có mỗi một vỊ đã đi đến, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự cho vị ấy” 
rồi đã thực hiện hành sự cho vỊ ấy. Sau đó, vỊ tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với vỊ tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này đại đức, hội chúng đã làm gì?” - “Này các đại đức, hội chung đã 
thực thi hành sự đến tôi.” - “Này đại đức, chúng tôi đã không trao ra sự tùy 
thuận vì mục đích của việc ấy (là việc): ‘Sẽ thực hiện hành sự cho đại đức.’ Và 
này đại đức, nếu chúng tôi biết rằng: ‘Sẽ thực hiện hành sự cho đại đức’ thì 
chúng tôi đã không trao ra sự tùy thuận.” 


407 




Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. g. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyă bhikkhũ dhammikãnaĩn kammãnain 
chandain datvã pacchã khĩyanadhammain* ãpajjissantĩ ”ti? -pe- “Saccain 
kira tumhe bhikkhave, dhammikãnaĩn kammãnain chandain datvã pacchã 
khĩyanadhammain ãpajjathã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma tumhe moghapurisã dhammikãnain 
kammănaĩn chandain datvã pacchã khĩyanadhammain ãpajjissatha? Netain 
moghapurisã, appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu dhammikanarn kammanarn chandam datva paccha 
khĩyanadhammam ãpajjeyya pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Dhammikam nãma kammaiỊi apalokanakammain nattikammain 
nattidutiya kammain natticatutthakammain dhammena vinayena 
satthusãsanena katain, etain dhammikain kammain, chandain datvã khĩyati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammikamme dhammikammasannĩ chandain datvã khĩyati, ãpatti 
păcittiyassa. Dhammakamme vematiko chandain datvã khĩyati, ãpatti 
dukkatassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ chandain datvã khĩyati, 
anãpatti. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhamma- 
kammasannĩ, anãpatti. 


Anapatti ‘adhammena va vaggena va na kammarahassa va katan ’ti 
jãnanto khĩyati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Kammapatibãhanasikkhãpadam navamain. 

—ooOoo-- 


' khiyadhammam - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi trao ra sự tùy thuận 
cho những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán?” —(như 
trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói các ngươi sau khi trao ra sự tùy thuận cho 
những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Ton, đúng vậy.” Đức Phật The Tôn đã ktíiển tráà râng: 
-(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi sau khi trao ra sự tùy 
thuận cho những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng 
pháp sau đó lại tiêh hành việc phê phán thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vỊ tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Hành sự đúng pháp nghĩa là hành sự công bố, hành sự với lời thông 
báo, hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hành sự với lời thông báo đến 
lần thứ tư được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo Sư; 
việc này gọi là hành sự đúng pháp. Sau khi trao ra sự tùy thuận, vị phê phán 
thì phạm tội pãcittiya. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị sau khi trao ra sự 
tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự 
hoài nghi, vị sau khi trao ra sự tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội dukkata. 
Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị sau khi trao ra sự tùy 
thuận ròi phê phán thì vô tội. 

Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

Vị phê phán trong khi biết ràng: ‘Hành sự đã được thực hiện sai pháp 
hoặc theo phe nhóm hoặc đến vỊ không đáng bị hành sự,’ vị bị điên, vỊ vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc ngăn cản hành sự là thứ chín. 

—ooOoo— 
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6 . 8. lO. CHANDA]^ ADATVA 

GAMANASIKKHẰPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sangho sannipatito hoti 
kenacideva karanĩyena. Chabbaggiyã bhikkhũ cĩvarakammain karontã 
ekassa chandain adainsu. Atha kho sangho ‘yassatthãya sannipatito tain 
kammain karissãmĩ ’ti nattiin thapesi. Atha kho so bhikkhu ‘evamevime 
ekamekassa kammain karonti. Kassa tumhe kammain karissathã ’ti chandain 
adatvã utthãyãsanã pakkãmi. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhu sanghe vinicchayakathãya vattamãnãya chandain 
adatvã utthãyãsanã pakkamissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhu sanghe 
vinicchayakathãya vattamãnãya chandain adatvã utthãyãsanã pakkamasĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tvain moghapurisa sanghe vinicchayakathãya vattamãnãya chandain adatvã 
utthãyãsanã pakkamissasi? Netain moghapurisa, appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vo pana bhikkhu saúghe vinicchayakathaya vattamanaya chandam 
adatưã utthãyãsanã pakkameyya pãcittìyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Saiighe vinicchayakathã nãma vatthu vã ãrocitain hoti avinicchitain, 
natti vã thapitã hoti kammãvãcã vã vippakatã. ^ 

ChandaiỊi adatvã utthãyãsanã pakkameyyã ’ti ‘kathain idain 
kammain kuppain assa vaggain assa na kareyyã ’ti gacchati, ãpatti 
dukkatassa. Parisãya hatthapãsain vijahantassa, ãpatti dukkatassa. Vijahite 
ãpatti pãcittiyassa. 

Dhammikamme dhammikammasannĩ chandain adatvã utthãyãsanã 
pakkamati, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme vematiko chandain adatvã 
utthãyãsanã pakkamati, ãpatti dukkatassa. Dhammakamme 
adhammakammasannĩ chandain adatvã utthãyãsanã pakkamati, anãpatti. 


' vippakata hoti - Ma, Sya, PTS. 
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6. 8. lO. ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC Bỏ ĐI 
KHÔNG TRAO RẢ sự TÙY* THUẬN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc 
cần làm nào đó. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự 
tùy thuận cho một vị. Khi ấy, hội chúng (bàn bạc rằng): “Hội chúng đã tụ hội 
lại vì mục đích của hành sự nào thì chúng ta sẽ thực hiện hành sự ấy” rồi đã 
thiết lập lời đề nghị. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nói râng): - “Các vị này thực hiện 
hành sự đến từng vỊ một giống y như vầy. Các đại đức sẽ thực hiện hành sự 
đến vỊ nào đây?” Sau khi không trao ra sự tùy thuận rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và bỏ đi. 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội 
chúng vị tỳ khưu không trao ra sự tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ 
đi?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói trong khi lời quyết định đang 
được tuyên bố ở hội chúng ngươi không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi 
đứng dạy và bỏ đi, có đúng không vậy?” - “Bạch The Tôri, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao trong 
khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, ngươi không trao ra sự 
tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào, trong khi lời quyết định đang được tuyên bô' ở hội 
chúng, không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì 
phạm tộipãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trong khi lời quyết định (đang được tuyên bổ) ở hội chúng 

nghĩa là sự việc đã được kể ra nhưng chưa được quyết định, hoặc là lời đề 
nghị vừa mới được thiết lập, hoặc là tuyên ngôn của hành sự chưa được hoàn 
thàrih. 

(Sau khi) không trao ra sự tùy thuận roi từ chỗ ngoi đứng dậy 

và bỏ đi: (Nghĩ rằng): “Làm cách nào để hành sự này là không thể duy trì, là 
theo phe nhóm, không thể thực hiện” rồi đi thì phạm tội dukkata. Vị lìa xa 
khỏi tập thể một tầm tay (i mét 25) thì phạm tội dukkata. Khi đã lìa khỏi thì 
phạm tội pãcittiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vỊ không trao ra sự 
tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội pãcittiya. Hành sự 
đúng pháp, có sự hoài nghi, vỊ không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội dukkata. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là 
hành sự sai pháp, vỊ không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và 
bỏ đi tliì vô tội. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6 . 8 .11. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhamma- 
kammasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ‘sanghassa bhandanain vã kalaho vã viggaho vã vivãdo vã 
bhavissatĩ ’ti gacchati, ‘sanghabhedo vã sangharãji vã bhavissatĩ ’ti gacchati, 
‘adhammena vã vaggena vã na kammãrahassa vã kammain karissatĩ ’ti 
gacchati, gilãno vã gacchati, gilãnassa karanĩyena vã gacchati, uccãrena vã 
passãvena vã pĩỊito gacchati, na kammain kopetukãmo puna paccãgamissãmĩ 
’ti gacchati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


ChandaiỊi adatvã gamanasikkhãpadaiỊi dasamaiỊi. 

—ooOoo-- 


6. 8.11. DABBASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã dabbo mallaputto 
sanghassa senãsananca pannãpeti bhattãni ca uddisati. So cãyasmă 
dubbalacĩvaro hoti. Tena kho pana samayena sanghassa ekain cĩvarain 
uppannain hoti. Atha kho sangho tain cĩvarain ãyasmato dabbassa 
mallaputtassa adãsi. Chabbaggiyã bhikkhũ ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Yathãsanthutain bhikkhũ sanghikain lãbhain parinãmentĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi năma chabbaggiyã bhikkhũ samaggena sanghena cĩvarain datvã 
pacchã khĩyanadhammain ãpajjissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe 
bhikkhave samaggena sanghena cĩvarain datvã pacchã khĩyanadhammain 
ãpajjathã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain 
hi nãma tumhe moghapurisã samaggena sanghena cĩvarain datvã pacchã 
khĩyanadhammain ãpajjissatha? Netain moghapurisã, appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu samaggena saúghena cĩvaram datvã pacchã 
khĩyanadhammam ãpajjeyya ‘yathãsanthutam bhikkhũ saủghikarn lãbham 
parinãmentĩ ’tì pãcittiyan ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Đĩêu Pacỉttỉya 8i 


Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị (nghĩ râng): ‘Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc 
sự tranh cãi đến hội chúng’ rồi đi, (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự chia rẽ hội chúng 
hoặc là sự bất đồng trong hội chúng’ rồi đi, (nghĩ râng): ‘Hội chúng sẽ thực 
hiện hành sự hoặc là sai pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vỊ không 
xứng đáng với hành sự” rồi đi, vị bị bệnh rồi đi, vỊ đi vì công việc cần làm đối 
với vỊ bị bệnh, vị bị khó chịu vì đại tiện hoặc tiểu tiện rồi đi, vị không có ý 
định làm xáo trộn hành sự (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ quay trở lại’ rồi đi, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc bỏ đi không trao ra sự tùy thuận là thứ mười. 

—ooOoo-- 


6. 8.11. ĐIÊU HỌC VÊ VỊ DABBA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba Mallaputta phân bố 
chỗ cư ngụ và sâp xếp các bữa ăn cho hội chúng. Và vị đại đức ấy có y đã tàn 
tạ. Vào lúc bấy giờ, có một y được phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, hội 
chúng đã cho y ấy đến đại đức Dabba Mallaputta. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu trao phần lợi lộc thuộc về 
hội chúng thuận theo sự quen biết.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư cùng với hội chúng hợp nhất 
đã cho y sau đó lại tiến hành việc phê phán?” -(như trên)- “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại 
tiến hành việc phê phán, có đung khổng vậy?” - ‘‘Bạch Thế Tôn, đúng vậy!” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại tiến hành 
việc phê phán vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu nào cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại tiến 
hành việc phê phán rằng: ‘Các tỳ khưu trao phần lợi lộc thuộc vê hội chúng 
thuận theo sự quen biết’thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6 . 8 .11. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Samaggo năma sangho samãnasainvãsako samănasĩmăyaĩn thito. 

CĩvaraiỊi nãma channain cĩvarãnain annatarain cĩvarain vikappanũpaga- 
pacchimain. 


Datvã ’ti sayain datva. 


Yathãsantìiutam nama yathamittata yathasanditthata yatha- 
sambhattatã yathãsamãnũpajjhãyakatã yathãsamãnãcariyakatã. 


Saiighikain nama sanghassa dinnain hoti pariccattain. 


Lãbho nama cĩvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara 
antamaso cunnapindopi dantakatthampi dasikasuttampi.* 


Pacchã khĩyanadhammaiỊi ãpajjeyyã ’ti upasampannassa sanghena 
sammatassa senãsanapannãpakassa vã bhattuddesakassa vã yãgubhãjakassa 
vã phalabhãjakassa vã khajjakabhãjakassa vã appamattakavissajjakassa vã 
cĩvarain dinne khĩyati, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammikamme dhammikammasannĩ cĩvarain dinne khĩyati, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematiko cĩvarain dinne khĩyati, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ cĩvarain dinne khĩyati, 
ăpatti pãcittiyassa. 


Annain parikkhãraĩn dinne khĩyati, ãpatti dukkatassa. Upasampannassa 
sanghena asammatassa senãsanapannãpakassa vã bhattuddesakassa vã 
yãgubhãjakassa vã phalabhãjakassa vã khajjakabhãjakassa vã 
appamattakavissajjakassa vã cĩvarain vã annain vã parikkhãrain dinne 
khĩyati, ãpatti dukkatassa. 


' dasikasuttamattampi - Si 1. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Đĩêu Pacỉttỉya 8i 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

(Sau khi) đã cho: sau khi đích thân cho. 


Thuận theo sự quen biẽt nghĩa là thuận theo tình bạn bè, thuận theo 
sự đồng quan điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thầy tế 
độ, thuận theo sự có chung thầy dạy học. 


Thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho 
hội chúng. 


Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tâm, gỗ chà răng, nâm chỉ rời. 


Sau đó lại tiến hành việc phê phán: Khi y đã được cho đến vị đã tu 
lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ hoặc làm vị 
sâp xếp bữa ăn hoặc làm vị phân chia cháo hoặc làm vị phân chia trái cây 
hoặc làm vị phân chia thức ăn khô hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vỊ phê 
phán thì phạm tội pãcittiya. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi y đã được cho, 
vỊ phê phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi 
y đã được cho, vị phê phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) 
tưởng là hành sự sai pháp, khi y đã được cho, vỊ phê phán thì phạm tội 
pãcittiya. 


Khi vật dụng khác đã được cho, vỊ phê phán thì phạm tội dukkata. Khi y 
hoặc vật dụng khác đã được cho đến vỊ đã tu lên bậc trên không được hội 
chúng chỉ định làm vỊ phân bố chỗ trú ngụ hoặc làm vỊ sâp xếp bữa ăn hoặc 
làm vỊ phân chia cháo hoặc làm vị phân chia trái cây hoặc làm vỊ phân chia 
thức ăn khô hoặc làm vỊ phân chia vật linh tinh, vị phê phán thì phạm tội 
dukkata. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8.12. 


Anupasampannassa sanghena sammatassa vã asammatassa vã 
senãsanapannãpakassa vã bhattuddesakassa vã yãgubhãjakassa vã 
phalabhãjakassa vã khajjakabhãjakassa vã appamattakavissajjakassa vã 
cĩvarain vã annain vã parikkhãrain dinne khĩyati, ãpatti dukkatassa. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ăpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ‘pakatiyã chandã dosã mohã bhayã karontain kvattho tassa 
dinnena, laddhãpi vinipãtessati na sammã upanessatĩ ’ti khĩyati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dabbasikkhãpadam' ekãdasamaiỊi. 

—ooOoo-- 


6. 8.12. PARINAMANASIKKHAPADAM 

• • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrăme. Tena kho pana samayena sãvatthiyain annatarassa 
pũgassa sanghassa sacĩvarabhattain patiyattain hoti, “bhojetvã cĩvarena 
acchãdessãmã ”ti. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ yena so pũgo 
tenupasankamiinsu, upasankamitvã tain pũgain etadavocuin: “Dethãvuso 
imãni cĩvarãni imesain bhikkhũnan ”ti. “Na mayain bhante dassãma, 
amhãkain sanghassa anuvassain^ sacĩvarabhikkhã pannattã ”ti. “Bahũ ãvuso 
sanghassa dãyakã bahũ sanghassa bhaddãni.^ Ime tumhe nissãya tumhe 
sampassantã idha viharanti. Tumhe ce imesain na dassatha atha ko carahi 
imesain dassati. Dethãvuso imãni cĩvarãni imesain bhikkhũnan ”ti. 


Atha kho so pũgo chabbaggiyehi bhikkhũhi nippĩỊiyamãno 
yathãpatiyattain cĩvarain chabbaggiyãnain bhikkhũnain datvã sanghain 
bhattena parivisi. Ye te bhikkhũ jãnanti sanghassa sacĩvarabhattain 
patiyattain na ca jãnanti ‘chabbaggiyãnain bhikkhũnain dinnan ’ti, te 
evamãhainsu: “Onojethãvuso sanghassa cĩvaran ”ti. “Natthi bhante 
yathãpatiyattain cĩvarain. Ayyã chabbaggiyã ayyãnain chabbaggiyãnain 
parinãmesun ”ti. 


' dubbalasikkhapadam - Ma. ^ anuvassakaiỊi - Si. ^ sanghassa bhatta - Ma, Sya, PTS. 


416 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Đĩêu Pacỉttỉya 82 


Khi y hoặc vật dụng khác đã được cho đến người chưa tu lên bậc trên 
được chỉ định hoặc không được chỉ định bởi hội chúng làm vỊ phân bố chỗ 
trú ngụ hoặc làm vị sâp xếp bữa ăn hoặc làm vỊ phân chia cháo hoặc làm vị 
phân chia trái cây hoặc làm vỊ phân chia thức ăn khô hoặc làm vỊ phân chia 
vật linh tinh, vỊ phê phán thì phạm tội dukkata. 

Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 

Vị phê phán (hội chúng) đang hành động theo thói thường vì ưa thích, vì 
sân hận, vì si mê, vì sợ hãi rằng: ‘Lợi ích gì với việc cho đến vỊ ấy? Thậm chí 
khi nhận được rồi (vỊ ấy) sẽ phí phạm, sẽ không bảo quản đúng đân;’ vị bị 
điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vị Dabba là thứ mười một. 

—00O00-- 


6. 8. 12 . ĐIÊU HỌC VÊ VIỆC THUYẾT PHỤC DÂNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ có bữa trai phạn có 
dâng y đến hội chúng của phường hội nọ đã được chuẩn bị (thông báo rằng): 
“Sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục sư 
đã đi đến gặp phường hội ấy, sau khi đến đã nói với phường hội ấy điều này: 
- “Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho các vỊ tỳ khưu này.” - “Thưa các 
ngài, chúng tôi sẽ không dâng. Bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng hàng 
năm của chúng tôi đã được thông báo.” - “Này các đạo hữu, hội chúng có 
nhiều thí chủ, hội chúng có nhiều cơ hội. Các vị này sống ở đây nương nhờ 
vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý vỊ sẽ không bố thí đến các vị này, 
giờ còn ai sẽ bố thí cho các vỊ này? Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho 
các vỊ tỳ khưu này.” 


Khi ấy, trong lúc bị các tỳ khưu nhóm Lục Sư ép buộc phường hội ấy đã 
dâng y được chuẩn bị như thế đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư rồi dâng vật thực 
đến hội chúng. Các vỊ tỳ khưu biết được bữa trai phạn có dâng y đến hội 
chúng đã được chuẩn bị mà không biết ràng: “(Y) đã được dâng đến các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư,” các vỊ ấy đã nói như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy cống 
hiến y đến hội chúng.” - “Thưa các ngài, không có y như đã chuẩn bị; các ngài 
đại đức nhóm Lục Sư đã thuyết phục dâng cho các ngài đại đức nhóm Lục 
Sư.” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8.12. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnaĩn sanghikain lãbhain parinatain 
puggalassa parinãmessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave, jãnaĩn 
sanghikain lãbain parinatain puggalassa parinãmethã ”ti? “Saccain bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
jãnaĩn sanghikain lãbhain parinatain puggalassa parinãmessatha? Netain 
moghapurisã, appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu janarn sanghikam labham parinatam puggalassa 
parinãmeyya pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Jãnãti nama samain va janati, anne va tassa arocenti, so va aroceti. 


SanghikaiỊi nama sanghassa dinnain hoti pariccattain. 


Lãbho nama cĩvarapindapatasenasanagilanappaccayabhesajja- 
parikkhãrã antamaso cunnapindopi dantakatthamipi dasikasuttampi. 


PariụataiỊi nãma ‘dassãma karissãmã ’ti vãcã bhinnã hoti tain 
puggalassa parinãmeti, ãpatti pãcittiyassa. Parinate parinatasannĩ 
puggalassa parinãmeti, ãpatti pãcittiyassa. Parinate vematiko puggalassa 
parinãmeti, ãpatti dukkatassa. Parinate aparinatasannĩ puggalassa 
parinãmeti, anãpatti 


Saủghassa parinatain annasanghassa vã cetiyassa vã parinămeti, ăpatti 
dukkatassa. Cetiyassa parinatain annacetiyassa vã sanghassa vã ganassa vã‘ 
puggalassa vã parinãmeti, ãpatti dukkatassa. Puggalassa parinatain 
annapuggalassa vã sanghassa vã ganassa vã cetiyassa vã parinãmeti, ãpatti 
dukkatassa. 


Aparinate parinatasannĩ, apatti dukkatassa. Aparinate vematiko, apatti 
dukkatassa. Aparinate aparinatasannĩ, anãpatti. 


' ganassa va - iti padaiỊi Ma, Sya, PTS potthake na dissate. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết lợi lộc đã được 
khẳng định là dành riêng cho hội chúng lại thuyết phục dâng cho cá nhân?” 
-(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết lợi lộc đã 
được khẳng định là dành riêng cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá 
nhẩn, có đung không vậy?” - “Bạch Thè Tôn, đung vậy.” Đức Phật The Tôn đã 
khiển trách râng: —(nhưtrên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong 
khi biết lợi lộc đã được khẳng định là dành riêng cho hội chúng lại thuyết 
phục dâng cho cá nhân vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết lợi lộc đã được khẳng định là dành riêng 
cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biẽt nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác nói cho vỊ ấy, hoặc 
là vị kia nói. 


Dành riêng cho hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hân cho hội chúng. 

Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tâm, gỗ chà răng, nâm chỉ rời. 

Đã được khẳng định nghĩa là lời nói đã được phát ra rằng: ‘Chúng tôi 
sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm.’ Vị thuyết phục dâng vật ấy cho cá nhân thì phạm 
tội pãcittiya. Khi đã được khẳng định, nhận biết là đã được khẳng định, vị 
thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội pãcittiya. Khi đã được khẳng 
định, có sự hoài nghi, vị thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội dukkata. 
Khi đã được khẳng định, (lầm) tưởng là chưa được khẳng định, vị thuyết 
phục dâng cho cá nhân thì vô tội. 


Khi đã được khẳng định là dành riêng cho hội chúng, vỊ thuyết phục dâng 
đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì phạm tội dukkata. Khi đã được khẳng 
định là dâng đến bảo tháp, vỊ thuyết phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội 
chúng, hoặc cá nhân thì phạm tội dukkata. Khi đã được khẳng định là dâng 
cho cá nhân, vỊ thuyết phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo 
tháp thì phạm tội dukkata. 

Khi chưa được khẳng định, (lầm) tưởng là đã được khẳng định, phạm tội 
dukkata. Khi chưa được khẳng định, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi 
chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định thì vô tội. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8.12. 


Anãpatti ‘kattha demã’ ti pucchiyamãno ‘y^ttha tumhãkain deyya- 
dhammo paribhogain vã labheyya patisankhãrain vã labheyya ciratthiko vã 
assa, yattha vã pana tumhãkain cittain pasĩdati tattha dethã ’ti bhanati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pariụãmanasikkhãpadam dvãdasamaiỊi. 

Sahadhammikavaggo atthamo. 

—ooOoo-- 


TASSUDDÃNAM 

Sahadhamma vivannanca - mohãpanain pahãrakain, 
talasatti amũlanca - sancicca ca upassuti, 
patibãhanachandanca - dabbanca parinãmanan ”ti. 

—ooOoo-- 
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Phẩm (Nói) Theo Pháp - Đĩêu Pacỉttỉya 82 


Trong khi được hỏi râng: ‘Chúng tôi dâng nơi nào?’ vỊ nói ràng: ‘Nơi nào 
mà pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, hoặc có thể được làm 
vật sửa chữa, hoặc có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vỊ được 
hoan hỷ thì hãy dâng nơi đó,’ vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc thuyết phục dâng là thứ mười hai. 

Phẩm (Nói) Theo Pháp là thứ tám. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Theo Pháp, và sự chê bai, sự giả vờ ngu dốt, cú đánh, việc giá tay dọa 
đánh, không có nguyên cớ, cố ý, và sự nghe lén, việc ngăn cản, và sự tùy 
thuận, vỊ Dabba, và việc thuyết phục dâng. 

—00O00-- 
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6. 9. RAJAVAGGO 

6. 9.1. RÃJANTEPURASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena rãjã pasenadi kosalo 
uyyãnapãlain ãnãpesi: “Gaccha bhane uyyãnain sodhehi, uyyãnain 
gamissãmã ”ti.' “Evain devã ”ti kho so uyyãnapãlo ranno pasenadissa 
kosalassa patissutvã uyyãnain sodhento addasa bhagavantain annatarasmiin 
mkkhamũle nisinnain, disvãna yena rãjã pasenadi kosalo tenupasankami, 
upasankamitvã rãjãnaĩn pasenadiin kosalain etadavoca: “Suddhain deva 
uyyãnain, api ca bhagavã tattha nisinno ”ti. “Hotu bhane, mayain 
bhagavantain payirupãsissãmã ”ti. 


2. Atha kho rãjã pasenadi kosalo uyyãnain gantvã yena bhagavã 
tenupasankami. Tena kho pana samayena annataro upãsako bhagavantain 
payimpãsanto nisinno hoti. Addasã kho rãjã pasenadi kosalo tain upãsakain 
bhagavantain payimpãsantain nisinnain, disvãna bhĩto atthãsi. Atha kho 
ranno pasenadissa kosalassa etadahosi: ‘Nãrahatãyain puriso pãpo hotuin 
yathăbhagavantain payirupãsatĩ ’ti yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã ekamantain nisĩdi. Atha kho so 
upãsako bhagavato gãravena rãjãnaĩn pasenadiin kosalain neva abhivãdesi 
na paccutthãsi. Atha kho rãjã pasenadi kosalo anattamano ahosi: “Kathain hi 
nãmãyain puriso mayi ãgate neva abhivãdessati na paccutthessatĩ ”ti? Atha 
kho bhagavã rãjãnaĩn pasenadiin kosalain anattamanain viditvã rãjãnaĩn 
pasenadiin kosalain etadavoca: “Eso kho mahãrãja upãsako bahussuto 
ãgatãgamo kãmesu vĩtarãgo ”ti. 


3. Atha kho ranno pasenadissa kosalassa etadahosi: ‘Nãrahatãyain 
upãsako orako hotuin, bhagavãpi imassa vannain bhãsatĩ ’ti tain upãsakain 
etadavoca: “Vadeyyãsi upãsaka yena attho ”ti. “Sutthu devã ”ti. Atha kho 
bhagavã rãjãnaĩn pasenadiin kosalain dhammiyã kathãya sandassesi 
samãdapesi samuttejesi sampahainsesi. Atha kho rãjã pasenadi kosalo 
bhagavatã dhammiyã kathãya sandassito samãdapito samuttejito 
sampahainsito utthãyãsanã bhagavantain abhivãdetvã padakkhinain katvã 
pakkãmi. 


' gamissami ti - Simu. 
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6. 9. PHẤM ĐỨC VUA: 

6. 9.1. ĐIÊU HỌC VE HẬU CUNG CỦA ĐỨC VUA; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã ra 
lệnh cho người giữ công viên rằng: - “Này khanh, hãy đi và làm sạch sẽ công 
viên. Chúng ta sẽ đi đến công viên.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi người giữ 
công viên nghe lệnh đức vua Pasenadi xứ Kosala, trong lúc làm sạch sẽ công 
viên đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã tâu với đức vua 
Pasenadi xứ Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, công viên đã được sạch sẽ. Tuy 
nhiên, đức Thế Tôn đang ngồi ở đó.” - “Này khanh, hãy vậy đi. Chúng ta sẽ 
thăm viếng đức Thế Tôn.” 


2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến công viên và đã đi đến 
gần đức Thế Tôn. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đang ngồi thăm viếng đức 
Thế Tôn. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy nam cư sĩ ấy đang ngồi 
thăm viếng đức Thế Tôn, sau khi nhìn thấy đã hoảng sợ đứng lại. Khi ấy, đức 
vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Theo như việc người đàn ông 
này thăm viếng đức Thế Tôn thì không phải là kẻ ác” nên đã đi đến gần đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
ấy, nam cư sĩ ấy do sự tôn kính đức Thế Tôn đã không cúi lạy đức vua 
Pasenadi xứ Kosala cũng không đứng dậy chào. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã không được hài lòng (nghĩ râng): “Tại sao người đàn ông này lại 
không cúi lạy cũng không đứng dậy chào khi ta đi đến?” Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhận biết đức vua Pasenadi xứ Kosala không được hài lòng của nên đã nói 
với đức vua Pasenadi xứ Kosala điều này: - “Tâu đại vương, vỊ nam cư sĩ này 
là vỊ nghe nhiều, kinh điển đã được truyền thừa, đã lìa khỏi tham ái trong các 
dục.” 


3. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Nam cư sĩ này 
quả không phải là thấp thỏi. Đức Thế Tôn còn khen ngợi người này” rồi đã 
nói với nam cư sĩ ấy điều này: - “Này nam cư sĩ, khanh có thể nói lên điều có 
lợi ích.” - “Tâu bệ hạ, rất đúng.” Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Pasenadi xứ Kosala bằng 
bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. 
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4. Tena kho pana samaneya rãjã pasenadi kosalo uparipãsãdã varagato 
hoti. Addasã kho rãjã sasenadi kosalo tain upãsakain rathikãya* chattapãniin 
gacchantain, disvãna pakkosãpetvã etadavoca: “Tvain kira upãsaka 
bahussuto ãgatãgamo, sãdhu upãsaka amhãkain itthãgãrain dhammain 
vãcehĩ ”ti. “Yampãhain^ deva jãnãmi ayyãnain vãhasã, ayyãva devassa 
itthãgãrain dhammain vãcessantĩ ”ti. Atha kho rãjã pasenadi kosalo ‘saccain 
kho upãsako ãhã ’ti yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantain abhivãdetvã ekamantain nisĩdi. Ekamantain nisinno kho rãjã 
pasenadi kosalo bhagavantain etadavoca: “Sãdhu bhante bhagavã ekain 
bhikkhuin ãnãpetu, yo amhãkain itthãgãrain dhammain vãcessatĩ ”ti. Atha 
kho bhagavã rãjãnaĩn pasenadiin kosalain dhammiyã kathãya sandassesi 
-pe- padakkhinain katvã pakkãmi. 


5. Atha kho bhagavã ãyasmantain ãnandain ãmantesi: “Tena hãnanda 
ranno itthãgãrain dhammain vãcehĩ ”ti. “Evain bhante ”ti kho ãyasmã 
ãnando bhagavato patissutvã^ kãlena kãlain pavisitvã ranno itthãgãrain 
dhammain vãceti. Atha kho ãyasmã ãnando pubbanhasamayain nivãsetvã 
pattacĩvarain ãdãya yena ranno pasenadissa kosalassa nivesanain 
tenupasankami. Tena kho pana samayena răjã pasenadi kosalo mallikãya 
deviyã saddhiin sayanagato hoti. Addasã kho mallikã devĩ ãyasmantain 
ãnandain dũratova ãgacchantain, disvãna sahasã vutthãsi, pĩtakamassã'' 
dussain pahassittha. Atha kho ãyasmã ãnando tatova patinivattitvã ãrãmain 
gantvã bhikkhũnaĩn etamatthain ãrocesi. 


6. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ãyasmã ãnando pubbe appatisainvidito ranno antepurain 
patisissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain ãnanda, pubbe appatisainvidito 
ranno antepurain pavisasĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain ãnanda, pubbe appatisainvidito 
ranno antepurain pavisissasi? Netain ãnanda, appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Vigarahitvã dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: 


' rathiyaha - Sya, PTS. ^ patissunitva - Sya, Simu. 

^ yamahaiỊi - Ma, Syã, PTS. ^ pitakamatthaiỊi - Ma, Syã, PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đang ngự ở tầng trên của 
tòa lâu đài. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy nam cư sĩ ấy tay cầm dù 
đang đi ở trên đường, sau khi nhìn thấy đã ra lệnh mời đến rồi đã nói điều 
này: - “Này nam cư sĩ, nghe nói khanh nghe nhiều, kinh điển được truyền 
thừa. Này nam cư sĩ, tốt thay khanh hãy nói Pháp cho các cung phi của 
trầm.” - “Tâu bệ hạ, điều thần biết được là cũng nhờ vào các ngài đại đức. 
Chính các ngài đại đức sẽ nói Pháp cho các cung phi của bệ hạ.” Khi ấy, đức 
vua Pasenadi xứ Kosala (nghĩ rằng): “Nam cư sĩ đã nói đúng” nên đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế Tôn hãy chỉ thị một vỊ tỳ 
khuu là vỊ sẽ nói Pháp cho các cung phi của trầm.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ 
dạy, -(như trên)- cho đức vua Pasenadi xứ Kosala bàng bài Pháp thoại. 
— (như trên) — hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


5. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, như 
thế thì ngươi hãy nói Pháp cho các cung phi của đức vua.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã đi vào lần này lần khác 
và đã nói Pháp cho các cung phi của đức vua. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức 
Ananda đã mặc y cầm y bát đi đến chỗ ngụ của đức vua Pasenadi xứ Kosala. 
Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đang nâm cùng với hoàng hậu 
Mallikã. Hoàng hậu Mallikã đã nhìn thấy đại đức Ananda từ đàng xa đang đi 
lại, sau khi nhìn thấy đã vội vàng đứng lên. Tấm vải choàng màu vàng của 
hoàng hậu đã rơi xuống. Khi ấy, đại đức Ananda ngay tại chỗ đó đã quay lại, 
đi trở về tu viện, và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khuu. 


6. Các tỳ khuu ít ham muốn^ - (như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Ananda khi chưa được báo tin trước lại đi vào 
hậu cung của đức vua?” -(như trên)- “Này Ananda, nghe nói ngươi khi 
chưa được báo tin trước lại đi vào hậu cung của đức vua, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
-(như trên)- Này Ãnanda, vì sao ngươi khi chưa được báo tin trước lại đi 
vào hậu cung của đức vua vậy? Này Ananda, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: 
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7. Dasa ime‘ bhikkhave ãdĩnavã rãjantepurappavesane. Katame dasa? 
Idha bhikkhave rãjã mahesiyã saddhiin nipanno^ hoti, tattha bhikkhu 
pavisati, mahesĩ vã bhikkhuin disvã sitain pãtukaroti, bhikkhu vã mahesiin 
disvã sitain pãtukaroti. Tattha ranno evain hoti: “Addhã imesain katain vã 
karissanti vã ”ti. Ayain bhikkhave pathama ãdĩnavo rãjantepurappavesane. 


Punacaparain bhikkhave rãjã bahukicco bahukaranĩyo annatarain itthiin 
gantvã nassarati, sã tena gabhain ganhãti.^ Tattha ranno evain hoti: “Na kho 
idha anno koci pavisati annatra pabbajitena, siyã nu kho pabbajitassa 
kamman ”ti. Ayain bhikkhave dutiyo ãdĩnavo rãjantepurappavesane. 


Punacaparain bhikkhave raũũo antepure aũnatarain ratanain nassati. 
Tattha raũũo evain hoti: “Na kho idha anno koci pavisati aũũatra 
pabbajitena, siyã nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave tatiyo 
ãdĩnavo rãjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave raũũo antepure abbhantarã guyhamantã 
bahiddhã sambhedam. Tattha raũũo evam hoti: “Na kho idha aũũo koci 
pavisati annatra pabbajitena, siyã nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam 
bhikkhave catuttho ãdĩnavo rãjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave raũũo antepure putto vã pitaram pattheti, pitã 
vã puttani pattheti. Tesam evam hoti: “Na kho idha aũũo koci pavisati 
aũũatra pabbajitena, siyã nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayani bhikkhave 
paũcamo ãdĩnavo rãjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rãjã nĩcatthãniyam ucce thãne'* thapeti. Yesani 
tam amanãpam tesam evani hoti: “Rãjã kho pabbajitena samsattho, siyã nu 
kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayani bhikkhave chattho ãdĩnavo 
rãjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rãjã uccatthãniyam nĩce thãne^ thapeti. Yesani 
tam amanãpam tesani evani hoti: “Rãjã kho pabbajitena samsattho, siyã nu 
kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayani bhikkhave sattamo ãdĩnavo 
rãjantepurappavesane. 


' dasayime - Ma, Sya; das’ ime - PTS. ^ ganhi - Ma, PTS. 

^ nisinno - Ma, PTS; sayanagato - Syã. uccatthãne - PTS. ^ nĩcatthãne - PTS. 
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7. Này các tỳ khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Thế nào là mười? Này các tỳ khuu, trường hợp đức vua 
đang nâm với hoàng hậu. Vị tỳ khuu đi vào nơi ấy. Hoặc là khi nhìn thấy vị tỳ 
khuu hoàng hậu nở nụ cười, hoặc là khi nhìn thấy hoàng hậu vỊ tỳ khuu nở 
nụ cười. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Rõ ràng giữa những 
người này đã xảy ra chuyện, hoặc họ sẽ làm ra chuyện.” Này các tỳ khuu, đây 
là điều nguy hiểm thứ nhất trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khuu, còn có điều khác nữa, đức vua có nhiều phận sự có nhiều 
công việc cần phải làm, sau khi đi đến với người đàn bà nào đó rồi không 
nhớ. Do việc ấy, cô ấy mang thai. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như 
vầy: “ở đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vỊ xuất gia; có thể là 
việc làm của vỊ xuất gia?” Này các tỳ khuu, đây là điều nguy hiểm thứ nhì 
trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khuu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua có vật 
báu nào đó bị mất trộm. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vây: “ở 
đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vỊ xuất gia; có thể là việc làm 
của vỊ xuất gia?” Này các tỳ khuu, đây là điều nguy hiểm thứ ba trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khuu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua các 
chuyện nội vụ đang được giữ kín lại bị tiết lộ ra bên ngoài. Trong trường hợp 
ấy, đức vua khởi ý như vầy: “ở đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ 
vỊ xuất gia; có thể là việc làm của vỊ xuất gia?” Này các tỳ khuu, đây là điều 
nguy hiểm thứ tư trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khuu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua, hoặc 
là con âm mUu giết cha hoặc là cha âm mUu giết con. Họ khởi ý như vầy: “ở 
đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vỊ xuất gia; có thể là việc làm 
của vị xuất gia?” Này các tỳ khuu, đây là điều nguy hiểm thứ năm trong việc 
đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khuu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vỊ thấp 
lên địa vị cao. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vây: “Đức 
vua thân cận với vỊ xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ 
khuu, đây là điều nguy hiểm thứ sáu trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khuu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị cao 
xuống địa vỊ thấp. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: 
“Đức vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các 
tỳ khuu, đây là điều nguy hiểm thứ bảy trong việc đi vào hậu cung của đức 
vua. 
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Punacaparam bhikkhave rãjã akãle senam uyyojeti. Yesam tam 
amanãpam tesain evain hoti: “Rãjã kho pabbajitena sainsattho, siyã nu kho 
pabbajitassa kamman ”ti. Ayain bhikkhave atthamo ãdĩnavo 
rãjantepurappavesane. 


Punacaparain bhikkhave rãjã kãle senain uyyojetvã antarãmaggato 
nivattãpeti. Yesain tain amanãpain tesain evain hoti: “Rãjã kho pabbajitena 
sainsattho, siyã nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave navamo 
ãdĩnavo rãjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave raũũo rặịantepuram hatthisammaddam 
assasammaddam rathasammaddam rajanĩyãni‘ rũpasaddagandharasa- 
photthabbãni yãni na pabbajitassa sãmppãni. Ayam bhikkhave dasamo 
ãdĩnavo rãjantepurappavesane. Ime kho bhikkhave dasa ãdĩnavã 
rãjantepurappavesane ”ti. 


8 . Atha kho bhagavã ayasmantam ãnandam anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu ranno khattiyassa muddhãvasittassa^ 
anikkhantarãjake anĩhataratanake^ pubbe appatisamvidito indakhĩlam 
atikkãmeyya pãcittiyan ”ti. 


9- Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Khattiyo nãma ubhato sujãto hoti mãtito ca pitito ca 
samsuddhagahaụiko yãvasattamã pitãmahayugã akkhitto anupakkuttho 
jãtivãdena. 


Muddhãvasitto nama khattiyabhisekena abhisitto hoti. 


' rajjaniyani - Ma. ^ muddhabhisittassa - Sya. ^ aniggataratanake - Ma, Sya, PTS. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội không 
đúng thời. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vây: “Đức vua 
thân cận với vỊ xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khuu, 
đây là điều nguy hiểm thứ tám trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khuu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội đúng 
thời, giữa đường lại quay trở về. Những người không hài lòng với điều ấy 
khởi ý như vây: “Đức vua thân cận với vỊ xuất gia; có thể là việc làm của vị 
xuất gia?” Này các tỳ khuu, đây là điều nguy hiểm thứ chín trong việc đi vào 
hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khuu, còn có điều khác nữa, hậu cung của đức vua là đông đúc 
với những voi, đông đúc với những ngựa, đông đúc với những xe, các sâc 
thinh hương vỊ xúc đều gợi lên sự đâm nhiễm không thích hợp cho vỊ xuất 
gia. Này các tỳ khuu, đây là điều nguy hiểm thứ mười trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Này các tỳ khuu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 


8. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Ananda bâng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, về sự khó khăn trong việc 
ăn uống, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào khi chưa được báo tin trước mà vượt qua ngưỡng cửa 
(phòng ngủ) của đức vua dòng Sát-đế-lỵ đã được đội lên vương miện trong 
lúc đức vua chưa đi khỏi trong lúc vật báu (hoàng hậu) chưa lui ra thì 
phạm tội pãcittiya.” 


9. Vị nào: là bất cứ vỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vỊ tỳ khuu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Dòng Sát-đê-lỵ nghĩa là hậu duệ thuần khiết được khéo sanh ra từ cả 
hai bên là từ dòng bên mẹ và từ dòng bên cha cho đến bảy thế hệ tổ tiên, 
không bị gièm pha, không bị chỉ trích khi nói về nguồn gốc. 


Đã được đội lên vương miện: đã được đăng quang với lễ phong 
vương của dòng Sát-đế-lỵ. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 1. 


Anikkhantarặiake ’ti raja sayanighara* anikkhatto hoti. 

Anĩhataratanake ’ti mahesĩ sayanigharã anikkhattã hoti. Ubho vã 
anikkhattã honti. 

Pubbe appatisaiỊividito ’ti pubbe animantito.^ 

Indakbĩlo nãma sayanigharassa ummãro vuccati. 

Sayanigharain nãma yattha katthaci ranno sayanam pannattam hoti 
antamaso sãnipãkãraparikkhittampi. 

Indakhĩlain atikkãmeyyã ’ti pathamain pãdain ummãrain atikkãmeti, 
ãpatti dukkatassa. Dutiyain pãdain atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Appatisainvidite appatisainviditasannĩ indakhĩlain atikkãmeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Appatisainvidite vematiko indakhĩlain atikkãmeti, ãpatti 
păcittiyassa. Appatisainvidite patisainviditasannĩ indakhĩlain atikkãmeti, 
ăpatti păcittiyassa. 

Patisainvidite appatisainviditasannĩ, ãpatti dukkatassa. Patisainvidite 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Patisainvidite patisainviditasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti patisainvidite, na khattiyo hoti, na khattiyãbhisekena abhisitto 
hoti, rãjã vã^ sayanigharã nikkhanto hoti, mahesĩ vã^ sayanigharã nikkhantã 
hoti, ubho vã nikkhantấ^ ca honti, na sayanighare, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Rãjantepurasikkhãpadain pathamain.^ 

—ooOoo-- 


' sayanighara - Sya. ^ va - adhikam. 
^ anămantetvã - Ma, PTS. 


^ ubho va sayanighara nikkhanta - Ma. 

^ antepurasikkhãpadaiỊi pathamam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Đĩêu Pacittiya 83 


Trong lúc đức vua chưa đi khỏi: đức vua chưa ra khỏi phòng ngủ. 

Trong lúc vật báu (hoàng hậu) chưa lui ra: hoàng hậu chưa ra khỏi 
phòng ngủ, hoặc cả hai chưa ra khỏi. 

Chưa được báo tin trước: chưa được thỉnh mời (đi vào). 

Ngưỡng cửa nghĩa là ngạch cửa của phòng ngủ được đề cập đến. 

Phòng ngủ nghĩa là bất cứ nơi nào được quy định là chỗ nâm của đức 
vua, thậm chí chỉ được bao quanh bâng khung màn che. 


Vượt qua ngưỡng cửa: vị vượt qua ngạch cửa bước thứ nhất thì phạm 
tội dukkata. Vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội pãcittiya. 

Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, vị vượt qua 
ngưỡng cửa thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa được báo tin, có sự hoài nghi, vị 
vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa được báo tin, (lầm) 
tưởng là đã được báo tin, vị vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội pãcittìya. 

Khi đã được báo tin, (lầm) tưởng là chưa được báo tin, phạm tội dukkata. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội. 

Khi đã được báo tin, (đức vua) không phải là dòng Sát-đế-lỵ, chưa được 
đăng quang với lễ phong vương của dòng Sát-đế-lỵ, hoặc là đức vua đã ra 
khỏi phòng ngủ, hoặc là hoàng hậu đã ra khỏi phòng ngủ, hoặc cả hai đã ra 
khỏi phòng ngủ, không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve hậu cung của đức vua là tìiứ nhất. 

—00O00-- 
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6. 9. 2. RATANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu 
aciravatiyã nadiyã nahãyati. Annataropi brăhmano pancasatãnain thavikain 
thale nikkhipitvã aciravatiyã nadiyã nahãyitvã^ vissaritvã agamãsi. Atha kho 
so bhikkhu tassãyain brãhmanassa thavikã ‘mã idha nassĩ aggahesi. Atha 
kho so brãhmano saritvã turitaturito^ ãdhãvitvã tain bhikkhuin etadavoca: 
“Api me bho thavikain passeyyãsĩ ”ti. “Handa brãhmanã ”ti adãsi. Atha kho 
tassa brãhmanassa etadahosi: ‘Kena nu kho ahain upãyena imassa 
bhikkhuno punụapattain na dadeyyan ’ti? “Na me bho pancasatãni sahassam 
me ”ti palibuddhitvã munci. 


2. Atha kho so bhikkhu ãrãmam gantvã bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 
Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathani hi 
nãma bhikkhu ratanam uggahessatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam bhikkhu 
ratanam uggahesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Katham hi nãma tvani moghapurisa ratanam uggahessasi? Netani 
moghapurisa, appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu ratanarn vã ratanasammatarn vã ugganheyya vã 
ugganhãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


3- Tena kho pana samayena sãvatthiyam ussavo hoti, manussã 
alamkatapatiyattã uyyãnam gacchanti. Visãkhãpi migãramãtã 
alamkatapatiyattã ‘uyyãnam gamissãmĩ ’ti gãmato nikkhamitvã “Kyãham 
karissãmi uyyãnam gantvã, yannũnãham bhagavantam payimpãseyyan ”ti? 
Abharaụam omuncitvă uttarãsangena bhandikam khandhitvã dãsiyã adãsi: 
“Handa je imam bhaụdikam ganhãhĩ ”ti. Atha kho visãkhã migãramãtã yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho visãkham migãramãtaram 
bhagavã dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi 
sampahamsesi. Atha kho visãkhã migãramãtã bhagavatã dhammiyã kathãya 
sandassitã samãdapitã samuttejitã sampahamsitã utthãyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhiụam katvã pakkãmi. Atha kho sã dãsĩ tam bhaụdikam 
vissaritvã agamãsi. Bhikkhũ passitvã bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Tena hi bhikkhave uggahetvã nikkhipathã ”ti. 


' nahayanto - Ma; ^ ma nassi ti - Sya, PTS. 

nhãyanto - PTS; nhãyitvã - Syã. ^ turito - Ma, Syã, PTS. 
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6. 9. 2. ĐIÊU HỌC VÊ VẬT QUÝ GIÁ: 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ tâm ở dòng sông 
Aciravatĩ. Có người Bà-la-môn nọ sau khi bỏ xuống trên bờ túi xách có năm 
trăm (đồng tiền) rồi cũng đã tâm ở dòng sông Aciravatĩ, sau đó đã quên lửng 
rồi ra đi. Khi ấy, vị tỳ khuu ấy (nghĩ rằng): “Túi xách này là của người Bà-la- 
môn ấy, chớ để bị mất câp ở chỗ này” rồi đã giữ lấy. Sau đó, người Bà-la-môn 
ấy sau khi nhớ ra đã vội vã chạy trở lại và đã nói với vỊ tỳ khuu ấy điều này: - 
“Này ông, vậy ông có nhìn thấy túi xách của tôi không?” - “Này Bà-la-môn, 
đây này,” rồi đã trao cho. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã khởi ý điều này: 
“Bâng phương kế gì để ta khỏi phải biếu vị tỳ khuu này một bình bát đầy?” 
(nên đã nói ràng): - “Này ông, của tôi không phải là năm trăm, của tôi là một 
ngàn,” sau khi giữ (vị tỳ khuu) lại rồi đã thả ra. 


2. Sau đó, vị tỳ khuu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khuu. Các tỳ khuu ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khuu lại nhặt lấy vật quý giá?” -(như trên)- 
“Này tỳ khuu, nghe nói ngươi nhặt lấy vật quý giá, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thể Ton đa khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại nhặt lấy vật quý giá vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt ỉăy vật quý giá hoặc vật được 
xem là quý giá thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khuu như thế. 


3 - Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ có lễ hội. Dân chúng chưng diện 
trang điểm đi đến công viên. Bà Visãkhã mẹ của Migãra cũng chưng diện 
trang điểm (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến công viên.” Sau khi đi ra khỏi làng 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ làm gì sau khi đi đến công viên? Hay là ta nên thăm viếng 
đức Thế Tôn?” rồi đã tháo ra đồ trang sức, dùng thượng y buộc lại thành gói 
rồi trao cho người tớ gái (nói râng): - “Này em, hãy cầm lấy gói đồ này.” Sau 
đó, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà Visãkhã mẹ của Migãra 
đang ngồi một bên bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, bà 
Visãkhã mẹ của Migăra đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng 
vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Khi ấy, cô tớ gái ấy đã quên lửng gói đồ ấy và 
ra đi. Các tỳ khuu đã nhìn thấy rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khuu, như thế thì các ngươi hãy nhặt lấy và để riêng ra.” 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 2. 


4. Atha kho bhagavã etasmiĩỊi pakarane dhammiĩỊi katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: “Anujănãmi bhikkhave ratanam vã ratanasammatam vă ajjhãrãme 
vã ajjhãvasathe vã/ uggahetvã vã uggahãpetvã vã nikkhipituin ‘yassa 
bhavissati so harissatĩ ’ti. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu ratanam va ratanasammatarn va annatra ajjharama 
vã ajjhãvasathã ưã' ugganheyya vã ugganhãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


5. Tena kho pana samayena kãsĩsu janapadesu^ anãthapindikassa 
gahapatissa kammantagãmo hoti. Tena ca gahapatinã antevãsi ãnatto hoti: 
“Sace bhadantã ãgacchanti bhattain kareyyãsĩ ”ti. Tena kho pana samayena 
sambahulã bhikkhũ kãsĩsu janapadesu cãrikain caramãnã yena 
anãthapindikassa gahapatissa kammantagãmo tenupasankamiinsu. Addasã 
kho so puriso te bhikkhũ dũratova ãgacchante, disvãna yena te bhikkhũ 
tenupasankami, upasankamitvã te bhikkhũ abhivãdetvã etadavoca: 
“Adhivãsentu bhante ayyã svãtanãya gahapatino bhattan ”ti. Adhivãsesuin 
kho te bhikkhũ tunhĩbhãvena. Atha kho so puriso tassã rattiyã accayena 
panĩtain khãdanĩyain bhojanĩyaĩn patiyãdãpetvã kãlain ãrocãpetvã 
angulimuddikain omuncitvã te bhikkhũ bhattena parivisitvã: “Ayyã 
bhunjitvã gacchantu, ahampi kammantain gamissãmĩ ”ti angulimuddikain 
vissaritvã agamãsi. Bhikkhũ passitvã ‘sace mayain gamissãma nassissatãyain 
angulimuddikã ’ti tattheva acchiinsu. Atha kho so puriso kammantã 
ãgacchanto te bhikkhũ passitvã etadavoca: “Kissa bhante ayyã idheva 
acchantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ tassa purisassa etamatthain ãrocetvã 
sãvatthiin gantvã bhikkhũnain etamatthain ãrocesuin. Bhikkhũ bhagavato 
etamatthain ărocesuin. 

6. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave ratanain vã 
ratanasammatain vã ajjhãrãme vã ajjhãvasathe vã, uggahetvã vã 
uggahãpetvã vã nikkhipituin ‘yassa bhavissati so harissatĩ ’ti. Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yopana bhikkhu ratanam vã ratanasammatarn vã aníĩap^a ajjhãrãmã 
vã ajjhãvasathã vã ugganheyya vã ugganhãpeyya vã pãcittiyarn. 
Ratanam vã pana bhikkhunã ratanasammatam vã aphãrãme vã 
ajjhãvasathe vã uggahetvã vã uggahãpetvã^ vã nikkhipitabbam, ‘yassa 
bhavissati so harissatì ’ti. Ayarn tattha sãmĩcĩ ”ti. 


' va ajjhavasathe va - Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 

^janapade - Ma. ^ ugganhăpetvã - Sĩmu. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Đĩêu Pacỉttỉya 84 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhặt lấy hoặc bảo 
nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu 
viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ rồi để riêng ra (nghĩ rằng): ‘Là của 
ai, người ấy sẽ đem đi.’ Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vĩ tỳ khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được 
xem là quý giá thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ ở trong khuôn viên tu viện 
hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, trong xứ Kãsĩ có ngôi làng là nơi thương mãi của gia 
chủ Anãthapindika. Và vỊ gia chủ ấy đã dặn dò viên quản lý râng: “Nếu các 
ngài đại đức đi đến, ngươi có thể dọn bữa ăn.” Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ 
khưu trong khi đi du hành ở xứ Kãsĩ đã đi đến ngôi làng là nơi thương mãi 
của gia chủ Anãthapindika. Người đàn ông ấy đã nhìn thấy các vỊ tỳ khưu ấy 
từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp các vỊ tỳ khưu ấy, sau 
khi đến đã đảnh lễ các vỊ tỳ khuu ấy và đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin 
các ngài đại đức hãy nhận lời bữa ăn của gia chủ vào ngày mai.” Các vỊ tỳ 
khuu ấy đã nhận lời bâng thái độ im lặng. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người 
đàn ông ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm 
rồi cho người thông báo thời giờ. Vị ấy sau khi tháo ra chiếc nhẫn đeo ngón 
tay rồi đã dâng bữa ăn đến các vị tỳ khuu ấy (nói rằng): - “Các ngài đại đức 
sau khi thọ thực xin cứ việc ra đi. Tôi cũng sẽ đi làm công việc.” Rồi đã quên 
lửng chiếc nhẫn đeo ngón tay và ra đi. Các vị tỳ khuu sau khi nhìn thấy (nghĩ 
rằng): “Nếu chúng ta đi, chiếc nhẫn đeo ngón tay này sẽ bị mất trộm” nên đã 
ngồi lại ngay tại chỗ ấy. Sau đó, người đàn ông ấy khi xong công việc quay trở 
lại đã nhìn thấy các vị tỳ khuu ấy nên đã nói điều này: - “Thưa các ngài, tại 
sao các ngài đại đức ngồi lại ngay tại chỗ này?” Khi ấy, các vị tỳ khuu ấy đã kể 
lại sự việc ấy cho người đàn ông ấy, rồi sau khi đi đến thành Sãvatthĩ đã kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khuu. Các tỳ khuu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khuu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhặt lấy hoặc bảo 
nhặt lăy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu 
viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ rồi để riêng ra (nghĩ rằng): ‘Là của 
ai, người ấy sẽ đem đi.’ Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được 
xem là quý giá thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ trong khuôn viên tu viện 
hoặc trong khuôn viên chỗ ngụ. Vị tỳ khưu sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt 
lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện 
hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ nên để riêng ra (nghĩ rằng): ‘Là của ai, 
người ấy sẽ đem đi.’Đây là đĩêu đúng đắn trong trường hợp ấy.” 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 2 . 


7. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Ratanam nãma muttã mani veỊuriyo sankho silã pavãỊain rajataĩn 
jãtarũpaĩn lohitanko masãragallain. ^ 

Ratanasammatam nãma yain manussãnain upabhogaparibhogain, 
etain ratanasammatain nãma. 

Annatra ajjhãrãmã vã ajjhãvasathã vã ’ti thapetvã ajjhãrãmaĩn 
ajjhãvasathaĩn. 

Ajjhãrãmo nãma parikkhittassa ãrãmassa anto ãrãmo, aparikkhattassa 
upacãro. 

Ajjhãvasatho năma parikkhittassa ãvasathassa anto ãvasatho, 
aparikkhattassa upacãro. 

Uggaụheyyã ’ti sayain ganhãti, ãpatti pãcittiyassa. 

Uggaụhãpeyyã ’ti annain ganhãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


8. Ratanain vã pana ratanasammatain vã ajjhãrãme vã 
ajjhãvasathe vã uggahetvã vã uggahãpetvã vã nikkhipitabban ’ti 

rũpena vã nimittena vã sannãnain katvã nikkhipitvã ãcikkhitabbaĩn: “Yassa 
bhandain natthain so ãgacchatũ ”ti. Sace tattha ãgacchati, so vattabbo: 
“Avuso kĩdisain te bhandan ”ti? Sace rũpena vã nimittena vã sampãdeti 
dãtabbain. No ce sampãdeti, “vicinãhi ãvuso ”ti vattabbo. Tamhã ãvãsã 
pakkamantena ye tattha honti bhikkhũ patirũpã tesain hatthe nikkhipitvã 
pakkamitabbain. No ce honti bhikkhũ patirũpã, ye tattha honti gahapatikã 
patirũpã tesain hatthe nikkhipitvã pakkamitabbain. 


Ayain tattha sãmĩcĩ ’ti ayain tattha anudhammata. 


Anãpatti ratanain vã ratanasammatain vã ajjhãrãme vã ajjhãvasathe vã 
uggahetvã vã uggahãpetvã vã nikkhipati ‘yassa bhavissati so harissatĩ ’ti, 
ratanasammatain vissãsain ganhãti, tãvakãlikain ganhãti, painsukũla- 
sannissa, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Ratanasikkhãpadam dutiyain. 

—00O00-- 


' etaiỊi ratanaiỊi nama - Sya adhikaiỊi. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Đĩêu Pacỉttỉya 84 


7. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vật quý giá nghĩa là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc pha lê, ngọc xa-cừ, đá 
quý, ngọc san hô, vàng, bạc, hồng ngọc, ngọc mât mèo. 

Vật được xem là quý giá nghĩa là vật gì được dân chúng ưa chuộng và 
bảo quản, vật này gọi là vật được xem là quý giá. 

Ngoại trừ trong khuôn viên tu viện hoặc trong khuôn viên chỗ 
ngụ: trừ ra khuôn viên tu viện (và) khuôn viên chỗ ngụ. 

Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được 
rào lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 

Khuôn viên chỗ ngụ nghĩa là bên trong chỗ ngụ đối với chỗ ngụ đã 
được rào lại, là vùng phụ cận đối với chỏ ngụ không được rào lại. 

Nhặt lẩy: tự mình nhặt lấy thì phạm tội pãcittiya. 

Bảo nhặt lấy: bảo người khác nhặt lấy thì phạm tội pãcittiya. 


8. Vị tỳ khưu sau khi nhặt lẩy hoặc bảo nhặt lãy vật quý giá hoặc 
vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong 
khuôn viên chỗ ngụ nên đề riêng ra: Sau khi ghi nhận hình dáng hoặc 
đặc điểm rồi để riêng ra và nên thông báo râng: “Ai có vật bị mất, người ấy 
hãy đi đến.” Nếu có người đi đến nơi ấy, thì nên nói với người ấy rằng: “Này 
đạo hữu, đồ vật của đạo hữu như thế nào?” Nếu mô tả đúng hình dáng hoặc 
đặc điểm thì nên trao cho. Nếu không mô tả đúng thì nên nói râng: “Này đạo 
hữu, hãy tìm kiếm.” Vị sâp sửa rời khỏi trú xứ ấy, nên trao lại tận tay của 
những vị tỳ khưu thích hợp ở tại nơi ấy rồi ra đi. Nếu không có những vị tỳ 
khưu thích hợp, nên trao lại tận tay của những vị gia chủ thích hợp ở tại nơi 
ấy rồi ra đi. 

Đây là điêu đúng đắn trong trường hợp ây: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 


Vị sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý 
giá ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ rồi để riêng 
ra (nghĩ rằng): ‘Là của ai, người ấy sẽ đem đi,’ vỊ lấy vật được xem là quý giá 
theo lối thân thiết, vỊ lấy trong một thời hạn, vị nghĩ là vật quăng bỏ, vị bị 
điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vật quý giá là thứ nhì. 

—00O00-- 
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6. 9. 3. VIKALE GAMAPPAVESANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
vikãle gãmain pavisitvã sabhãyain nisĩditvã anekavihitain tiracchãnakathain 
kathenti, seyyathĩdain rãjakathaĩn corakathain mahãmattakathaĩn 
senãkathain bhayakhathain yuddhakathain annakathain pãnakathain 
vatthakathain sayanakathain mãlãkathain gandhakathain nãtikathain 
yãnakathain gãmakathain nigamakathain nagarakathain janapadakathaĩn 
itthĩkathain purisakathain* sũrakathain^ visikhãkathain 

kumbhatthãnakathaĩn pubbapetakathain nãnatthakathain lokakkhãyikain 
samuddakkhãyikain itibhavãbhavakathain iti vã. Manussã ujjhãyanti 
khĩyantĩ vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã vikãle gãmain 
pavisitvã sabhãyain nisĩditvã anekavihitain tiracchãnakathain kathessanti, 
seyyathĩdain rặịakathaĩn corakathain -pe- itibhavãbhavakathain iti vã, 
seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ vikãle gãmain 
pavisitvã sabhãyain nisĩditvã anekavihitain tiracchãnakathain kathessanti, 
seyyathĩdain rãjakathaĩn corakathain -pe- itibhavãbhavakathain iti vã ”ti? 
—pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave vikãle gãmain pavisitvã sabhãyain 
nisĩditvã anekavihitain tiracchãnakathain kathentha, seyyathĩdain 
răjakathaĩn corakathain -pe- itibhavãbhavakathain iti vã ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe 
moghapurisã vikãle gãmain pavisitvã sabhãyain nisĩditvã anekavihitain 
tiracchãnakathain kathessatha, seyyathĩdain rãjakathaĩn corakathain — pe— 
itibhavãbhavakathain iti vã? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu vikale gamam paviseyya pacittiyan ”ti. 
Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


' purisakatham - Ma, Sya, PTS potthake na dissate. ^ surakatham - Simu 1, Simu 2. 
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6. 9- 3. ĐIÊU HỌC VE VIỆC VÀO LÀNG LÚC SÁI THỜI: 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào 
làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến 
nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, 
chuyện binh lính, chuyện kinh dị, chuyện chiến trường, chuyện thức ăn, 
chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nâm, chuyện vòng hoa, 
chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, 
chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện 
đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ (của cải 
chôn giấu), chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, 
chuyện tiên đoán về biển cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay 
là như vầy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử lại đi vào làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện 
nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, — (như trên)— 
chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vây giống như các 
người tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi vào làng lúc sái thời rồi 
ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: 
chuyện đức vua, -(như trên)- chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy 
hay là như vây?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi vào 
làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến 
nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, -(như trên)- chuyện sẽ xảy ra và sẽ 
không xảy ra như vầy hay là như vầy, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đi vào làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói 
chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, — (như 
trên)— chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời thì phạm tội pacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 3. 


3. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ kosalesu janapadesu 
sãvatthiin gacchantã sãyain annatarain gãmain upagacchiinsu. Manussã te 
bhikkhũ passitvã etadavocuin: “Pavisatha bhante ”ti. Atha kho te bhikkhũ 
‘bhagavatã patikkhittain vikãle gãmain pavisitun ’ti kukkuccãyanto na 
pãvisiinsu. Corã te bhikkhũ acchindiinsu. Atha kho te bhikkhũ sãvatthiin 
gantvã bhikkhũnain etamatthain ãrocesuin. Bhikkhũ bhagavato etamatthain 
ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave ãpucchã vikãle 
gãmain pavisituin. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadaĩn 
uddiseyyãtha: 

“Yopana bhikkhu anãpucchã vikãle gãmampaviseyyapãcittiyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnaĩn sikkhãpadaĩn pannattain hoti. 


4. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kosalesu janapadesu 
sãvatthiin gacchanto sãyain annatarain gãmain upaganchi. Manussã tain 
bhikkhuin passitvã etadavocuin: “Pavisatha bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu 
‘bhagavatã patikkhittain anãpucchã vikãle gãmain pavisitun ’ti 
kukkuccãyanto na pãvisi. Corã tain bhikkhuin acchindiinsu. Atha kho so 
bhikkhu sãvatthiin gantvã bhikkhũnaĩn etamatthain ãrocesuin. Bhikkhũ 
bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne 
etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi 
bhikkhave santain bhikkhuin ãpucchã vikãle gãmain pavisituin. Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu santam bhikkhum anãpucchã vikãle gãmam 
paviseyya pãcittiyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadaĩn pannattain hoti. 


5. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ahinã dattho hoti. 
Annataro bhikkhu ‘aggiin ãharissãmĩ ’ti gãmain gacchati. Atha kho so 
bhikkhu ‘bhagavatã patikkhittain santain bhikkhuin anãpucchã vikãle 
gãmain pavisitun ’ti kukkuccãyanto na pãvisi. Bhagavato etamatthain 
ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave tathãrũpe accãyike 
karanĩye santain bhikkhuĩn anãpucchã vikãle gãmain pavisituin. Evanca 
pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu santarn bhikkhum anãpucchã vikãle gãmam 
paviseyya annaừ'a tathãrũpã accãyikã karanĩyã pãcittiyan ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 85 


3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc đi đến thành Sãvatthĩ thuộc 
xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy các vỊ tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy vào.” 
Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái 
thời” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc các vị 
tỳ khưu ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã 
thông báo. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo thì phạm tội 
pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, có vỊ tỳ khưu nọ trong lúc đi đến thành Sãvatthĩ thuộc 
xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khuu ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin hãy vào.” Khi ấy, vị 
tỳ khuu ấy (nghĩ ràng): “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái thời không 
thông báo” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc 
vỊ tỳ khuu ấy. Sau đó, vỊ tỳ khuu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khuu. Các tỳ khuu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khuu râng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã 
thông báo vị tỳ khưu hiện diện. Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ khưu hiện 
diện thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khuu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, có vỊ tỳ khuu nọ bị rân cân. Vị tỳ khuu khác (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ mang lại lửa” rồi đi đến làng. Khi ấy, vỊ tỳ khuu ấy (nghĩ ràng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng không thông báo vị tỳ khuu hiện diện” rồi 
trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy rihan sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khuu râng: - “Này các tỳ khưu, trong trường hợp có việc cần làm 
khẩn cấp như thế ta cho phép đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ 
khưu hiện diện. Và này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ khưu hiện 
diện thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khăn căp 
như thế.” 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 3. 


6 . Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Santo nama bhikkhu sakka hoti apuccha pavisituin. 


Asanto nama bhikkhu na sakka hoti apuccha pavisituin. 


Vikãlo nama majjhantike vĩtivatte yava amnuggamana. 

Gãmam paviseyyã ’ti parikkhittassa gãmassa parikkhepaĩn 
atikkamantassa ãpatti pãcittiyassa. Aparikkhittassa gãmassa upacãrain 
okkamantassa ãpatti pãcittiyassa. 


Annatra tathãrũpã accãyikã karaụĩyã ’ti thapetva tathampain 
accãyikain karanĩyam. 


Vikãle vikãlasannĩ santain bhikkhuin anãpucchã gãmain pavisati annatra 
tathãrũpã accãyikã karanĩyã, ãpatti pãcittiyassa. Vikãle vematiko santain 
bhikkhuin anãpucchã gãmain pavisati annatra tathãrũpã accãyikã karanĩyã, 
ãpatti pãcittiyassa. Vikãle kãlasannĩ santain bhikkhuin anãpucchã gãmain 
pavisati annatra tathãrũpã accãyikã karanĩyã, ãpatti pãcittiyassa. 


Kale vikalasannĩ, apatti dukkatassa. Kale vematiko, apatti dukkatassa. 
Kãle kãlasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti tathãrũpe accãyike karanĩye santain bhikkhuin ãpucchã pavisati, 
asantam bhikkhuin anãpucchã pavisati, antarãrãmain* gacchati, 
bhikkhunũpassayain gacchati, titthiyaseyyain gacchati, patikkamanain 
gacchati, gãmena maggo hoti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Vikãle gãmappavesanasikkhãpadam^ tatiyain. 

—00O00-- 


' antaragamam - PTS. 


^ vikalagamappavesanasikkhapadaiỊi - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 85 


6 . Vị nào: là bất cứ vỊ nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu hiện diện nghĩa là có thể thông báo để đi vào (làng). 

Vị tỳ khưu không hiện diện nghĩa là không thể thông báo để đi vào 
(làng). 


Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông (ngày 
hôm sau). 

Đi vào làng: vỊ vượt qua hàng rào của ngôi làng được rào lại thì phạm tội 
pãcittiya. Vị đi vào vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại thì phạm 
tội pãcittiya. 

Ngoại trừ trường hợp có việc can làm khẩn cấp như thế: trừ ra 

trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. 

Vào lúc sái thời, nhận biết là vào lúc sái thời, vỊ đi vào làng không thông 
báo vỊ tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ trường hợp có việc 
cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị đi vào làng 
không thông báo vỊ tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pãcittìya ngoại trừ trường 
hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, (lầm) tưởng là vào lúc 
hợp thời, vị đi vào làng không thông báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội 
pãcittìya ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. 

Vào lúc hợp thời, (lầm) tưởng là lúc sái thời, phạm tội dukkata. Vào lúc 
hợp thời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vào lúc hợp thời, nhận biết là 
lúc hợp thời thì vô tội. 

Trong trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế, sau khi thông báo vị 
tỳ khưu hiện diện rồi đi vào (làng), không có vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào 
(làng) không có thông báo, vỊ đi bên trong tu viện, vỊ đi đến chỗ ngụ của tỳ 
khưu ni, vỊ đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, con đường đi 
ngang qua ngôi làng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên 
thì vo tọi.” 


Điêu học ve việc vào làng lúc sái thời là thứ ba. 

—00O00-- 
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6. 9- 4. SUCIGHARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmiĩỊi 
nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena annatarena dantakãrena bhikkhũ 
pavãritã honti: “Yesain ayyãnain sũcigharena attho, ahain sũcigharenã ”ti. 
Tena kho pana samayena bhikkhũ bahũ sũcighare vinnãpenti. Yesain 
khuddakã sũcigharã te mahante sũcighare vinnãpenti, yesain mahantã 
sũcigharã te khuddake sũcighare vinnãpenti. Atha kho so dantakãro 
bhikkhũnaĩn bahũ sũcighare karonto na sakkoti annain vikkãyikain 
bhandain kãtuin, attanãpi na yãpeti, puttadãrãpissa kilamanti.' Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã na 
mattain jãnitvã bahũ sũcighare vinnãpessanti? Ayain imesain bahũ sũcighare 
karonto na sakkoti annain vikkãyikain bhandain kãtuin attanãpi na yãpeti 
puttadãrãpissa kilamantĩ ”ti. 


2. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhũ na mattain jãnitvã bahũ 
sũcighare vinnãpessantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhũ na 
mattain jãnitvã bahũ sũcighare vinnãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma te bhikkhave, moghapurisã na 
mattain jãnitvã bahũ sũcighare vinnãpessanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu atthimayarn vã dantamayam vã visãụamayam vã 
sũcigharam kãrãpeyya bhedanakarn pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Atthi nama yain kinci atthi. 

Danto nãma hatthidanto vuccati. 

VisãụaiỊi nãma yain kinci visãnain. 

Kãrapeyyã ’ti karoti vã kãrãpayati vã, payoge dukkatain patilãbhena 
bhinditvã pãcittiyain desetabbain. 

' puttadãropissa kilamati - Ma, PTS, Sĩ. 
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6. 9- 4. ĐIÊU HỌC VE ỐNG ĐựNG KIM; 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã được 
người thợ làm đồ sừng nọ thỉnh cầu rằng : “Các ngài đại đức nào có nhu cầu 
về Ống đựng kim, tôi sẽ dâng ống đựng kim.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu 
cầu nhiều Ống đựng kim. Những vỊ có các ống đựng kim nhỏ thì yêu cầu các 
Ống đựng kim lớn. Những vỊ có các ống đựng kim lớn thì yêu cầu các ống 
đựng kim nhỏ. Khi ấy, trong lúc làm nhiều ống đựng kim cho các tỳ khuu, 
người thợ làm đồ sừng ấy không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi 
nổi bản thân, ngay cả vỢ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim? Người này trong lúc 
làm nhiều ống đựng kim cho các vỊ này không thể làm hàng khác để bán nên 
không nuôi nổi bản thân, ngay cả vỢ con của người này cũng phải chịu khổ 
sở. 


2. Các tỳ khuu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khuu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai râng: - “Vì sao các tỳ khuu lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống 
đựng kim?” -(như trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói các ngươi không biết 
chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy/’ Đức Phật Thế Tôri đa khien trách râng: —(như trên)— Này 
các tỳ khuu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại không biết chừng mực và yêu cầu 
nhiều Ống đựng kim vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, 
hoặc bằng sừng thì (ông đựng kim ấy) nên được đập vỡ và phạm tội 
pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khuu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
Xương nghĩa là bất cứ loại xương gì. 

Ngà nghĩa là ngà voi được đề cập đến. 

Sừng nghĩa là bất cứ loại sừng gì. 

Bảo làm: Vị (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành thì phạm tội 
dukkata. Do sự đạt được thì nên đập vỡ rồi nên sám hối tội pãcittiya. 


445 



Pacỉttiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 5. 


Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatain parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aíinena katain 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti ganthikaya^ aranike, vĩthe,^ anjaniya, anjanisalakaya, vasijate, 
udakapunchaniyã, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

SũcigharasikkhãpadaiỊi catuttìiaiỊi. 

—00O00-- 


6. 9. 5. MANCASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto ucce mance sayati. Atha kho bhagavã sambahulehi bhikkhũhi 
saddhiin senãsanacãrikaĩn ãhindanto yenãyasmato upanandassa 
sakyaputtssa vihãro tenupasankami. Addasã kho ãyasmã upanando 
sakyaputto bhagavantain dũratova ãgacchantain, disvãna bhagavantain 
etadavoca: “Agacchatu me bhante sayanam passatũ ”ti. Atha kho bhagavã 
tato va patinivattitvã bhikkhũ ãmantesi: “Asayato bhikkhave moghapuriso 
veditabbo ”ti. Atha kho bhagavã ãyasmantain upanandain sakyaputtain 
anekapariyãyena vigarahitvã dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Navarn pana bhikkhunã mancam vã pĩtham vã kãrayamãnena 
atthaúgulapãdakam kãretabbam sugataủgulena amíatra hetthimãya 
ataniyã. Tam atikkãmayato chedanakam pãcittìyan ”ti. 


' gandikaya - Sya. 


^ vidhe - Ma, PTS; vithe - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Đỉêu Pacỉttỉya 87 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vỊ ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittìya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vỊ khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị nhận được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 


Trong trường hợp hột nút, đồ đánh lửa, cái khóa thât lưng, hộp đựng 
thuốc cao, que bôi thuốc cao, cán dao cạo, đồ gạt nước,* vỊ bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve ổhg đựng kim là tìiứ tư. 

—00O00-- 


6 . 9 . 5 . ĐIÊU HỌC VÊ GIƯỜNG NẰM; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya nâm giường cao. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc đi dạo quanh các chỗ 
trú ngụ cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi đến trú xá của đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya. Đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nhìn thấy đức 
Thế Tôn từ đang xã đang đi lại, sau khi nhìn thây đã nói với đức The Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin hãy đi đến. Xin đức Thế Tôn hãy nhìn xem cái 
giường của con.” Khi ấy, đức Thế Tôn ngay tại chỗ ấy đã quay lại và bảo các vị 
tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại cần được chỉ bảo về chỗ nằm.” Sau 
đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Upananda con trai dòng Sakya bâng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, -(như trên)- Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghếmớỉ, vị tỳ khưu nên bảo làm 
chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức Thiện r/ĩệf** ngoại trừ phần 
khung giường ở bên dưới. Nếu vượt quá mức ấy thì nên cắt bớt và phạm 
tội pãcittiya.” 


* Một số vật dụng trên được đề cập ở Cullavagga 2 - Tiểu Phẩm 2, TTPV tập 07: khóa thắt 
lưng {vĩtha, tr. 93), hộp đựng thuốc cao (aiyanĩ, tr. 91), que bôi thuốc cao {anjanisalãkã, tr. 
91), đồ gạt nước {udakapunchanĩ, tr. 55). 


447 




Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 6. 


2. Navam nama karanam upadaya vuccati. 

Manco nãma cattãro mancã: masãrako bundikãbaddho kuỊĩrapãdako* 
ãhaccapãdako. 

PĩthaiỊi nãma cattãri pĩthãni: masãrakain bundikăbaddhain kuỊĩra- 
pãdakain ãhaccapãdakain. 

Kãrayamãnenã ’ti karonto vã kãrãpento vã. 

Atthangulapãdakam kãretabbaiỊi sugatangulena annatra 
hetthimãya ataniyã ’ti thapetvã hetthimain ataniin.^ Tain atikkãmetvã 
karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatain, patilãbhena chinditvã pãcittiyain 
desetabbain. 


Attanã vippakatain attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatain parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Annassatthãya karoti vã kãrãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Annena katain 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti pamãnikain karoti, ũnakain karoti, annena katain 
pamãnãtikkantain patilabhitvã chinditvã paribhunjati, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Mancasikkhãpadam^ pancamain. 

—ooOoo-- 


6 . 9. 6. TULONADDHASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
mancampi pĩthampi tũlonaddhain kãrãpenti. Manussã vihãracãrikain 
ãhindantã passitvã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã 
sakyaputtiyã mancampi pĩthampi tũlonaddhain kãrãpessanti, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti? 


' kuỊirapadako - Ma, PTS. ^ ataniyaiỊi - Sya, PTS. ^ maíicapithasikkhapadam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Đĩêu Pacỉttỉya 88 


Mới nghĩa là có liên quan đến việc làm (giường hoặc ghẽ) được đề cập. 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lâp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 

Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghếlâp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 

Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 

Nên bảo làm chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức 
Thiện Thệ ngoại trừ phân khung giường ở bên dưới: trừ ra phần 
khung giường ở bên dưới. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì nên cât bớt rồi nên 
sám hối tội pãcittiya. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vỊ ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittìya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittìya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vỊ khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 

Vị làm theo kích thước, vỊ làm thấp hơn, do người khác làm quá kích 
thước sau khi đạt được thì cât bớt rồi sử dụng, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học ve giường nằm là thứ năm. 

—ooOoo-- 


6 . 9. 6. ĐIÊU HỌC VE ĐỘN BÔNG GÒN: 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cho thực 
hiện giường ghế độn bông gòn. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn giống như những kẻ tại gia 
hưởng dục vậy?” 


449 




Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 6. 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ujjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam, Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ mancampi 
pĩthampi tũlonaddhain kãrãpessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe 
bhikkhave mancampi pĩthampi tũlonaddham kãrãpethã ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe 
moghapurisã mancampi pĩthampi tũlonaddhain kãrãpessatha? Netain 
moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu mancam va pĩtharn va tulonaddham karapeyya 
uddãlanakam pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Manco nãma cattãro mancã: masãrako bundikãbaddho kuỊĩrapãdako 
ãhaccapãdako. 

PĩthaiỊi nãma cattãri pĩthãni: masãrakain bundikãbaddhain kuỊĩra- 
pãdakain ãhaccapãdakain. 

Tũlam nãma tĩnitulãni rukkhatũlaĩn latãtũlain potakitũlain. 

Kãrãpeyyã ’ti karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatain, patilãbhena 
uddãletvã pãcittiyain desetabbain. 

Attanã vippakatain attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatain parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Annassatthãya karoti vã kãrãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Annena katain 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti ãyoge kãyabandhane ainsavattake' pattatthavikãya parissãvane 
bimbohanain^ karoti, annena katain patilabhitvã paribhunjati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Tũlonaddhasikkhãpadam chatthain. 

—ooOoo-- 


' aiỊisabaddhake - Ma, Sya; amsavaddhake - PTS. 


^ bibbohanaiỊi - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Đĩêu Pacỉttỉya 88 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cho thực hiện giường ghế độn 
bông gòn?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cho thực 
hiệĩi giường ghế độn bông gòn, có đúrĩg không vạy?” - “Bạch Thế Tôn, đúrig 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— “Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào bảo thực hiện giường ghếđộn bông gòn thì (bông gòn) 
nên được móc ra và phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lâp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 

Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghếlâp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 

Bông gòn nghĩa là có ba loại bông gòn: bông gòn từ cây, bông gòn từ dây 
leo, bông gòn từ cỏ. 


Bảo thực hiện: vỊ (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkata. Do sự đạt được thì nên móc ra rồi nên sám hối tội pãcittiya. 

Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vỊ ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 

Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vỊ khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vỊ đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 

Trong trường hợp vị làm đồ băng bó, dây buộc lưng, dây đeo vai, túi đựng 
bát, đồ lọc nước, gối kê; sau khi đạt được (giường ghẽ) do người khác làm thì 
móc ra rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm dâu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve độn bông gòn là thứ sáu. 

—ooOoo— 
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6 . 9 . 7 - NISIDANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnaĩn 
nisĩdanain anunnãtain hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã nisĩdanain 
anunnãtan ’ti appamãnikãni nisĩdanãni dhãrenti mancassapi pĩthassapi 
puratopi pacchatopi olambanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ appamãnikãni 
nisĩdanãni dhãressantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave 
appamãnikãni nisĩdanãni dhãrethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã appamãnikãni 
nisĩdanãni dhãressatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Nisĩdanam pana bhikkhunã kãrayamãnena pãmãnikam kãretahham. 
TaMdam pamãụarn dĩghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam 
diyaddharn. Tam atikkãmayato chedanakam pãcittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


2. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ mahãkãyo hoti. So bhagavato 
purato nisĩdanain pannãpetvã samantato samanjamãno nisĩdi.* Atha kho 
bhagavã ãyasmantain udãyiin etadavoca: “Kissa tvain udãyi nisĩdanain 
pannãpetvã samannato samanjasi seyyathãpi purãnãsikottho ”ti? “Tathã hi 
pana bhante bhagavatã bhikkhũnaĩn atikhuddakain nisĩdanain anunnãtan 
”ti. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựịãnãmi bhikkhave nisĩdanassa dasain^ 
vidatthiin. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Nisĩdanam pana bhikkhunã kãrayamãnena pamãnikam kãretabbam. 
TaMdarn pamãnam dĩghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam 
diyaậdham dasã vidatthi. Tam atikkãmayato chedanakarn pãcittiyan ”ti. 


' nisidati - Ma, Sya, PTS. 


^ dasa - Sya, PTS, Si 1, Simu 2. 
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6 . 9 . 7 - ĐIÊU HỌC VE TẤM LÓT NGỒI: 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tấm lót ngồi đã được đức Thế Tôn 
cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ ràng): “Tấm lót 
ngồi đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các tấm lót ngồi không 
theo kích thước. Các vị treo ở phía trước và phía sau của giường và của ghế. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các tấm lót ngồi 
không theo kích thước?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
sử dụng các tấm lót ngồi không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khien trách ràng: —(như trên) — 
“Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các tấm lót ngồi không 
theo kích thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 


“Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích 
thước, ở đây, kích thước này là chiêu dài hai gang tay, chiêu rộng một 
gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêu vượt quá mức ấy thì (tăm 
lót ngồi) nên được cắt bớt và phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


2. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi có thân hình to lớn. Vị ấy khi sâp đặt 
tấm lót ngồi ở phía trước đức Thế Tôn cứ kéo căng ra khâp các phía rồi mới 
ngồi xuống. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Udãyi điều này: - “Này 
Udãyi, vì sao sau khi sâp đặt tấm lót ngồi ngươi cứ kéo căng ra khâp các phía 
giống như là căng ra tấm da bị nhăn vậy?” - “Bạch ngài, như thế là vì tấm lót 
ngồi đã được đức Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu thì quá nhỏ.” Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đường viên của tấm lót ngồi là một 
gang. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích 
thước, ở đây, kích thước này là chĩêu dài hai gang tay, chiêu rộng một 
gang rưỡi, đường viên một gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêu 
vượt quá mức ấy thì (tấm lót ngồi) nên được cắt bớt và phạm tội 
pãcittiya.” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 8. 


3. Nisĩdanam nama sadasam vuccati. 


Kãrayamãnenã ’ti karonto vã kãrãpento vã. Pamãnikam kãretabbam: 
Tatrĩdam pamãnam dĩghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyain 
diyaddhain dasã vidatthi. Tain atikkămetvã karoti vã kărãpeti vã, payoge 
dukkatain, patilãbhena chinditvã pãcittiyain desetabbain. 


Attanã vippakatain attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatain parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Annena katain 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti pamãnikain karoti, ũnakain karoti, annena katain 
pamãnãtikkantaĩn patilabhitvã chinditvã paribhunjati, vitãnain vã 
bhummattharanain vã sãnipãkãrain vã bhisiin vã bimbohanain vã karoti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Nisĩdanasikkhãpadam sattamaiỊi. 

—00O00-- 


6 . 9 . 8 . KANDUPATICCADISIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnain 
kandupaticchãdi* anunnãtã hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã 
kandupaticchãdi anunnãtã ’ti appamãnikãyo kandupaticchãdiyo dhãrenti, 
puratopi pacchatopi ãkaddhantã ãhindanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 


' kandupaticchadi - Sya, PTS evamuparipi. 


454 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Đĩêu Pacỉttỉya go 


3. Tâm lót ngoi nghĩa là vật có đường viền được nói đến. 


Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: ở đây, kích thước này là chiều dài hai gang tay, 
chiều rộng một gang rưỡi, đường viền một gang theo gang tay của đức Thiện 
Thệ. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkata. Do sự đạt được thì nên cât bớt rồi nên sám hối tội pãcittiya. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vỊ ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittìya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittìya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vỊ khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vỊ đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 


Vị làm theo kích thước, vỊ làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (tấm lót ngồi) 
do người khác làm quá kích thước thì cât bớt rồi sử dụng, vỊ làm mái che 
hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách chân hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vỊ vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve tâm lót ngoi là thứ bảy. 

—00O00-- 


6 . 9 . 8 . ĐIÊU HỌC VE Y ĐẮP GHẺ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, y đâp ghẻ đã được đức Thế Tôn cho 
phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ râng): “Y đâp ghẻ đã 
được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các y đâp ghẻ không theo kích 
thước. Các vỊ trong lúc để lòng thòng ở phía trước và phía sau rồi đi đó đây. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. 8. 


“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ appamãnikãyo kandu- 
paticchãdiyo dhãressantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave 
appamãnikãyo kandupaticchãdiyo dhãrethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
appamãnikãyo kandupaticchãdiyo dhãressatha? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Kanậupaticchãdirn pana bhikkhunã kãrayamãnena pãmãnikã 
kãretabbã. TaMdam pamãnam dĩghaso catasso vidatthiyo sugata- 
vidatthiyã tiriyarn dve vidatthiyo. Tam atikkãmayato chedanakam 
pãcittiyan ”ti. 


2. Kaụdupaticchãdi nãma yassa adhonãbhi ubbhajãnumandalaĩn 
kandu vã piỊakã* vã assãvo^ thullakacchu^ vã ãbãdho tassa 
paticchãdanatthãya. 


Kãrayamãnenã ’ti karonto vã karãpento vã. Pamãnikã kãretabbã: 
Tatrĩdain pamãnain dĩghaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyain dve 
vidatthiyo. Tain atikkãmetvã karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatain, 
patilãbhena chinditvã pãcittiyain desetabbain. 


Attanã vippakatain attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatain parehi pariyosãpeti, ăpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Annena katain 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti pamãnikain karoti, ũnakain karoti, annena katain 
pamãnãtikkantaĩn patilabhitvă chinditvã paribhunjati, vitãnain vã 
bhummattharanain vã sãnipãkãrain vã bhisiin vã bimbohanain vã karoti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Kaụdupaticchãdisikkhãpadam atthamain. 

—ooOoo-- 


' piỊaka - Ma. 


assavo - Si 1. 


^ thallukaccha - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Đĩêu Pacỉttỉya go 


- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các y đâp ghẻ không theo 
kích thước?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các 
y đâp ghẻ không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các y đâp ghẻ không theo kích thước 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Trong lúc cho thực hiện y đắp ghẻ, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích 
thước, ở đây, kích thước này là chiêu dài bôn gang tay, chiêu rộng hai 
gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêu vượt quá mức ấy thì (y đắp 
ghẻ) nên được cắt bớt và phạm tội pãcittiya.” 


2. Y đắp ghẻ nghĩa là nhâm mục đích băng bó cho vỊ có ghẻ hoặc mụt 
nhọt hoặc vết thương hoặc bệnh lở loét ở phía dưới lỗ rún và ở phía trên đầu 
gối. 

Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: ở đây, kích thước này là chiều dài bốn gang tay 
chiều rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ (im X 0,5 m). Vị (tự) 
làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm tội 
dukkata. Do sự đạt được thì nên cât bớt rồi nên sám hối tội pãcittiya. 

Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vỊ ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vỊ khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vỊ đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 

Vị làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (y đâp ghẻ) do 
người khác làm quá kích thước thì cât bớt rồi sử dụng, vị làm mái che hoặc 
thảm trải nền hoặc tấm vách chân hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vỊ vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve y đắp ghẻ là thứ tám. 

—ooOoo— 
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6 . 9 . 9 . VASSIKASATIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnaĩn 
vassikasãtikã anunnã hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã vassikasãtikã 
anunnãtã ’ti appamãnikãyo vassikasãtikãyo dhãrenti puratopi pacchatopi 
ãkaddhantã ãhindanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ appamãnikãyo 
vassikasãtikãyo dhãressantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave 
appamãnikãyo vassikasãtikãyo dhãrethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
appamãnikãyo vassikasãtikãyo dhãressatha? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vassikasãtikam pana bhikkhunã kãrayamãnena pãmãnikam 
kãretabbarn. TaMdarn pamãnam dĩghaso chavidatthiyo sugatavidatthiyã 
tiriyarn aậậhateyyã. Tam atikkãmayato chedanakam pãcittiyan ”ti. 


2. Vassikasãtikã nama vassanassa catumasatthaya. 


Kãrayamãnenã ’ti karonto vã kãrãpento vã. Pamãnikã kãretabbã: 
Tatrĩdain pamãnain dĩghaso chavidatthiyo sugatavidatthiyã, tiriyain 
addhateyyã. Tain atikkãmetvã karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatain, 
patilãbhena chinditvã pãcittiyain desetabbain. 


Attanã vippakatain attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatain parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Annena katain 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 
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6 . 9 . 9 . ĐIÊU HỌC VÊ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, vải choàng tâm mưa đã được đức 
Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): 
“Vải choàng tâm mưa đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các vải 
choàng tâm mưa không theo kích thước. Các vỊ trong lúc để lòng thòng ở 
phía trước và phía sau rồi đi đó đây. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại sử dụng các vải choàng tâm mưa không theo kích thước?” -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các vải choàng tâm 
mưa không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các vải choàng tâm mưa không theo kích 
thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện vải choàng tắm mưa, vị tỳ khưu nên bảo làm 
theo kích thước, ở đây, kích thước này là chiêu dài sáu gang tay, chiêu 
rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy 
thì (vải choàng tắm mưa) nên được cắt bớt và phạm tội pãcittiya.” 


Vải choàng tắm mưa nghĩa là nhàm nhu cầu của bốn tháng mùa mưa. 


Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: ở đây, kích thước này là chiều dài sáu gang 
tay, chiều rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ (1,50 m X 
0,625 m). Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì 
phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì nên cât bớt rồi nên sám hối tội 
pãcittiya. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vỊ ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vỊ khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. lO. 


Anãpatti pamãnikam karoti, ũnakain karoti, annena katain 
pamãnãtikkantain patilabhitvã chinditvã paribhunjati, vitãnain vã 
bhummattharanain vã sãnipãkãrain vã bhisiin vã bimbohanain vã karoti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

VassikasãtikasikkhãpadaiỊi navamaiỊi. 

—ooOoo-- 


6 . 9 . 10 . NANDATTHERASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã nando bhagavato 
mãtucchãputto abhirũpo hoti dassanĩyo pãsãdiko caturangulomako 
bhagavato.* So sugatacĩvarappamãnain cĩvarain dhãreti. Addasainsu kho 
therã bhikkhũ ãyasmantain nandain dũratova ãgacchantain. Disvã ‘bhagavã 
ãgacchatĩ ’ti ãsanã utthahitvã^ te upagate sanjãnitvã^ ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma ăyasmã nando sugatacĩvarappamãnain cĩvarain 
dhãressatĩ ”ti? Bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã 
ãyasmantain nandain patipucchi: “Saccain kira tvain nanda sugata- 
cĩvarappamãnaĩn cĩvarain dhãresĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain nanda sugatacĩvarappamãnain 
cĩvarain dhãressasi? Netain nanda appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu sugatacĩvarappamãnam cĩvaram kãrãpeyya 
atirekarn vã chedanakam pãcittiyam. TaMdarn sugatassa sugata- 
cĩvarappamãnaĩn dĩghaso navavidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyarn 
chavidatthiyo, idam sugatassa sugatacĩvarappamãnan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Sugatacĩvarain'^ nãma dĩghaso navavidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyain 
chavidatthiyo. 

Kãrãpeyyã ’ti karoti vã kãrăpeti vã, payoge dukkatain, patilãbhena 
chinditvã pãcittiyain desetabbain. 


' bhagavatã - Ma, Syã. 

^ utthahanti - Ma, Syã, PTS. 

^ upagate jãnitvă - Ma, PTS; upagatam sanjãnitvã - Syã. 
sugatacĩvarappamănarp - Ma, Syă. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittỉya 92 


Vị làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (vải choàng tâm 
mưa) do người khác làm quá kích thước thì cât bớt rồi sử dụng, vị làm mái 
che hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách chân hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, 
vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve vải choàng tắm mưa là thứ chín. 

—00O00-- 


6. 9.10. ĐIÊU HỌC VE TRƯỞNG LÃO NANDA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anăthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nanda con trai người dì của 
đức Thế Tôn là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, và thấp hơn đức Thế Tôn bốn 
ngón tay. Vị ấy mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ. Các tỳ khưu trưởng 
lão đã nhìn thấy đại đức Nanda từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy 
(nghĩ râng): “Đức Thế Tôn đi đến” rồi đã rời chỏ ngồi đứng dậy. Các vỊ ấy sau 
khi nhận ra người đã đi đến liền phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
đại đức Nanda lại mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ?” —(như trên)— 
“Này Nanda, nghe nói ngươi mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách râng: —(như trên)— Này Nanda, vì sao ngươi lại mặc y có kích thước y 
của đức Thiện Thệ vậy? Này Nanda, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cho thực hiện y có kích thước y của đức Thiện Thệ hoặc 
rộng hơn thì (y ấy) nên được cắt bớt và phạm tội pãcittiya. Trong trường 
hợp này, kích thước y của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ là chĩêu 
dài chín gang tay, chiêu rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 
Đây là kích thước y của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Kích thước y của đức Thiện Thệ nghĩa là chiều dài chín gang tay, 
chiều rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 


Cho thực hiện: vỊ (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành phạm tội 
dukkata. Do sự đạt được thì nên cât bớt rồi nên sám hối tội pãcittiya. 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. ọ. lO. 


Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatain parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Annena katain 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti ũnakain karoti, annena katain patilabhitvã chinditvã 
paribhunjati, vitãnam vã bhummattharanain vã sãnipãkãrain vã bhisiin vã 
bimbohanain vã karoti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Nandattherasikkhãpadam dasamaiỊi. 

Rãjavaggo^ navamo. 

—ooOoo-- 


TASSUDDÃNAM 

Ranno ca ratanain santain sũciin mancanca tũlikain 
nisĩdananca kandũ ca vassikain sugatena cã ”ti. 

—ooOoo-- 


VAGGUDDÃNAM 

Musã bhũtanca ovãdo bhojanaĩn celakena ca, 
surã sappãnakã dhammã rãjavaggena te nava. 

—ooOoo-- 


Udditthă kho ăyasmanto dvenavuti pãcittiyã dhammã. Tatthãyasmante 
pucchãmi, kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Khuddakam samattaiỊi.^ 

—ooOoo-- 


' ratanavaggo - Ma. ^ kanduíi ca - Ma, PTS. ^ pacittiyakandam nitthitam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittỉya 92 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vỊ ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittìya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vỊ khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vỊ đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 

Vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (y) do người khác làm quá kích thước 
thì cât bớt rồi sử dụng, vị làm mái che hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách 
chân hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve trưởng lão Nanda là thứ mười. 

Phẩm Đức Vua là thứ chín. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Của đức vua, và vật quý giá, vỊ hiện diện, kim may, và (chân) giường, 
(độn) bông gòn, tấm lót ngồi, và (y đâp) ghẻ, (choàng tâm) thuộc mùa mưa, 
và (y) đức Thiện Thệ. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦM; 

Nói dối, thảo mộc, và giáo giới, vật thực, và đạo sĩ lõa thể, (uống) rượu, có 
sinh vật, (nói) theo Pháp, với phẩm đức vua, chúng gồm có chín phẩm. 

—00O00-- 


Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pãcittìya đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Châc hân các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi râng: Châc hẳn các vỊ được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Phan Nhỏ Nhặt đã được đây đủ. 

—00O00-- 
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7. PATIDESANIYAKANDO 

/ • • • 


Ime kho panayasmanto cattaro patidesanĩya dhamma uddesain 
ãgacchanti. 


7.1. PATHAMA PATIDESANIYA SIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrăme. Tena kho pana samayena annataro bhikkhunĩ 
sãvatthiyain pindãya caritvã patikkamanakãle annatarain bhikkhuin passitvã 
etadavoca: “Handayya bhikkhain patiganhãhĩ ”ti.' “Sutthu bhaginĩ ”ti 
sabbeva aggahesi. Sã upakatthe kãle nãsakkhi pindãya carituin, chinnabhattã 
ahosi. Atha kho sã bhikkhunĩ dutiyampi divasain -pe- tatiyampi divasain 
sãvatthiyain pindãya caritvã patikkamanakãle nain bhikkhuin passitvã 
etadavoca: “Handayya bhikkhain patiganhãhĩ ”ti. “Sutthu bhaginĩ ”ti sabbeva 
aggahesi. Sã upakatthe kãle nãsakkhi pindãya carituin, chinnabhattã ahosi. 


2. Atha kho sã bhikkhunĩ catuttho divase rathikãya pavedhentĩ^ gacchati. 
Setthi gahapati rathena patipathain ãgacchanto tain bhikkhuniin etadavoca: 
“Apehayye ”ti. Sã okkamantĩ^ tattheva paripati. Setthi gahapati tain 
bhikkhuniin khamãpesi: “Khamãhayye mayã nipãtitã ”ti?^ “Nãhain gahapati 
tayã nipãtitã, api ca ahameva dubbalã ”ti. “Kissa pana tvain ayye dubbalã ”ti? 
Atha kho sã bhikkhunĩ setthissa gahapatissa etamatthain ãrocesi. Setthi 
gahapati tain bhikkhuniin gharain netvã bhojetvã ujjhãyati khĩyati vipãceti: 
“Kathain hi nãma bhadantã bhikkhuniyã hatthato ãmisain patiggahessanti, 
kicchalãbho mãtugãmo ”ti? 


3. Assosuin kho bhikkhũ tassa setthissa gahapatissa ujjhãyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhu bhikkhuniyã hatthato ãmisain 
patiggahessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tvain bhikkhu bhikkhuniyã hatthato 
ãmisain patiggahesĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. “Nãtikã te bhikkhu annãtikã 
”ti? “Annãtikã bhagavã ”ti. “Annãtako moghapurisa annãtikãya na jãnãti 
patirũpain vã appatirũpain vã santain vã asantain vã. Kathain hi nãma tvain 
moghapurisa annãtikãya bhikkhuniyã hatthato ãmisain patiggahessasi? 
Netain moghapurisa, appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


' patiggaọhati - Ma. 

^ pavedhantĩ - Syã, PTS. 


^ vokkamanti - Ma. 

^ mayãsi pãtitã ti - Ma. 
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7. CHƯƠNG PATIDESANIYA: 

Bạch chư đại đức, bốn điều pãtỉdesanĩya này được đưa ra đọc tụng. 


7.1. ĐIÊU HỌC PATIDESANIYA THỨ NHẨT; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau khi đi khất 
thực ở trong thành Sãvatthĩ đến lúc đi trở về đã nhìn thấy vỊ tỳ khưu nọ và đã 
nói điều này: - “Này ngài đại đức, hãy nhận lãnh vật thực.” - “Này sư tỷ, tốt 
lắm!” Rồi đã nhận lãnh hết tất cả. Khi thời giờ đã kề cận, vỊ ni ấy đã không 
thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vào ngày thứ nhì-(như trên)- 
vào ngày thứ ba, vỊ tỳ khưu ni ấy sau khi đi khất thực ở trong thành Sãvatthĩ 
đến lúc đi trở về đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này: - “Này ngài 
đại đức, hãy nhận lãnh vật thực.” - “Này sư tỷ, tốt lâm!” Rồi đã nhận lãnh hết 
tất cả. Khi thời giờ đã kề cận, vị ni ấy đã không thể đi khất thực nên bữa ăn 
đã bị lỡ. 


2. Sau đó vào ngày thứ tư, vị tỳ khuu ni ấy run lập cập đi trên đường. 
Người gia chủ đại phú đang đi xe ngược chiều đã nói với vỊ tỳ khưu ni ấy điều 
này: - “Này ni sư, hãy tránh ra.” Vị ni ấy trong lúc bước xuống đã bị té ngã 
ngay tại chỗ ấy. Người gia chủ đại phú đã xin lỗi vỊ tỳ khưu ni ấy: - “Thưa ni 
sư, xin hãy thứ lỗi. Ni sư đã bị tôi làm té ngã.” - “Này gia chủ, không phải ta 
đã bị ngươi làm té ngã mà chính vì ta đây đuối sức.” - “Thưa ni sư, vì sao ni sư 
đuối sức?” Khi ấy, vỊ tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho người gia chủ đại 
phú. Người gia chủ đại phú ấy đã đưa vị tỳ khưu ni ấy về nhà, dâng thức ăn, 
rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại nhận 
lãnh vật thực từ tay của tỳ khưu ni? Là người nữ có lợi lộc khó khăn!” 


3. Các tỳ khưu đã nghe được người gia chủ đại phú phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, — (như trên) — các vỊ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu lại nhận lãnh vật thực từ tay của tỳ khưu 
ni?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi nhận lãnh vạt thực từ tay 
của tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” - “Này tỳ 
khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến?” - “Bạch 
Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người nam không 
phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì 
đúng hay không đúng đối với người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi lại nhận lãnh vật thực từ tay tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Pathamapatidesaniyarn 


“Vo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã antaragharam pavitthãya 
hatthato khãdanĩyam vã bhoỹanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdeyya 
vã bhuíyeyya vã patidesetabbam tena bhikkhunã: ‘Gãrayharn ãvuso 
dhammam ãpapirn asappãyam pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ”’ti. 


4. Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Annãtikã nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddhã. 


Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Antaragharam nãma rathikã' byũhain singhãtakain gharain. 

Khãdanĩyam nãma pancabhojanãni yãmakãlikain sattãhakãlikain 
yăvajĩvikaĩn thapetvã, avasesain khãdanĩyain năma. 


Bhojanĩyain nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu maccho 
marnsain. ‘Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 

Annãtikãya annãtikasannĩ antaragharain pavitthãya hatthato 
khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã sahatthã patiggahetvã khãdati vã bhunjati vã, 
ãpatti pãtidesanĩyassa. Annãtikãya vematiko antaragharain pavitthãya 
hatthato khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã sahatthã patiggahetvã khãdati vã 
bhunjati vã, ãpatti pãtidesanĩyassa. Annãtikãya nãtikasannĩ antaragharain 
pavitthăya hatthato khădanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vã sahatthã patiggahetvã 
khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Yãmakãlikain sattãhakãlikain yãvajĩvikaĩn ãhãratthãya patiganhãti, ãpatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. Ekato upasampannãya 
hatthato khãdanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vã ‘khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti 
patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


' rathiya - Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Chương Patidesaniya - Đĩêu học OI 


“VỊ tỳ khưu nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực niêm từ tay 
tỳ khưu ni không phải là thân quyên đã đi vào xóm nhà, rồi nhai hoặc ăn 
thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội 
đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 
ấy- 


4. Vị nào: là bất cứ vỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Người nữ) không phải là tìiân quyến nghĩa là người nữ không có 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 


Tỳ khuu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Xóm nhà nghĩa là con đường có xe cộ, ngõ cụt, giao lộ, căn nhà. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mem nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. 
Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội pãtidesanĩya. 


Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của vị ni đã đi vào 
xóm nhà rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. Không phải là nữ thân 
quyến, có sự hoài nghi, vị tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm 
từ tay của vỊ ni đã đi vào xóm nhà rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội 
pãtidesanĩya. Không phải là nữ thân quyến, (lầm) tưởng là nữ thân quyến, vị 
tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của vị ni đã đi vào 
xóm nhà rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. 


Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỏi một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkata. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi nhận lãnh từ 
tay của vỊ ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội dukkata. Mỗi một 
lần nuốt xuống thì phạm tội dukkata. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Dutỉyapatidesaniyarn 


Natikaya annatikasannĩ, apatti dukkatassa. Natikaya vematiko, apatti 
dukkatassa. Nãtikãya natikasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti nãtikãya, dãpeti na deti, upanikkhipitvã deti, antarãrãme, 
bhikkhunũpassaye, titthiyaseyyãya, patikkamane, gãmato nĩharatvã deti, 
yãmakãlikain sattãhakãlikain yãvajĩvikaĩn ‘sati paccaye paribhunjã ’ti deti, 
sikkhamãnãya, sãmanerãya, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Pathamapãtidesanĩya sikkhãpadaiỊi. 

—ooOoo-- 


7. 2. DƯTIYAPATIDESANIYA SIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena bhikkhũ kulesu nimantitã 
bhunjanti. Chabbaggiyã bhikkhuniyo chabbaggiyãnain bhikkhũnain 
vosãsantiyo thitã honti: “Idha sũpain detha, idha odanain dethã ”ti, 
chabbaggiyã bhikkhũ yãvadatthain bhunjanti. Anne bhikkhũ na cittarũpain 
labhanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhuniyo vosãsantiyo na 
nivãressantĩ ”ti? —pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave bhikkhuniyo 
vosãsantiyo na nivãrethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma tumhe moghapurisã bhikkhuniyo 
vosãsantiyo na nivãressatha? Netain moghapurisã, appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Bhikkhũ paneva kulesu nimantitã bhunjanti. Tatra ce sã'^ bhikkhunĩ 
vosãsamãnarũpã thitã hoti: ĩdha sũparn detha idha odanarn dethã ’ti. Tehỉ 
bhikkhũhi sã bhikkhunĩ apasãdetabbã: ‘Apasakka tãva bhagini, yãva 
bhikkhũ bhuíyantì ’ti. Ekassapi ce^ bhikkhuno nappatibhãseyya tam 
bhikkhunim apasãdetum: ‘Apasakka tãva bhagini, yãva bhikkhũ bhunỳanũ 
’tỉ. Patidesetabbam tehi bhikkhũhi: ’Gãrayhani ãvuso dhammarn ãpajjimhã 
asappãyarn pãtidesanĩyarn, tam patidesemã ”ti. 


' sa iti padaiỊi Sya potthake na dissati. 


^ ekassa cepi - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Chương Patỉdesaniya - Điêu học 02 


Nữ thân quyến, (lầm) tưởng không phải là nữ thân quyến, phạm tội 
dukkata. Nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Nữ thân quyến, 
nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 


Từ vỊ (tỳ khuu ni) là nữ thân quyến, (vỊ ni) bảo (người khác) trao cho chứ 
không tự trao cho, (vị ni) sau khi để xuống rồi cho, ở trong tu viện, ở chỗ trú 
ngụ của các tỳ khuu ni, ở chỏ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, khi đi trở về, (vỊ ni) 
mang từ làng về rồi cho, (vỊ ni) cho vật dùng đến hết đêm vật dùng trong bảy 
ngày vật dùng suốt đời (nói ràng): ‘Hãy thọ dụng khi có duyên cớ,’ từ cô ni tu 
tập sự, từ sa di ni, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học pãtidesanĩya thứ nhẩt. 

—ooOoo-- 


7. 2. ĐIÊU HỌC PATIDESANIYA THỨ NHÌ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu được thỉnh mời đang 
thọ thực ở các gia đình. Các tỳ khuu ni nhóm Lục Sư đứng hướng dẫn sự 
phục vụ đến các tỳ khuu nhóm Lục Sư (nói râng): - “Hãy dâng xúp ở đây, hãy 
dâng cơm ở chỗ này.” Các tỳ khuu nhóm Lục Sư thọ thực theo như ý thích. 
Các tỳ khuu khác thọ thực không được như ý. Các tỳ khuu ít ham muốn, 
-(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư không ngăn cản các tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục 
vụ?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không ngăn cản các 
tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Ton đã Idiiển trách râng: —(như trên)— “Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại không ngăn cản các tỳ khưu ni đang 
hướng dẫn sự phục vụ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp các tỳ khưu được thỉnh mời thọ thực ở các gia đình. Nếu 
tại nơi ấy có vị tỳ khưu ni đứng hướng dẫn sự phục vụ (nói rằng): ‘Hãy 
dâng xúp ở đây, hãy dâng cơm ở chỗ này.’ Vị tỳ khưu ni ấy nên bị từ chôĩ 
bởi các tỳ khưu ấy (nói rằng): ‘Này sư tỷ, hãy lui ra cho đêh khi nào các tỳ 
khưu thọ thực xong.’ Nêu không một vị tỳ khưu nào lên tiêng để từ chơi tỳ 
khưu ni ấy (nói rằng): ‘Này sư tỷ, hãy lui ra cho đêh khi nào các tỳ khưu 
thọ thực xong’ thì các tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, 
chúng tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú 
nhận; chúng tôi xin thú nhận tội ăy.”’ 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Dutỉyapatidesaniyarn 


2. Bhikkhũ paneva kulesu nimantitã bhufijantĩ ’ti' Kulam nama 
cattãri kulãni: khattiyakulam brãhmanakulam vessakulam suddakulam. 

Nimantitã bhufijantĩ ’ti pancannam bhojanãnam annatarena 
bhojanena nimantitã bhunjanti. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 


Vosãsantĩ nãma yathãmittatã yathãsanditthatã yathãsambhattatã 
yathãsamănũpajjhãyakatã yathãsamãnãcariyakatã ‘idha sũpain detha, idha 
odanain dethã ’ti, esã^ vosãsantĩ nãma. 


Tehi bhikkhuhĩ ’ti bhunjamanehi bhikkhuhi. 


Sã bhikkhunĩ ’ti yã sã vosãsantĩ bhikkhunĩ. Tehi bhikkhũhi sã 
bhikkhunĩ apasãdetabbã: ‘Apasakka tãva bhagini yãva bhikkhũ bhunjantĩ ’ti. 
Ekassapi ce^ bhikkhuno anapasãdite'' ‘khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti 
patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Upasampannãya upasampannasannĩ vosãsantiyã na nivãreti, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Upasampannãya vematiko vosãsantiyã na nivãreti, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Upasampannãya anupasampanna sannĩ vosãsantiyã na 
nivãreti, ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Ekato upasampannãya vosãsantiyã na nivãreti, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya upampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya anupasampannasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti attano bhattain dãpeti na deti, annassa^ bhattain deti na dãpeti, 
yain na dinnain tain dãpeti, yattha na dinnain tattha dãpeti, sabbesain 
samakain dãpeti, sikkhamãnãya^ vosãsati, sãmanerãya’ vosãsati, panca- 
bhojanãni thapetvã sabbattha anãpatti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyapãtidesanĩya sikkbãpadam. 

—ooOoo-- 


' bhunjanti - Sĩmu 1. 

^ ayam - Syã. 

^ ekassa cepi - Ma, PTS. 
^ anapasãdito - Ma. 


aíínesam - Ma, Syă, PTS. 
sikkhamănã - Ma, Syã, PTS, 
sãmanerĩ - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Chương Patỉdesaniya - Điêu học 02 


2. Trường hơp các tỳ khưu được thỉnh mời thọ thực ở các gia 
đình: Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình 
Bà-la-môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 

Được thỉnh mời thọ thực: được thỉnh mời thọ thực loại vật thực nào 
đó thuộc về năm loại vật thực. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

(Vị ni) đang hướng dẫn sự phục vụ nghĩa là (nói rằng): ‘Hãy dâng 
xúp ở đây, hãy dâng cơm ở chỗ này’ thuận theo tình bạn bè, thuận theo sự 
đồng quan điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thầy tế độ, 
thuận theo sự có chung thầy dạy học; điều này gọi là (vị ni) đang hướng dẫn 
sự phục vụ. 

Bởi các tỳ khưu ấy: bởi các vỊ tỳ khuu đang thọ thực. 

Vị tỳ khưu ni ây: là vị tỳ khuu ni đang hướng dẫn sự phục vụ. Các tỳ 
khuu ấy nên từ chối vỊ tỳ khuu ni ấy (nói rằng): ‘Này sư tỷ, hãy lui ra cho đến 
khi nào các tỳ khuu thọ thực xong.’ Nếu không một vị tỳ khuu nào từ chối, vị 
(nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi nhận lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi 
một lần nuốt xuống thì phạm tội pãtidesanĩya. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ không ngăn 
cản vỊ ni đang hướng dẫn sự phục vụ thì phạm tội pãtidesanĩya. Người nữ đã 
tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị không ngăn cản vỊ ni đang hướng dẫn sự 
phục vụ thì phạm tội pãtidesanĩya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm tưởng) 
là chưa tu lên bậc trên, vị không ngăn cản vỊ ni đang hướng dẫn sự phục vụ 
thì phạm tội pãtidesanĩya. 

Vị không ngăn cản vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng đang hướng dẫn 
sự phục vụ thì phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm tưởng) 
là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là 
chưa tu lên bậc trên thì vô tội. 

(Vị tỳ khuu ni) bảo (người khác) dâng chớ không tự dâng bữa ăn của bản 
thân, (vị ni) tự dâng chớ không bảo dâng bữa ăn của những người khác, (vị 
ni) bảo dâng vật chưa được dâng, (vỊ ni) bảo dâng nơi nào chưa được dâng, 
(vỊ ni) bảo dâng đồng đều cho tất cả, cô ni tu tập sự hướng dẫn sự phục vụ, vị 
sa di ni hướng dẫn sự phục vụ, trừ ra năm loại vật thực còn tất cả (các thức 
khác) không phạm tội, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học pãtidesanĩya tìiứ nhì. 

—ooOoo-- 
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7 . 3 . TATIYAPATIDESANIYA SIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sãvatthiyain annatarain 
kulain ubhato pasannain hoti saddhãya vaddhati bhogena hãyati. Yain 
tasmiin kule uppajjati purebhattain khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã tain 
sabbain bhikkhũnaĩn vissajjetvã appekadã anasitã acchanti. Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã na 
mattain jãnitvã patiggahessanti? Imesain datvã appekadã anasitã acchantĩ 
”ti. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantănaĩn khĩyantănain 
vipãcentãnain. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. 


2. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave yain tain kulain* 
saddhãya vaddhati bhogena hãyati, evarũpassa kulassa nattidutiyena 
kammena sekhasammutiin dãtuin. Evanca pana bhikkhave dãtabbã. 
Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


3- Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmain kulain saddhãya vaddhati 
bhogena hãyati. Yadi sanghassa pattakallain, sangho itthannãmassa kulassa 
sekhasammutiin dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho itthannãmain kulain saddhãya vaddhati 
bhogena hãyati. Sangho itthannãmassa kulassa sekhasammutiin deti 
yassãyasmato khamati itthannãmassa kulassa sekhasammutiyã dãnain, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dinna sanghena itthannamassa kulassa sekhasammuti. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Evanca pana bhikkhave imain sikkhapadain uddiseyyatha: 


' yam kulam - Ma, Sya, PTS. 
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7 . 3 . ĐIÊU HỌC PATIDESANIYA THỨ BA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Sãvatthĩ có gia đình 
nọ cả hai (vỢ chồng) đều mộ đạo, tăng trưởng về đức tin, và dứt bỏ về của cải. 
ở trong gia đình ấy, khi có vật thực cứng hoặc vật thực mềm gì phát sanh 
trước bữa ăn, họ đều phân phát tất cả vật thực ấy đến các vỊ tỳ khưu, đôi lúc 
họ không còn gì (để ăn). Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết chừng mực? Những người 
này sau khi bố thí cho các vị này đôi lúc không còn gì (để ăn).” Các tỳ khưu đã 
nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vỊ tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, (trường hợp) gia đình nào 
tăng trưởng v'ê đức tin và dứt bỏ v'ê của cải, ta cho phép ban cho sự công 
nhận là bậc hữu học đêh gia đình có hiện trạng như thê'bằng hành sự với 
lời thông báo đến rân thứ nhì. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vỊ tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Gia đình tên (như 
vầy) tăng trưởng về đức tin và dứt bỏ v'ê của cải. Nêíi là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến 
gia đình tên (như vầy). Đây là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Gia đình tên (như vầy) 
tăng trưởng v'ê đức tin và dứt bỏ v'ê của cải. Hội chúng ban cho sự công 
nhận là bậc hữu học đêh gia đình tên (như vầy). Đại đức nào đông ý với 
việc ban cho sự công nhận là bậc hữu học đêh gia đình tên (như vầy) xin im 
lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Sự công nhận là bậc hữu học đã được hội chúng ban cho đến gia đình 
tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đông ý nên im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Tatỉyapatidesaniyarn 


“Yãni kho pana tãni sekhasammatãni kulãni, yo pana bhikkhu 
tathãrũpesu sekhasammatesu kulesu khãdanĩyam vã bhojanĩyani vã 
sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã bhuữịeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã: ‘Gãrayham ãvuso dhammarn ãpapirn asappãyarn 

pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ”’ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti. 


4. Tena kho pana samayena sãvatthiyain ussavo hoti. Manussã bhikkhũ 
nimantetvã bhojenti. Tampi kho kulain bhikkhũ nimantesi. Bhikkhũ 
kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhittain bhagavatã sekhasammatesu 
kulesu khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã sahatthã patiggahetvã khãdituin 
bhunjitun ’ti. Te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kinnu kho nãma amhãkain 
jĩvitena yain ayyã amhãkain na patiganhantĩ ”ti? Assosuin kho bhikkhũ 
tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. 


5. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave nimantitena 
sekhasammatesu kulesu khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã sahatthã 
patiggahetvã khãdituin bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Yãni kho pana tãni sekhasammatãni kulãni, yo pana bhikkhu 
tathãrũpesu sekhasammatesu kulesu pubbe animantito khãdanĩyarn vã 
bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã bhunjeyya vã, 
patidesetabbarn tena bhikkhunã: ‘Gãrayham ãvuso dhammarn ãpapirn 
asappãyarn pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ”’ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnain sikkhãpadain pannattain hoti. 


6. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu tassa kulassa kulũpago 
hoti. Atha kho so bhikkhu pubbanhasamayain nivãsetvã pattacĩvarain ãdãya 
yena tain kulain tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Tena 
kho pana samayena so bhikkhu gilãno hoti. Atha kho te manussã tain 
bhikkhuin etadavocuin: “Bhunjatha bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu 
‘bhagavatã patikkhittain animantitena sekhasammatesu kulesu khãdanĩyain 
vã bhojanĩyaĩn vã sahatthã patiggahetvã khãdituin bhunjitun ’ti 
kukkuccãyanto na patiggahesi. Nãsakkhi pindãya carituĩn, chinnabhatto 
ahosi. Atha kho so bhikkhu ãrãmaĩn gantvã bhikkhũnain etamatthain 
ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. 


474 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Chương Patỉdesaniya - Điêu học 03 


“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu 
nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực niêm ở các gia đình đã 
được công nhận là bậc hữu học theo hình thức như thế, rồi nhai hoặc ăn thì 
vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội 
đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 
ấy:” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ có lễ hội. Dân chúng thỉnh mời các tỳ 
khưu rồi dâng vật thực. Gia đình ấy cũng đã thỉnh mời các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ râng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã 
được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn.” Những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Có điều gì với cuộc sống của chúng tôi khiến các 
ngài đại đức không thọ lãnh của chúng tôi?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, với vị đã được thỉnh mời ta 
cho phép tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình 
đã được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu 
nào không được thỉnh mời trước, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mem ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình thức 
như thế, rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư 
đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú 
nhận; toi xin thú nhận tội ấy.’” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, có tỳ khưu nọ là vỊ thường lui tới với gia đình ấy. Khi 
ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y cầm y bát đi đến gia đình ấy, sau khi 
đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu 
ấy bị bệnh. Khi ấy, những người ấy đã nói với vỊ tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa 
ngài, xin hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ ràng): “Đức Thế Tôn đã 
cấm đoán vị không được thỉnh mời tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn,” 
trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh và đã không thể đi khất thực nên bữa 
ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi về tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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7. Atha kho bhagavã etasmiĩỊi nidãne etasmiĩỊi pakarane dhammiĩỊi 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã 
sekhasammatesu kulesu khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã 
patiggahetvã khãdituin bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yãnỉ kho pana tãni sekhasammatãni kulãni, yo pana bhikkhu 
tathãrũpesu sekhasammatesu kulesu pubbe animantito agilãno 
khãdanĩyarn vã bhojanĩyaTn vã sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã 
bhuíyeyya vã, patidesetabbam tena bhikkhunã: ‘Gãrayham ãvuso 
dhammarn ãpajjim asappãyarn pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ”’ti. 


8. Yãni kho pana tãni sekhasammatãni kulãnĩ ’ti Sekhasammatain 
nãma kulain yain kulain saddhãya vaddhati bhogena hãyati, evarũpassa 
kusalassa nattidutiyena kammena sekhasammuti dinnã hoti. 


Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Tathãrũpesu sekhasammatesu kulesũ ’ti evampesu sekha- 
sammatesu kulesu. 


Animantito nama ajjatanaya va svatanaya va animantito gharupacarain 
okkante nimantenti, ^ eso animantito nãma. 


Nimantito nama ajjatanaya va svatanaya va nimantito ghampacarain 
anokkante nimantenti, eso nimantito nãma. 


Agilãno nama sakkoti pindaya carituin. 


Gilãno nama na sakkoti pindaya carituin. 


' okkamante nimanteti - Ma, PTS, Simu i; okkamante nimantenti - Sya. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, với vị tỳ khưu bị bệnh ta cho phép 
tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được 
công nhận là bậc hữu học rôi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu 
nào không được thỉnh mời trước, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực 
cứng hoặc vật thực niêm ở cấc gia đĩnh đã được công nhận là bậc hữu học 
theo hình thức như thế, rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận 
rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, 
can phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội ấy.’” 


8. Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học: 

Gia đình đã được công nhận là bậc hữu học nghĩa là gia đình nào tăng trưởng 
về đức tin, dứt bỏ về của cải, và sự công nhận là bậc hữu học bâng hành sự 
với lời thông báo đến lần thứ nhì đã được ban cho gia đình có hiện trạng như 
thế. 


Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như thế: ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như vậy. 


Không được thỉnh mời nghĩa là không được thỉnh mời vào ngày nay 
hoặc ngày mai, họ thỉnh mời khi (vị tỳ khưu) đi vào vùng phụ cận của ngôi 
nhà; việc này gọi là không được thỉnh mời. 


Được thỉnh mời nghĩa là được thỉnh mời vào ngày nay hoặc ngày mai, 
họ thỉnh mời khi (vỊ tỳ khưu) không đi vào vùng phụ cận của ngôi nhà; việc 
này gọi là được thỉnh mời. 


Không bị bệnh nghĩa là có thể đi khất thực. 


Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. 
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Khãdanĩyam nama pancabhojanani yamakalikam sattahakalikam 
yãvajĩvikam thapetvã, avasesain khãdanĩyain nãma. 


Bhojanĩyain nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu maccho 
marnsain. Animantito agilãno khãdanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vã ‘khãdissãmi 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãtidesanĩyassa. 


Sekhasammate sekhasammatasannĩ animantito agilãno khãdanĩyain vã 
bhojanĩyaĩn vã sahatthã patiggahetvã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti 
pătidesanĩyassa. Sekhasammate vematiko animantito agilãno khãdanĩyain vã 
bhojanĩyaĩn vã sahatthã patiggahetvã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Sekhasammate asekhasammatasannĩ animantito agilãno 
khãdanĩyain vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdati vã bhunjati vã, 
ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Yamakalikain sattahakalikain yavajĩvikaĩn aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Asekhasammate sekhasammatasannĩ, ãpatti dukkatassa. Asekhasammate 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Asekhasammate asekhasammatasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti nimantitassa, gilănassa, nimantitassa vã gilãnassa vã sesakain 
bhunjati, annesain bhikkhã tattha pannattã hoti, gharato nĩharitvã denti, 
niccabhatte, pakkhike, uposathike, pãtipadike, yãmakãlikain sattãhakãlikain 
yãvajĩvikaĩn ‘sati paccaye paribhunjã ’ti deti, ummattakassa, ãdikammikassã 

hỉ. 


Tatiyapãtidesanĩya sikkhãpadam. 

—ooOoo-- 
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Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. Vị không được thỉnh mời, không bị bệnh (nghĩ râng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn’ rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
pãtidesanĩya. 


Đã được công nhận là bậc hữu học, nhận biết đã được công nhận là bậc 
hữu học, vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. Đã 
được công nhận là bậc hữu học, có sự hoài nghi, vỊ không được thỉnh mời, 
không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai 
hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. Đã được công nhận là bậc hữu học, (lầm 
tưởng) chưa được công nhận là bậc hữu học, vị không được thỉnh mời, không 
bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai hoặc ăn 
thì phạm tội pãtidesanĩya. 


Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỏi một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkata. 

Chưa được công nhận là bậc hữu học, (lầm tưởng) đã được công nhận là 
bậc hữu học, phạm tội dukkata. Chưa được công nhận là bậc hữu học, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Chưa được công nhận là bậc hữu học, nhận biết 
chưa được công nhận là bậc hữu học thì vô tội. 

Vị đã được thỉnh mời, vị bị bệnh, vỊ thọ thực phần còn lại của vỊ đã được 
thỉnh mời hoặc của vị bị bệnh, vật thực đã được sâp đặt tại nơi ấy là của 
những người (thí chủ) khác, (gia đình ấy) sau khi đem ra khỏi nhà rồi dâng, 
bữa ăn thường kỳ, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, 
vào ngày đầu của mỗi nửa tháng, (người ấy) dâng vật dùng đến hết đêm vật 
dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời (nói rằng): ‘Hãy thọ dụng khi có 
duyên cớ,’ vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học pãtidesanĩya thứ ba. 

—00O00-- 
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7 . 4 . CATUTTHAPATIDESANIYA SIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmiĩỊi 
nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena sãkiyadãsakã avamddhã honti. 
Sãkiyãniyo icchanti ărannakesu senãsanesu bhattain kãtuin. Assosuin kho 
sãkiyadãsakã: “Sãkiyãniyo kira ãrannakesu senãsanesu bhattain kattukãmã 
”ti. Te magge pariyutthiinsu. Sãkiyãniyo panĩtain khãdanĩyain bhojanĩyaĩn 
ãdãya ãrannakain senãsanain agamainsu. Sãkiyadãsakã nikkhamitvã 
sãkiyãniyo acchandiinsu ca dũsesuin ca. Sãkiyã nikkhamitvã te core 
sabhande* gahetvã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti; “Kathain hi nãma bhadantã 
ãrãme core pativasante nãrocessantĩ ”ti? Assosuin kho bhikkhũ tesain^ 
sãkiyãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. -pe- Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. 


2. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnain 
sikkhãpadain pannãpessãmi dasa atthavase paticca sanghasutthutãya -pe- 
saddhammatthitiyã vinayãnuggahãya. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Yãni kho pana tãni ãrannãkãni senãsanãni sãsaúkasammatãni 
sappatibhayãni, yo pana bhikkhu tathãrũpesu senãsanesu viharanto^ 
pubbe appatisamviditam khãdanĩyam vã bhojanĩyaTn vã ajjhãrãme 
sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã bhuryeyya vã, patidesetabbarn tena 
bhikkhunã: ‘Gãrayaharn ãvuso dhammam ãpajjim asappãyam 

pãtidesanĩyarn, tam patidesemĩ ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattain hoti. 


3- Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ãrannakesu senãsanesu 
gilãno hoti. Manussã khãdanĩyain bhojanĩyaĩn ãdãya ãrannakain senãsanain 
agamainsu. Atha kho te manussã tain bhikkhuin etadavocuin: “Bhunjatha 
bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu ‘bhagavatã patikkhittain ãrannakesu 
senãsanesu khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã sahatthã patiggahetvã khãdituin 
bhunjitun ’ti kukkuccãyantã na patiggahesi. Nãsakkhi pindãya carituin,'' 
chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu bhikkhũnain etamatthain ãrocesi. 
Bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesum. 


' saha bhandena - Ma, PTS. 

^ tesan ti padam Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 

^ senãsanesu - Ma, PTS, viharanto iti padarp na dissate. ^ pavisitum - PTS. 
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7 . 4 . ĐIÊU HỌC PATIDESANIYA THỨ TƯ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các nô lệ của dòng 
Sakya nổi loạn. Các người nữ dòng Sakya muốn làm bữa trai phạn ở những 
chỗ trú ngụ trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã nghe được râng: “Nghe 
nói các người nữ dòng Sakya có ý định làm bữa trai phạn ở những chỗ trú 
ngụ trong rừng.” Chúng đã canh giữ các con đường. Các người nữ dòng Sakya 
đã mang thực phẩm thượng hạng loại cứng loại mềm đi đến chỗ trú ngụ ở 
trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã xuất hiện, cướp bóc, và làm nhục các 
người nữ dòng Sakya. Những người dòng Sakya đã xuất hiện bât giữ bọn 
cướp cùng với các đồ đạc rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức không thông báo về bọn cướp đang ẩn náu trong tu viện?” Các tỳ 
khưu đã nghe được những người dòng Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. 
- (như trên) - Sau đó, các vỊ tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều 
học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhàm đem lại sự tốt đẹp cho hội 
chúng, nhâm đem lại sự an lạc cho hội chúng, — (như trên) — nhâm sự tồn tại 
của Chánh Pháp, và nhâm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vị tỳ khưu nào trong khi đang sông ở những 
chỗ trú ngụ có hình thức như thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước ở trong khuôn viên tu viện, rồi 
nhai hoặc ăn, thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi 
đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin 
thú nhận tội ây.”’ 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở những chỗ trú ngụ trong rừng bị 
bệnh. Dân chúng mang vật thực cứng vật thực mềm đi đến chỗ trú ngụ trong 
rừng. Khi ấy, những người ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài, 
xin hãy thọ thực.” Khi ấy, vỊ tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở những chỗ 
trú ngụ trong rừng rồi nhai hoặc ăn,” trong lúc ngần ngại đã không nhận 
lãnh, và đã không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Catutthapatidesaniyarn 


4. Atha kho bhagavã etasmiĩỊi nidãne etasmiĩỊi pakarane dhammiĩỊi 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi; “Anựịãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã 
ãrannakesu senãsanesu* khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã 
patiggahetvã khãdituin bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Vãni kho pana tãni ãrannakãni senãsanãni sãsaúkasammatãni 
sappatibhayãni, yo pana bhikkhu tathãrũpesu senãsanesu viharanto pubbe 
appatisarnviditam khãdanĩyarn vã bhojanĩyaTn vã aphãrãme sahatthã 
patiggahetvã agilãno khãdeyya vã bhuíyeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã: ‘Gãrayharn ãvuso dhammarn ãpapim asappãyam 

pãtidesanĩyarn, tarn patidesemĩ ”ti. 


5. Yãni kho pana tãni ãrannakãni senãsanãnĩ ’ti ÃrannakaiỊi 

nãma senãsanain pancadhanusatikain pacchimain. 


SãsankaiỊi nãma ãrãme vã^ ãrãmũpacăre vã corãnain nivitthokãso 
dissati, bhuttokãso dissati, thitokãso dissati, nisinnokãso dissati, 
nipannokãso dissati. 


SappatibhayaiỊi nama arame va aramupacare va corehi manussa hata 
dissanti viluttã dissanti ãkotitã dissanti. 


Yo panã ’ti yo yadiso -pe- 


Bhikkhũ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Tathãrũpesu senãsanesũ ’ti evampesu senasanesu. 


Appatisaipviditam _ nãma pancannain patisainviditaĩn, etain 
appatisainviditaĩn nãma. Arãmain ãrãmũpacãraĩn thapetvã patisarnviditain, 
etampi^ appatisarnviditain nãma. 


' pubbe appatisamviditaiỊi - Ma. 

^ vã ti padarp Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. ^ etam - Ma, Syã, PTS. 
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4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, với vị tỳ khưu bị bệnh ta cho 
phép sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở những chỗ 
trú ngụ trong rừng rồi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vị tỳ khưu nào trong khi đang sông ở những 
chỗ trú ngụ có hình thức như thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước ở trong khuôn viên tu viện, 
không bị bệnh rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch 
chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải 
thú nhận; tôi xin thú nhận tội ấy.”’ 


5. Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng; ở trong rừng 

nghĩa là chỗ trú ngụ cách (căn nhà) cuối cùng khoảng cách 500 cây cung/ 


Có sự nguy hiềm nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, chỗ câm trại của bọn cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được 
thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nâm được thấy. 


Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị 
đánh đập được thấy. 


Vị nào: là bất cứvỊ nào - (như trên)- 


Tỳ khuu: -nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


ở những chỗ trú ngụ có hình thức như thế: ở các chỗ trú ngụ có 

hình thức như vậy. 


Chưa được báo tin nghĩa là đã được báo tin đến năm hạng (người đồng 
đạo)/ điều này gọi là chưa được báo tin. Đã được báo tin (ở các nơi khác) 
ngoại trừ tu viện hoặc vùng phụ cận tu viện; điều này gọi là chưa được báo 
tin. 


' Sách The Buddhist Monastỉc Code cho biết khoảng cách của 500 cây cung độ chừng 1 km. 
^ Năm hạng người đồng đạo là tỳ khiíu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di ni. 
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Catutthapatidesaniyarn 


6. PatisaiỊividitam nãma yo koci itthĩ vã puriso vã ãrãmam 
ãrãmũpacãram agantvã ãroceti: “Itthannãmassa kulassa^ bhante 
khãdanĩyain vã abhojanĩyaĩn vã ãharissatĩ Sace sãsankain hoti ‘sãsankan 
’ti ãcikkhitabbain. Sace sappatibhayain hoti ‘sappatibhayan ’ti 
ãcikkhitabbain. Sace ‘hotu bhante ãhariyissatĩ ’ti bhanati, corã vattabbabã: 
“Manussã idhũpacaranti apasakkathã ”ti. Yãguyã patisainvidite tassa 
parivãro ãharĩyati, etain patisarnviditain nãma. Bhattena patisainvidite tassa 
parivãro ãharĩyati, etain patisarnviditain nãma. Khãdanĩyena patisainvidite 
tassa parivãro ãharĩyati, etain patisarnviditain nãma. Kulena patisainvidite 
yo tasmiin kule manusso khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã ãharati,^ etain 
patisarnviditain nãma. Gãmena patisainvidite yo tasmiin gãme manusso 
khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã ãharati/ etain patisarnviditain nãma. Pũgena 
patisainvidite yo tasmiin pũge manusso khãdanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vã 
ãharati/ etain patisainviditaĩn nãma. 


7. Khãdanĩyam nama pancabhojanani yamakalikain sattahakalikain 
yãvajĩvikaĩn thapetvã, avasesain khãdanĩyain nãma. 


Bhojanĩyain nama pancabhojanani: odano kummaso sattu maccho 
marnsain. 


Ajjhãrãmo nama parikkhittassa aramassa anto aramo, aparikkhittassa 
upacãro. 


Agilãno nama sakkoti pindaya carituin/ 


Gilãno nama na sakkoti pindaya carituin/ 


Appatisainviditaĩn agilano ‘khadissami bhunjissamĩ ’ti patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Appatisainvidite appatisainviditasannĩ khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã 
ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã agilãno khădati vã bhunjati vã, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Appatisainvidite vematiko khãdanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vã 
ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã agilãno khãdati vã bhunjati vã, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Appatisainvidite patisainviditasannĩ khãdanĩyain vã 
bhojanĩyaĩn vã ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã agilãno khãdati vã bhunjati 
vã, ãpatti pãtidesanĩyassa. 


' kulassa ti padaiỊi Ma, Sya, PTS na dissate. ^ ye ... manussa ... aharanti - Sya. 

^ ãharissantĩ ti - Ma, PTS. gantuiỊi - Ma, PTS. 
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6. Đã được báo tin nghĩa là bất cứ người nữ nào hoặc người nam nào đi 
đến tu viện và vùng phụ cận tu viện rồi thông báo rằng: “Thưa ngài, sẽ mang 
lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm của người tên (như vầy).” Nếu có sự 
nguy hiểm, nên nói rằng: “Có sự nguy hiểm.” Nếu có sự kinh hoàng, nên nói 
rằng: “Có sự kinh hoàng.” Nếu (người ấy) nói lại râng: “Thưa ngài, hãy vậy đi. 
Sẽ được mang lại” thì nên nói với bọn trộm cướp râng: “Dân chúng đi đến 
nơi đây, hãy lui ra.” Khi đã được báo tin liên quan đến cháo, vật phụ thuộc 
của cháo được mang lại; điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo 
tin liên quan đến bữa ăn, vật phụ thuộc của bữa ăn được mang lại; điều này 
nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan đến vật thực cứng, vật 
phụ thuộc của vật thực cứng được mang lại; điều này nghĩa là đã được báo 
tin. Khi đã được báo tin liên quan đến gia đình, người nào trong gia đình ấy 
mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo tin. 
Khi đã được báo tin liên quan đến ngôi làng, người nào trong ngôi làng ấy 
mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo tin. 
Khi đã được báo tin liên quan đến phường hội, người nào trong phường hội 
ấy mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo 
tín. 


7. Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết 
đêm, vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật 
thực cứng. 

Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. 


Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được 
rào lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 


Không bị bệnh nghĩa là có thể đi khất thực. 

Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. 

(Vật thực) chưa được báo tin, vỊ không bị bệnh (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta 
sẽ ăn’ rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm 
tội pãtidesanĩya. 


Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, sau khi tự tay nhận 
lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vỊ không bị 
bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. Khi chưa được báo tin, có sự 
hoài nghi, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong 
khuôn viên tu viện, vị không bị bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. 
Khi chưa được báo tin, (lầm) tưởng là đã được báo tin, sau khi tự tay nhận 
lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vỊ không bị 
bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. 
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Yamakalikam sattahakalikam yavajĩvikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Patisainvidite appatisainvitasannĩ, apatti dukkatassa. Patisainvidite 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Patisainvidite patisainviditasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti patisainvidite, gilãnassa, patisainvidite vã gilãnassa vã sesakain 
bhunjati, bahãrãme patiggahetvã anto ãrãme paribhunjati, tattha jãtakaĩn 
mũlain vã tacain vã pattain vã pupphain vã phalain vã paribhunjati, 
yãmakãlikain sattãhakãlikain yãvajĩvikaĩn sati paccaye paribhunjati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Catutthapãtidesanĩya sikkhãpadaiỊi. 

—ooOoo-- 


TASSUDDÃNAM 

Annãtikãya vosãsain - sekha ãrannakena ca, 
pãtidesanĩyã cattãro - sambuddhena pakãsitã. 

—ooOoo-- 


Udditthã kho ãyasmanto cattãro pãtidesanĩyã dhammã. Tatthãyasmante 
pucchãmi, kacchittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Pãtidesanĩyã nitthitã. ^ 

—ooOoo-- 


' patidesaniyakandaiỊi nitthitaiỊi - Ma. 
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Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkata. 

Khi đã được báo tin, (lầm) tưởng là chưa được báo tin, phạm tội dukkata. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội. 


Khi đã được báo tin, vị bị bệnh, vỊ thọ thực phần còn lại trong trường hợp 
đã được báo tin hoặc của vỊ bị bệnh, vỊ thọ lãnh ở bên ngoài tu viện rồi thọ 
thực ở bên trong tu viện, vị thọ thực rễ cây hoặc vỏ cây hoặc lá cây hoặc bông 
hoa hoặc trái cây sanh trưởng tại nơi ấy, vỊ thọ dụng vật dùng đến hết đêm 
vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên cớ, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học pãtidesanĩya thứ tư. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Với vỊ ni không phải là thân quyến, hướng dẫn sự phục vụ, (gia đình) bậc 
hữu học, và với vị ở trong rừng, là bốn điều pãtidesanĩya đã được giảng rõ 
bởi đấng Toàn Giác. 

—00O00-- 


Bạch chư đại đức, bốn điều pãtidesanĩya đã được đọc tụng xong. Trong 
các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi râng: Châc hân các vỊ được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi râng: Châc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy. 

Dứt các điêu Pãtidesanĩya. 

—00O00-- 
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8. SEKHIYAKANDO 

• • 

Ime kho panãyasmato sekhiyã dhammã uddesam ãgacchanti. 


8 . 1 . 1 . 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
puratopi pacchatopi olambentã nivãsenti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi năma samanã sakyaputtiyã puratopi pacchatopi 
olambentã nivãsessanti seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 


Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ puratopi pacchatopi olambentã 
nivãsessantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha 
kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã* 
bhikkhusanghaĩn sannipãtetvã chabbaggiye bhikkhũ patipucchi: “Saccain 
kira tumhe bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentã nivãsethã ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tumhe moghapurisã puratopi pacchatopi olambentã nivãsessatha? Netain 
moghapurisã, appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 


“Parimanậalarn nivasessamĩ ’ti sikkha karanĩya ”ti. 


2. Parimandalain nivãsetabbain nãbhimandalain jãnumandalaĩn 
paticchãdentena. Yo anãdariyain paticca purato vã pacchato vã olambento 
nivãseti, ãpatti dukkatassa. 


3- Anapatti asancicca, asatiya,^ ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—ooOoo-- 


' dhammim kathaiỊi katva - pathoyaiỊi marammachatthasaủgitipitake na dissate. 
^ assatiyã - Ma evamuparipi. 
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8. CHVƠNG SEKHIYAĩ 

Bạch chư đại đức, các pháp sekhiyã^ này được đưa ra đọc tụng. 


8 . 1 . 1 . 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư quấn y 
(nội)^ để lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại quấn y (nội) để lòng thòng 
phía trước và phía sau giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 


Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại quấn y (nội) để lòng thòng 
phía trước và phía sau?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ay, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi nói Pháp 
thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi quấn y (nội) để lòng thòng phía 
trước và phía sau, có đung không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi lại quấn y (nội) để lòng thòng phía trước và phía sau vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


‘“Ta sẽ quấn y (nội) tròn đêu’ là việc học tập nên được thực hành.” 


2. Nên quấn y (nội) cho tròn đều với việc che kín vòng bụng nơi lỗ rún và 
vòng đầu gối. Vị nào quấn y (nội) để lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—ooOoo— 


' Sekhíya: (vị lai phân từ thụ động, ngữ căn ^/sỉkkh): cần được học tập, nên được rèn luyện. 
^ Động từ nívãsetỉ áp dụng cho antaravãsaka (y nội) nên được dịch là “quấn y (nội).” 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Parimanậalavaggo - Sekh. 02 -04 


8.1. 2. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
puratopi pacchatopi olambentã pãmpanti. -pe- 

“Parimandalam pãrupissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Parimandalain pãmpitabbain ubho kanne samain katvã pãmpantena.* 
Yo anãdariyain paticca purato vã pacchato vã olambento pãrupati, ãpatti 
dukkatassa! 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8.1. 3. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kãyain vivaritvã antaraghare gacchanti. -pe- 

“Supaticchanno antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Suppaticchannena antaraghare gantabbain. Yo anãdariyaĩn paticca 
kãyam vivaritvã antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8.1. 4. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kãyain vivaritvã antaraghare nisĩdanti. — pe— 

“Supaticchanno antaraghare nisĩdissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Supaticchannena antaraghare nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca 
kãyain vivaritvã antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, vãsũpagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Catutthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' parupantena tipadam Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tròn Đều - Điêu Sekhỉya 02 - 04 


8.1. 2. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trùm y 
(vai trái)' để lòng thòng phía trước và phía sau. - (như trên) - 

“Ta sẽ trùm y (vai trái) tròn đêu’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Nên trùm y (vai trái) cho tròn đều sau khi đã làm bâng nhau cả hai mép 
y. Vị nào trùm y (vai trái) để lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ nhì. 

—00O00-- 

8.1. 3. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu nhóm Lục Sư để hở thân 
rồi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

‘“Mặc y che kín đáo, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hẳnh.” 

2. Vị mặc che kín đáo (mới) nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào để hở thân rồi 
đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—00O00-- 

8.1. 4. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu nhóm Lục Sư để hở thân 
rồi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Mặc y che kín đáo, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hẳnh.” 

2. Vị mặc y che kín đáo (mới) nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào để hở thân 
rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—00O00-- 


' Động từparupati áp dụng cho uttarasanga (thượng y, y vai trái) nên được dịch là “trùm y 
(vai trái).” 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Parimanặalavaggo - Sekh. 05 - 07 


8.1. 5. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
hatthampi pãdampi kĩỊãpentã antaraghare gacchanti. -pe- 

“Susamvuto antaraghare gamissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Susainvutena antaraghare gantabbain. Yo anãdariyain paticca hatthain 
vã pãdain vã kĩỊãpento antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


8 . 1 . 6 . 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
hatthampi kĩỊãpento antaraghare nisĩdanti. — pe— 

“Susamvuto antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Susainvutena antaraghare nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca 
hatthain vã pãdain vã kĩỊãpento antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


ChatthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8.1. 7. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
tahain tahain olokentã antaraghare gacchanti. -pe- 

“Okkhittacakkhu antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Okkhittacakkhunã antaraghare gantabbain yugamattain pekkhantena. 
Yo anãdariyain paticca tahain tahain olokento antaraghare gacchati, ãpatti 
dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tròn Đeu - Điêu Sekhỉya 05 - 07 


8.1. 5. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư múa máy 
tay chân khi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên)— 

“‘Khéo thu thúc, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được thực 
hành. 

2. Vị khéo thu thúc (mới) nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay chân 
khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—00O00-- 


8 . 1 . 6 . 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư múa máy 
tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Khéo thu thúc, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 


2. Vị khéo thu thúc (mới) nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay 
chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 


8.1. 7. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhìn chỏ 
này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với mât nhìn xuống thấy khoảng cách bâng cái 
cày.' Vị nào nhìn chỗ này chỏ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 


' Nghĩa là nhìn phía trước ở mặt đất khoảng cách 4 hattha, khoảng 2 mét (VinA. iv, 891). 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Parimanặalavaggo - Sekh. o8 - lO 


s. 1. s. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
tahain tahain olokentã antaraghare nisĩdanti. — pe— 

“Okkhittacakkhu antaraghare nisĩdissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Okkhittacakkhunã antaraghare nisĩditabbain yugamattain 
pekkhantena. Yo anãdariyain paticca tahain tahain olokento antaraghare 
nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3- Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 

8 . 1 . 9 . 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
ukkhittakãya antaraghare gacchanti. -pe- 

“Na ukkhittakãya antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ukkhittakãya antaraghare gantabbain. Yo anãdariyain paticca ekato 
vã ubhato vã ukkhipitvã antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3- Anăpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Navamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


8.1. lO. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
ukkhittakăya antaraghare nisĩdanti. -pe- 

“Na ukkhittakãya antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ukkhittakãya antaraghare nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca 
ekato vã ubhato vã ukkhipitvã antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3- Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, vãsũpagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Parimaụdalavaggo pathamo. 

—ooOoo-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tròn Đeu - Đĩêu Sekhiya o8 - lO 


s. 1. s. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhìn chỗ 
này chỏ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Nên ngồi ở nơi xóm nhà với mât nhìn xuống thấy khoảng cách bâng cái 
cày. Vị nào nhìn chỏ này chỏ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ tám. 

—00O00-- 

8.1. 9. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một bên 
hoặc cả hai bên khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—00O00-- 


8.1.10. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một 
bên hoặc cả hai bên khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 

Phẩm Tròn Đeu là thứ nhẩt. 

—00O00-- 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Ujjagghikavaggo - Sekh. 11 -13 


8. 2.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
mahãhasitain hasantã antaraghare gacchanti. -pe- 

“Na ujjagghikãya antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ujjagghikãya antaraghare gantabbain. Yo anãdariyain paticca 
mahãhasitain hasanto antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, hasanĩyasmiin 
vatthusmiin mihitamattam karoti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


8 . 2 . 2 . 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
mahãhasitain hasantã antaraghare nisĩdanti. -pe- 


“Na ujjagghikaya antaraghare nisĩdissamĩ ’ti sikkha karanĩya ”ti. 

2. Na ujjagghikãya antaraghare nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca 
mahãhasitain hasanto antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, hasanĩyasmiin 
vatthusmiin mihitamattain karoti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 2. 3. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
uccãsaddain mahãsaddain karontã antaraghare gacchanti. -pe- 

“Appasaddo antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Appasaddena antaraghare gantabbain. Yo anãdariyain paticca 
uccãsaddain mahãsaddain karonto antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Cười Vang - Đĩêu Sekhỉya 11 -13 


8. 2.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cười tiếng 
cười lớn khi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với tiêng cười vang’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng cười 
lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, vỊ chỉ mỉm cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—00O00-- 


8 . 2 . 2 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
cười tiếng cười lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng 
cười lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vỊ chỉ mỉm cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—00O00-- 

8. 2. 3. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ”^*^ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Ujjagghikavaggo - Sekh. 14 -16 


8. 2. 4. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
uccãsaddam mahãsaddam karontã antaraghare nisĩdanti. -pe- 

“Appasaddo antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Appasaddena antaraghare nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca 
uccãsaddain mahãsaddain karontã antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 2. 5. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kãyappacãlakain antaraghare gacchanti kãyain olambentã. -pe- 

“Na kãyappacãlakam antaraghare gãmissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na kãyappacãlakain antaraghare gantabbain. Kãyain paggahetvã 
gantabbain. Yo anãdariyain paticca kãyappacãlakain antaghare gacchati 
kãyain olambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8 . 2 . 6 . 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kãyappacãlakain antaraghare nisĩdanti, kãyain olambentã. -pe- 

“Na kãyappacãlakarn antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na kãyappacãlakain antaraghare nisĩditabbain. Kãyain paggahetvã 
nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca kãyappacãlakain antaraghare nisĩdati 
kãyam olambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, vãsũpagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Cười Vang - Đĩêu Sekhỉya 14-16 


8. 2. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Nên ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào gây tiếng động 
ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkaịa. 


3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 


8. 2. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân trong khi đung đưa thân hình. — (như 
trên)- 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân. Nên giữ thân ngay 
thẳng rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân trong khi đung đưa 
thân hình do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 


8 . 2 . 6 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân trong khi đung đưa thân hình. — (như 
trên)- 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân. Nên giữ thân ngay 
thẳng rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân trong khi đung 
đưa thân hình do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 


499 




Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Ujjagghikavaggo - Sekh. 17-19 


8. 2. 7. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bãhuppacãlakam antaraghare gacchanti, bãhuin olambentã. -pe- 

“Na bãhuppacãlakam antaraghare gamissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na bãhuppacãlakaĩn antaraghare gantabbain. Bãhuin paggahetvã 
gantabbain. Yo anãdariyain paticca bãhuppacãlakain antaraghare gacchanti 
bãhuin oỊambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8 . 2 . 8 . 

1. Sãvatthinidãnaĩn: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bãhuppacãlakain antaraghare nisĩdanti, bãhuin olambentã. -pe- 

“Na bãhuppacãlakam antaraghare nisĩdissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na bãhuppacãlakain antaraghare nisĩditabbain. Bãhuin paggahetvã 
nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca bãhuppacãlakain antaraghare nisĩdati 
bãhuin oỊambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 2. 9. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sĩsappacãlakain antaraghare gacchanti, sĩsain olambentã. -pe- 

“Na sĩsappacãlakarn antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na sĩsappacãlakain antaraghare gantabbain. Sĩsain paggahetvã 
gantabbain. Yo anãdariyain paticca sĩsappacãlakain antaraghare gacchati 
sĩsain oỊambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


500 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Cười Vang - Điêu Sekhỉya 17-19 


8. 2. 7. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà có sự lâc lư cánh tay trong khi đung đưa cánh tay. -(như 
trên)- 

‘“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư cánh tay. Nên giữ yên cánh 
tay rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà có sự lâc lư cánh tay trong khi đung đưa 
cánh tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 


8 . 2 . 8 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà có sự lâc lư cánh tay trong khi đung đưa cánh tay. — (như 
trên)- 

‘“Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sựlâc lư cánh tay. Nên giữ yên cánh 
tay rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà có sự lâc lư cánh tay trong khi đung 
đưa cánh tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—ooOoo— 

8. 2. 9. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sựlâc lư đầu trong khi đung đưa cái đầu. -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đâu’ là việc học tập nên 
được thực hànhT 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư đầu. Nên giữ đầu ngay thẳng 
rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với với sự lâc lư đầu trong khi đung đưa cái 
đầu do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(như trên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 
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Pacỉttiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Ujjagghikavaggo - Sekh. 20 


8. 2.lO. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sĩsappacãlakam antaraghare nisĩdanti, sĩsain olambentã. -pe- 


“Na sĩsappacalakam antaraghare nisĩdissamĩ ’ti sikkha karanĩya ”ti. 


2. Na sĩsappacãlakain antaraghare nisĩditabbain. Sĩsain paggahetvã 
nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca sĩsappacãlakain antaraghare nisĩdati 
sĩsain oỊambento, ãpatti dukkatassa. 


3- Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Ujjagghivaggo dutiyo. 

—ooOoo-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Cười Vang - Đĩêu Sekhỉya 20 


8. 2.lO. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự với sự lâc lư đầu trong khi đung đưa cái đầu. 
-(như trên)- 

“Ta sẽ không ngoi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đâu’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư đầu. Nên giữ đầu ngay 
thẳng rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà với với sự lâc lư đầu trong khi 
đung đưa cái đầu do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ mười. 

Phẩm Cười Vang là thứ nhì. 

—00O00-- 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Khambhakatavaggo - Sekh. 21 - 23 


8. 3.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
khambhakatã antaraghare gacchanti. -pe- 


“Na khambhakato antaraghare gamissamĩ ’ti sikkha karanĩya ”ti. 

2. Na khambhakatena antaraghare gantabbain. Yo anãdariyain paticca 
ekato vã ubhato vã khambhain katvã antaraghare gacchati, ăpatti 
dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, -pe- adikammikassa ”ti. 

Pathama sikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 3. 2. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
khambhakatã antaraghare nisĩdanti. — pe— 


“Na khambhakato antaraghare nisĩdissamĩ ’tỉ sikkha karanĩya ”ti. 


2. Na khambhakatena antaraghare nisĩditabbain. Yo anadariyain paticca 
ekato vã ubhato vã khambhain katvã antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8 . 3. 3. 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
sasĩsain pãrupitvã antaraghare gacchanti. -pe- 


“Na ogunthito antaraghare gamissamĩ ’ti sikkha karanĩya ”ti. 

2. Na ogunthitena antaraghare gantabbain. Yo anãdariyain paticca 
sasĩsain pãrupitvã antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadain. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Chống Nạnh - Đĩêu Sekhiya 21 - 23 


8. 3.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chống 
nạnh đi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ không chôhg nạnh đi ở nơi xóm nhà ’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên chống nạnh đi ở nơi xóm nhà. Vị nào chống nạnh một bên 
hoặc hai bên rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhẩt. 

—ooOoo— 

8. 3. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành” 

2. Không nên chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào chống nạnh một 
bên hoặc hai bên rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukicata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—ooOoo— 

8 . 3. 3. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không trùm đâu lại đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Vị trùm đầu lại không nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm y luôn cả đầu 
rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Khambhakatavaggo - Sekh. 24 - 26 


8. 3. 4. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
sasĩsam pãrupitvã antaraghare nisĩdanti. -pe- 

“Na ogunthito antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ogunthito antaraghare nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca 
sasĩsain pãrupitvã antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 3. 5. 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
ukkutikãya antaraghare gacchanti. -pe- 

“Na ukkutikãya antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ukkutikãya antaraghare gantabbain. Yo anãdariyain paticca 
ukkutikãya antaghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 3. 6. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pallatthikãya antaraghare nisĩdanti. -pe- 

“Na pallatthikãya antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na pallatthikãya antaraghare nisĩditabbain. Yo anãdariyain paticca 
hatthapallatthikãya vã dussapallatthikãya vã antaraghare nisĩdati, ãpatti 
dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajănantassa, gilãnassa, vãsũpagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Chong Nạnh - Điêu Sekhỉya 24 - 26 


8. 3. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ không trùm đâu lại ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Vị trùm đầu lại không nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm y luôn cả 
đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 

8 . 3. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Vị nào đi ở nơi xóm nhà 
với sự nhón gót do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 

8. 3. 6. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không ngdi ở nơi xóm nhà với sự ôm đâu gối’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. Vị nào ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự ôm đầu gối bâng tay hoặc ôm đầu gối bâng miếng vải do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vỊ đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Khambhakatavaggo - Sekh. 2y - 29 


8. 3. 7. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
asakkaccam pindapãtam patiganhanti chaddetukãmã viya -pe- 

“Sakkaccam pinậapãtarn patiggahessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Sakkaccain pindapãto patiggahetabbo. Yo anãdariyain paticca 
asakkaccain pindapãtain patiganhãti chaddetukămo viya, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 3. 8. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
tahain tahain olokentã pindapãtain patiganhanti ãkirantepi atikkamantepi* 
najãnanti. -pe- 

“Pattasaníỉĩpinậapãtam patiggahessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Pattasanninã pindapãto patiggahetabbo. Yo anãdariyain paticca tahain 
tahain olokento pindapãtain patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8 . 3. 9. 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
pindapãtain patiganhantã sũpanneva bahuin patiganhanti. -pe- 

“Samasũpakam pinậapãtarn patiggahessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Sũpo nãma dve sũpã muggasũpo mãsasũpo hatthahãriyo. Sama- 
sũpako pindapãto patiggahetabbo. Yo anãdariyain paticca sũpanneva bahuin 
patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyă, ajãnantassa, gilãnassa, rasarase, 
nãtakãnain, pavãritãnain, annassatthãya, attano dhanena, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' atikkantepi - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Chống Nạnh - Đĩêu Sekhiya 27 - 29 


8. 3. 7. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ. —(như 
trến)- 

‘“Ta sẽ thọ lãnh đô khất thực một cách nghiêm tranglà việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ lãnh đồ 
khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 

8. 3. 8. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực. Ngay cả trong lúc vung vãi 
luôn cả trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết, -(như trên)- 

‘“Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ lãnh đô khăt thực’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)-vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ tám. 

—ooOoo— 

8 . 3. 9- 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư, trong khi thọ lãnh đồ khất thực, thọ lãnh quá nhiều xúp. -(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ thọ lãnh đô khăt thực với lượng xúp tương xứng’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Xúp nghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu mugga và xúp đậu mãsa là nên 
được mang đi bâng tay. Nên thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúp tương xứng. 
Vị nào thọ lãnh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, khi (xúp) có thêm 
nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vỊ khác, do vật sở hữu của bản thân, 
trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ chín. 

—ooOoo— 


' sakkaccan tỉ satim upatthapetva: nghiêm trang là sau khi thiết lập niệm (VinA. iv, 891). 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Khambhakatavaggo - Sekh. 30 


8. 3.10. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
thũpĩkatam pindapãtain patiganhãti. -pe- 


“ Samatittikarn pinậapatarn patiggahessamĩ ’ti sikkha karanĩya ”ti. 


2. Samatittiko pindapato patiggahetabbo. Yo anadariyain paticca 
thũpĩkatain pindapãtain patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, apadasu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Dasamasikkhãpadam. 
Khambhakatavaggo tatiyo. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Chông Nạnh - Đĩêu Sekhỉya 30 


8. 3.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ thọ lãnh đô khất thực vừa ngang miệng (bình bát)’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng (bình bát). Vị nào thọ lãnh 
đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ mười. 

Phẩm Chông Nạnh là thứ ba. 

—00O00-- 


511 




Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 31 - 33 


8. 4.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
asakkaccain pindapãtain bhunjanti abhunjitukãmã viya. -pe- 

“Sakkaccam pinậapãtarn bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Sakkaccain pindapãto bhunjitabbo. Yo anãdariyain paticca asakkaccain 
pindapãtain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 4. 2. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
tahain tahain olokentã pindapãtain bhunjanti ãkirantepi atikkamantepi na 
jãnanti. -pe- 

“Pattasaníỉĩpinậapãtam bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Pattasanninã pindapãto bhunjitabbo. Yo anãdariyaĩn paticca tahain 
tahain olokento pindapãtain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8 . 4. 3. 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
tahain tahain omasitvã pindapãtain bhunjanti. -pe- 

“Sapadãnam pinậapãtam bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Sapadãnain pindapãto bhunjitabbo. Yo anãdariyain paticca tahain 
tahain omasitvã pindapãtain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, annesain dento 
omasati, annabhãjane' ãkiranto omasati, uttaribhange, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadain. 

—00O00-- 


' aíínassa bhajane - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Đĩêu Sekhỉya 31 - 33 


8. 4.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thọ dụng 
đồ khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ thọ dụng đô khất thực một cách nghiêm trang’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ dụng đồ 
khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—00O00-- 

8. 4. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực. Ngay cả trong lúc vung vãi 
lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài các vỊ đều không hay biết, -(như trên)- 

‘“Chú tâm ở bình bất, ta sẽ thọ dụng đô khất thực’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ nhì. 

—ooOoo— 

8 . 4. 3. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
lựa chọn chỏ này chỏ kia rồi thọ dụng đồ khất thực. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ thọ dụng đô khất thực theo tuần tự’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự. Vị nào lựa chọn chỏ này chỗ 
kia khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, vị lựa chọn trong 
lúc bố thí đến những vỊ khác, vỊ lựa chọn trong lúc bỏ sang vật đựng khác, 
(khi lấy ra) các món đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vỊ vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 34 - 36 


8. 4. 4. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pindapãtam bhunjantã sũpanneva bahuin bhunjanti. -pe- 

“Samasũpakarn pinậapãtam bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Sũpo nãma dve sũpo muggasũpo mãsasũpo hatthahãriyo. 
Samasũpako pindapãto bhunjitabbo. Yo anãdariyain paticca sũpanneva 
bahuin bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, rasarase 
nãtakãnain, pavãritãnain, attano dhanena, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 4. 5. 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
thũpato^ omadditvã pindapãtain bhunjanti. -pe- 

“Na thũpato omadditvã pinậapãtarn bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na thũpato omadditvã pindapãto bhunjitabbo. Yo anãdariyain paticca 
thũpato omadditvã pindapãtain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajănantassa, gilãnassa, parittake sese ekato 
sainkaddhitvã omadditvã bhunjati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 

Pancamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 4. 6. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sũpampi byanjanampi odanena paticchãdenti bhiyyokamyatain upãdãya. 
-pe- 

“Na sũpam vã byaíyanam vã odanena paticchãdessãmi bhiyyo- 
kamyatarn upãdãyã ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na sũpain vã byanjanaĩn vã odanena paticcãdetabbo bhiyyokamyatain 
upãdãya. Yo anădariyaĩn paticca sũpain vã odanena paticchãdeti 
bhiyyokamyatain upãdãya, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, sămikã paticchãdetvã denti, 
na bhiyyokamyatain, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' thupakato - Ma evamuripi. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Điêu Sekhỉya 34 - 36 


8. 4. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư, trong lúc thọ dụng đồ khất thực, thọ dụng quá nhiều xúp. -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ thọ dụng đô khất thực với lượng xúp tương xứng’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Xúp nghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu mugga và xúp đậu mãsa là nên 
được mang đi bâng tay. Nên thọ dụng đồ khất thực với lượng xúp tương 
xứng. Vị nào thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, khi (xúp) có thêm 
nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vỊ khác, do vật sở hữu của bản thân, 
trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—00O00-- 

8. 4. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không vun lên thành đống rồi thọ dụng đô khất thực’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Không nên vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực. Vị nào vun 
lên thành đống rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, sau khi gom chung 
phần ít ỏi còn sót lại làm vun lên rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 

8. 4. 6. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
dùng cơm che lấp xúp và thức ăn với ý muốn được nhiều hơn. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không dùng cơm che lăp xúp hoặc thức ăn với ý muôn được 
nhiêu hơn’là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều 
hơn. Vị nào dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, các thí chủ phủ kín lại rồi bố 
thí, không có ý muốn được nhiều hơn, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 37 


8. 4. 7. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sũpampi odanampi attano atthãya vinnãpetvã bhunjanti. Manussã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã sũpampi odanapi 
attano atthãya vinnãpetvã bhunjissanti? Kassa sampannain na manãpain, 
kassa sãduin na ruccatĩ ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ sũpampi 
odanampi attano atthãya vinnãpetvã bhunjissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira 
tumhe bhikkhave, sũpampi odanampi attano atthãya vinnãpetvã bhunjathã 
”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
tumhe moghapurisã sũpampi odanampi attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjissatha? Netain moghapurisã appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Na supam va odanam va attano atthaya vinnapetva bhunjissamĩ ’tỉ 
sikkhã karanĩyã ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunaĩn sikkhapadain pannattain hoti. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti. Gilãnapucchakã 
bhikkhũ gilãne' etadavocuin: “Kaccãvuso khamanĩyain kacci yãpanĩyan ”ti? 
“Pubbe mayain ãvuso sũpampi odanampi attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjãma, tena phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã patikkhittan ’ti 
kukkuccãyantã na vinnãpema, tena no na phãsu hotĩ ”ti. Bhikkhũ^ bhagavato 
etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin 
pakarane dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 
gilãnena bhikkhunã sũpampi odanampi attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Na suparn va odanam va agilano attano atthaya vinnapetva 
bhuíyissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyo ”ti. 


' gilane bhikkhu - Ma, Sya, PTS. ^ bhikkhu ti padaiỊi Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Đĩêu Sekhiya 37 


8. 4 . 7. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại yêu cầu xúp 
và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? ĐỒ ngon ngọt ai lại không thích thú?” 


2. Các tỳ khuu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại yêu cầu xúp và cơm vì nhu 
cầu của bản thân rồi thọ thực?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: -(nhưtrên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu xúp và 
cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


‘“Ta sẽ không yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực’ 
là việc học tập nên được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các vị bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá không? 
Mọi việc có được thuận tiện khong?” - “Này cắc đại đức, trước đây chúng toi 
yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, nhờ thế chúng tôi 
được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ râng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc 
ngần ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị 
ty khưu đã trình sự ^ẹc ấy lên đức Thế Ton. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý dõ 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu 
của bản thân rồi thọ thực. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


‘“Khi không bị bệnh, ta sẽ không yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản 
thân rồi thọ thực’ là việc học tập nên được thực hành.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 38 - 39 


4. Na sũpam vã odanam vã agilãnena attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjitabbaĩn. Yo anãdariyain paticca sũpain vã odanain vã agilãno attano 
atthãya vinnãpetvã bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

5. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, nãtakãnain, 
pavãritãnain, annassatthãya, attano dhanena, ăpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 4. 8. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
ujjhãnasannĩ paresain pattain olokenti. -pe- 

“Na ujjhãnasannĩparesam pattarn olokessãmĩti sikkhã karanĩyã ”ti. 


2. Na ujjhayasannĩ paresain patto oloketabbo. Yo anadariyain paticca 
ujjhãnasannĩ paresain pattain oloketi, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, ‘dassamĩ ’ti va ‘dapessamĩ ’ti 
vã oloketi, na ujjhãnasannissa, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 4. 9. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
mahantain kabaỊain karonti. —pe— 


“Natimahantam kabaỊam karissamĩ ’ti sikkha karanĩya ”ti. 


2. Natimahanto kabaỊo katabbo. Yo anadariyain paticca mahantain 
kabaỊain karoti, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, agilanassa, khajjake, 
phalãphale, uttaribhange, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadain. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Điêu Sekhiya 38 - 39 


4. Vị không bị bệnh không nên yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản 
thân rồi thọ thực. Vị nào không bị bệnh mà yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu 
của bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, của các thân 
quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vỊ khác, do vật sở 
hữu của bản thân, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00-- 


8. 4. 8. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu nhóm Lục Sư 
nhìn vào bình bát của các vỊ khác với ý định tìm lỗi. — (như trên)— 


‘“Ta sẽ không nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên nhìn vào bình bát của các vỊ khác với ý định tìm lỗi. Vị nào 
nhìn vào bình bát của các vỊ khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ cho’ hoặc 
‘Ta sẽ bảo (người khác) cho’ rồi nhìn, vị không có ý định tìm lỗi, trong những 
lúc có sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—00O00-- 


8. 4. 9. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu nhóm Lục Sư 
làm vât cơm lớn. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không làm vắt cơm quá lớn’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên làm vât cơm quá lớn. Vị nào làm vât cơm quá lớn do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vỊ bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—00O00-- 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 40 


8. 4.10. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
dĩgham ãlopam karonti. -pe- 

“Parimandalaĩn ãlopam karissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Parimandalo ãlopo kãtabbo. Yo anãdariyain paticca dĩghain ãlopain 
karoti, ăpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, khajjake, 
phalãphale, uttaribhange, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Sakkaccavaggo catuttho. 

—00O00-- 


520 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Điêu Sekhỉya 40 


8. 4.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
làm những nâm cơm dài rồi thọ thực. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ làm nắm cơm tròn đêu’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Nên làm nâm cơm tròn đều. Vị nào làm nâm cơm dài do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vỊ bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học tìiứ mười. 
Phẩm Nghiêm Trang là thứ tư. 

—00O00-- 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


KabaỊavaggo - Sekh. 41 - 43 


8. 5.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
anãhate kabaỊe mukhadvãrain vivaranti. — pe— 

“Na anãhate kabaỊe mukhadvãram vivarissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na anãhate kabaỊe mukhadvãrain vivaritabbam. Yo anãdariyain paticca 
anãhate kabaỊe mukhadvãrain vivarati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 5. 2. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhunjamãnã sabbain hatthain mukhe pakkhipanti. — pe— 

“Na bhuíyamãno sabbam hattham mukhe pakkhipissãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na bhunjamãno sabbo hattho mukhe pakkhitabbo. Yo anãdariyain 
paticca bhunjamãno sabbain hatthain mukhe pakkhipati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8 . 5. 3. 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
sakabaỊena mukhena byãharanti. -pe- 

“Na sakabaỊena mukhena byãharissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na sakabaỊena mukhena byãharitabbain. Yo anãdariyain paticca 
sakabaỊena mukhena byãharati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadain. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vắt Cơm - Điêu Sekhiya 41 - 43 


8. 5.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư há miệng 
ra khi vât cơm chưa được đưa đến. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ không há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đẽh’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Không nên há miệng ra khi vât cơm chưa được đưa đến. Vị nào há 
miệng ra khi vât cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 


3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—ooOoo— 

8. 5. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực, -(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực’ là việc học 
tập nên được thực hànli.” 

2. Trong lúc thọ thực, không nên đưa trọn bàn tay vào miệng. Vị nào đưa 
trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—ooOoo— 

8 . 5- 3. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nói khi miệng có vât cơm. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không nói khi miệng có vắt cơm’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên nói khi miệng có vât cơm. Vị nào nói khi miệng có vât cơm 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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PacỉttiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


KabaỊavaggo - Sekh. 44 - 46 


8. 5.4. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
pindukkhepakam bhunjanti. -pe- 

“Na pinậukkhepakarn bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na pindukkhepakain bhunjitabbaĩn. Yo anãdariyain paticca 
pindukkhepakain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, khajjake, 
phalãphale, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 5. 5. 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
kabaỊãvacchedakain bhunjanti. -pe- 

“Na kabaỊãvacchedakam bhuíyissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na kabaỊãvacchedakain bhunjitabbaĩn. Yo anãdariyain paticca 
kabaỊãvacchedakain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, khajjake,‘ 

phalãphale, uttaribhange, ãpadãsu, ummattakassa, ădikammikassã ”ti. 

PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 5. 6. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
avagandakãrakain bhunjanti. -pe- 

“Na avaganậakãrakam bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na avagandakãrakain bhunjitabbaĩn. Yo anãdariyain paticca ekato vã 
ubhato vã gandain katvã bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, khajjake,‘ 

phalãphale, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' khajjake ti padaiỊi Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vắt Cơm - Điêu Sekhiya 44 - 46 


8. 5.4. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục.^*^ -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không thọ thực theo ỉồĩ đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên 
tục’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục. 
Vị nào thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vỊ bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—00O00-- 

8. 5. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối cân vât cơm từng chút một.^*^ - (như trên)- 

“‘Ta sẽ không thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một’ là việc học 
tập nên được thực hiành.” 

2. Không nên thọ thực theo lối cân vât cơm từng chút một. Vị nào thọ 
thực theo lối cân vât cơm từng chút một do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vỊ bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—00O00-- 

8. 5. 6. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối làm phồng má (do cơm bị độn vào), -(như trên)- 

“‘Ta sẽ không thọ thực theo lối làm phồng má’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực theo lối làm phồng má. Vị nào làm phồng má một 
bên hoặc hai bên rồi thọ thực thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vỊ bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


KabaỊavaggo - Sekh. 47 - 49 


8 . 5 . 7 . 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
hatthaniddhunakam* bhunjanti. -pe- 

“Na hatthaniddhunakam bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na hatthaniddhunakain bhunjitabbaĩn. Yo anădariyaĩn paticca 
hatthaniddhunakain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3- Anăpatti asancicca, asatiyã, ajănantassa, gilãnassã, kacavarain 

chaddhento hatthain niddhunãti,^ ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 

”ti. ' ' 

SattamasikkhãpadaiỊi. 

—ooOoo-- 

8 . 5 . 8 . 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sitthãvakãrakaĩn bhunjanti. -pe- 

“Na sitthãvakãrakam bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na sitthãvakãrakaĩn bhunjitabbaĩn. Yo anãdariyain paticca 
sitthãvakãrakaĩn bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3- Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, kacavarain 

chaddhento sitthain chaddhayati/ ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 

Atthamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 

8. 5- 9- 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
jivhãnicchãrakaĩn bhunjanti. -pe- 

“Najivhãnicchãrakam bhuíyissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na jivhãnicchãrakaĩn bhunjitabbaĩn. Yo anãdariyain paticca 
jivhãnicchãrakaĩn bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3- Anãpatti asancicca, asatiyã, ajănantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


' hatthaniddhunakam - Sya evamuparipi. ^ chaddayati - Ma, Sya; 

^ niddhũnati - Syã; niddhunati - PTS. chaddiyyati - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vắt Cơm - Đĩêu Sekhiya 47 - 49 


8 . 5 . 7 . 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự vung rảy bàn tay. -(như trên)- 

‘“Ta sẽ không thọ thực có sự vung rảy hàn tay’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự vung rảy bàn tay. Vị nào thọ thực có sự vung 
rảy bàn tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, vị vung rảy bàn tay 
khi rũ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00-- 

8. 5. 8. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự làm rơi đổ cơm’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. Vị nào thọ thực có sự làm rơi 
đổ cơm do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị làm cơm bị rơi 
rớt trong lúc rũ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—00O00-- 

8. 5- 9- 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự le lưỡi, -(như trên)- 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự le lưỡi’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự le lưỡi. Vị nào thọ thực có sự le lưỡi do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


KabaỊavaggo - Sekh. 50 


8. 5.10. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
capucapukãrakam bhunjanti. -pe- 

“Na capucapukãrakam bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na capucapukãrakain bhunjitabbaĩn. Yo anãdariyain paticca 
capucapukãrakain bhunjati, ăpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

KabaỊavaggo pancamo. 

—00O00-- 


528 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vắt Cơm - Điêu Sekhiya 50 


8. 5.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có làm tiếng chép chép, -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không thọ thực có làm tiêhg chép chép’ là việc học tập nên được 
thực hành? 

2. Không nên thọ thực có làm tiếng chép chép. Vị nào thọ thực có làm 
tiếng chép chép do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ mười. 

Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 

—00O00-- 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surusuruvaggo - Sekh. 51 - 52 


8. 6.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena annatarena brãhmanena sanghassa payopãnam 
patiyattain hoti. Bhikkhũ surusumkãrakain khĩrain pivanti. Annataro 
natapubbako bhikkhũ evamãha: “Sabbãyain' manne sangho sĩtĩkato Ye 
te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhu sanghain ãrabbha davain karissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira 
tvain bhikkhu sanghain ãrabbha davain akãsĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tvain moghapurisa 
sanghain ãrabbha davain karissasi? Netain moghapurisa appasannãnain vã 
pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na 
bhikkhave buddhain vã dhammain vã sanghain vã ãrabbha davo kãtabbo. Yo 
kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. Atha kho bhagavã tain bhikkhuin 
anekapariyãyena vigarahitvã dubbharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Na surusurukarakam bhunjissamĩ ’ti sikkha karanĩya ”ti. 


2. Na surusumkarakain bhunjitabbaĩn. Yo anadariyain paticca 
sumsurukãrakain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, -pe- adikammikassa ”ti. 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


8 . 6. 2. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
hatthanillehakain bhunjanti. — pe— 


“Na hatthanillehakam bhunjissamĩ ’tỉ sikkha karanĩya ”ti. 


2. Na hatthanillehakain bhunjitabbaĩn. Yo anadariyain paticca 
hatthanillehakain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' sabboyaiỊi - Ma. 


^ sitikato ti - PTS; sitakato ti - Simu. 
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Phẩm Tiếng sột sột - Đĩêu Sekhỉya 51 - 52 


8. 6.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, món nước sữa được chuẩn bị cho hội chúng bởi 
người Bà-la-môn nọ. Các vỊ tỳ khưu uống sữa làm tiếng kêu sột sột. Có vỊ tỳ 
khưu nọ trước kia là kịch sĩ đã nói như vầy: - “Tôi nghĩ rằng toàn thể hội 
chúng này bị lạnh.” Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao vỊ tỳ khưu lại làm trò đùa giỡn liên 
quan đến hội chúng?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi làm trò 
đùa giỡn liên quan đến hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi lại làm trò đùa giỡn liên quan đến hội chúng vậy? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên làm trò đùa giỡn liên quan đến đức Phật, hoặc 
đến Giáo Pháp, hoặc đến Hội Chúng; vỊ nào làm thì phạm tội dukkata. Sau 
đó, đức Thế Tôn đã khiển trách vỊ tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức về sự 
khó khăn trong việc cấp dưỡng, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

‘“Ta sẽ không thọ thực có làm tiêhg sột sột’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên thọ thực có làm tiếng sột sột. Vị nào thọ thực có làm tiếng 
sột sột do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—ooOoo— 


8 . 6. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự liếm tay. -(như trên)- 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự liêhĩ tay’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự liếm tay. Vị nào thọ thực có sự liếm tay do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—ooOoo— 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surusuruvaggo - Sekh. 53 - 54 


8 . 6 . 3 . 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pattanillehakam bhunjanti. -pe- 

“Na pattanillehakam bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na pattanillehakain bhunjitabbaĩn. Yo anãdariyain paticca 
pattanillehakain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3- Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, parittake sese ekato 
sainkaddhitvã nillehitvã bhunjati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 


Tatiyasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


8. 6. 4. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
otthanillehakain bhunjanti. — pe— 


“Na otthanillehakam bhunjissamĩ ’tỉ sikkha karanĩya ”ti. 


2. Na otthanillehakaĩn bhunjitabbaĩn. Yo anadariyain paticca 
otthanillehakain bhunjati, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, -pe- adikammikassa ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 
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8 . 6 . 3 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự nạo vét bình bát.' - (như trên) - 

‘“Ta sẽ không thọ thực có sự nạo vét bình bát’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. Vị nào thọ thực có sự nạo 
vét bình bát do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, sau khi gom chung 
phần ít ỏi còn sót lại vét ra ngoài rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—00O00-- 


8. 6. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự liếm môi. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự lỉêhĩ môi’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự liếm môi. Vị nào thọ thực có sự liếm môi do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—00O00-- 


' Từ nillehakam nghĩa là sự liếm, vét trong ba cụm từ “hattha-nỉllehakam, patta- 
nillehakam, ottha-nillehakam” liên quan đến tay, bình bát, và môi. Sở dĩ chúng tôi không 
dịch là “liếm bình bát” vì điều ấy không thể thực hiện được nên ghi là “nạo vét.” Nếu vị tỳ 
khưu thọ thực trong đĩa thì từ “liếm” có thể áp dụng (ND). 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surusuruvaggo - Sekh. 55 - 56 


8. 6. 5. 

1. Tena samayena buddho bhagavã bhaggesu viharati suĩỊisumãragire* 
bhesakalãvane migadãye. Tena kho pana samayena bhikkhũ kokanade^ 
pãsãde sãmisena hatthena pãnĩyathãlakain patiganhanti. Manussã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã sãmisena 
hatthena pãnĩyathãlakain patiggahessanti, seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain Ye te bhikkhũ appicchã — pe— “Kathain hi nãma 
bhikkhũ sãmisena hatthena pãnĩyathãlakain patiggahessantĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira bhikkhave bhikkhũ sãmisena hatthena pãnĩyathãlakain 
patiganhantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma te bhikkhave moghapurisã sãmisena hatthena 
pãnĩyathãlakain patiggahessanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Na samisena hatthena panĩyathalakam patiggahessamĩ ’tỉ sikkha 
karanĩyã ”ti. 


3. Na samisena hatthena panĩyathalako patiggahetabbo. Yo anadariyain 
paticca sãmisena hatthena pãnĩyathãlakain patigganhãti, ãpatti dukkatassa. 


4. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, ‘dhovissamĩ ’ti va 
‘dhovãpessãmĩ ’ti vã patiganhãti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti. 


PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


8 . 6 . 6 . 

1. Tena samayena buddho bhagavã bhaggesu viharati suinsumãragire 
bhesakalãvane migadãye. Tena kho pana samayena bhikkhũ kokanade 
pãsãde sasitthakain pattadhovanain antaraghare chaddhenti. Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã 
sasitthakain pattadhovanain antaraghare chaddhessanti, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti? 


' susumaragire - Ma. 


^ kokanude - katthaci. 
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Phẩm Tiếng sột sột - Đĩêu Sekhiya 55 - 56 


8. 6. 5. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành 
Susumãragira, ở rừng Bhesakalã, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada các vị tỳ khưu thọ lãnh tô nước uống bâng bàn tay có dính 
thức ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại thọ lãnh tô nước uống bàng bàn tay có dính thức ăn giống như 
những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu lại thọ lãnh tô nước uống bâng bàn tay có dính 
thức ăn?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ lãnh tô 
nước uống bâng bàn tay có dính thức ăn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại thọ lãnh tô nước uống bâng bàn tay 
có dính thức ăn vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


‘“Ta sẽ không thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 


3. Không nên thọ lãnh tô nước uống bâng bàn tay có dính thức ăn. Vị nào 
thọ lãnh tô nước uống bâng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkata. 


4. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, vỊ thọ lãnh (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ rửa’ hoặc ‘Ta sẽ bảo (người khác) rửa,’ trong những lúc có sự cố, 
vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 


8 . 6 . 6 . 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành 
Susumãragira, ở rừng Bhesakalã, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada các vỊ tỳ khưu đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm 
nhà. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà giống như 
những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Surusuruvaggo - Sekh. 57 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ujjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhũ sasitthakain pattadhovanain 
antaraghare chaddhessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave bhikkhũ 
sasitthakain pattadhovanain antaraghare chaddhentĩ ”ti? “Saccain bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã sasitthakain pattadhovanain antaraghare chaddhessanti? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imain sikkhãpadain uddiseyyãtha: 


“Na sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaậậhessamĩ ’ti sikkha 
karanĩyã ”ti. 


3. Na sasitthakain pattadhovanain antaraghare chaddhetabbain. Yo 
anãdariyain paticca sasitthakain pattadhovanain antaraghare chaddheti, 
ãpatti dukkatassa. 


4. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, uddharitvã vã 
bhinditvã vã patiggahe vã‘ nĩharitvã vã chaddheti, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


ChatthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


8. 6. 7. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
chattapãnissa dhammain desenti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
chattapãnissa dhammain desessantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira tumhe 
bhikkhave chattapănissa dhammain desethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
chattapãnissa dhammain desessatha? Netain moghapurisã appasannãnain 
vã pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadain 
uddiseyyãtha: 


“Na chattapanissa dhammam desessamĩ ’tỉ sikkha karanĩya ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunain sikkhapadain pannattam hoti. 


' patiggahetva va - Ma, PTS, Simu 1, Si 1. 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi 
xóm nhà?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đổ bỏ nước 
rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm 
ở nơi xóm nhà vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


‘“Ta sẽ không đõ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 


3. Không nên đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. Vị nào 
đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkata. 


4. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi đã vớt ra 
(các hột cơm) hoặc sau khi làm nhừ nát hoặc (đổ vào) ở đồ chứa hoặc đem ra 
bên ngoài rồi đổ bỏ, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 


8. 6. 7. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như 
trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay?” -(như trên)- 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay, 
có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” Đức Phật ThếTôn đã khiển 
trách râng: -(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thuyết 
Pháp đến người có dù ở bàn tay vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người có dù ở bàn tay’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Surusuruvaggo - Sekh. 58 


2. Tena kho pana samayena bhikkhũ chattapãnissa gilãnassa dhammain 
desetuin kukkuccãyantã na desenti.* Manussã ujjhayãnti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã chattapãnisa gilãnassa dhammain na 
desessantĩ ”ti? Assosuin kho bhikkhũ tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain atha kho te bhikkhũ bhagavato etamatthain 
ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave chattapãnissa 
gilãnassa dhammain desetuin. Evanca pana bhikkhave imain sikkhãpadaĩn 
uddiseyyãtha: 

“Na chattapãnissa agilãnassa dhammarn desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã 


3. ChattaiỊi nama tĩni chattani setacchattain kilanjacchattaĩn 
pannacchattain mandalabaddhain salãkabaddhain. 

Dhammo nãma buddhabhãsito sãvakabhãsito isibhãsito devabhãsito 
atthũpasainhito dhammũpasaĩnhito. 

Deseyyã ’ti padena deseti, pade pade ãpatti dukkatassa. Akkharãya 
deseti, akkharakkharãya ãpatti dukkatassa. 

4. Na chattapãnissa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyain 
paticca chattapãnisa agilãnassa dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

5. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8 . 6 . 8 . 

1. Sãvatthinidãnain - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
dandapãnissa dhammaĩn desenti. -pe- 

“Na daụậapãnisa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã 


2. Daụdo nama majjhamassa purisassa catuhattho dando, tato ukkattho 
adando, omako adando. 

Na dandapãnissa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdaríyain paticca 
dandapãnisa agilãnassa dhammaĩn deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' desetuiỊi kukkuccayanti - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tiếng sột Sột - Đĩêu Sekhỉya 58 


2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại thuyết Pháp đến người bị bệnh 
có dù ở bàn tay rồi không thuyết. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không thuyết Pháp đến người bị 
bệnh có dù ở bàn tay?” Các tỳ khuu đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thuyết Pháp đến người 
bị bệnh có dù ở bàn tay. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

3. Dù nghĩa là có ba loại dù: dù trâng, dù bâng sậy, dù bâng lá được buộc 
theo vòng tròn, được buộc bâng các thanh cây dẹp. 

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, 
được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên có liên quan đến mục 
đích có liên quan đến Giáo Pháp. 


Thuyểt: vỊ thuyết theo câu thì phạm tội dukkata theo mỏi một câu. Vị 
thuyết theo từ thì phạm tội dukkata theo mỏi một từ. 

4. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00-- 


8 . 6 . 8 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay. -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có gậy ở bàn tay’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Gậy nghĩa là gậy dài bốn cánh tay của người đàn ông bậc trung 
(khoảng hai mét), dài hơn không phải là gậy, ngân hơn không phải là gậy. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—ooOoo— 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surusuruvaggo - Sekh. 59 - 6 o 


8. 6. 9. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
satthapãnissa dhammain desenti. -pe- 

“Na satthapãnisa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã 


2. SatthaiỊi nama ekatodharain ubhatodharain paharanain. ‘ 

Na satthapãnissa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyain paticca 
satthapãnisa agilãnassa dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 6.10. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
ãyudhapãnissa^ dhammain desenti. -pe- 

“Na ãyudhapãnissa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. ÃyudhaiỊi nãma cãpo kodando. 

Na ãyudhapãnissa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyain paticca 
ãyudhapãnisa agilãnassa dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Surusuruvaggo chattho. 

—00O00-- 


' paharani - Sya, PTS. 


^ avudhapanissa, avudham - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tiếng sột sột - Điêu Sekhỉya 59 - 6o 


8. 6. 9. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay. -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có dao ở bàn tay’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Dao nghĩa là vũ khí có lưỡi một bên, có lưỡi hai bên. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ chín. 

—ooOoo— 


8. 6.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay. -(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay’ 
là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Vũ khí nghĩa là cây cung, cây nỏ. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vỊ bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ mười. 

Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 

—ooOoo— 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Padukavaggo - Sekh. 6i - 63 


8. 7.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pãdukãrũỊhassa dhammain desenti. — pe— 

“Na pãdukãrũỊhassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na pãdukãrũỊhassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdaríyain 
paticca akkantassa vã patimukkassa vã omukkassa vã agilãnassa dhammain 
deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anăpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Pathamamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7. 2. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
upãhanãrũỊhassa dhammain desenti. -pe- 

“Na upãhanãrũỊhassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na upãhanãrũỊhassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyain 
paticca akkantassa vã patimukkassa vã omukkassa vã agilãnassa dhammain 
deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ădikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8 . 7- 3. 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
yãnagatassa dhammain desenti. -pe- 

“Na yãnagatassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã 


2. Yãnain nama vayhain ratho sakatain sandamanika sivika patankĩ. 

Na yãnagatassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyain paticca 
yãnagatassa agilãnassa dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadain. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giày Dép - Điêu Sekhiya 6i - 63 


8. 7.1. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có mang giày, -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có mang giày’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh hoặc đứng ở trên giày, hoặc (mang 
giày) đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra (ở gót chân), do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—ooOoo— 

8. 7. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có mang dép. -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có mang dép’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang dép. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh hoặc đứng ở trên dép, hoặc (mang 
dép) đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra (ở gót chân), do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—ooOoo— 

8 . 7. 3. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người ở trên xe. -(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh ở trên xe’ là việc học 
tập nên được thực hanh.” 


2. Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe. Vị nào thuyết 
Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội ằukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Padukaưaggo - Sekh. 64 - 66 


8. 7. 4. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sayanagatassa dhammam desenti. -pe- 

“Na sayanagatassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na sayanagatassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyain 
paticca antamaso chamãyapi^ nipantassa agilãnassa dhammain deseti, ăpatti 
dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 7. 5. 

1. Savatthinidanain: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
pallatthikăya nisinnassa dhammain desenti. -pe- 

“Na pallatthikãya nisinnassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na pallatthikãya nisinnassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo 
anãdariyain paticca hatthapallatthikãya vã dussapallatthikãya vã nisinnassa 
agilãnassa dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

PancasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

8. 7. 6. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
vethitasĩsassa dhammain desenti. -pe- 

“Na vethitasĩsassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã 


2. Vethitasĩso nama kesantam na dassapetva vethito hoti. 

Na vethitasĩsassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyain paticca 
vethitasĩsassa agilãnassa dhammain deseti, ăpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, kesantain 
vivarãpetvã deseti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' chamayampi - Ma, Sya. 
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Phẩm Giày Dép - Đĩêu Sekhiya 64 - 66 


8. 7. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người đang nằm. -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nâm. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nâm cho dù ở trên nền đất do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 

8. 7. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối. -(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh ngồi ôm đâu gôV là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối bâng tay hoặc ôm 
đầu gối bâng miếng vải do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 

8. 7. 6. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu. -(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đâu’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Đội khăn ở đâu nghĩa là sau khi không để lộ ra tóc ở bên trong rồi 
đội khăn lên. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vị bị bệnh, sau khi bảo mở tóc 
ở bên trong ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vỊ vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 
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8. 7. 7. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
ogunthitasĩsassa dhammam desenti. -pe- 

“Na ogunthitasĩsassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’tỉ sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Oguụthitasĩso nãma sasĩsain pãmto vuccati. 

Na ogunthitasĩsassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyain 
paticca ogunthitasĩsassa agilãnassa dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, sĩsain vivarãpetvã 
deseti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7. 8. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
chamãya^ nisĩditvã ãsane nisinnassa dhammain desenti. — pe— 

“Na chamãya nisĩditvã ãsane nisinnassa agilãnassa dhammarn 
desessãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na chamãya nisĩditvã ãsane nisinnassa agilãnassa dhammo desetabbo. 
Yo anãdariyaĩn paticca chamãya nisĩditvã ãsane nisinnassa agilãnassa 
dhammain deseti, ăpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Atthasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7. 9. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ nĩce 
ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa dhammain desenti. Ye te bhikkhũ 
appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
chabbaggiyă bhikkhũ nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa dhammain 
desessantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira tumhe bhikkhave nĩce ãsane nisĩditvã 
ucce ãsane nisinnassa dhammain desethã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma tumhe moghapurisã nĩce ãsane 
nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa dhammain desessatha? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: 


' chamayaiỊi - Ma, Sya, evamuparipi. 


546 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giày Dép - Điêu Sekhỉya 67 - 69 


8. 7. 7. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại. -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có đâu được trùm 
lại’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Có đâu được trùm lại nghĩa là đề cập đến đầu đã được (y) trùm lên. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại do không có 
sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vỊ bị bệnh, sau khi bảo tháo 
vật trùm đầu ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00-- 

8. 7. 8. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỏ ngồi. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ không ngồi ở nen đất rồi thuyết Pháp đêh người không bị bệnh 
ngồi trên chỗ ngồi’là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỏ 
ngồi. Vị nào ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—ooOoo— 

8. 7. 9. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết 
Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên 
chỗ ngồi cao, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi 
cao vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu râng: 
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2. Bhũtapubbam bhikkhave bãrãnasiyam annatarassa chapakassa* 
pajãpatĩ gabbhinĩ ahosi. Atha kho bhikkhave sã chapakĩ^ tain chapakain 
etadavoca: “Gabbhanĩmhi ayyaputta icchãmi ambain khãditun ”ti. “Natthi 
ambo^ akãlo ambassã ”ti. “Sacãhaĩn'^ na labhissãmi marissãmĩ ”ti. Tena kho 
pana samayena ranno ambo dhuvaphalo hoti. Atha kho bhikkhave so 
chapako yena so ambo tenupasankami, upasankamitvã tain ambain 
abhirũhitvã nilĩno acchi. 

3. Atha kho bhikkhave rãjã purohitena brãhmanena saddhiin yena so 
ambo tenupasankami, upasankamitvã ucce ãsane nisĩditvã mantain 
pariyãpunãti. Atha kho bhikkhave tassa chapakassa etadahosi: “Yãva 
adhammiko ayain rãjã yatra hi nãma ucce ãsane nisĩditvã mantain 
pariyãpunissati. Ayanca brãhmano adhammiko yatra hi nãma nĩce ãsane 
nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa mantain vãcessati. Ahancamhi adhammiko 
yohain itthiyã kãranã ranno ambain avaharãmi. Sabbamidain camarigatan 

tattheva paripati. 

Ubho atthain na jãnanti ubho dhammain na passare, 
yo cãyain mantain vãceti yo cãdhammena’dhĩyati. 

Sãlĩnain odano bhutto sucimainsũpasevano, 
tasmã dhamme na vattãmi dhammo ariyehi vannito. 

Dhiratthu tain dhanalãbhain yasalãbhanca brãhmana, 
yã vutti vinipãtena adhammacaranena vã. 

Paribbaja mahãbrahme pacantannepi pãnino, 
mã tvain adhammo ãcarito asmã kumbhamivãbhidă ”ti. 

4. Tadãpi me bhikkhave amanãpã nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane 
nisinnassa mantain vãcetmn. Kimanga pana etarahi na amanãpã bhavissati 
nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa dhammain desetmn? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 

“Na nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa agilãnassa dhammarn 
desessãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

5. Na nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa agilãnassa dhammo 
desetabbo. Yo anãdariyain paticca nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa 
agilãnassa dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

6. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' chavakassa - Syã evamuparipi. 
^ chavakĩ - Syã evamuparipi. 

^ ambarp - Ma, PTS. 


sace - Ma, Syã, PTS. 

^ carimam katan ti - Ma; 
ca parigatan ti - Syã, PTS. 
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2. - “Này các tỳ khưu, vào thời trước đây ở thành Bãrãnasĩ cô vỢ của 
người hạng cùng đinh nọ đã mang thai. Này các tỳ khưu, khi ấy người vỢ 
hạng cùng đinh ấy đã nói với người chồng hạng cùng đinh ấy điều này: - ‘Này 
tướng công, thiếp muốn ăn xoài.’ - ‘Không có xoài, không phải mùa xoài.’ - 
‘Nếu thiếp không có, thiếp sẽ chết.’ Vào lúc bấy giờ, đức vua có cây xoài ra 
trái liên tục. Này các tỳ khưu, sau đó người hạng cùng đinh ấy đã đi đến nơi 
cây xoài ấy, sau khi đến đã leo lên cây xoài ấy rồi ngồi yên ẩn nấp. 

3. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua đã đi đến cây xoài ấy cùng với viên 
quan tế tự Bà-la-môn, sau khi đến đã ngồi trên chỗ ngồi cao học thuộc lòng 
bài chú thuật. Này các tỳ khuu, khi ấy người hạng cùng đinh đã khởi ý điều 
này: ‘Cho đến cả đức vua này mà còn sai trái bởi vì đã ngồi trên chỗ ngồi cao 
mà học thuộc lòng bài chú thuật. Và người Bà-la-môn này là sai trái bởi vì đã 
ngồi ở chỏ ngồi thấp mà dạy bài chú thuật đến người ngồi trên chỗ ngồi cao. 
Và ta là sai trái khi ta vì nguyên nhân đàn bà mà lấy trộm xoài của đức vua. 
Toàn bộ việc này là luẩn quẩn!’ rồi đã rơi xuống ngay tại chỗ ấy (nói râng): 

- ‘Cả hai không biết mục đích, cá hai không nhìn thấy Pháp. Vị dạy bài 
chú thuật, và vị học đều sai trái.’ 

(Vị Bà-la-môn đáp): - ‘Ta ăn cơm gạo sãlĩ có trộn lẫn thịt tinh khiết, do đó 
ta không thực hành các Pháp. Pháp đã được các bậc Thánh nhân ca ngợi.’ 

(Người hạng cùng đinh): - ‘Này Bà-la-môn, xấu hổ thay sự đạt được tài 
sản và sự đạt được danh vọng ấy, đó là hành vi với sự bị rơivào đọa xứ hay là 
có sở hành xử sai trái. 


Này vị Bà-la-môn vĩ đại, hãy thoát ra, dầu cho các chúng sanh khác bị đọa 
đày. Ngài chớ thực hành việc phi pháp, vì điều ấy ví như đá làm vỡ chum.’ 

4. Này các tỳ khuu, ngay từ thời ấy (người) ngồi ở chỏ ngồi thấp rồi dạy 
bài chú thuật đến người ngồi trên chỗ ngồi cao đã không làm ta hài lòng, thì 
hiện nay điều gì khiến cho việc (người) ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp 
đến người ngồi trên chỗ ngồi cao sẽ làm ta hài lòng? Này các tỳ khuu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khuu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

‘“Ta sẽ không ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Phấp đêh người không bị 
bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao’là việc học tập nên được thực hành.” 

5. Không nên ngồi ở chỏ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao. Vị nào ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 

6. Không cố ý, -(như trên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ chín. 

—ooOoo— 
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8. 7.10. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ thitã 
nisinnassa dhammam desenti. — pe— 

“Na thito nisinnassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’tỉ sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na thitena nisinnassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdaríyain 
paticca thito nisinnassa agilãnassa dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7.11. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pacchato gacchantã purato gacchantassa dhammain desenti. -pe- 

“Na pacchato gacchanto purato pacchantassa agilãnassa dhammarn 
desessãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na pacchato gacchantena purato gacchantassa agilănassa dhammo 
desetabbo. Yo anãdariyain paticca pacchato gacchanto purato gacchantassa 
dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Ekãdasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7.12. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
uppathena gacchantã pathena gacchantassa dhammain desenti. -pe- 

“Na uppathena gacchanto pathena gacchantassa agilãnassa dhammarn 
desessãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na uppathena gacchantena pathena gacchantassa agilãnassa dhammo 
desetabbo. Yo anãdariyain paticca uppathena gacchanto pathena 
gacchantassa agilãnassa dhammain deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Dvãdasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


550 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giày Dép - Đĩêu Sekhỉya 70 - 72 


8. 7.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đứng thuyết Pháp đến người ngồi, -(nhưtrên)- 

‘“Ta sẽ không đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi. Vị nào 
đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ mười. 

—ooOoo— 

8. 7.11. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi phía trước, -(như 
trên)- 

“‘Khi đang đi phía sau, ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị 
bệnh đang đi phía trước’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Trong khi đang đi phía sau không nên thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh đang đi phía trước. Vị nào trong khi đang đi phía sau thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh đang đi phía trước do không có sự tôn trọng thì phạm 
tọi dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười một. 

—ooOoo— 

8. 7.12. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang đi giữa đường, 
-(như trên)- 

“‘Khi đang đi bên đường, ta sẽ không thuyết Pháp đẽh người không bị 
bệnh đang đi giữa đường’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Trong khi đang đi bên đường không nên thuyết Pháp đến người không 
bị bệnh đang đi giữa đường. Vị nào trong khi đang đi bên đường thuyết Pháp 
đến người không bị bệnh đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười hai. 

—ooOoo— 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Padukavaggo - Sekh. 73 - 75 


8. 7. 13. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu thita 
uccãrampi passãvampi karonti. -pe- 


“Na thỉto agilano uccaram va passavam va karissamĩ ’tỉ sikkha 
karanĩyã ”ti. 


2. Na thitena agilanena uccaro va passavo va katabbo. Yo anadariyain 
paticca thito agilãno uccãrain vã passãvain vã karoti, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, -pe- adikammikassa ”ti. 

Terasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 7.14. 

1. Sãvatthinidãnain: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
harite uccãrampi passãvampi kheỊampi karonti. -pe- 


“Na harite agilano uccararn va passavam va kheỊarn va karissamĩ ’tỉ 
sikkhã karanĩyã ”ti. 


2. Na harite agilãnena uccãro vã passãvo vã kheỊo vã kãtabbo. Yo 
anãdariyain paticca harite agilãno uccãrain vã passain vã kheỊain vã karoti, 
ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, appaharite kato 
haritain ottharati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

CuddasamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


8.7.15. 

1. Tena samayena buddho bhagava savatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
udake uccãrampi passãvampi kheỊampi karonti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma samanã sakyaputtiyã udake uccãrampi 
passãvampi kheỊampi karissati, seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giày Dép - Điêu Sekhỉya 73 - 75 


8.7. 13. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đứng đại tiện và tiểu tiện. - (như trên) - 


‘“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đứng đại tiện hoặc tiểu tiện’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Khi không bị bệnh, không nên đứng đại tiện hoặc tiểu tiện. Vị nào 
không bị bệnh đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkatà. 


3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười ba. 

--00O00— 


8. 7.14. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu nhóm Lục Sư 
đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ cây xanh. — (như trên)— 


‘“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ 
trên cỏ cây xanh’ là việc học tập nên được thực hành.” 


2. Không bị bệnh, không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ 
cây xanh. Vị nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ 
cây xanh do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vỊ bị bệnh, vỊ đã thực hiện ở 
chỗ không có cỏ cây xanh rồi khỏa cỏ cây xanh ra che lại, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười bổh. 

—ooOoo— 


8. 7.15. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu nhóm Lục Sư đại tiện, 
tiểu tiện, khạc nhổ vào trong nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong 
nước giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Padukavaggo - Sekh. 73 - 75 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ujjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ udake uccãrampi 
passãvampi kheỊampi karissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira tumhe bhikkhave 
udake uccãrampi passãvampi kheỊampi karothã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma tumhe moghapurisã 
udake uccãrampi passãvampi kheỊampi karissatha? Netain moghapurisã 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãpadaĩn uddiseyyãtha: 

“Na udake uccãram vã passãvam vã kheỊarn vã karissãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhũnaĩn sikkhãpadaĩn pannattain hoti. 

3- Tena kho pana samayena gilãnã bhikkhũ udake uccãrampi passãvampi 
kheỊampi kãtuin kukkuccãyanti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho 
bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã udake 
uccãrampi passãvampi kheỊampi kãtuin. Evanca pana bhikkhave imain 
sikkhãdaĩn uddiseyyãtha: 

“Na udake agilãno uccãram vã passãvam vã kheỊarn vã karissãmĩ ’tỉ 
sikkhã karanĩyã ”ti. 

4- Na udake agilãnena uccãro vã passãvo vã kheỊo vã kãtabbo. Yo 
anãdariyain paticca udake agilãno uccãrain vã passãvain vã kheỊain vã karoti, 
ãpatti dukkatassa. 

5- Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, thale kato udakain 
ottharati, ãpadãsu, ummattakassa, khittacittassa, vedanattassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Paụụarasamasikkhãpadam. 
Pãdukãvaggo sattamo. 

—ooOoo-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giày Dép - Điêu Sekhỉya 73 - 75 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ 
vào trong nước?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đại 
tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong nước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong 
nước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

‘“Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

3- Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bị bệnh ngần ngại đại tiện, tiểu tiện, khạc 
nhổ vào trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được đại tiện, tiểu 
tiện, khạc nhổ vào trong nước. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ 
vào trong nước’ là việc học tập nên được thực hành.” 

4. Khi không bị bệnh, không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào 
trong nước. Vị nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vỊ không biết, vị bị bệnh, sau khi thực hiện 
trên đất rồi xối nước, trong những lúc có sự cố, vỊ bị điên, vị có tâm bị rối 
loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vỊ vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười lăm. 

Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 

—ooOoo— 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhuvibhaúgo 


Sekhiya-uddanam 


UDDÃNAM 

Parimandalam paticchannam susamvutokkhittacakkhunã, 
ukkhittujjagghikappasaddo tayo ceva pacãlanã. 

Khambha ogunthitã ceva kutipallatthikãya ca, 
sakkaccain pattasannĩ ca samasũpasamatittikain. 

Sakkaccain pattasannĩ ca sapadãna samasũpakain, 
thũpato ca paticchannain vinnattujjhãnasanninã. 

Na mahantain mandalain dvãrain sabbain hatthain na byãhare, 
ukkhepo chedanain gandain dhunain sitthãvakãrakaĩn. 

divhãnicchãrakaĩn ceva capussum surena ca, 
hattho patto ca ottho ca sãmisanca sasitthakain. 

Chattapãnisa saddhammain na desenti tathãgatã, 
icceva dandapãnisa satthaãyudhapãninaĩn. 

Pãdukopãhanã ceva yãna seyyagatassa ca, 
pallatthikã nisinnassa vethitogunthitassa ca. 

Chamã nĩcãsane thãnain pacchato uppathena ca, 
thitakena na kãtabbain harite udakamhi cã ”ti. 

—ooOoo-- 

TESAM VAGGÃNAM UDDÃNAM 

Parimandalain ujjagghi khambhaĩn sakkaccameva ca, 
kabaỊãsum surũ ceva pãdukena ca sattamã ”ti. 

Pannattã atidevena gotamena yasassinã, 
sãvake sikkhanatthãya pancasattati sekhiyã ”ti. 

—ooOoo-- 

Udditthã kho ãyasmanto sekhiyã dhammã. Tatthãyasmante pucchãmi, 
kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthãyasmanto, tasmã 
tunhĩ. Evametain dhărayãmĩ ”ti. 


Sekhiyã.' 

—ooOoo-- 


' sekhiya nitthita - sekhiyakandaiỊi nitthitaiỊi - Ma; sekhiya dhamma nitthita - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phần Tóm Lược chương Sekhỉya 


PHÂN TÓM LƯỢC; 

(Mặc y) tròn đều, được che kín, khéo thu thúc, với mât nhìn xuống, được 
vén lên, tiếng cười vang, với giọng nói nhỏ nhẹ, và luôn cả ba điều về sự đung 
đưa. 

Sự chống nạnh, trùm đầu, luôn cả sự nhón gót, và ôm đầu gối, (thọ lãnh) 
một cách nghiêm trang, có sự chú tâm ở bình bát, lượng xúp tương xứng, và 
vừa ngang miệng (bình bát). 

(Thọ dụng) một cách nghiêm trang, và có sự chú tâm ở bình bát, theo 
tuần tự, với lượng xúp tương xứng, vun lên thành đống, và che lấp, việc yêu 
cầu, với ý định tìm lỗi. 

Không quá lớn, tròn đều, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói, việc đưa lên 
(liên tục), việc cân (từng chút), việc phồng má, việc vung rảy, việc làm rơi đổ 
cơm. 


Và luôn cả sự le lưỡi, tiếng chép chép, với tiếng sột sột, (liếm) bàn tay, 
(nạo vét) bình bát, và (liếm) môi, (bàn tay) có dính thức ăn, và (nước rửa 
bình bát) có lẫn cơm. 

Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đến người có dù ở bàn 
tay, y như thế đến người có gậy ở bàn tay, và những người có dao và vũ khí ở 
bàn tay. 

Và luôn cả người mang giày, dép, ở trên xe, và đang nâm, đến người ngồi 
ôm đầu gối, đầu đội khăn, và được trùm lại. 

Nền đất, ở chỗ ngồi thấp, đứng, (đi) phía sau, và (đi) bên đường, vỊ đứng 
không nên làm, ở cỏ cây xanh, và vào trong nước. 

—ooOoo-- 

TÓM LƯỢC CÁC CHƯƠNG ẨY; 

(Mặc y ) tròn đều, cười vang, chống nạnh, và nghiêm trang nữa, vât cơm, 
luôn cả tiếng sột sột, với giày dép là thứ bảy. 

Bảy mươi lăm điều sekhiya đã được quy định bởi đức Gotama, vị Trời tối 
cao, bậc có danh vọng, nhâm mục đích học tập cho các đệ tử. 

—ooOoo-- 

Bạch chư đại đức, các pháp sekhiyã đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn 
đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Châc hân các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


Các điêu Sekhiya. 

—ooOoo-- 
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9. ADHIKARANASAMATHA DHAMMA 


Ime kho panayasmanto satta adhikaranasamatha dhamma uddesam 
ãgacchanti. 


1. Uppannupannãnam adhikaranãnain samathãya vũpasamãya 
sammukhãvinayo dãtabbo, sativinayo dãtabbo, amũỊhavinayo dãtabbo, 
patinnãya kãretabbain, yebhuyyasikã, tassapãpiyyasikã' tinavatthãrako ’ti. 


2. Udditthã kho ãyasmanto satta adhikaranasamathã dhammã. 
Tatthãyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi, 
kaccittha parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Adhikaraụasamathã. 

—ooOoo-- 


3- Udditthain kho ãyasmanto nidãnain. Udditthã cattãro pãrãjikã 
dhammã. Udditthã terasa sanghãdisesã dhammã. Udditthã dve aniyată 
dhammã. Udditthã tiinsa nissaggiyã pãcittiyã dhammã. Udditthã dvenavuti 
pãcittiyã dhammã. Udditthã cattãro pãtidesanĩyã dhammã. Udditthã sekhiyã 
dhammã. Udditthã satta adhikaranasamathã dhammã. Ettakain tassa 
bhagavato suttãgatain suttapariyãpannain anvaddhamãsain uddesain 
ãgacchati, tattha sabbeheva samaggehi sammodamãnehi avivadamãnehi 
sikkhitabban ”ti. 


BHIKKHƯVIBHANGO^ NIỊTHITO. 

—ooOoo-- 


' tassapapiyasika - Ma. 


^ mahavibhaủgo - Ma. 
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9. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG: 

Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng* này được đưa ra đọc 
tụng. 


1. Nhâm đưa đến sự dàn xếp, nhâm đưa đến sự giải quyết các sự tranh 
tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với 
sự hiện diện, nên áp dụng cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, nên áp dụng 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, nên phán xử theo sự thừa nhận, 
thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 

2. Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ràng: Châc hân các vỊ được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi râng: Châc hẳn các vỊ được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng. 

—ooOoo-- 


Bạch chư đại đức, phần mở đầu đã được đọc tụng, bốn điều pãrãjika đã 
được đọc tụng, mười ba điều saủghãdisesa đã được đọc tụng, hai điều 
aniyata đã được đọc tụng, ba mươi điều nissaggiya pãcittìya đã được đọc 
tụng, chín mươi hai điều pãcittiya đã được đọc tụng, bốn điều pãtidesanĩya 
đã được đọc tụng, các pháp sekhiyã đã được đọc tụng, bảy pháp dàn xếp 
tranh tụng đã được đọc tụng. Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền 
lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào 
mỗi nửa tháng. Chính tất cả (chư đại đức) nên học tập các điều học ấy với sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ.” 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU Được CHẨM DỨT. 

—ooOoo-- 


* Xem phần giảng giải chi tiết ở Cullavagga - Tiểu Phẩm, TTPV tập o 6 , chương IV. 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 


PHAN PHỤ CHÚ: 

—ooOoo-- 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một SỐ từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãrãjika-. tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Saúghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già- 
phạt-thi-sa. 

-Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcittiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát- 
kỳ-ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcittiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để- 
đề-xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, 
giới học. 

- Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều 
giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbhiãsita: tội ác khẩu. 

- Parivãsa: phạt biệt trú. 

- Mãnatta: hành tự hối. 

-Abbhãna: phụcvỊ. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã: lễ Tự Tứ. 

TRANG 3: 

- Ngài Buddhaghosa nói rằng: “Nghe nói vào thời đức Phật có 80.000 
người đàn ông đã từ dòng Sãkya đi xuất gia, Hatthaka con trai dòng Sakya 
là một vị trong số đó” (VinA. iv, 735). 
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TRANG 153: 

- Acãra-gocara: hành xứ, tức là sở hành và các chỗ đi lại, thân cận. 
Ngài Buddhaghosa giải thích là vỊ không thực hành tà mạng như là cho 
tre, v.v... không đi đến các nơi không nên đi như gái điếm, v.v... và có được 
hành xứ là các gia đình đầy đủ đức tin, v.v... (VinA. iv, 788). 

TRANG 251: 

- Bốn loại vật dơ có tính quan trọng {cattãri mahãvikatãni) là: phân 
{gũtham), nước tiểu {muttaĩn), tro ichãrikarn), và đất sét {mattikam) 
được sử dụng trong trường hợp bị rân cân {Mahãvagga - Đại Phẩm, 
TTPV tập 5, chương VI, trang 17). 

TRANG 351: 

- Vì là trường hợp đầu tiên nên nhóm mười bảy thiếu niên ấy vẫn là tỳ 
khưu dầu chưa đủ hai mươi tuổi. Các vỊ này thường khóc lóc khi bị các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư hiếp đáp hoặc vẫn còn những hành động của trẻ nít 
như đi xem lễ hội (điều pãcittiya 37), chơi giỡn ở trong nước (điều 
pãcittiya 53), để đồ đạc bừa bãi {đỉêupãcittiya 60), v.v... (ND). 

TRANG 447: 

- Sugataúgulena: theo ngón tay của đức Thiện Thệ. Theo từ điển của 
Childers, aúgula là bề rộng của ngón tay, tương dương 1 inch =2,54 cm; 
vậy 8 aúguỉa = 2,54 X 8 = 20,32 cm. Tài liệu The Buddhist Monsatic Code 
cho biết chiều dài của 8 aúgula vào khoảng 16,6 cm; đó là nói về chân 
giường {pãdakarn). Tuy nhiên, do câu sau: “ngoại trừ phần khung 
giường ở bên dừớỉ” nên chân giường được tính từ dữới đất lên phần bên 
dưới mối nối của thanh ngang và chân giường, hay nói cách khác 8 aủgula 
chính là khoảng hở giữa mặt đất và thanh ngang của khung giường. Hiểu 
theo cách này thì chỗ nằm cách mặt đất bao nhiêu cũng không được xác 
định rõ, có thể là 40 cm hoặc 50 cm tùy theo bề rộng của thanh ngang (độ 
cao như vậy xét ra cũng hợp lý). Nếu tính ngón tay của đức Thiện Thệ có 
chiều dài gấp ba lần ngón tay của người bình thường thì giường nâm có vẻ 
hơi cao (tối thiểu là 70 cm nếu tính thanh ngang của giường có bề rộng là 
20 cm). 

TRANG 455: 

- Gang tay của đức Thiện Thệ isugatavidatthi): Với những kích thước 
của tấm lót ngồi, y đâp ghẻ, và y tâm mưa, độ dài gang tay của đức Thiện 
Thệ nên lấy số đo là 25 cm, tức là độ dài gang tay của người nam bậc trung 
thay vì gấp ba lần (xem thêm điều saủghãdisesa thứ sau về làm cốc liêu). 
Như thế, kích thước các cạnh của tấm lót ngồi căn bản không đường viền 
sẽ là 50 cm X 37,5 cm, và đức Phật cho phép thêm vào đường viền 25 cm. 
Chúng tôi nghĩ là đường viền sẽ bao bọc cả bốn cạnh; tuy nhiên khi đọc lời 
trình bày về tấm lót ngồi có kèm theo hình vẽ của ngài Mahãsamana Chao 
trong tài liệu Vinayamukha thì vấn đề xem ra phức tạp hơn nhiều, quý vị 
nên tìm đọc để suy nghiệm. 
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TRANG 497: 

- Appasaddo: dịch sát nghĩa là “ít tiếng động, tiếng động nhỏ.” Chú 
Giải cho ví dụ về tiếng động nhỏ như sau: “Trong căn nhà dài 6 mét có ba 
vỊ trưởng lão ngồi, một vỊ ngồi đầu này, một vỊ ngồi giữa, một vỊ ngồi đàng 
cuối (như vậy vị ngồi giữa cách đều hai vị kia một khoảng cách là 3 mét). 
Khi vỊ thứ nhất nói nhỏ nhẹ thì vỊ ngồi ở giữa nghe và xác định được nội 
dung, còn vị kia ngồi cách 6 mét nghe tiếng nói nhưng không xác định 
được nội dung. Cho đến như vậy là tiếng động nhỏ. Trái lại, nếu vị trưởng 
lão thứ ba xác định được nội dung thì gọi là tiếng động lớn” (VinA. iv, 
891). 

TRANG 525: 

- Hợp từ pinậukkhepakam được dịch sát nghĩa là “sự thảy lên cục 
(cơm).” Như vậy theo sự xác định ở phần không phạm tội thì vật thực cứng 
và các thứ trái cây được phép thảy vào miệng! Ngài Buddhaghosa giải 
thích râng: “piụậukkhepakan ti pinậarn ukkhipitvã ukkhipitưã” (VinA. iv, 
893), chúng tôi hiểu sự lập lại của bất biến động từ ukkhipitvã là “đưa lên 
rồi đưa lên” nên đã ghi lại lời dịch Việt là: “thọ thực theo lối đưa thức ăn 
(vào miệng) một cách liên tục.” 

- Hợp từ kabaỊãvacchedaka được dịch sát nghĩa là “sự cân vât cơm 
làm hai.” Cũng như điều trên, khi xem đến phần không phạm tội với các 
vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, chúng tôi hiểu lời giải 
thích “kabaỊãvacchedakan ti kabaỊarn avacchinditvã avacchindivã” của 
ngài Buddhaghosa là “cân đi cân lại vât cơm,” “cân vât cơm từng chút 
một,” nói theo cách nôm na là “ăn theo lối nhâm nhi.” 

—00O00-- 
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GÃTHÃDIPÃDASỮCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÃLI: 



Trang 

Adhicetaso appamajjato 

158 

Ubho atthain na jãnanti 

548 

Dhiratthu tain dhanalãbhain 

548 

Paribbaja mahãbrahme 

548 

Manãpameva bhãseyya 

16 

Sãlinain odano bhutto 

548 


—ooOoo-- 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 

SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


AggãỊava 

Trang 

A 

56, 

Aciravatĩ 

102, 106, 142 

304, 

Anuruddha 

432 

60, 62, 

Ambatitthaka 

64, 190 
296, 298 

Arittha 

300, 

Avakanọakam 

358, 360, 366 
16, 20, 22 

Ãnanda 

Ã 

190, 

ÃỊavaka 

218, 230, 240, 
252, 348, 424, 428 
102, 106, 142 

ÃỊavĩ 

56, 

Udãyĩ 

102, 106, 142 

u 

66,176,194, 

Upananda 

196, 336, 452 
98, 

232, 256, 
260, 262, 264, 266, 
270, 272, 278,328, 342, 446 

Upali 

190, 384 

Upãlidãraka 

346 


K 

Trang 

Kaccãnagotta 

18 

Katamorakatissaka 

190 

Kantaka 

370, 

372, 374 

Kapilavatthu 

162, 

276, 444, 480 

Kalandakanivãpa 

116, 

190, 204, 

238, 270, 316, 

346, 350, 412, 
468 

Kãnamãtã 

220,222 

Kãnã 

220,222 

Kãsi 

434 

Kirapatika 

212, 214 

Kũtãgãrasãlã 

74 , 76, 
212, 248, 252 

Kokãlika 

190 

Kosambĩ 

56, 
110,138, 
296, 298, 306, 
380, 530 

Kosala 

60, 202, 
232, 284, 304, 

354, 422, 424, 440 


KH 

Khandadevĩputta 190 
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G 

Gotamagotta i8 

GH 

Ghositãrãma 110, 

138,306, 380,530 

c 

Cullapanthaka 158,160 

CH 

channa 110,112, 

138,140,306,380 
Chabbaggiyã 14, 42, 52, 

68, 98,128,132, 
146,150,162,168,180, 
184, 200, 238, 244, 278, 280, 
284, 288, 290, 292, 298, 302, 310, 
330, 332, 338, 340, 366, 374, 
384, 388, 392, 394, 396, 
398, 400, 404, 406, 
408,..., 552, 554 

J 

ơavakaụọakam 16, 20, 22 

ơetavana 02, 04, 52, 60, 66, 

98,120,128,132,136, 
146,158,168,172,176, 
180,184,194, 200, 220, 
458,460,464, 472,488, 
490, 492, 494 , 496, 504, 542 

T 

Takkasilã 14 

Tapoda 316 

TH 

Thullanandã 190 


D 

Dabbamallaputta 

116, 
118,412 

Devadatta 

190, 204 

N 

Nanda 

460 

Nandivisãla 

14 

Nigrodhãrãma 

162, 

276, 444, 480 

p 

Patiyaloka 

224, 350 

Pasenadikosala 

284, 

304, 422, 424 

B 

Badarikãrãma 

56 

Bãrãnasĩ 

548 

Bimbisãra 

210, 316, 318 

BH 

Bhagga 

312 ,534 

Bhesakalãvana 

312 ,534 

M 

Mallikã 

304, 424 

Mahãkaccãna 

190 

Mahãkappina 

190 

Mahãcunda 

190 

Mahãpaj ãpatigotamĩ 

164 

Mahãvana 

74 , 76, 
212, 248, 252 

Mãgadha 

210, 316, 318 

Migadãya 

312, 524 

Mettiya bhummajaka 

116,118 

Moggallãna 

190 

Moggallãnagotta 

18 
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R 

Rãjagaha 116,190, 

192, 204, 208, 
224, 238, 270,316, 
346, 350,412, 


468 

Rãhula 56,190 

Revata 190 

V 

Vaggumudã nadĩ 74 

Vajjĩ 74 

Vãsetthagottam 18 

Visãkhã migãramãtã 432 

Vesãlĩ 74,76, 

212, 248, 252 
VeỊuvana 116,190, 


204, 238, 270, 
316,346, 350,412, 468 


s 

Sakka 162, 

276, 444, 480 
Sattarasavaggiyã bhikkhu 124, 
132, 238,302,304, 
'310, 330, 346, 392, 394, 400 
Samuddadatta 190 

Sãketa 180,186,324 

Sãgata 296, 298,388 

Sãvatthĩ 02,14, 52, 60, 68, 

98,120,124,128,132, 
136,146,158,168,172, 
176,180,184,194, 200, 
220, 458, 460,464,472,488, 
490, 492, 494 , 496, 504, 542, 552 
Sumsumãragira 312,534 

H 

Hatthaka sakyaputta 02, 04 


--00O00-- 
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VISESAPADÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 


Trang 

A 


A 


Akatãnudhammo 

368, 370 

Atibaddharn 

14,16 

Akatakappam 

328 

Atirekaddhamãsarn 

324 

Akkoso 

20,44 

Atirekadvattipariyãye 

142 

Akkharakkharãya 

54 , 

Atthavase 04, 224, 254,324,480 

70, 368, 378, 538 

Addhãnagamanasamayo 210, 

Akarako 

354 


320,322 

Aggalatthapanãya 

140 

Addhanamaggarn 

180,186 

Agilano 202, 246, 314, 476, 484 

Adittharn 04, 06, 08,10, 398 

Aggale 

326 

Addhikã 

60 

Aiigãrakãsũpamã 

358 

Adhikaranasamatha 

558 

Aiigulipatodakena 

302 

Adhicetaso 

158 

Aiigulimuddikã 

434 

Antaraghararn 

466, 490 

Acelako 

254 

Antarãyikã 

358, 360, 362, 

Accayo 

62 

364, 368, 370, 372, 374, 376 

Ajjhãcãrarn 

102, 344 

Anadhivãsakajãtiko 

348 

Ajjhãrãme 

434 , 

Anabhiraddho 

134, 394 , 396 

436, 480, 482, 484 

Anassãsako 

302 

Ajjhãvasathe 

434 , 436 

Anasitã 

472 

Ajikãkhĩrarn 

246 

Anacararn 101, 232, 258, 306, 

Ajikãsappi 

246 

380, 388, 390, 406 

Anjaniyã 

446 

Anãdariyarn 306, 308, 488, 490 

Annavãdakarn 

110 

Anapuccharn 120 

, 122,124,126, 

Annãọake 

338,390 

274, 276, 440, 442 

Annãtikã 

174,178, 466 

Anikkhantar aj ake 

428, 430 

Atthagarudhammã 

152 

Animittarn samapattirn 82, 90, 94 

Atthaiigulap ãdakarn 

446, 448 

Anihataratanake 

428, 430 

Atthikaiikhalũpamã 

358, 

Anupakhajja 128,130, 260, 262 


360,370, 372 

Anupasampanno 

52, 58, 78, 98 

Addhateyyamãsã 

318, 320,322 

Anuposathikarn 

390 


571 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A 



Ã 

Anuvãte 

326 

Ãpattipariyantã 

100 

Anosãrito 

368 

Ãpattiyo 

18,100 

Appatinissatthena 

366, 368 

Ãbãdhã 

18 

Appatisamviditam 

480,482,484 

Ãmalakaphãnite 

300 

Appatisamvidito 

424, 428,430 

Ãmisahetu 

168 

Appanihito samãdhi 

78, 80, 94 

Ã3aidham 

540 

Appamattakavissajjakassa 414,416 

Ãrocejo^a 

78, 98 

Appamattakavissajjakam 118,120 

Ãlokasandhi 

140 

Apacayassa 

04 

Ãlopam 

520 

Apaccuddhãrakam 

328,330 

Ãvasathãgãram 

60 

Apannattena 

308. 382 

Ãvasathapindo 

200, 202 

Aparannam 

108,140 

Ãhaccapãdako 

122,136, 448 

Apasakka 

468, 470,484 



Abbhakkhãnam 

358,362, 


I 

364, 370, 374 , 376 

Iiigha 

68,164, 386, 402 

Abbhutam 

14,16,160 

Itthãgãram 

424 

Amanãpãnam 

348 

Itthĩ 

60, 62, 

Amutam 

04, 06, 08,10 


260, 262, 354, 484 

Amũlakena 

398 

Iddhipãda 

80, 82, 86, 90, 94 

AmũỊhavinayo 

558 

Indakhĩla 

428, 430 

Ayopatto 

332 

Indriyãni 

62, 86, 90 

Ayyavosãtikatãni 

248 

Isibhãsito 

52, 70, 538 

Aranike 

446 



Alajjivãdena 

404 


u 

Avagandakãrakam 

524 

ukkutikãya 

506 

Avannãtam 

16,18 

ukkhittakãya 

494 

Avaụọam kattukãmo 

118, 

ukkhitto 

308, 368, 370 


120,170 

ukkhetito 

84, 88, 90, 94 

Avinnãtam 

04, 06, 08,10 

Uggaho 

308 

Avinnum purisaviggaham 68, 70 

Ugghãtetukãmo 

114 

Asannihitaparikkhãrakã 330 

Uccatthãniyam 

426 

Asammato 

148,152 

Uccãram 

552, 554 

Asutam 

04, 06, 08,10 

Uccãrena 

412 

Assasammaddam 

428 

Ujjagghikãya 

496 



Ujjhãpanaka 

116,118 

Ã 


Unhasamaye 

318 

Ãjĩvako 

210,252 

Uttarattharaọam 

124,126 
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u 

Uttaribhaủge 512, 518,520, 524 
Uttarimanussadhammo 78 

Udakadantaponam 250,254 


o 


Orenaddhamasam 

Ovato 


318,320,322 

154 


udakaphusitãni 

322 

K 


uddharimsu 

120,124 

Kakkhalo 

344 

Uparigopphake 

304 

Kanjikarn 

306 

Upassutim 

404, 406 

Kathalãya 

306 

UpãhanãrũỊhassa 

542 

Kandupaticchãdi 

454 ,456 

Uppanduppandukajata 76 

Kaọhasappo 

312 

Uposathike 

212, 220, 478 

Katapariyositarn 

138,140 

Ubhatosaiighe 

154, 328 

Kaddamarn 

324 

Ummãro 

248, 274, 430 

KabaỊarn 

518 



KabaỊãvacchedakarn 

524 


ữ 

Kammavãcãhi 

350,366 

Unakaddhamasam 322 

Kammasamayo 

320,322 

Unavisativasso 

350, 400, 402 

Kammarn 

18 

ũhadanti 

122, 348 

Kammarahassa 116, 342, 408,412 



Kalyãnaãdhippãya 

348 


E 

Kassakarn 

24 

Ekacchanne 

368,378 

Kãpotikã 

298 

Ekindriyam 

102, 106 

Kãyappacãlakarn 

498 

Eraọdakatelam 

246 

Kãyabandhanarn 

332 

Evamvyãkho 

358, 360, 370, 372 

Kãlasãmarn 

324 



Kãsĩ 

434 


0 

KãỊakarn 

326 

okkhittacakkhu 

492, 494 

Kinnapakkhittã 

300 

okkhipitvã 

62 

Kilãsikarn 

26 

Ogunthitasĩso 

546 

Kilinnena 

322 

Onãtam 

16,18 

Kilesã 

18 

Otthanillehakam 

532 

Kukkuccarn 

386, 400, 402 

Odako 

246, 302, 326 

Kukkutasampãte 

182,188 

Odaniyasurã 

300 

Kutthikarn 

26 

Odano 

230, 234, 238, 242, 

Kumbhakãrarn 

24 


Omasavãdo 

Omukkassa 

Orakam 


254, 466, 478, 484, 548 
16 
542 
212 


Kummaso 230, 234, 238, 242, 
254, 466, 478, 484, 548 
Kulapariyantã 100 

Kulain 224, 274, 470 
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K 

G 


KuỊirapadakam 

122, 

GuỊapindam 

304 


448, 450 

GuỊãsavo 

300 

Kulũpago 

66, 98, 474 

Gerukaparikammam 

140 

Kusaggena 

230, 234, 326 

Gokhĩram 

246 

Kũta 

14,16 



Koccham 

120,122 

c 


Kotthakam 

24, 32, 46 

Candãlam 

20, 36 

Kosiyagottam 

18 

Capucapukãrakam 

528 



Cammakãram 

24 


KH 

Cibmikam 

124 

Khajjakam 

518, 520,524 

Cĩvarakãrasamayo 

210, 

Khambhakato 

504 


218, 274 

Khãdanĩyam 

230, 

Cĩvaradãnasamayo 

210, 274 


234, 238, 242, 

Cĩvarapativimso 

172 


254, 466, 478, 484 

Cĩvaram 

174, 

Khĩyanake 

118 


178, 326, 

Khiyanadhammam 408, 


328, 332, 414 


412, 414 

Cetake 

190 

Khuddanukhuddakehi 384,386 

Corakantãram 

310, 312 

Khumsana 

16 

CH 



G 

Chattapãnissa 

536, 538 

Ganakam 

24, 

Chapakassa 

548 


26, 32, 46 

Chappancavãcãhi 

68, 70, 72 

Gandikam 

26 

chinnabhatto 

192, 

Gaddhabadhipubbo 358,360 

202, 256, 464, 474, 480 

Garahito 

308 



Gilãnapucchakã 

246, 

J 



314, 320,516 

dantãghare 

314, 316 

Gilãnasamayo 

206, 

Jãti 

16, 44 


208, 210, 

Jãro 

66, 252 


216, 218, 320, 322 

J ivhãnicchãrakam 

526 

Gilãnã 

164, 

Jĩvitãvorope3^am 

106 


166, 230, 246, 

Jotim 

312, 314, 316 

274, 314, 320, 516, 554 



Gihisamarambho 

192 

N 


Guyhamantã 

426 

Nãtikulãni 

228 
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T 


D 


Takkam 

306 

Dunnihatam 

340 

Tattikam 

124 

Dubbannakaranam 

324, 326 

Talasattikam 

394 , 396 

Dubharatãya 

04,112, 

Taham 

312, 492, 


148, 428, 446 


494, 508, 512 

Durãgatãnam 

348 

Tãdino 

158 

Duruttãnam 

348 

Tinavatthãrako 

558 

Deddhubhena 

300 

Tinukkũpamã 

358, 360 

Devatã 

106 

Tippãnam 

348 

Deseyya 

68, 70 

Tiracchãnakatham 

438 

Dosapariyutthitam 

28, 32, 46 

Tiracchanagatamanussa- 

Dvattikkhattum 

388, 

viggahitthiyã 72, 


390, 392 


266, 268, 356 

Dvãrakosã 

140 

Tilatelam 

246 



Tũlonaddha 

448,450 

DH 


Telasampãke 

300 

Dhanitthakam 

16, 20, 22 



Dhammakathikam 

30, 32, 

TH 



34, 40, 382 

Thakite 

160,316 

Dhammo 

52, 70, 538 

Thũpĩkatam 

510 

Dhutãya 

308, 382 

Theyyasatthena 

350,352 

Dhuvaphalo 

548 

D 


N 


Dandapãnissa 

538 

Natapubbako 

530 

Dando 

538 

Navakammam 

102, 

Davã 

12, 530 


106,142, 320 

Dasasikkhãpadiko 

328 

Nahãpitam 

24 

Dasikasuttam 

414, 418 

NaỊakãram 

24 

Dãrakasadda 

348 

Nãvam 

184, 

Ditthadhammikãnam 

04 


186,188, 212 

Ditthiyã suppatividdhã 

152 

Nãvãbhirũhanasamayo 

208, 212 

Diyaddho 

318, 

Nãvãya 

184, 


320,322 


208, 306 

Dirattatirattam 

58, 

Nãsitam 

374 , 376 


288, 290, 

Nikkaddheyya 

134 

292, 372, 374, 376 

Niccabhatte 

212, 220, 478 

Dutthullam 

98,102, 344 

Nimantito 

274, 476 
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N 



p 

Nisĩdanam 

332, 454 

Pariyãyo 

158 

Nihatãdhikaranam 

340 

Parivãsam 

98,342 

Nĩcatthãniyam 

426 

Parivenam 

152 

Nesãdam 

20,36 

Parivesanam 

252 



PariỊãhasamaye 

318 

p 


Pallatthikãya 

506, 544 

Pakkhike 

212, 

Pavattesi 

16 


220,478 

Passãvam 

306, 

Pacchãsamanena 

218 


552, 554 

Pajjhãyati 

16 

Pahãrasamuncitã 

394 

Pancabhojanãni 

230, 

Pãtidesanĩyã 

464 


234, 238, 242, 

Pãtipadike 

212, 

254, 466, 478,484 


220, 478 

Paticchitum 

62 

PãdukãrũỊhassa 

542 

p atibhãnacittam 

176 

Pãrivattakam 

174 

Patimukkassa 

542 

Pitthasurã 

300 

Patiyãlokam 

224, 350 

Pitthisaủghãtassa 

140,262 

Patisaủkhãram 

420 

Pindapãto 

96, 

Patto 

176 


192, 216, 232, 

Pattikã 

332 


508, 510, 512, 514 

Pathavĩ 

104 

Pindukkhepakam 

524 

Pattakallam 

110,112,472 

Pisãcakantãram 

310 

Pattanillehakam 

532 

Pĩtham 

122, 

Padaso 

52 


448,450 

Padasodhammam 

52, 54 

Pukkusam 

20,36 

Padhũpento 

354 

Puggalike 

124, 

Pamuttho 

12 


128,130,134,138 

Payopãnam 

530 

Punnapattam 

432 

Par ampar abhoj anam 

218 

Pupphachaddhakam 24 

Paripati 

138,140, 

Pupphãsavo 

300 


298, 464, 548 

Pubbannam 

108,140 

Paripãceti 

192,194 

Pũgassa 

98, 

Paripucchã 

308, 


200, 232, 416 


380, 382 

Pũvasurã 

300 

Paribbãjako 

254 

Pũvam 

220, 

Paribhande 

326 


222, 224 

Parimandalam 

488, 490, 520 

Pesakãram 

24 
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p BH 


Pesalã 

04, 404 

Bhikkhunovadakam 

148, 

Pesunnam 

42 


150,152,170 

Potakitũlam 

450 

Bhisi 

120,122, 



126,... 

., 456,460, 462 

PH 


Bhimsãpiyamãnã 

310 

Phalabhãjakam 

118, 

Bhummattharanam 

124, 


120, 414, 416 


126, 454, 

Phalãsavo 

300 


456, 460, 462 



Bhũtagãma 

106 

B 


Bhũtam 

78, 96 

Badaramissena 

214 

Bhojaniyam 230, 234,..., 478, 484 

Bahudukkhã 

358, 




360,370,372 

M 


Bahussutam 

30,32, ...,382 

Makaradantakam 

140 

Bahũpãyãsã 

358, 

Majjagandham 

300 


360,370,372 

Majjarasam 

300 

Bãhirãlepam 

254 

Majjavannam 

300 

Bãhuppacãlakam 

500 

Manco 

122, 

Bimbohanam 

450, 454 , 


448, 450 


456, 460, 462 

Madhukatelam 

246 

Bundikãbaddho 

122, 

Madhumeho 

18 


448, 450 

Madhvãsavo 

300 

Byãharati 

522 

Mattam 

224, 

Brahmacariyam 

152 


318, 444, 472 



Mantham 

224 

BH 


Masãrako 

122, 

Bhandanakato 

98 


448, 450 

Bhaọdikam 

432 

Mahallako vihãro 

132,140 

Bhattagge 

98, 214 

Mahãnãge 

190 

Bhattapaccãsã 

216, 218 

Mahãvikatãni 

250 

Bhattapatipãti 

212 

Mamsasampãke 

300 

Bhattuddesakassa 

414, 416 

Mãtugãmo 

64, 70, 

Bhaddãni 

416 


264, 268, 356 

Bhãradvãjagottam 

18 

Mãlãkammam 

140 

Bhikkhuniyo 

152 

Mãhisam 

246 

Bhikkhunũpassayam 

162, 

Muọdagahapatikassa 

252 

164,166, 276, 442 

Muddikam 

24, 26, 32, 46 
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M 


Mendam 


30 

Merayo 


300 

Moghapurisa 


04 , 


42, 68,. 

464, 530 

Monapathesu 


158 

Mohanake 


388 

M ohap arÌ3aitthitam 

28 

Mohetukama 

Y 

390,392 

Yadicchakam 


384 

Y athãdhammam 


62, 340 

Y athãsanthutam 


412, 414 

Yãgubhãjakassa 


414, 416 

Yãgubhãjakam 


118,120 

Yãcitakũpamã 


358, 360 

Yãnam 


542 

Yãmakãlikam 


230, 


232,.. 

484, 486 

Yãvakãlikam 


244 

Yãvajĩvikam 


230, 


232,. 

484, 486 

Yãvaticchakam 


384 

Yenicchakam 


384 

Yebhu30^asikã 

R 

558 

Rajatam 


436 


R 


Rupain 52, 310, 312, 346 

L 


Latãkammam 

140 

Liiigam 

18 

Lekhakam 

24, 26 

Lekham 

346 

V 


Vacanapathãnam 

348 

Vacanapatho 

154 

Vatharo 

248 

Vambhanã 

16 

Vambhito 

308 

Vasãtelam 

246 

Vassikasãtikã 

458 

Vãnijam 

24 

Vãtavutthisamaye 

322 

Vãdakkhitto 

02 

Vãlakantãram 

310, 312 

Vãsijate 

446 

Vãhasã 

424 

Vikappanã 

330 

Vikãlo 

238, 442 

Vighãsãdãnam 

252 

Vitaccikaủgãram 

316 

Vitãnam 

454 , 


456, 460, 462 
384 

410 

316 

106 

184, 

188, 352, 356 
312, 
314, 316 
112 


Ratanasammatam 

432, 

Vinayapariyattiyam 


434 , 436 

Vinicchayakathãya 

Rathakãram 

20,36 

Vilepanena 

Rathasammaddam 

428 

Vivitto 

Ravã 

12 

Visaủketena 

Raho 

20 


Rãgapariyutthitam 

28 

Visibbanãpekkho 

Rãjabhatã 

324 


Rukkhaphalũpamã 

358, 360 

Vihesakam 


578 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


V 


Vĩthe 

446 

Vĩtadosarn 

28 

Vĩtamoharn 

28 

Vĩtarãgarn 

28 

Vĩsativasso 

152, 348 

Vethitasĩso 

544 

Venarn 

20,36 

Vematiko 

12, 


54, -, 484, 486 

Vehãsakuti 

136,138 

Vosãsantiyo 

468 

s 


Saiigaọikãya 

04 

Saiighabhattarn 

98 

Saiighabhedo 

116, 


344 ,412 

Sangharãji 

116, 


344 ,412 

Saiighikarn 

122, 


130, 414, 418 

Saiighiko vihãro 

132 

Sancetanikarn 

98, 342 

Satta bophaiigo 

82, 


86, 90 

Sattarasavaggiyarn 

230, 


232, 302 

Sattãhakãlikarn 

232, 

234, -, 484, 486 

Sattisũlũpamã 

358, 360 

Satthagamanĩyo 

182 

Sattharn 

224, 350, 540 

Satthusãsanena 

340, 408 

Sativinayo 

558 

Sadasarn 

332, 454 

Saddhammatthitiyã 

04, 


254, 324, 480 


s 


Saddhãdeyyam 98 

Sannidhikãrakam 242 

Sapadãnam 512 

Sappatibhayam 184,482 

Sappasirũpamã 358, 

360,372 

Sappãnakam 142,338 

Sabbapaccantimesu 324 

Sabbapamsukũliko 248 

Sabbapãsaọdikabhattam 210 

Sabhaọde 324,480 

Samanubhãsiyamãno 362 

Samãnacchandã 348 

Sampajãnamusã 02, 


04,12 

Sambãdho 128 

Sambhãrasam3aittã 300 

Sammattham 322 

Sammato 160 

Sammukhãvinayo 558 

Sayanigharã 430 

Sarajena 322 

Salãkabhatte 212,220 

Salãkãvuttã 74 

Sallapanto 02,04 

Sallekhãya 308,382 

Savitthakarn 16, 20, 22 

Sasitthakarn 534,536 

Sahadhammikarn 380 

Sahase3^arn 56,58, 


62, 64, 372, 374, 376 
Sarnvidhãya 180,182, 

184,186, 352, 354, 356 
Sãnipãkãrarn 454, 

456, 460, 462 
Sãmantã 118,252 

Sãmisena 534 


579 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


s 


s 


Sãmĩcikammam 

154 

Susamvuto 

492 

Sãsaủkam 

182, 482 

Susirakattham 

312 

Sãsapatelam 

246 

Sũcigharam 

332, 444 

Sikkhamãnã 

328 

Sũpasampãke 

300 

Sikkhamãnãya 

154, 

Sũpo 

508, 514 

158,. 

468, 470 

Sekhasammutim 

472 

Sikkhamãnena 

380 

Sedagatena 

318,320 

Sikkhãpadavivaọnake 

384 

Senãsanapannãpakassa 

118,120 

Sitthãvakãrakam 

526 

Senãsanapannãpakam 

414 

Sippam 

18 

Seyyam 

126 

Sĩsappacãlakam 

500, 502 

Seyyã 

58, 64 

Sukarantakam 

332 

Sosikam 

26 

Sukkavisatthim 

98, 342 

H 


Sukhasamãcãrã 

346 

Hatthaniddhunakam 

530 

Sukhasĩlã 

346 

Hatthanillehakam 

350 

Sugatacĩvaram 

460 

Hatthapãsã 

140 

Sugatavidatthiyã 

452, 

Handa 

74 , 

454, 456, 458, 460 


132,176, 

Suiikam 

350,352 

234, 278,384,432 

Suttapariyãpanno 

388, 390 

Hassadhamme 

304 

Suttãgato 

388 

Hassãdhippãyo 

302 

Sudhãya 

142 

Hĩyyo 

200, 

Supaticchanno 

490 


352, 356 

Supinakũpamã 

358, 360 

HĩỊitam 

16,18 

Surusurukãrakam 

530 

Hemantike 

120,312 


--00O00-- 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Cliâu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 

16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 



581 


CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 
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Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 02 

- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU H - 


Công Đức Bảo TrỢ 
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(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
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Nhóm Phật tử chùa Phật Bảo - Prance 
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Công Đức Hỗ TrỢ 

Sư Cô Huệ Phúc 
Tu Nữ dinaputta - Diệu Linh 
Bác Diệu Hiền 
Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Lý Ngọc Hoa 
Phật tử Trần Hương-Nga 
Phật tử Phạm Thị Thảo (Australia) 

Phật tử Phượng Dinh và thân mẫu 
Phật tử Lê Thị Hồng Trâm Pd. Duyên Hạnh 
G.Đ. Ngô Đ . Châu (Minh Quang & Diệu Minh) 
Phật tử Diệu Minh, Diệu Từ, Diệu Huệ (Pinland) 
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Công Đức Bảo TrỢ 
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Phật tử Kiều Công Minh 
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Phật tử Minh Phương 
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Linh, Phật tử Trang Cang, Phật tử Trinh, Đồng, Thảo, Thuận. 

GĐ. PHẬT Tử MISSOURI; 

Phật tử Lý Hà Vinh, Phật tử Phạm Đức Long, Phật tử Lê Thị Trang 

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Ba lần vào tháng 5, tháng 9, và tháng 12 năm 2008 

Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch (3 lần), Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm 
Thiện, Gđ. Nguyễn Trọng Nhân, Gđ. Nguyễn Trọng Luật, Gđ. 
Nguyễn thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh, Phan Thông 
Hảo Pd. Hoâng Trí (3 lần), Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí (3 lần), Gđ. 
Quang Thoại Liên Pd Thuần Ngọc, Lê thị Sinh Pd. Diệu Trí (3 lần), 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa, Nguyễn thị Rât Pd. Tâm Thạnh 
(3 lần), Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trì, Gđ. Đặng văn Minh Pd. 
Quảng Phước, Gđ. Đặng văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thơ, 
Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp, 
Hồ Kinh và Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gđ. La Phối và 
Trần thị Dung Pd. Đâc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận 
Phương, Gđ. La Nguyễn thị Hường, Gđ. Ngụy Hĩnh Pd. Nguyên 
Huy, Gđ. La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh (3 lần), Gđ. Trương Trung 
Thành, Gđ. Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, Gđ. Trương 
Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại, Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình, Phạm 
Xuân Điệp, Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như, La Nhuận Niên Pd. 
Thiện Duyên, Luu Hội Tân Pd. Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cường, La 
Mỹ Hương Pd. Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd. 
Huệ Minh, Gđ. La Quốc Dũng, Gđ. La Mỹ Phương Pd. Ngọc Hợp, 
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Tịnh, Gđ. 
La Quốc Minh Pd. Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt. 



DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Ba lần vào tháng 5, tháng 9, và tháng 12 năm 2008 

Gđ. Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên 
Quang, Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường, Gđ. Ngụy Mỹ Anh 
Pd. Nguyên Văn, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gđ. Lưu Mỹ Lan Pd. Ngọc 
Thiện, Gđ. Lưu Ngọc TâmDương Tô Pd. Ngọc Phát, Huỳnh Ngọc 
Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, Cung Việt Cường, 
Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, Phạm Thị Thới 
(Switzerland), Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn thị Ký Pd Diệu 
Nhã (3 lần), Nguyễn Thanh Trung (2 lần), Nguyễn Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Sơn, Gđ. Lý Trung Tâm, 
Gđ. Trần Thị Bé Pd. Diệu Chơn, Bùi thị Sáng Pd Diệu Minh, Nguyễn 
Thanh Hải Pd. Minh Hội, Nguyễn Thanh Vũ Pd. Quảng Trí, Nguyễn 
Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa, Vũ Thế Phương Trường, Đỗ Thị Dung 
Pd. Diệu Hạnh, Gđ. Đỗ Đào Thu & các con, Nguyễn Huỳnh Hoa Pd. 
Nhựt Huỳnh Hoa, Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức (3 lần), Trần 
Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd. Thiện Đạt, Đoàn 
Việt Nga Pd. Quảng Anh (2 lần), Phạm Thị Thu Hồng Pd. Huệ Tịnh 
(2 lần), Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành (2 lần), Dương Thị Chiểu Pd. 
Diệu Hương, Phan thị Nhứt Pd Diệu Tâm, Gđ Dương văn Tài, 
Nguyễn thị Vẹn Pd Tâm Toàn, Nguyễn thị Thanh Hương Pd Diệu 
Thanh, Nguyễn Thị Thanh Mỹ Hà Pd. Diệu Hằng, Nguyễn Hữu Bảo 
Toàn Pd. Thiện Tánh, Nguyễn Thị Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo, 
Nguyễn Thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên (3 lần), Đoàn Văn Hiểu Pd. 
Thiện Phúc, Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí, Nguyễn Duy Phú Pd. 
Huệ Đức, Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân, Đoàn Hiểu Junior Pd. 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành, Evans Lan Pd. Diệu Anh, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai, Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Phật 
Tử & Ban Trai Soạn Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Ô. Bà Trà 
Kiều, Ô. Bà Dương Thảo, Cô Phạm Nga, Cô Phùng, Cô Thanh Lớn, 
Bà Tư, Nguyễn Linda, Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt, Nguyễn Ngọc 
Hương Pd. Chơn Thanh, Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương, Phật tử 
Ngọc Như, Phật tử Huệ Hiếu , Nguyễn James Pd. Huệ Hiền, 
Nguyễn Ngọc Hạnh Pd. Diệu Mỹ, Nguyễn Thị Ngọc Phượng Pd. 
Hiếu Nghĩa, Trương Thị Tuyết Thu Pd. Diệu Phước, Phan Hoàng 
Lan Pd. Gwa Phan. 
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